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LỜI MÓI i>ẦU 


'lạp làm văn là mộ! phân niõii có vị irí Tíii quan Iroug trong việc đánh giá kêì 
quá học lập môn Ngữ văn thông (.ỊLia hộ thống Ciic hài tập tạo lẠp vãn bán cũng như 
thực hàr.h sử dụng tiếng Việt. Trong chưtmg trình Ngiì vãn THCS, song song với 
việc đưọc học các văn bản tự sự. ỉỉiiêu íà. hiếu cúnì. ỉìiỉliị tuạn. ĩhỉtyết nìiỉiỉì,... ở các 
giờ đọc - liiéu văn bán, các em còn được học Cíích làm các kiếu bài Tặp làm văn 
trong cá-: giờ học Tập làm văn. 

Chuơng trình Ngữ THCS đà có nhiểu dổi mới so với chưcmg trình chỉnh lí 
199:5. Vứi quan điểm chú trọng lới việc rèn luyện, náng cao kĩ năng thực hành lạo 
lập văn hán nói và viết tiếng Việt, phân món Tập làm vãn đả xây dựng nội dung 
thcc' cấi, trúc dồng tâm, có lặp lại. (nâng cao) ở các lớp khác nhau. Ví dụ: Văn 
nghi luạt học ơ cà ba lớp 7, 8, 9. Tuy nhicn, sự lặp lại ở các vòng 2 (lớp 8, 9) là 
theo hương kết hợp: ti; sự gắn với micu tá. bicLi cáni; nghị luận gắn với thuyết 
minh, bỉấu cảm... Đây chính là diéu kiện thuận lợi cho các em trong việc nâng cao 
khả nàiiị: nhận thức và kĩ nâng, kĩ xáo thiíc hành lạo lập các kiểu văn bản. 

Đe cÌLÍp học sinh nắm vững lí thuyết cư bán và dậc biệt tăng cường kĩ nảng 
thực hàrh bộ mòn Tập làm vãn. chủng lỏi biên soạn cuốn Rèn kĩ nătií^ Ịùtìì Víhi 
n^hi ĩihỊì 7, (S\ 9. Sách có cấu trúc như sau: 

/: Dê Ìùỉiì tốt hài vủỉỉ /ìiihị litộn 

Cln 0 'ỉìì^ ỉỉ: Nlỉữ/ỉi> hủi văn níỊhị luậỉì íỊnrởfìí> Ị^ặp 

Ngoii ra, sách còn có phần phụ luc, với phấn 1 là Cííc bài viết vể văn nghị luận 
của các ác giá có uy tín, đây ià những kinh nghiệm bổ ích của các nhà nghiên cứu 
vổ cấch làm vãn nghị luận. Phán 2 là các tư liệu lí thú và có giá trị về tác già, tấc 
phám vãi học trong chương trình Ngữ vãn THCS. 

Trorg quá trình biôn soạn, chúng tỏi d.ì lựa chọn niộl sô bài văn tham kháo lừ 
bài làm ót ciia học sinh, có bài chọn trong các bài văn cùa các tác giả có uy tín, có 
bài do ưc giá viết nhằm mục dích gợi ý. NliLÌng bài văn tham kháo mìy, chủng tôi 
chú yc^u Jưa vào phổn ví dụ và phân luyện lập vc các kicu bài có trong chương trình 
Tập làmví\n 7, 8, 9 nhằm cung cấp tài liệu vé ý tứ, vc cách làm bài, vé cách diễn 
đạt... ilckhi luyện tập, các em có thể vạn dụng sáng t;io. 

Hi Víiig sách ra dòi sẽ góp thêm một tài liệu tham kluio cho giáo vicn và sinh 
viên Ngí vãn, cũng như phụ huynh và học sinh quan tám vé một mòn học còn 
nhicu khó khán trong giáng dạy và học tập. 

Chúig tôi xin chân thành cam mi các lỉhà văn và các tác giã có doạn văn, bài 
văn dượ: sử dụng trong sách. Chúng tôi mong nhận đirợc sự đóng góp ý kiên của 
các đổní nghiệp, cùa các em học sinh và bạn dọc, 


Các tác giả 
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CHƯOMGI 

Dẩ LÀM TỐT BÀỈ VẦM NGHỊ LUẬN 


NỘI DUNG - CHƯƠNG TRÌNH VÃN NGHI LUẬN THCS 


TT 1 Tên bài 

_U—_-_ 

Học kì 

Lớp 7 

ĨI 

1 Ị Tim hiểu chung về vãn nghị luận 


2 1 Đặc điểm của văn bản nghị luận 


3 

Đề vãn nghị luận và việc lập ý cho bài vãn nghị luận 


4 

Bố cục và phương pháp lập luận trong vãn nghị luận 


5 

Luyện vé phương pháp lập luận trong vãn nghị luận 


6 

Cách làm bài văn lâp luận chứng minh 


7 

Luyệatập lập luận chứng minh 


8 

Bài viết số 5 tại lớp 


9 

Luyện tập viết đoạn văn chứng minh 


10 

Ôn tâp văn nghị luận 


11 

Cách làm bài vãn lập luận giải thích 


12 

Luyện tập làm văn lập luân giải thích 


13 

Viết bài Tập làm văn sô 6 


14 

Luyện nói: Bài vãn giải thích một vấn đề 



l.ớp8 

ỉỉ 

1 

Ôn tập vể vãn nghị luận 


2 

Luyện tâp xây dựng và trình bày luận điểm 


3 

Viết bài làm vãn nghị luận số 6 (làm tại lớp) 


4 

Tim hiểu yếụ lố biểu cảm trong vàn nghị |pjận 


5 

Luyện tập đưa yếu tô biểu cảm vào vàn nghị luận 


6 

Tim hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận 


7 

Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả trong vãn nghị luận 


8 

Viết bài làm văn số 7 - Vãn nghị luận (làm tại lớp) 



LỚP 9 


1 

Nghị luận trong văn bản tự sự 


2 

Luyện tạp về viết đoạn vãn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận 



5 



































3 

Phép pliân lích và lổng hợp 


4 

Cách làm bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng, 
đời sống 


5 

Viết bài làm văn số 5 - Nghị luận xã hội 

.. 

6 

Nghị luận về tác phẩm truyện 

7 

Cách làm bài văn nghị luận về lác phẩm (hoặc đoạn trích) 


8 

Viết bài làm văn số 6 


9 

Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ 


10 

Cách làm bài nghị luận vể một đoạn thơ, bài thơ 


lỉ 

Viết bài làm vãn số 7 - Nghị luận văn học 


11 

Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ 
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V. KHÁI Ql ÁT VỂ VÃN NGHỊ I.l ẬN 

/. KHÁI NIỆM VẢN NGHỊ LUÁN 

Văn nghị kuỉíi là loại văn viết ra đô phát hicLi ý kiòn, hiiv lo nhạn thức, đánh giá 
hái độ dõi với cuộc sống bằng những Itian diếni. lí Ic. íỉati idiihig. Ncu tác phẩm 
'ăn học nghệ thuật phát biểu ý kiến, hày lo thái độ đdi \'ứi cuộc sống bằng những 
lình tượng nghệ thuật cụ thế, gợi câm, thì văn nghị luân dicn dat hằng những mệnh 
Ic, phán đoán, những khái niệm có lôgic Ihuycĩ phục. 

Ví dụ, Ca dao có bài: 

Càỉi^ chít ỉìhư ỉìúi 'ĩ ììài S(rti 
Ni^hĩa mẹ tìhưnưới trotìị!^ N\>ii<)/Ì (liiix I(t 
Mộí Ịòtìịỉ, thờ mc kính cìta 
Cho tròn chừhiến mới ỉủ (hio con. 

Bài ca dao dưa ra những hình ánh: nih Thủi Scm, nước ỉvoìỉịị tỉíỊuổn chdy ra để 
lói vé CÔỈI^ cha, n^Ịìĩa ỉììẹ, nhưng không hc neu luận dicrn nào, khái niệm nào. Ý 
:iến, tư tưcVng của bài ca tiềm ẩn trong tác phẩm. Ncii phai \ icì một bài nghị luận 
'é công ơn cũa cha mẹ và trách nhiệm, nghĩa vụ của con cái đôi với cha mẹ, thì 
ihải có luạn diếm. Chảng hạn, ta có luận đicm vể bài ca dao đố như sau: 

Bùi ca dao cỏ V n\*hĩa sáiỉ sắc. Batỉiỉ cách so sánh công cha với dãy núi Thái 
i(/n dồ sộ vủ nghĩa mẹ với nước nguồn vô íậĩi, hài i a ílíỉí) khang định câng lao CỈUÌ 
ha mẹ dôi với con cúi là vô ( ùng to ỉ(ĩn và hâf uhi. Tìèp dỏ hủi ca dao khẳng định 
ha khoíỉí dao ỉ()m cotì là phdi Một lòng thờ mẹ kính cha, Cho tròn chữ hiếu mới 
á đạo con Dạo ỉà dư('mg hướng phài theo cho phù hợp với Ỉiỉân li xã hội. Hiếu lủ 
ỏtìg kíỉìh yên của con i úi dõi vài cha m(’. Thờ, kính là sựycn mến, coi trọng: là stt 
hăm lo một ( ádì tòn kinh. Toàn hủi ( a ilao phản ánh một vàn dề dcto dức: làm 
on phải cỏ hiến với cha ntẹ. Dó là hành vi dạo dức dược ngư('ù dìri ca ngợi. 

So sánh bài ca dao với đoạn nghị luận vừa nôu, ta thấy niuổn phát biểu ý kiến 
Ighị luận về một vĩín đé gì dổ người dọc, người nghe hiéu, tiỉì, tán dỏng với ý kiến 
:úa mình thì ta phải giải thích, lức là dùng lí ỉc đổ làm s;ing tỏ, làm rõ ràng thêm ý 
ighTa, nội dung của vấn để dạt ra ở dầu bài; có thè chứng miỉìh, lức đưa ra các sự 
;iện, các chi tiết cụ thể, các dẫn chứng thực tê đc chứng tỏ sự hiếu biết vững chác 
/ấn đc dã ncu, loại bỏ những điểu phân vân, nghi ngờ; cũng có thế bằng hình luận. 
ức Ità đưa thèm ý kiến bàn bạc, mở rộng của người nghị luận làm cho nhận thức 
:àng thèm phong phú, sâu sắc và thiết thực. 

Từ những dicu nói ở trên, có thể nôu khái niệm vé vãn nghị luận: Văn nghị 
H(t/i k) một loại văn trong dó tìgỉùn viết (ĩìgư()i fi()ị) dưa ra những li lể, dẫn dĩỉOtg 
'i' một vấn dê nào d() vù thông (Ịua cách ílìửc h()n inận tĩk) lủm cho người nghe. 
ngiCri dọc) hiển, rin, tán dồỉig những V kiến của tĩììnlì Ví) hành dộng theo những 
íiền mà mình dề xuất (d(n vài vấn dề dó). 
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II. ĐẶC TRƯNG CỦA VĂN NGHỊ LƯẬN 

Trong cuộc sống muốn tồn tại trong tự nhiên và trong xã hội bao giờ cũng cc 
yêu cầu và cũng cần nhân thức vể thế giới. Để nhận thức thỏ giới, con người khôn^ 
chi dựa vào những hiểu biết do giác quan mang lại. Là dộng vật có tư duy, cor 
ngưòi còn biết các tri thức do giác quan mang lại mà phán đoán và suy luận dí 
nhân thức sâu hơn về thế giới. Dựa trên những phán đoán và suy luận chính xác 
con người đã phát hiên ra rất nhiều quy luật của tự nhiên và xã hội. Càng ngày COT 
người càng nắm chác quy luật đó để làm chủ thế giới và cải tạo thế giới. Phár 
đoán, suy luận - thao tác của tư duy nhận thức con người - là yêu cầu thường xuyêr 
và liên lục của tư duy nhận thức con người. Nhưng tư duy con người bao giò cũnị 
gắn chặt với ngôn ngữ và tiến hành trên cơ sở ngôn ngữ. Do đó, văn nghị luận cũĩìị 
ra đời và phát triển theo yêu cầu nhận thức cúa con người. 

Vãn nghị luận có thế được xem là phương tiện giúp con người nhặn thức tht 
giới, nhận thức bàng tư duy lí tính, bằng trừu tượng hóa, khái quát hóa. Nhân thức 
con người ngày càng phát triển phong phú thì vãn nghị luận cũng phát triển phoní 
phú và đa dạng. 

Chúng ta thấy vãn nghị luận trong những văn bản triết học xa- xưa như Luật 
tỉỹỊỮ, Mạnh T/r (Trung Quốc), trong những luạn văn triết học của Hcraclít, Arixtối 
(Hi Lạp), chúng ta còn thấy vãn nghị luận dưới dạng những lác phẩm văn học nhi 
Hịch íiUĩỊỊịỊ sỉ, Cáo hỉnh Nịịô... Và chúng la còn thấy văn nghị luận trong xà luận 
bình luận trên báo chí, trong các công trình nghiôn cứu, phổ bình vãn học. 

Như vậy, trong khả năng tồn tại của nó, văn nghị luận vừa có thể xem là mội 
loại văn, vừa có thể xem là một thể vãn. 

Với tư cách là một loại văn, vãn nghị luận thường được phân biệt với sáng lác 
nghê thuật. 

Văn nghệ thuật như thơ, truyện,... dùng tư duy hình tượng, lấy hình tượng nghể 
Ihuât làm phương thức phíin ánh và biểu hiện. Còn vãn nghị luận thì dùng tư du) 
lògic, lấy hệ thống lí luận và dẫn chứng dế thuyết minh, lí giải các vấn đề. Cũn^ 
cần nói thêm văn sáng tác nghệ thuật không gạt bỏ lính lôgic nhưng lôgic ở đâ> 
giúp cho hình tượng liên kêì với nhau theo kết cấu chặt chẽ phán ánh sự thống nhâì 
giữa lôgic và cuộc sống ngoài xã hội. Còn văn nghị luận cũng không gạt bỏ ngôn 
ngữ hình tượng gợi cảm. Vân học nước la cũng như vãn học thế giới dã để lại nhiều 
bài văn von là nghị luân thuần túy nhưng lại được mọi người xem như những tác 
phẩm bất hủ. 

Ví dụ; Hịch íỉừ/ỉìịỉ sĩ của Trần Quốc Tuân là tiếng nói thiết tha nóng bỏng hcfn 
nghìn lời lâm sự với lể tướng, với binh sĩ... vể trách nhiệm, nghĩa vụ dối với vận 
mệnh đất nước. Bình Vtírì (ĩợị cáo của Nguyễn Trãi là liếng nói dõng dạc, hùng hồn 
vể sự nghiệp chống quân xâm lược nhà Minh. Các tác phẩm này còn mãi lưu 
truyền không phải vì tác giả là những vị anh hùng dân tộc, vân võ song toàn mà vì 
tài hùng biận của họ đà để lại những áng văn vẫn tiếp tục lay động tâm tình bao thê 
hộ loài người. 
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Văn nghị luận là biểu hiện cíut ur cÌLiy lí íính nhimg nêu trong đó có sự nồng nhiệt 
thiêl tha mãnh liệt của lình cảm chứ;t dmig trong các hình uiih ngôn ngữ và nhịp điệu 
:ủa ngón ngữ thì vẫn cần có yếu tố trử tìiìh. Tính hỗ Irợ cho lí thcm mạnh và làm cho 
bài vãn vừa thâu lí vừa đạt lình, chinh pliục ỉiiạnh nic ngươi đọc. người nghe. 

Với lư cách là một thể văn, vãn nghị luận khác văn micu tả và kê chuyện. 

Văn miêu tả lấy đồ vật, con người, phong cảnh hoạt động... làm đối tượng miêu 
tả. Bằng quan sát và tưởng tượng, vãn miêu tri dùng ngôn ngữ để khắc họa vật, 
người, cảnh sao cho cụ thể và sinh dộng. 

Văn kể chuyện lấy sự việc, con người, câu chuyện làm đối tượng phản ánh. 
Bằng quan sát và nhất là bằng hư cấu, văn kể chuyện dựng còì truyện vóã hàng loạt 
chi tiết để làm nổi bật những tính cách diổn hình trong những hoàn cảnh điển hình. 

Còn văn nghị luận lại lấy vấn đề (vấn đề chính trị xà hội, vấn đề vãn học) làm 
đối tượng nhận thức và phản ánh. Bằng sự vận dung lí luận và thực tế, văn nghị 
luân thuyết minh, lí giải các vân dể - nhằm làm sáng tó sự nhận thức,-sự đánh giá 
các vân đề đó. 

Từ những phân tích trên, ta thấy văn nghị luận có ba đặc trưng cơ bản sau: 

1. Văn nghị luận xây dimg trôn cơ sở cỉia tư duy lôgic chứ không phải trên cơ 
sở của iư duy hình lượng mang tính cụ thể, cảm tính như trong loại văn sáng tác. 
Nếu trong loại vãn sáng tác, những cảm xúc cùa tác giả và sự mô lả những bức 
tranh của đời sống chiếm vai trò quan trọng nhất, thì chúng la bắt gãp trong văn 
nghị luận những vấn đề, những ỉuận điểm, ìuộn cử, lập luận.,, là điều quan trọng 
nhất. Nhiêm vụ cùa bài vãn nghị luận là phát biểu ý kiè'n dưới hình thức các luận 
điểm. Luân điểm là ý kiến thể hiện tư iưởng, quan điểin của bài văn được nêu ra 
dưới hình thức khẳng định (hay phủ định), được diễn đạt sắng tỏ, dễ hiểu, nhất 
L^uán. Luân điểm là linh hồn của bài viêt. Luận điổni đúng dắn, chân thực, đáp ứng 
nhu càu thực tế thì mới có sức thuyết phục. 

Ví dụ trong bài ChỏỉìỊ' nạn thất học, luận điểm của Chủ tịeh Hồ Chí Minh là: 
Fhài nủtìịĩ cao dàn tri, muôn nàỉìi* Ciỉo dủìi trí thì phdi ( h('>n}Ị ĩỊọn thất học, cụ thể 
là mỗi người Việt Nani phải biết dọc, biết viết. Trong bài Sự ^^ìàu đẹp của ĩiếnỊỊ 
Việt, luận điểm chính là: Tiên^ Việt của chúììỊỉ ta là mộí thứ íiếng vừa ^iàu, vừa 
đẹp. Đó là quan niệm, là cách đánh giá của Đậng Thai Mai 

Luận điểm mà người viết muốn nêu ra có sức thuyếl phục phải có hai yếu tố quan 
trọng. Đó là phải được đảm bảo bằng luận cứ chắc chắn và lập luận chật chẽ. 

Luận cứ là những ií lẽ và dẫn chứng hình thành nên luận diểm. 

Ví dụ, luận điểm 1 trong bài Dức tỉnh ự/íử; dị của Bác Hổ được tác giả hình 
thành từ ba luận cứ: Bác giản dị trong bữa ăn, trong đổ dùng, trong lối sống và một 
luận cứ bổ sung: Bác sống giản dị nhưng không phải là khắc khổ theo lối thầy tu 
mà vãn minh thực sự. Trong bài Tinh íhdn yên nước của nhân dân ta, Chủ lịch Hồ 
Chí Minh nêu luận điểm; Dân ta cỏ mộí Ìòììịị nồỉìịị nàn yên nước. Luận điểm này 
được đảm bảo bằng luận cứ rút từ thực tiễn lịch sử từ các thời dại Bà Trưng, Ba 
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Triệu, Trần Hưng Đạo. Lê Lợi, Quang Trung,... được đảm bảo bởi luận cứ lây 
cuộc kháng chiến chống Pháp ở mọi miền, mọi lứa tuổi, mọi íáng lớp. 

Lập luận là việc xây dimg ý kiến,‘(luận điểm) đúng đắn, sâu sắc. mới mc Irưí 
những vấn đề phức tạp. Nó bao gồm việc đề xuất luận điểm, xác lạp luận cứ tlí I 
dẫn chứng) và những cách thức tổ chức làm cho luận điểm và luận cứ trò thanh m 
hệ thống giàu sức thuyết phục. Ví dụ, Cố thủ tướng Phạm Vãn Đổng trong bài Di 
tính ^^ỉản dị i ủa Bíu Hồ đã nêu lồn luận điểm: Bóc ỉù lìhù cách tììạtìịị có sự ĩhô) 
nhất i^iữa d('/ị ỉìoạĩ dộĩìị* chính ỉrị lay ỉrời chuyển đất \'(ĩi dời sốni> vô cùníỊ i^iản 
và khiêm tốn. Để chứng minh cho ỉuận điểm này, tác giả đã nêu các luận cứ ' 
trình bày theo thứ lự: Bác ịịicÌỊì dị Ỉianỉi hỉ7a cơm. dồ dàní>. cúi nha, lỏi sổỉỉiì. M 
luận cứ đều có các dản chứng cụ thể có thể kiếm chứng được dỗ dàng. 

Tóm lại, văn nghị luận không làm nhiệm vụ mỏ lủ đời sống xã hội (hay nội lâ 
con người) mà nhằm nhận hìết và phân íich dời sốiìỊị bằng tư duy lỏgic thòng qua 1 
thống luận điểm, luận cứ và lí lẽ. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng vãn nghị luận c 
toàn khò khan, trừu tượng, từ chối mọi cảm xúc và hình ảnh. Hình ánh và cám xúc 
vấn đề rất cần cho văn nghị luận, nhưng phải chú ý ràng cảm xúc và hình ánh ở đí 
là nầm trong hệ thống tư duy lógic, tuân thủ trật tự của tư duy lỏgic, chứ khỏng ph 
là sự xây dựng hoàn chinh bức tranh đời sống xà hội. 

2. Về mặt kết cấu, ngôn ngữ cúa vãn nghị luận có những khác biộl lớn so Vi 
kết cấu của các thế văn sáng tác (thư ca, truyện, kí...). Đó không phái Là két tỊi 
của những cảm XLÌC liên iưỏfng (thơ, tùy bút) cũng không phái là kết quá sự Ịilu 
ánh những quan hệ hiện thực sẫn có và có sự sắp xếp khéo léo của các tình tiôt, cl 
tiết nghộ thuật (truyện, kí)- Giống như ngôn ngữ chính luận, kốt cấu cúa vãn ngl 
luận lă kêì quá của sự vận dộng của tư duy khoa học, tư duy luân lí theo những CỊI 
luật có lính lògic chặt chẽ, là trật tự, quy lắc của sự suy nghT khoa,học. 

Văn nghị luẠn thường dược tổ chức theo hệ thống lỏgic, tức là theo hệ ihór 
luận điểm hay nói đơn giản hơn là trình bày theo vấn dé. 

Trong một bài văn nghị luận, vấn đé trung tâm, vấn dế bao n ìim toàn vãn b;i 
là luận dé chứa đựng trong mình nổ hệ thông luận điểm, luận cứ. luận chứng troi: 
một hộ thống kết cấu hợp lí, chặt chẽ và ràng buộc lẫn nhau, ('ho nen không II 
trình băy cùng cùng một lúc toàn bộ vấn de mà phái tổ chức, phán bổ trẽn - diró 
trước - sau mạng lưới các luủn diểm, luận cứ, luận chứng Iroitg niội két câu hợp 1 
chặt chẽ và cân dối. Phái phân chia, bổ trí, sắp xóp một cách khoa học. (có ý tliứ 
có chủ định) các bộ phẠn lớn nhỏ của văn bủn theo trật lự hình luycn, mỗi bộ phíi 
ứng với một bươc vận động và phát triển cúa vấn dể. Xác tập mòi quan hệ gir 
chúng với nhau, kiến tạo mạng lưới liên kết giữa các bộ phận. Đó cũng là sãp da 
bo trí các luẠn diêm... xoay quanh luẠn dề, lựa chọn, sử dụng các tài liệu phục \ 
chủ de chung và các tiểu chủ dé của văn bíin. 

Trong văn nghị luận, mỗi đoạn vãn có một kết cấu riêng, kết cấu nhó: chiìn 
Ihưmig mang bóng dáng một trong những mó hình cấu trúc: tống - phân - Iktị-í, dic 
dịch, quy nạp... phổ biến nhốt là diẽn dịch, ơ câ'p dộ liên câu, các câu cũng ph; 
dược săp xếp trước - sau một cách hợp ií theo trật lự tuyến tính. Trật tự các câu m( 
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inặt phán ánh các quan hệ hiện chứng, C|uy luậl lôgic vòn CI) bcii tíOng sự vật và đối 
tượng cíia tự nhiên, của đời sóng {dược tiìp hợp Irong vãn han) niột mặt phán ánh 
trình tự hợp lí có tính quy luật cLÌa sư vận dộng. Tricn khai tư tư^g, cíia sự trình 
bày, hiẹn luận, chứng minh. Nó thường phán ánh, sự pliát lỉicii, mở rộng .nọt ý lớn 
và quan hệ lôgic giữa các ý nhỏ vứi nhau. Nổ là píiưímg tiện hiệu quá dc thổ hiên 
tính lògic chính xác, nhất quán, iicn lục... trong lập luận, phAn tích, giải thích, 
chứng minh... của người vlôì. Nếu trật tự các câu không phù hợp với trình tự lập 
luận thì tính lôgic bị phá vở. 

Đcn lượt, ở cấp độ câu, tính iògic được thế hiện quan hệ giữa các vế câu (thành 
phẩn câu) và sự kết hợp theo quan hệ lògic - ngữ nghĩa của các từ ngữ dể hợp thành 
vê câu. Tâì cả đều phài dược tổ chức, sắp xếp một cách khoa học, hợp lôgic, trong 
văn bátì nghị luận. 

Sức thuyết phục và giá trị cứa một bài văn nghị luận trước hết loát ra từ nội 
dung tư tướng sâu sắc, lừ hệ thống lí lẽ và luận chihig phong phú, xác đáng. Nhưng 
nếu nội dung sâu sác, phong phú mà kết câu không chạt chẽ. trình bày không rạch 
ròi, gãy gọn, giữa các ý không có mối quan hệ lógic ranli mạcli thì sức thuyết phục 
và giá trị của bài văn nghị luận sẽ giảm đi rõ rệt. Sự chính xác, mạch lạc, lôgíc 
trong suy luận phải được thể hiện qua sự khúc chiết, chạt chẽ, nhất quán, liên tục 
trong trình bày, biện luận. 

Bằng li lẽ đanh thép, chắc nịch, góc cạnh, bằng những luận chứng dồi dào, sinh 
dộng, hùng hổn không thể bác bỏ, bằng kết cấu chặt chc, hợp lí, bằng lối diển đạt 
gọn gàng, sáng sủa, bằng cách kheo léo lự nhiên trong nghệ thuật chuyển ý, 
chuyên mạch, chuyên đoạn, bài vãn nghị luận sẽ lác động SÍÌU vào lí trí của người 
dọc, chinh phục lình cám và thu hút người đọc bảng lính ỉógic của nó. Đíìy cũng 
chính la mộl trong những đậc tính không thổ thiếu của vàn nghị liiẠn. 

3. Ngôn ngữ trong văn nghị luân có những đặc trưng riâng cơ bản sau đây: 

3.7. Về mậí từ ỉỉỊ^ữ: Văn nghị luện vừa mang tính cỉiáì trừu lượng, dùng nhiều 
lừ Hán Việt lại vừa mang tính cụ thể, gợi cảm. Nhờ vậy mà bài vàn giàu hình 
tượng, có sức thuyết phục, hấp dần người đọc. Ngôn ngữ vàn nghị luận dù được gọt 
giũa và mang lính khái niệm trừu iưínig nhưng vần là ngôn ngìr loàn dàn. Các văn 
bán cliính luận của Hổ Chủ tịch đều mang tính chât nhir vậy. Bỉin vể cách viết, Bác 
khuyên các nhà báo cần viết ngán, gọn khâtì}^ ỉìòn vịêĩ lỉáy ( í) ra dây nìitỏn^. Nói 
ve phong trào thi dua (trong NhỉOìịị ỉời kêu yọị rủa ỉỉố Chủ ĩịi h), Bác đã viết 
Choỉìịị trào c ần phái ỉiên tục và ( ó nội íhntỉi thicĩ ///m . khỏny nân i'ỉủ cà hình thức, 
cùỉìỊị khôny nên đầu voi đuôi chuột, 

Trong bài V(ãn nghị luận, câu vãn có tính cân đói, văn nghị luận thường sử dụng 
diệp lừ, điệp ngữ, câu hỏi... đọc lên cỏ ngữ diệu trang trọng, thiỏì tha, hấp dẫn: 

Ví dụ: B(ĨC ỉù n^ưcyi Ônịỉ- Bác là nyiíùì Cha. Bác ỉù nhi) thơ. Bác Ịả nhà triết 
ỈÌỌC. Hòa hình ta có ĩỉìê ve Bác huôny Cihì ( âu ỉrcn nư}t clòhy sucỉị ỉỉiới iỊÌciỉi. Nhiíiìg 
hcỉy gitĩ dựng tìtợng Người, ta sè dựng tưcpìg Hồ Chi Minh. NgiCrị du kích Hồ Chi 
Minh. Vị tướng Hồ Chí Minh. Vị tư Ịệnh. Người chi hu\. 

(Chế Lan Viên - Sctì của loíiị ngư('yị) 
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Trong đoạn văn trên tác giả đã sử dụng nhiều điệp ngữ, ngắt câu thành nhữn] 
khúc ngắn, cân đối, câu văn đọc lên có nhịp thiết tha, náo nức. 

Phép điệp từ, điệp ngữ thường được dùng phối hợp với phép Ịặp cấu trúc CI 
pháp và phép đối, ngoài tác dụng nhấn mạnh, tô đậm, gây cảm giác tăng tiến CÒI 
tạo được nhịp điệu và âm hưởng cho câu vãn, tạo sự trang trọng, (ĩĩnh đạc, hoặ< 
thiết tha, hùng hồn. 

Ví dụ: Chứng ta say sưa với nhĩTìì^ lời thơ khi ngọt ngào, khi đau xót, iuôì 
hiôn âu yếm, nàng niu nhiTììg khi nói vé Kiêu. Chúng ta say sưa với nhiứig ỉm tỉm 
sung sướììg, hả hê khi hình ảnh Từ Hải vụt lên như một vì sao ỉạ và khi cày gươn 
Từ Hởi vung lên, quét đi hao nhiêu xấu ,vúr, dơ dáy. Say sưa ở dây trước hết ỉà sa 
sưa với tấm lòng Nguyễn Du. một tấm lòng không dừĩìg lại trong xót thương mi 
cỏn chan chứa tin yêu, hơn nữa dcĩ vươn tới một dỉnh cao là dí/t khoát dòì trả thì 
tri tội. 

(Hoài Thanh - Nghìn thu vọng mãi 

Vãn nghị luận hấp dẵn người đọc, ngưòi nghe bằng ngôn ngữ lôgịc và ngôi 
ngữ truyền cảm. Muốn có ngôn ngữ truyền cảm gây lôi cuốn, hấp dẫn và thuyê 
phục người đọc, trong bài văn nghị luận, ta nên dùng cấc biện pháp tu lừ nghị luân 
đó là cách dùng lừ đặt câu có hình ảnh, có ngữ điệu và gợi cảm. 

Đây là một đoạn vãn trong bài Cây tre Việt Nam của Thép Mới. Đoạn văn dì 
dược tác giả sử dụng hình thức điệp từ, điệp mô hình cấu trúc ngữ pháp và sử dụnỉ 
nhạc điệu trong câu vãn: 

Ví dụ: Cây tre, chông tre chống lại sắt thép quản thù. Tre xung phong vào Xi 
tàng dại hác. Tre giữ iàng, giữ nước, giữ mái nhủ tratìh, giữ dồng lúa chín. Tre lì 
sinh dê hdo vệ con người. Tre, anh hùng lao dộng! Tre, anh hùng chiên dấu. 

Trong vãn nghị luận, người viết thường sử dụng phương pháp so sánh rất là 
tình. Văn chính luận của Bác Hổ ỉà một minh chứng mẫu mực. Mặl khấc, Irong văr 
nghị luận, ta thường gặp các lác giả sử dụng lời dẫn trực liếp chuyến thành lời dải 
gián tiếp, làm cho câu vãn biến đổi, lạo nên giá trị tu từ. 

Ví dụ: Nguyền Trãi, người anh hùng của dân tộc, văn võ song toàn; văn Ic 
chính trị: chính trị Cỉhi nước, ciru dân, nội trị, ngoại giao Mở nén thái bình muôĩi 
íhuỞỊ rửa nổi thẹn nghìn thu. (Bỉnh Ngô dại cáo); vỏ là quân sự: chiêh lược vc 
chiến thuật, Yếu dúnh-mạnh... thắng hung tàn hằng dụi nghĩa (Binh Ngô dại cáo) 
ván \’í/ vo dêu là vũ khí, manh như vũ hào, sác như gturm dao: Viết thư thảo hịch 
tài giỏi hơn mọi thời (Lẽ Quỷ Dân). Ván chương mưu lược, gắn lién với sụ 
nghiệp kinh bang tế thế (Phan Huy Chú). Thật là một con người vĩ dai nhiều mặi 
trong lịch sử nước ta. ' 

3.2. Vé mật ngữ pháp: E)ể đảm bảo tính chính xác, rỏ ràng, càu văn nghị Ịuậr 
hướng vé cú pháp chuẩn. Câu thường có đủ thành phần, quan hộ giữa các vế thành 
phẩn rành mạch, Văn nghị luận háu như không sử dụng câu đặc biệt. 
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Bên cạnh những câu ngắn gọn, lioíic có độ dài ỉniĩig bìi h đế biểu đạt nội dung 
kháng định (hay phù định) cho gon chác, có đúc (lliưtĩTig Ị à những củu ở đáu hay 
cuối đoạn văn) câu văn nghị luận dicn liình là những câu ưiổn khai, chứng minh 
hay minh họa. Những câu này thường là Cíhi nhiểu vè, có cấu trúc tầng tầng, lớp 
lớp với nhiều thành phần chêm xen, phụ chú, giải tíiỉch, (1c biểu hiện các quan hẹ 
lôgic da dạng, phức tạp của hiện thực, cúa nhộn thức. 

Ví dụ: ơ nước ta và-à Triitìíi Qtưn- (ŨHÍỊ vựv. i ó i âu (‘iìNỵện cỉờì xưa về cẩm 
nang (lầy phép lạ thầỉi tình. Khi nyiííyi ia gặp những khí) khăn lớn, ngưíìi ta (ần mà 
cẩni nang ra, lhì thấy ngay cúch giải (Ịnyếí. Chú nghĩa Lê-nin đổi với chítng ta. 
những ngỊưyi cách nựỉỉìg \'í) nhàn (lún Việt Nam, kh()ng nhilììg ỉà cái cấm nang 
íhtín kì. không nhữỉìg lủ cái kirn chi nam, mà còn lí) nuỊí trời soi súng con đường 
( háng ỉa đi (íến thắng ỉí/i cuối củng, di uri chủ nghĩa xà lì(}i vd chủ nghĩa C()ng sản. 

(Hồ Chí Minh - Con àườỉìg dẫn tôi tới chả nghĩa Lê-nin) 

Cũng vứi lí do dó, văn nghị luận thường sử dụng câu ghép với những cặp liên từ 
hô ứng và phụ thuộc (Ví dụ: Títy... nhiởig, vì... cho. nếu... thi...) nhằm làm cho sự 
diễn đạt iư tưởng được rành mạch, rõ ràng, chặt chẽ. 

Trong cách liên kết câu và liên kết các đoạn văn, vãn nghị luận thường sử 
dụng những liên từ, liên ngữ rất da dạng và phong phú (Ví dụ: nhìn cìỉiing, xét cho 
cùng, tuy nhiên, (Ịuả nhièĩì, trở ỉcn trên, nhtr vậy. cho nén...) thường đứng ò dẩu 
câu và dẩu đoạn vãn. Văn nghị luận cũng hay dùng các quán ngữ biếu hiện Cík 
phưtTiig diẹn khác nhau của nhẠn thức như: chíỉ yếu hỉ. vd cơ hcỉn, mặt n()y, mật 
kììííc, nuỳí Ị(), hai h), n(')i chung, nói riêng... 

Vãn nghị luận sử dụng nhiều câu hỏi dổ mở ý, dÃn ý, chuyển ý. Trong văn bản 
cỏ tính luận chiến, cãu hỏi thường XLiát hiên liên tiếp, dồn dẠp. 

Càu có quan hộ điểu kiện (giã thiết) - kết quả dược sử dụrig với tổn số cao có 
tác dung khẳng định (hoặc phú dịiih) rắn rỏi, mạnh mò hmi, hoặc uyến chuyển, 
siiiti dộng hơn. 

Ví dụ: Khíhĩg có nu>f tâm Ỉuhỉ ki ỉỊịậí nhỉ( íìun híhì Nguyễn Du, kỉumg cỏ một 
hài thơ kì diệu như h()i thơ Ngu\ẻn Dỉí, không thừ íV Truyện Kiểu. Nhưng không 
(Y> nỉìỡng lầm than, căm gịận, khái khao, ước nưr của nhản dủn ta trong một íhcYỉ kì 
hrn hio ( ủa ìịclỉ sử, khíìng ( ó díYì S('mg vãn h()a phong phú Ví) dậm dí) tình nghĩa 
của n:()i dân í(}c rất mực h)i hoa cùìig không íhểc(i y >7n’í'// Kiều. 

(Hoài Thanh - Nghìn thu V(mg mdi) 

d V Dihtn vủìi nghị liíííỉr. Một ý trong doạn vãn nghị ItiẠn thường được triển 
khai lỉìàiìh nhicu câu thctì mộl trật tư hợp lí, mạch lạc, ta có đoạn văn nghị luận, 
rhòn: thường, một doạn vãn gồm ba phrìn; I câu mở doạn, 2 hay nhiều cAu phát 
Iricn -loạn (thân doạn) và một câu kcí đoạn. Đây là đoạn chỉnh ngôn (đoạn hoiìn 
chinh vé cáu trúc). Cũng có khi có doạn chỉ hai phán; có doạn chỉ có một câu đơn 
hoặc nọt câu dặc biệt (doạn tối giãn). 
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Tóm lại, ngỏn ngữ dùng trong văn nghị luận cần rõ ràng, chính xác trong cách 
dùng từ đặt câu. Nó phải là ngôn ngữ vừa trừu tượng trí tuệ, khái quát, vừa cụ thể 
trong sáng gợi cám đổ kích thích, thuyết phục người đọc, người nghe. Song ngôn 
ngữ trong văn nghị luận cần được hấp dẫn, lôi cuốn bằng những lừ ngữ có tính hình 
tượng và sức biểu cảm bằng sự biến đổi linh hoạt của cách diễn đạt của trật tự cú 
pháp chứ không chấp nhận sự khò khan và đơn điệu, nhất là khi đôi tượng nghị 
luận là các lác phẩm vàn học nghệ thuật. 

III. CÁC THAO TÁC NGHỊ LUẬN 

1. Khái quát vé thao tác nghị luận 

Nghị luận là vặn dụng tư duy và ngón ngữ. Khoa học về tư duy là ngôn ngữ; 
khoa học về ngôn ngữ là ngôn ngữ học. Bởi vậy, để viết được một bài văn nghị 
luận có sức thuyết phục người đọc, người nghe, ngoài những hiểu biết vể các yếu lố 
nội dung, còn phải trả lời ba câu hỏi; Thử nhất, làm thế nào để có các ý, tức là có 
luận đề, luận điểm, luận cứ? Thứ hai^ trình bày các luận đề, luận diổm đó như thế 
nào? Thứ ha, làm thế nào để chúng có thể tới được người đọc (người nghe) và 
thuyết phục được người đọc (người nghe)? Trả lời ba câu hỏi trên là đề cập tới vấn 
để thao lác nghị luận. Có thể nêu khái niệm thao tác nghị luận như sau; Tỉìao tác 
nghị ỉitận là thao túc tìm, .xúc lập hệ thống ỉuận áề, lỉiậtì điểni, Ịỉiận cứ Ví) tiìao tác 
Ị()nì cho hệ thông nây dến người dọc Ví7 thuyết phiu' dìíỢc ngưí/ị dọc (ngitời nghe). 

Đế tìm luận đề, luận điểm, luận cứ, người viết phải sử dụng các thao tác lôgic 
mà nghiên cứu sự vặt, hiện tượng, đối tượng. Các thao tác này đồng thời là cách 
thức trình bày các ý của bài vãn. Để luân đc, luận điểm, luận cứ đến được với 
người dọc, chúng la phải vận dụng các thao lác nghị luận thực sự. 

Thuộc loại thao lác nghị luận (đồng thời là cách thức trình bày ý) là các cặp thao 
tác: phân tích, lổng hợp; quy nạp, diễn dịch. Thuộc loại thao tác nghị luận thực sự là 
giái thích, bình luận (thao tác chứng minh đồng thời cũng là thao lác lôgic). 

2. Các tĩmo tác nghị luận thuộc thao tác lôgic 

2.Ị. Phán ĩich vù tổng hợp 

- Phân tích trong văn nghị luận là đem một ý kiến, một vấn đé lớn chia ra thành 
những ý kiến, những vấn đề nhỏ để xem xét từng khía cạnh của vấn đé. Có phan tích 
thì mới mỏ rộng dược vấn đề, làm cho bài văn nghị luân được sâu sắc, phong phú. 

Vi' dụ; đé nghiên cứu cơ thể con người, ta có thể chia thành: ddu, rnình và tứ 
chi; sau đó, lại chia đầu thành các bộ phẠn nhỏ khác như: mặt, sọ, gấy... Rồi có 
Ihc liếp tục chia thành: ntắĩ, nnlị, miệng... 

Việc phân lích để chia đối tượng thành những bộ phận nhỏ như thế không thể 
licn hãnh tùy tiện mà phải tuân theo những nguyên tắc nhất định. Trước hết, cíìn 
pliái dám bao sự phân chia dó phán ánh đúng nhất tổ chức của dối tượng (ví dụ, 
người thì không the chia thành dầu, minh, duói...); phải dáp ứng lốt nhất cho mục 
đích nghiên cứu (ví dụ, cùng tìm hiếu về con người, trường sinh học người ta chia 
thành đấu, mình và tứ chi; còn trong văn học, người ta lại chú ý đến ngoại hình và 
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nội lâỉìi... ớ ngoại hình l;ũ lập tmiig vào dáng diệu, cư clii, ăn mạc...). Sau khi 
nghiên cứu các lớp lừ, dưa vào plưmi vi xã hoi dược dìing, người ta chia thành: lừ 
loàn dân, lír dịa phưcrng. thuật ngiì. lìr ngỉic ngỉiiệp, biệt ngử). Và cuối cùng việc 
piiân chia không dược cách quãng. loàii ihẽ pliai chia lliaiiti cấc bộ phận lớn, các bộ 
phận l<Vn Ịìliai tiốp tục chia Ihành các họ phận nỈKí và các hộ phạn nhò lại được tiếp 
tục chia tliành các bộ phận nht) hon... 

Kct vỊiưi của sự phân tích ni('ư chi cho phcp hicii vé các dôi tưcỊnig riêng le mà 
chưa hicLi bict hoàn chinh \c dbi Iưtíiig, Muôn nhin nhận dối tượng trong sự thòng 
nhất hữu cơ thì phái tbng hợp. 

Tbng ỈKTp trong vãn nghị luận là dcni ý kicn nhó, vâìi dé nhỏ. vấn đc riêng quy 
lại tliành mỏl } kiên lốn, vân dỏ loìi mang tính ctuing nhất. Đỏ khòng phái là sự 
gộp ỉại dơn giàn, mà tlico ngLi)'cn lảc: cỉii tdng hợp những cái chung, cái đổng thời 
nhát trong íìnig bộ phận và idng lìop ilìco cáp bậc. 

Phán licti và tổng hợp cỏ moi quan hệ mật lliiè! với nhau, quy định lần nhau. 
Phân tích mà không có ibng họp lh'i phán tích sẽ lan man. tán mạn, xa đé. Tổng 
hcỊtp mà kliông cỏ phân lích tích Iliì sẽ không mớ dược vấn dề, sẽ không có sức 
Ihuycì phục, bài nghị luận sẽ không sáu siic. 

Ví dụ 1: Trong hoán cánh '*íratn (iãíi (ĩô (ĩấu tằnT\ ta cáng thấy chị Đậu thật 
là một phụ nữ đám (lang, tháo Víĩĩ Mộí níuìỉì ci\ị Ịìhdi giíii (Ịttyê) khó khăn (ĨỘỊ MUÍÍ 
(7/í/ giíi (ỉìỉiỉì. Ịìhiiị (hríỉHg (Ịdn VOI nỉiữtìg tlìẽ Ị ựi' làn hạo: íỊiiíiỉì Ịại, riayng hủo, (iịti 
('lui Vi) ỉoy Síỉi chúng. Chị có kh(}(- ỉóc, co kcu Irời. nhưng chị không nhắm mắi 
khoonh Ui\. nk) lích i'n'c lìm cút'h ( ửii (hỉực liiồng ro khíh C(rn hnạn nạn. Hình ảnh 
chị ỉyãu hiện lên vĩcng chãi như mot ch() dựa chãc chấn cho cd gia đinh. 

(Theo Nguyển Đãng Mạnh) 

Đoan vãn trèn có bốn câu: 

+ Câu đấu (tổng): ỉ loàn canh cứa chị Dậu và ca ngợi pliáni chãi cúa chị Dậu. 

+ Hai câu giữa (phân): Chứng minh nhừng kỉii') khàn mà chị Dậu phai dòi mặt, 
phái vư(7t qua, đế cứu chổng ra khói con hoạn nạn. 

+ Càu cubi (hợp): Khái quát những vân de lỉã phân lich, chứng minh băng một 
nhận dịnli có tính tổng cỊuát về chị Dâu. 

Ví dụ 2: Lòng yêu nước trong thơTò Hừỉi trưíỉc hết là l('>ng yêu những ngưòi 
lao động yà chiến đấu của đất nuóc. Mau hẽt những nhân vật dược bicLi hiện lên 
trong tập thơ đcu là những ngLrời nông dãn lao dộng, lìr anh bộ dội nghi trên lưng 
deo Nhe, anh pháo binh vấc voi ra lỉãn, bà mẹ lièn nhà san Việt ỉiác dên btà bù nằm 
ổ chubi khó, hay chị phụ nừ phá dường. Ngay lừ dau kháng chiên, trong khôi toàn 
dãn đoàn kct giết giặc, Tố Hữu dà nhận lõ nông dân l;i hrc lượng trụ cột. Anh dem 
hét nhiệt tinh hiếu hiện ho lén thanh những nhem yat chu yếu của tỉw anh. 

(Hoàng Tiung Thông V'/ừ/ Bắc. tập tho liên hicit 
cùn ilìocn kháng chiên i hihig la) 


Đoạn văn trên gồm bốn câu: 

+ Câu đầu (tổng); Đánh giá tổng quát về nhân vật lòng yêu nước trong thơ Tô 
Hữu là lòng yêu nước của những ngưcri iao động. 

+ Hai câu giữa (phân): Phân tích để chứng minh sự đảip đang, tháo vát cụa 
những nhân vật được biểu hiện trong thơ Tố Hữu. 

+ Câu cuối (hợp): Khái quát những vấn đé đã phân tích, chứng minh bằng một 
nhận định có tính tổng quát vể thơ Tố Hữu. 

2.2. Quy nạp và diễn dịch: Quy nạp và diễn dịch là hai thao tác được sử dụng 
phổ biến để nghiên cứu và nhận thức hiện thực khách quan. Đó cũng là những thao 
tác chủ yếu được dùng trong văn nghị luận. 

Qi^y fĩọp là thao tác tư duy đi từ cái riêng đến cái chung, từ cái bộ phận đến 
cái toàn thể, từ cái dơn nhâ't dến cái khái quát. 

Ví dụ: Cùng một tư tưởng rèn luyện như trên, bài thơ này lại tạo ra một hình 
tượng đau đớn của việc giã gạo và sự trong trắng của hạt gạo khi đã giã xong rồi. 
Bài thơ không che dấu sự đau khổ của quá trình rèn luyện và chỉ ra sự thành công 
qua những bước gian nan. Đó là những câu thơ rất Hồ Chí Minh. Vì không những 
Bác đã tự khuyên mình mà đã thực hiện được trung thành những lời tự khuyên đó. 
Th(f suy nịịhĩ của Bác cũng chính là thơ hành động. 

(Hoàng Trung Thông) 

Đoạn văn phân tích trên được trình bày theo kết cấu quy nạp. Gồm bốn câu: ba 
câu đầu triển khai phân tích ý nghĩa tư tưỏng rèn luyộn của bài thơ Nghe tiếng giũ 
gạo rồi từ đó khái quát vấn đề trong câu cuối - câu chủ đề, diễn đạt ý chính của 
đoạn: nhận định chung vể thơ Bác. 

Ví dụ 2; Nhân vật công nhân trước kia rất hịẻhì thấy tiong vân học tơ, nay díĩ 
dược miéu tà rõ nét dần dơn. Khá nhiêu cày hút, nhất ỉà nhữììg niìà vãn tre\ viết vé 
dời sổng nhỉlỉìg ỈỚỊI thợ già, thợ trẻ, cán hộ chiến sĩ chuyển ngành, thanh niên ỏ 
thành pỉĩô và nông thôn di vào các nông trường, ntìù máy, nhỉTììg cán hộ kĩ thuật 
trẻ tuổi hoạt dộng ở mọi ngành .xúy diúìg. Vãn học ở nùền Bắc đã gắn ựhặĩ ỉum với 
dời sống Ịơo động và chiến dấu của câng nông hình. 

(Dản theo Đình Cao - Lê A: Làm vân (Tập I), NXB GD, 1989) 

Đoạn vãn trèn có ba câu: câu (1) và câu (2) nêu lên những hiện tượng dược 
miêu tả trong sáng tác văn học nhàn vật công nhàn để đi đến nhận xét khái quát là: 
văn học miển Bắc đã gắn chặt đời sống lao động và chiến đấu của công nông binh 
(câu 3) là câu chủ đề. 

h) Diễn dịch là thao lác tư duy đi từ cái chung đến cái riêng, lừ cái toàn thể 
dến cái bộ phận, từ cái khái quát đến cái đơn nhất, từ chân lí đã có tìm ra chân lí 
mới... 

Ví dụ 1.' Nghệ thuật trong Nhật ki trong tù rất phong phú. Có lời phát hiếu 
trự( riếp, dọc hiểu ngay. Có hài Ịại dùng lối ngụ ngôn thâm thúy. Có hài tự sự. Có 
hùi trữ tình hay vừa tự sự vừa trữ tình. Lại có hài châm hiếm. Nghệ thuật châm 
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hiếm iilììỉị nhiều vẻ. Khi là ĩiến^ cười mia nu/ị. Klỉị lủ f 7 /?//phần nộ. Cũníỉ có 
khỉ (iản^ sau íiếng cười ấy ỉà nước mũi. 

Đoạn vãn trên có 10 câiL Câu đáu !à câu chủ tlé, là câu rnở đoạn, cáu mang ý 
nghía chính của đoạn. Chín câu còn hii là những câu uicn khai làm rỏ ý của câu 
chủ dề. 

Vi dụ 2: Đổng tiển cơ hổ đã trò thành một thứ thc lực vạn năng. Tài hoa, nhan 
sắc, tinh nghĩa, nhân phẩm, công lí đéu không còn nghĩa gì trước thế lực của dồng 
tiền. Tài tình, hiếu hạnh như Kiều cùng như chỉ một món hàng, không hơn không 
kém. Ngay Kiều nữa, cái việc dại dột nhất, tội lỗi nhất trong suốt dời nàng, cái việc 
nghe lời Hổ Tôn Hiến khuyên Từ Hái ra hàng, một phần cũng bởi xiêu lòng vì 
ngọc vàng của Hồ Tôn Hiến. 

ơ ví dụ trên, câu (1) là câu chủ đề chứa đựng phán đoán khái quát. Các câu (2), 
(3), (4) cụ thổ hóa, chứng minh cho cái phán doấn khái quát này bàng những dẫn 
chứng cụ thể từ xã hội Truyện Kiều và cả bằng hành dộng của bản thân Kiểu. 

3. Các thao tác nghị luận thực sự 

3.Ỉ. Giảị thích 

Giởị thích, hiểu theo nghĩa chung nhất là làm cho người dọc hiểu ý kiến, luận 
dề, luận điểm. 

Ví dụ: Thế náo là học tốt 

Học tốt trước hết ỉà học sinh phíii di học cho dều, chăm chú nghe thầy giảng ở 
ĨỚỊ7, học thuộc hái trên C(/ sở hiểu thấu môỉì //(>(•, nắììì viìng kiến thức (không học 
thuộc như học vẹt), theo dúng ('hươny trình học. Học déu, không học gạo, học tủ. 

cdn khắc phục íìnlì trạng học siỉtlỉ học nhiêu, cchỉg ií/c ngociì khóa nhiều đến 
nỗi hùi khôtìg thuộc, nhiều nưhì liieu ỉơ nưr. 

Hai ỉù, học phải gắỉì liền với hành, với lao dộng. Tì/y tìỡìg cấp, ĩừtìg loại tuổi 
('lìa học sinh mà íịuy cíịnh việc học sinh tham gia lao dọng như thế nào cho thíc h 
hc/p vờ C() kết cỊuả tất nhcíí cho vièc học. Nhủ ĩrưcmg i ó thê tổ chức' chơ h()c sinh 
xuống nâng thôn giúp hcTỊì tcìc MĨ lihn mùa, thu hoạch, dến xi nghiệp, ccmg trưchìg 
tham gia những việc có thể tham gia dược. Khi hoc sình di lao dộng, nhâĩ dịỉìlì ĩhíỉy 
iiicỉO, cô giáo phải cung di dể cùng lao dộng với hoc sinh, kết hỢỊy với sản xucít mà 
iịiảng tlìém vế nộị dung hài học c ho học sinh. 

Tiẻn tới thực hiện cải ccìc'h gìi'io dục. dể dảm hảo kết hợp chcỊĩ chè học tcĩp với 
ìao dcnig sàn xuíĩt theo phương thức: hoc môn gì thì sử dụng thiết hị kĩ thuật dể lao 
đ(}ng có ích trực tiếp cho việc hiểu môn (íy, thực hiện từng hưcỉc kĩ thuật tổng lư/Ị? 
luỉa nén giúo dục à nước ta. 

Ba Ic), hoc sinh phải chăm lo hcH' tập và rèn luyện về ccU mặt trí dục, mĩ dục. 
thể dục dể phát triển toàn diện con người mới Xcĩ h()ị chủ nghĩa. 

Bón là, học sình phải kính trcmg thdy, cùng gánh VCỈC trách nhiệm với tỉuíy 
trong \iệc xcìy diờìg nhe) ĩrườngMĨ ĩịọịc}Ặfí^gỊ^cịTVủịy~^^ọ^^ìụỊị^ệoờ|Ịì kết ĩhchì ái với 
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nhau, yiÚỊì (!('/ nhau cuììị’ tiến hộ; uịỊirời ^iỏị iỉiÚỊ) (íơ khuyên hdo tìỉỉìíừi kéttì, Ịêìi ló 
nyhe i^iiỉny. học nhónì ỉìoặc ĩựhọc cĩêu lủ nhữny phươiìỊ* pháp họi ĩổĩ cân áp íỉụníĩ 

(Trường Chinl 

Trên thực tế, việc giải thích thường được kết hợp với việc đưa các sự kiện, nẻ 
dẫn chimg và dùng lí lẽ để tăng sức thuyết phục. Đó chính ỉà chứng minh. 

d.2. Chửtìy mÌỊih là làm sáng tỏ vãn đé bàng các dẫn chứng và lí lẽ dà dưọ 
khăng định trong thực tiễn. Khi chứng minh, ta có thể dùng dẫn chứng (con sỏ, s 
việc, sự kiện,...) dùng lí lẽ hoặc kết hợp Cií dẫn chứng và lí lẽ. 

V í d ụ: c uộc sống đẹp 

Thê nào là ntộí cuộc sống (íẹp ììhấí của íìgưcyị Vièí Nam ta. Theo tôi. một cuộ 
song dẹp phái dược -Vd v dipìg ĩỉ ên những C(/ sàsau dây : 

Một lủ tình thương dối với Tổ quốc, dổi với dồng hào, dôi vài nhân dủn ỉa 
dộng. Một xã hội dẹp ỉù một .Xíl hội trong dỏ mọi người tlìicơng yêu lẫn nhau, nu 
iìgười sổng trong doàn kết, thân ái. trong hợp tác, tương trợ. 

Hai là dấu tranh chốtìg cúc thếỊực tiêu cực phản dộtìg, chống cưírng quyền, ú 
hứi và quét sạch mọi tư tưtrng, lê thói cíui .xã hội cũ còn rơi ỉTrt Ịạị, nhất Ịù th( 
liứyị hiếng, ủn h(hn. 

Ba ỉà lao dộtìg. Mọi người (lêu phdi lao d()ng; ỉao díUìg vì t()p thê, vi .X(ĩ h(')i, la 
dộng có kỉ ỉu()t, C() kĩ íhiuỊt và ( ó nũng sucít cao. 

Bíhì ỉù rnợị ngư(yị viíí/n tới dính cao vê nhân phẩm V() trị tụé. phải rèn luyện ( á 
dức tính: tận tụy, trung ĩhíiỉỉh, hi sinh, .xá ihâỉi, thíỊí tiu), dũng ( (ỉm, khiêm tốn. Phc 
ỉUíiig i íU) trình dộ hoc vcín, ra sức phát huy /uhig lựí Sítng t(ỉ(ỉ. C()hg hiến nỉìie 
nh('if cho .X(7 h()i. 

Trong Í (ÌC diêm trên, tình thỉUrng U) ((ỉ sâ (Ịỉtan trong nhíít tao ììcn C(ii dẹp cứ 
X(ĩ h(')ị chủ nghĩa. Tình thiU/ng l() hanh phúc ctỉa (on ngưí/i, lủ tình cảm cao dẹ^ 
thui}c hàn clìâí cúa ngiưxi lao d(}ng. 

(Lê Duán - Con dtuxng tu diuìng rèn luyện ( ủa thanh niên 

d.d. Bỉỉìlỉ luận: Mục đích của bài nghị luận là nham thuyết phục vể nhận thức 
tính và tác động lới hành động cúa người dọc. BíVi vạy, trong vãn nghị luận, ta phải gi; 
thích cho người đọc hiểu ý kiến cúa mình, phải chứng minh cho họ thấy ý kiến củ 
mình là đúng. Nhưng thế vẫn chưa đủ, ta con phãi biết bình luận vc mọi giá trị có Ih 
cỏ trong ý kiến của mình hoặc trong ý kiến cúa người khác để lăng sức thuyết phục. 

Vậy bình luận là bày tỏ ý kiến riêng của một vấn đề, đánh giá b;ni chất, ý nghĩ 
cúa vấn đề, khẳng dịnh tính dủng sai, mở rộng vấn dề để giủi quyết một cách triệ 
đc v;ì loàn diện. Khi hình luận thường kct hợp cả bình và luận. Đc vấn dc đưa r 
bình luận dược chặt chc v;i có sức Ihuyèt phục dôi với người dọc. 

Ví dụ.’ Lê-Iìin dã íừỉig thúc giục cán h(), thanh niên liuhì luíhi nh('f dến tihiệnì 
hoc ĩ()p. Bíiìì tỉìủn Lê-nin h) một ĩíím gư(mg sủng khíìng ngừng hoc tập. Khdu hiệi 
}}(')! tiêng ciia yíg/ííV/ lủ: Hocĩ ỉỉoc nữa! Hoc nuĩiĩ. 
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ỉỉìậĩ yậy\ học ỉập là nhiệm vụ Sitóĩ (ỉứi Cỉ‘ui ìiyiíờì < (ỉi h mạn^. Kiếỉi thứí í ii(/ 
ìhàỉì ỉoại \ y ) cùtìỊị photìị* phú. khoa ÌKH kĩ ỉỉnuU khcníỉ Iii>ừnỉ> phủi íricn. nyười 
ách niợnỉ^ (lít có ỉiổ Ịực học lập, iìth íììiìí cũ}ì}^ khỏỊiy ỉhK) ipở hếỉ (ỉi(Ợc. Nếỉf ỉa 
íịìôny họi tập thì sèhị ỉạc hận. han nữa ycn cau cách nìợny /lỉỉày càN{> caa, ìì^ỉCời 
án />í >. ni>ưởị thanh niên nên khôỉiỉ^ hoc thi khon[ĩ (ỉu íiinh (ỉ(ì V() khà năỉi^ dám 
ỉhan nỉìữní> câniị tác ĩiỊịày càtìỊ’ khí) khăn và phức tap. 

Nyày nay, chúníị ta daỉií* -U/y dựny chủ nyhĩa .\(1 h(}ị ỉừ nuìr nèn kinh íc na/tíỉ 
I^hiệp nịịhùo nùĩì và Ịạc hận, trình d(} kìuHỉ h()c kĩ tìnHÌt so vin thếị>ì('fi còn rcìĩ íỉuíp. 

Mỉuìín \ốa h() tình ĩỉọnỊị dó, phải xáy dựtì^ C(y S(ý vât i lìáí V(I kĩ thuật í iía chú 
Ii^lìĩa xã //()/, phải có rnột dôi ni>n ( Ún hí) (Ịuán li, cán h(} kĩ íhnâí d()n{’ V('ỉ iịiòi. 

C(}nịị nhân, ní^ười ỉiôny dãn phái có m(}ĩ trình di) \ăfì hóa nliât dinh dê tièp 
hu kĩ thuật mới, dê tãns* ná/iịỊ suáĩ lao d()n^. Do d('), (hn v(/ị chihiíị ta níịủy na\, 
ìhiệm vụ học tập nỊ^ủy ( (ỉnỊf trà nên V() ( ùỉìỉ' cấp thiết. 

DaniỊ ni>()i trên iịhếnhà trưirììịỉ, ph() ĩỈKìỉìy C(f S(ỳ, n^ưiYì học sinh mnâ/r thực hiện t()i 
'('ri day cúa l^ê-nin, phải xác dinh dưọc niuc dich học tập. Vi chí có mục dịch học t()p 
htnịị dấn núú ĩhnc dẩy chnnị> ta /U) Ịự( . ỉìăn\ị Aí/V hoc tập. Viù/t mọi khó khăn thiếu 
lunì troììỊ* lỉoc tập V() tìm t a C(ỉch hoc làp ti)t. dạt hiệu (Ịuã họ( tập cao tìhât. 

Mục dich dó là học dê trà thàiìh lìịịưkíi lao dộny Ỉàtỉi clìii dííĩ nưin , C() Ịịiác n^() 
al h()i ( hủ tìỊịhĩa, có vãn hóa và kĩ íhuiĩí, C() sức khóc, sdn .sàỉìit thaììì ^na vây dỉOìỊị 
'ủ hảo vệ T(t (Ịuốc. 

Chìhiịị ta họ(‘ tập chinh tri dể nân y cao irinlì dộ iì,iái' tiyộ xà lìỘỊ (hù ỉiíỊhĩa, C(') 
ăn h(')a kĩ thuật, C() si'f( khóe, sẵn .\()ỉiy tham ^ia .\(}\ dưn\> V('i háo \ ệ 'ỉ ò (/n()c 

Chihìịị ta hoc t(ìp các m()n văn ỉnni dí' tỉtìny C(ío trình (lộ kic/i tlìứi khoa ỈUH va 
ètì luyện kĩ nùĩìịị Ví)n dụnỊị nhữny kièn thức dó. 

ClỉúnẬỊ ta hoc tíÌỊ} lao dộỉiii kĩ thuaỉ dê rèn Ịuyèỉi kĩ nany lao d()n^i‘ và sdỉ! .\u<ỉi ra 
na ( ải V(ỉf châỉ cho xã h()i, dật cơsở( lìo Việc ỈÌOC m()t ìiyhé di’ hiurc vào ị U< AíV/tí, 

ClnniỊ^ ta hoc tập hằtìị' cách n()o'' Chuỉì}^ ta hoc tríHỊ^ sách vô\ ho( ờ tầy ^ìáo. 
ìhưny, d()ỉìị> phải học íroỉìy thực té cuộc S(}nỊt. ChúniỊ ta phái tìnuoiỉ^ MO n licn hệ 
'('ri thực tế, liOc kết lự/Ịì V(ĩi hành. ClìiÌỊỊịỉ Ị (1 (Vii pỈKÌi lt(>c (f hatt, pluỉỉ h \ư hd tnf 
lìa tập thâ kết h(/p V(ri sự nỗ lực ciia cá nhân. Chú/Iiỉ ta C('m phái hị(ú hoc ÍIÌỊ) ớ 
ihân díĩỉi lao d()n}.ĩ, tìm hiên kinh ni>hiệni (Ịua nhân dâìì lao d()n,íĩ. 

Tn()i i hímịỉ ta C(}n trẻ, chúny ta càn tranh thú họi tdí. Nỉị()y tìiai, khi dã in((rn\> 
Ịùmh dù (ỷ ciarn^ vị nào, àđcìn. chúny ta vẫn Ị>háị thực hiện /í>/ (h/y ( na Lê-nin, n(‘) 
'ực học rập khimịị n\ịi'fnị^ 

(Theo Tt)p h)nì vãn 9, NXB GD, 2002) 

Trong bai văn ngiiị luận, nhất là những hài văn ngliị hiận gặp tiên báo chí, sách 
/ừ, trên đài phát thanh, truyền hình, trong các cuộc hội nghị, hội tháo... cả ba thao 
ác giãi thích, chứng minh, binh luận ilnrờng tỉưoc dùng một cách tổng hợp. Tuy 
ihiên, ớ THCS, khi làm bài theo các dè cho Síĩn, mỏi tỈKio tác trên thường dược 
ách ra thành kiểu bài riêng de học sinh lam bài: 
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Ví dụ: 

Lớp 7: 

Đé 1: Em hãy giải thích nội dung lời khuyên của Lê-nin: Học, học nữa, học mãi. 

Dề 2: Hãy viết một bài vân chứng minh rằng: đời sống của chúng ta sẽ bị tổ 
hại râì lớn nếu chúng ta không có ý thức bảo vộ môi trường. 

Lớp 8: 

Đề I: Bạn em thích chơi trò chơi điện tử, truyền hình, ca nhạc,... mà tỏ ra thờ 
không quan tâm tới thiên nhiên. Em hãy chứng minh cho bạn thấy: thiên nhiên I 
nơi cho la sức khỏe, hiểu biết, niềm vui vô tận. Và vì thế, chúng ta cẩn gần gí 
thiên nhiên, yêu mến thiên nhiên. 

Đề 2: Dựa vào bài Chiếu dời dỏ và Hịch tướìì^ sĩ, hãy chứng minh rằng: Nhữn 
người lãnh đạo anh minh như Lí Còng uẩn và Trần Quốc Tuấn luôn luôn chăm 1 
đến việc hạnh phúc lâu bền cho muôn dân. 

Lứp 9: 

Đổ 1: Bình luận vé thói ăn chơi đua đòi. 

Đé 2: Bình luận câu tục ngữ: Di một //gí)v dâỉỉíỊ học một sà/Ị^ khôn. 

/V. NHŨNG YÊU CẦU CHỦ VẾU CỦA BẰỈ VĂN NGHỈ LUẬN 

Để làm tốt một bài văn nghị luận, cđn đảm bảo các yêu cầu sau: 

1. Nghị luận phải nhất quán và đúng hướng 

Có nghĩa là từ đầu đến cuối, trước sau không trái ngược nhau. Muốn nhất quá 
thì phải có ý kiến vững vàng. Chủ kiến này được triển khai thống nhất trong loà 
bộ bài nghị luận bằng hô thống các ý. Các ý có sự quy định lẫn nhau, không thế b 
sót ý nào, đọc ý trước kéo theo ý sau, từ ý sau có thể suy ra ý trước. Tính nhất quá 
khỏng chi thế hiện ở nội dung mà còn dược thể hiện ở giọng điệu bài văn. Có Ih 
mỗi đoạn, mỏi phẩn có một giọng điệu ricng, nhưng nhìn chung, cả bài bao gi 
cũng có mộr giọng điệu chung bao trùm tất cả các giọng khác: hùng hổn, tha thié 
hoặc mía mai, hoặc trữ lình thắm thiết. 

Đúng hướng có nghĩa là cho dù ý kiến dưa ra dược mớ rộng và di sâu đến mử 
nào, có thế vận dụng nhicu lòi văn, nhưng tất cá déu phải xoay quanh luận dé đượ 
đặt ra, vé Víin đổ - đối tượng. Bài văn nghị luận sẽ Ihiếu hoặc không có giá li 
thuyết phục, nếu người viết lan man, xa đề, hoặc lạc dề. Đây là một hạn chcTliườn 
gặp cúa học sinh. Nó có phần xuất phát từ hạn chế tư duy, nhưng Ihưcmg là do thc 
quen háp tấp không dọc kĩ dề khi làm bài, gặp dâu viêt dó của học sinh. 

2. Nghị luận phai trật tự và mạch lạc 

Muốn thuyết phục được người dọc (người nghe), người viết (người nói) ph; 
nhanh chóng giúp họ nam dược ý kiến của mình. Đc đạt dược mục dích này, ý kic 
đưa ra không những phải xoay quanh vấn đề theo một luận dể chủ kiến, mà cò 
phâi dược sáp xếp theo một trình tự hợp lí, cỏ ý chính, ý phụ, có ý dật trước, cỏ 
dặt sau, không dược sáp xếp một cách lộn xộn, tùy tiện. 
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Đ'ổng ỉhời, các câu vãn, các ý trong bai van phải [ỏ làng niạcli lạc. Mỗi ý phái 
lirc?ng đỏi hoàn chỉnh, các ý phải tách hạth nhau. Khổng nôn viết ý này chưa trọn 
dã viét ý khác. Đặc biột, nổn chú ý dcn quan hệ giữa các ý NVn, ý nhỏ. Không nên 
đưa ý nhỏ của ý lớn này vào đoạn cũa ý lớn kia. Đc dãin b.ío dược ycu cầu rành 
mạch, không những phải biết tách doạn chính xác mà còn phai biết dựng đoạn, liên 
kct các đoạn vãn chặt chẽ, lôgic. 

V . CÁC KỉỂV BẢI VĂN NGHỊ ỈẢIẬN 

Hiện nay, trong lí thuyết làm văn, viôc phân chia các kicii bài có nhiều ý kiôn 
khác nhau. Tuy nhiên, ta có thể dựa vào một sô căn cứ sau đế phân loại và chia 
kiểu bài văn nghị luận: 

1. Cãn cứ vào nội dung nghị luận thi văn nghị luận được chia thành hai loạỉ: 

a) Ni^hị ỉuận .Ví7 hội 

Là nghị luân về một vân đề xà hội. Khái niệm xà hội dược hiểu theo nghĩa 
rộng, bao gồm những vấn đề thuộc mọi quan hệ, mọi hoạt dộng của con người 
trong mọi iĩnh vực đòi sống xà hội như chính trị, kinh tế, giáo dục, đạo đức, môi 
Irưcmg, dân số... 

Ị ĩ) Nịịhì Ịitận vãn họí 

Là nghị luận vể một vấn dề văn học như về mộl tác phẩm, một tác giả, một trào 
lưu, một giai doạn, một quan diểm vãn học... 

2. Căn cứ vào cách thức nghị luận thì văn nghị luận dược chia thành các 
kiểu bài sau; 

ti) Kiếit hủi chííììỊị mình 
h) Kiểu hài ịịiải thích 
c) Kiểu hời hình Ỉỉiận 
(ỉ) Kiểu hài phâỉt ỉiclì 
(ỉ) Kiểu hài hĩnh ỉ^itinỊ^ 
c) Kiêu hài hỗn h(jj} 

B. CÁCH LÀM MỘT BÀI VĂN NCHỊ LUẬN 

I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VỈỆC PHẢN TÍCH f)fỉ 

Điéu dáng quan tâm trước hêt khi làm một bài văn nghị luận là việc nhậii 
thức đé. Mỗi dề vãn nghị luận có nhĩíng dặc điểm riêng vc nội dung và hình 
thức, không đề nào hoàn loàn giông đề nào, do dó không thổ sao chép bài làm 
thuộc de này sang bài làm thuộc dé kliác. Vì vậy, trong quá trình làni bài vãn 
nghị luận việc xác định yêu cáu của dề tức là lìin iiicu dé dế nắm vững, đúng 
yêu cfìu của đề về cả hai phương diện: cách thức nghị luận và nội dung nghị 
luận là công việc quan trọng có ý nghĩa quyết dịiih trước tiên đôl vói sự thành, 
bại cùa bài văn. Tìm hiếu đề kĩ, sẽ tránh được tìnỉi trạng 1ạc đé, xa dề, thừa ý, 
thiếu ý... trong bài làm. 


21 



Có thể so sánh việc nhận thức đé của học sinh với việc nám băt mục liẻu của xạ 
thủ khi bán. Người xạ thu dù có súng tốt, đạn nhiéu, sức khóe tốt nhưng ncu ngắm 
mục tiêu không lốt thì bán bao nhiêu cũng vô ích, khi làm vãn cũng vây, nếu nhân 
thức để sai thì bài viết sẽ lạc đề, không đúng hướng. Giống như một đé toán bao 
giờ cũng chứa những dữ kiện, ngươi làm toán phai dựa vào những dự kiện đó để 
tìm ra dược các đáp số, các kếl luận. Đề làm văn cũng có những dự kiện, chúng ta 
phủi dựa vào chúng mà tìm ra vấn đề giải quyết. 

Mới thoáng đọc, ta có cảm tường đề làm văn là một khối thống nhất, một tổng 
thế không phân cắt, nhưng thực ra đó thường là một kết cấu gổm một số bộ phận 
h(.;yp thành. Muốn phàn tích một cách khoa học để đi sâu, nắm chác, quán triệt một 
đé bài, trước tiên la cán lìm hiểu kết cấu của đc bài. Đề làm văn cỏ nhiểu dang thức 
khác nhau, tuy nhiên, căn cứ vào nội dung và hình thức cấu tạo, có thế chia làm ba 
loại hình chính: 

I. Dề trực tiếp (dé nổi) là loại đề mù yêu cầu về nội dung, hình thức, phương 
hướng, cách thức và phạm vi, mức độ giai quyết được người soạn đé đặt ra một cách 
trực liếp rõ ràng. Loại đề này thường có kết cấu rạch ròi, đầy đủ, gồm hai bộ phận: 

+ Bộ phận A: Chứa đimg những dữ kiện (tiền dé) tức là những điều đé bài cho 
biết trước hoặc người soạn đc gợi ý, có lính toán đến vốn kiến thức của học sinh. 
Bộ phận này thường gồm những chi tiết cụ thế như sau: lời dẫn giải, giới thiệu, hay 
xuất xứ của một víYn dề lìào đỏ được đặt ra để bàn luận. 

+ Bộ phận B: Chứa đựng những diều đé bài yêu cầu phải thực hiện, tức là cách 
thức giải quyết hoặc kết luận vấn đề! Thường gồm các nội dung, cách thức nghị luận, 
phưímg hướng, phạm vi, mức dộ giài quyết vấn dề. Bộ phận này thưòìig dược diễn đạt 
dưới dạng một cáu cấu khiến (ví dụ: Hãy phân tích..., Hãy lấy thực tếchimg minh...) 
hoặc câu hỏi (rút ra bài học gì?... Em hicu như thế nào?... 

Bộ phận A được coi là bộ phận chính tình huoỉìỊ* có vấn (íề thương nằm trong 
bộ phạn này. Tuy nhiên, nhiều trường hợp phải kết hợp cả hai dự kiện A, B lại với 
nhau đế rút ra vấn đề cẩn bàn luận. 

Đặc đicm của loại đề trực liếp là trong bộ phận A có một phán doán hoặc một 
câu trích nguyên văn. Cán chú ý lới tất ca những chi tiết về xuất M'r lời trích như 
thời diếm, không gian (ngày, tháng, năm, nơi phất biểu hoặc sáng lác), dối tượng 
(ý kiến phát biểu nham vao dôi lirợng nào, nếu có), tác giá, tác phẩm mục đích phát 
ngôn... Tất cả những yếu tố này, trong nhiều trường hợp là cán thiết dối với nội 
dung bài lùm; hoặc góp phấn xac dịnh vấn đổ dưa ra nghị luận, hoặc định hướng 
mục dích nghị luận, hoặc xác dịnh hưmig lộp hợp tư liệu, giới hạn phạm vi thời 
gian cứa vấn đề nghị luận. 

Ví dụ: 

Để I: Tục ngữ có cAu: Di một nịịày (Ỉ()nỉ> học một sùn{> khôn. Nhưng có bạn 
nói: nếu không có ý thức học tập thì chác gì đà có sủnỷỉ klìân nào. Hày chứng minh 
rang câu tục ngữ và ý kiên cíia bạn em dểu có khía cạnh đúng. 
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Đc 2: Ọua hai văn hán: Mộí ỉịìứcỊiỊii ( ùiỉ ỉif(j nnir CÔIH UI UI 'lliạch Lani và Míỉơ 
Anân CÌKÍ lòi cúa Vù Băng, hày cliứiig niiiih rãiig: 

ỊJỉi \ ịcỉ ÌV Hiộỉ ỉỊỉứ (Ịiiù hình (lị Ịìiỉx YÌCÍ \7' ỊÌI(')Ị ki Hỉệtìì i'i(Ị ỉìỉộỉ ke .\a (ỊIU\ tlìi 
cho lìdv nhíiỉ ciiií ỉìIịữ/ììỉ áỉiiỊ ViOi \H('n ùv Ị() ỉủni !i/ìỉi .Siìíi ịỉ(jtii> ĩhìéí íhn với cỊỉịè 
hươn^. (iất ỉìỉỉớc. 

Đc 3: Hãy phân tícli đoạn Ihíí s;ui: 

ỉ (ì Ị()nì con cịìiììì ỉìóĩ 
Ta Ỉ()ỉ)ì niộỉ càtìh hoa 
Ta /ìhap V('jo hòa ( (ỉ 
Mộí tìiìí ĩrấtìì \ao .xiixìaì. 

M(}ì mủa Mkỉii nho nhô 
ỉẩuiíỉ lừ(ỉủìii^ cho (lởi 
Dù là Iiuìi ìiíii mươi 
Dà Ị() khỉ (Ị(íu híU . 

(Thanh 11.11 ' Mìtíỉ Xỉnìn nho tìhỏ) 

2 Dì' ^iá}ì íiếp: Những đc này có đặc tliòni là inọí Irong liai hộ phận cấu thành 
dé kÌDiig lỉic hicn đây dú như ớ kicii dc trực licp. Ycu cau vé nội dung hay vé 
pỉnroíig hưứng cách giâi quyết thường dược nàiii tiéni ấn hoặc dược dưa ra một 
cácli ịiián licp tliông íỊua hình tượng vãn chưưng bỏng hay, súc lích hoặc một câu 
nói him ý sâu xa, tliâm Ihiiy. 

Vi dụ 1: Lớp cm to chức một ỉnidi hội vãn liọc vé dề lài: NịịKỜi phụ nữ 
Viộl ỉhnn anh hnn^^, ìyàỉ khnàí, ỉnnn' hijn, (íàỉìì (hniíỉ Icoiiị: ỉh(f V() rrnvựn, ki íừ Min 
C(ichnì(ỉn\> ĩhány Tátìì dcn n(Ị\. 

ILiy vict một hài văn nghị hiận v.in lioc dc liiiili Ixìy > kicn cứa mình vc buổi 
ỉiội tl'ão dỏ. 

Ví du 2: Cỏ ý kiến cho rằng: Tỉony \(1 h(}i Ịoià ỉiynài Ciii (Ịný nhíỉí ỉà lao dộny, 
iìyKỜ dány (Ịiiỳ iìhâỉ Ịà nyỉf(rị ỉiio (ỉãiìy. 

Fm hicu câu nổi dỏ như Ihc nào’.' Hãy ncu nliữiig suy nglũ của hán thân vé lao 
dộng xây dựng dất mrớc hiọii nay, 

.■í ỉ)c í ự do: Là nhưng dc hài Irong d(í không íỊuy ilịnii một Cíich cụ Ihc, chặt 
chõ tác ycu cáu vé nội dung va hình ihưc cũng ỉilur phiííVng lurtVng. cách thức, mức 
dộ páạm vi giíii quyết. Do đó. vc niặi kêt cáu, những dô này có dậc dicm là Irong 
hộ plận A thương không cỏ trích vãn. Tìong hộ phạn B các ycu cấu ncLi lên không 
dấy cú. lat cá tùy thuộc vào vỏn hiõii hict và trình tlộ nhân thức cúa người làm bài. 

'•'í dụ 1: Mộí ind Irdỉỉi xoo .\n\i'n doc Mnit Míiìn nho nhò của Thanh Hái. 
dụ 2: Ticny yoi no'i hot/H'^ dã - uíc giá Víi lác [■^hãíiì. 

'’ìr sự xcm xót cấc loai iùnlt tỉc bài khác nliaii o' Ircn. idng họp lại. la có thổ rúl 
ra miy vàn dc sau: 
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- Nôi dung cơ bản của môl bài nghị luận nói chung gồm hai phần: Vấn để đem 
ra bàn luận; những yêu cầu cụ ihể mà ngưòi soạn đề đòi giải quyết khi bàn luậr 
vấn đề đó. 

Hai phần này tương úng với hai bộ phận A và bô phân B trong kết cấu một để bài. 

- Vấn để được nêu ra để bàn luận thường được trình bày dưới những dạng thức sau: 

+ Hoặc được đưa ra một cách gián tiếp qua việc trích dẫn một ý kiến của môi 
cá nhân (thưcmg là của các lãnh tụ, các danh nhân, các nhà văn hóa, các nhà khoa 
học, nhà văn có uy tín) hoặc của một tổ chức, một tập thể. Ý kiến trích dẫn có thể 
nêu nguyên vãn hoặc tóm lược nội dung. Khi trích dẫn ý kiến, đề bài có thổ nêu chi 
tiết vé xuất xứ hoạc không. 

+ Hoặc người ra đề trực tiếp nêu vấn đề một cách cô đọng súc tích, không cc 
lòi dẫn giải, gợi ý. 

' Yêu cầu cụ thể cùa đề bài nhằm rèn luyện phương pháp nghị luận, kĩ năng 
làm bài. Có thể phát huy cả hai vấn đề lófn. 

+ Yêu cầu về nhận thức: học sinh phải nhận thức được vấn đề và trình bày vấn 
đề đả nhận thức một cách mạch lạc, sáng sủa. 

-f Yêu cầu đánh giá phê phán; người làm bài phải biết bày tỏ thái độ đối với 
vấn đề nghị luân trên quan điểm lạp trường của mình. 

Một đề bài có thể thiên về yêu cầu này hoặc yêu cầu kia, cũng có để bài kết 
hợp hai yệu cầu trên. 

//. CÁC BƯỚC TỈM HIỂU ĐỂ 

ỉ. Đọc đề hài: 

Đây là bưóc cần thiết dê có được những nhận định chung nhất, những dự cảm 
đầu tiên về nội dung làm bài và những phương hướng giải quyết vấn đề do để bài 
nêu lẽn. 

ờ bước này ta không nên vội vàng, cẩn đọc đi đọc lại để hiểu kì để, tránh bò 
sót nhữrig khía cạnh có quan hệ trực iriếp lới việc giải quyết nội dung. Những định 
hướng ban đầu này thường thiôn về củm tính, chưa chắc chắn, vì vậy chưa thể bằng 
lòng ngay với những điều đã phác họa đó mà cần phát triển liến thêm môt bước 
nữa: phân lích, xác định yêu cầu của đề. 

2. Phân tích, .xái địỉỉh yêu cầu vê nội íỊunỊ> và hình thức iiiận 

Từ sự tiếp nhân bạn đầu một cách trực giác, cảm giác, phải liến hành kiểm 
nghiệm và nhận thức lại đề bằng phân lích khoa học. Trước tiên, hãy cãn cứ vào 
cách cấu tạo của đề để nhận diện xem đé bài thuộc loại hình nào (đề trực liếp, gián 
tiếp hay tự do); muốn vậy, phải phân lích ra đâu là những dự kiện cho trưóc những 
tiển để của tình huống có vấn đề - lức bộ phận A. Tiếp theo tìm hiểu những yêu 
cầu chi định về nội dung, hình thức, phương hướng, cách thức, giới hạn giải quyết 
vấn đề (bộ phận B). 
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Nhu" vẠy, ta nhẠn thức rõ hcín vâìi đề sẽ được bàn luận và những ycu cẩu đế giái 
quyết vâin đề ấy. 'ĩhực hiện các thao lác này ta nhìn được một cách bao quát tinh thần 
chung của bài trong tính chỉnh thể của nó, tuy chưa đi vào chiều sâu của đổ. 

Muốn thâm nhập dổ để có thổ hoàn loiìn chiếm ITnh nó, ta không thể chí liếp 
cân đổ bài ở dạng tổng thể mà phải đi sâu vào từng thành tố của nó, phải tìm hiểu 
cặn kẽ ý nghĩa của những fừ ngữ quan trọng, vai trò của các vế, các câu, phán tích 
quan hệ ngữ pháp và quan hệ lôgic - ngữ nghĩa của chúng - lức là phải khám phá 
cho dưẹíc những điều còn ẩn kín trong các bộ phận của đề bài. Bắt đầu lừ sự phân 
lích ý nghĩa trực tiếp của câu, chú trọng lời văn trích (nếu có) lập trung chú ý vào 
những từ ngữ đầu mối then chốt và ngăn tách vế trong câu văn để dễ phân biệt). 
Phải nghiên ngẫm, cô phát hiện cho hết ý nghĩa của lừ. từ nghĩa đen đến nghĩa 
bóng, từ nghĩa trực tiếp dến nghĩa sâu xa, án kín, nghĩa trong văn cảnh; tìm hiểu 
đầy đủ các sắc thái tinh vi phong phú của chúng. 

Đẽ xác định được dúng hướng làm bài, chúng la có thể dựa vào viộc trả lòi các 
câu hỏi dưới đây: 

- Nên viếí cúi Ịịì? Đây là câu hỏi dùng để xác định nội dung bài viết. Yêu cầu 
vé nội dung thưcmg khó phát hiên hơn cả và lại là yêu cẩu quan trọng nhất. Trả lời 
câu hỏi này cán làm sáng tỏ: luận đề, luận điểm chính; phạm vi nghị luận; mức độ 
nghị luận... Đổ trả lời câu hỏi đó, khi phiìn tích đề ta cần: chú ỳ nỊìữn^ Ịừ nịịữ (Ịuan 
trọn^ (đô tránh sai sót ý, để thấy vấn đề rõ ràng hơn...); phâĩ hiện lìhữnỊị mối cỊuan 
hệ giữa các thành phẩn cãu, giữa các câu trong đề (dể tìm ra ý chính, ý phụ và 
những luạn diổm cơ ban cẩn giải quyết); xác định phạm vi và mức độ nghị lucận (để 
tránh viết dàn trải, làm mờ nhạt nội dung chính). 

- Viết theo hướiìiị nùo? Đủy !à câu hỏi dùng đẻ xác định hướng của bài viết. 
Đòi với bài làm theo đé cho sàn thì thường có hai hướng chính: tán thành hoặc bác 
bỏ liiẠti dề trong đe (cỏ khi cá hai, có điểm tán thành, có diổm bác bỏ). Xác định 
hướng rõ ràng cho bài viết sẽ giúp cho việc lựa chọn lài liệu, xác ÌẠp luận diêm... 
được chặt chẽ và có hiệu quả. 

Với đế bài trên, gia định rằng bài viết của la nhằm mục đích khẳng định và 
đồng tình với quan diêm đã nổu. Trên cơ sở này, chúng ta sẽ dưa ra những luận 
diểm và lựa chọn dăn chứng sao cho hướng vứi mục đích của mình. 

- Viết cho ai? Đây là câu hỏi dùng dế xác định đối tượng nghị luận. Có bài, đối 
tượng là bạn bè cùng lớp; có bài, đối tượng là người cùng quan diêm... Bởi vậy, 
việc xác định đối tượng cũng góp phần quan trọng vào việc dưa luận diểm, chọn 
dẫn chứng, dùng lời lẽ... Việc xác định đúng đối tượng và hiểu biết sâu sắc về đối 
tượng đó luôn tạo hiệu quả cho bài nghị luận. 

- Viết như thế nào? Đây là câu hỏi dùng để xác định phương pháp nghị luận, 
chủ yếu là tìm hiểu xem đề thuộc kiểu nào (giải thích, chứng minh, bình luận hoặc 
hỗn hợp...) 

- Kiểm tra Ịạị nhữn^ côìiịị việc đà lủm: Đây là bưóc khẳng định lại những dự 
cảm ban đầu sau khi đã phân lích và xác định yêu cầu của đề. 
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rái cá các bước trên đều nhằm mục đích thâm nhập đề bài một cách loàn diện 
và có cơ sò chắc chán. Đây là còng việc hết sức cẩn thiết đảm hảo thuận lợi cho 
giai đoạn tiếp theo: giai doạn lập dàn ý. 

4. Lập dàn ý 

4.Ị. Mục dich ci'i(Ị viẹc lập íỉàn ỷ: 

Nhận thức đề thấu đáo xong, sẽ là bước lặp dàn ý. Rất nhiều người khi làm bài 
làm vãn không bao giờ chịu lam viẻc này cả. Vì vậy, bài làm thường lộn xộn, các ý 
trùng nhau, không cỏ sự cán đối, thậm chí còn có nhiều thiếu sót về ý. Đó là những 
bài làm lệch yêu càu, xa trọng tâm đề ra. 

Thật ra làm được một dàn ý lòì không phải dễ. Người làm bài muốn có một dàn 
ý tốt thì ngoài việc nghiên cứu kĩ đổ ra đe lình hội sáng tạo yêu cẩu của đề, còn 
phái có thói quen bỏ trí khoa học. Chính vì vậy, có nhiều học sinh cho rằng: Tìiời 
gian làm bài rất hạn chế, chi một hai tiết, nếu còn phái iập dàn ý thì líìng phí mất 
một thời gian quý bấu! Sự thật không phải như vặy; ngược lại là khác. Dàn ý là nội 
dung sơ lược của bài văn. Nói cách khác, đó là hệ thống những suy nghĩ, tìm tòi, 
nhận xét, đánh giá cúa học sinh dựa trên yêu cầu cụ thể của dề bài. Dàn bài trong 
bài tập làm văn chầng khác nào bản thiết kế xây dựng một ngòi nhà, ban kế hoạch 
sản xuất cúa một xí nghiệp dế thực hiện chi tiêu sán xuất. 

Ngay những nhà vãn lớn, những người đã bỏ ra rất nhiều sức lao động để sáng 
lạo nên những tác phẩm bất hủ, cũng luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng cúa dàn ý: 
Gớt-lơ, nhà văn nổi tiếng cứa Đức quả quyết: Tấỉ cả dên ìệ thuộc vào hố cục. 
Đôltòicpxki, nhà văn Nga nổi tiếng của the' kỉ XX ước ao: Nếu tìuì dược mộĩ hdiì 
hô'cục dạt tlỉì côỉiiỊ \ ịệ( sè ĩìhanh ỉìhưinựxĩ trên hủỉií*. Còn ỉpxen, một nhà văn nổi 
liếng khác cúa Thụy Điển đã đế hản một năm lao động xây dựng bố cục cho bản 
trường ca và ông dà hoàn thành bản trường ca đó trong ba tháng. 

Sờ dĩ mọi người đều nhâìi mạnh vai trò cua dàn ý chính vì vị trí đăc biệt quan 
trọng cúa nó. Lập dàn ý trước khi viết bài có những cái lợi sau: 

a) Nhìn dược một cách bao quát, toàn cục nội dung chủ yếu và những yêu cầu 
cơ bán mà bài làm cần đạt dược, đổng thời cũng thấy được mức dộ giáì quyết vấn 
đề sẽ nghị luận và đáp ứng nhừng yêu cáu mà để bài đật ra, những diểm nào cần bổ 
sung, sửa đối cho hoàn thiện. Nhờ đó sẽ tránh được tình trạng bài làm xa đề, lệch 
trọng tủm hay lạc đề. Vấn đề càng phong phú, phức tạp càng cần phái có dàn bài 
chi tiết. 

b) Thòng qua việc làm dàn ý có diều kiện suy nghĩ sâu xa và loàn diện hơn dể rà 
soát, điều chinh và phát triển hệ thống luận điểm, bồi đắp và cụ thể hóa bằng những 
luẠn dicm, luận cứ (nếu tìm thấy một liến trình hợp lí hơn, có thể đíĩo lại một phần 
hay ca hệ thống luận điểm). Suy nghĩ, cân nhắc, bỏ bớt những ý trùng lập vô ích, bổ 
sung những ý chưa có, khi cán lạm tách ra những ý vốn gán với nhau, nôi licn, gộp 
nhập những ý xa nhau, những cái đồng thời có thể tạm đật thành cái trước, cái sau... 
Làm như vậy sẽ tránh lình trạng bỏ sót những ý quan trọng, đặc sác hoặc cần thiết và 
không dể lọt vào những ý thừa, bài vãn sẽ không rưòfm rà, luộm thòm. 
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c) Khi đà có ciàti ý cụ thc, sẽ hinti dnng dược trciì lìliữiig néi hVn các phân, Cíic 
doạn. trong tâm, Irọiig điểm, V kVn. < pliụ cúa bài vãn (loàn bỏ tihih tự tricn khai 
nội dnng). Nhờ nhìn sâu, trỏng xa ncn Cí) (hc chú dong Ịìhãii phối thời gian khi làm 
bài. dàiiii lliời gian thỏa đáng cho trọng tâm, trọng đióni, [)h:ưi lưmig và địnli li lệ 
chính xác giữa các pliấn trong bài. 'ĨViinỉi dược tình trạng bai làm mất cân dối, (ỉiiit 
voi (Ịhõi i huột. 

Dấn ấn cũa dàn ý in rất dậm trong bài làni. Ndi chung, clàn ý nhir thế nào thì bài 
làm, vè cơ ban sẽ như vậy. Xây dựng dược mót dàíi ý hoàn chinh, chi tict khi vici 
thành bai văn sc thoài mái theo dòng suy nghĩ, không vưttng váp, không gián đoạn, 
sõ di tới dích một cácli thòng suỏì. Có mỏt da:i ý tót d;ini b;io khá chác chắn cho sự 
thành cỏng cùa bài làm. Qio nên việc lập dàn ý cho bài viết không thể bò qua. 

4.2. Củi hirớí Ịập íỉủn ý 

4.2. ỉ . 'iìiìì ỷ: Tim ý chính là chuán bị các vật liệu cho việc xây dựng cóng trình 
kiến triic lức là bài tập làm văn. Vật liệu tòì. phong phú sẽ tạo điều kiện thuận lợi 
cho vicc thi công, se bao dam độ ben vững của cõng trình. Đỏi với viộc làm tập làm 
vãn cũng vạy, tìm dược nhiêu ý, ý chính xác, dộc dáo sẽ tạo diều kiện để viết một 
bài tập làm vãn dúng và hay. 

Để lập ý cho bài vãn nghị luận, ta có thế dựa các căn cứ sau đáy: 

a) Ve nội dung, de bài bao giờ cũng chi rỏ vấn de can [ighỊ luận là gì, như vậy 
la ít nhâì cũng giúp la xác định được phương hướng lập ý. Có những đề bài còn gợi 
ra các khía cạnh của vấn đe, thậm chí nêu lên một hoặc mộl sổ nhạn định của dân 
gian, của những người cổ uy tín, cúa sách giáo khoa hay cúa chính người ra dề về 
vấn de cấn nghị luận nham giúp học sinh có phương hướng giai quycì vấn dé. 
Trong trường hợp như thố, chí cán bám sát de là lạp dược ý. Vi dụ: 

Đe: Nhà Iricì học Anh Phơrãngxil Bêcc:m cỏ nói: 'Ịri ĩhứi ỉí) síù nunih. Em hiểu 
cáu nói đỏ như thế nào? 

Yêu cáu của de bài là giái thich một câu nói nổi licng và làm sáng ló nội dung 
cứa cáư nói dỏ. Câu nói có hai vê: tri thức và sức mạnh, Đau liên phái tìm hiểu Iri 
thức là gi, lại sao Iri thức lại là sức mạnh. Cơn người ta khi chưa có tri tliức và 
khỏng có (ri thức ilìì lình Irạng như llìL nào. còn khi cd in ihức rồi thì se Irở Iliành 
con người như thế nào? Câu nói dặt la nhiệm vụ gì? 

Đối với các bài vãn nghị luận, khi tìm ý chúng ta phái biếl cách đặt câu hòi và 
biêl cach trá lời câu hỏi. Mỏi kicu bài dòi hỏi một cách tlãt câu hỏi thích hợp đổ 
tìm ý dược thuận lợi và dấp ứng dúng yêu cáu cứa the loại. Việc vận dụng các câu 
hỏi phái hêì sức linh hoạt sao cho phù hợp với dặc diem của từng kiểu bài cụ the. 
Bên cạnh đỏ, de có dược ý hay, chính xác, díĩn chinig phong phií, chúng ta có ihể 
tham kháo các bài viết hoặc cac lài liệu tliam khào các bài viêt hoặc các tài liệu có 
liên quan dcn vàn dề cần giái quyêt. Nhưng cần vận dụng những tài liôu ở nào và 
mức dộ dcn dâu thì phai cân cứ vào ycu cầu cụ thể của dể bài. 

b) Cùng với những chí dẫn vé nội dung nghị luận, trong mỗi đồ bài dcu có chỉ 
dẩn ve phương pháp nghị luận (kieii bài), ví dụ; giãi thích, chứng minh, bình luận. 
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phân tích, bình giảng. Đây cũng là căn cứ để người làm bài định hướng lập ý 
Chẳng hạn, nếu đé bài yêu cđu chứng minh môt ý kiến thì các ý trong bài nên iriểi 
khai theo hai bước; 

- Giải thích nội dung cơ bản của ý kiến trong đề bài. 

- Chứng minh ý kiến ấy. 

Ví dụl: Nhân dân la thường nhắc nhởơhau: 

Mậr rày làm ciìầng nên nọn 
Ba rây chụm lại nén hòn núi rao. 

Em hãy lấy dẫn chứng trong lịch sử, trong văn học, trong đời sống để minh họ 
cho câu ca dao trên. Từ đó, em rút ra suy nghĩ gì cho bản thân. 

- Đê tìm ý cho đề bài chứng minh trên trước hết cần giải thích ngắn nghĩa đer 
nghía bóng của câu ca dao để rút ra vấn để cẩn chứng minh. 

- Các dẩn chứng cần tìm ở: 

+ Trong lịch sử dân tộc. 

+ Trong văn học (văn học dân gian, vãn học viết...) 

+ Trong đời sống (trong việc xây dựng đất nươc, trong cuộc sống chung quan! 
các em. 

Các dẫn chứng cán được lựa chọn và phân tích để làm nổi lên ý: mọi người biê 
đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh to lớn. 

- Trình bày các suy nghĩ vể lình đoàn kết và việc xây dựng lình đoàn kết tron) 
tổ, trong lớp. 

Ví dụ 2: Trong bài thơ Bài ra vỡ đất, nhà thơ Hoàng Trung Thông có viết: 

Bàn tay ta làm nên tất rd 

Cỏ sứr nỊịưìyi sỏi dá rũnỊ* thành rơtĩì 

Dựa vào sự hiểu biết của em về những thành tựu của quê hương đất nước d< 
bàn lay lao dộng của con người tạo nên, em hãy làm sáng tỏ ý kiến trôn. 

- Để tìm ý cho đề bài trên trước hết cần giải thích ngắn gọn các từ như hàn tay 
sỏị đá, rơnì... 

- Sau đó chứng minh ý kiến trên bằng nhiều cách: 

+ Chứng minh theo từng địa bàn khác nhau: thành thị, nông thôn, miển đồn) 
bằng, miền biển, miền núi... 

+ Chứng minh theo từng lình vực khác nhau: công nghiệp (nhà máy, xí nghiệp 
công trường, hẩm mỏ...), nông nghiệp (trạm bơm, hệ thống mương máng, thủy lợi 
chuồng trại chăn nuôi.,.), tiểu thủ công nghiệp... 

+ Chứng minh theo từng vấn đề kết hợp với trình tự thòi gian. 

- Bàn tay chinh phục thiên nhiên, tạo nên những biến đổi to lổm với đất nưóc 
với xã hội. 


- Bàn tay ta làm ra những sản phẩm thiết thực phục vụ cuộc sống hằng ngày 
:ủa mỗi người. 

Néu đề bài yẻu cầu phân tích một khía cạnh của nhân vật, hay phân tích toàn 
ỉiện một tác phẩm văn học thì ý của bài thường theo các mạt; 

Phân lích hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. 

Phân lích giá trị tư tưởng của tác phẩm. 

Phân tích giá trị nghệ thuật của tác phẩm. 

Phân lích ảnh hưởng của tác phẩm đối với văn học và đời sống. 

Ví dụ 1: Em hãy phân tích hình ảnh nhân vật Va-ren trong tác phẩm V/;/v7ỉg trò 
ổ hay ỉà Va-ren và Phan Bội Chàỉ4 của Nguyễn Ái Quốc. 

Kiêu bài: Phân tích nhân vật. 

Nội dung: Nhân vật Va-ren và những trò lô' của y trong lác phẩm: NhỉTĩii* trò lô 
ìay là Va-ren vd Pỉìan Bội Châu của Nguyễn Ái Quốc. 

Nhân vật Va-ren là nhân vật được xây dựng bằng thủ pháp châm biếm. Khi 
>hân tích hình ảnh Va-ren cần làm rõ bộ mặt thật của nhân vật diễn ra từ khi nhận 

:hăm sóc vụ an Phan Bội Châu đến khi Phan Bội Châu nhổ vào mặt. 

- Để xác lặp ý cho để bài trẽn, cần phân tích nhân vật Va-ren theo các đặc điểm: 

+ Y là kẻ phản bội giai cấp vô sản Pháp. 

+ Y là kẻ đầu hàng giai cấp vô sản Pháp. 

+ Y là kẻ đẩu hàng ruổni* rđy quá khứ, ruồnịị hả Ịỏn^ tin, ruốní* hổ Ị^ìai cđp mình. 

+ Y là kẻ bịp bợm, diễn trò chính trị; nhận châm sóc vụ Phan Bội Châu, say 
■ưa với các cuộc tiếp đón, tiêc rùng, nhận mề day... 

+ Y tráo trở thuyết phục Phan Bội Châu dấu hàng. 

+ Phân tích nhân vật Va-ren theo bố cục của truyện. 

+ Những trò lố trước khi gặp Phan Bội Châu. 

+ Va-ren gặp Phan Bội Châu trò lố lớn nhất. 

+ Thái độ của Phan bội Châu với Va-ren. 

- Nghệ thuật xây dựng nhân vật Va-ren và xây dựng truyện của tác giả. 

+ Toàn bộ câu chuyện là hư cấu và tưởng tượng chân thực vì tác giả hiểu rõ bản 
:hất nhân vật. Nghệ thuật châm biếm sắc sảo thể hiện sự mỉa mai, khinh bỉ. vạch 
rần chần tướng của kẻ phản bội. Va-ren hiện lên như một con rối chính trị Rậm 
'âu sâu mắt diễn các trò lố. 

Ví dụ 2: Tô Hoài có nhận xét như sau về truyện ngắn của Nguyễn Thành Long: 

Mỏi truyện n^ắn của Nguyễn Thành Loiìịỉ tỉứXỉìiỊ tự một tran^ đời, một mảni>, 
uột nét của cuộc sống chắt ra. Ta thườtỉg gặp ở Nguyễn Thành Long những nhận 
:ét nho nhỏ, như nhắc khẽ người đọc. 
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Theo em, nhân xéĩ trên có đúng với truyện ngắn Lặng lể Sa Pa của Nguyẻ 
1'hành Long không? Hãy phân lích truyện ngắn này đổ làm rõ ý kiến của em. 

Để thn ý cho để bài này cán lưu ý: 

- Y kiến trên đây của Tô Hoài là một nhận xét trong bài viết của tác gi; 
Nguyên Tlỉủnh Long, ( ây truyện ngắn (Tác phẩm mới tháng II và 12 năm 1972 
Nhận xét đó cũng đúng với Lặng lể Sa Pa, một truyện ngắn hay, giàu chất thơ CL 
Nguyền Thành Long. 

Nguyền Thành Long viết Lủng lè Sa Pa năm 1970 trong không khí cả nước hà 
hùng đánh Mĩ và thắng Mĩ. Riêng ở miền Bắc, bên cạnh nhiệm vụ trực liếp chốn 
MT và chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, là nhiệm vụ tiếp tục sự nghiệp xâ 
dựng chù nghĩa xà hội trên hậu phương lớn, làm cơ sở vững chác để đưa cuệ 
kháng chiến chỏng Mĩ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn. Chủ nghĩa anh hùng V 
linh thần lạc quan cách mạng trong cuộc sống sản xuất và chiến đâu của xã h( 
mién Bắc lúc bấy giờ là bối cảnh trực tiếp sản sinh những tác phẩm văn chương c 
giá trị, trong đó có truyện Lạng ỉẽSa Pa. 

- Phân tích truyện ngắn Lặng lè Sa Pa, theo yêu cầu của đề bài, là phải thòng qt 
việc phân tích mà bày tỏ ý kiến của bán thân đối với nhận xét của Tô Hoài. Do dó phi 
cỏ sư nhất quán kết hợp: vừa bày tỏ ý kiến của bản thân khi phân lích tác phẩm. 

Nếu nhất trí với nhận xét của Tò Hoài, có phân tích theo trình tự hai ý tron 
nhận xét của Tô Hoài; 

+ Giá trị phán ánh hiện thực: Truyện lương lự một trang đời, một mảng, mí 
nét của cuộc sống chát lọc ra. 

+ Tác dụng giáo dục: Truyện có những nhận xét nho nhỏ, như nhác khẽ người đọ( 

4.2.2. L()p (Ịủn V S(y fược 

Khi tìm được các ý, la phải sáp xểp chúng thành dàn ý. Việc sắp xếp các luậ 
đicin tạo thành dàn ý sơ lược. 

Trong khi lập dàn ý, việc sìip xếp trình tự các luận điếm (và các luẠn cứ là h( 
sức quan trọng. Việc sắp xếp ý nào trước, ý nào sau, một măt bộc lộ cách hiểi 
cách nhận thức riêng của người viết về vấn dề nghị luận, mặt khác, chính việc sá 
xếp đó có ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lí tiếp nhận của người đọc. Vì vây, khôn 
the tùy tiện trong việc sáp xếp ý. 

Có trường hợp các luận diêm dược sắp xếp một ý tự do, ý nào trước, ý nào sa 
không bị quy định chật chẽ. Nhưng thường thứ lự trước sau giữa các ý là bắt buộí 
bời vì, có giải quyết xong ý này mới đầy đủ diểu kiện dể chuyển sang ý khác, m( 
tránh được sự trùng lặp. 

Sau dây là gợi ý cách trình bày một dàn ý dại cương về mặt hình thức: 

A. Đặt vấn đé: (ghi cô dọng ý định trình bày). 

B. Thân bài: 

1. Luận điếm thứ nhâì (ghi cô đọng như một tiêu đề). 
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!1. l.uận đicm thứ hai (ghi cô đọng như một ticii (.ÌCM. 

c. Kết bài: (ghi cỏ đọng ý dịnh trinh bny). 

Ví dụ ỉ: Em hiểu như thố nao \v híi khuyên cùa nhân (lân ta dược thế hiện 
rong câu ca dao; Bíht (fi tỊìươnịi ỉá\ hi cùnìỉ - Tnv /■(///,g khái' g/V)//g nhirỉiíi í ìinny 
^ềộf 

Với dc bài Ircn, dàn ý sơ lược có Ihè lâp như sau; 

A. Mỡ bài: 

Dẩn cau ca dao và nêu vấn đề càn gi;ii thích. 

B. Thân bài: 

I. Giái thích ý nghĩa hình ành bau và bí. 

II. Vì sao bầu và bí phải thương nhau. 

III. Qua hìnli ánh báu và bí, nhân dàn muôn khuyên báo diều gì? 

C- Kcl bài: 

Nhan mạnh ý nghĩa sáng suốt cua lời khuyên đoàn kôt. 

Ví dụ 2: Phân lích bài thơ Mủíỉ \ntin nho nlìõ cúa Tlianh Hài. 

A. Mữ bài: 

- Giới thiệu lác giả và hoàn cảnh sáng tác bài thơ 

- Nhạn xét, đánh giá về bài thơ Mhn xnàỉi nho nhô cúa Thanh Hải. 

B. TTiân bài; 

I. Mìia xuân cúa thiên nhiên (Khơ thơ đấu) 

II. Mùa xuân cùa dâì nước, cách niạỉig (Hai khố thơ tiếp tlìco) 

III. Mùa xuân của chính nhà thư ((Hai khổ thơ cuối) 

c. Kcl bài: 

MÍUỈ Miún nho nhỏ là bài thơ hay vé nội dung và nghẹ tliLiậl. 

4 2J. ỉẩ)p dàn ỷ chi ùểĩ 

Khi lập dàn ý chi liêt, các luạn diôni sc dược licp lục phát Iriến thành các luận 
;ứ, các lí lẽ... Có nhiều cách trinh bày dàn ý chi liêt: trình bày theo h'inh cây (dọc 
loặc ngang) và trình bày theo trật tự viêi (lừ trên xuống dư<Vi). Cách trình bày dàn ý 
heo hình cây có phần rắc rối, rậm rạp, khó nhìn; cách trình bày theo trật tự viêt 
hỏng dụng hơn, cách này dơn gián và dẻ nhìn, dễ nhận. 

Nội dung của dàn ý là sự tóm tắt ngắn gọn các luạn đicni, luận cứ, luận chứng 
heo tầng bậc, theo trật lự trên dươi, trước, sau, theo quan hệ bao hàm hoặc lương 
.Ịuan kê cận. 

Có thc diễn đạt nội dung của dàn ý chi tiết bàng một hệ thống các câu hỏi kĩn 
ihỏ theo một trật tự nhất định. Cùng có thế diễn đạt theo kiểu các câu tường 
huậl (khàng định hay phủ định) hoặc chí bằng những nhóm lừ có các dạng tiâu 
jề cỏ đúc. 
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Để phân biệt rành mạch các ý lớn, ý nhỏ người ta thường dùng cách XUÔÌI) 
dòng, các dòng kế tiếp nhau được trình bày iùi dần vể phía tay phải của trang giấ] 
và dược kí hiệu tuần tự bàng chữ số La Mã (I, II, III, IV...), chữ cái in (A, B, c, Dì 
chữ số Ả rập (1,2, 3, 4...), rồi các con chữ nhỏ (a, b, c, d...). Nếu phát triển chi tiê 
hơn nữa có thể dùng thêm các kí hiệu gạch đầu dòng (-) và dấu chữ (+). Ví dụ, C( 
thể dùng các chữ sô A, B, c để kí hiệu ba phần của bài làm (A. Mở bài, B. Thâi 
bài, c. Kết luủn. Trong phần B có các luận điểm I, II, III, trong các luân điểm C( 
các luân cứ 1, 2, 3 và trong các luận cứ có các luận chứng a, b, c. Tiếp theo là cái 
kí hiệu (-) và (+). 

Sau đây là gợi ý cách trình bày một dàn ý chi tiết về mặt hình thức: 

A. Đật vấn để: (ghi cô đọng ý định trình bày). 

B. Thân bài: 

I. Luạn điểm Ihứ nhất (ghi cổ đọng như một tiêu đề). 

I. Luận cứ 1: 

Luận cứ 2: 

Luận cứ 3: 

II. Luận điểm thứ hai (ghi cô đọng như một tiêu đề). 

1. Luận cứ 1: 

Luạn cứ 2: 

Luận cứ 3: 

III. Luận điểm thứ ba (ghi cô đọng như một tiêu để). 

1. Luận cứ 1: 

2. Luận cứ 2: 

3. Luận cứ 3: 

c. Kết bài: (ghi cò đọng ý định trình bày). 

Ví dụ 1: Với đề bài I ở dàn ý sơ lược, có thể lập thành dàn ý chi tiết như sau: 

A. Mở bài: 

Dản câu ca dao và nêu vấn để cần giải thích. 

B. Thân bài: 

1. Giai thích ý nghTa hình ảnh bẩu và bí. 

1. Báu và bí có cùng điều kiện sông với nhau. 

2. Báu và bí có những đặc điểm gần gũi, tương lự như nhau. 

II. Vì sao báu và bí phải thương nhau. 

1. Bầu và bí gần gui, nương tựa vào nhau. 

2. Bầu gặp rủi ro thì bí cũng không tránh khỏi thiệt hại. 

III. Qua hình ảnh bầu và bí, nhân dân muốn khuyên bảo điểu gì? 

1. Bầu thương bí, người thương người. 
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2. Báu bí chung một giàn, người chung làng xỏni, (JUC hưcmg, đất nước. 

3. Người thương yêu, đoàn kết, cuộc sõng sc lỏt dcp hơn. 

c. Kết bài: 

Nhún mạnh ý nghTa sáng suòt cua lời khuycn đoàn kếl. 

Vi dụ 2: Vối dé bai 2 ờ dàn ý sơ lược, có ihé lập tltiinh dàn ý chi tiết như sau: 

A. Mò bài; 

- Giới thiệu tác giả và hoàn cánh sấng lác biỉi thơ 

- Nhận xét, đánh giá về bài thơ Mùa Miân ììììo nhò của Thanh Hải. 

B. Thăn bài: 

I. Mùa xuân của thiên nhiên (Khố thơdáu) 

1. Ba nét châm phá (một dòng sòng xanh, một bông hoa tím biếc, một con 
chim chiền chiện) đã khác họa một canh xuâti dẹp. dấy sức sống và tràn ngập niểm 
cui rạo rực. Cảnh xuân phóng khoáng, bay bổng nhung lại đầm thám dịu dàng. 

2. Nhạc điệu câu thơ hay, phù hợp với nội dung, góp phán làm cho cảnh xuân 
.hêm rạo rực. 

3. Con người xuất hiện hòa vào thiên nhiên, nâng niu trân trọng đưa tay hứng 
;ừng giot âm thanh mùa xuân long lanh (phân lích sự sáng tạo và cái đẹp của hai 
câu thơ: Tửỉìí^ yiọỉ ỈOÌÌ^ lanh rơi - Tỏi dưa tay ỉỏi ỉìiOìy). 

II. Mùa xuân cứa dất nước, cách mạng (Hai khổ thơ liếp theo) 

Ị. Câu thơ vừa (ả thực vừa tưtmg trưng, hàm chứa nhiều ý nghĩa trong hai hình 
inh người lính và người nòng dân với cách dùng từ Ịộc nhiều nghía. 

2. Ám hưởng thơ hòi hả, khẩn trương với nhiéu diệp từ, điệp ngữ láy lại ở đầu 
câu diẻn tá khí thế của con người đang lao động và chiôn đấu trong mùa xuán của 
Llất nước, cách mạng. 

3, Nhừng con người ấy mang cá mùa xuân ra irẠn địa của mình để gạt hái mùa 
xuân vê cho đâì nước, dưa đất nước di lẻn. 

Ilỉ. Mùa xuân của chính nhà thơ (Hai khổ thơ cuối). 

1. Hòa vào mùa xuân của thién nhiên và mùa xuân của đất nirớc, Thanh Hải cũng 
có mùa xuân của mình. Đó là mùa Mkỉìi nho nho ma nha thơ lãng lẽ dâng cho đời. 

2. lởc nguyện thật thiết tha nhưng thật khicm tốn: Ta lủm con chim hót - Ta 
h)m nu), cành hoa - Ta nhập vào hòa ca ~ Mộl noí trầm xao xuyến. 

- Uơc nguyện đó đà được đẩy cao lên thành một lẽ sống cao đẹp, không chi 
riêng cko nhà thơ, mà cho tất củ mọi người, cho thời dại của chúng ta: lẽ sống cống 
hiến cha đời lặng lẽ khiêm tốn, không kể gì dến tuổi tác, dờ là tuổi hai mươi - dù lờ 

khi ĩỏc UỈC. 

c. Kết bài: 

- Mùa xiủoì nho nhd ià bài thơ hay: tứ thơ độc đáo, cảm hứng xuân phơi phới, 
hình ảrh sáng lạo, nhạc điệu vui tươi, tha thiết. Nhân vật trữ tình chân thành, 
khiêm lốn gây xúc động trong người đọc. 


33 


- Bài thơ đem đến cho ta những cảm xúc đẹp về mùa xuân, hun ta càng thèn 
tin yêu vào mùa xuân của đấl nước và mùa .xuân nỉìo nhó trong lòng mình. 

5. Xáy dựng lập luận 

5.Ỉ. Vai írò í ủa lập luận 

Văn nghị luận là tiếng nói của trí tuệ, của lí trí, nó thuyết phục người đọc 
người nghe, chủ yếu bàng nội dung luận thuyết, chất liệu và .sức mạnh chủ yếu củí 
nó là lí lẽ là lập luận. Cho nên muốn viết tốt một bài vãn nghị luẠn, chúng ta phá 
ròn luyện kT năng lập luận, kĩ nâng trình bày lí lẽ, thực chất ià phái mài sắc năiiị 
lực tư duy lôgic, tư duy lí luận, trau luyện óc suy nghĩ khoa học. Bởi vậy, vãn ngh 
luận khòng những phái có ý mà cần phải có lí, vì đích của bài nghị luận là thuyê 
phục. Kết hợp giữa ý và lí lẽ là đặc trưng nổi bột cùa vản nghị luận. Ý là nội duiiị 
bao gồm hệ thống ý: ý lớn, ý nhỏ và các ý nhỏ hơn. Lí là cái cốt lõi lôgíc của nộ 
dung, nền lảng của sự thuyết phục nội dung. Đế bài vãn bảo đám tính có lí, cẩr 
thiết phải lập luận. Lập luận là cách trình bày hệ thống lí lẽ và luận chứng củí 
mình một cách chặt chẽ, rành mạch, gãy gọn theo một trình tự hợp lí, đúng với qu) 
luật lògic nhàm khang định hoặc bênh vực một ý kiến, làm sáng tỏ một vấn dé. Lậf 
luận là sán phẩm của tư duy lògic, mục đích của lập luận là tìm ra những chân 1 
mới, rút tri thức này từ những tri thức khác, là con đường di đến nhận thức chân I 
khách quan một cách khoa học. Muốn lập luận, người viết phái có kết luận, luận cí 
và biết cách luận chứng thích hc’tp. 

5./. Xíì( (iịnh kếĩ luận ( ho hưìỉì (ỉìểm 

Kết luẠn là các ý kiến xác định nêu trong bài nghị luẠn. Kết luân có thể xuấ' 
hiện ở nhiều dạng và nhieu vị trí khác nhau trong bai. Nó có thể là luận đề của bà 
viết cần làm sáng tỏ, là định nghĩa cần giải thích, là ^ac ý dưa ra cần phải chứnịỊ 
minh. Nói tóm lại kết luận là các ý kiến xác dịnh được bão vệ vầ chứng minh tronj 
bài văn nghị luận. 

5.2. Xíìy (ỉựng Ĩuậĩì cứ cho ỉập lỉỉíìn 

Luận cứ là các lí lẽ và dẫn chứng đe chứng minh cho kết luận. Khi xây dựnị; 
một lập luận, điéu quan trọng nhất là phái tìm dược các luận cứ có tính thuyết phiu 
cao. Có thể lìm luẠn cứ bàng cách đưa ra các lí lẽ và dưa ra các dần chứng. 

a) Đưa ra các dẫn chứng thực tế 

Dẫn chứng thực tế có ihể là những người thực, vịộc thực, diễn ra trong cuộc 
sống hiện tại, trong lịch sử. Nêu dẫn chứng thực tế có tác dụng tác động trực liếf 
vào giác quan người dọc, huy động vốn sống của họ. Cách nêu dần chứng này đơi 
gián, không cần thiết phải tra cứu nhiều. Tuy nhiên, đe luận cứ có giá trị thuyếi 
phục cao, người viết cần chọn được các dản chứng tiêu biểu, dúng bán chất cùa dố; 
tượng và phù hợp với kết luận cần hướng tới. Dãn chứng thực tế thường được SI 
dụng nhiều trong văn nghị luận xã hội. 

Dần chứng thực tế còn có thể là những câu thơ, các sự kiện rút ra lừ các lác 
phẩm văn học. Đây là những dẫn chứng không thể thiếu trong các bài nghị luận. 
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Ví dụ: Với đề bài; Chứng minh Cíìu tục ngữ: Có chi íhì nên, cỏ thổ trình bày ' 
các dẫn chirng thực tế như sau: 

- Vào thời vua Trần Thái Tòng, Nguycn Hiển người làng Dương Miện, tỉnh Hà 
Nam. Nhà nghèo quá ồng phái đi cliãn Iráu cho một pliủ óng. Phú óng có nuôi một 
ông thây để dạy học cho các con. Là người hicii học, thông minh, cậu bé chăn trâu 
Nguycn Hiền chi nhìn trộm học lén qua Cíích dạy dố. ông díỉ chịu khó học khi ở 
trên lưng trâu, lúc bên cối xay kia. , Có lấn ông nói với mẹ: Mậi dổĩ dưới chân con 
ỉà ^idy. cành cây trên ddỉỉ ìù hút cùíỉ ion. Nhờ chăm chi, kiên trì học tập, Nguyễn 
Hiền đả đỗ Trạng nguyên lúc còn nhò tuối. Còn tấm gưofng luyện chữ của Nguyền 
Văn Siêu vẫn là bài học nhắc nhơ chúng ta phải rèn luyện ý chí, nghị lực. Nguyễn 
Văn Siêu nổi tiếng học giỏi, van hay nhưng đến khi đi thi, do viết chữ quá xấu, 
Than Siêu bị đánh lụl xuống hàng thứ hai trong bang cừ nhân. Khi đi thi tiến sT, 
cũng do chữ xấu ỏng chi dược xcp Iriing trong báng phụ. ông thấy rõ tác hại của 
việc chữ xấu nên đả vé nhà ngày dcm khố cóng láp viết. Cuói cùng chữ cúa ỏng 
dẹp noi tiếng như lời vãn hay. Ngày nay, bút tích ghi lại nét chừ đẹp của ông còn 
lưu lại ở dền Ngọc Sơn Hà Nội, dược nhiéu người chiêm ngưỡng và bái phục. 

- Trong lao động, tấm gương cua tiến s] Lưmig Đình Của là một bằng chứng 
hùng hổn. Đê lai lạo thành công giống lila mới cổ năng suất cao, không sâu rầy, 
óng phái làm việc vò cùng vẩt vá, khó nhọc. Hằng ngày, từ tờ mờ sáng, ông dã ra 
ruộng, de quan sát, thứ nghiệm,... mãi cho đến tổi mịt mới về. ông bám ruộng 
dổng liên tiếp và phải vài ba vụ mứi hoàn chinh một đợt. Hết đợt này đến dợt 
khác,... Công sức của ông dổ ra dc thc hiện một quyct tâm là mang lại no ấm hạnh 
Ịihúc cho con người, sự phồn vinh cho xã hội. 

- Nhìn ra nước ngoài ta thấy các nhà khoa học nổi ticng như Niutcm, Lui Paxtơ 
dcu là những tấm gương kiên trì vc học tập và nghiên ci'ni, sinh trong một gia đình 
nòng thòn ờ nước Anh, mãi đến nãm 12 tuổi mới dược ra thănh phố học tập và kết 
quá học tạp năm đẩu chì đạt mức n ung bình. Đcn cuối năm thứ hai cậu bị một anh 
bạn học giỏi nhất lớp bãt nạt. Cậu tức quá, quycì tâm học giỏi hơn anh ta để ỉrd 
ỉhíí. Sau đó cậu say mê làm việc, miẹt mài dọc sách và trở nên giỏi nhất kírp. Nãm 
16 tuổi, Niutơn phái nghỉ học vc què sống với mẹ. Bà mẹ muốn hướng cậu vào 
công việc lam ăn nhưng cạu lại chấng Ihici tha mà chi chãrn chú đọc sách. Năm 
sau, nhờ sự góp ý của ỏng chú, bà mẹ cậu lại cho câu vào dại học. ớ đẩy Niutơn dã 
bỏ hết thời gian vào viộc nghiên cứu học tập và cuối cùng óng dã trỏ thành một nhà 
bác học vT đại của thế giới. 

- Vé Lui Paxtơ, khi di học phổ thông, ỏng cũng chi là một học sinh trung bình. 
Xếp hạng món hóa, óng đứng thứ 15 trong tổng số 22 học sinh của lớp. Nhưng sau 
này nhờ lòng kiên trì tự học, lìm tòi, thí nghiệm và nghiên cứu ông dã trở thành 
một nhà bác học lớn cúa nhân loại, có công phát minh ra thuốc chữa bệnh chó dại 
cứu sống hùng iriộu người trên trái dâì. 

h) Dưa ra củc con sô' ĩ hổn y kc 

Con số thống kê chính là dẵn chứng thực tế được nâng lên mức độ khái quát 
nên chúng có giá trị thuyết phục cao về mặt lí trí. 
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Ví dụ: Qiứng minh tệ nạn mại dâm ảnh hưỏrng đến vãn hóa, sức khỏe và đò 
sống có thể đưa ra những số liệu thống kê như sau: 

- Bên cạnh tệ nạn ma luý, tệ nạn mại dâm là một vấn đề xã hội nhức nhối. Nế( 
trước đây mại dâm chỉ là vấn dề đạo đức, thì ngày nay nó là chiếc cẩu dẫn đến đạ 
dịch AIDS. Hiện nay trong cả nước, (năm 2(X)5) theo thống kê chính thức (tã 
nhiên thấp hơn thực tế) có trên 42 nghìn gái bán dâm hoạt động, 80% khách mu: 
dâm từ 19-35 tuổi. Bởi vậy, chống mại dâm trước hết phải từ gốc, từ giáo dục, ti 
kinh tế, kiên trì và đòi hỏi phải có sự quản ií của gia đình và xã hội. 

- Chặt đứt được ma tuý, mại dâm rồi chúng ta cán nâng cao nhặn thức hơn nữ: 
về AIDS. Kể từ ngày AIDS thế giới năm 2003 đến nay đà có thêm 3 triệu ngưò 
chết và 5 triệu người nhiễm HIV. Bởi vậy, chủ đề của ngày phòng chống chốn] 
AIDS toàn cầu năm nay tập trung vào phụ nữ. Vì hiên nay giới này chiếm gần hơi 
nửa số 37,2 triệu người nhiễm HIV trên thế giới. 

() Dần các ỉí lể 

Các nguyên lí, chân lí, ý kiến đã được còng nhận cũng là cơ sở tạo nèn luận cú 
làm tãng tính thuyết phục về lí tính cho lập luận. 

Ví dụ: Trong Tuyên n^^ôn Độc lập. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viện dẫn nhữri] 
câu bất hủ trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của Mĩ và Tuyên ngồn Nhá) 
quyền và Dán quyền của Pháp năm 1791 là hai bản tuyên ngôn nổi tiếng được Ci 
loài người tiến bộ công nhận. Đó chính là cơ sờ lí lẽ hết sức thuyết phục cho quyéi 
độc lập của nước ta. 

d) Sử dụng cúc phưcmg tiện ìập luận 

Trong lập luân, một mặt luận cứ, kết luận phái dược trình bày rõ ràng, tácl 
bạch nhau, nhưng mặt khác, chúng phải được liên kết với nhau một cách chặt ch( 
đê lạo nên một chỉnh thể. Vì vậy, các phương tiện liên kết lập luận giữ một vai trì 
hêì sức quan trọng. 

Về mặt nội dung, có thể sử dụng các phương tiện liên kết để chỉ mối quan h( 
sau đây giữa các luận cứ; 

- Ý nghĩa trình tự: trước tiên, thoạt tiên, thoạt dầu, trước hết, sau dó, tiếp theo 
một lủ, hai là, ha là... 

- Ý nghía tương đồng: ngoài ra. hên cạnh dó, vả lại, h(ĩìì nữa. một mặt, mật khác... 

- Ý nghĩa tương phản (đối lập): nhiỡìg, song, tuy vậy, tuy nhiên, ngược lợi, thế mù 
có diều... 

- Ỷ nghía nhân quả: hài vậy, vì vậy, cho nên. nhưvậy, do dó... 

vể mặt chức năng, các phương tiện liên kết có thể đảm nhiệm các chức năiig sau; 

- Dẫn nhập luận cứ: V/, hỏtị vì, do vì... 

- Dẫn nhập kết luân: nên, ( ho nên, vỉ vậy, như vậy, do đó. do vậy... 

- Nối kết giữa các luận cứ: ngoài ra, hên cạnh dó, vả Ịạị, nhiúìg, hơn thế nữa 
thèm vào dó... 
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6 Kì năn^ írinh hủy ỉiiận cỉìírỉìiỉ 

Tính thuyêt phục của Ịập luận con phụ thiiõc vào cách ,iiận chimg, tức là vận 
dụng các suy luận lògíc để đưa ra các lí Ic các banc t ỉìứiig cán thiết nhằm chứng 
minh cho kêt luận được nêu ra. Thông Ihưmig, co iht: vận dụng một sô cách trình 
bày luận chứng sau: 

6.1. Cần nêu Ịitận chứỉìị* mộỊ câch ĩoùn lỊịẹti. Một vân đề, một sự kiện, một 
hiện tượng thường bao gồm nhiều phưíTiig diện, nhicu khía cạnh, nhiều mức độ... vì 
vậy, luận chứng đưa ra phải thuộc nhiéu mặt, nhicu khía cạnh, bao quát được toàn 
bộ vấn đề. Nếu không sẽ mắc thiêu sót phiêìi diện, có chỗ thiếu hụt; luận điểm, 
luận cứ sẽ khó đứng vững vì thiếu căn cứ đầy dủ. 

Chảng hạn phân tích phẩm chất, tâm lí, tính cách của một nhân vật trong tác 
phẩm mà chỉ đi vào một nét tính cách riêng biệt, dỗ thấy, thì không những làm cho 
phẩm chất lính cách của nhân vật không toàn vẹn. hoàn chỉnh mà còn làm cho nó 
trờ nên giả tạo, mờ nhạt. 

Khi một luận điểm đưa ra liên quan tới nhicu mặt, nhiều vấn đé thì phải huy 
động luận chứng thuộc nhiều bình diện, nhiều phạm vi, nhiều lĩnh vực, đặc biệt 
trrong đoạn vãn chứng minh. Không được bỏ sót những luận chứng cần thiết, nhất 
là những luận chứng có giá trị, nhiều ý nghĩa. 

Một điểm cẩn lưu ý là vừa phải bảo đám diện vừa phải chôì vào điểm. Luậr 
chứng cần phải rộng, nhưng đồng thời phải bict tập trung vào những điểm chủ chó 
quan trọng, không nên dàn trải. Diện là cái nền tảng để nâng điểm, làm nổi b 
diém. Nói cách khác, trình bày luận chứng không dàn đều mà phải nhấn mạnl 
điểm này, nói lướt điểm khác trong hệ thống luận chtímg. Mạt khác, luân chứng chi 
nên nêu ngắn gọn, súc tích mà đủ sáng rõ, hấp dẫn. Đây cũng là một nghệ thuật 
tinh tế, khéo léo nhuần nhị. 

6.2. Phái chọn ỉọc và sắp .xếp iiỉữn chirniỊ 

Huy động được nhiều luận chứng phong phú rói Ịại phải biết chọn lọc và phân 
bố luận chứng cho sát hợp, ăn khổp với lí luận, sử dụng một cách hiệu quả nhất, có 
sức thuyết phục lớn. Cụ thể là, những luận chứng chúng ta đưa ra, dù là số liệu, sự 
việc thu nhận được trên sách báo, dù lÌằ kinh nghiệm hay sự từng trải của cá nhân, 
dù là sự kiên nít từ lịch sử của những vĩ nhùn hay của cả một dân tộc, dù là những 
trích đoạn tiêu biểu trong các tác phẩm nổi tiếng... tất cả đều phải làm sáng tỏ, 
minh họa cho vấn đề mà ta còn có chủ định chứng minh, đều phải có giá Irị thuyết 
phục đối vứi tư tưởng mà ta bênh vực, bảo vệ, hoặc là vũ khí công phá lợi hại mà ta 
dùng để đánh đổ một tư tưởng đối lập hay thù dịch. 

Trong những đẫn chứng phong phú thuộc nhiều phạm vi, nhiều lĩnh vực, có 
những dản chứng cùng một ý nghĩa, có giá trị tương dương nhau, phải chọn lọc để 
có được những dẫn chứng tiêu biểu, có ý nghĩa mang lính khái quát, đại diện chứ 
không phải là nhữtìg dần chứng vụn vặt, lẻ lẻ, dù đó là những dẫn chứng hay. 

Trong tác phẩm thường có nliữní> cân chìa khóa, những tuyên ngôn lí tương, 
nhừng bình luận triết lí. Phải biết rút ra làm luận chứng và phân tích những câu nói 
điển hình, độc đáo đó. 
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Nêu luận chứng cần khéo léo, nhuần nhuyễn. Đổ tránh phải kể lể dài dòn^ 
người ta thường dùng cách cài câu thơ, câu văn, lên lác phẩm vào những đoạn dẫ 
giải, bình luận. 

Nêu luận chứng để chứng minh cho luận điểm, luận cứ cán chú ý lới sự câ 
đối, hài hòa của toàn bộ bài văn, tránh chất dồn vào phần này để phẩn khác sơ sà 
nghèo nàn, thiếu hụt. Lại cần tránh lặp lại những dản chứng quá quen thuộc, dùn 
đã mòn và nhàm, ít tạo được hiệu quả mong muôn. 

Luận chứng cần có lính hệ thống, Việc sắp xếp luận chứng vừa phụ thuộc và 
mạch suy nghĩ chủ quan của người viết vừa phụ thuộc vào yêu cầu khách quan củ 
đề bài. Đối với những đề nghị luận vốn chứa đựng hệ thống luận điểm, luận cứ ba 
hàm trong để bài. Đối với những dạng đề khác, người viết phải tự xác lập hệ thốn 
luận điểm, luận cứ bao hàin trong đề bài. Đối với những dạng đề khác, ngưòi vic 
phải tự xác lạp hệ thống luận điểm, luận cứ trên cơ sở đó mà sắp đặt luận chúm^ 
Tùy theo những mục tiêu cần chứng minh, phân tích, có thổ bố trí các luân chứn 
theo trình tự thời gian (nếu nội dung bao quát nhiều giai đoạn và thời kì lịch sử), c 
chỗ nên bô trí theo không gian, có chỗ sắp xếp theo từng khía cạnh của vấn đ 
(theo quan hệ iôgic). Sự suy nghi có thể tạo dựng ra nhiều hệ thống luận chứnỄ 
song sử dụng hộ thống nào đó cũng phải hợp lôgíc, phải tối ưu đối với việc làr 
sáng tò luận điểm. 

Có một nguyên tắc tâm lí trong việc trình bày luận chứng nhằm thu hút sự ch 
ý duy trì hứng thú của người đọc là thuật tiệm tiến (hay sự lăng cấp). Theo nguyẽ 
tắc này, người viết khéo léo bài trí để những sự kiện nhiều hiệu quả hơn dặt sa 
nhưng sự kiện ít hiệu quả, luận chứng mạnh dặt sau luận chứng yếu, luận chứn, 
càng về sau càng phải sáng rõ, nối bật để có thể tạo ra tác dụng khêu gợi và sứ 
thuyết phục mạnh mẽ. Đây là một thủ thuật, hay hơn thế, một nghệ thuật nêu luậ 
chứng. Dường như người viết mở ra trước mắt người đọc một chân trời ngày càn, 
rộng trước vấn đề cán giải quyết. 

6.3. Nêu luận cỉìíỡìịị phải chính xủ(\ nhấỉ quàn 

Cần hết sức tránh những sai sót khi néu luận chứng. Luận chứng chính xác đản 
bảo tính khoa học của sự biện luận, làm sáng tỏ lí lẽ, tăng hiệu quả, tâng độ tin cẠ 
và sức thuyết phục của những lập luận. Luận chứng sai sót mơ hổ hoặc mâu thuíV 
sẽ làm giảm độ tin cậy của lí lẽ, lập luận, khiến cho vấn để dang giải quyết kén 
lính chân thực, minh xác, thiếu sức mạnh thuyết phục. 

6.4. Nêu ỉuặn chihìỊ* plưỉi kèm (lẫn íỊÌỏị, hình luậễì, phàn tích 

Nêu luận chứng để minh họa, chứng minh cho luận điểm, luận cứ, tức là đcn 
thực tế đối chiếu với nhận thức, với lí luận, nhưng nếu không dẫn giải, bình luận 
phản tích thì nói chung, bài văn dẽ trở thành một bài liệt kê dày đặc, chồng chííl 
tác dụng thuyết phục hạn chế. 

Một dẫn chứng (tức một mẫu thực tế) trong đời sống cũng như trong văn học 
thường mang nhiêu ý nghĩa khác nhau. Đối vói những dẫn chứng liêu biểu, điểi 
hình, có giá trị cao thì ý nghía của chúng càng phong phú, sâu sắc, có thể vận dụnj 
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lể chimg minh cho nhiều chAii lí khác [íhau, nghĩa là cỏ thc phân tích chúng dưói 
ihiều góc độ khác nhau, nhiêu bình diện, tìiy nội dung cùa vân đề ta nhấn mạnh góc 
lộ này hay góc độ khác. Do vậy, nêu chí dưa ra luân chứng ITIỘI cách trẩn trụi theo 
nếu liệt kè thì chưa đáp ứng được việc chứng minh. Ii giai vấn đề. Cần phải khai 
hác, phán tích, bình luận, nhấn mạnh ý nghĩa cứa các luân chihig, hay ít ra phải giới 
hiệu, dản giải hoặc thuyết minh cho cliúng thì mới thực hiện được vai trò phục vụ, 
lỏ trợ, làm sấng rỏ luận điem, luận cử, khiên luận dicm luận cứ tãng thêm giá trị, 
láng tin cạy và có sức thuyết phục mạnh mẽ. Đicii đáng iiai ý là cần tránh tình trạng 
>hân tích Vcà bình luận không ăn khíVịi với luận chứng lìoậc tuy việc giới thiệu, phân 
ích cỏ khớp với luận chứng, nhưng luận clnhig dưa ra không phục vụ cho mục tiêu 
hứng minh, không nhằm trúng khía canh của Vấn dé cán phán tích, cần làm sáng lỏ. 
^ặt khác cần hết sức tránh lỏi chú quan, áp đặt, găn cho luận chứng những nội dung 
' nghía mà bản thân chúng vón không có. 

Khl trình bày lí lẽ và luận chimg cấn phải có sự kết hợp thật hài hòa, nhuẩn 
ihuyễn dể tạo ra dược sự hỗ Irợ hai chicu giữa chúng. () trôn chúng ta vừa nói đến 
'ai trò phục vụ, hỗ trợ của luận cluhig (dẫn chứng) đối với luân điểm và luận cứ. 
^gược lại, chính nhờ có luẠn diểm, luận cứ (lí Ic) soi sáng, nâng lên, luận chứng 
nới được nhấn mạnh, ý nghĩa và giá trị cũa chúng mới nổi bật và phái huy đáy đủ. 

6. Viết bài vãn 

ô.i. Viết pỊìần tĩiởhủi 

a) Vị trí vờ vai trờ của nuỳhài 

Nếu quan niệm bài văn là một hệ thống hoàn chỉnh thì phần mở đẩu là một bộ 
»hận trong thể thống nhất ấy. Với tư cách là một bộ phẠn cấu thành của hệ thống, 
ló vừa phái thống nhất với loàn bài vc mặt nội dung, kết cấu, và phong cách ngôn 
Igử... vừa phải có mặt khác biệt (đối lập) với các bộ phận khác trong hệ thống, tức 
à không thể giống và không thc lẫn vứi phán kết bài. 

Mặt khác, phần mớ bài lại có tính hoàn chinh và độc lập lương đòi cho phép nó 
ồn tại như một đoạn vãn riêng, như một hệ thống nhỏ nằm trong hê tjiống lớn là 
íài vãn. 

Nói đến vai trò của phần mở bài, có người có cho rằng: Mỏ bài thành công, coi 
ìhư giải quyết (ĩược một nửa hủi Ịàm. Tất nhiên nói như vậy có phần cực đoan, 
ihưng dù sao cách nói đó nhằm nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của mở bài. 
^hán mở bài râì khó viết. M. Gorki đã lìrng nói: Kiìâ Ỉỉơn cả lủ phần mở đầu, cụ thể 
ù câu dầu. Cũng như trong âm nhại, nó chỉ phoi giọng diệu của cá tác phẩm, và 
ìgưcyị ta thường tìm nó rất lâu. 

Phẩn mở bài có vị trí quan trọng vì: 

- Nó ỉà phần đầu liên (gọi ỉà mở bài vì vị trí của nó bao giờ cũng nằm ở đầu 
>ài), phần trước nhất đến với người đọc, gây cho người đọc cảm giác, ấn tượng ban 
lầu về bài viết, lạo ra âm hưởng chung cho loàn văn bản. Mặt khác nó còn tạo 
hêm hứng thú cho bản thân người viết vãn bản. 
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- Mở bài rõ ràng, hấp dẫn lạo dược hứng thú ở người đọc và thường báo hiệi 
một nội dung tốt. Mở bài không rõ ràng, không thích hợp với yêu cầu nội dunj 
biểu hiện trình độ nhận thức và iư duy không lốt, do đó nội dung bài làm cũng ken 
chất lượng. 

h) Chức nà/jỊỊ của phần mà hùi 

Một để bài ra cho học sinh thường đật học sinh Irưóc tình huông có vân đé. C( 
thể so sánh phẩn mở bài trong văn nghị luận cũng như phần thắt nút của một câi 
chuyện, một vở kịch. 

Phần mở bài phải phản ánh được yêu cầu cơ bản của đề bài. Nó giới thiệu, nêi 
vấn để trung tâm mà bài nghị luận đề cập và giải quyết, nó xác định phương hướng 
phạm vi, mức độ giải quyết vấn đề. 

c) Yêu cẩn về nội dnn^ vù hình thức cna phần nurhài 

+ Về nội dung: Như đả nói, phần mở bài lạo ra lình huống có vấn đc, phải C( 
lính luận đề tức là phải đé xuất được vấn để mà đề bài yêu cầu giúi''quyết (phả 
phân tích, chứng minh, bình luận... ở phần sau). 

+ Vấn đề đặt ra trong phần mở bài dưới dạng tổng quát, khái quát phải đưa r; 
được những tiền đề, dữ kiện đòi hỏi phải có lời giải đáp (trong phần thân bài). 

+ Đỏi với một đề bài có yêu cầu phê phán, khòng nên đc lộ thiên hướng củ: 
người viết, tức là không để lộ điều khẳng định, kết luận ờ phần mờ bài vì như th< 
bài văn sẽ kém sức thuyết phục. 

d) Cấu tạo của phần mở hài â dạng dầy dủ gồm: 

+ Dẫn vào đề; Nêu xuất xứ của để, xuâì xứ của một ý kiến, một nhạn định, mộ 
danh ngôn, một chân lí phổ biến hoặc dẫn một câu thơ văn, nêu lí do dưa đến bài vic 
hoặc nêu một sự kiện có liên quan để dẫn dắt người đọc vào đé. (Có thế bắt đẩu bằíiỊ 
một sự kiện đặc sác, một hình tượng hấp dản, một ihỏng báo thú vị đế khèu gợi trí li 
mò). Cũng có thể có khi người ta vào đề thẳng mà không cần lời dẫn. 

+ Đề xuất vấn đề: Đây là bộ phận quan trọng có nhiệm vụ tao nên tình huốMị 
có vấn đề mà mình sẽ giải quyết trong phần sau. Nôu lên vấn đé và yêu cấu phả 
giải quyết (có thổ nêu một câu hỏi bâ't ngờ và thông minh, một mẩu chuyện ngượí 
đời để gây hấp dẫn). 

+ Giới hạn vấn đề: Xác định phương hướng, phương pháp, phạm vi, mức dộ 
giới hạn của vấn đề (xác định góc độ nhìn nhận vấn đề, hoặc đối tượng, mục tici 
mà vấn đề nhằm tới). 

- Vé hinh thức: 

Phần mở bài phải cân xứng với khuôn khổ bài viết, đạc biệt, nó phải thể hiệi 
mối liên hộ chạt chẽ và sự lương ứng về dung lượng và cả về phong cách diẻn dạ 
với phần kết. 

+ E)ối với một bài vãn nghị luặn, những câu dẫn đề nên viết ngắn gọn, khc( 
léo, có sức thu hút, gợi hứng thú, tránh viết dài dòng, bay bướm, cầu kì làm phâr 
lán sự chú ý của người đọc hoạc nói vòng vèo mà không vào được vấn đề, cũn^ 
tránh viết lan man, không ăn khớp với những phần sau. 
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+ Các câu vãn trong phán mở bài thưcnig là những cAu tường thuảt (biểu đạt 
ihững phán đoán, những nhận định khái t]uár) cHng C('> khi là những câu phủ định, 
:hảng định, nghi vấn, cảm thán. Câu nghi vấn ớ đây ihưíTng là những câu hỏi lu lừ, 
:âu hỏi dơn thoại nhằm phái động sự suy nghĩ cua người đọc chứ không phản ánh 
.ự vận động tư tường của người viêt. 

+ C;ic câu trong phần mở bài thường ngán gọn hoặc có độ dài vừa phải. Chúng 
)hải thông nhâì về mặt phong cách ngôn ngữ với toàn bài, dặc biệt với phần kết luận. 

- Một sỏ cách thức mở hài: 

Mở đầu có nhiều phưomg pháp, nhưng có thể quy vào hai phương pháp chủ yếu 
à mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp. Phương pháp gián liếp lại chia thành: thủ 
)háp so sánh, tương phản, nghi vân. giả dinh... Người viết có thể lựa chọn sử dụng 
rác phương pháp khác nhau, tùy theo nội dung, mục dích, khuôn khổ bài viết và 
>hưưng thức biểu dạt. 

+ Mở bài trực liếp. Giới thiệu ngay vấn đé cần trình bày. Đó là phép mở mà 
Igười xưa nói: mà cửa sổ thấy núi. Cách mở này tiết kiệm thời gian, nhanh, gọn, lự 
ihiên, giản dị, dẻ liếp nhận, thích hợp với những bài viết ngắn gọn, nhưng nếu 
íhông khéo sẽ dễ khô khan và ít hấp dẫn. 

Ví dụ I; Bình luận câu tục ngữ; Tòt Ịịỗ h(/fì ĩố( nước S(m 

Mà hài: Bàn vể mối quan hộ giữa bản chất và hình thức bề ngoài của sự vậl, 
ìiện tượng, tục ngữ Việt Nam có câu. Tổĩ ỊỊỗ iưm tốt nước sơfì... 

Nhận định của câu tục ngữ có đúng hoàn loàn không? 

Ví dụ 2: Phân tích vẻ dẹp của hình lượng chị Dậu trong đoạn trích Tức nước vở 
7r>(Ngữ văn 8, lậpl) của Nam Cao. 

Mà ^yài: Đọc doạn trích Tức nước vỡ hờ (Ngừ văn 8, tập 1) của nhà văn Ngô 
rất Tố - chúng ta không thể không xúc dộng trước vẻ đẹp của hình tượng chị Dậu, 
thân vậi chính của truyện. 

+ Mở bài gián liếp: Không đi thảng ngdy vào vấn dổ mà thông qua một loạt sự 
lẫn dắt; câu chuyện, sự kiện con số, so sánh... sau dó mới nêu ván để trình bày. 
2ách này thường dài, tốn thời gian nhưng lại lôi cuốn, hấp dần người đọc. Các vân 
?ản marg tính giao tiếp còng cộng thường dùng cách niở gián tiếp. Mở gián tiếp có 
:ác kiểi) như sau: 

Dièi dịch: 

Ví dụ: Bình luận câu tục ngữ: Tốt ịĩỗ hơn tốt nước SƠÌI 

Mà hài: Tục ngữ thường thể hiện những triết lí sAu sắc của dân gian. Bàn về 
nối quan hệ giừa bản chất với hình thức bên ngoài của sự vặt, hiện tượng, ông cha 
a có câa: T(}t ÍỊỒ ỉum tất nước sơn. 

Quy nạp: 

Ví cụ: Trong dời sống, nhiều khi người ta đứng trước một sự lựa chọn về vật 
:hâì, vểngười: người đẹp mà kém, người giỏi thì khỏng đẹp; vật đẹp thì không bển. 
E)ối với :ác mối quan hệ ấy, dân gian ta có lời khuyên: Tốt Ịịỗ ỉìơìì tốt nước sơn. 
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Tương lién: 

Mỏ hài: L. Tônxtòi từng nói: Nyười ta đáỉỉiỊ yêu khônịỊ phải vì dẹp mủ dẹp 
đátìg yêu. Ý của nhà vãn muốn đề cao phẩm chất của con người. Cùng quan điỂ 
như vây, nhưng cách diễn đạt giàu hình ảnh, và có thể hiểu một cách rộng hơn phạ 
vi đánh giá con người, tục ngữ Việt Nam có câu: Tốt gỗ hem tốt nước sơn. 

Đối lập: 

Ví dụ: Người đời không mấy ai không bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp bên ngoài, t 
danh vọng, địa vị. Vì thế, nhiều người thưcmg bị những hình thức bên ngoài ấy I 
dối khiến mất khả năng đánh giá chính xác sự vật, hiện tượng, thậm chí còn đe 
cả cuộc sống theo đuổi những những vinh quang vô hổ. Để răn đời, đồng thời 
nêu lên một nhận xét chung về vai trò quan trọng của nội dung so với hình thi 
tục ngữ có câu: Tốt .líỗ hơn tốt nước sơn. 

Phần mờ bài thường chiếm một đoạn ván. Thông thường đó là một đoạn V 
đơn, nhưng cũng có khi đó là một đoạn văn ghép chứa hai chù đề nhỏ liên qu 
chặt chẽ với nhau. 

Tóm lại, đoạn mở bài là một phần trong tổng thể bài vãn. Nó có quan hệ ct 
chẽ với toàn bài, dặc biệt là với phần kết nhưng đồng thời nó lại là một đoạn v 
hoàn chỉnh, có nội dung và kết cấu riêng, có quan hệ chặt chẽ và lôgíc. 

Có thể tùy nghi lựa chọn cách thức mở bài thích hợp với nội dung, khuôn k 
bài nghị luận (và phù hợp với trình độ viết văn của mình) miễn là đoạn mở bài pt 
đạt được yêu cầu cơ bản là đề xuất được vấn đề, nêu phương hướng giải quyết 
giới hạn của vấn dề. 

6.2. Viết phần thân hài 

ớ bài văn nghị luận, phán thân bài là phần giải quyết vấn để. Phần này ihườ 
gồm một số đoạn vãn được liên kết với nhau thành một hệ thống nhằm giải đ 
một số yêu cầu của đề bài. Tùy vào yêu cầu của đề bài mà tiến hành khai thác c 
đoạn ở phần thân bài. Nếu đề bài có cho sẵn trình tự yêu cầu thì ta giải quyết từi 
yêu cầu theo một trình tự ấy. Nếu đề bài không cho sẵn trình tự giải quyết th'i 
phải dịnh ra cho mình một trình lự giải quyết sao cho hợp lôgic, hợp lâm lí ti 
nhận của ngưòi đọc như đà trình bày ở phần sắp xếp ý. 

Khi viết phần thân bài nên chú ý mấy điểm sau: 

- Cách viết đoạn vản nghị luận: Đoạn vãn nghị luận có thể nhìn từ nhiều pY 
khác nhau. Từ phần chức năng ta thấy ở phần thân bài có các loại đoạn như: đo 
triển khai, đoạn chuyển tiếp... Từ phía cách thức nghị luân, ta có các loại đoạn: gi 
thích, chứng minh, bình luận. Từ phía thao tác tư duy, ta có các loại đoạn: so sán 
diễn dịch, quy nạp... Dù doạn văn rất nhiều kiểu như vây nhưng khi xây dựng đo 
văn ta cTing phải tuân thủ theo một quy ước nhất định. 

Trong văn nghị luẠn, đoạn vãn thưèmg dược xây dựng theo câu chủ để. Đáy 
câu mang ý chính, khái quát nội dung của cá doạn. Nó có tác dụng định hưới 
triển khai, tránh dược tình trạng lạc ỷ hoạc loãng ý trong đoạn. Câu chủ để tức 
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:âu nêu luận điểm, luận cứ có thể đại ả đẩu đoạn (img với thao tác diên dịch) hoạc 
ỉặt ở cuối đoạn (ứng với thao lác quy nạp). 

Cũng có khi chúng ta viết đoạn vãn không có câu chú dò. Lúc n;V doạn văn 
Tảo gồm những câu ngang hàng nhau vé ý. Trong trường h(Tp này, chủ đc của đoạn 
/ản phái được hiểu ngầm và người đọc chỉ có the rút ra được chú dề ấy qua việc 
í.hái quát ý của tất cả các câu. 

- Trong quá trình làm bài, đế các đoạn vãn có thể liên kết với nhau thành một 
5ài hoàn chỉnh chúng ta cẩn chú ý tới phần chuyển ý. Có thể tóm tắt ý ở đoạn trước 
ĩể chuyến sang ý đoạn sau. Có thế dùng một sô từ nối, hoặc dựa vào ý sau đoạn 
TIÓC nói với doạn trước. 

Ngoài ra, cần lưu ý với các đề mục trong bài để định rõ độ dài ngắn của các 
ỉoạn. Các ý lớn, các đề mục trọng tâm cần được viết thành các đoạn chiếm tỉ iệ 
hích đáng so với toàn bài. Các ý phụ chỉ nên viết thành các đoạn ngắn. Nếu làm 
Igược lại, bài làm sẽ mâì cán đối, lệch hoặc xa đề. 

Sau mỗi đoạn văn giải quyết trọn vẹn một đé mục, một ý lớn phải xuống dòng, 
^hững chỗ xuống dòng thích hợp rất cần cho một bài làm. Nó giúp cho bài làm 
;áng sủa, mạch lạc. 

6..L Phần kết hùi 

a) Vai trò chức nâỉìịỉ rùa Ịyhán kết bài: Phần kết bài (hay kết luận) là gói 
/ấn đé lại. Sau khi giải quyết vấn đề phải có sự đánh giá bao quát, lời nhặn định 
ổng quát đối với nội dung bàn luận. 

Phẩn kết bài không phải chỉ là tổng kêì, tóin lược, củng cố những luân điểm cơ 
rần những kết luận đã trình bày trong phần thân bài mù còn nhấn mạnh, khẳng 
lịnh lại vấn đề ở lầm nhìn cao hơn. Cũng khòng phai là nhắc lại lời phán đoán khái 
Ịuát, lời nhận định tổng quát mới đã nêu trong phần mở đầu mà thực chất là một 
íhái quát mới vào cách nhìn nhận vấn đề, nâng vấn đc lên. Thường thì trong vấn để 
lày người la nêu lên mối tương quan biện chứng giừa các luận điểm hoặc cũng có 
hể nêu ý nghĩa, tác dụng chủ yếu vé mặt giáo dục và nhỏn thức vấn đề đối vói bản 
hân người viết, để ra phương hướng suy nghi và hành động có thể gợi lôn một vấn 
lề nghiên cứu khoa học, để tiếp lục di sâu - tức là mở ra hướng cho tương lai. Đày 
à tính tích cực sáng tạo nảy sinh ra sau một đoạn đường suy nghĩ, tìm hiểu vấn đề. 
'Jhư thế, kết bài vừa phải có thu lại, vừa phải có mớ ra. 

Trong phần kết bài nếu có nhừng ý sắc sảo, độc đáo sc gây ấn tượng mạnh mẽ 
/ề sự hoàn tất, trọn vẹn, gợi những ý nghĩ, cám xúc sâu sắc, lạo được dư âm cuối 
rùng ở ngưòi đọc. 

Có thế mượn một câu nói thâm thúy, đặc sắc, giàu ý nghĩa của một danh nhân 
lổ khép bài lại thay cho người vict. 

Tóm lại, viết phần kết bài lỏt sc làm tăng thêm giá trị cho bài vãn. 

Phần kết bài có quan hệ hữu cơ với phẩn mò bài và phần thân bài. Như đã nói, 
lặc biệt là giữa phần kết bài và pliẩn mớ bài phải thế hiện được ưiối quan hệ chạt 
:hẽ và thống nhất về mặt nội dung cùng như phong cách diễn đạt. Đó là mối ỉiẻn 
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hệ chiếu ứng giữa hai bộ phân gián cách của bài văn. Môi quan hệ này còn được 
gọí là mối tương quan đầu - cuối của niộl văn bản. Giữa hai phần này không nhữn£ 
có sự tiếp mạch vể nội dung mà còn có chung một dáng dấp nào đó, một giọng vãr 
tương ứng thể hiện được sự nhất trí về phong cách của người viết: rnờ ra làm sao 
gói lại làm vậy. 

Về đơn vị văn bản, cũng gióng như phần mở bài, phần kết bài là niột đoạn văr 
hoàn chinh. Vây yêu cầu và phương pháp viết đoạn văn này như thế nào? 

b) Yéu cáu và phưmií^ pháp viết kết bài 

- Vé mật nội dỉitì^: Phần kết bài kết tụ được những điểm linh túy, cơ bản nhấ 
của vấn để nghị luận, bằng những nét ngắn gọn, khái quát nhất có tính nâng cac 
giúp ngưcri đọc nhớ cái cốt lõi và có cái nhìn tổng quát lại toàn bộ vấn đề, chốt lạ 
những điểm chủ yếu, khẳng định lại cách giải quyết của mình một cách chắc chắn 
đầy đủ ở tầm nhìn cao hơn. 

Nên để tự thân vấn đề nói lên những kết luận cần thiết. Tuy nhiên, nếu thấ) 
cần, có thể liên hê thực tế, rút ra những bài học (chung và riêng) đề ra phươnị 
hướng hành động thiết thực, cụ thể và sát hợp. Những bài học liên hệ phải chái 
thành xuất phát từ nhận thức, từ tấm lòng, từ kinh nghiệm sống của bản thân, hế 
sức tránh lối liên hệ gò ép, cứng nhắc, giả tạo, lên gân ồn ào hoặc sáo mòn côn^ 
thức, có thể lắp vào bất kì bài văn nào. 

Phần kết không nên viết dài, dễ lan man, trùng lặp với phần trôn. Nên viết cc 
đúc, súc tích. 

Cần phải chuẩn bị cho phần kết ngay từ khi làm dàn ý, nghĩa là phải dự kiếi 
trước cái kết thúc cùa một bài viết. Tránh lình trạng viết gần xong bài, những phú 
cuối cùng mới nghĩ tới phần kết thúc, đầu óc đã mỏi mệt và vì thiếu suy nghĩ trước 
lại viết vôi vàng nên ý tứ ihưcmg chung chung, hời hợt, nông cạn, có khi không ãr 
nhập gì với nội dung của bài, thậm chí không thành kết luận. Nội dung bài làm dì 
phong phú sâu sắc đến mấy mà phần kết bài viết không lốt thì cũng gây cảm giáí 
hụt hẵng, gây khó chịu ò người đọc. 

- Về hĩnh thức; cũng như ở phần mở bài, lời lẽ trong phần kết bài nên ngắr 
gọn, hết sức cô đọng, hàm súc, lời vãn sáng sủa, tự nhiên. Hết sức tránh lối viêi ba} 
bướm, cầu kì, dài dòng, không gây được thiên cảm mà cồn ngược lại. 

c) Cách kết hài 

Có nhiều cách kết khác nhau, tùy theo dụng ý của người viết: 

- Tổng hợp, tóm lược những ý chính đã trình bày ở phần thân bài. Đây là cách 
kết bài dễ làm nhất, thưòỉng gặp trong bài làm của học sinh. 

Ví dụ 1. Bình luận câu lục ngữ: Tốt iịổ hưti tốt nước sơỉì 

Kết hài: Tóm lại, câu tục ngữ là một bài học: Mỗi người, mỗi việc, mỗi vậi 
đểu có ha măt, nội dung lẫn hình thức. Hình thức là quan trọng nhưng nội dung 
mang tính chất quyết định. Hai mặt đó có khi thống nhất có khi mâu thuẫn nhưiiị 
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lỏt nhâr là cấn có sự hài hòa; vừa tót lại ',ừa Jcp p’hái chiiiig' d>ó cũng là mục liêu 
mà mỗi chúng ta cũng như mỗi lìnli \ ực lioaỉ don<: Cong \à h(n cần phải đấu tranh. 

Ví dụ 2: Bình luẠn câu tục ngừ: 7 raỉìì ỉhi\ kỉìC.ỉìị; hãn,.ỉ IV quen 

Kct bài: Tóm iại, quan đicni dê can kinh Iighiciii. óc cao 'hực hành, chòng lí 
thuyct •'Uông trong càu tục ngữ: Trũnì ỉitiy khon^ nãny íav (Ịuen là rất đúng đắn. 
Nhimg nêu hiếu lệch câu lục ngữ mà ây ma ctii Iih: lí iliiiv ct lại la sự cực đoan, phiến 
diện. Trình dộ lao dộng của mỗi người nói riêng và của loàr. xã hội nói chung chỉ có 
tíic phát Irièn vừng chác và nhanh chóng nóu biẽl [ ci hợp !f thuyết với thực hành. 

- Mứ rộng và nâng cao: là cách kcl mò rộng vẩn dé dặt ra trong đề bài. 

Ke! hài: (Ví dụ 2) Qua tìm hicu câu lục ngừ: Trũni ỉitiy khôníỊ híhìiỊ íay quen, 
chúng ta thây kinh nghiệm của cha óng ta dc lại trong cấc câu tục ngừ thât là quý 
báu, nhưng không han kinh nghiệm nào cũng xác dáng hoàn toàn. Bởi vậy, trong 
khi tiếp thu các kinii nghiệm cổ Iruycn một cách irân trọng, chúng la cũng cần vận 
dụng hiếu biết khoa học, thực licn đời sòng hiện nay bố khuyết cho những thiếu 
sót, những diểm chưa hoàn chỉnh cứa kinh nghiệm ay, góp phần làm giàu vốn tri 
Ihức của dân tộc. 

c) Vạn dụng; là cách kết bài ncu ra phương hướng áp dụng cái lốt, cái hay 
hoặc khãc phục cái xấu, cái dư của hiện lượng hay ý kiên nói trong bài vãn vào 
cuộc sòng. 

Kếí hài: (Ví dụ 2) Tiếp thu kinh nghiệm quý báu của người xưa trong câu lục 
ngữ; Trủuỉ hay kh(}nỉ* hihìíỉ tay (Ịuen, chúng la phái coi trọng kinh nghiệm thực tế 
và những người có kinh nghiệm thực Ic, phai luôn luôn cỏ ý thức vận dụng các hiểu 
bict lí thuyct vào cuộc sống, kỉiòng ngừng rèn luyện kì năng lao động. Mặt khác, 
cũng cấn khric phục Ic lòi làm việc kinh nghiệni <-'hú nghía, ra sức học hỏi h' luận 
khoa học và làm việc theo phUíTug pliáp kíioa học dc nâng cao nãng suất lao động, 
phát triến kĩ năng thực hành một cádi có ý thức, có kc hoạch. 

- Liên ttrờỉìỉt* là cách kcì bài mượn ý kicn tư(íng tư cúa dân gian, của một người 
có uy tín hay cùa sách dê Ihay lời tóm tăt cua người vicl; 

Ke! hài: (Ví dụ 2) Chú tịch M6 Chí Minh từng căn tỉãn chiing la; Ịlọe pỉìải di 
dôi với hành. Li thuyết phài iĩdii liên với ilìiíi lien. Đ() cũng chính là bài học chúng 
ta cần rút ra lừ câu tục ngừ: Lrăni hay khõny /ííư/y tay (Ịuen 

- ỉỉổn ỉutịi: là cách kết bài kc't họp từ hai. ba... kicu khác nhau thành một kiểu. 

Kèt hài: (Ví dụ 2) Tóm lai, câu lục ngũ: 'ỉ'răfìì hay kỉiôỉiii hchiíỊ ĩíiy quen có 
mạt dúng nhưng cùng có mặt han chê tiong cỊLian ĩhọĩn, trong nhận định, đánh giá 
lại vấn để. Câu lục ngừ này dà gựi cỉio người dọc, người nghe những suy nghĩ về 
mối quan hệ gàn bó giữa lí tỉuiycl và tliực hành Qua câu tục ngữ: Trăm hay khôn^ 
hằỉiíi tay (Ịuen chúng ta càng tliam ihía sâu sac lời dạy của Bác Hồ: Họe di dài vt/ị 
hành - Li thuyết phài gí/// hèn vai ỊÌiựe ỉicìì. Từ dó cliúng ta có quyết tâm học tập 
tốt, thực hành tổt những kiên thức khoa hoc kĩ thuật de gổp phần mình vào còng 
cuộc xây dựng Tổ (.ỊIIÔC giàu manli. 
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CHƯƠNG n 

NHƯNG Klẩư SÀI VẢN NGHỊ IƯẶN THƯỜNG GẶ? 

I. LẬP LUẬN chúng minh 

1. Khái niệm: Chứng minh trong nghị luận là phép lạp luận dùng các lí lẽ. dẫn 
chứng xác thực, đáng tin cậy, được mọi người thừa nhận để chứng tỏ một luận 
điểm nào dó (một ý kiến, một nhận định, một đánh giá...) là đúng sai, có lợi hay có 
hại, đáng tin cậy hay không đáng tin cậy. 

2. Phương pháp làm bài vân lập luận chứng minh 

2./. Dịnỉì lõ nuu' tiêu chỉhìị* minh 

Đứng trước một để lập làm vãn, điều quan trọng là phải tìm hiểu, xác định 
dược ycu cầu cấn phái thực hiện. Đối với một bài làm văn chứng minh, khi phân 
tích lìm hiếu yêu cẩu về nội dung chủ yếu là định rõ mục tiêu chứng minh, tức là 
phái xác định được thật đầy đủ và chính xác các khía cạnh cần chứng minh. Có làm 
được như vậy mới thấy được phương hướng, xác định dược kết cấu, bố cục và đồng 
thòi mới thấy được đúng đắn hướng tìm tòi. sưu lập của dẫn chứng. 

Việc này không đơn giản. Trước hết cần phải quan tâm tới nghĩa của những lừ 
có trong đổ bài. Nhiều khi trong đó có nhiều từ khó, từ Việt gốc Hán. Việc định 
nghĩa từ rất cần thiết để xác định mục íiẽu chứniỊ minh. Nhưng nhiều khi cũng 
không khó, không có từ Hán Việt, việc tìm hiểu nghĩa của từ vẫn rất cẩn thiết. 
'Prong tiếng Việt, thường gặp những trường hợp từ nhiều nghĩa. Cần phải xem trong 
những nghía đó, những nghĩa nào sẽ là mục tiêu chứng minh. Chú ý nghĩa của từ 
đién của lừ đổng thời phải chú ý nghĩa trong văn cảnh. 

Đe xác định được mục tiêu chứng minh, ngoài việc quan tâm tới nghĩa của từ, 
còn phải nắm vừng thuộc tính của các khái niệm. Chẳng hạn khi phải chứng minh 
càu Iiói: Dân ĩộc ía có mộĩ lòĩiịi nồỉỉíỊ nàn yên nước trong bài Tình thần yêu niíớc 
ctìd nhún dãn ta của Hổ Chí Minh thì những thuộc tính của khái niệm yêu nước là: 
ycu làng xóm quc hưcTng, yêu người thân, yêu nhân dân lao động, yêu cảnh đẹp của 
thiên nhiên đất nước, tự hào với truyền thống tốt đẹp của dân lộc, đem hết sức 
Iiiình làm cho dân giàu nước mạnh, chiến đấu quên mình không để kẻ thù xâm 
lược xâm phạm đến quê hương làng xóm, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp... 
Những nội dung dó cần phái được định rõ, nếu không, bài viết sẽ luẩn quẩn thiếu 
mạch lạc và không phong phú. 

'rrtìiig nhicu trường hợp cần phải phân lích các phán đoán trong đề bài, mới xác 
dịnh dược mục ticLi chửng minh. Ví dụ, trong trường hợp cần chứng minh: Btìo vệ 
ì ừn\’ lủ hào \ í' cuộc .sổnịị của chiuiịị ĩu thì các phán đoán là; Báo vệ rừng là bảo vệ 
ngiidn lợi kinh tố to lớn mà rìrng dem lại cho con người. 

Bào vệ rừng chính là báo vệ sự cân bằng sinh thái, bảo vê môi trường sống của 
con người. 
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Vì cần phai xác định rỏ mục tiêu chứng minh nên làm bài chứng minh thườĩig 
phái qua giai đoạn giãi thích. Nếu dề bài không yêu cau giải thích thì giai đoạn này 
vẫn phai được suy nghĩ trong lúc xac định dàn ý của bài làm. Trong trưòfng hợp đề 
bài yêu cáu cá giải thích và chứng minh thì tâì Ciỉ các luận điổm cỉia phần giải thích 
đcLi là mục tiêu cần chứng minh trọn vẹn. 

Định rõ mục tiêu chứng minh nhự đã nói ở trên dây là một việc làm rất quan 
trọng để nhận rõ luận điểm. Việc nhận thức rỏ luận điểm như vậy sẽ chỉ đạo việc 
chọn tư liệu dẫn chứng tiếp theo. 

^.2. Chọfì ỉựíi íìẫn chứtìị^ 

Yẽu cầu cần đạt được của bài văn chứng minh là làm cho người đọc, người 
nghe hieu, tin vấn đề đó là đúng, là sai... Muốn vậy phải có dẫn chứng và dẫn 
chứng là phương tiện chủ yếu tạo thành bài văn chứng minh. Tuy nhiên, cần phải 
lựa chọn hệ thống dần chứng theo mấy yêu cầu sau 

a) Tiêu hiểu: 

Dẫn chứng được chọn phai là những dẫn chứng lất cả mọi người khi được nghe 
nói tới đểu biết và đều công nhộn là có thực và có đầy đủ ý nghĩa đê chứng minh 
cho một khía cạnh nào đó của mục tiêu chứng minh. Vi vậy, căn cứ vào mục liêu 
chứng minh, cán phải xác định rõ tìrng khía cạnh của vấn đề trong mục tiôu đó, lựa 
chọn dãn chứng liêu biểu cho từng mặt. Trong văn bản: Tình ĩhần yêu nước của 
nhản dán ta của Hổ Chí Minh đê chứng minh cho luận điểm: Lịch sừ ta dừ có 
nhiều cuộc khchìịị chiếtì vỉ dại chứiìỊị tỏ tinh thần yêu nước của nhân dân ta, Bác đà 
nêu ra những dẫn chứng: ChỉhìiỊ ta có quyền tự hào vì nhữniỊ ĩraỉìiỊ lịch sử vẻ vaníỊ 
í ìỉa thời ílai Bà Trưtìịĩ, Bù Triệu, Trần hiỉỉììi* Đạo, Lê Lợi, Quanỵ Trutìịị 

h) Toàn diệỉi: 

Mỗi khía cạnh của mục tiêu chứng minh đều cần phải có dẫn chứng tiêu biểu. 
Môi mục liêu chứng minh có thê có nhiểu khía cạnh. Cẩn chọn đủ dẫn chứng dể 
chihig minh cho tất cả các khía cạnh của lừng mục tiêu. Cán chủ ý lính chất iưorng 
dối: không có dẫn chứng nào tiêu biếu cho lất cá các khía cạnh của một mục liêu 
chứng minh nhưng cùng có những dẫn chứng tiêu biểu cho từng khía cạnh. Cần 
cân nhắc, lựa chọn những dẫn chứng có giá trị như vậy để btài viết Stic lích, phong 
phú mà không phô trương. Ví dụ, khi chứng minh cho luận diểm: Dổỉìị* bào ta 
n^àv nay Cỉlni^ \ứn^ ddỉỉỊ^ với tổ tiên ta n^à\' trước trong vãn bân: Tiiìh thần yêu 
nước cùa nhàn dân ta, Hồ Chí Minh dã lựa chọn những dẫn chứng tiêu biếu chứng 
minh cho mọi lứa tuổi: Từ các cụ i>ià tóc hạc dến cúc cháu nỉìì dồỉìi* ĩrc thơ, từ 
nhĩ7n\ĩ kiều hào à nước n^oùi dến nhĩliìị’ dốììịị hào ở vùn\> tụm chiéhì, từ nhân dân 
miền nị^ược dên miền .xuôi, ai cùny một lờỉìỉỉ nồỉii’ nàn yêu nướí, í^hớr ^iíĩc. Tứ 
nlỉữn^ chiếĩì sĩ ỉìịịoủi mặt trận í hịu dói mấy nyàv dể ham sút ỉ^iậc đặnịị tiêu diệt 
Sịìặc dến nhữns* CỎUỊ* chức à hậu phươtìịị nhịn ăn dê ủni> hộ hộ dội, tử nhírỉìíỉ phụ 
nữ khuyên (hổni> con di ĩòììiỉ quchì mà mình thì -Xunịi phong giúp việc vận tải. CÌỈO 
dến các hà mẹ chiến sĩ săn sóc yêu ĩlurơng hộ dộị như COỈI dẻ của mình. Từ những 
ỉỊiun nữ côtìg nhân và ỉìâng dân thi dua sản .xuất, không quản nhọc dê góp niôt 
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phần vào kháng chiến, cho đến nhữỉìg đóng hào điên chủ quyên dãi ruộng cho 
Chính phủ... Các dẫn chứng đưa ra rõ ràng, xác thực phù hợp với việc làm của từng 
đối tượng được nói đến nên có sức thuyết phục người đọc, người nghe. 

2.3. Sắp xếp dần chíờig: 

Trong một bài văn nghị luận thường có nhiểu luận điểm, luận cứ (ý lớn, ý nhỏ) 
Trong bài vãn nghị luận theo phưcmg pháp lập luận chứng minh cũng vây. Từng 
luận điểm phải có nhiéu dẫn chứng mới có thể tập hợp được thành hiện thực để đối 
chiếu với luận điểm nhằm đạt kết quả thuyết phục, làm cho người đọc tin tưởng 
chắc chắn rằng luân điểm nêu lên là có thực hoặc có khả năng rõ rệt trở thành hiệr 
thực. Vì vậy, khi đã lựa chọn dược các dẫn chứng theo các tiêu chuẩn đã nói ở trên 
phải chú ý sắp xếp thành những tập hợp dẫn chứng cho khoa học. 

Khi tập hợp dược nhiều dẫn chứng như vậy, trước hết phải chú ý các tính chấi 
chung sau đây: 

a) Tính chất hệ thống của tập hợp dẫn chimg: Các dẫn chứng trong tìmg luậr 
điểm, luận cứ phải gắn bó với nhau, nối tiếp nhau thành mạch liên tục. không dứl 
đoạn. Trong từng luận cứ, luận điểm, toàn bộ dẫn chứng phải gắn bó hữu cơ VỚI 
nhau. Tập hợp dẫn chứng cùa toàn bài bao gồm toàn bộ dẫn chứng của các luận cứ 
luận điểm lại cần phải gắn bó hữu cơ thành một hệ thống. Người làm bài phải chọr 
lọc, sắp xếp và đặc biệt là phải phát hiện, chiết xuất được chất keo trong bản thâr 
dẫn chứng để gắn chúng lại. 

b) Tính chất nhất quán: Cần đảm bảo cấc dẫn chứng trong từng luận cứ, luậr 
điểm không mâu thuẫn nhau. Nội dung của từng luận cứ, luận điểm chỉ đạo tínl 
chất nhất quán đó. Người làm bài phải nắm vững ý nghTa lác dụng của các dẫr 
chứng để lựa chọn và vận dụng. 

c) Tính chất cân đối và đầy đủ: Tùy theo yẻu cầu của bài, phải lựa chọn, câr 
nhắc cả vể mặt sô' lượng và về mặt chất lượng của các dẵn chứng sưu tầm được 
phân bố đều, đầy đủ cho các luân cứ, luân điểm chính, phụ, chủ yếu, thứ yếu.. 
Đảm bảo vừa đủ để làm nổi rõ luận cứ, luận điểm chính. Tránh tình trạng vì dẫr 
chứng mà luận cứ, luận điểm này lấn át luân điểm khác. Đồng thời cũng cẩn trán^ 
tình trạng dần chứng xô bồ lấn át nội dung của luận cứ, luận điểm. 

Ngoài các tính chất trên, người làm bài cũng cần lưu ý tránh trùng lặp dẫr 
chứng trong các luận cứ, luận điểm khác nhau trong toàn bài. Một dẫn chứng 
thường có nhiều ý nghĩa và tác dụng. Phải chọn những dẫn chứng có ý nghĩa và lác 
dụng nổi bật nhất, phù hợp với yêu cầu của từng luận cứ, luận điểm. 

Để đảm bảo tính chất trên, khi sắp xếp dÃn chứng cần phải cân nhắc, tuân thec 
những cách thức nhất dịnh. Có nhiều cách sảp xếp dẫn chứng. 

- Sắp xếp dẫn chứng theo trình tự thời gian: Tùy theo những mục liêu cầi 
chứng minh. Nội dung của bài làm nếu xuyên suốt dọc theo các giai đoạn, các thờ 
đại lịch sử, tồn lại dài lâu theo năm tháng thì người làm bài cần chứng minh thec 
trình tự sắp xếp này. Cần lưu ý sự chính xác, đúng thứ lự trước sau của các sự kiệi 
chọn làm dẫn chứng. 
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Văn bản Tinìì thần yên fìí(ới cùii ÌÌỈÌŨIÌ ỉỉi/n ỉn ci'i;i fló Clií Minh, SÍIII phăn dặt 
vấn dc, phấn giái quyêì vấn để gổni C(ì ỉiiti dnaii; Đoai) một Irinh bày toàn bộ những 
dẫn chihig liêu biểu chọn trong qu;i khứ ciia hch sử dán tộc- Ooạn hai gổm loàn bộ 
những đẫn chiìmg cụ Ihc chọn trt)ng thực lè cuộc chicii dau chống thực dân Pháp 
của đổng bào la ngày nay (năm 1951). 

- Sắp xếp dẫn chứng theo khía cạnh cúa vân dc: NhicLi khi, trong một thời gian 
cỏ định xảy ra nhiều sự kiện, mỗi sir kiện dcu niaíig những ý nghĩa, có tác dụng có 
thc thực hiện đúng từng mục tiêu chứng minh. Sự xc dịch vể thời gian không Trỏ 
thành yêu tô quan trọng nữa. Trong trương ỈKtp [lay, người làm bài cân phân tích 
các vấn đề của từng mục tiêu. Đây là yêu cầu đòi hòi phải vận dụng phưong pháp 
phân tích, so sánh, rồi tổng hợp một cách chu dáo. Hai dối tượng cúa việc làm 
trong trường hợp này là: mục tiêu chứng minh và các dẫn chứng đế làm sáng tỏ 
mục liêu. Phải phát hiện hêì các khía cạnh cúa từng mục licu. Mạt khác cũng cần 
chú ý cung cấp đúng và đầy đủ dẫn chứng cho tìmg khía cạnh của mục tiồu đó. 

Ví dụ; Dựa vào các bài cạ dao dã học vầ dọc thêm, cm hãy chứng minh rằng: 
Ca dao k) tiên^ nói vê tình cám iịịa dinh dằm thắm và tình Ịùns> xóm qnê hươỉìiỊ tha 
thiết. 

Để sấp xếp các dẫn chứng cần chimg minh cho đổ bài trẽn, người làm bài có 
thể sáp xếp dẫn chứng theo từng khía cạnh của vấn dể: 

- Luận điểm I: Ca dao là tiếng nói vể tình cám gia đình đằm thắm: 

+ Luận cứ 1: Lòng kính yêu, biết ơn ông bà, cha mẹ, những người đã sinh 
thành nuôi dường ta nên người: 

+ Có các dẫn chứng sau: 

* Ca dao ghi lại tấm lòng lớp lớp con cháu luôn tưởng nhứ tổ tiên: 

Con nì^ưửi có lổ cỏ tónỊ’ 

Nhưcáy cỏ cội, nhưsỏíìịị cỏ ỉìỊịiiồn 

* Ghi nhớ công ơn trời biển của ỏng bà, cha inẹ: còng ÍTII đó vô cùng tro lớn: 

- Ngó lên nnộc lạt mái nhà, 

Bao nhiêu niíộc lai, nhớ ông hà híiy nlỉièn. 

- ơn cha nậng lắm ai ơi, 

Nghĩa mẹ hằng trời chín tháng cưu mang. 

- Công cha như núi ngất iì ời, 

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài hiển Dỏng. 

* Lòng biết ơn, lình cảm thương yêu bố mẹ của con cái: 

- Một ỉòng thờ mẹ kinh cha, 

Cho tròn chữhiCát núri là dạo con. 

- Dối lòng ăn hột chà ì(), 

Dểcơnì nuôi mẹ, mẹ gù) yến ràng. 
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+ Luận cứ 2: Tinh thương yêu giữa anh em trong gia đình: 

+ Có các dần chứng sau: 

* Phải hòa thuận để gia đình êm ấm hạnh phúc: 

- Anh em nào pỉưìi íìịịười xa, 

Cùn^ ebun^ hác mẹ, một nỉìù cùììịị thán. 

Yêu nhau như thê tay chân, 

Anh em hòa thuận hai thân vui vầy. 

* Phải đùm bọc, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn: 

- Anh em như chán VÍÀ tay. 

Rách rùnh dùm học, íiởliay đỡ dần. 

- Chị em nhưí huôi nhiêu tàu, 

Tấm lành che tẩm rách, dừỉìí* nói nhau nận^^ Ịờì 
+ LuẠn cứ 3: Tinh nghĩa vợ chồng thủy chung son sắt: 

* Coi trọng tình nghĩa hơn sự giàu sang: 

- Chồììị* em úo rách em thương, 

Chổng người áo gấm xông hương mậc người. 

- Một thuyền, một hển, một dủy, 

Ngọt hùi ta hưởng, đắng cay ta chịu cíoìg. 

* Kiếm sống vất vả, ăn uống đạm bạc nhưng luôn vui vẻ, tin vào mộí ngày m^i 
lốt đẹp: 

- Râu tôm nấu với ruột hầu, 

Chồng chan, vợ húp gật dầií kheìì ngon. 

- Rủ nhau di cấy di cày, 

Bây giờ khó nhọc cố ngày phong Ỉitỉi. 

Trên dồng cạn dưới dồng sáu, 

Chồng cày, vợ cấy, con trâu dị hừa. 

- Luận điểm 2: Ca dao là tiếng nói vé tình làng xóm, quê hương, thiết tha. 

+ Luận cứ 1: Làng xóm thanh bình, mọi người chăm chỉ làm ăn: 

+ Có các dẫn chứng: 

- ưmg ta phong cảnh hữu tình, 

Dân cư giang khúc nhưhinlì con long. 

Nhở trời hạ kế sang dâng. 

Lủm nghê cày cày vun trồng ĩôt tươi. 

- Gió dưa cành trúc la dà, 

Tiếng chuỏng Trấn Vũ. canh gà Thọ XiCơng 


50 


Mịĩ ìììù kh ói ĩón ỉìỊ^àn sưtrn^. 

Nhịp chày Yên Búi, mạĩ .i^ươny Tây Ịìó. 

- Dồny^ Nai \ịạ(> trảììy tìỉùyc írony, 

Ai đi àên (ló fh</ị klỉíìny niiưin ve. 

+ Luận cứ 2: Lòng thương nhớ què hương khi phải xa quê: 

Anh ổi anh nhớ (Ịitè nhã. 

NỊúĩcanh rau nìU()nịị, nhớ cù dihn tươn}>. 

NhYy ai (lãi nắnỉ* (lần: Sỉùrny. 

Niìâ ai tát nước hèn (ĩưừniỉ hâm nao. 

+ Luận cứ 3: Mờ rộng hofn là tình làng xóm: 

* Tinh quê hương dất nước: 

- Thươnsị nhau ta (ỉửn^ (ỷ dây, 

Nưíĩc noìì ià hạn, cỏ Ciìy Ịỏ tình. 

* Tinh thương yêu đùm bọc lẩn nhau cứa những người cùng quê hương đất nước: 

- Bầu í/ị ĩhif(/nỉ^ ỉày hi cùny, 

Tuy rằỉìỊ^ khcH ĩịiốny nhưnịt chufìỊ> một Ịịịàn. 

- Nhiều diều pỉỉủ !âỳ í»ị(ì ịiươn\», 

Nịịườì tronịị một nước phdi thương nhau Cỉ)ng. 

Bên cạnh hai cách sắp xếp dẫn chứng nêu trên, la có thể sảp xếp dẫn chứng 
3ằng cách kết hợp cả trình tự thời gian và lừng khía cạnh của vấn đề hoặc theo 
rình tự không gian, theo lứa tuổi, giới tính, theo ngành nghề, theo tầng lớp xã hội... 

Chọn hộ thống sắp xếp dẫn chứng nào là tùy thuộc vào đé bài, vào hệ thống 
uận điểm mà người viết đã xác định ờ mực tiêu chứng minh. 

2J. Giới thiệu - trích dẫn - phân íú h dan chimg 

Đối với một dẫn chứng, hoặc mộl sỏ dẫn chimg phục vụ cho một mục liêu 
:hứng minh, muốn vận dụng tốt, thường có ha loại việc phái làm: Gừh thiệu, írirlì 
lẫn và phân tích. Ba viộc này gắn bó chặt chõ với nhau, hỗ trợ cho nhau một cách 
ích cực, tạo nên giá trị của doạn văn chihig minh. Ba loại công việc này thường 
ồng vào nhau và thường thay đổi vị trí trong mội đoạn chứng minh, tạo nên một sự 
lỉiuần nhuyễn mà người làm bài cần cố gáng thực hiện. 

Khi thực hiện công việc này cần lưu ý đảm bảo mấy lính chất sau: 

- Tính chất chính xác và nhất quán: Mối dẫn chứng có thổ có nhiều ý nghĩa, tác 
.lụng phục vụ đắc lực nhất cho mục liêu cliihig minh. Cun tránh tình trạng giới thiệu 
rích dẫn và phân tích không khớp nhau. CQng cần tránh tkih trạng tuy giới thiệu, 
rích dãn và phân tích ăn khớp nhau nhinig không phục vụ cho mục liêu chứng minh, 
■chỏng nhám trúng khía cạnh cần chứng minh. Tuyệt đối tránh chủ quan, áp đạt cho 
lẫn chứng những nội dung ý nghĩa mà bán thân dẫn chứng vốn không có. 
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- Tính chất cô đọng, súc lích và sâu sắc: Giới thiệu, phân tích cốt làm tỡn dẫr 
chứng lên, phục vụ đúng mục tiêu chứng minh giông như nghệ thuật tập trung ánl 
sáng... làm nổi rõ nhân vật trên sân khâu trong khi biểu dỉẻn kịch. Không nẻn liệ 
kẽ khô khan song cũng không nên quá dài dòng, cầu kì, mâì thời giờ của ngườ 
đọc. Phân tích dẫn chứng trong bài văn chứng minh cân sâu sắc, nêu được đúng, đi 
bán chất nhưng không được dài dòng làm loãng ý nội dung, ý nghĩa của dần chứng 

Trong một bài chứng minh, để chứng minh một khía cạnh, một chi tiết của mụ( 
tiêu, nhiểu khi chỉ cần trích dẫn một dần chứng, nhưng nhiều khi cũng cẩn đếi 
nhiều dẫn chứng. Trong trường hợp thứ nhất, dù chỉ có một dẫn chứng vẫn cần đản 
bảo ba loại công việc trên, song cần linh hoạt khi sắp xếp thứ tự ba loại công việ( 
dể dảm bao tính uyển chuyên của đoạn văn, bài vãn. Gặp trường hợp thứ hai, nhiềi 
dẫn chứng phục vụ cho một chi tiết cũng vẫn phải đủ cả việc giới thiệu cho mỗ 
dẩn chứng, nhưng cần khéo léo, tránh trùng lặp. Việc phân lích dẫn chứng lronj 
trường hợp này cần linh hoạt. Tùy theo hình ânh cụ thể có thể trích hai, ba dẩi 
chứng rồi phân tích chung. Cũng có thể phân tích từng dần chứng riêng, khi mỗ 
dản chứng tuy có nét giống nhau nhưng vẫn có những chi tiết riêng biệt mà vẫi 
không mâu thuẫn với mục liêu chứng minh. 

3. Dàn ý của bài văn lập luận chứng minh 

3./. Mở hủi: 

- Có thế đặt vấn đề theo cách trực tiếp hoặc gián liếp... 

- Nếu theo cách gián tiếp thì có thể dùng thao tác diền dịch hoặc quy nạp, S( 
sánh... 

- Nếu dùng thao tác diễn dịch thì có thể dẫn dắt vào để bàng một trong cái 
cách sau: 

+ Nẽu hoàn cảnh lịch sử của vấn đề cán chứng minh. 

+ Giới thiệu hoàn cảnh lịch sử, xã hội có liên quan đốn vấn dề Cíìn chứng minh 

+ Nêu lầm quan trọng (vai trò, ý nghTa xã hội) của vấn dề cẩn chiíng minh. 

3.2. Thân hài: 

a) Giái thích ngán gọn luận đề. 

b) Chứng minh luận để: lần lượt chứng minh từng luận điểm theo mỏ hình sau 

(ỉ). Luận dicm I . 

{1). Luận cứ 1. 

' Lập luận, dẫn dảt đưa ra các dẫn chứng: 

+ Dẫn chứng 1: 

+ Dẫn chứng 1: 

- Phân lích dẫn chứng. 

- Tóm lắt và chuyển ý. 

(2). Luận cứ 2. 
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Lâp luận, dần dăt dưa ra các dẩn chTni^: 

+ Dần chứng I: 

+ Dẩn chứng 1: 

- Phân lích dẫn chứng. 

- Tóm tắt và chuycn ý. 

(II). Luận diêm 2. 

(1) . Luận cứ 1. 

l.âp luận, dẫn dắt dưa ra các dẫn chứng: 

- Dần chứng I: 

- Dẫn chứng 2: 

+ Phân lích dẫn chứng. 

+ Tóm rắt và chuyến ý: 

(2) . Luận cứ 2. 

Lập luận, dẫn dầt dưa ra các dần chứng; 

+ Dần chứng 1: 

+ Dần chứng 1: 

- Phân lích dần chứng. 

- Tóm tát và chuyên ý. 

I-I 

Tống hợp những vấn dề dã chứng minh, nhân manh lính chặt chẽ, rò ràng, 
không thô bác bỏ dược. 

3. ỉ. Kết hài: 

Có llìc kết thúc vấ:. đc theo một trong các dạng sau: 

- Tóng lu/p, tóm lược các ý chính dà ncLi ở phiìn ilìâiì bài. 

- Nẻu phưưng hướng áp dụng \ ào cuộc sống. 

- Phát u iển mừ rộng vấn đé. 

- Mưtm ý kiên của danh nhân, cùa sách. . dc thay lời kốt của mình. 

Sau đây là hai ví dụ về lập dàn trong bài vãn cluhig minh. 

Ví dụ 1; Nhãn dân ta có cAii tục ngữ: Có cônỉ^ ỈNÙÌ Sih có ni^ày nên kim, Em 
hãy chứng minh chân lí trên: 

* Lập dàn ý sơ lược: 

A. Mở hài: 

- Giới thiệu câu tục ngừ quen thuộc cúa nhàn dân ta. 

- Nêu ý nglũa chung của câu tục ngữ. 

B. Tliân bài: 

1. Giải thích ngắn gọn nghía đen và nghĩa bóng của câu lục ngữ. 
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1. Nghĩa đen của câu tục ngữ: có công mài sắt/ nên kim 

2. Nghĩa bóng: Có nghị iực, có cố gắng bển bỉ nhất định thu được thành công. 
Câu tục ngữ đề cao lòng kiên Irì nhẫn nại của con người. 

II. Chứng minh câu tục ngữ trên nhiều bình diện khác nhau để làm sáng Ic 
chân lí mà nhân dân ta đúc kết trong đó. 

1. Trong học tạp, nghiên cứu khoa học và sáng tạo nghệ thuật (dẫn chứng kếl 
hợp với lí lẽ). 

2. Trong lao đông sản xuất để xây dựng đất nước (dẫn chứng kết hợp với lí lẽ). 

3. Trong chiến đấu chống giặc để bảo vệ Tổ quốc (dẫn chứng kết hợp với lí lẽ). 

4. ở trong nước, trên thế giới, chung quanh ta (dẫn chứng kêì hợp với lí lẽ). 

3.2. Kết hài: 

• Ý nghĩa của câu tục ngữ 

- Bài học hành động và tu dưỡng bản thân. 

Ví dụ 2: Chứng minh câu tục ngữ: 

Một cây làm chẳtìỊị nên non, 

Ba củy chỉẠm Ịại nẽn hồn núi cao. 

A. Mở bài: 

- Giới thiệu lí do trong kho làng tục ngữ Việt Nam có nhiều câu nói về đoàn kết. 

- Giới thiệu câu tục ngừ cần chứng minh. 

B. Thân bài; 

I. Giải thích ngắn gọn nghĩa đen, nghĩa bóng của câu tục ngữ. 

1. Nghía den: 

- Một cây: một là số ít. Một cáy là ít cây. 

- Ba cây: ha là sỏ nhiểu. Ba cây là nhiều cây. 

- Chụm ỉại: lập hợp lại, chụm vào nhau. 

- Nên hòn nái cao: nên ỉà thành, trở thành.. 

2. Nghĩa bóng: 

Đoàn kết tạo nên sức mạnh, đoàn kết sẽ đem lại thành công lớn. Đó là một 
kinh nghiệm đã được đúc kết từ trong lịch sử dựng nước giữ nước và đấu tranh sinh 
tồn của cha ông ta. 

II, Chứng minh câu tục ngữ 
1. Chứng minh bằng dẫn chứng trong vãn học. 

- Củu chuyện Bó đila (đã được học ơ Tiếng Việt 2, tạp 1): một chiếc đũa dẻ bẻ. 
Cả bó đũa không bẻ được. 

- Bài thơ: Hồn (ỉủ của Bác Hồ: một người không nhấc nổi hòn đá. Nhiều người 
mới nhấc được hòn đá. 
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- Lời dạy của Bác Hồ: 

D/ìùn kếl, (loàn kết, dại (ỉoảtì kèĩ 

Thà/ilì i óní>. tìiàtih í òníỊ, dại thành ( ôn^. 

2. Chứng minh bằng dẫn chứng (rong lịch sử dân tộc. 

- Hội nghị Dicn Hồng thời nhà Trần và liêng hò quyết dánh. 

- Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và sự đoàn kết của dân lộc. 

- Cách mạng tháng Tám và khỏi đoàn kết toàn dân. 

3- Chứíig minh bằng dần chứng trong đời sống hiện nay. 

- Tư tưởng, quan điểm: Khép lụi (Ịuá khứ, hưcmiỊ ve tươfìỊị lai. 

+ Đoàn kếl xây dựng đất nước. 

+ Đoàn kết tạo nên sức mạnh cho tập thể. 

c. Kết bài: 

- Khảng định ý nghĩa bài học vể đoàn kết chứa trong câu tục ngữ. 

- Đoàn kết là sức mạnh, là nguồn suối ycu thương, hạnh phúc, ấm no. 

- Câu tục ngữ thắp sáng niềm tin... Niém lự htào dân tộc. 

- Nêu suy nghĩ của bản thân: xây dựng tình đoàn kcì trong gia đình, 

bạn bè, lớp học... 

4. Luyện tập: 

Đề 1:: LẠp dàn ý sơ lược và vicì thành bài vãn cho dề làm văn sau: Nhân dân la 
có cãu tục ngữ: Có cônịĩ mùi sât eó niịùy nên kim. Em hăy chiìng minh chân lí trẽn: 

Hướng dần 

- Lập dàn ý: 

(Dựa vào ví dụ 1 ở phần Lập dàn ý của bài lập luận chứng minh) 

- Bài làm: 

Trong cuộc sông, làm bất cứ việc gì nếu vội vàng hấp tấp ta Ihưtmg bị hỏng 
việc. Trái lại, nếu cỏ gắng, bền bỉ, kiên trì thí dù việc dó cỏ khó khăn đôn dâu ta 
cũng có thể hoàn thành. Cũng chính vì thế, nên tục ngữ có câu: Có íYÌ/tx mủi sắt, 
( ó nỉ»ày nèn kim. Để khuyên dạy con cháu. 

Đọc càu tục ngữ, trước tiên la gạp nghĩa đen, ngh7a trực liếp của cíiu lục ngữ. 
Một thanh sắt thô sơ, cứng cáp, ngày này qua ngày khác thanh sát đó được mài, 
mài mãi... cho đến một ngày nào đó thanh sắt đó sẽ trờ thành một côy kim bé nhỏ, 
tiện dụng. Mài sắt thành kim, mới nghĩ như vậy, nhiều người đã ngại ngùng vì thấy 
công việc này tưởng như khó khăn không thể lam nổi. Song có người lại không 
nghĩ như vậy. Họ bỏ ra nhiều cóng sức, nhỏ không ít giọt mồ hôi mài đi mài lại để 
cuối cùng thanh sắt. thành cây kim. Cho nên cây kim dù nhỏ bé, không đáng gi 
nhưng nó lại là thành quả của lòng kiên trì, nhẫn nại. 
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Bên cạnh nghĩa đen trên, câu lục ngữ còn có nghĩa bóng. Đó là mộl lời khuyên, 
một bài học mà ông cha từ ngàn đời truyền lại cho con cháu: có sự kiên nhẫn, có 
quyết lâm cao, thì việc gì dù khó đến đâu cũng có thể làm xong. 

Có biết bao tấm gưcmg đã chứng minh điều đó. 

Vào thòi vua Trần Thái Tông, Nguyễn Hiền người làng Dương Miên, lỉnh Hà 
Nam. Nhà nghèo quá ông phái đi chãn trâu cho một phú ông. Phú ông có nuôi một 
ỏng thầy để dạy học cho các con. Là ngưòi hiếu học, thông minh, cậu bé chăn trâu 
Nguyễn Hiền chỉ nhìn trộm học lén qua cách dạy đó. Ong đã chịu khó học khi ở 
trên lưng trâu, lúc bẽn cối xay lúa... Có lần ông nói với mẹ: Mặt đất ciưárị chân con 
ỉí) .ợữý, cành cây trên đầu là hút của con. Nhờ chăm chỉ, kiên trì học tập, Nguyễn 
Hiển đã đỗ Trạng nguyên lúc còn nhỏ tuổi. Còn tâ'm gương luyện chữ của Nguyẻn 
Văn Siêu vẫn là bài học nhắc nhỏ chúng ta phải rèn luyện ý chí, nghị lực. Nguyền 
Vãn Siêu nổi tiếng học giỏi, văn hay nhưng đến khi đi thi, do viết chừ quá xấu, 
Thần Siêu bị đánh tụt xuống hàng thứ hai trong bảng cử nhân. Khi đi thi tiến sĩ, 
cũng do chữ xấu ông chi được xếp trúng trong bảng phụ. ông thấy rõ lác hại của 
việc chữ xấu nên đã về nhà ngày đêm khổ công tập viết. Cuối cùng chữ của ông 
đẹp nổi tiếng như lời văn hay. Ngày nay, bút tích ghi lại nét chữ đẹp của ông còn 
lưu lại ở đền Ngọc Sơn Hà Nội, được nhiều người chiêm ngưỡng và bái phục. 

Mạc ĐTph Chi, con nhà nghèò, ban ngày còn phải làm kiếm sống chỉ tối đến 
mới có thời gian hạc lập. Nhưng không có liền mua dầu thắp đèn, cậu bé họ Mạc 
phái bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng rồi soi lên trang sách mà dọc chữ. Với ngọn đèn 
dom đóm ấy, cạu bé miệt mài học tập và đến khoa thi năm 1304 cậu đã thi đỗ trạng 
nguyẻn rồi trở thành một vị quan có tài năng lớn trong triều nhà Trần. 

Gđn gũi với chúng la là lấm gương sáng của Bác Hổ. Bác đã quyết chí đi tìm 
đường cứu nưóc khi còn râ't trẻ. ở nơi đất khách quê người, Bác đã làm mọi việc để 
kiếm sống và làm cách mạng: lúc làm phụ bê'p trên làu thủy, khi làm người cào 
tuyết giữa mùa đông lạnh giá ở Luân Đôn... 

Cỏ nhớ chchiỊỉ hỡi iỊÌó rét thành Ba Lê 

Một viên ịịựch hóng Bác chống cd ntùa hăng giá. 

Và sươỉỉg niù thành Luân Đôn ngtíơi có nhớ. 

Giọt mồ hỏi Ngưclti nhó giữa đêm khuyã. 

(Chế Lan Viên - Người di tìm hình của nước) 

Vượt qua bao khó khăn gian khổ, Bác đẵ tìm ra con đường cứu nước và đưa 
dân tộc ta, đất nước ta làm cuộc Cách mạng tháng Tám thắng lợi, giành lại độc lập, 
tự do. 

Trong lao động sản xuất, tấm gương của tiến sĩ Lương Đình Cua là một bàng 
chứng hùng hồn về sự say mê lao động, đưa khoa học kĩ thuật ứng dụng vào cuộc 
sống. Để lai tạo thành công giống lúa mới có năng suất cao, không sâu rầy, ông 
phải làm việc vô cùng vất vả, khó nhọc. Hằng ngày, từ tờ mờ sáng, ông đã ra 
ruộng, để quan sát, thử nghiệm,... mãi cho đến tôi mịt mới vể. Ong bám ruộng 
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đòng licn licp và phai vài ba vụ iiuVị hoàn (.hình mội dcn iigiỉtKỈỉi cứu, thể nghiêm. 
Hc( dm này đen đợt kỉiác,... Còng sirc cú:i ỏng do iii do ilic Iniện một quyết tâm là 
mang lai no ấm hạnh phúc cho con người, sư pnỏn \ inh cho \ h hội. 

Nhin ra nước ngoài ta (hây nhà khon ỈIỌC ndi Iiciig \iattrn, là một tâm gưíTng 
kiên trì vc học tạp và nghiên cini. Sinh ra (rong móỉ gia dinh ! lông thôn ở nước Anh, 
mrii đôn năm 12 tuổi mớl được ra thanh pỊiõ hoc lập v;i ké! cỊiiá học lập năm đáu chỉ 
dạt mức trung bình. Đcn cuối năm thứ liai cậu hị mọt anỉi hạn học giỏi nhất lớp bát 
nạt. Cậu lức quá, quyết lâm học gioi h(rn anli ta dc ỉìíj !Íìit. S-aii đó cậu say mê làm 
việc, miệt mài đọc sácli và trở nên gỉoi nhát IcVp. Nãni 16 iLidi. Nuitcni phải nghỉ học 
vc qiic sóng với mẹ. Bà mẹ muốn hư<ýng cậu vào còng \icc làm ăn nhrmg cạu lại 
chảng thiêt tha mà chỉ chãm chú đọc sách. Năm sau, íihờ sự góp ý của óng chú, bà 
mẹ cậu lại cho câu vào đại học. ơ đày Niutcyn dã bỏ hcỉ ilìời gian vào việc nghiôn 
cứu học lập và cuối cùng ông dà trớ thành ĩtìột nhà bác hoc \T c!ại của thế giới. 

Lui Paxtơ cũng là một nhà khua học nòi liciig nhưng khi di học phổ thòng, 
ông cũng chí ià một học sinh trung bìnli. Xêp ỉiạng inòn hỏa, ông dứng thứ 15 
trong tống số 22 học sinh của lớp. Nhưng .‘'au íiày nhơ lòng kiẻn trì Tự học, tìm tòi, 
thí nghiệm và nghiêti cứu ỏng dà trớ thành một nhà bac liọc kýn củu nhân ìoại, có 
cóng phát minh ra thuốc chữa bệnh chỏ dạt CLƯI sòng hàng triệu người trên trái đất. 

Qua một vài tấm gương tiêu bicu Irèn dây, la có Ihê rút ra kêì luận: chỉ có kiên 
trì, nhẫn nại, bền lòng, quyết chí, con người mứi cỏ llic làm nên sự nghiệp giông 
như người bền bi mài mài một miếng sắt đc làm nôn cây kim. Nếu thiếu sự kiên trì, 
bén cln' lliì mỗi người chúng ta làm sao có ihc vư(íl íỊua trăm ngàn trở ngại luôn 
chắn ngang con đường đi tới của mình? Sự nán chí. Ihiõu nhẩn nại, vững lòng chi 
dẩn tới dilu hàng và thốt bại. 

Tóm lại, diéu mà câu tục ngữ cỏ (vì//g mủi sai. ( ỏ Nỉ^ủy nên kim muôn nhắn 
nhủ mọi người là quá dúng đắn và xác ihưc. Chínli là tìr râi nhiều kinh nghiệm 
sống mà nhân dân ta dã dric két nén cân ILIC ngữ Ircn. Mỏi chúng ta có íhổ ngẫm 
nghĩ vể câu tục ngừ và xem đó !à m(M bài học râì quý giá giúp ta trau dổi ý chí 
nhầm vưcrn lới, tiến Icn. 

ĐỂ 2: Lập dàn ý chi Iic't và viết lliaiìh hài \;ìn clio [ỉc làm vãn sau: 

Nhân dân ta thường nhac nhớ nhau; 

Một cây Ịùììì (7u///g nên non, 

Ba í'áy I hụni Ịại ỉìêỉì hòn níii cao 

Em hây lấy dẫn chứng trong lịch sử, trong Víìn học, trong dời .sống dể minh họa 
cho câu lục ngữ trên. Từ đó em rút ra suy nghĩ gì cho bán thân. 

(Dựa vào ví dụ 2 ở phần Lập dàn ý) 

Bài làm 

Tinh thần đoàn kết dân lộc là nguồn sức mạnh Việt Nam. Từ xưa đến nay trong 
quá trình dựng nước và giữ nước, nhân drtn ta đã phái huy cao dộ tinh yêu thương, 
đoàn kết dân tộc để chiến tháng thù trong giặc ngoài, đồ xây dựng cuộc sống ấm 
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no, hạnh phúc. Bài học về đoàn kêì đã ãn sảu vào tâm hồn nhân dân, kct tinh thành 
ca dao, lục ngữ như một niềm tin vc chân lí sâu sắc, cao đẹp: 

Một vảy làm i hẳtìỉỉ nên non 
Ba cây chụni lại nên hòn núi cao 

Câu lục ngữ có hai nghĩa: Nghĩa đen, nghĩa trực tiếp muốn nói rằng: một cây 
không thể làm nên non, nên núi, nên rừng. Đó là một sự thạt hiển nhiên ai cũng 
nhận thấy. Nhưng ha cây tức là nhiều cây quây quần lại bên nhau sẽ tạo thành 
rừng, thành núi. Câu lục ngữ còn có nghĩa thứ hai, nghĩa bóng. Nghĩa này phải su> 
nghĩ, phân tích rút từ nghĩa đen. Mộĩ cây là hình ảnh tượng trưng cho số ít, lại sống 
lẻ tẻ, không biết chung sức với nhau sẽ không có sức mạnh. Ba cáy là hình ảnh 
tượng trưng của nhiều người. Chụm Ịại là quây quần lại, là chung lưng đấu cậl 
cùng nhau, là đoàn kết với nhau sẽ tạo nên sức mạnh lớn lao như ngọn núi cao kia 
Nghĩa bóng cũng là bài học mà câu tục ngữ muốn mang đến cho mọi người: đoàn 
kết tạo nôn sức mạnh. 

Thực tế cho thấy nếu có nhiều cánh tay, nhiều khối óc góp lại cùng làm thì 
công việc sể mau chóng hoàn thành cho dù công việc đó có khó khàn đến đâu. 
Chác chúng la chưa quên câu chuyên Bó (ỉũa đã học ở Tiếng Việt 2,... khi các con 
không bẻ gày bó đũa, người cha đã giảng giải; một chiếc đũa có thể bẻ gãy dễ 
dàng, hai chiếc đũa khó hcm, cả bó đũa càng khó bẻ. Từ xưa, sức mạnh tinh thần 
đoàn kết đã được khẳng định như thế. 

Đoàn kết để đánh giặc, đoàn kết để khắc phục khó khăn, để chiến thắng ịịiặi 
đói, ịịiặc dổt, ịịìặc n^oại xám, để khắc phục khó khăn, nghèo nàn, lạc hậu. Hồ Chí 
Minh qua bài thơ Hòn da nhàm giáo dục nhân dân la bài học về sức mạnh: hòn đá 
to, hòn đá nặng nên một người nhấc không nổi, song nhiều người xúm vào nhấc sẽ 
nhắc được hòn đá to đó. Vì thế, bài thơ khuyên mọi người: 

Biết dồỉiịỉ sức 
Biết dổnịi ỉồng 
Việc iỊÌ khó 
ÌMm ctlĩĩỊ* xon^ 

Làn giở từng trang sử của dân tộc ta càng hiểu rõ hơn tinh thẩn đoàn kết của 
dân tộc ta thật đáng tự hào. Hội nghị Diên Hồng đời Trần với tiếng hổ Quyết chiến! 
Quyết chiến! của các bô lão tuổi iỊÌà thế kỉ biểu thị cho lòng yêu nước và sức mạnh 
đại đoàn kết loàn dân và tướng sĩ để chiến thắng giặc Mòng - Nguyên. Cho đến 
nay câu nói của anh hùng Trần Quốc Tuấn vẫn còn in sâu trong lòng người về bài 
học đoàn kết dân tộc: Vuơ tôi díSníị lồnỊĩ, ơnh em hòơ thuận, ctỉ nước gổp sức. 

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn vói tinh thần: Nhân dân hốn cõi một nhù, dipìg Cíỉn 
trúc ngọn cờ phấp phới; Tướììg sĩ một iòng phụ tử, hòa nước S()ng chén rượu ngọt 
ngao, với tinh thần dại nghĩa đã giúp Lê Lợi vượt qua mọi thử thách, gian khổ, để 
giành lại quyền độc lập cho đất nước. 
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Trong khấng chiến chống Pháp và chong Mĩ... cũng vơi tinh (hăn doàn kết ây 
mà nliủn díìn ta áĩì giành tháng lợi ờ trạn Điện Bicn Phu oai hùng. Trang sử vàng 
chưa kíicp lại thì một cuộc chiên kỉiác giiy go hưn, ác liệt hơn như thứ thách tinh 
thần doàn kct của dân tộc ta. Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Giai đoạn này, 
ca ba mién Bác - Trung - Nam, trc, già, gái, trai... mọi người dân trong nước đều 
cùng nhau góp sức chung vai gánh vác. Mỏi ngirời một nhiẹm vụ, mỗi người một 
tấm lòng... coi nhau nhir anh cm một nhà, đoàn kct xiết tay nhau, sống chòi bẽn 
nhau với quyòt tAm: Dáììh í ho Mĩ cítỊ, (iátìh rịu) ỉìí^itv nhào. Cả nươc íham gia 
kháng chiên. Với tinh thán gán bỏ đoàn kết hên nhau â'y, mà chiến dịch Hố Chí 
Minh đã kct thúc dại thang mìia xuân rực rở năm 1975. 

Tinh thán đoàn kct không những giúp cho công cuộc dẩu tranh giữ nước di đên 
thắng lợi mà nó cũng râì cán ihiốt trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Với quan 
diểm: Kỉỉép lại cỊỉ<á kỉìừ, hirớníỉ Ví’ ỉior/iíỊ /ư/, hàng triệu con người dồng tâm, nhâì 
trí, góp sức, góp tiỂn... cùng nhau xây dựng Tổ quôc. Hấu như địa phương nùo 
cũng cỏ những thành tựu dáng tự hào biêu thị sức mạnh đoàn kết dân tộc trong 
kiến Ihict hòa bình. Thủy diện Hòa Bình, Thúy diện Trị An, thủy diện 
Y-a-li, công trình lái diện 500 KV xuycn Việt, dườíig hám ở dèo Hải Văn... mỗi 
cóng trinh là một bài ca anh hùng vổ lao dộng sáng lạo và đoàn kết. 

Nhìn lại sự việc ta càng thấy thiím thìa bài học vc linh thần doàn kết. Ngay từ 
trong gia dinh, nếu ta bicl yêu thương, giúp dỡ lỉin nhau, doàn kết một lòng thì cả 
gia dinh luôn được thuận hòa, hạnh phúc. Ò địa phưoìig, xóm làng, nhà nhà mọi 
người luòn dồng lâm hiệp lưc thì xổm làng sc ngày càng vững mạnh, ycn vui. Và 
nhân dân cả nước nếu lúc nào cũng thấm thìa lời dạy của Bác: Doủn kếí, doờỉì kết 
(lại (íoủn kcí - Thành thành (V)/Ig í/ự/ tỉìùniì i ỏn\ị thì dâì nước sẽ vững bước đi 
lẽn, không một trở ngại nào làm la chùn bước. 

Tóm lại cáu tục ngữ: Một cày Ịùíìì cỉìiỉnị’ ncn tìon - lìa củy chạm ỉạị nên hòn 
niii cao là một lời dạy, một bài học quý báu. Đoàn kct không chí cho ta sức mạnh 
vỏ dịch inà còn là suối nguồn hạnh Ịìhilc, yêu thương và ấm no. Nó như ngọn lửa 
thần kì thắp sáng niổm tin và lòng tự hào dân lộc. Sức mạnh Viộl Nam, lư tưởng 
Việt Nam bát nguồn từ tinh Ihấn doàn kct dân tộc, bới vạy, chúng ta những công 
dân tưoíng lai cúa dấl nước cần hlcu rõ; Doùn kết thì sõnị*, chia rẽ thì chết. 

ĐỂ sò 3: Lập dàn ý và vicl thành bài văn cho dc bài sau; Tục ngữ có câu Đỉ một niỊÒy 
đàỉỉỉỊ híx-một sànỉ’ khôn. Em thấy nhận xét ircn có dứng không? Hãy chứng minh. 


- Lập dàn ý: 

A. Mở bài: - Nôu quan điếm cán chứng minh: Dị niột /;gờy dàn^ học một 
khôn nhưng diều đó chỉ đúng với những người có ý thức học lập. 

- Còn nếu không có ý thức học tập thì chẳng có sàniỊ khôn nào, dầu cho di đến 
mấy /ỉgừy (ỉàỉỉịỊ đi chăng nữa. 

B. Thân bài: 
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I. Giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ 

- Di mộĩ ììịịíìy đàn^ (ngày đường): dùng thời gian để chỉ quãng đường đi đượ 
coi là tương đối xa và khác ỉạ so với nơi mình ở quanh nàm, suốt tháng, quẩi 
quanh hằng ngày... 

- Dọc mộ! sỏtìịị kỉìôn: học được nhiều điều hay, biết được nhiểu điều mới lạ... 

II. Vì sao Di mội ìì{>ùy đàn^ lại học được một sàtìg khôn? 

- Lí lẽ: 

+ Đi nhiều, giao hòa với đời sống sè học hỏi được nhiều điều bổ ích, lích lũ' 
được nhiều tri thức để trưcmg thành. 

+ Đi nhiều giao hòa với đời sống là dịp ỏỉ kiểm nghiệm, ứng dụng những tri thứ 
tiếp thu qua sách vở, trong nhà trường và nhờ vậy mà mau chóng trưởng ihành- 

- Dẫn chứng 1: 

- Dẫn chứng 2: 


IIÍ. Có phải cứ đi một ĩỉí^ày ààtìịỊ là học được một sánịị khôn không? 

+ Lí lè: Quan hệ giữa ài và khôn không phải tăng tiến theo ti lệ thuận. Có kh 
di nhiéu mà chảng khôn được mấy. Cái khôn do di không thể thay thế cái khôn dí 
học theo sách vỏ, trong nhà trường. 

- Dẫn chứng 1: 

- Dản chứng 2; 


C. Kêì bài: 

- Kháng định lại quan điểm về lính biện chứng kết hợp giữa đi và ý thức học hòi. 

- Liên hộ: học sinh sẽ cố gắng thu thập sàn^^ khôn như thế nào. 

Bài làm 

Tiỉc tìịịữỉù túi khôn của nhân ỉcxii, đúng vậy, trong kho tàng tục ngữ Việt Nam, c< 
nhiều câu lục ngữ nói lẽn kinh nghiộm, phương pháp học tập phong phú, trong đó câi 
tục ngữ Di một n^ày dùtìg học một sàn^ khôn là một ví dụ điên hình. Nhưng đi như thí 
nào để thu được một sàỉĩỉỊ khôn mới là điéu chúng ta cần quan tâm, tim hiểu. 

Trước hết ta cần hiểu câu lục ngữ trên cho đầy đủ. Đi một n^ày dà/iịỊ là chỉ viêí 
đi xa, vượt qua một khoảng không gian lớn. Nếu tính theo tốc độ một giờ bốn câ) 
số, thì một ngày đàng là đã vựơl qua một độ dài chừng năm chục cây số, mộ 
khoảng cách đủ để sang làng khác, tổng khác, hoặc ra tỉnh. Ngày xưa trong cuộ< 
sống khép kín trong làng, sau lũy tre xanh, câu tục ngữ; 

Di một //.ựờy dàỉìịỊ có nghĩa là sang làng khác, miền khác, địa bàn khác. 

Học một sànỊĩ khôn là chỉ số lượng kiến thức kinh nghiệm học được. Dĩ nhiêr 
không ai lại đo kiến thức bằng sàng, sàng là một dụng cụ để tách thóc khỏi gạo. c 
đây là hình ảnh chỉ một số lượng cụ thể như mớ, không nhiều, nhưng cũng khôn^ 
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t. Con người ta sống không thể tliíôii dươc trí khôn. Iií kíiôn giúp người ta phân 
■)iẹl thật giả, đúng sai, biết cách xử li cóng \'icc iroiig hoc lâp, sản xuất, sinh hoạt... 
^ình ảnh sànỊ' khôtì hàm ý chi sự c!i;il lọc, Ihu lưtmi dưí-tc nhiều điều hay, những 
íiến thưc mới, bổ sung thèm hièu bici cho bản tíiâii. 

Câu tục ngữ Di niộí ỉì\ỉ,ùy dủtìy học rìỉộí sâny kỉion ihc hiẹn nicm tin rãng khi đi 
‘a ngoài, la sẽ được gặp gỡ nhicLi người, dược nghe nỉiièii câu chuyện dứ hoặc hay, 
lược hicì nhiều lời ản liếng nói và nhiéu cách suy ngỉũ, cách nhìn nhận vấn đe xã 
lội khác nhau. Từ đó trí hiểu biêt của la được nâng can, niở rộng hơn. Ta có thể rút 
'a nhicu kinh nghiẹm và nhiều bài học bổ ích trong cuộc sống. 

Câu tục ngữ đà nêu lên một chân lí phổ bièn. Mỏi lắn chúng ta có dịp đi xa, đi 
:ông tác hay đi tham quan đều có tác dụng mớ rộng tẩm nhìn, nghe thấy và học 
lỏi được những điều mới mẻ bồi bổ cho Irí óc của mình, làm cho trí tuệ phát triển. 
Ihỉ mổỉ việc đi xa, tận mát nhìn thấy những sự vát mới lạ để người khác khòng bịa 
:hưyện bưng bít hay lừa dôi mình, cũng là một sự khôn lớn. Trước đây các nhà trí 
hức Việt Nam có dịp sang Pháp mới thấy được sự lạc hậu, cổ lỗ của kinh lế, quân 
ỉự nước nhà, nẩy ra nhu cầu cải cách, đổi mới. Chỉi lịch Hồ Chí Minh cùng đã tìmg 
5 Ôn ba năm châu bốn biển để tìm đường cứu nươc. Những ví dụ đó đã chứng lỏ cho 
:hân lí Di lìiộí ỉìỊ^ày dítỉiịi học rìiột írùỉìy khôn. 

Câu tục ngữ: Di mộĩ n^ày đùny học nìộĩ sùny khôn nhằm khuyên chúng la nên 
3i đây đi đó để thu thập vốn sống, tích lũy kinh nghiẹm. Ngoài việc học kiến thức 
rong sách vở, hoặc ở nhà trường, việc học ớ thực tế xà hội cũng rất quan trọng. 
Mỗi lần trái nghiệm thực tế là một lan khôn lớn, íiọc được nhiều kinh nghiệm để 
ớn len và trưởng thành hơn. 

Trong còng cuộc xây dựng đất nước, đổi mới, mở cửa giao lưu quốc tế như 
lôm nay có rất nhiều thanh niên du học nước ngoíìi, có biết bao chuyến tập huấn 
:ho các vận động viên thể dục thể thao đà bổ sung thêm nhiều tri thức và đem lại 
ihiểu thành công cho đất nước trên các lĩnh vực khoa học, kĩ thuật, y tế, thể dục 
:hổ thao,... Ngay việc lãng cường buôn bán với các nước cũng làm la khôn ngoan 
lơn, qua các vụ kiện bán phá giá tòm, cá ba sa... chúng la cũng thu được nhiều bài 
lọc kinh nghiệm trong việc buôn bán vơi nước ngoài. 

Tuy nhiên, không phải cách đi nào cũng mang lại iri thức, kinh nghiêm... ơ đây, 
;ần có ý thức nâng cao trí tuệ, say niê tìm tòi, học hỏi thì mới có sànỊĩ khôn. Ngược 
lại, nếu thiếu tinh thẩn học hỏi, thiếu sự say mê tìm tòi kiến thức, thì sự đi đó chẳng 
:ó ý nghía gì? Thực lế đã chứng minh điều này, có nhiều thanh niên đi du học, 
ahưng kiến thức của họ cũng không mở mang được bao nhiêu hay việc học thêm tràn 
tan của học sinh nhiéu khi chỉ tốn thời gian, vì nhicu bạn học sinh đến lófp học thêm 
ehỉ ngủ, chỉ quậy phá... vậy thl chẳng có sùn^ khàn nào đưa lại cả. 

Tóm lại câu tục ngữ Đi một nyày dùỉìịi học mội sàn^ khôn là đúng, nhưrtg đòi 
hỏi người đi phải luôn luôn có ý thức tìm hiểu, học hỏi để tích lũy thêm kiến thức 
mới. Nói một cách khác đi nìộí nyủy dủny chính là điều kiện tốt để người có ý thức 
học tập có được một sànịị khôn. 
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Để 4: Lập dàn ý và viết thành bài vãn cho đề bài sau: Đời sốììị* í hún^ ta sè t 
tổn hại níí lớn nếu chíaìíỊ ta khôìĩịi có ỷ thức hão yệ môi irườtìịị. Bàng những hiể 
biết của mình, hãy làm sáng tỏ nhận định trên. 

- Lập dàn ý 

A. Mở bài: Giới thiệu nội dung cần chứng minh: 

- Sự sống của con người gắn bó chặt chẽ với thiên nhiên. 

- Có ảnh hưởng giữa thiên nhiên, mòi trường và con người. 

- Vấn đề đáng lo ngại cho mối quan hệ đầy bất hòa giữa con ngươi và mi 
trường thiên nhiên. 

B. Thân bài: 

1. Giái thích ngắn gọn môi trường gồm: 

- Không khí 

- Mặt đất 

- Khí quyển 

- Nguồn nước 

- Cánh rừng 

n. Chứng minh sự tốn hại râì lớn nếu chúng ta không có ý.thức bảo vệ môi trường 

1. Phá hoại rìmg, phá hoại mòi trưòmg đem lại sự lổn hại to lớn (mât nguồn g( 
chim, thú, sinh ra lũ lụt, hạn hán,..,) 

2. Việc làm 6 nhiẻm không khí gây tác hại đến sức khỏe, mùa màng... 

3. Ô nhiễm nguồn nước gây tác hại lớn đến sức khỏe (nhiều bệnh phát sinl 
không có nguồn nưóc sạch...) 

c. Kêì bài: 

- Khẳng định việc phá hoại mỏi trường gáy tổn hại to lớn. 

- Trách nhiệm của mọi người với việc bảo vệ môi trường. 

Tham kháo hai bài viết sau: 

Bài 1 

Mòi trường là yếu lò cực kì quan trọng lác động trực liếp đến đời sống của cc 
người. Từ bao đời nay mỏi quan hệ giữa mỏi trường với con người vò cùng khăn 
khít, hữu cơ, không thể lách rời. Tuy nhiên, ngày nay con người trên khấp hàn 
linh này lại đang đứng trước một thảm họa vô cùng lo lớn: Đó là tình trạng 
nhiễm mòi trường ngày trở nên nặng né, đe dọa trực tiếp tói cuộc sống của co 
người. Tmh trạng ấy thể hiện ở nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Trước hết ta phải nói tới sự ò nhiễm của môi trường đất. Ngay từ thuở kh; 
thiên lập địa, loài người đà tạo dựng cuộc sống của mình bắt đầu từ việc khai thíí 
đâì đai để trồng trọt. Đời này qua đời khác, đất đai màu mỡ đã cung cấp nguố 
lương thực chính cho con người. Nhưng lài nguyên đất đai của con người trong thì 
gain gần đây đã cạn kiệt. Việc khai thác tài nguyên dất của con người trong thí 
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ian gan dây đã được tiến hành mội cách 6 ạl. vô tổ chức, không tuân thủ quy luật 
Ị nhiên. Con người không chỉ tác đong vào dat bâng sức lao động như cày, bừa. 
uốc, xới dc làm ru những sản pham nông nghiẹp doìì tỉuián vói lủa gạo ngô khoai, 
ảin người cũng không dừng lại thỏa mãn với những khoáng san có trong lòng đất. 
iư phát triển của khoa học kĩ thuật lièn liến, hiện dại dà giúp con người có sức 
lạnh dé khai thác triệt để tài nguyên dât. Các loại giống trổng với năng sLiát cao. 
íổi Ihârn canh tăng vụ. Việc chãm hỏn dất dai chủ yếu phụ thuộc vào phân vi sinh, 
hưa ke con người lác động lới dãì bằng nhiều loại thuỏc kích thích tăng trướng 
ay thuốc sâu. Kể cá các chất độc hóa học - scỉn pỉìủiu cùa các cuộc chiến tranh 
an khổc. Rừng đầu nguồn bị khai thấc bừa bãi, gây ra biết bao nhiêu trận lũ lụt 
ứn. Hậu quả là đất đai bị phá hoại nặng nề, chất màu mỡ bị cạn kiệt, tình trạng xói 
nòn, sạt lớ ngày một nghiêm trọng, dc dọa trức liếp tỏi cuộc sòng hằng ngày cùa 
on người. 

Bén cạnh đó, ta phải kc tới tình tiạng ó nhiẻm mòi trường nước. Tốc độ phát 
riên cíia nén kinh tế công nghiệp như hiện nay đã kéo theo sự ra đòi của hàng loạt 
ihững khu cỏng nghiệp, những nhà máy, những nhà xướng. Từng ngày, từng giờ, 
ừ các khu công nghiệp này dã thải ra nhiều hợp chất ờ the rắn, thể lỏng. Nhiêu bãi 
ác khổng lổ không kịp xứ lí, cộng vứi ý thức về còng cộng của con người kém 
hiến cho rác thải ngập lòng ao, lòng sòng. Lượng nước thải công nghiệp, nòng 
Ighiệp và sinh hoạt thì quá khổng lổ. Theo thống kê của các nhà khoa học thì 
ượng nưức thải trên thế giới vào cuối thế kỉ XX là khoang 1000 km khối trong một 
lăm. và dế xử lí khối lượng nước ban này thi phái cần một ỉượng sạch gấp 20 lần. 
'Jhư vậy là con người dà phí phạm một nguồn nước ngọt \ớn dự trữ trong thicn 
ihiẽn (ao, hồ, sông, suối...). Và hậu quá là nguồn nước sinh hoạt của con người 
Igày càng trớ nên eo hẹp. Nước ngọt ỡ nhiều vùng Ihicu trầm trọng. Đó là chưa kể 
ới việc dùng nguồn nước đã bị nhicm bẩn có thể gây ra nhiều bệnh tạt cho con 
Igười. Thực tế cho thấy nhiều nơi, do sự phát triển công nghiệp cũng như việc đi 
'ào hoạt động của các làng nghể dã ảnh hưíTiig trực tiếp tới sức khỏe cộng đồng. 

Ô nhiẻm mòi trường không khí cũng là một lình trạng dáng báo động trên toàn 
ấu. Như trcn đã nói, sự phát tricn cứa còng nghiệp cũng như trào lưu hóa học nòng 
Ighiôp da có những tác động xấu lói nguồn khống khi quanh ta (tăng khoảng từ 3 - 
^ ‘'O khiến cho khí hậu toàn cầu thay dổi thất thường. Tại các khu đô thị, lượng xe 
> tô, xc máy khổng lổ dã thài vào khòng khí bao nhiêu khói độc hại. Thời gian gần 
lây, con người đang phái chứng kiến hậu họa của việc tầng ô - dôn bao bọc trái đất 
)ị chọc thủng. Sức khỏe cộng đổng bị de dọa nghiôm trọng. Nhiều loại bệnh riguy 
liếm dang gây ra bao nhiêu cái chết thư^yng tâm. 

Ngoài ra ta còn phííi kể tới lình trạng mất cân bằng sinh thái do việc khai thác, 
iin bát các san vật của rừng. Gỏ bị chật một cách vô tội vạ, lạo ra bao cánh rừng 
loang, bao quả đồi trọc. Các loại dộng vật quý hiếm bị tiêu diệt khiến cho nhiều 
oài dộng vật quý đã và đang đi dch tuyệt chủng. 

Tóm lại, trong thời gian gán đây, con người đang phái trực liếp đón nhận 
ihững trừng phạt của thiên nhiên do lình trạng ô nhiễm mỏi trường sống. Mối quan 
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hệ vòn khăng khít, hừu cơ giữa con người với thiên nhiên đã trở nên lồi tộ tới mứ 
phải báo động. Và nhiệm vụ của lâì cả các quốc gia, tất cả mọi người trên hànl 
tinh này là phái chặn dứng và đẩy lùi tình trạng ô nhiễm môi trường, sao cho n^ô 
nhà chiitìị* của chúng la được an loàn, xanh, sạch, đẹp. 

(Nguyễn Thị Mai Hoa - Đinh Chí Sáng, Một sô kiến thức, kỉỉìởỉiiị và hài tỘỊ 

náỉỉịi cao Ngữ vãn 7, NXB GD, 2(X)3 

Bài 2 

Có bao giờ bạn tự hỏi: Mồi trường lù gì không? Theo lỏi, môi trường chính li 
toàn bộ các diểu kiện tự nhiên, không gian bao quanh con người, có ảnh hưởng lớ 
sự phát triển của con người, tới sự sống của con người. Mỏi trường quan trọng nhi 
thế, vậy mà môi trường ở nước ta cũng như ở thế giới đang bị tàn phá nghiên 
trọng. Chắc chắn rằng: Đời sâ'ng của chúng ta sẽ hì tổn hại rất Ì(rỉì, nến chúng tí 
không có ỷ thức hảo vệ tnòi trưiyng sông. 

Với nliững hiếu biết của một học sinh lớp bảy, tôi xin chứng minh rõ điều trên. 

Trước hết, chúng ta hãy bàn đến việc phá rừng của con người. Đây là một viẹ( 
làm nguy hại lớn nhất tới môi trường sống của con người. Trên bản đồ RìOìg ở chài 

Á của Tạp chí Kinh íếViễn Dỏng ra ngày 4 - 6 -1992 cho thấy; Việt Nam là mộ 
trong những nước có tốc độ phá rừng lớn nhất (1,98% tổng sò rừng của mình). St 
phán tích cụ thể như sau: 

- Năm 1*Í43, Việt Nam có 14 triệu ha rừng, độ che phủ 43%. 

- Năm 1975, Việt Nam chỉ còn 11 triệu ha rừng. 

- Và cho đến năm 1977, Việt Nam chỉ có 9,3 triệu ha rừng, độ che phủ chỉ còr 
28,5%. 

Như vậy, trong khoáng 54 năm (từ 1943 đến 1997) Việt Nam đã tự phá đi 4,' 
triệu ha rímg cúa mình. Thật là một con số khổng lồ, đáng sợ về ý thức biỉo Ví 
rừng, báo vệ mỏi trưòíng sống. Hai nước: Mi-an-ma (khai thác rừng 1,8 %), TTiá 
Lan (khai thác rừng: 1,53%). Vậy Việt Nam có tổng diện tích khai thác hưn cả ha 
nước từ trước vần bị coi là phá rừng nhiéii nhất. 

Nếu khai thác dữ dội như vậy, thì Việt Nam liệu còn rừng không? Rừng là là 
nguyên vô cùng quan trọng với cuộc sống con người. Có nói sư qua cũng thấy 
rừng cung cấp cho con người một lượng khí ô - xi khổng lổ hằng nãm; rừng ngãi 
chặn lũ lụt; rìmg là nơi sinh sống của các loại dộng vật, thực vật. Việc phá rừiiị 
quả thạt đã ,í,Y/y ĩ()n hai lớn cho cuộc sống con người. Có lẽ, đó cũng một nguyêi 
nhân cơ bản để gây ra một trong những trân lũ quét ở Sìn Hổ (Lai Châu): 

Ba giờ sủng ngày ^-1-2000, một cơn ỉn ổng ghê gớm chưa từng có ở Sìn Hốììi 
đã qnét qnan hản Nậm Coóng. xã Nậm Coỏi, hnyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Chcỉn, ha hỏỊ 
này gân như thành một hình (íịa. Lũ qnét làm chết 40 người, 25 người hi thương. C( 
5 gia (lình không ('òn một ai, 43 ngôi nhà và hàng trãm gia snc, gia cầm hi In cnôn 
Toàn hộ tài sản của 43 hộ hị mất hoàn toàn (Theo Thông xã Việt Nĩim). Nhữn^ 
con số khủng khiếp trên đây ỉà lời cảnh báo dữ đội và nạn phá rừng. Rừng bị phá 
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nất rừng đầu nguồn, lũ lụt tràn vé vo tội vạ, gây râ hao cánh đau khổ cho nhân 
iân, phá hoại nghiêm trọng kiiih tc của ỉihững vùng dó. gây thiệt hại cho quốc gia. 

Không chí là phá rừng krn, lũ l(Vn, nià dời sông cùa con người cũng luòn hị tổn 
lại vì chính con người do rác thãi bừa bài nữa. Người dán Hà Nội ai cũng biết con 
.ỏng Tò Lịch trước đây trong xanh ihò. giờ đây rác thai làm nước sông đen ngòm, 
:ó nguy cơ bị lấp sồng. Không Iiliững vé vc dẹp của cánh quan bị xấu đi do rác 
hái, mà nguy hại hơĩì nữa là gây bệnh tật cho con người từ rác thài đố xuống, gây 
) nhiễm nơi sinh sống. 

Không để cho môi trường xâu di thêm nữa, nhà nước và các cơ quan có trách 
ihiệm đã kịp thời có những biện pháp cấp bách dc bảí) vệ môi trường. Đó là thuộc 
) thức cũa mỗi người. 

Ý thức bảo vệ môi trường không phái chi ở cuộc sống hằng ngày, mà ngay trong 
hơ văn, việc báo vệ môi trường sòng dã được ngôn ngừ thê hiện đẹp hơn, sâu sắc hơn. 
Puy nhà thơ Tố Hữu - nhà thơ cộng sán vT dại của Việt Nam ta đà đi vào cõi vTnh hằng, 
■ong bài lhơ7Vê//x (- hổi tre của ông vần còn mãi. Bài thơ vang lên nhắc nhở: 

Tiếnịị chổi tre 
SỚÌỈI tôi 
Di về 

Giữ sạch lê. iíep ỉối 
Em n^he 

Chúitg ta hày cảm ơn những cò chú lao còng ngày dcm mưa nắng thường 
luyẻn quét rác, làm sạch mòi trường. Chi hình dung các cỏ chú ấy nghỉ một ngày 
hôi, cá thành phố, cả đất nước ta, mói trường sống sẽ ra sao. 

Lại nói về môi trường xanh, khi ta nhác đến m()i irưòìig sạch để cuộc sống cứ 
iẹp mãi. Giúng ta không thể quên thời điểm nám 1958 khi Bác Hồ kính yêu phát 
lộng Tết trốnịị cây. Rồi cái thời điêm-buồn thương cùa cá nước khi Bac đi vào cồi 
/Tnh hằng năm 1969. Giờ đây, một mùa xuán nữa lại dén, dàn lộc Việt Nam la 
:ũng khỏng quên được Tét tróĩìíi cày do Bác Hổ kính yôu khỏi xướng. 

Mùa Xỉtân là tết trồny cây 
L/im cho đất nước cùn^ ni^ày cÙỊìịị xnân. 

Việc trổng cây mùa xuân đã trở thanh rnột nét đẹp của imyền thống dân tộc Việt 
^am. Mãi mãi lời dạy cúa Người, hẻ là người Việt Nam thì không bao giờ quên. 

Tóm lại, dù là ở trong vãn chư(íng hay trong đòi sống thường ngày, ý thức bảo 
/ệ mỏi trường là diều mỗi con người luôn phải xác dịnh. Gặp một chiếc vỏ kẹo, 
;ạp một cái lấ rơi... bạn hày nhặt, bỏ vào thùng rác... gián dị thế thôi, bạn ạ. Vì đời 
;ống của chúng ta sẽ tổn hại râì lớn, nếu chúng ta không có ý thức bảo vệ môi 
rưcmg sống. Và bạn hãy nhớ nhé: Thế giới lấy ngày 5 - 6 hằng năm là Ngày môi 
rường thế giới đấy. Còn bạn, bạn sẽ làm gì? 

(Cao Bích Xuân, Các íiạníị hủi tập ỉủm vãn cảm thụ thơ văn ỈỚỊĨ 7, 

NXBGD,2()03) 
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Đề 5: Chứng minh nguồn nước ngọt là hết sức quan trọng đối với cuộc sốn 
con người. 

- Tham khảo bài viết sau: 

Nhìn vào bản đồ thế giới, đâu đâu ta cũng thấy mênh mông là nước. Đại dươn 
bao quanh lục địa. Rỏi mạng lưới sông ngòi chằng chịt. Lại có những hó lớn nàm sâ 
trong đất liển lớn chẳng kém gl biển cả. Cảm giác đó khiến nhiều người trong chún 
ta tin rằng thiếu gì thì thiếu chứ con người và nhân loại không bao giờ thiếu nướ' 
Xin được nói ngay rằng nghĩ như vậy là nhầm to. Đúng là bé mạt quá đất mên 
mông là nước, nhưng đó lại là nước mạn chứ không phải là nước ngọt, lại càn 
không phải là nước sạch mà con người và động vật, thực vẠl quanh ta có thê dùn 
được. Hai phần ba nước trên hành tinh mà chúng ta đang sông là nước mặn. Trong s 
nước ngọt còn lại thì hẩu hết đóng băng ở Bắc Cực, Nam cực và trên dãy Hi-ma-la; 
a. Vậy thì con người có thể khai thác nước ngọt ở sỏng, suối, đầm, ao, hồ và nguồ 
nước ngầm. Số nước ngọt như vậy không phải là vố tận, cứ dùng hết lại có mà đan 
ngày ngày bị nhiễm bẩn bởi chính con người. Đủ thứ rác thải, từ rác thải vò cơ, hũ 
cơ, nhũng thứ rác có thể liêu hủy được tới cả những thứ rác hàng chục nãm sau chu 
chắc đã phân hủy, cả những chất độc hại được vô tư ngấm xuống đất, thải ra sòn 
sLiỏi. Như vậy là nguồn nước sạch lại càng khan hiếm hơn nừa. 

Theo lổ chức Y tế thế giói, trên hành linh có khoáng hai tỉ người đang sốn 
trong cảnh thiếu nước ngọt để dùng trong sinh họal hằng ngày. Dự báo tờ- năi 
2015 một nửa dân số trên hành tinh sẽ rơi vào hoàn cảnh không đủ nước dijnj 
Cuộc sống ngày càng văn minh, tiến bộ. con người ngày càng sử dụng nước nhiề 
hơn cho mọi nhu cầu của mình, trong khi dân số ngày mỗi tăng lên. Người ta ổ 
tính được những phép lính đơn giản rằng để có dược một lấn ngũ cốc phải sử dụn 
1.000 tấn nước, một tấn khoai tây cần từ 500 đến 1.500 tấn nước. Để có một tíì 
thịt gà lì nhất cũng cần 3.500 lấn nưóc, còn để có một tấn thịt bò thì số nước cần s 
dụng còn ghê gớm hơn: từ 15.000 đến 70.000 tấn. Rồi còn bao thứ con vật nuô 
cây trồng khác để phục vụ nhu cầu của con người, mà lại không cần có nước. Tliic 
nước, đất đai sẽ khô cằn, cây cối muôn vật không sống nổi. 

Mà nguồn nước ngọt lại phân bô' không dều, nơi lúc nào cũng ngập nước, IU 
lại rất khan hiếm, ớ nhiều nơi, chẳng hạn vùng núi Đổng Văn, Hà Giang, để c 
chút nước ngọt, bà con ta phải đi xa vài cây sô' để lấy nước. Các nhà khoa học m( 
phát hiện ở vùng núi đá này đang có nguồn nước ngầm chảy sâu dưới lòng đất. Đ 
có thế khai thác được nguồn nước này sẽ vô cùng gian khổ và tôn kém VI kháp mc 
nơi đều trập trùng nủi đá. 

Chớ nghĩ rằng nơi nào không có sông suối chảy qua cứ khoan sâu, khoan th; 
sâu xuống lòng đất có thể lấy được nước. Do việc sử dụng bất hợp lí và rất lãn 
phí, các nguồn nước ngầm cũng đang cạn kiệt dần. Thì ở khu vực Tây Nguyêi 
mấy năm nay vào mùa khồ, bà con ta lại phải khoan thêm rất nhiều giếng mới c 
thể có nước để dùng hằng ngày đấy thồi. Vùng Ca-ta-lô-nhi-a của Tây Ban Nh 
bao đời nay, mấy triệu người dân ở đây vẫn sống nhớ vào nước ngầm. Nay nguổ 
nước đang cạn kiệt lới mức Nhà nước phải đàm phán với Pháp để dẫn nước ngọt 1 
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ông Rón sang nước mình. Nói như vạy dc thấy mục ticu mà nước ta đề ra trong 
hiên lưcíc quôc gia về cấp nước và vệ sinh ớ nóng thôn !à phấn đấu đến năm 2010 
ẽ có H5^/f dân cư sống ở nòng thón dược sứ dụng hop lí 60 lít nước/ người mỗi 
gày), và tới năm 2020 thì tất cá người dân sống ở nòng thôn đều được sử dụng 
ước sạch dạt liêu chuẩn quốc gia. Đê dạt dược nuic ticu niìy cán có một cuộc phấn 
ẩu girin kho, dế có dược nirớc ngọt âé dùng ò các vùng rộng lớn như vùng cao, 
ùng sâu, vùng - nơi dịa hình phức tạp, mức sống của người dân còn râì thấp, đã 
ất khỏ huống chi phải có nước sạch, liợp vệ sinh cho sinh hoạt hàng ngày của 
gười dân. 

Nước ngọt dang ngày càng khan hiếm và đế có nước sạch, hợp vệ sinh để dùng 
ất tổn kém. Vì vậy, cùng với việc khai thác Hguổn nước ngọt để dùng, con người 
gày nay Cíàng phái SỪ dụng một cách hợp lí, tiết kiệm tài nguyên nước. 

(Theo Trịnh Vãn Bảo, Báo Nỉìân í/àn, sô ra ngày 15-6-2003) 

Đẻ 6: Hãy chứng minh ráng; Văn học ciia dân tộc ta luôn ca ngợi những ai biết 
'hươn^ ní>iừyị nỉiỉí íhể thirơỷìi^ thân và nghiêm khắc phê phán những kẻ thờ ơ, dửng 
ưng trưéýc người gặp hoạn nạn. 

• 'Iham khảo hai bài viết sau 
Bài ỉ 

Khi dến với văn chương ta như dược soi vào tấm gương lớn để thấy biết bao 
'im hổn đẹp đẽ, đầy tình yẻu thương. 

Quả thật, các nhà văn xưa nay đcLi hướng ngòi bút ca ngợi những con người 
iàu lòng nhân ái. Khởi nguồn của lòng nhân ái dó lỉi lình yêu gia đình, nơi con 
gười sinh ra và lớn lên. 

Cậu bé Hổng trong lác phẩm Nhữ/ií> tỉì(ĩ (íii của văn Nguyên Hổng quả có 
nh yêu mẹ tha thiêt. Sông xa mẹ và chịu đựng rắp tâm của người có luôn nói xấu 
lẹ mình nhưng cậu không hề thay dổt lình cảm cua mình dành cho mẹ. Bất cứ ở 
âu, lúc nào, hình ảnh của mẹ luôn hiện hữu trong tiìm hón của cậu. 

Không chí phản ánh tình mầu từ, vãn học còn cho ta thííy một tình cám vô cùng 
ẹp đẽ, sâu sác, đó là tình vợ chồng găn bó sát son. Trong tiếu thuyết Tắỉ (Ỉèỉi của 
Jgò Tất Tô, chị Dậu lầ một người vợ ihương chòng, luôn lo lắng, chàm sóc cho 
hồng. Khi anh Dâu bị bọn cai lệ và người nhà lí trưởng đánỉT ở ngoài đình, chị vô 
ùng lo láng. Khi anh được thả vc, ờ nhà chị đã nấu ngay một nồi cháo để anh ăn. 
AÍC bọn quan lại tay sai kéo đến, anh Dậu không còn đủ sức chống cự, chị Dậu đã 
ểu mình xông đến, dánh đuổi chủng đế bào vệ chổng. Tinh yêu thương chồng của 
hị, sự hi sinh lớn lao của chị làm ta vò cùng cảm động. 

Văn học còn thể hiện tình cám gắn bó của anh em trong gia đình qua truyện 
gán Cuộc chia íay của nỉìiOìí^ cou húp hê, hai anh em Thành và Thủy đã có một 
uộc chia lay dầy nước mắt, sau cả một quàng thời gian gán bó. Tác giả Khánh 
loài đã vỏ cùng linh tế khi thể hiện tình cám ấy qua cuộc chia tay của hai con búp 
'ê. Hai anh em cứ dùng dằng mài mà không biết nên tách ha; con búp bê như thế 
ào. Cuối cùng họ đầ để chúng mãi mãi ở bên nhau. Họ không hề muốn chúng 
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phài chia tay như họ. Qua những hình ảnh đó cũng có thể thấy được tình cảm sâi 
sắc của hai anh em. 

Không chỉ ca ngợi tình yêu gia đình, văn học còn cho ta hiểu về lình yêi 
thương đồng loại, một tình cảm cao quý mà muốn có được ta cần phải có một tân 
hồn trong sáng, nhân hậu và rộng mở. 

Với tâm hồn nhân hậu của mình o - Henri đà gửi gắm lình yêu thương đồn; 
loại vào truyện ngắn Chiếc lá cuối cùn^, một bức thông điệp có sức truyền cản 
mãnh liệt. Là những người mới quen nhau nhưng họa sĩ Bơ-men, Xiu, Giôn-xi đ; 
dành cho nhau những lình cảm tôì đẹp như người một nhà. Dù hoàn cảnh khổ cự 
sống trong khu ổ chuột nhưng Xiu và Giôn-xi đả gắn bó với nhau như chị em ruột 
Cồn Bơ-men đã bất chấp gió mưa, đánh đổi cả mạng sống của mình để cứu Giôn 
xi. Họ không phải là người họ hàng, người thân mà giúp đỡ nhau vượt qua hoại 
nạn, tặng cho nhau những món quà vỏ giá là sự sống. Thật đáng khám phục. 

Tinh yêu đồng loại còn thể hiện qua câu chuyện Búc sĩ ÔI đcỉN quá cùa nhà văi 
Nga Comei Trucoxki. ông đã khắc họa nên hình ảnh bác sĩ, một người tốt bụng 
chữa bệnh cho tất cả những ai cần đến ông, cho cả thú vật trên thế gian, ông phả 
đối đẩu vói bọn cướp biển để đến châu Phi chữa bệnh cho đàn khỉ. ông cưu mauỊ 
cho tấĩ cả những con thú òng đã gặp trên cuộc hành trình và giúp cậu bé Pen-ta tìn 
Ỉ.II người bố bị bọn cướp bắt giữ. Câu chuyện thể hiện lình cảm nhân ái tốt đẹp, SI 
i.òa hợp của con người với thiên nhiên, với loài vẠl và cho la những bài học sâu sá( 
vé tình yêu thương. 

Bên cạnh đó, văn học cũng phê phán, lên án những kẻ ích kỉ, vô lương lâm, kh( 
héo lình yêu thương. 

Đáng ghê sợ và phê phán nhất là những kẻ khô héo lình cảm với người ihâi 
trong gia đình. Điển hình là nhân vật người cò trong đoạn trích Trong lòng mẹ cùi 
nhà vãn Nguyên Hồng. Bà cô ấy đã ra sức hành hạ đứa cháu mất bố, sống xa m< 
bằng những lời lẽ độc ác, dã man. Người cháu ruột đáng lẽ phải được cưu mang ch< 
chở thì lại bị người cô mỉa mai, xúc phạm đến lòng tự trọng và đến người mẹ củi 
mình. Những ngưòi như bà cô trong xã hội không nhiều nhưng không phải là khônỊ 
xó. Họ đáng bị lên án. Lương tâm sẽ k-hông bao giờ cho phép họ được thanh thản. 

Vãn học còn phê phán những kẻ lương lâm độc ác, không có tình yêu ihươnỊ 
đồng loại qua lác phẩm Sông chết mặc hay của nhà văn hiện thực xuất sắc Phạn 
Duy Tốn. ông đà xây dựng hình tượng bọ quan lại dã man ngồi an tọa sát phạ 
nhau, mặc cho nhàn dân khổ cực cứu đê sắp vỡ, cảnh lượng ấy sao mà thương tân 
quá. Thử hỏi lương tâm họ để đâu và họ có phái là quan phụ mầu của dân không? 

Với nội dung tương tự như vậy, Tắt àẻn của Ngô Tất Tố đã cho thây hình ảnl 
bọn cai lệ, người nhà lí trưỏmg vô cùng độc ác khi đánh đập người thiếu sưu. H( 
cũng chịu ách thống trị của quan trên, cũng là kẻ làm thân đày tớ như người nôn) 
dân nhưng lại hách dịch và đánh đập anh Dậu gần chết. Nhũng kẻ ấy đã bị vàn họ' 
lên án và bị tất cả mọi người căm giận. Cùng là con người nhưng chúng cậy quyềi 
trong tay mà bắt nạt người khác, thật không còn tính người. 
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Có Ihc nói, văn học đã (hc hiện tình Ihirímg ycii sâu s;'u; của con người với con 
gười. clà ca ngợi những tâm hon nhùn ái đổ cỉnìiig !;t noi theo. Văn hoe cũng là 
gười hạn đổng hành của chúĩig ta. 

(Phạm Hoài Hương - l.ởp s - IVưưng !'HrS Hoàn Kiếm - Hà Nội) 
lỉài 2: Tù xưa, dân tộc Việt Nani dà có Imycn ilìóng ỈAÌ ỉdỉìỉì ííùtìì ỉủ rách. Vậy 
en vãn hóa CLUI dân tộc ta lưỏn ca ngợi nhrnig người hiô'ĩ 1 Ỉìỉùttì^ ỉìì^ưừị như thế 
ìưiyny, thân và nghiêm kluic phô Ịihấii những ké lỉiơ ơ, dửng dimg irirík người gặp 
oạn nan. C'luíng la hãy cùng chứng minh vấn đẽ Ircn qua các lác phíim vãn học 
'iệl Nam dả học. 

Từ ngàn dừi nay con người Viẹt Nam dà biết Ihưtyng yêu đùm bọc lẫn nhau, 
uy không cùng cha mẹ sinh ra nhưng đều mang nòi giỏng con Rổng cháu Tiên, 
a dao cỏ câu: 

Bcíiỉ (rị !hư(rn{> Ịà\' hí ( ùn lỉ 
Tuy rằniỊ kỉưu nhưn\f í hutỉ iị m()t ịỉiủn 

Đicu dó nhãc nhở chúng ta phái biêt yêu thương đổng loiu. Đó cũng là bản chất 
)t dẹp của dàn lộc. Ong cha dã de lại cho chúng ta một kho tàng vãn học vô cùng 
uý giá vể lòng ihưcmg người. Người xưa khi dê lại những áng văn thơ bất hủ ấy 
hông clií muốn chúng ta biết và tự hao vổ Iruyen thòng Thưiỉn^ nịịười như thê 
ư/V//ỉg tlỉíhi mà còn muốn chúng ta giữ gìn và phát huy truycn thòng đó. Vâ) 
:iiing ta hay cùng tìm hiểu lòng nhân ái dược the hiện qua văn thơ như thế nào? 
'ỏ lỗ trong thời thơ ấu không dứa tre nào lại không dươc bà hay mẹ kể cho ngh 
hững câu cliuyện cơ lích li kì, hâp dẫn. Truyện cd lích không dơn thuần ch 
huyện tường tượng, nó cũng gỉri gãm rát nhiểu suy nghĩ của dãn lộc ta. Chúny 
ãy bước vào thế giới cổ tích và lìm dcn vơi những câu cliuyộn vé lòng nhân ấi. Q) 

■ chuyẹn dìiạch Sanh dã quen lliuộc với chúng la. Thạch Sanh là một chàng trai 
hỏe mạnh, tốt bụng. Ngược lại Lí 'ỉliòng ià một ké mưu mỏ, xáo trá. Lí Thông đà 
hiểu lán hàm hại Tliạch Sanh nhimg chàng dều thoát dược. Khi Tltạch Sanh cưới 
ược công chúa, hoàng tử các nước chư háu bị còng chúa từ hón lấy làm lức giận, 
ội binh lính mười tám nước chư háu kéo sang đánh. Thạch Sanh liền một mình 
ím cây dàn ra trước quủn giặc. Ticìig dàn của chàng vừa cất lôn thì quân sĩ mười 
im nước bủn rủn chân tay, không còn nghĩ tới chuyện đánh nhau. Cuối cùng, các 
oàng lử cởi áo giăp xin hàng, Tliạch Sanh sai dọn bữa ctím thết đãi những kế thua 
ận. Vậy tại sao Thạch Sanh lại không mang quân ra dánh? Tliạch Sanh vốn là con 
gười nhân hậu, chàng không muốn nhiều binh sĩ phải chết vì chiến tranh phi 
ghTa. Tại sao tiếng đàn Thạch Sanh lại làm hại dược quan mười tám nước hùng 
lạnh? Khi binh sĩ đẩu hàng, chàng không những không đánh họ, mà còn sai người 
lang cơm ra thết đãi? Thạch Sanii là một con người vò cùng độ lượng. Kết thúc 
âu chuyện, mẹ con Lí ITiông phải biến thành bọ hung, cồn Tíiạch Sanh được kết 
òn cùng còng chúa và lẽn ngòi vua. Đỏ thật là một kẽì thúc có hậu phải không các 
ạn? Tuy trong truyện có những chi tiêt tướng tượng li kì, không có thật nhưng câu 
huyện dã cho ta thấy ước mơ, niém tin ve đạo đức, còng lí xã hội và lí lường nhân 
ọa cúa nhân dân ta. 
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Nhưng không chỉ có trong truyện cố lích, ngay đời sống hằng ngày cũng í 
những con người như vậy, những con người luôn quan tâm đến người khác. Tror 
bài thơ ớ/ỉ .ọ dồ của Vũ Đình Liên có đoạn sau: 

ÔníỊ đồ vẫn tiịịồi (ĩó 
Qua đườn^ khòỉìịị ai hay 
Lá vànị* rơi trên ỊỊÌâỳ 
N^oủì trời mưa hụi hay... 

Trong đoạn thơ, nhà thơ Vũ Đình Liên đã tạc nên hình ảnh ông đồ của một th 
tàn. Giờ đây ông đổ chỉ như cái bóng vô hình lặng lẽ ngồi đó, người qua đười 
chẳng ai chú ý tới ông. Tác giá sử dụng bút pháp tả cảnh ngụ tình để bộc Ịộ tâ 
trạng ông đồ. Mùa xuân mà lại có lá vàng rơi. Lá vàng rơi là biểu tượng cho sự 1; 
phai, lãng quên của ỏng đổ. Mưa bụi tuy thật nhẹ nhàng nhưng lại thật là dai dản 
Nó làm tê tái cả lòng ngưòi. Đó không chỉ là nổi buồn của ông đồ mà còn là n 
nhớ tiếc của tác giả. 

Nãm nay hoa dào nở 
Khỏn^ ĩhấy ỏnị> dồ .xưa 
Nhữtìít niỊưởị muôn ndm al 
Hổn à dàn hây ự/ờ 

Ông đồ già ở đẩu bài thơ đà biến thành ông đồ xưa ở cuối bài. Dường như ôĩ 
đồ đã bị quên lãng trong trường học. Và giờ đay, ở ngoài đường, người ta cũĩ 
lãng quên ông. Nhưng may sao vẫn còn một Vũ Đinh Liên nhớ tới ông. Tác giií c 
nói lỏn hình ảnh đáng thương của ông đồ, qua đó bộ lộ nỗi nhớ thương da diết CI 
mình với cảnh cũ người xưa. Đó là cảnh người qua đường xúm Ihuè ông viết ch 
tấm tắc ngợi khen tài nãng của ông. Nhimg giờ dây lất cà đà qua đi, ỏng dồ CÙI 
biến mâì. Hình ảnh ông dồ viết chữ bên dường là một nét đẹp văn hóa cúa ngư 
Việt Nam, vậy mà giờ đây nó đang bị mai một dẩn. Thời đó, hiếm có ai quan tã; 
tới^ông, tất cả đều thò ơ. ờ đây lòng nhăn ái khòng chỉ vói một con ngưòi mà C( 
đối với một lớp người, một thế hệ tài năng bị làng quên. Thè mới biết lòng ihươi 
người của Vũ Đình Liên thật rộng iớn. 

Trong xã hội bên cạnh người tốt cũng có những người xấu, thờ ơ trước ngư 
gặp hoạn nạn. Chúng ta hãy tim hiổu diéu này qua truyện ngắn SâỉiiỊ chểt niậr h( 
của Phạm Duy Tốn. Trong khi trăm họ dang vất vả lấm láp, gội gió lắm mưa nh 
dàn sâu lũ kiến ở trên đê, thi trong dinh quan phụ mẫu rất nhàn nhạ, đường h 
nguy nga. Phái chăng quan phụ mẫu chưa nghe tin dố vỡ? Chảng lẽ lại ngôi UI 
dung như vậy? Bỏng một người nhà quê lất lả xông vào, thở không ra lời: 

Bẩm... quan lớn... dẻ vỡ mất rồi\ 

Đọc đến đây ta có thế hlnh dung quan lớn sẽ hốt hoảng như thế nào? Nhưr 
thật ngạc nhiên, thật bất ngờ, quan phụ mẫu không những không hốt hoảng mà Cí' 
sai lính đuổi bác nòng dán ra ngoài. Đến đây có thể thấy bản chất lòng lang dạ th 
của tên quan hộ đê đã hiện ra. Hắn vẫn ung dung, vui ve ngồi chơi bài, không hiè 
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bài kiỉi cỏ ma iực gì mà lại khiên LỊiiiiii inc niaii đòn Ilic. Trong cãnli nguy cáp 
lư vậy, trừ những kc lòng lang da Ỉỉìii nliir k':ii t]iian hộ dc còn có ai là không 
ương \(íl dồng bào hưycl mạch. Đoan cnbi truyện đà cliu ta thấy sự tương phản 
'11 cưc độ. Trong khi quan lớn ù ván hai lo như Ihc tíVi kháp nơi nước tràn lênh 
[Ig, ciibn trôi nhà cửa ruộng dát, tình cánh thài thám sáu dã Icn án gay gát một 
[1 quan phủ tham lam, độc ác, mất hct lính người, 'rhãt buôn ihay cho sỏ phận của 
lười dân thời đó!... 

Qua những sáng tác văn học trên, ciiúng ta tháy dirợc lằng: vãn học Việt Nam 
òn ca ngợi những ai biết Tiìươtìịị ììhư ĩỊìì' ĨỈỊỈÙÌ')ÌỊ> íỊiáiì và nghiêm khắc phê 
lán những kỏ thờ ơ, dứng dưng trước người gặp hoạn nạn. Chúng ta cán biết 
ương yêu người khác thì mới có ihc trỡ thành người tót dược. 

(Cao Bích Xuân - Cải' (iạnịị hai tập Ỉàỉĩỉ vtĩN H, NXB GD, 2003) 

Đề 7: Có ý kiến cho rằng: Hoàng Ị.e nhát thống chí phản chỉỉì niộr sự kiện lỉhì 
)ng ìịch sử nước ta nửa sau thê ki \\ ỉỉỉ, cuộc chicn tranh xâm lược của họn 
'Oftg kiên phỉCí/ììg Bắc vù (HỘC kỉúỉỉig chiíúi thắng lợi của (Ỉíỉỉì t(}c ta. 

Bằng những hiểu biết của cm \c tác phám ỉỉoang Ia' nhất íỉuíng chi, hãy 
ứng minh ý kicb trên. 

Bàỉ làm 

ỉìoìing Ix' nhất thỏhg chí là một tác phẩm được đánh giá cao vé các mặt tư liệu 
h sử phong phú, nghẹ thuật xây dựng nhân vật, linh thấn dân tộc sáng siiôt nhìn r; 
n chất xấu xa cúa lũ cướp nước, bọn phong kiên bán nước cũng khí phách anh 
ing lất thắng của dân tộc ta trong sự nghiệp bảo vệ đất nước. Nhận xét về tác phẩm 
y, có ý kiến cho ràng: Hoàng Lé nhất tềỉống chí phân ánh nu}/ sự kị(}n ỉón trong 
•// sứ lìỉtâc ta nửa sau thê kỉ WIỈỊ, cuội chièiì tranh .xâni ỉược của hon phong kiến 
ĩiUmg Bắc và ( uộc khủng chiến thắng li/i ( lia ílân t(}( ta. 

Mặc dù còn bị hạn chế bởi tư tưởng lỏn quán, nhưng toàn bộ tác phẩm là sự vạch 
ỉn, phê phán cương trực guồng máy thòng trị thòi nát cùa tập đoàn vua Lê chúa 
ịnh. Bèn cạnh hình ảnh Trịnh Sam hoang dâm, xa xi,_Trịnh Tỏng hèn nhát được 
t lèn ngồi trôn một cái mâm gỗ, vua Lứ Cánh Hinig vui vé cam chịu số phận bù 
ùn nhàn hạ, là hình ảnh vua Lô Chiêu Tliống, một Icn vua bán nước, dô hèn, tàn ác. 
ic giả không giấu nổi sự khinh bỉ V(à phẩn nộ dã mư(Tn lời một người dân thôi lẻn: 
iớc Nam ta từ khi có đế vương lới nay, chưa thấy bao giờ có ông vua luôn cúi đầu 
hèn như vậy. Đc bảo vệ cái ngai vàng mọt ruỗng cLia mình, Lê Chiêu Thống đã 
u cứu quân Thanh. Bọn xâm lược nhân dịp này thừa cơ xua quân vượt qua biên ải 
fi đanh nghĩa giúp nhà Lc khôi phục củng cổ vưrmg quyền. Đội quân cứu viện 
iôn triều khi qua cửa ải đã để lộ bán cliấl kiêu càng, tự phụ, khinh mạn mặc dù 
úng hết sức ngu dốt về tình hình đất nước la. Chưcnig mười ba có ghi; 

Khiếp thanh thê, giậc nuuìh rút lui 
Nhờ viện hình, vua -Xưa tr(’ỉ ỉạị 
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Như vây, quân xâm lược thiên iriều được đề cao, còn quân Tây Sơn bị liệt V 
hàng giặc dù là giạc mạnh. Nhờ thế viện hĩnh, vua tôi nhủ Lê tỉ â lại dể ỉùm //, 
()nịị vua luồn t úi ti tiện dối với ^^iặc Thanh, nhất nhất cúi dầu khoanh ta\ vânịị , 
ỉàm theo ỉời sai hảo. Tìúch ìììắnsị Tân Sĩ NiỊhị, Ả7ư)/ít* còn {>1 ỉù thể rhínìỊ^ inộĩ ỏ 
vua, còn bộ mật thật của lũ quân cứu viện cũng thò ra dấy nước dã diệt, ỉiíìt dồi . 
tuyệt dể anrỊì nướ( ta. 

Tôn Sĩ Nghị lúc đó làm tổng dốc hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, vừa ng 
tin báo sứ thần nước Nam sang cầu viện, hắn đã sung sướng thốt lên: Hoậí ịịiã tì 
khiến nước ấy Ịạị Ịàm quận huyên của TruỉìịỊ Quốc chăngl Tôn Sĩ Nghị dược 
nhanh chóng cướp lấy thời cơ, làm ngay việc cần thực hiện num dồ bành trướ 
xâm lược: Hán ruổi ngựa đến vùng Long Bằng dò xét tình hình biên giới, đích th 
tìm hiểu lình hình nước la qua bọn sứ thần nhà Lê, sai vẽ bán dổ chiến sự nưc 
đích thân thảo tò biểu tâu lên vua Càn Long; An Nam vốn là dẩt cũ của Tru 
Quốc. Nếu sau khi khỏị phục họ Lé, nhân dó Ịại cho íỊuàn dỏni> giữ thì như thè 
hảo tổn họ Lê mù dồng thời lại chiếm dược nước An Nam, một công hai việc Vi 
Với chiêu bài viện trợ nhà Lẻ khỏi phục triều đình, Tón Sĩ Nghị cho quân k 
thảng dến Thăng Long không gặp một sự chống cự nào như dẫm trên dất hằf 
không mất một mũi tền. Chúng tiến quân như đi vào chỗ không người, cho nên y 
càng kiêu câng, buông tuồng. Chiếm dóng Tháng Long, chúng án binh bất độr 
chuyên chú vào yến tiệc linh đình, quân tướng không còn kỉ luật nhà binh. Tướ 
thì víii mình trong truy hoan, lính tlù ỉang thang chợ búa, kiếm củi chầng dô ý đ 
việc tỊuán. Khỏng những thế chúng còn kiêu căng, khoác loác: Chúng nó như 
chậu chim Ịồng, còn chút hơi thừa thoi thóp, không dáng nói dến. ỉệfìh í, 

(Ịỉtan lớn tổng dốc hộ dinh dến ngây mồng sáu tháng giêng, nhân dịp ddu xuân 
xuất (Ịuán dch ĩhatìg sào huyệt của quàn Táy Sơn. Bọn giãc ủy nhát dịnh sè ỉi 
lượt hi hằt sòng không tên nào lọt ỉưới. Ngưì^ri Nam Hà tất sẽ dến mà xem. Tôn 
Nghị ngay ờ chương XIll cũng láo xược nói: Theo ta xem xét thì chúíìg như hạ. 
trâu dê, sai một người dem thừng huộc lấy cồ mà lòi vè hẳn cũng khôìig khó gì. i) 
(piàti ta ké() dẽn Loa Thành nhỏ nước họt .\oa tay là xong việc. Nghị còn hácli tii 
trách màng vua Chiôu Tliỏng khi bọn này đề nghị xuất quAn. Hắn gọi Quýi 
đến căn vận: Ngư{)i nước mày quá thật không thể trông cậy di(ực. lời cỉUìg khai í, 
mày trước dây ra saol Và Muốn di gấp thi cho phép vua tôi nhù ngươi dem m 
dao quàn di trước cũng dược. Nhưng sự khoác lác của chúng chẳng được bao I 
thì chủng dà nếm ngay những đòn thất bại thảm hại. Được tin quân Tây Sem dái 
úp Ngọc Hồi, hắn trở thành một kè hèn nhát vò cùng Sĩ Nghị sợ mất fnậf, ỉigi 
không kịp dỏng yên, người không kịp mặc giúp díhĩ hạn lính kị mã, chuồỉi trước Ci 
phao, nhằm hướng Bắc mà chạy. Sầm Nghi Đống thì thắt cổ chết. Tướng như Víí 
còn quân rụng /('/1 xin hàng, kẻ thây chết ndm dồng, máu chảy thành suôi, qth 
Thanh dại hại. Đó là quân Xiìm lược, còn vua tôi Lê Chiêu Thống thì số phẠn cũi 
không kém phần bi đát. Trước tiên là Lê Quýnh, một tên cơ hội chỉ biết ãn ch( 
tiến thân bằng sự dối trá lừa gạt khi có quycn lực thì lo dền ơn trả oan, lo ăn d 
lót. Bộ mạt của hán là Quýnh cốt cho mình ra khỏi trận, cỏn việc chinh chiến dư^ 
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ỈV ĩliiềa nỉìà nước còn hơy nuỉí, Qninh i ỉìầny hièì iĩìnì h/m yi. Một con người như 
ế mà lại dược giao Ctirn quân lo việc lurớc ihì ĩhậl IIÌÍO nùng. Quýnh iừa dối Tôn 
Nghị de hán kéo quân vào, nhờ dỏ de vua lói say mc hoan lạc dến khi người 
ing nữ phái hiện cái tình thế nguy câp. cái tài cám quân Ki Bắc vào Nam ẩn hiện 
ìưíhân của Quang Trung, lúc đó vua lôi mới lo sốt vó đi đến dinh Tôn Sĩ Nghị đề 
lâl đc vua mang nhục vào thân khi bị Tòn Sĩ Nghị trácỉi mắng. Và đến khi Sĩ 
chị vưm cẩu phao bó chạy thì vua lỏi lại một lẩn nữa dát díu nhau chạy theo rồi 
ing bỏ xác nơi đất khách. 

Mạc dù còn bị hạn chế trong quan niệm về iricLi đại chính thống. Hoùn^ Lê 
ũíĩ ílưniiỊ chi là tác phẩm duy nhất dưtmg thời miêu tả trực tiếp phong trào Tây 
m và người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ với một lòng thán phục không che 
ấu. Các lác giá dã dùng nhiổu cách đề cao người anh hùng kiệt xuất ấy trong lịch 
. Nguyền Huệ là người có lòng yâu nước sâu sắc và một nhãn quan chính trị sáng 
ốt: Tliấy rõ lim đen của bọn xâm lược Lê Chiêu Thống mù quáng trước kẻ thù, 
guyẻn Huệ nhận dịnh về âm nnru của chiing như sau; 'ỉa xem Ị(y chiếu của vua 
lanh ĩhì chany (Ịua họ cũtìịỊ chỉ xem qua tình hình ta mạnh yếu ra sao mù dinh hé 
7/ Ịui, chớ còn việc n^hĩa cử dể dựUíỊ Ịạị nhà Lê khôĩìịị phải ỉà hảfi tâm ('ủa họ. 
'> chỉ mượn tịê'ni> dể nìỉỉìi dế) lợi riêtiỉ’ ma thôi, ông là ngưòi có tài điều binh 
liển tướng, biết ngưòi, tin ở chính mình. Ngay nhữiìg người trong phe chống đối, 
la tôi nhà Lê cũng phái thừa nhận. Người cung nhân khi nói vể uy danh của chúa 
iy Stm đà nói: nu}t tay anh hùníị lão luyện, dùni* mãnh và có ỉủi cầm quân, ông 
người quyết đoán, có lài hoạch dịnh kế hoạch, biết dịch hicu mìnli, dộng viên 
rợc sT khí ba quân nên dại binh tiến quân như vù bào, thần lòc, chỉ trong ít ngày 
nh đâu được đấy, lấy Thuận Hoá, lấy Bác Hà, đánh lan quân Thanh dẻ như trò 
n tay - Bản thân xông pha trận mạc ngoan cường gan dạ ịịiiĩa khói lửa mịt mù, 
guyẽn Huệ cười voi xông vào đồn giặc đánh giáp lá cà với địch. Có iẽ trong lịch 
chiến tranh, chưa có vị tướng nào lại dám hẹn đích xác ngày chiến thán như 
ỉuyễn Huộ: ỉỉẹn dến ììịịày mồng hủy nam mới thì Thăng Long mà tiệc ân mừng. 
H người nhớ híy, dCơìg cho ía nói khoác. 

ỉloàng Lê nhất thống chi không chi là anh hùng Nguyền Huệ hicn hách trong 
iến công mà còn miêu tả người anh hímg trong dơi thường, qua những sự việc 
nh thường làm cho hình tượng Nguyễn Huệ càng thủi, càng đẹp, càng gần gũi với 
úng la. 

Hoàng Lê nhất thống chí là lác phám thuộc loại tiểu thuyết chương hồi nhưng 
m tính chép ghi chép sự viẹc. Nhờ tính chất ghi chép sự việc, kí sự này mà lác 
lẩm đã ghi lại được những sự kiện thực, những con người thực trong thời có 
lững biến dộng lớn của lịch sử. Do vậy, vc mặt lịch sử, Hoang Lê nhất thíing chí 
một lài liệu quý về mội sự kiện hào hùng của dân tộc; về mặt ván học đây là một 
: phẩm có giá trị nghệ thuật, dậc biệt vé nghệ thuật khác hoạ hình tượng anh 
ing Nguyễn Huệ. 

Để sô 8: Bùn về giá irị hiện Ihực và tố cấo ciìa Truyện Kiều, Đặng Thai Mai 
ĩt Truyện Kiều là nuỳr hàn cáo trạng hằng íh(f, hồng hình tượng nghệ thuật, dè 
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hộr Ịộ tái (ã cúi ỊỈìổi tha của chế dụ photìỊị kiến dơNiỊ sa doạ Ircn con dườtìịị 
rũ. (Đặc sắc của văn học cổ điến Việt Nam qua nội dung Truyện Kiều - Tập : 
Đại học Sư phạm, số 3 tháng 8,9 hăm 1995j 

Bằng những hiểu biết của em về Truyện Kiều hãy chứng minh nhận dịnh irêr 

Bài làm 

Truyện Kiêu, tác phẩm chính của nhà thơ thiên tài Nguyễn Du là ngòi sao c 
lọi nhất trong nền văn chương cổ điển Việt Nam. Nó có giá trị hiện thực sâu sắc 
tường nhân đạo trong sáng và hình thức nghệ thuật đạt đến những thành tự rực 
toàn diện vô song trong thơ cố điển Việt Nam. 

Dựa vào côì truyện Kiììì Vân KiỂu truyện của Thanh Tâm Tài Nhàn. Nguyễn 
đã sáng tạo nên một kiệt tdc đậm đà lính dân tộc và lính nhán dân ờ nhiều phưc 
diện. Đã có nhiều ý kiến, nhiều nhận xét khác nhau vể nhừng phương diện khác nl 
của Truyện Kiêu. Sau dây là ý kiến Đặng Thai Mai khi nhận xét vể giá trị hiện t! 
tố cáo trong Truyện Kiều: Truyện Kiều ỉà ìĩìộĩ hản cáo trọììị* hằỉìịị thơ, hằĩìịị h 
tượng nghệ thuật, dể hộc lộ tất Cíì cúi thối thơ của chế dộ phong kiến dang sa c 
trên con dưíyỉỉg tan rã. (Đặc sắc của văn học cổ điển Viột Nam qua nội dung Tru 
Kiêu - Tập san Đại học Sư phạm, số 3 tháng 8,9 năm 1995) 

Đúng vậy, Truyện Kiều đà mò tả một cách sâu sắc xã hội phong kiến thối 1 
đã tố cáo, phản kháng và phê phán những thủ đoạn tàn nhẫn, bất công chà đạp 
vận mệnh con người. 

Nguyễn Du sống trong một thời đại bão táp, một thời dại mà chế độ ph< 
kiến quằn quại trong cơn hấp hối, đưa nước la vào một tấn bi kịch thê thảm. T 
đại Nguyền Du nổi bật lên ba sự kiện lịch sử chính: cơn bào táp khởi nghĩa n( 
dân bốc cao, kết thúc bằng phong trào khởi nghĩa Tây Sơn oanh iiột: Chiến íh: 
Đống Đa lìmg lẫy của Quang Trung đánh lan hai mươi vạn quân xâm lược phí 
kiến Màn Thanh; sự thắng lợi của thế lực phong kiến phương Bắc phản động I 
Nguyền. Nguyễn Du đã chứng kiến sự mục nát, suy vong của chế dộ phong k 
thời Lê Mạt, chứng kiến đời sống xa hoa, đồi truy của bọn phong kiến, nhât là cl 
Trịnh. Tíim hổn Nguyễn Du đã xao động trước cảnh điêu linh, loạn lạc của n! 
dàn do chiên tranh liên miên của hai tập đoàn phong kiến Trịnh, Nguyên. 

Nguyễn Du cũng đã sống nhiều năm long đong văt vả sau thời gian mưu chí 
Tây Sơn không thành, đã nếm mùi cay đắng của cảnh không có ccrm ăn, áo lĩ 
ốm dau không thuốc uống. Những lúc dó, Nguyễn Du thấy; 

... Nhữỉìg kẻ nằm cầu gối đất 
Dõi tháng ngày hành khất ngược A UÔÌ 
Thương thay cũng một kiếp người 
Sống nhờ hàng .xứ, chết vùi dưíìỉỉg quan. 

(Vãn chiêu h 

Thời đại và cuộc sống bản thân dâ giúp người nghệ sĩ tạo nên những bức tr 
buồn thê thảm về xã hội phong kiến suy tàn trong Truyện Kiêu. Với trái tim ng 
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Ighệ sT bị sóng gió cuộc đời vùi giập, V(VÌ lương tri của một con người thường phẫn 
lộ trước thói đời vô nhân bạc nghTa, cuộc sống dược: niỏ tả trong Truyện Kiêu là 
ĩiột vực thẳm tối lăm, ngột ngạt, bọii Ihông trị dược khác hoạ trong Truyện Kiều là 
ihững tên tàn ác, bất nhân. 

Truvệtì Kicu chinh lù nịiọn roi sồĩ (Ịuât //ỉơ/ỉg vùo ỉìhữĩìiị hất côn^, áộc úc, dôi 
^rú, dè hèn ( ủa họn thỏuí’ trị xã hội l ũ và í l ó thc tỉói dó lủ hdn Ún dôi víri tất 
d chè dộ xã hội n^ười hóc Ịột nịỊười.. (Nguyễn Đình Thi). 

Trong Truyện Kiều, Nguyền Du ghét cay ghét đắng các thứ quan lớn, quan 
ahỏ, ghét từ đám sai nha bắng nhấng, hách dịch, tàn ác đã âp đến nhà họ Vương 
như mộl đám ruồi xanh đến với ông tổỉỉiỉ dốc trọny íỉtần Hồ Tòn Hiến tuy nói kinh 
ỉuún ỉ^ồm tài nhưng khống có tài nào khác ngoài cái tài phản trắc và dâm ô. 

Tnrơc hết là tên quan xừ án Vương ông. Hắn đã nghe theo một lời vu oán, cho bọn 
sai nha dầu trâu mặt íigựa đến đánh dập Vương ông, Vương Quan và vét sạch của cải 
eia đình họ Vương. Thậm chí, hắn còn bát giam cả cha và em trai Thuý Kiều. Ngay cả 
một kẻ sai nha lại dưới quyền hản cũng trâng tráo nói thẳng ra rằng: 

Tính hủi Ịỏr dỏ luồn dày 
Cỗ ha trâm lạtiiỉ, việc này mới xuói 

Nguyền Du đà khái quát bản châì tham nhũng, pháp lí bất công của chính 
quyền phong kiến: 

Một nịỊày lạ thói sai nha 
Uìm cho khấc liệt chẳng qua vì tiền 

Hai nữa có thể kể đến lên quan xử vụ Tliúc ông kiện Thuý Kiéu. Hắn buộc 
phải chọn một trong hai con đưcmg: 

Một là cứ phép gia hình 
Hai ỉà lại cứ lầu xanh phó vc 

Tất nhiên Kiểu chọn con đường thứ hai. Hắn lién sai lay chân đánh Kiểu. Chỉ 
sau khi biêì Kiều có tài hắn mới xử cho doàn tụ với 'Hiúc Sinh. Lối xử kiện luỳ tiện 
â'y nhất dịnh còn gAy ra nhiều oan khổ cho ngưíVi dân. 

Trtivện Kiều còn dựng lên hình ảnh một gia dhih quan lại sống xa hoa thừa thãi 
và cũng hct sức độc ác. Hoạn Thư dã nghĩ ra mtru cơ dốt nhà, bát cóc, cướp Kiều 
đem về cho mẹ ngược đãi rồi bày ra cảnh gặp gỡ éo le chua xót giữa Kiều và Thúc 
Sinh đẻ dày vò Kiều; 

Vợ chồng chén tạc chén thù 
Bắt nùng dửng chực trì hồ hai nơi 
Bất khoan hắt nhặt đến Ị('ri 
Bắt quỳ tận mật, hắt mời tận tay 

Hoạn Thư thạt đúng là một cồ tiểu thư con quan Lại Bộy tuy thông minh sắc 
sảo có ĩhừa nhưng cũng có cái phũ phàng tàn nhẫn thâm hiểm của con nhà quý lộc: 
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Bề n^oùi ĩhơìì thớí nói cư('rị 
Mủ íroní^ nharn hiểm Íịiếí Ỉií^ườỉ khâní> (Ịíio 

Đặc biệt Nguyễn Du đã phê phán kịch liệt Hồ Tòn Hiến, lên quan ticu biếu cli 
cả hệ thống quan lại. Hồ là con người tráo trở vấ độc ác. nắn sợ Tìr Hài, nhờ Kiê 
dụ Từ ra hàng rồi lừa Từ vào chỗ chết: 

Hổ CchiỊỊ íỊnyết kể thừa cơ 
Lễ tiên, hình Ììậii, khắc ki lập cânỊ’ 

Kéo cờ chiêu phủ tiên phoĩìi* 
lj n^hi ílâỉĩí* trước hạc dỗn^phục sau 

Giết chóng, cướp vợ, bản chất tàn bạo, dám ô đó của hán dưực Nguyẻn D 
miêu tả bằng một nét bút biếm hoạ sác sảo lạ thường: 

N^he cùuịị íỉắnì n^am cùtìịị say 

Lạ cho mặt sổt i ùỉiị^ lìỊịủy vi tinh 

Bên cạnh bọn quyền thế này là một lũ lưu manh từ bọn chuyên nghể buồn th 
bán người đến bọn Khuyển Ung, Khuyển Phệ nhà họ Hoạn, lấl Cii chỉ biết có tiéi 
Quan lại vì liền mà bâl chấp còng lí; sai nha vì liền mà tra tâìi tàn nhẫn cha cc 
Vương Ông; Tú Bà, Mã Giám Sinh, Bạc Bà, Bạc Hạnh vì tiền mà sống bằng ngh 
buôn thịt bán người; Sở Khanh vì liển mà láng lận lương tâm, lừa đảo, phản trắ( 
Khuyển ưng vì tién mà đốt nhà, cướp người, lao vào lội ác. Đông licn có sii 
khuynh đảo cả xã hội: 

Tronỹỉ tay sẵn cỏ đồniĩ tlén 
Dần iòỉìịị dổi ĩrãnsị thay den khó gì 

Vì vậy Nguyễn Du câm ghét vô cùng sức ĩìậng của dâììg tiên dè ỉcn nhỉlng kii 
người tay không vì' ỉưtmg thiện (Hoài Thanh). 

Tóm lại, Truyện Kiều đà vẽ nên một bức tranh xã hội có sức ló cáo mành li» 
chế độ phong kiến tàn bạo với bầy lang sói khủng khiếp đã xô đẩy, chà dạp ngưi 
phụ nữ có nhân phẩm, có tài, có sắc vào cuộc sống ba chìm bảy nổi, và giết ch< 
một lài năng trí dũng có thừa. 

Truyện Kiểu là một tác phẩm văn học vĩ đại, một bức tranh hiện thực tuyệt V( 
vể những đau khổ của con người dưới chê độ phong kiến suy làn, và là lời phá 
kháng, bản cáo trạng chống bọn thống trị đương thời. Đó cũng là liếng nói của nií 
tâm hồn cao cả, tiếng đạp của một trái lim lớn đầy tình nhân đạo, đau XÓI vì s 
phẠn con người. Tuy nhiên Truyện Kiều còn rơi vào tư tưởng định mệnh. Nhưn 
hạn chế của Nguyễn Du về mặt tư tưởng không thể làm giám súl sự rung động ci’i 
một trái tim Ỉớỉì, một nghệ sĩ lớn. 


(Hoài Tlianl 


II. LẬP LUẬN GIẢI THÍCH 

1. Khái niệm 

- Giíii thích: Giảng giải cho cạn kè, chú thích clio ilicm sáng tỏ. 

- Kiếu bài văn nghị lnẠn giải thích h'i kiến bài trinh bày những lí lẽ để giảng 
giái, có kèiTi theo dãn chứng cẩn thiết cho lí lẽ thèm vững chắc, giúp người đọc 
hiếu đúng, hiếu cặn kẽ, sâu sấc vấn dé đả nêu ra. 

Ví dụ; Liéni 

Liêm là trong sạch, không tham lam. 

Ngày xưa dưới chế độ phong kiến, những người làm quan không đục khoét dân 
thì được gọi là ỉiênt, chữ liêm ấy cũng chi có nghĩa hcp. Cũng như chữ ĩruny là 
trung vói vua, hỉêìt với cha mẹ mình thôi. 

Ngày nay, nước ta là nước dân chù cộng hòa, chữ ỉiènì có ngliTa rộng hcm; là 
mọi người đều phải ỉiêm. Cũng như chừ tnuìịỉ^ là trung với Tổ quốc, hiếu với nhân 
dân; ta không chỉ thương cha mẹ ta. mà còn phải thương cha mẹ người, phái làm 
cho mọi người đều phái biết thương cha mẹ. 

Chữ ỉiêm phải đi với chữ kiệnì. Cùng như chữ kiệm phải đi với chừ cchì. 

Cỏ kìệni mới ỉiêm đượi, vì .\(ỉ v/ mủ sinh ríi íỉiam lam. 

Tham tiền của, tham địa vị, tham danh liếng, tham ãn ngon, sống yên đều là 
hiít Ịiêm. 

l- I 

(Hồ Chí Minh) 

2. Yèu cầu khi làm bài vản lập luận giải thích 

- Phải xác định đúng vấn để cán giải thích, tránh tình trạng nắm ỉơ mơ, nói 
chờn vờn quanh đề bài. 

- Phái phát hiện vấn dề của dâu hài có những khía cạnh nào cấn giãi thích 
(hoặc cỏ những từ, khái niệm nào can phái giáng giải). Ọuan hộ giữa các khía cạnh 
thế nào? 

- Cỏ một hệ thông lí lẽ kèm theo dan chứng cán llìiôl de giáng giái cho cặn kõ 
rành mạch vA'n đề cần giải thích. 

3. Phương phúp làm bài vãn lập luận giải thích 

ớ cương vị của một người cần hiểu biết (cẩn được giải thích) dứng trước một 
dối tưọng nào đó, những câu hỏi tlnrcTiig nảy sinh se !à: Nghĩa là gì? Bao gồm 
những gì? Như thế nào? Tại sao’?... Chí khi nào giái dáp dược những câu hỏi như 
vậy mới có Ihế tìm hiểu được dôi tưọng. 

ờ cương vị khác, người giái thích muốn thực hiện (tiiợc chức năng và mtic đích 
như da nổi, phái trả lời cho người lìm hiếu những câu hói dó. 

Trước một dề tập làm văn, ycii cáu giúi thích một đỏi tượng (có thể một lừ, một 
câu, một khái niệm, một \ aiì de,, người làm bài văn dồng thời phai đặt mình vào 
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hai cương vị: cương vị người được giải thích (người cẩn tìm hiểu) và cương ' 
người giải thích. 

ở cương vị người cần tìm hiểu, phải biết đặt lấy những câu hỏi để tìm hiểu ch 
phù hợp, cho đầy đủ. 

ở cương vị người giải thích, phải tìm hiểu mọi lí lẽ để trả lời đầy đủ, rõ ràn 
những câu hỏi ấy. 

Muốn giải thích một vấn đê thì cần phải tìm lí lẽ để giảng giải, cắt nghĩa vỗ 
để. Muốn tìm được lí lẽ thì trưóc hết phải biết đạt câu hỏi, sau đó phải đủ kiến thí 
để tìm lí lẽ. Câu hòi để tìm lí lẽ có thể chia làm ba nhóm sau: 

Nhóm 1: Câu hỏi để giảng giải ý nghĩa của từ ngữ, hình ảnh nầm trong nhữr 
câu vãn, câu thơ, câu tục ngữ, ca dao, danh ngôn... được đưa ra để giải thícl 
Thường là những câu hỏi; Nghĩa là gì? Có ỷ nghĩa gì? Thế nào lủ...? 

Ví dụ: Giải thích câu nói: Không có gì quỷ hơn độc lập tự do. 

Nội dung khái niệm cần giải thích trong đề bài này là: dộc lập, tự do. Và câ 
hỏi đặt ra để tìm lí lẽ sẽ là: Độc lập nghĩa là gì? Tự do nghĩa là gì? 

- Dộc lập: một nước giữ quyền chính trị, kinh tế và toàn vẹn lãnh thổ, không ! 
nước khác can thiệp vàó, khồng bị ngoại bang, nô dịch, thống trị. 

- Tự do: quyền được sống và làm theo ý muốn của mình, miễn là không xâi 
phạm đến quyền của người khác. Tự do là quyền công dân. Thân phận nô lệ là m 
tự do. Nước được độc lập, nển dân chủ mỏ rộng thì mới có tự do. 

Tuy nhiên, trong một đé bài thường có nhiều từ, nhiều khái niệm. Không ph, 
bất cứ từ nào, khái niệm nào có trong đề cũng cần được giải thích. Làm như vậy bi 
làm sẽ dàn trải, lan man. Người làm bài phải biết chọn những từ nào, khái niệi 
nào mà giải thích được những từ, những khái niệm ấy thì toàn bộ vấn đề sẽ sáng h 
Với để bài trên, chỉ cần giải thích được hai từ độc ìập, tự do thì mới làm ch 
người đọcm người nghe hiểu rõ được cuộc sống chỉ cao quý khi chúng la sốn 
trong độc lập, tự do. 

Nhóm 2; Câu hỏi để giải thích tầm quan trọng hoặc lác dụng của vấn đề đ< 
với cuộc sông: Thường là những câu hỏi: Vì sao? Có tác dụng gì? Y nghĩa dối Ví 
cuộc sổng? Đây ià loại câu hỏi quan trọng nhất nhằm tìm ra lí lẽ để giải thích đưc 
nguyên nhân, lí do nảy sinh, sự kiên, vấn để. Có giải thích được lí do, nguyên nhđ 
mới chỉ ra bản chất vấn đề để thuyết phục người đọc người nghe. 

Nhóm 3: Câu hỏi hướng người đọc suy nghĩ và hành động đúng theo vấn đ< 
Thường là những câu hỏi: Phải làm gì? Phải làm như thế nào? 

(Các nhóm câu hỏi trên đây cần vận dụng linh hoạt cho từng đề bài cụ thể) 

Dưới đây là một sô' ví dụ minh họa cho việc tìm lí lẽ khi đặt câu hỏi cho đề bài: 

Ví dụ 1: Em hiểu thế nào là Học tập tốt, lao dộng tốt. 

Câu hỏi 1: 

+ Thế nào là học tập tốt? 
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+ Tỉiế nào là lao động tốt? 

Càu hoi 2; 

+ Vì sao (tại sao) học sinh lại phai học tập tot / 

+ Vì sao (tại sao) học sinh lại pluii ỉao động tốt? 

Ví dụ 2: Trong thư gửi cho học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác Hồ viêl: Nofì sỏĩìịị ViệỊ Nam có trà nên yẻ \'an{> 
hay khòỉiịĩ. dân tội Việt Nam ró sánh vai cáí' rườní^ (Ịiiổc nâm c ỉìáỉt hay khâniỊ 
i'huìỊỉ h) nhờ (ỳ mật phần lớn còtĩiị học tập của câc chúa. 

Đổ tìm lí lẽ giải thích được lời dạy của Bấc, có thể đặt các câu hỏi như sau: 

Câu hói 1: 

a) Ihê Itào là một dất nước vê vang Ircn trường quốc tế? 

b) Thê nào là một cưòfng quốc? Một cưmig quốc cần phải mạnh ở những lĩnh 
vực nào? 

Câu hỏi 2; 

a) Tại sao (vì sao) Bác lại nêu một vấn dé vé vị trí của Việt Nam trẽn thế giới? 
Câu nói ra dời trong hoàn cảnh nào ’ Do đó nó quan trọng ra sao? 

b) Tại sao (vì sao) việc học tập cùa học sinh lại có thể làm cho Việt Nam sánh 
vai các cường quốc? 

Câu hỏi 3; 

Muốn thực hiện dược lòi dạy của Bác, chúng ta phải xác định mục dích học tập 
là gi ’ Phái học những gì? Phải học như thế nào? 

Tóm lại, nếu người làm bài biết dặt ra những câu hòi như thế cho một bài vãn 
giái ihich thì mới hi vọng tìm đưực lí lẽ. Trong cuộc sống không chỉ biết cỏììị’ nhộn 
mà khi dtmg trước một víYn đề mới, chúng ta phái tự hỏi: Tại sao? Vì sao? Và lự 
tìm ý kiên lí Ic dế giải thích. Đó là thao tác lư duy, là phưcmg pháp tư tưởng để phát 
hiện rrọi vấn đề, mọi hiộn tượng trong cuộc sóng và dó cũng là đích của bài văn 
nghị liận giải thích. 

4. Bựng đoạn và liên kèt đoạn trong bai vàn lập luận giảỉ thích 

Bĩi Víìn lạp luân giải thích cũng giống Iihư các bài văn nghị luận khác, gồm có 
nhiéu doạn văn. Mỗi đoạn văn giúi thích một khía cạnh của vấn đề (một luận điểm). 
Có dom văn giải nghĩa - trá lời câu hói NíỊhĩa là ỉ^i? để trả lời câu hỏi Tại sao? 

Gí: doạn vãn trong bài văn giài thích phải đổng hướng và liên kết với nhau một 
cách ciặl chẽ. NghTa là mọi lí lẽ dưa ra trong từng doạn phải cùng hướng về luận 
dẻ, dám bão sự thống nhất. 

Cích trình bày lí lẽ trong các doạn văn cán thay đổi cách lập luận. Có thể lập luận 
theo keu diẻn dịch, quy nạp, nêu phán đề... tùy vào khả năng của người làm bài. 

Vidụ: Thực hành tiết kiệm, chonỉ> thanỉ ô, lãn^ phí 

l.Tiết kiộm không phíìi là bủn xỉn, không phải là .xem <7ồ//g tiền háỉìí^ cúi 
//YỈ/t.g, gặp việc dáng làm cũng không làm, đáng tiêu cũng không tiêu, ticì kiệm 
khônị: phải là cp bộ dội, cán bộ Vcà nhân dân nhịn án, nhịn mậc, mà lãng gia sản 
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xuâì là đế nâng cao mức sống của bộ đội, cán bổ và nhân dân. Nói theo khoa họt 
thì tiết kiệm !à lích cực chứ không phải là liêu cực. 

2. Trong 80 năm trước nước ta bị đế quốc Pháp rồi đến đế quốc Nhật vơ véi 
hết, vì vậy mà kinh tế của nước ta còn nghèo nàn, lạc hâu. Nay chúng ta cần phả: 
có một nền kinh lê khá dể kháng chiến và kiến quốc. Muốn xây dựng kinh tê thì 
phải có tiền của để làm vốn. Muốn có vốn thì các nước tư bản dùng ba cách: va> 
mượn nước ngoài, ãn cướp của các nước thuộc địa, bóc lộl nòng dân, công nhân 
Những cách đó chúng ta đều không làm được. 

Chúng ta chỉ có cách là, một mặt tăng gia sản xuất, một mặt tiết kiệm để lích 
trữ thêm vốn cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế của chúng la. 

3. Chúng la phải tiết kiệm thì giờ. Thí dụ: viộc gì trước kia phải làm hai ngày 
nay vl tổ chức sắp xếp khéo, năng suất cao, ta có thể làm trong một ngày là xong 
Thí dụ, việc gì trước kia phải dùng 10 người, nay ta phải lổ chức sắp xếp cho khéo 
phải nâng cao năng suất của mọi người, nhờ vậy mà chỉ dùng 5 người là được. 

Chúng ta phải tiết kiệm liền của. Việc gì trước kia dùng nhiều ngưòi, nhiểu thờ; 
giờ, phải tốn 2 vạn dồng. Nay VI tiết kiệm được sức người và thời giờ, nguyên liệu 
cho nên chí tốn một vạn đổng là đủ. 

Nói tóm lại, chúng ta phải tìm cách sắp xếp tổ chức cho hợp lí để một người cc 

làm việc như hai người, một ngày có thể làm viộc của hai ngày, một đổng cc 
thể dùng bằng hai đồng. 

Tất cả mọi người đều phải tiết kiộm. Trước nhất là các cơ quan, các dơn vị bc 
đội, các xí nghiệp. Có người nói: bộ đội chỉ thi đua đánh giặc, lạp công, bộ đội 
không phải là cơ quan sản xuâì thì tiết kiệm thế nào? 

Trong quân dội có quủn nhu, quân giới, vận tải v.v... là những cơ quan cần tiếl 
kiệm. TTií dụ: Trước kia cứ đổ đổng mỗi chiến sĩ bắn 60 viên đạn mới hạ được một 
tên địch, nay vì tập luyện siêng năng, bán khá, tính đổ đổng mỗi chiến sĩ chi bắn 
10 viên đạn thì hạ một tên địch. Thế là chiến sĩ tiết kiệm được 80% số đạn, do đó 
mà quân đội tiết kiệm dược nguyên liệu và nhân công đúc đạn để chế lạo những vũ 
khí khác. Trước kia Cục vận lải phải chở 100 xe đạn, nay chỉ cần chở 20 xe, tiết 
kiệm được xc cộ và dầu mỡ, xe chạy ít thì dưòng sẽ phải chữa ít. Thế là tiết kiệm 
được dân công v.v... 

Trong các chiến dịch thu được .nhiều chiến lợi phẩm (thuốc đạn, lương thực, 
súng ông), bộ đội biết quý trọng nó, tiết kiệm nó để dùng nó mà đánh lại giặc nhu 
ihế cũng là lảng gia sán xuất. 

Có người nói: các cơ quan, thí dụ cơ quan tư pháp, ngoài việc tăng gia để tự túc 
thì có gì mù tiết kiệm. 

Cư quan nào cũng cần và cũng có thể tiết kiệm được. Một thí dụ: Cơ quan nào 
cũng dùng phong bì, nếu mỗi cư quan đểu tiết kiệm, chiếc phong bì dùng hai ba 
lán ihi mỏi nãm Chính phú có thể tiết kiệm được hàng chục tấn giấy. Nếu cán bộ tu 
pháp nâng cao năng suâì làm việc mau chóng thì sẽ giúp cho đổng bào có việc dến 
lư pháp tiết kiệm dược ngày giờ đê tăng gia san xuất. 

(Hồ Chí Minh, 'ỉlìựí hành ĩiếĩ kìẽììì và chốtìỊi tharn ỏ ỉcĩỉiiỊ phi, 

chốnịị hênh quan liêu, 1952) 
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Troiiị: bài nghị kiận giải thích trên, Bác bắt đáu bãiig viẹc giái thích khái niệm 
ticl kiặrii, đông iliừi thực hiện mở rỏiig kliái niặm dó then hai cách: thứ nhất là phâĩi 
biệt tièr kiệm VỚI hun xỉn, hà tiện. hai, mờ rông pham vi của khái niệm: tiết 
kiẹm lỉnrtTng được hicu theo nghía hep lù tiết kiém cua cái vật chất, nay dược giài 
Ihícli lại, bao gổm ca tiêt kiệm sức lao dộng và thì giờ. Rổi Bác nói dến cái đạo lí tại 
sao nhân dân ta Ịihcíị tiêl kiệm. Tièp dỏ Bác vận dựng cách hiểu biết vể liếl kiệm như 
Bííc đã giải thích vào thực tế các ngành khác nhau, như vào sản xuất, nhất là vào 
quân dội, dặc biệt là vào những ngành tường như không có gì để tiết kiệm. 

Các đoạn văn trong bài viết hướng vào luận dc; Thực hành tiết kiệm, chổiiỊ* 
ĩham ô, ỉàììịị phí đám bảo sự thống nhất, chặt chẽ. lògic. Cấch trình bày lí lẽ trong 
từng đoạn vãn rõ ràng, mạch lạc được lập luạn theo nhiều kieu khác nhau đà làm 
cho bài vãn sinh động và iòi cuốn người dọc, ngươi nghe hcTn. 

5. Dần chứng trong vân lập luận giái thích 

Dần chứng là bán châ't của vãn lập luận chứng mitih. Trong văn lập luận chứng 
minh, dần chứng phải được phân tích dầy đủ, dể làm sáng tỏ một khía cạnh của vấn 
:iề cùn phủi chứng minh. 

Vây, văn giải thích có nêu dẫn chứng không? 

Lí lẽ là linh hồn, là bản chất của văn giải thích. Vãn giải thích cũng có cần đưa dân 
:hLnig, nhưng kliỏng pliân lích dẫn chứng, như một vc thoáng qua, chi gợi mà thòi. 

Lúc làm vãn giải thích, nếu sa đà vào dẫn chứng, để dẫn chứng lấn át lí lẽ, sẽ 
lãn dến lình trạng lạc kiổu bài: biến bài vãn giái thích thành bài vản chứng minh. 

Ví dụ 1: Bài Thực hành tiết kiệm, chốnị* tham ô, Ỉãỉìị* phí của Hồ Chí Minh, ở 
ihần (3) Bác đưa ra một số dẫn chứng dể chứng minh cho lí lẽ vì sao phải tiêì kiêm 
/à tiết kiệm như thế nào, những dẫn chứng nêu ra chỉ góp phần bổ trợ cho hệ thống 
í lẽ, lập luận của bài viết. 

Ví dụ 2: Bác Ịịchì 80 tuổi mủ vẫn cỏn nhớ chuyện ỈAĨO - Lai, vỢ chồtìỊị Quách 
Zự, ( hú hé Hán Lục Tích... hiếu ĩhdo với cha mẹ như thê nào. NhỉĩỉìiỊ ( huyện như 
hếxưa ììịỉày .xưa cở nhíOiíỊ ỉỉgườỉ khón^ hiểt dìữ Cílniị thuộc. Các chú phải rút kinh 
Ịịỉhìệm, học tập cách ^^iáo dục của ônị> cha ta. Càc chu có thể làm tất hơn, vĩ đạo 
lức tì^ày nay cao rộnịị hơn: kỊìôiìịi phải chỉ có hiếu Víũ hô'mẹ, mà trun^ với nước, 
'ìiếu với dàn. 

Đoạn vãn trên, Bác Hồ nêu ra ba dẫn chứng về gương hiếu thảo của người xưa 
à Lão - Lai, vợ í ỉuhì^^ Quách Cự, chú hé Han Lục Tích... nhưng không nói cụ thể, 
chông phàn lích sâu. 

6. Lập dàn ý cho bài văn lập luận giải thích 

4.Ỉ. Mà hủi: (Giống kiểu chứng minh). 

4.2. Thâtì hài: (Giải thích lừng nội dung, khía cạnh cứa vấn đề bằng cách vận 
iụng lí lõ và dăn chứng tiêu biếu, chính xác theo một irìiih tự hợp lí). 

- Luận điếm 1: (thường là trả lời câu hỏi: Nlnr fhcn(U)7 Có ỷ tìịỉhĩa ịỊÌl) 
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+ Luận cứ 1: (Lí lẽ + dẫn chứng) 

+ Luận cứ 2: (Lí lẽ + dẩn chứng) 

- Luận điểm 2: (thưcmg là trả lời câu hỏi: Tại sao? Vì sao? 

+ Luận cứ 1: (Lí lẽ + dản chứng) 

+ Luận cứ 2: (Lí lẽ + dẫn chứng) 

- Luận điểm 3: (thưcmg là trả lời câu hỏi: Phải ỉ^m gì? 

+ Luận cứ 1: (Lí lẽ + dẫn chứng) 

+ Luận cứ 2: (Lí lẽ + dần chiìmg) 

4.Ỉ. Kết hài: 

~ Nhấn mạnh cách hiểu đúng, không thể bác bỏ hay xuyên tạc. 

- Cũng có thể lien hê với thực tế rút ra bài học cho bản thân. 

Ví dụ 1: Lập dàn ý chi tiết cho dựa vào dàn ý đó viết thành bài văn cho dề bí 
sau: Hãy giải thích câu lục ngữ Vống mfớc nhớ nguồn. 

(A) Mớ bài: 

- Khuyên người ta phải biết nhớ cm và đền cm những người di trước đa dem ụ 
thành quả cho mình hưởng thụ, tục ngữ có câu: uống nước nhớ nguồn. 

- Đó là một lời khuyên có ý nghĩa giáo dục về nhân cách làm người của ch 
ông ta, thể hiện sâu sắc đạo lí của con người Việt Narn: luôn trân trọng, biết ơ 
người đi trước. 

(B) Thân bài; 

I. 'Lhế nào là uống nước nhớ ngitồn. Ý nghĩa của uống nước nhớ nguồn. 

a) Giai thích khái niệm: 

- uỏng nước: Thừa hướng thành quả lao động hoạc đấu tranh cách mạng cũ 
người khác, của các thế hệ đi trước. 

- Ngiỉồn: 

+ Nơi xuất phát của dòng nước (nghĩa đen). 

+ Những người làm ra thành quả đó (nghĩa bóng). 

b) Ý nghĩa chung của cả câu tục ngữ: 

Câu tục ngữ là một triết lí sống: Khi hưởng thụ thành quả lao động nao dó, phí 
nhớ ơn và đền ơn xứng đáng những ngưòi dem lại thành quả mà ta dang hưỏrng. 

II. Giải thích tại sao Uống nước cần phải nhớ nguồn? 

1. Trong thiên nhiên và xã hội, không có hiện tượng nào là không có nguồn gối 
Trong cuộc sống, không có thành quả nào mà không có công của một ai đó tạo nên. 
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2. Lòng biêt ơn đó giúp ta gần bó với cha mc, ỏnự bà, anh em, tập thể... tạo ra 
một xã hội nhân ái, đoàn kết. Thiếu lòng biêl (m và hành động dể dền ơn con người 
sẽ trò nên ích kỉ, xấu xa và độc ác. 

Vì vậy, lJ{}ỉii^ nước ỉihớ ỉỉiỊuổn la dạo lí mà con ngươi phải có, và nó trớ thành 
một truyển thông tốt đẹp của nhân dân. 

3. Nhớ nỷỊiHÍn phải thể hiện như thế nào? 

1. Giữ gìn bảo vệ thành quả của người đi trước đã tạo ra. 

2. Sử dụng thành quả lao động đúng dắn, liêt kiệm. 

3. Bản thân phải góp phần tạo nên thành quả chung, làm phong phú thêm thành 
quả cứa dân tộc, của nhân loại. 

4. Có ý thức và có hành động thiết thực để tiết đền ơn đáp ỉỉi^hĩa cho những 
người có công với bản thân, với Tổ quốc. 

42. Kết hùi: 

- Nhấn mạnh ý nghĩa cua câu tục ngừ và tác dụng của nó. 

- Bài học rút ra cho bản thân. 

5. Luyện tập 

Đẽ 1: Lập dàn ý chi tiết cho dựa vào dàn ý đó viết thành bài văn cho dề bài 
sau; Hãy giải thích câu tục ngữ Uôỉìị> nước nhớ niĩiỉổn. 

- Lập dàn ý (xem ví dụ ở phán 6 lập dàn ý trong bài lập luận giải thích). 

' Tham khảo bài viết sau: 

nưàc nhớ nịịuồn là một câu tục ngữ dã trở thành quen thuộc vói ngưòi 
Việt Nam suốt bao đời nay. Dưới một hình thức rất đỏi giản dị, câu tục ngữ là bài 
giáo dục vê nhán cách làm người cúa cha ông ta, thể hiện sâu sắc Iriiyển thống đạo 
lí của người Viộl Nam: luôn luôn tríìn trọng, biết ơn người đi trước. 

TTieo nghĩa đen, ĩìỊiiíón là nơi bắt đầu cúa dòng nước. Theo nghĩa bóng, tìỊịiíổn 
là ẩn dụ chỉ công lao tạo lập nên những thành quà của người đi trước dành cho các 
thế hệ sau. Nước có niịuỡn nên uon^ nước hiểu theo nghĩa bóng là thừa hưởng 
thành quá mà người đi trước, thế hẹ trưóc để lại. Cílu tục ngữ mượn mối quan hệ 
khãng khít giữa nị^Nổỉỉ và nước trong tự nhiôn dế nói với chúng ta một cách thấm 
thìa về triết lí sống: Khi hưởng thụ một thành quả nào đó, người la phải nhớ ơn và 
đền ơn xứng đáng những người đã đem lại thành quả mà mình đang được hưởng. 

Triết lí sống Uống nước nhớ nguồn là hoàn loàn đúng đắn. Lẽ thường, khi 
hưởng thụ một thành quả, người ta thường quên đi sự khó nhọc của những người đã 
làm nồn thành quả ấy. Chính vì thế, người lao động xưa dã chọn thời điểm hỉờỉg 
hút ccmi dầy - thời điểm của sự hưcmg thụ - để cất lên tiếng nhắn nhủ thật thấm 
thìa; Dẻo thơỉn một hạt đắng cay nut()n phần 

Thì ra cái dẻo thơm của giờ phút hưởng thụ lại bắt bắt nguồn lừ giọt mồ 
hôi của: 
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Cày dồỉĩịị đanịị buổi hơn trưa 
Mồ hỏi thúnỉi thói như rììưa riiộtìịị cày 

Mơ rộng ra, mọi thành quả mà chúng ta có được hòm nay đéu có nguồn gốc tì 
còng sức của bao người. Đâì nước Việt Nam hòm nay là thành quả của tổ tiên t; 
SUỐI mấy ngàn năm dựng nước và giữ lìước, ta lớn lên trong bao sự tích: sự tícl 
bánh chưng, bánh giầy, sự tích tre đáng ngà vói chiến công của người anh hCin^ 
làng Gióng, sự tích trầu cau, sự tích hòn Trống - Mái... Mọi thứ quanh ta: trauỊ 
saclì, ngòi hút, con dưÌTng đến trưtĩng, hàng cay bên đường, bài giảng của thấy cô., 
lâì cá đcii an chứa một sự lích, nguồn gốc - đều ỉà kết tinh từ công sức của bac 
người. Bân thân sự trưởng thành của mỗi chúng !a cũng nhờ thầy cô, cha mẹ. 

Như vậy, trong cuộc sống, không có thành quả nào mà không có công lao củ; 
một ai đó lạo nen. Chính vì thế, trong kho tàng lục ngữ Việt Nam luôn có nhữiiỊ 
lời lh;Vm thìa nhác nhờ la về lòng biết ơn với nguồn gốc, với còng lao của nhửiiỊ 
người di trước: 

- CôĩìỊị cha như núi Thủi Sơn 
NìịIìĨơ niẹ như }ìước íroiìịị tìịịuồn chảy ra 

- Ảfì (Ịỉtả nỉìớ kẻ ĩrổiìịĩ cây 

- Khônịĩ tỉìầy cĩỏ' tììủy lâm nên 

Trict lí sống ỉ^oni^ nước nhởn\ịỊiốn đà hoíí thân thànii những lập lục đẹp đẽ củ; 
người Việi Nam. hết ơn các vua Hùng dựng nước, dân ta có ngày giỗ Tố HCinị 
Vương. Biết ơn c;C ihương binh, liệt sĩ dã đổ xương máu để giữ hoà binh, chúng I: 
có ngày 27-7. Triết lí sống lỉònịỉ^ ttước nhớ lìỊịiiổn đã irở thành bản ITnh sống, li 
một nét nliíln cách đẹp dẽ. Nguyễn Trải ăn ỉộc vua nhimg lại lâm niệm đền ơn ki 
cấy cày. Trán Đăng Khoa biết từ những khó nhọc của cha niẹ dế thấy rõ hem trácl 
nhiệm cúa mình: 

Ao mẹ mira ÌHH màu 
Dầu mẹ nắiìỊị cháy tóc 
Me nị*ày (iêm khó nhọc 
Con cỉìưa n\*oatì chưa iìịịoan 

(Khi mẹ vắng nhà 

Trong thực tế, không phái không có những ke vô ơn, thậm chí quay kmg phải 
bội lại những người đa có cống lao dối với mình. Đó là những ké ích kỉ, gia dòi 
như nhân vật Lí Tliông Irong truyện cổ lích Tlìọch Sanh. Những ke vò ơn dó bị Xí 
hỏi khinh ghét và sớm muộn cũng se phải tn‘t giá cho sự vò ơn cúa mình. 

Dạy cho con người lòng biết (TII, câu lục ngừ iỉốnỉị nước nhớ lìịịĩuìn có một gỉí 
trị nhân văn dẹp de. Lòng biết khiến con người biếl sóng thủy chung, ân nghĩa 
Nhờ lòng bict ơn mà các thê hệ kêì nói với nhau bời tình người. Lòng biết im kh 
hoá thân thành hành động cụ the hì động lực đe giữ gìn, xây dựng cuộc sống ng;p 
một dẹp hơn. Bác Hổ nói: Cớc vua ỊỊìiiìy, dã có cỏny, dựỉii’ nước, Búí châu ta phii 


cíỉỉỉíĩ ììhíỉH ^iỉl Ịấy mrớc. Câu nổi ;Vv dn thê hiện cao nhất hành động nỉỉớ ììyitón. 
Nỉìớ fì^^iiốfì là phài giữ gìn, bào vệ thíinh cỊLiá của nỉiững Iigirời đi trước đã tạo ra. 
Nhớ ìr^^ĩiổìì cũng có nghĩa là phai hict phát huy thành eịuá của những người đi 
trước, khiên nó trở nên phong phú. dẹp đẽ híĩn. Chúng ta là thành qua cùa cha mẹ, 
thây cỏ. Đèn lượt mình, chúng ta phái di xa ỉurn nửa, vươn l(Vi những chân trời mới. 
Có như thố mới thrit sự đền dáp còng ơn dường dục. ^inii thành của thầy có. cha 
mọ. Nhớ nyiiỏn, à dáy, cũng dổng thời là lối sống cớ ĩrácíi nhiệm, vị tha. Biêt vì 
thó nệ sau - dỏ là biểu hiện đẹp nhát của nỈK/ ny^iiốềì. Cớ như thê, chúng ta chang 
những tỏ lòng biết ơn mà còn ximg đáng với nhân cách, lâm lòng của thế hặ đi 
trirớc. Một dicu rất cỊuan trọng nữa là phái biết tự tạơ lập cho mình nliững thành 
qiui cho thê hệ sau. 

Lỉoỉìy, nước nhớ nyiiồìì là dạo lí làm người dược dúc kết từ bao dời nay. Đó 
cũng lừ lìịịuốn nước trong trèo mà cha òng ta da bao dời gạn dục, khơi trong đế 
truyéii lại cho chúng la hôm nay. Chúng ta phải bièt giữ gìn /ì^iuhì nướí ấy và biến 
nó thanh hiện thực trong nhân cách Sống và lối sòng cúa mỗi con người. Đối với 
học sinh chúng ta, phấn dấu trơ thành con ngoan, trò giỏi là cách dền ơn thiết thực 
nhất với công lao của cha mẹ, thầy cô và xã hội. 

(Trấn Đinh Sử (chú biên), ỈAiyện vìèì hủi V(hi hay - NXB GD, 2002) 

ĐỂ 2: Lạp dàn ý và dựa vào dàn ý đó viết thành bài văn cho đề bài sau: Bàn vé 
vai trò và lấc dụng to lớn cúa sách trong dời sống (inh Ihẩn của con người, nhà vãn 
M. Gorki có viết: Sú( ìỉ mở ra trước ììỉổt tôi nhữny, i hân írời mới. 

Hãy giái thích ý kiến trôn. 

- I>ập dàn ý: 

A. Mờ bài: 

- Nhu cầu cúa việc đọc Síich trong dời sông con người. 

- Đưa vấn đề cán giải thích trong cílii nói của M. Gorki 

B. Thân bài: 

I. Giái thích ý nghĩa câu nói của M. Goiki. 

1. Sách là gì? 

a) Là kho tàng tri thức 

- Vé kinh nghiệm sán xuất. 

- Vé dời sống con người. 

- vể thế giới tự nhiên. 

b) Là sân phẩm tinh thần 

- San phám của văn minh nhân loại. 

- Kết quả cúa lao động trí tuệ 

- Hàng hóa có giá trị dậc biệt 

c) Là người bạn tâm tình gán gŨ! 


“ Giúp la hiểu biết lẽ phải. 

- Làm cho cuộc sống tinh thần được phong phú. 

2. Sách mở rộng những chân trời mới 

a) Sách giúp la hiểu biết mọi lĩnh vực: 

- Về khoa học lự nhiên. 

- Về khoa học xã hội. 

b) Sách giúp ta vượt không gian, thời gian 

- Hiểu về quá khứ, hiện tại, tưcmg lai. 

- Hiểu trong nước, ngoài nước. 

ỈI. Vì sao ta cần phải đọc sách? 

1. Sách chia sẻ với chúng ta mọi kiến thức của loài người lừ xưa đến nay. 

2. Sách dạy ta cảm nhận cuộc đòi, có thể thay đổi cuộc đòi của la. 

III. Phải làm gì dể thông qua sách có thể mỏ được clĩún trời mới? 

1. Tạo thói quen và duy trì hứng thú đọc sách. 

2. Cấn chọn sách tốt và sách có giá trị nhân vãn để đọc. 

3. Phê phán và lên án những sách có nội dung không lành mạnh. 

Bài làm 

Nói lới sách là nói tới trí tuệ của nhân loại. Sách là nguồn tri thức không ỉh 
thiếu được trong cuộc sống của loài người. Bởi vậy, bằng thực tế cuộc sống củi 
mình: M. Gorki nói: Súch ra mở ra trước mắt tôi tìhữrĩ^ chân trời mới. 

Vậy sách là gì? Tại sao sách lại có vai trò to lớn như vậy? Đó chính là vấn đ< 
chúng ta cần lìm hiổu. 

Từ bao đời đời con người đã biết đến sự kì diệu của sách. Sách, dó là cái Ihẩi 
kì trong những cái thần kì mà nhân loại đã lạo nên. Còn kiến thức là những gì mi 
con người lích lũy được sau bao năm sống và tồn tại trên trái dất. Thật không th< 
hình dung nền vãn minh mà khỏng có sách. Từ hàng nghìn nãm trước, khi chưa C( 
chữ in, chưa CÓ máy in, chưa CÓ giấy bút thì nhân loại đã nghĩ dến sách rổi. Sách 1. 
cái cần có để con người lưu trữ và truyền lại cho người khác, cho thế hệ khá( 
những hiểu biết của mình về thế giói xung quanh, những khám phá về vũ trụ v; 
con người, cá những ý nghĩ, những quan niệm, những mong muốn về cuộc sònj 
cần gửi đến cho mọi người và gửi dến đời sau. 

Sách, đó là kho làng chứa dựng những hiểu biết của con người dược khám phá 
chọn lọc, thử thách, tổng hợp. Sách là nơi kết tinh những tư tưởng tiên tiến nhâì củi 
thời đại, những hoài bão mạnh mẽ nhất, những tình cảm tha thiết nhất của COI 
người, cần truyền lại, mới đi vào sách. Truyện Kiêu của Nguyễn Du, mài mài CÒI 
làm rung động trai tim con người vì nỗi đau mà nó nói dến. Đó là nỗi đau củ; 
người thiếu nữ có nhan sắc, CÓ tài hoa nhưng bị vùi dập, bị chà đạp: 

Xiảí sao plìONỊỊ gấm, rủ là 
Gi(y sao taìì túc như hoa giữa đường 
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linh ycii cúa Kiều bị phá vỡ. (ìi;i chnli nàng vo Cíí in;ic oaiì khiên. Nàng phải 
bán minh chuộc cha và cũng lừ dó pliài vào chốn lau xanh, đcm nhan sắc ra nuia 
VUI cho kc nhiổu tiền. NgOcài cảnli khổ ớ cliỏn lâu xanh nh(y nhórp ra nàng còn bị 
đánh đạp, dọa dáy, si nhục ghen ghél của niụ Hoạn riiư thâm hiếm, nàng còn là 
nan nhân của tổng dốc trọng thán Hò Tôn Hicn x;'io qnyệt lừa lọc đến mức phái 
nhay xuống sòng Tién Điànig urvan... (hiộc đời nàng Kiểu quả là một bi kich mà 
lớp lớp đau thương cứ như sóng dừ xo tràn len sỏ phàn cúa nàng. 

Tác đông cùa sách khỏng he bị giới hạn bới thời gian và không gian. Con người 
ngà> nay vẩn không hề giảm sút hào hứng tìm iại những trang sách đã có mấy nghìn 
năm nay, lừ những hình anh vẽ bí hiếm trẻn những phiến đất sét, những chữ cái tù 
làu đã Irỡ nén lạ lùng trên các tấm da cìru. những cuồn chừ tượng hình trên các thẻ 
tre... cho dcn hòm nay, những cuôn sách được in hàng loạt bàng máy diện tứ hiện 
dai. Một người sống ờ một làng lico lánh châu Á, cũng có the đọc được cuốn sách 
của một người viêt lừ dàt nước xa xôi ở châu ỉvlĩ. Tliật có thế nói không ngoa ràng: 
có sách, cấc thế kí và các dàn tòc xích lại gần nhau. 

'1'ren con đường Sống đầy gian truân, vất và nhưng cũng đầy vui vẻ, hạnh phúc 
kia dâu chi lả sự hiểu biết về các dân tộc như thế. Siich còn đưa ngưòi đọc những 
hiêu biết mới mẻ về thế giới xung quanh, ve vu trụ bao la, về đất nưóc ta hay các dân 
tộc xa xôi khác. Chi cần ngồi trong nhà hay thư viện, cấm trong tay một quyển sách 
khoa học, ta có thế khám phá ra vũ Irụ vò tận với những quy luật của nó, cẩm một 
quyến sách lịch sử, một thế giới cổ xưa với các ngôi nhà lợp ngói âm dương, với các 
cò gái mặc áo Tứ thân tha ihiốt như dang hiộii ra trước mát ta. 

Síỉch còn giúp người đọc phái hiện ra chính mình, hieii rỏ mình là ai giữa vũ trụ 
bao la này, hiểu mọi người có mói quan hẹ với nhau ra sao trong cộng đồng dân lộc 
và cộng dồng nhan loại này. Sách giủỊ> cho chúng ta hiếu dược dâu là hạnh phúc, đâu 
là nỗi khổ cúa mọi pí^ười và phai làm gì de Sống cho dứng để xây dựng cuộc sông 
hạnh plìúc. Sách cũng có thể giúp con người tự nhìn nhạn lại chính bíỉn thân mình, là 
loại bỏ cái Xííu dể hưứng tới chân - ĩhiộn - mĩ. Sách mớ rộng chân trừi ước mơ và 
khát vọng, sách mang trong mình lìiọt lượng tri thức dặc biệt lo lớn, giúp con người 
sẩn sàng dưttng dấu với những khỏ khăn thừ thách, dứng vững trên đường dời. 

Đã từng có những cuốn sách khòng chi fỉìà r(}ììi> ỉìỉỉữ/ỉíĩ cỉỉún trời mới cho một 
người, tràm người, triệu người, mà cho cả nhán loại. Những trang sách của Briinô, 
Galilê ve trái dất và mặt trời đà mơ ra cho loài người một thời kì mới trên con 
đường chinh phục tự nhiên. Những trang sách của Đacuyn về các giống loài không 
chí giúp con người hiểu rõ vé các giống loài sinh vạt mà còn hièu rõ hơn về chính 
con người. Sách của Đidơrô, Mớngtcxkiơ rổi của Mác, Ảngghen... thực sự đã giúp 
con người làm những cuộc cách mạng. Đọc Bandắc ta hiểu ve ihế giới tư bản với 
sức mạnh [ạnh lùng cùa dồng ticn. Đọc thơTago, thơ Lí Bạch, Đỗ Phủ, ta hiểu dời 
sống và tâm hồn của cả những dân lộc. Đọc Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Cao Bá 
Quát... ta hiểu xưa kia cha ông ta từng dau khổ mà mơ ước những gì... Thật không 
sao kể hết nhữtìỊ* cỉìàìì írởi mà các trang sách dà mờ rộng ra trước mắt ta. Xã hội 
càng phát triến, sự đỏng góp của Síích càng không hề nhó. 
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Có nhiều loại sách tốt xấu khác nhau. Bởi vậy, chúng la cần hiết lựa chọn sách 
tốt đổ đọc và loại bỏ sách xấu. Không nên bị mê hoặc bởi sự hấp dần hình thức, 
không dễ bị lôi cuốn bởi thị hiếu tẩm thường. Mặt khác, đọc sách không chi là một 
sự hường thụ, mà còn là một cách hành động ở đời. Cho nên, đọc sách là để rút ra 
những bài học bổ ích cho cuộc sống tốt hơn, hành động có hiệu quả hơn. Dọc mà 
khôn^ hiểu cỉìẳn^ khác gì ủn không tiêu hóa. Hày biết chọn sách để đọc, và dọc 
sách phải hiểu được giá trị của sách thì sẽ thấy được sách chinh lù ngọn {íẻn hất 
diệt của trí tuệ con người. 

Tóm lại, ta thấy ý kiến của nhà văn trên quả là chí lí. Câu nói của ông cũng là 
lời đề cao sách, tôn vinh sách, giúp cho mọi người thấy rỏ thêm vị trí của sách 
trong đòi sống của nhân loại. 

Câu nói: Sách mở ra trước mâĩ tôi nhỉTng chân trời mới đã giúp em nhận thức rõ 
vân đề: muốn thực sự liến bộ thi học ở nhà trường là cẩn nhưng chưa đủ mà cần phải 
lìm hiểu thêm nhiều sách đế đọc. Tất nhiên, khi đọc sách mỏi người cũng phải biết 
chọn lựa: đọc là đọc các cuốn sách hay, sách tôì, hợp với tầm vóc hiểu biết của mình 
và kiên quyết loại bỏ những cuốn sách dở, sách có nội dung xấu, không lành mạnh. 

Đề 3: Lập dàn ý và dựa vào dàn ý đó viết thành bài văn'cho đề bài sau; Giải 
thích câu nói sau của Lê-nin: Học, học nữa, học mãi. 

- Lập dàn ý: 

A. Mớ bài: 

- Dẫn vào đề: Phong trào học tạp hiện nay. 

- Giới thiệu câu nói của Lê-nin; Học, học nữa, học mãiĩ 

B. Th'''n bài: 

1. Giái thích ý nghĩa lời khuyên: Hục, học nữa, học mài! 

\. - Học (nghía đen) là hoạt động thu nhận kiến thức và tái hiện kiến thức của 
học sinh dưới sự hướng dẫn và truyền đạt của giáo viên trong nhà trưèoig. Hoạt 
động học như thế gán liển với một giai đoạn cụ thể trong cuộc dời: lứa tuổi thanh 
thiếu niên, gắn liền với một không gian xác dịnh: nhà trường. 

- Học (nghía bóng) là người muốn theo kịp đà phát triển của xà hội thì phải 
học tập, học không ngừng nghỉ, học tạp suốt đời, không chỉ học trong trường học 
mà cần học mọi ỉúc, mọi nơi. Đó là bổn phận của mỗi cá nhân, của gia đình và xà 
hội đối với việc học. 

2. Học nữa: học thêm, nâng cao, bổ sung thêm vào những điều dã học dược. 

3. Học mãi: học không ngừng, học suốt dời. 

II. Tại sao ta cần phải Học, học nữa. học mãi! 

1. Kiến thức nhân loại phát Iiicn lừng ngày, khoa học kl thuật ngày càng cao, 
nêu khỏng học sẽ bị lạc hậu, khòng phù hc;íp với sự phát triển của xă hội. 

2. Học tập đc nâng cao trinh dộ hiổu bicì, nàng cao chuyên món đế làm việc có 
hiệu quá hơn. Việc học tập khòng hạn chế tuổi tác, giới linh, nghề nghiệp, dịa vị... 
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mà lùy thuộc vào ý thức của mỗi người. Hoc láỊ") khong ngừng nghi ta sÕ thành 
công ớ mọi ITnh vực. 

III. Ta phải học tạỊi như Ihc nào để đạt kct qua.^ 

I Phái xác định được mục clích liọc tãp, nội dung noc lập và phưímg pháp học 
tập. Nữni vững, xác định đúng, chúng ta sẽ học tập có ỉnệ -I quả. 

2- ỉỉọc, học íìữii, học mãiỉ Là mục đích của tát cá nu); người, đặc biệt là đôi với 
thanh niên, học sinh, ihc hộ tương lai cua đất nước lại cán phái học, vì học đẽ hiểu 
bicl. học đe có một nghe nuôi sóng bán thân, học đc ròn luyện kT năng lao động, 
học đc bước vào cuộc sòng vừng vàng hơn. 

3. Ti\ pliâi học trong sách vờ, trong nhà trường, trong thực tế cuộc sống. Họí 
bao gỏm học văn hóa, kinh nghiệm.,, trong cuộc sống. Vì vậy, học tập cần học 
m7íi, hnc ìììiĩi! 

c. Kết luận: 

- Khẳng định sự sâu sac và đúng đán của câu nói: //Ọ( , học ììữa, học miTiỉ 

- Rút ra bài học cho bản thân 

Hài làm 

Đất nước ngày càng phát triến, chúng ta đang tiến lên theo con đường còng 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vì vạy, cần cỏ nhưng người có đẩy dủ kiến thức khoa học 
kĩ thuật, văn hóa... để tiếp xúc với cái mới. Học sinh chúng ta cũng như lâì Cii mọi 
người cần phíĩi không ngừng học tập đe có trình độ đấp ứỉìg nhu cầu của cuộc 
sống. Lc-nin đã từng nhắc nhở: Học, học nữa, học nìiĩiỉ Câu nrìi đã trờ thành một 
chân lí cho mọi thời đai, mọi thế hệ con người. 

Vậy học là gì? Học là một công việc mà mỏi chLÌng ta phái làm hằng ngày và 
cỏ thể là cá cuộc đời. Học là một quá trinh tìm hiếu, thu nhận, tích lũy kiến thức 
của thíìy cò giík), của nhưng người đi trước iruycn lại, nỉiằm lãng ihcm hiếu biết về 
mọi mặt trong xà liội. Học ở đây không phái chí đến trường mới học, mà ngay từ 
nhỏ, khi la còn sống trong vòng tay của bò mẹ, hò mẹ cỉà clạy la học ăn. học nói, 
học cấch cư xử trong cuộc Sống. Đàn tuổi di học, chung la được học tập theo 
chương trình cĩia lừng cấp học với sự day dỗ lận lình cứa Iháy, cò giáo. Ben cạnh 
những kiến thức học dược ở trường, chiìng la còn học qua bạn bè, qua sách, báo và 
các phương tiện thông tin đại chúng. 

Kiên thức nliíin loại vò cùng phong phú, khoa học kì thuật không ngừng phát 
tricn. có nhiéu vấn đề náy sinh trong cuộc sống cần dược giãi quyết và tiếp thu, nếu 
ta không học tạp thì sẽ bị lạc hậu, hmi nữa yêu cầu xã hội ngày càng cao, là học 
sinh, sinh viên... lại càng cần phái học một cách toàn diện, đáy dú, học lí thuyết 
gắn với thực hành, vạn dụng vào dời sống dể nắm chắc bài học hơn. 

Tại sao lại còn phải học nữa vù học mãi? Bởi điều ta biôì chi Ità giọt nước, điéu 
ta chưa biết là biển cả, cho nôn, chúng ta không được thỏa mãn với bằng cấp mà 
mình đã có mà cẩn luôn học tập để nâng cao trình độ. Mỗi lần học tâp để nâng cao 
trình độ, la sc cảm thấy kiến thức của mình thu được quá lì so với biển kiên thức 
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mênh móng của nhân loại, VI thế con người cán tiếp tục học, học không ngừng, học 
ờ mọi lúc mọi nơi, học để hiếu biết hơn, học đc nâng cao năng suất ỉao động. 

Vì sao chúng ta phải hiếu như vẠy? Trước hết là vì bán thân chúng ta. Nếu 
không học, chúng la sẽ không có tri thức, thiếu hiểu biêt dê vận dụng vào cuộc 
sống, kết quá công việc sẽ không tốt đẹp như ta mong đợi. Người xưa có củu rằng: 

NỊìâtì hất học hất ĩrì lí; An hất học lão hàn \'i. Bởi vậy, chúng ta cán phải học để 
có trình độ, có kiến thức dể có việc làm tòt nuôi sông bủii thân mình, giúp đỡ gia 
đình và phục vụ sự nghiệp xây dựng và báo vệ Tổ quốc, xa hơn nữa là bước tới tầm 
cao nhãn loại. Thực hiện lời mong muốn của Bác Hồ; Non sỏn^ Việt Nam có tró' 
nên vẻ vanỉ^ hay khôn^, cỊán tộc Việt Nam có sánh vai các cưởỉìg iỊuổc nũm chân 
hay khỏnịị chinh là nhờ một phần cânỉt lao học tập ciia (‘ác chân. Nếu chúng ta 
chăm chí học tập, rèn luyện thì đó sc là những nhân tố lích cực xây dựng đâì nữớc 
ta giàu đẹp, vãn minh, Tổ quốc Việt Nam sẽ S(hìh vai í ác (ườn}^ (Ịiiôc nâm ( hán 
Một đất nước âm no. hạnh phúc thì mỗi gia đình, bản thân chúng ta sẽ được sống 
đầy diì, hạnh phúc hơn. Như vạy, học và chi có học nữa, học mãi thì đó sẽ là chìa 
khóa mở cứa mọi kho báu trẽn đời. 

Vậy, những học sinh đang ngồi trôn ghế nhà trưòrng THCS phái học như thê 
nào cho có hiệu quả? Là học sinh chúng la phái có lính tự giác trong học tập, học 
từ thầy, cô, bạn bè, sách vờ... phái biết dựa vào những điều đã học được đổ vận 
dụng vào cuộc sống. Cẩn phái tự tìm lấy, lạo nên niém say mê học lập và luôn chủ 
động, sáng tạo trong học tập. 

Tóm lại, tuổi chúng ta còn trẻ, chúng la cán phái tranh thủ học tập tốt. Đínig 
bao giờ cho rằng học dà đú mà hãy nhớ rầng cần học nhiều hưn nừa đê trở thành 
những chủ nhân lương lai của đất nước. Đừng bao giờ hỏi rằng mình cíà được 
những gì mà hãy-tự hói rầng mình dầ học và đã làm dược gì cho đất nước và đừng 
quên lời dạy của Lé-nin: ỉĩoc, học nữa, h(H mãi!. Hày xem lời dạy của Lỏ-nin là 
kim chỉ nam cho mục đích, phương hướng học tập cúa chúng ta. 

Bài tham khau 

Lẻ-nin là nhà cách mạng kiệt xuíiì của nhân loại. Ten tuổi cứa Người gắn licn 
với cuộc Cách mang tháng Mười Nga vT đại. Ben cạnh đỏ, dối với nhiều thế hộ 
người Việt Nam, lên tuổi Lê-nin đã trỏ thành thán thuộc với câu châm ngôn nổi 
tiếng: Học, học nữa, học mãi!. 

Khái niệm học mà Lê-nin sử dụng ở đây có thể hicu theo những cách khác 
nhau, luỳ theo mức độ rộng hay hẹp trong ý nghĩa. 

Theo nghĩa hẹp: Học là hoạt động thu nhặn và tái hiện tri thức của học sinh 
dưới sự hướng dẫn và truyền dạt của thầy giáo trong nhà trường. Hoạt động học 
như thế gắn liền với một giai đoạn cụ thể trong cuộc đời: lứa tuổi thanh thiêu niên, 
gắn liền với một không gian xác định: nhà trường. 

Theo nghía rộng: Hoạt động học diẻn ra ở mọi nơi mọi lúc, trong suốt cuộc đời 
một con người. Không phải ngẫu nhiên người ta gọi cuộc đời là tì ư('mg đời. Đây là 
mái trường mở ra theo bước chân của con người trên mọi nẻo đưcmg đời, ở mọi lứa 
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tuổi. Tlico ý nghĩa này, Cior-ki đà gọi cuộc đ(íi là Inrờiig dại học của lòi. Va đây 
cũng có ý nghĩa chính trong khái niòm liọc cLia Lc-ilin, B;in thân cuộc đời Lè-nin ỉà 
mỏl minh chứng cho quan niệm nà\. Ụua irưíyng dời. l.c-nin thu nhân tri thức dổ 
trờ thành nhà trict học có một kicn tỉiức sáu rông và tlô sõ. Qua trưmig đời. Lê-nin 
học Ỉủỉìi cách nuiỉì^ dố rỏi trớ thành nhà cách mạng vĩ dai. Tri thức của nhà trường 
theo ngliTa hẹp dù phong phú, loàn diộn dcn dáu cũng có giới hạn. Tri thức của 
trường dời mơi là nguỏn tri thức rộng lớn, phong pliú. Trung trường dời, mọi sự 
kiện, mọi lĩnh vực dời sóng là trang sấch. Mọi người cỊiianh ta đéu là tháy ta. Người 
ta phái học tất thay mọi điéu dù là nho nhạt nhat như càu lục ngữ dà tổng kẽì: Học 
ăềì, liỌ( íỉỏị, học nói. học tìì( 'c 

Với cách hiểu trên, học dộng học là rất can thict. Nhờ học tập mà xả hội loài 
người luôn phát triến. 1'hc hệ sau kc Ihừa những thành iưu cũa thố hệ trước dể lừ dỏ 
tạo lâp nèn những thành tựu mơi. Li' glâi vc sự thành công của mình, nhà bác học 
NÌLi-itTii đã nói một cách hóm hinh: Tòi dà dihig trôn vai người khống lổ. Niiưởi 
khổỉiiỉ lồ ờ đây là một cách nói hình iưcíng vồ những tri thức dã được nhà bác học 
liếp thu qua những hoạt dộng học lạp của mìiìh. 

Nghĩa gốc cúa lừ học trong tiêng Nga mà Lè-niii sứ dụng chỉ hoạt động diẻn ra 
trong một quá trình kéo dài. Người lặp lại từ này ba lần chính là đế nhấn mạnh tính 
thường xuyen, liên tục, không ngừng cùa hoạt dộng học. Có điều đổ là bởi tri thức 
trong trường đời là vô hạn. Nó bao gỏm nhicu lĩnh vực khác nhau và luôn luôn 
được bo sung, phát Iricn. Đây chính là lí do để chúng ta phải học nữcỉ, học nưĩị. 
Ngừng học lập cũng tức là chúng ta dặt mình ra khỏi vòng quay của cuộc sổng 
dang không ngừng dối thay phát tricn. 

Nhưng họ( nữd. học nưli không có nglũa là học tràn lan mọi lĩnh vưc, học 
không cỏ trọng dicm kièh thức. Bẽn cạnh việc học loàn diện, chúng la còn phái biết 
hướng sự học vào giái quyết những mục ticu cụ thò trong cuộc sống. Mục dích của 
học không phải chỉ dế liếp thu tri thức mà còn phái vận dụng tri thức dó vào thực tê 
cuộc sống, để dạt lới những thành tưu cỏ ý nghĩa, dc tạo ra tri thức mới. Học như 
ihc niói đem lại sự say mê và bổ ích Đây là dộng lực dé hoạt dộng học giin bó vơi 
con người trong cuộc đời của mình. 

Chúng la đang song trong một xã hội dược mộnh danli là xã hội ỉri íhửc, \(ĩ hội 
ĩỉiỏiì^ ĩiti, nìột ìỉên kinh íé trị thức. Hơn bao giơ hct, phưcmg châm Học, học nữa, 
học niũil của Lê-nin thật sự trở nèn thiết ycư với mỗi con người. Sự giàu có dích 
thực cua mỗi con người, mỗi quốc gia ngày nay là sự giàu có tri thức. Chỉ có phát 
Iricn tri thức mới đưa dìíl nước Síhìh vai các cưùn^ (Ịtỉổc nâni cìiủit như mong ước 
cúa Bác Hồ vT đại. 

Câư châm ngôn Học, học nữa, học mãi! của Lc-nin thẠt giàn dị nhirng lại hàm 
chứa một chiều sâu trí ILIỘ. Đất ĩurơc dang dimg Irirtk những vận hội mới. Thế hệ 
thanh, thiếu niên Việt Nam vì Ihc phih khắc sâu lời nhăc nhờ của Lê-nin và biến nó 
trò thàih hiộn thực bàng lìhững hoạt dộng cu thc của m’mh. 

(Trần Đinh Sử (chú biên), Lnvện viêì hài văn hay ~ NXB GD, 2002) 
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Để 4. Lập dàn ý và dựa vào dàn ý viết thành bài vãn cho đế bài sau: Nhân dịp 
phát động Tết trồng cây dầu liên, Bác Hồ có nói: Mộl nủm khởi (íầii tù Ệìiùd Xĩitin, 
một đời khởi (ỉầu ĩừ ĩiiỏi ĩrẻ. Tuổi trẻ ỉù mùa .MUỈÌÌ CIÌU Xíl hội. 

Em hiểu và nên thực hiên lời dạy đó như thế nào? 

Lập dàn ý: 

A. Mở bài: 

- Nèu giá trị của mùa xuân, của tuổi trẻ trong đời sống xà hội và dời sống con người. 

- Dẫn lời Bác Hồ. 

B. Thân bài: 

1. Giải thích ý nghĩa lời dạy của Bác; 

1. Một năm khởi dầu từ mùa xuân được hiểu như thế nào? 

- Mùa xuân là mùa khởi đầu của một năm (bắt đầu từ tháng giêng đến tháng 3 
àm lịch). 

Mùa xuân là mùa đẹp nhất, dồi dào sức sống nhất. 

- Mùa xuân ià mùa của hi vọng, của hạnh phúc. 

2. Một dời người khởi dầu lừ tuổi trẻ. 

- Tuổi trẻ là tuổi của mùa xuân cuộc đời. 

- Tuổi trẻ giàu sức sống, giàu nghị lực và giàu sự sáng lạo. 

- Tuổi trẻ luòn sôi nổi, dám vượt qua mọi gian khổ hi sinh 

3. Tại sao tuổi trẻ lại là mùa xuân của xã hội? 

- Tuổi tre là tuổi cúa lớp người trẻ, thế hệ trỏ của xã hội, là hi vọng, là tương lai 
của đất nước. 

- Tuổi trẻ là tuổi đi đầu trong lao động sản xuất và xây dimg, bảo vệ Tổ quốc. 

II. Tuổi trẻ phải làm gì đế thực hiện lời dạy của Bấc. 

1. Phái nhận thức rõ vai trò của tuổi trẻ đối với xã hội để từ đó sông có mục 
đích, có lí tưởng, có hành động đủng. 

2. Xa lánh cái xấu, biết phê phán cái xấu, đặc biệt phê phán những quan điểm 
của một số thanh niên hiện nay: sống buông thả, hưởng thụ, vỏ trách nhiệm với bản 
thân, gia đình và xã hội. 

Bài làm 

Tuổi trẻ là quàng đời đẹp nhất của con người. Tuổi trẻ là tuổi của sức sống 
cường tráng, tuổi của trí tuệ, ước mơ và khát vọng. Người ta có nhiều khả nảng 
hành động để đạt ước mơ và lí tưởng cùa mình khi còn trẻ. Cũng như cây cối chỉ 
nẩy chồi đâm lộc vào mùa xuân, con người muốn tạo được sự nghiệp có ích cho 
bản thân, cho xã hội phải bắt đầu từ tuổi trẻ. Trong thư gửi thanh nhiẽn và nhi đồng 
nhân dịp Tết Nguyên dán năm 1946, mùa xuân đầu tiên của đất nước dưới chế độ 
mới, Bác Hồ viết: Mộĩ năm khởi đầu ỉừ mùa suán, một đời khởi (ĩầu rữ tuổi trẻ. 
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Vnốỉ ĩrừ ỉù nìùiỉ xuân của xã lìộị. f)ó ià niôl lời dcp. lỉiê Ịiiộn Iiicni tin yêu IcVn lao 
:ủa Bác dổi với tuổi trẻ Việt Nam. 

Lơi nói của Bác có ý nghĩa tlvii sâu sác. Mua xiiãti là niùa khới đấii của một 
lãm. Mùa xuân có khí hậu ấm áp, cáy côi xanh tươi, cãỉig tròn nhựa sống. Vì Ihế, 
Tiùa xuân gợi cho con Iigưòi bao niôni vui, bao hi vọng vào một cuộc sống tốt lanh. 

Mộỉ Níhn kỊiời dchi ĩừ mùa xuủỉì, }}ìột dời kỉìài diUi ĩừ tuổi írẻ. Bác muốn ỉấy quy 
luật của ihiổn nhiên để khẳng định giá Irị đẹp dc của tuổi trc. Cũng giống như mùa 
>tuân ấm áp khời dáu của một nãm. tuổi trẻ với sức sống tràn đầy khởi đấu cho một 
Jời người. Tuổi tré là tuổi phát tricn rực rỡ nhất vé thc châl, lâm hổn cũng như vế 
:rí tuệ, tài nãng. Tuổi trẻ thường ôni âp những lí tưởng, hoài bão và khát vọng lớn. 
ĩuổi tré là tuổi hăng hái, sôi nổi, giàu nhiệt tình, khỏng chịu lùi bước trước trở 
Igại, khó khàn. Nhà thơ Tố Hữu đà viết rất hay vổ tuổi tre: 

Hai mươi tiiôi, tim daììịị dào dạt mấu 
Hai mươi tuâi, hỏn quay ĩrouịị g/V5 hãa 
Gân dauịị săn vủ íhàthịí căni^ da 
Đởi mặn nồ/ỉi* hứa hẹn hiết hao hoa 

Còn nhân dân ta cũng thường cỏ câu nói cửa iniệng; Tuổi mười háy hẻ iỊÒy sừỉìíi 
^râtt. Dù cách nói khác nhau, nhưng đều khẳng dịnh tuổi trẻ là tuổi đầy nhiệt 
nuyêì, căng đíỉy nhựa sống, luôn sỏi nổi, nhiệt tình, hãng hái, khát khao lí tưởng, 
mơ ước sống đẹp, mong muốn liến bộ. Đó cũng là tuổi say mê hoạt động, ham 
:hích sáng tạo, đi vào cuộc đời như là đi trây hội non sôiìiỊ. Giữa cuộc dời day 
ihững chông gai, những ỉìì^ã hây, iìịịíl ha, khi gặp dược lí tưởng, khi xấc dịnh dược 
lẽ sống thì: Dào núi và ĩtíp hiển, Quyèt chí Ịàỉn nàn. 

Tuổi trẻ cúa mỗi người bao giờ cũng ià tuổi dẹp nhất, mạnh mẽ nhất, bời tuổi 
rẻ bao giờ cung vươn tới cuộc sông và hành dộng vì lí tưcViig dể phấn dấu cho một 
ương lai hạnh phúc của đất nước, của dân tộc và của xã hội. Khi Bác nói Tuổi tre’ 
Vì mùa xuân của X(ĩ hội là Bác muốn khẳng định rằng tuổi trẻ Việt Nam sẽ dem lại 
■;ức sống, đem lại hi vọng, đem lại tương lai tươi sáng cho đãì nước, cho dân tôc. 
ĩuối trẻ Viôt Nam sẽ trở thành người chủ nhân tưrmg lai xímg dáng của nưức nhà 
vi: Non sôn^ Việt Nam có trà nên yẻ vani^ hay khôniị, dân tộc Việt Nam có dược 
úinh vai các cư('rníỊ quốc năm châu luiy khôììịị, một phần nhờ à ('óỉíịi lao học tập 
ủa các cháu (Hồ Chí Minh). Bác dánh giá cao vai trò của thanh thiếu niên, tin 
tưởng vào sức trẻ của thanh thiếu niôn, đổng thời cũng là lời nhắc nhở thê hẹ trẻ 
phải xứng dáng với vai trò của mình trong xã hội. 

Ý kiến của Bác còn có ý nghĩa đặc biệt sâu sác dối với người Việt Nam chúng 
ta, bởi lẽ lịch sử anh hùng của dân tộc dường như gán với mùa xuân và tuổi trẻ. 
Mùa xuân đối với dân tộc ta có ý nghĩa thiêng liêng, mang tính truyền thống. Biêl 
bao sự kiện trọng đại, biết bao chiến thắng vẻ vang trong lịch sử gắn liền với mùa 
Jíuân. Tuổi trẻ Việt Nam cũng dã có biết bao tấm gương kiên cường, bất khuất 
trong lịch sử dựng nước và giữ nước. 
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Những chiến tháng Ngọc Hồi, Đống Đa của dân tộc dưới sự lảnh đạo cuu 
Nguyễn Huệ nãm 1786, cuộc Tổng tấn công nổi dậy mùa xuân nãm 1968 và đại 
thắng mùa xuán năm 1975 của dân tộc chính là những mùa xuân lừng lảy chiến 
còng. Những tấm gưcmg oanh liệt của luối trẻ như Trần Quốc Toản, Kim Đồng. 
Vừa A Dính, Võ Thị Sáu, Phan Đình Giót, Cù Chính Lan, Nguyễn Vãn Trỗi. 
Nguyễn Viếi Xuân... chính là biéu hiện rực rở của tuổi trẻ đem lại mìia xuân chc 
xã hội. 

Từ câu nói của Bấc, chúng ta càng thêm quý trọng giá trị CLÌa tuổi trẻ, của 
chính mình, hiểu thêm ý nghĩa của thời tuổi trẻ trong cuộc đời của bản thân mình 
đế dừng sông hoài, sống phí tuổi thanh xuân mà phải sống xứng đáng với những 
năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình. Sống với ước mơ cao đẹp và hoài bãc 
lớn lao, tin tướng ở tương lai tươi sáng của đất nước và tién đồ của dân tộc, đổ phấn 
dấu vứơn lên mãi. Cuộc sống là phải luôn luỏh lự bắc nhịp cẩu đi lên cho mình, 
không thỏa mãn, không ngừng phấn đấu cho tương lai chính mình những còng việc 
thường ngày như học tập văn hóa, tu dưỡng đạo đức. Bên cạnh đó, chúng ta cũng 
cần biết phê phán lối sống thực dụng, buông thả, hưởng thụ của một số thanh thiếu 
niên hiện nay. Sống không có lí tưởng, không có mục đích, làm bạn với sàn nhảy, 
rượu mạnh và ma túy... 

Mộí dời khởi dầu fừ Ỉỉuỉị ĩrẻ, tuổi trẻ là nĩủa xiỉàỉì rủa xã hội. chính vì vậy mỗi 
người phái bict tận dụng quãng thời gian khi còn trẻ để trau dồi vốn sóng, vốn kiến 
thức làm hành trang trong cuộc đời. Vì tương lai của đâì nước, vì sự phồn vinh cúa 
xã hội, vì hạnh phúc cua chúng la, thế hẹ trẻ hôm nay nguyện dem tuổi xuân đẹp 
đẽ của mình, hiến dâng cho đất nước, xây dựng nước ta ngày càng dàĩìỊ^ hoàỉỉiị 
hơn. to dẹp hơn, dế xứng đáng với niểm tin yêu của Bác. 

Đề 5: Trong bức thư gửi học sinh nhân ngày khai trường nảm học dẩu tiên sau 
Cách mạng tháng Tấm nãm 1945, Bác Hồ có viết: 

Non sôní> Việt Níỉììì cỏ tr(ý nân vẻ van^ hay khỏtiiị, dân tộc Việt Nam cố hướí 
tới dài vìỉìh (Ịìtani> dê sủnh vai cúc CÌÍỜỈIÌỊ (ỊIỈỎC năm châu hay khóu}^, cỉìinh lủ nhò 
một phần lớn ỡ côníỊ lao học f(ìp của cúc cháu. 

Bài làm 

Mỗi năm đến ngày khai trường trong tâm trí chúng em lại vang lèn lời nhắn gửi 
thiêng liêng của Bác Hổ trong bức thư Người gửi cho các em học sinh nhân ngày 
khai trường đẩu tiên sau Cách mạng tháng Tám, nãm 1945. 

Non sỏììịi Việt Nam có írở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có hướ( 
tới dài vinh (Ịuang dư .sánh vai các ciuyng quốc năm cháu hay không, chính ỉù nhỏ 
ỉììột plìdn lớn (ỷ í ông lao học rập của cúc cháu. 

Lơi nói dó đã thể hiện khát vọng thẩm kín của toàn dân lộc Việt Nam và đặt kì 
vọng lớn lao vào còng học tâp của thế hệ trẻ. 

Đất nước chúng la dã trải qua gần một thế kỉ dưới sự đỏ hộ của thực dí\n Pháp. 
Việc giành chủ quyền dộc lập đã đưa dân tộc ta lẽn một địa vị mới đầy vẻ vang, địa 
vị làm chủ đất nước mình trong dộc lập, lự do. Tuy thế, một đất nước vẻ vang là 
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pỈKii girr vữíig qiiycỉi độc lập lự dc fiy, M;il khilc. đâi nước vc vang còn phái hùng 
mạnh, giàu cỏ, phái có nén quốc piòng hìing hâu dủ sức (.ĩấiih bại mọi kẽ thù xâm 
lược dc giữ vừng chú quyền, dc xây tỈỊmg niội ncn kinh tc phát Iricn dân giàu nước 
manh. Đất nước như ihc sẽ được cíc dân tỏc kh;ic ycLi mC‘ii, kính trọng. Đâì nươc 
[ihư thố là dâì nước vc vang. 

Notỉ sòỉìỉị Việt Niỉtìì có trờ ncr. íưưi (ỉựp hiiy klìÒNỊ’, (ỉihì tộc Việt Naỉìì l ó hiờ/c 
íới (íùi Vỉnlì (Ịỉiíỉiìị’ (fê dược sútilì Viii cúc (/rờưg (Ịitôi nâm chíiu híỉ\ klìôníỉ'.^ là một 
câu hói lớn đặt ra cho mọi người. Cường quốc năni châu là ai? Trước hc'i là các 
nước Anh. Pháp, MT, Trung Quốc.... những nước dã đánh thắng phát xít Đức, Ý, 
Nhạt... có nưác dã tìmg thống trị la, liệu họ có tôn trọng nén độc lập nước ta hay 
kliòng? Điều đó phụ thuộc vào thực lực nước ta mạnh hay yếu. 

Mấy chữ Síhỉlì vai với cúc cườn^ (Ịỉtổc còn ngụ ý là mình phai trừ thành cường 
quốc, phai kì một nưức giàu mạnh, hùng cưòfng, đạt trình dộ cao vé mọi mặt kinh 
lố. văn hoá, quốc phòng, có trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến, một nen quốc 
pliòng hùng hậu như vậy mới có thổ sánh vai được với những cường quóc trên thố 
giới, có Ihc góp phần mình vào sự ĩicii bộ chung của nhàn loại và mới giữ gìn được 
dộc lâp lâu dài. 

Chúng ta biết rầng, dân tộc la dà trài qua tám mươi nãm nỏ lệ. Chúng ta xây 
dựng dấl nước, giừ gìn độc lập lừ một gia tài nghèo nàn, lạc hậu lừ tay chế độ 
phong kiến hàng ngàn nãm và chế độ thực dân khai thác thuộc địa là chính. Muốn 
làm cho dân tộc la vẻ vang sánh vai các cường quòc năm châu, có những bước tiến 
nháy vọt cách xa chúng ta hàng thê kí, không có con dường nào khác là phái học 
lập đổ tiêp thu những liến bộ vù kinh nghiộm mà các qiiòc gia tiên tiến dã làm. 
Muốn thê, không chi dũng cảm và cẩn cù là đủ mà phái có trình dộ học vẩn cao dổ 
ticp thu khoa học và những bi' quyèt thành còng. Còn ai hưn tuổi trò đảm đang sứ 
mệnh dỏ. TTiế hệ đang ngồi trên ghế nhà trường hỏm nay, ngày mai sẽ là đội ngũ 
hìing hậu, lài năng xây dựng đất nước. Những kiến thức mà tuổi trẻ học lập được 
hòm nay sẽ iíp dụng vào trong việc làm hằng chục, hàng vài chục nám sau. Đặt 
lòng tin và giao trách nhiệm đó cho tuổi trc chính là lòng yêu mến, irAn trọng và 
một nhãn thức điing đắn, sáng SUỐI của lãnh tụ, của đát nước. 

Bác Hồ đã dem câu hỏi lớn kia đạt vào cho các em học sinh, Ihế hiện một niém 
hi vọng và niềm tin to lớn vào thế hộ trẻ. Muốn đất nước giàu mạnh thì tâì yếu phải 
có nhân tài, mà muốn có nhân lài thì phải tròng cậy vào việc học tập của các em 
học sinh. Bác Hổ đã hết sức để cao viộc học, xem đó là một diều kiện cho đất nước 
mạnh giàu. Bác nói tới chữ CÔỈÌỊÌ học ĩộp nghĩa là học lập cùng là công lao, là lạp 
công. ít người đánh giá cao việc học được như thế. Phải bỏ nííicu còng lao đế học 
tập thì mới có được tri thức sâu rộng, hữu ích, nước nhà mới có tương lai. Đó là 
một chân lí. Bới có học hành công phu thì mới có sáng lạo iórn và ứng dụng có giá 
trị vào thực tế. 

Câu nói ciia Bác Hổ thực sự đã thể hiện nhận thức sâu sắc về việc học lập của 
thê hệ ĩrẻ, góp phần nâng cao ý thức học tốt cho chúng em. Chúng em phải học 
nhiều, học giỏi, học những gì liẽn bộ nhất, hiện đại nhâì, thiết thực nhất, và học có 
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sáng tạo thì mới mong có đóng góp cho đất nước. Học qua loa, học cho có bẳnị 
cấp, đủ làm makéĩĩitìh thì chỉ đủ sức làm thuê cho người mà thôi. 

Trong xây dựng đất nước mấy chục năm qua lừ sau ngày thống nhất và tron^ 
công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, tuổi trẻ Việt Nam đã và đang thực hiện dượí 
mong ước và niềm tin lo lớn của Bác Hồ. Tuy nhiên, những nãm cuối cùa thế kỉ nà\ 
và những năm đẩu của thế ki XXI, việc phấn đấu để đưa đất nước ta lên một tám cac 
mới, đê có the Ví"' vanịị sáììh vai câi' cưíyỉig quốc năm châu, lại là nhiệm vụ của lỚỊ 
trẻ chúng ta trong học lập và rèn luyện, làm việc lừ trong các nhà trường hôm nay. 

Lòi dạy của Bác là niềm tin của đất nước, là sứ mênh lịch sử vẻ vang của dâĩ 
tộc giao phó cho tuổi trẻ chúng ta. Học tạp lốl, học tập không ngừng, vượt qua mọ 
khó khăn gian khổ, vươn tới đỉnh cao của khoa học để xây dựng đất nước là vinl 
quang, là trách nhiệm của tuổi trẻ xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, sánl 
vai cùng các cường quốc năm châu là vinh dự, là trách nhiệm to lớn của tuổi tn 
chúng ta. 

Đề 6: Ý CÌIÍ, thời ịiian, thứtựdó ỉù nhíúìịịyếu tố của nghệ thuật học tập. 

Hãy giải thích ý kiến trên. 

Bài làm 

Trong chúng ta, chắc có lẽ không ai cảm thấy xa lạ với câu nói ngán gọn, hàư 
súc của Lê-nin: Học, học ììỉĩa, học mãi!. Như để bổ sung cho câu nói này một danl 
nhân đã nói: Ỹ chí, thời gian, thứ tự dó ià nhữngyếu tố của nghệ thuật học tập. Câi 
nói ấy muốn đề câp đến một vấn đề cụ thể gì? Đó là diều chúng la cÀn lìm hiểu. 

Nhìn một cách lổng quát, điểm gây chú ý cho người đọc chính là nghệ thuậ 
học tcỉp. Đây cũng chính là điểm chốt của cả câu và là một trong những vấn íU 
chúng ta cũng cần lìm hiểu. 

Học tập là sự tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ chi cách thức tiến hànt 
một cách khoa học có mục đích của học tập. Học tập cần dược tiến hành sao chí 
đạt dược hiộu quá nhất, mang lại kêì quả lốt nhất cũng chính là Nghệ thuật học tậf 
dưọc thực hiện suốt một đòi người, dược tiếp nói lừ thế hệ này sang thê hệ khác. 

Nam dược khái niệm trên, ta bắt đầu tìm hieu ba yếu tố của nghệ thuật học tập 
Ý ( hi, rhới gian, thứ tự. 

Vì dược trình bày một cách vắn tát dưới ba danh từ nên cẩn được xác địnl 
nghTa cụ thể của ba ycu tô' ấy. 

Ý cỉìi là loàn bộ sức mạnh tinh thần, quyết tãm vượt qua khó khàn khách quai 
cũng như chủ quan đê đạt dược đinh cao của nấc thang học lập. Hai yếu lố còn lạ 
dẻ bị lẫn lộn vé cách diễn đạt, nhưng cũng lại hoàn toàn khác nhau. Khi nói đêr 
ĩìuyị gian lác giá muôn xác định sự thông dụng trước hết và hiệu quá khoảng thờ 

gian để hoạch định cho học tập. 

Còn riêng với thứ /ự, tác giả lại muốn nhấn mạnh đến việc sảp xếp một cáct 
khoa học cóng việc học tập sao cho cũng đạt được hiệu quả tốt nhất. Như vậy, tính 
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:hat của ba yêii tò có khác nhau nhưng cÌỂiig chuiii;: niộl rnục íliVh là làm sao đc đat 
ỉược dcn đính cao cúa ní^lìệ ihuậĩ học tọị:, lương \ icíì ilìức 1 Í 11 J vể là nhiều nhất, sâu 
ihál. Cii ba yêu tố đcu có tầm quan trọng. Itiy ĩihicn. iroỊ g vló yếu tố V chi lại đóng 
/ai trò quyết định sự thành công của nyỉir ỉlìtui! lìnc ỉiiỊK Vì sao'.^ 

ỈỊọc tập như đã nói ở trên - là một lao dỏng có tírh chất tinh thần. Nịịhệ íỉìỉiật 
ÌỌ( tập có đủ chín hay khỏng tùy thuỏc vào tinh thán quycì tám của con người. 
^uyOl lâm này lại được quyết định bởi _v ( hỉ dại dión cho toàn bộ khả năng chiến đấu 
'ới CLIỌC sòng, là thước đo mức trưởng thành của con rigiròi, là tiếng nổi trung thực 
>ào ràng con người ấy có nhận thức đúng hay không' ^ Cổ khà năng vượt qua khó 
;hăn tliir thách hay khổng? Ỷ chí giúp con người không chỉ trong học lập mà còn 
rong nhiéu lĩnh vực khác của cuộc sống. TỊiicii \ chí con người sẽ gục ngã trước mọi 
:hó kliản. Chính nhờ V cỉìí ây, Louis Pastcur da vưtn qua sự dèm pha, bộnh tật tìm ra 
'acxin cứu loài người khỏi căn bệnh dại khủng khiêp. Cũng chính nhờ V chí đó 
'Iguyẻn Ngọc Kí đà viết nên những nét chữ thay dổi cuộc dởi bằng đỏi chân. Ý chí 
:ùa câu nói đó được chimg minh bàng thực tê cuộc sông của bao người. 

Tóm lại, đế kết luận về nịịhệ ĩỉìiiật Ììọc tập. tác giá dtã không vô trách nhiệm liệt 
.c ba mĩ từ vò nghĩa vào những vị ừí không định hướng. Việc chọn lọc, tim lòi 
hình xác ba yếu tố của nghệ thuật khổ khán này cùng vói ý thức sáp xếp ý chi 
lứng dấu trong liệt kê dà lạo nên lính khoa học, dúng đắn cho ctìu nói ấy. 

Việc học lập luôn gắn liền mật thiết với con ngirời, học tập không chỉ ở trường 
ơp mà còn ở trong cuổc sống, mọi lúc mọi nơi, không chỉ dối với học sinh mà còn 
ỉối vứi tat câ mọi người. Nhận biết được đấy đủ cach tdt nhất của học tập lừ câu 
lanh ngôn, mỗi học sinh nói riêng và mọi người nói chung se đi dến ỉìịịhệ thuật 
'ỌC tập nhanh hơn, hiệu quả hơn, mở rộng tám hiếu biêt cúa mình và mở rộng sự 
iến bộ của xã hội. 

(Dẫn tlieo Giang Lương Qucc) 

Đề 4: Lập dàn ý và dựa vào dàn ý dỏ viêl thành bài vãn cho đề bài sau: Nói vể 
òng yêu lurớc, nhà văn I-!i-a Ẽ-ren-bua có cáu nói noi tiếng: Dồtìịĩ suối đô vào 
()niỉ Síỉìiiỉ (lô \ ()() dại tnùyỉìịị iỊÌcẨỉtiỊ Voti-Ịịa, con sònịỉ \ ()ỈI [ịu dị ra hiển. Lồììịị yêu 
hà. xcu ỉi)fìỊỉ\ónĩ, yêu mién (Ịuê trà nên làny yéu Tổ (púíc. 

I .III hicu criu nói trên như thế nào? Liên hệ V(V| bán thrin, em hày phát biểu 
liirng suy nghĩ của mình về lòng yêu quc liirơn, dâì nước. 

A Mớ bài: 

- Ycu nước ỉà tình cảm thường thấy ở những con người chân chính. 

- Nhà vãn I-li-a Ẻ-ren-bua đà nêu lên những biểu hiện cụ ihể của lòng yêu nước 
ua CIÌU nói nổi tiếng: Dòìỉsị suôi dổ vùo sôuịị, sihìịị dổ vìio dại trườỉỉịĩ g/ơ/ỉ.ự Von- 
a, Cíỉỉỉ .S(}nii Von-íịa di ra biển. LòuỊị yêu nhí), yéu ỉ()ny .xóm. yêu miên qué trở nên 
■)nỊị ycu Tổ quốc. 

B. l*hí\n bài: 

l. Giải thích câu nói của nhà vãn l-Ii-a Ê-ren-bua 
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a) Câu nói trên có ý nghĩa như thế nào? 

- Lòng yêu nước được hình thành trên cơ sở những biểu hiện hết sức cụ thể, tìi 
những việc làm nhỏ nhạt nhất. 

- Hình ánh so sánh Dònị> suôi CỈỔ vào sỏỉìịỉ, Síhìiị đo vào dại ĩnrờniỉ iịịofì\> V(>/1- 
ỉ^u, con SÔNỊ> Von-Ị^a dị ra hiển cũng giông như ƯỈỈÌỊỈ yêit nhà, yên lùni* .uhn. vêii 
mièn (Ịnê trà nén ỉàn^yên Tổ quốc. 

b) Vì sao có thể nói yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê ỉại là yêu Tổ quôc? 

- Con người sinh ra, lớn lên trong một môi trường rất cụ thế (gia đình, làiiỄ 
xóm, khối phố...). Đó là những con ngưòi, những cảnh vật gấn gũi nhất, thân thuộc 
nhất. Không có tình yêu đối với những người đã nuôi dưỡng mình khôn lớn thì 
không thể có tình yêu lìhân dân rộng lớn. Không có tình yêu với những cánh vại 
gần bó với mình suốt tuổi ấu thơ và trong cuộc đời thì không thế có tình ycu đấl 
nước (dẫn chứng một vài biểu hiện cụ thê của những con người thực hoặc các nhàn 
vật trong tác phẩm vãn học) 

- Nổi yêu nhà, yêu làng xóm, yêu quê hương, yêu miền quê là yêu Tổ quốc còn cc 
ý nghĩa đã phê phán một thứ Ịồn^ yêu nước mơ hổ, trừu tượng, chi nói yêu nước chun^ 
chung, rỗng tuếch mà không thấy cần biểu hiện bằng nhùng tình cảm, những việc làm 
''ết sức cụ thế, gẩn gũi (nêu những dẫn chứng phản diện mà em biết) 

2. Suy nghT của bản thùn vc lình yêu quê hương đất nước 

a) Suy nghĩ chung 

- Đất nước la cồn nghèo, gặp muôn vàn khó khăn trên bước đường xây dựng 
XHCN. Chiến tranh kéo dài gáy tổn thất về người và của. Nhiểu mạt tiêu cực chưa 
được khắc phục đã hạn chê thành quả chung. Xác định trách nhiệm của bàn thân. 

- Rất tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc. Tin tưởng vào sự quyết tàm 
đổi mới cứa Đang hiện nay đổ đưa dất nước đi len. 

b) Biểu hiện 

- Yêu thương những con người gán gũi nhất; ông bcà,cha mẹ, aiìh chị cm, chú 
bác, thầy cô giáo, bạn bè... Yêu thương phái biểu hiện cụ thể bàng thái độ chăm 
sóc, giúp đỡ, vâng lời, lễ độ... Tóm lại, phái biết sống mình vì mọi người, không 
chi đòi hỏi mọi người chí quan lâm chăm sóc mình (liên hệ với những sai sót đã 
mắc, nêu suy nghĩ mới). 

- Yêu quý và có ý thức giữ gìn những vật bình thường nhất, gần gũi nhất Iron^ 
đời sống, khu phố, làng xóm mình sinh sống... (liên hệ cụ thế những sai sót trước 
dây, nêu phương hướng sứa chữa). 

- Khi còn ngồi trên ghế nhà trường; tình yêu quê hương đất nước phái biểu hiện 
cụ thể bằng những việc làm thiết thực như chăm học, chãm lao động, rèn luyện 
'mình trở thành người còng dân lòì, tham gia tích cực mọi hoạt dộng công ích do 
nhà trường và địa phương lổ chức... 

- Trên cơ sở đó mà bồi dưỡng tình yêu nhân dũn, đàì nước nói chung, nhận 
thức rõ lòng yêu nước ngày nay không thế tách ròi với việc xây dựng dấl nước 
phồn vinh, xã hội còng bằng, văn minh. 
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c. Kết luận 

- Kháng định lại vấn để: yêu nước là linh cảm thiêng liêng, cao quý của mỗi 
con r.gười. 

- Xác dịnh rõ thái độ đúng dán tirrớc hoàn cánh đâì nước dang đổi mới hiện nay. 

Tham kháo bài vỉèt sau: 

Con người sinh ra, lớn lèn và trưởng thành, ai ai cũng có một mién quê, một đất 
nước dc mà tự hào, dc mà thưưng nhớ lúc đi xa. Tinh yêu nhỏ, tình yêu hằng ngày, 
tình yêu quê hưcmg và con ngươi góp lại thành lình ycu cao quý, thiêng liêng, đó là 
tình \C11 dất nước. Nhà văn Xô Vicl I-ii-a E-ren-bua dã có một câu nói nổi tiếng và 
từ lâu dà trở thành một chân lí cụ thế, hàm súc về tình cám ấy; Dòỉiịị suôi dố \'ùo 
sòììịì,, sôn\ị dô vào dại írưíĩìiịị Von-i^íi, con sôni' Von-yư di ca hiển. ư)n^ yèii 

nhà. \'CU làniỉ xónì, \éu nìiêỉì CỊUỪ fỉ(ý nên /ừ//g yêu Tỏ cỊuâc. 

'l êu nước là một khái niệm trừu tượng. Ai ai cũng có thế bày tò tình yêu đất 
nước. To quốc hằng một hoài bão lớn lao muốn dâng hiên những gì cao quý nhất 
của dời mình. Tuy nhiên hiếu dầy dú, cụ thế và dứng dán thì thật khó diễn đạt. Câu 
nói ircn của nhà vãn Xô Viết giúp ta hiểu cụ thế h(Tn. Lòng yêu nước được hình 
thành trên sơ sớ những biếu hiện hci sức cụ thế, từ những việc làm nho nhạt nhất. 
Nhà vãn dã so sánh cu thế Dòn^ suôi dô vủo sôniị, sâỉìíỊ dô vào dại íriửyỉìi^ nhiniị 
Von-ya. con sònỉ 4 Von-ỉ>(ỉ di ra í)ịên. Một hiện tượng lự nhiên, một quy luật mà ai 
ai cũng có thế nhận thây dể so sánh với lòng yéu Tố quốc. Tinh yêu Tổ quốc cụ thế 
là: Lòní> yêu nhà, yêu Ịàn^ xóm, yêu niiên qué Ịf'(ý nên Ỉònỉ> yêu Tô (ỊUỐC. Nói như I- 
li-a Ê-rcn-bua, thì trong chúng la ai ai cũng hiểu là mình đã và dang yêu Tố quốc 
cùa mình, một làng xóm như cái nòi sinh la ra lừ thuỡ chôn rau. i ắĩ ríYn, một micn 
quê găn bỏ với ta từ thuò Ịọl lòng dên lúc chập chững biết di, bict nói, biết cười và 
sau là bươc vào dời. 

Đành rằng là thế. dó là tình cám tự nhiên của con người, nhưng vì sao có thể 
nói tình yôu nhà, yÔLi làng xổm, micn quê lại là yêu Tổ quốc? BtVi lẽ, nếu mỏi 
chúng ta klìòng bicì dối với mỗi con người đĩi có cóng sinh dc và nuôi dưỡng mình 
khôn ỉớn thì không thô có lình ycu rộng lớn. Không có lình ycu với những Cíinh vật 
gán bớ với mình suốt tuổi ấu thơ và trong cá CUỘC dời thì không the có tình yêu dất 
nước. Bác Hổ vì biêt ycii xứ Nghệ non xanh nước biếc, yẽu những con người một 
nang hai sương xứ Nam Đàn mới hun đúc được lòng yêu nước, mới quyết lâm thực 
hiện con dường dấu tranh cho dán tộc Việt Nam; chị Trấn TTiị Lí vì yêu quẽ hương 
Gò Boi, Kì Lam mà bất chấp sự tra tấn dã man của kẻ thù; anh Nguyễn Vãn Trỗi vì 
yêu quý đổng đội và người vợ thân yêu cùa mình mà sẩn sàng đi vào bâì tử... Nhà 
thơ Giang Nam cỏ mấy câu thư rất hay nói về lình yôu quê hương đất nước: 

Thỉiờcòn thơ ny,ùy hai huốì dến Ỉrirờnỉ> 

Yủu quê Ììươtìịị <Ịua ĩừny^ íraniỊ sáí h nhó... 

Đỏ Trung Quân cũng thể hiện: 

Quê ỉurơiìiị !a chùm klìếniịọt 
Cho con trèo hái mỗị //.líừy... 
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Vũ Cao có cách nhìn khác hơn: 

Enì sè Ịà hoa ĩrên đỉnh nái 
Bổn tniHỉ ĩhíĩìiì mcĩỉ cánh hoa tỉìíXnì 

Rỏ ràng !à từ yêu một miền quê cụ thể, một mảnh đất cụ thể, những con ngườ 
cụ thế mà chúng ta có linh yêu quê hương, cũng ià tình yêu đất nước rộng lớn 
Mảnh đất ấy, những con người ấy đã liếp sức cho chúng ta đi lên, cho ta tinh yêi 
Tổ quốc. Nhà thơ Chế lan Viên thật có lí khi viết: 

Tâm hồn ỉôì khi Tổ quốc soi vào 
Thấy n^ùn núi Ị} ám sôn^ íliẻnì Ịệ 

Nói yêu nước, yêu làng xóm, yêu miền quê là yêu Tổ quốc, là phê phán mỏ 
thứ lòni> yêu mrâc mơ hồ, trừu tượng, trông rỗng, chung chung, rỗng tuếch mi 
không biếu hiện bằng những tình cảm, những việc làm hết sức cụ thế, gán gũi. 

Chúng ta đang xây dựng đất nước từ một cơ sở vật chất còn nghèo nàn, Ihiếi 
thốn. Chiến tranh đà đi qua những hậu quả của nó để lại thật khủng khiếp, dai dẳng 
Mấy chục nãm qua chúng ta dang nỗ lực phi thường dể hàn gắn, bù dắp những má 
mát đó và díì có những bước liến đáng kể. Tuy nhiên, nhiều mặt ticu cực trong quár 
!i, trong dời sống không dễ gì mà khác phục ngay được. Tinh thần ycu nước hơn bac 
giờ hết, phái đem ra thực hành, góp phẩn lích cực đổi mới dất nước chứ không phá 
như một thứ của quý cất ở trong rương, trong hòm như Bác Hồ nói. 

Chúng la lự hào về truyền thống yêu nước của dân tộc ta và tin lường vào chi 
trương đổi mới của Đáng. Mỗi chúng ta phải biết yêu thương những con người gấi 
gũi nhâì, phái biết sống vì mọi ngưòi, yêu quý và giữ gìn những gì gần gũi nhất 
gắn bó với những cánh vật quen thuộc nhất. Yêu nước phải gắn với tình yêu Chi 
nghĩa xã hội, phải hoà mình vào các hoạt động chung của xã hội. Học sinh chúnị 
ta phái chăm học, chăm lao động, yêu quý giữ gìn bảo vệ của công, lích cực than 
gia vào các hoạt dộng của nhà trường và địa phương minh dang sống theo tinh thấr 
Tttôì nhỏ lủm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình. 

\êu nước là một linh cảm thiêng liêng, cao quý. Biểu hiện cùa tình yêu Tc 
quốc phải gắn với những hành dộng và việc làm cụ thể, phải gắn với hoàn cánh CỊ 
thể. Rồi đây, muôn mật của đời sống, của nơi ta sống sẽ đẹp ỏệ hơn, diểu dó chỉ cc 
thể làm lâng thêm lòng yêu quý gấp bội, lự hào gâ'p bội của chúng ta với COI 
người, cảnh vật, làm lăng thêm lòng yêu nước trong sáng và tình yêu quốc tế sải 
đẹp đẽ mà thỏi. 

(Lê Thị Mai Hương - Võ Thành Còng - Võ Hồng Anh ' Thuỳ Dương 

Tuyển chọn nhữỉìiỊ hái vãn hay - NXB Trẻ,1997 

Đề 6; Phân tích nội dung tác phẩm để giải thích ý nghĩa đầu đề: NhừììỉỊ trò u 
hay là Va-cen và Phan Bội Châu. (Nguyễn Ái Quốc). 

rham khảo bài viết sau; 

Truyện ngắn NhỉTìĩỊ^ trò lò haỷ Ịà Va-} en vừ Phan Bội Cháu là lác phẩm đạc 
sắc, thế hiện rõ phong cách của lác giả Nguyễn Ái Quốc. Ra dời từ năm 1925, lạ 
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viél b;nig chừ Pháp, xuâì hiện trcn tỉiVi Phíìp. nhưng liiL |')linni được đánh giá là có 
tính chicn đấu cao và có bứt pháp đièu luyện, hlọii (.lai. h')c ỉộ lòng yêu nước, cãin 
thù giảc mạnh inẽ, cháy bỏng ciui Nguycn Ái Ọuõc. gi'>p phiìn làm sôi dộng thcm 
dòng cháy của văn chưcTĩìg dân tộc dáu thè ki XX. \'ga\ từ nhan dc cúa tác pham 
Nhữìiịỉ trò lò ìiay ỉù Va-ren IV/ Phíifi Hội Cỉiiin dã g ty inot ân tượng đậm nél trong 
lòng d(')C giá, giúp độc giả hình dung dược thái dô cua ỉìgưtú sang tác cũng nhtr chù 
đc cua truyẹn ngán này. 

Nhan để ây hàm ẩn ý gì? Ngiiycn Ái Ọudc lian lal CC) (lụng V khi tạo ncn hai \ỈC 
đối XLÌTig ngay trong tên gọi tác phám, một bèn là nhửỉỉ'> ỉn) lò. inộ\ bén ià V (ỉ-ỉcn 
và Phan Bội Châu. Nói đến nhữfìi> ỉrò ỉô\ tác gia d.i hàm ỊII y did iíicu, chàm bièm 
Gọi liì trò thì đưcmg nhiên dà là kh()ng nghicMìi tuc, líii.-u diiiig dán, (ihieu khi hà?^ 
ý bỡn cợt, mua vui. Gọi là trò ỉô thi ý nghĩa Ịihc ['han iĩ:i kícli cang ríì hon b(ứ \ 
hai chữ này chí dành cho việc làrn, những ihai do nho nliíiiii:, bip h(_mi, doi tr;í 
không dáng tin cậy. Tính hài hước càng bộ 1() khi nlnìỉii' trò ỉa ày gán ven cuộc gặị 
gỡ giữa Icn Toàn quyén Va-rcn xứĐ()ng DưíHig \;)1 Iilìa vòn nư(Vc vT dại Phaiì Bộ. 
Châu ngay trong nhà lao. 

Vây tại sao Nguyễn Ái Quốc dăt tên cho tác pliam ,V/n?v/c trà ỉô hav ỉà Va-nn 
và Phatì Bội Châiil Đên với nội dung của tác [)hani. ta sẽ hióu rõ dụng ý sâu xa cu 
tác giá. 

Tỉò ỉò'inxớc hc't được bộc lộ ngay lừ phán giơi thiệu mờ dán cúa truyện. Theo 
tác giá thì Va-ren tên chính khách thực dân vừa dirọc cử làm quan Ibàn quycii 
Đòng dưtmg dả nửa chinh thức hứa sẽ chânì sóc vu Phan Bội Châu ngay lừ khl d 
chân lèii dất Đòng Dương. Đó là một lời hứa inàịì iikX không cỏ dộ tin cậy, bởi 1 
Phan Bf)i Châu là một nhà ái quốc vĩ dại, một người Việt Nam quá cám dã dám dửng 
len lìm con đường đánh Pháp giành lại dân tộc. Một bên là quan Toàn quycn, kc đại 
diện cho bộ máy cai trị của thực dân Pháp - một bẽn là chí sĩ yêu nước. Hai nhân 
cách đối chọi nhau như nước với lửa ấy rỏ ràng không thò lìiiì thấy tiếng nói dổng 
điệu. Vậy thì g/ứ thử biết ịịìữ ỊíYi hứa (dicLi này rũt khỏ thực hiẹn), liệu quan Toàn 
quyền .sc chíhỉ! sóc vụ ấy vào lúc tiàa V() ỉa làỉỉỉ SÍC)'! Cach ncu vấn dé nghi vấn của 
tác giâ dã bao hàm sự mía mai, châm birin, diễn coi 

Cổ thế nhữnif ỉrò ỉỏ ổủ Iđn lượt diẻn ra trong aiôt cỊuá trình Va-ren íìr Pa-ri sang 
Hà Nội và gặp gỡ Phan Bội Chủu qua trí tướng tượng phong phú và hài hước của 
tác giá Nguyễn Ái Quốc. Hiểu rõ tâm dịa của Icn chính khách thực dân xáo quy(:t. 
lác giả đã dự doán rằng loàn quyền Va-rcn chỉ muốn chăm sóc vụ Phan Bội Châu 
khi nủo yên vị thật .vơ//g .xuôi (ỷ hờn ấy dã, nghĩa là hán phái lo cúng cô dịa vị cho 
thật vững chắc, phải tỏ rõ quyền lực trước dân chúng Đòng Dương dà. Chuyên di 
của Va-ren thật dễ dàng với bôn chặng: Bốn tuấn le irẻn làu; đến Scài Gòn, Va-ren 
thực hiẹn một cuộc tuân du Ỉiỉìh dìnỉì\ rời Sài Gòn ra Huè, Va-rcn dự yến tiệc, rổi 
được gắn huân chương trịnh trọng, rí)m rá và tưng bừng. Trong suốt thời gian ấy, 
Phati Bội Châu vẫn nằm tù nghĩa là lời hứa nửa chinỊì thức của Va-rcn vẫn mởi chỉ 
nằm trong ý tưởng. Dưới ngòi bút sác sảo, hài hước, châm biêni hết sức sâu cay cũa 
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tác giả, vẻ lố trong chân dung của Toàn quyền Va-ren càng ngày càng được bộc 
rõ. Dưới cái nhìn của người dân Sài Gòn, bộ dạng của quan Toàn quyén thảt n' 
cười; Ngài có cái mũ hai Sỉỉììịị trên chóp, có cái áo dài dẹp chửa, có đôi bắp chi 
họí- /Í/Ig cửiìg quèOy và đặc biệl hình ảnh rậm váu, sân mất như nhận xét cúa n 
nho. Thật là một thứ hổ lốn, pha lạp, vừa giống một con vật có sửníỊ vừa giống m 
mụ đàn bà đỏm dáng vói câi úo íhìi lại vừa giống một tên lính tổng hắp chân h 
ủng. Và nổi bật nhất là vẻ bất lưcmg, hung bạo của kẻ rậnì râu, sâu mắĩ. Cả m 
chuỗi ngày dài, Va-ren đã bị cuốn đi với những cuộc tiệc tùng, những canh đ( 
rước lính dinh; đã bị chìm lấp giữa muôn lời chúc tụng nịnh hót, tâng bốc của 
tay sai dưới quyền. Tất cả các chân dung được vẽ ra trong bức tranh ấy đổu là chi 
dung của nhũng anh hé trên sân khấu hài kịch, Ihạt là kệch cỡm và lô bịch. 

Đến Hà Nội, Nhtỡìg trò /í) chính thức mớí diễn ra. Trước khi mỡ màn cho h 
nhận vật chính Va-ren và Phan Bội Châu xuất hiện, tác giả đã dùng một đoạn V. 
ngắn để tóm tắt tiểu sử Va-ren: con ngiừyị dã pỉuĩn hội Ịí tỉỉíhìg, tên chính khách í 
hị đổng họn đuổi, kẻ dã ruồng bỏ quá khứ, ruồng bỏ lòng tin, ruồng bỏ giai cũ 
Đúng là một trang tiểu sử nhơ nhớp, đen ngòm, không có gì dáng để tin cậy. G 
Phan Bội Châu, Va-ren trịnh trọng tuyên bố một cách hào phóng: Tôi dcni tự í 
đến cho ông đây. Nhưng cái bánh vẽ tự do chỉ được treo lân dể ngắm nghĩa bởi 
ngay sau đó, Va-ren đã mặc cả vói Phan Bội Châu vé hai chữ tự do. Tức là dổ I 
dược tự do, Phan Bội Châu phảá từ hỏ những mứu dồ, chớ tìm cách xúi giục dỉh 
hào, hãy cộtỉg tác với người Pháp. Va-ren dà diễn thuyết một cách trơn tru với 1 
nói vòng vo, lên bổng xuống trầm, có vẻ thống thiết và chân thật một cách gia tạ 
hòng dạ dỗ người chiến sĩ kiên cường, bâì khuất Phan Bội Châu phản bội lại 
tương của mình. Một loạt dẫn chứng hắn nếu ra (trong đó có cả chính bán thi 
hắn) là minh chứng hùng hồn cho sự thành đạt của những kc phán bội lí tương. Tt 
thờ sự phản bội ấy, lẩy sự phản bội làm chuẩn mực dổ ca ngợi những nhân cái 
xấu xa, bỉ ổi, sự trơ trẽn, lố bịch của Va-ren đã lên đốn đỉnh điếm. Vì vậy ma ỉ 
trơ nên vô nghĩa trước Phan Bội Châu, nghe như nước dò lú khoai, khiến cho F^h; 
Bộĩ Châu vẫn cảm thấy dihỉg dưng, hoặc chỉ nhếch dôi ngọn râu mép ỉèìi một chỉ 
hoặc nhổ vào mặt Va~ren một cách khinh bỉ. Cái bánh vẽ tự do cũng như U/i hi 
nửa chính thức của Va-ren trước khi từ Pháp sang Việt Nam đã tan biến thành m; 
khói. Tất cả chi là những trò /d mà thòi. 

Đọc truyện ngắn Những trò lô hay là Va-ren vờ Phan Bộị Châu ta mới thấy h 
sự thâm thúy của tác giả. Sự ra đời cỉia truyện ngắn trdn đâì Pháp qua là có SI 
công phá lớn, thể hiện ngòi bút chiến đấu kiên cường, sắc sảo cũa nha vãn, nl 
chiến sT yêu nước Nguyễn Ái Quốc. 

(Nguyễn Thị Mai Hoa - Đinh Chí Siíng - SĐI 

Đề 7: Từ bài Bàn về phép học của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, hãy nêu SI 
nghĩ vể mối quan hệ giữa học và hành. 

Bàỉ làm 

La Sơn Phu Tử Nguyễn Tliiếp quê ở làng Mật Thôn, xà Nguyệt Ao, huyện 1 
Sơn, phủ Đức Thọ, nay thuộc lỉnh Hà Tĩnh, ông là người dức trọng tài cao. Vi 
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Liiing 1 rung nliìcii lần mời ông ra giiip vua xây dựng đái nước ông mới chịu nhận 
i. ĩrong thời gian này, ông đã làm bai I;íu gửi lèn vua Quang Trung để trình bày 
mục đích của việc học. 

I rước hct, lác giả ncu mục đích cliâii cỉiính của vicc hoc là để làm người. Đc 
:n sáng lò đicLi này, tác giả dưa ra huih ánh so sánh cụ thc, dề hiểu: NíỊọr khànỊĩ 
'li, kỊ}ỏn\> ĩỉìành dồ vậí; tìiỊười khâni^ họi klìôỉií^ hiừí rõ dụo liếp đó khái niêm đíif> 
11 râl trừu tượng được lác gia giải thích nén trờ nên dó hicu: dạo ỉà ỉèdôi xửhantỊ 
■ây ỉ^iữíỉ niọị ỉtíỊirời và lác giả di dến kct luận học dểỊàni 

Từ chỏ xác dịnh mục đích của viộc học là đc làm người, tác giả đã phê phán 
ừng quan đicm sai trái trong học lặp. Đó ỉà lôi học hình thức mà mục đích là cáu 
nh lọi. Lối học đó có tác hại ráì lớn là chíiíi ỉrọníỊ nịnh thần, mọi người đểu thích 
ạy chọt và kèl quả là nước mất nhi) tan. Sau khi phê phán lối học hình thức, tác 
i kháng dịnh muốn học lốt phải có phương pháp, theo lác giả muốn học tốt phải 
phương pháp học, phải bát dầu lừ những kiến thức cơ bán, ncn lảng đế tuần lụ 
n Icn lừ thấp lới cao. Học cho rộng nhưng phải năm cho gọn. Đậc biột mu^ học 
, muốn là quốc sl Irong thiên hạ ihì học phái đi dòi với hành. Phương pháp học 
ư vậy mới có người lài giúp ích cho nước nhà. 

Trái qua ihực tế học lập, chúng la thấy rõ mối quan hệ giữa học và hành. Hành 
ính là mục đích là phương pháp học tập. Mỗi khi nãm vững kiến thức, đã ti^ thu 
huyél mà ta không vận dụng vào ihực tiễn, thì học cháng dể làm gì cả- Thật là vô 

I vì phí đi biết bao công iao, licn bạc thì giờ đầu tư vào viộc học. Học mà khôn*' 
nh được có thể do một trong những nguyên nhân sau: hoặc là không thấu dấo. 
ặc là IhicLi mỏi trường hoạt động. Trong cuộc sống, không phải không có những 
; người di học không chuyên chú, ncỉi lúc ra đời không làm được viộc gi, bị mọi 
ười cười chê. Ngược lại. nếu hành mà khỏng học, không có lí luận soi đưòng thì 
:c áp dụng vào thực lế cũng không Iráỉih khỏi những lúng lúng, khó khãn, trở 
ại thâm chí cổ khi sai lẩm nữa. 

Như vạy, học và hành có mối quan hộ mật thiết với nhau. Không thể xem nhẹ 

II hành mà bỏ học hoặc ngược lại. Đả có nhicu quan diếm cực đoan khi cho rằng 
)ni hay khôN iỊ híhỉ íỊ tay (Ịỉten hay Li thuyết màu MÌm, chỉ có cây đời mài mãi xanh 
// chính những quan dicm sai lầm này sc dẫn đến nhiều thất bại trong cuộc sống. 

Với phép ỉập luận chặt chẽ, sắc bcn, thuyết phục, Nguyễn Thiếp đã làm sáng tỏ 
ic đích cỉia việc ỈIỌC, phô phán lối học hình thức dổ CÀU danh lợi. Đặc biệt tác giả 
đưa ra nhiều hình ảnh so sánh cụ thể, dẻ hiểu, giúp người đọc hiểu dược rằng 
trởi khỏììịị học khỏuịị biết rõ dạo. Lịch sử dân tộc đã chứng nĩinh điểu Nguyễn 
iếp nói ỉa đúng. Biết bao người con ưu tú của dủn tộc đíã dùng trí thức, kiến thức 
ị mình đc giúp ích cho dời, cho nước, cho dân. Đúng vậy, nếu không hiểu hết ý 
liTa của đạo học thì những người như Lí Công ưẩn sẽ không có được những áng 
1 có sức lay động lòng người thực hiện một hành động dời non ỉấp hể. ĩ>ó là đưa 
I dồ từ nơi hiểm trở chốn Hoa Lư ra Thăng Long nơi địa thế của trung làm, bốn 
đểu có thế rồn^ cuộn hổ //gdV để mở ra những trang vàng chói lọi cho đất nước. 
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Với học vấn uyên thâm, với tấm lòng nhiệt huyết, Hưng Đạo Vương-Trầr 
Qiiòc Tuân đà soạn Bifìh thư yếu lược, viết Hịch tưíhỉg sĩ, để tạp hợp quân dâr 
truiu^ trận sống mái với kẻ thù. 

Học đế hành đạo, học dể giúp đời, lịch sử nước ta sẽ mải mải ghi nhớ nhữnị 
tấm gương thông hiểu đạo học như Nguyền Trãi, Chu Văn An, Nguyễn Bỉnt 
Kliiêm, Lc Quý Đôn, lỉó Chí Minh, Đặng Vãn Ngữ, Tôn TTiât Tùng, Lương Đìnt 
Của... 

Vơi bản tấu Bàn luận vê phép học bằng phép lập luận sắc bén, cụ thể và ihuyế 
phục lòng người, Nguyễn d hiếp đã làm sáng tỏ mục đích của việc học, phô phár 
lỏi học hình thức câu danh lợi. Đạc biột lác giả chỉ rõ, quan điểm học tặp Ví 
pliianig pháp học tập đúng đắn sẽ đưa đến ỉợi ích đúng đắn: Đâì nước sẽ có nhiềi 
nhãn lài, chê dộ bén vững, quốc gia phát triển. 

Dối với học sinh, những lời dạy của Nguyễn Thiếp vẫn là những bài học qu) 
giá trong quá trình học lạp. Chúng la đi học là đổ biết thêm những kiến thức mới c 
trư<mg, do giáo \icn giảng dạy, cung cấp. Cái ĩa hiết chỉ lù ị»iọỊ nước, câi khỏnị 
hicĩ ìí) hiển cả. I lọc sinh đi học cần phải chịu khó đọc sách, cố gắng ghi nhớ nhừn^ 
kiến Ihức do tháy co giíío cung cấp, biết học hỏi ở bạn bè, ở các anh, chi lớp trcr 
dó chính là một phán của dạo học. 

t';ing nhicu tri thức, con người mới có thể vươn lên líìm chủ bản thân, làm chi 
đát 1 LĨÍÍC, rnộl cường quốV mạnh không lấy liêu chí dân đỏng, nước rộng mà phái 
lây ticu clií là dản trí, là ngirời có học, đó chính là tài sản quý của một dân lộc. 

Hoc \'ới hành cỏ V nglila lo lớn để xác định giá trị thật hay giả của một trí thức. 

Lôi học không Ỉìiiỉih sẽ đào lạo ra một lũ nịnh thần iàm triều đình suy dổi dẫr 
đen hoạ /nrớr nhít, nhủ tan. IIọc không hành là loi học hình thức vói mục dích cầii 
danh ỉợi. Đó là lòi học (lịnh hướng lới những nhân cách tẩm thường, ích kỉ hại dAn 
1 ’hại d:ui lòng khi líoiig cuộc sống hầng ngày chúng la phải chihig kiến những vụ 
án tham ỏ làm tliài ihoát ỉiíing trăm tỉ đổng của nhà nước. Xấu hổ thay, khi ta phải 
chứng kiến những nguo! Idióng học mà vẫn có bằng cấp, những học sinh đến 
trường chi quậy Ị'ha, dua dõi. 

Hác Hồ dà tìrng khuyên thiếu niên: Học tập rốt, lao dộỉìí^ tốt. Học di dôi vớ/ 
hàỉ/h cũng la muôn gán học với hành. Không học những dicu vô bổ, nhám nlii 
chẳng dem lại một kêt quả gì cho cuộc sống. Thế hệ thanh niên Việt Nam muốn 
đất nước phát triển .schìh vai cúc cườĩìiỊ CỊUỐC nám cháìi như lời Bác Hổ hàng mang 
muốn th'i ngày đem kliỏng ngừng phải học, chỉ có học, học để áp dụng, vận dụng li 
thuyêt vào thực tiền, có như vậy chúng ta mới xứng danh là Con Rốiìỉ^, ( háu Ticn. 

Học gán với hành sẽ tạo nên những con người chân chính, lạo nén sự kết hỢỊi 
nhuần nhuyễn giữa chuyên mỏn và nhân cách. Một người trí thức chân chính se 
luôn lự thấy mình kém cỏi, dốt nát và muốn học thêm mâi, muốn thực hiện tóì lời 
dạy của Lê-nin.- Hoe, lỉoi' nữa, học tnãi. Khoa học càng tiến bộ, thì sự học sẽ 
không giầm chân lại chồ. Những điều ta học được hôm qua, cần bổ sung cho hợp 
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với hòm nay. Học lập cán phải đi sát với Iic'n bộ chuiii: CLia nhân u>ại nvn ró ú h và 
mới dúng với ý nghĩa cúa học hành 

Nền giáo dục Việt Nam không ngìrng đổi mơi V.I Ịìli.it Iiicn, ỈM chi) hiiycn thụ 
kiến thức một chiều, áp dặt, chúng ta đang tlcn lới ì' t' ::lurng eon người nuVi 
sáng tạo, chủ dộng, tích cực trong học tập và trong a)nụ IMC, liíti \ ;ci iỉt)r'i . c 
vhép ht>c cùa La Sơn Phu Tứ Nguyễn Tliiếp dến hỏm iniy van !à chân ỉí giup chúng 
ta hicii hơn vé mục dích học và phương pháp học. 


ĐỀ BÀI KẾT HỢP Lập luận giải thích 

• • • 

VỚI LẬP LUẬN CHÚNC MINH 

Đề 1: 

Lập dàn ý và dựa vào dàn ý viết thành bài văn cho dề văn sau: Tuc ngữ có cáu: 
Gần mực íhi' den, ^íhì dèỉì thì rạni>. Em hãy giải thích và chứng minh câu tục ngữ 
trên. Qua đó rút ra bài học gì trong việc chọn bạn mà chơi. 

Lập dàn ý: 

A. Mở bài: 

Mỏi trường, hoàn cảnh xung quanh có ảnh ỉiưởng rất iớn đối vói mỗi con 
người. Tục ngữ Việt Nam đã đúc kct; Gần mực thì iỉen, Ịịchì dẻii thì rạ/iíỊ. ^ 

- Thân bài: 

i. Giải thích: Gần mực thì den, ịịíhì dèìì thì rạnỊ> 

1. Nghĩa đen: Người học trò thường xuyên sử dụng, liếp xúc với mực thì nhất định 
có lúc mực giày ra quần áo, lay chân. Ngược lại, khi ta dến gần ngọn dcn đang thắp 
sáng thì nhất dịnh ánh đèn sẽ lỏa sáng, làm rạng rở khuôn mật của chúng la. 

2. Trong sinh hoạt học tập, nếu ta chỉ gấn gũi, tiếp xúc với những người xấu thì 
cũng dễ bị tiêm nhiễm nhừng thói xaii, ngược lại nếu gầii gũi tiếp xúc vói những 
người tốt thì ta cũng dẻ học tập được ở liọ Iiliững phẩilì chất tỏì đẹp. 

Suy rộng ra trong xã hội, liếp xúc với người xấu, mói trường xấu, con người dề 
bị tiêm nhiễm những thói xấu. Sông gÀn những người tốt, môi trường, hóàn cánh 
tốt thì con người cũng dễ dàng học tập, tiếp thu dược những mặt tốt. 

II. Chứng minh 

1. Mói trường xấu ảnh hưởng không tốt đến con người, đặc biệt là thanh thiếu niên. 

- Dẫn chứng 1: 

- Dẫn chứng 2: 

2. Môi trường tốt. sẽ ảnh hưởng tốt dcìi sự phát Iriôn của con người. 

- Dẫn chứng 1: 
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' Dẫn chứng 2: 


III. Bài học rút ra lừ câu tục ngừ 

1. Môi tniờng smg sẽ tác động đến nhân cách con người, cần biết c họn Ỉkiỉì nư) ch 

2. Quan tâm hcffi nữa đến việc tu dưỡng rèn luyện bản thân để hoàn thiện nhân các 

c. Kết bài; 

- Hoàn cảnh sống ảnh hưởng đến tính cách con người. 

- Nhưng con người cũng có thể làm chủ hoàn cảnh, đón nhận hoàn cánh, ỉ 
quyết định là phải có bản lĩnh trong cuộc sống, không chạy theo những cám dc 
chất, sống có vãn hóa, nghiêm khắc với bản thân, có thái độ rõ ràng trước mọi 
dề díẻn ra trong cuộc sống hằng ngày. 

Bàỉ làm 

Từ xưa đến nay, tục ngữ vãn luôn là hành trang, tiii khôn của con người, 
ngữ cho ta biết bao lời khuyên, biết bao kinh nghiệm quý giá. Một trong sò vô 
các câu lục ngữ là: Gần mưc thì cĩen, Ị>cỉn dẻn thì mtỉíỉ. Câu tục ngừ này muốn 
lên rằng, con người chúng ta ai cũng gắn cuộc sống của mình với mõi trường, I; 
cảnh xung quanh. Môi trường và hoàn canh xung quanh ảnh hưởng rất lớn dến 
người, bời vậy, chúng ta phải biết chọn hạn mủ chơi. 

Cầu tục ngữ ngắn gọn mà chứa bao nội dung sâu sắc; Gần mực thì cỉen, ị^iin 
thì rợtìỊị câu này có hai nghĩa. Nghĩa đen là nếu ta tiếp xúc với loại mực có 1 
đen dùng để viết chữ Hán ngày xưa, thì tay ta, quần áo của la rất dẻ bị giây vcì I 
dcn; còn nếu ta gẩn một ngọn đèn dà dược thắp sáng Icn thì ta sẽ nhận dược 
phẩn ánh sáng của đèn sẽ làm rạng rỡ khuôn mặt ta. Nghĩa bóng của của câi 
trong cuộc sống nếu ta luôn gần gũi, liếp xúc vói người xâu, ta luôn sòng trong 
môi trường xấu thì ta cũng rất dẻ bị lAy nhiẻm những cái xấu; ngược lại nếu ta I 
gần gũi, quan hệ với người tốt, ta luón được sống trong một mỏi trường tòi ( 
lành mạnh thì ta cũng dễ dàng học tập được những điổu tốt đẹp. 

Vì sao Gíf/I mực thì đen, .ựí/// đèn thi rọỊìỊịl Câu lục ngữ muốn nói rằng: 
người nói chung, đặc biệt là tuổi trẻ chưa có môi Irưímg, hoàn cảnh đc rèn lu; 
thử thách nhiều, vì vậy, cũng chưa có bản lĩnh vững vàng dc nhìn nhận và 
quyết mọi vấn đề trong cuộc sống, thường hay bắt chưóc lÀn nhau, một cá 11 
thường bị lập thể lôi cuốn, dụ dỗ. Thực tế cho thấy, có một số thanh thiêu I 
đang sống trong một gia đình nền nếp nhưng sau một thời gian chơi bời giao du 
bọn trộm cắp, bọn xì kc ma túy thì sau đó chính họ cùng trở thành dân trộm I 
họ cũng trờ thành tù hĩnh của ma túy xì ke. Một số cô gái ở quô ra thanh phó 
tạp, làm víộc, thích giao lưu với những kẻ ăn chơi có vỏ như rất giàu sang, lãm 
nhìéu bạc thì cũng dễ trờ thành gái nhảy, gái híhì hoa., một cái nghề bị gia dìnl 
xã hội phản đôi, lên án. Đọc truyện Chí Phèo của Nam Cao, ta thấy anh Chí vo 
mội nông dân rất hiển lành nhưng rồi anh bị ném vào lù, luôn tiếp xúc với bọn 
manh trong một mối trường thù hận và kêì quả là anh trở thành con quý dữ 
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àng Vũ Đại làm hại cả những gia đình lưtmg Ilìiộn tĩDiig làng khiến bao cơ nghiệp 
an nái, bao nhiêu nước mắt và máu phái dổ xuống. Qua háo chí và các phương líộn 
hòng tin la thẩy có bao nhiêu thanh niên nghiện ngập đi cai nghiện đã thành công 
ihưng khi trở vể lại lân la đến chỗ ban bè nghiện cũ thế là Ĩìiĩựa quen dườfìỊỊ f'i7, lại 
rỡ vể con đường hút hít. 

Càu tục ngữ Gần mực ĩỉìì (ỉcn. ỵủn iỉèn thi rụniĩ dã chứng minh rẳng môĩ 
rưòrng, hoàn cảnh sống lác động râì l(5rn dến con người. Nếu chóng ta được sống 
rong một mòi trường tôì, gia đình hòa thuận, anh em ycu thương nhau, thầy cô hết 
òng dạy dồ, bạn bè giúp đỡ lẫn nhau... nhất định chúng ta sẽ trở thành người tốt. 
3úng vậy, nén tảng gia đình, nhà trưcmg, xã hội lành mạnh đã đào lạo biết bao kĩ 
;ư, bác sT, còng nhân lành nghế... làm rạng danh đất nước. 

Câu tục ngữ Gần mực thì den, Ịịcín đèn thì rạnsị muốn chuyển đến chúng ta 
rhính là nhận thức được ảnh hưởng, tác động hết sức lo lớn của môi trường xung 
]uanh, đặc biệt là mối quan hệ bạn bè trong mỏi trường sông và học lập. Phải luôn 
uòn tinh táo, nhận thức đúng và xa lánh cái xấu. Tuy nhiên, con người cũng có 
;ha năng lác động lại hoàn cảnh sống, mỏi trường Sống, phân biệt cái đúng, cái 
lay. Xa lánh cái xấu không có nghĩa là xa lánh bạn bè có thiếu sót, có tạt xấu mà 
)hải góp phần cảm hóa, giúp đỡ bạn bè có khuyết dicm. Chọn hạn mà chơi, gần 
ĩũi bạn bè, khiêm tốn học tập những gương tốt, những lình cảm chân thành cùa 
nin bè; thảng thán giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; xa lánh những thói hư, tật xấu, 
ihững cuộc sòng vật chât tầm thường, rèn luyện có nếp sống văn hóa... chính là 
'húng ta thực hiện được lời dạy của cha ông ta. 

Câu tục ngữ Gần mực thì đen, ị>íín (íẻn thi rạỉiỊ^ đúng là một lờí răn dạy hết sức 
lúng đán và bổ ích. Chúng ta cần suy nghT vé nó đê lìm môt môi trường tốt đẹp mà 
.ống và quyết xa lánh môi trường xấu. 


Đé 2: Trong tục ngữ, ca dao, linh thần đoàn kết thương yêu nhau là một nội 
lung đặc sác. Nhiều câu ca dao vào loại hay nhất trong kho tàng tục ngữ, ca dao 
:úa nhân dân la ngày xưa đã diễn lả nội dung này. 

Hãy giái thích và chứng minh nhận xét dó. 

.... iT ^ 

Bài làm; 

Cuộc sống vô cùng gian nan vất vả để tìm kiến miếng cơm, manh áo, sự yên 
'ui nơi xóm làng, nơi thị thành từ ngàn xưa đến nay, đặt ra một yêu cầu tự nhiên 
au dần thành ý thức của con người là phải xúm nhau lại, dựa vào nhau, tiến tới 
loàn kết với nhau. Đó chính là lẽ tồn lại, sự phát triển của con người. Ca dao tục 
Igữ sớm trơ thành một phát ngôn, một kinh nghiệm sống cho người dương thời và 
:ho hậu thế. Trong kho làng kinh nghiệm sống phong phú đó, những cảu, những 
)ài hát hay nhất chính là những cấu, những bài ca ngợi tinh thán đoàn kết? Tinh 
hẩn doàn kết đó lại được đúc kêì trong tục ngữ, ca dao? Những câu, những bài hát 
lay nhâì chính là những câu, những bài hát nói vc linh thẩn đoàn kết. 
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Chúng ta biết rầng, giữa cuộc đời đầy phong ba, có biết bao nhíểu trở lực dế 
với con người trong cuộc sống, nào là sức phá hoại của thiổn tai, nào là sự đè né 
phũ phàng của địch họa... Để tồn tại và phát trién, con người không thể sống đơ 
thương độc mã. Một người, một ít người làm sao có thể chống được thú dữ. Lí: 
càng không thể với một người, một lì người chống chọi với kẻ thù xủm lược. Yê 
cầu tổn tại của cuộc sống lự nhiên đặt ra sự hợp quần, sự đoàn kết. Họ hiểu rằn^ 
đoàn kết chính là sự sống, chia rẽ là chết. Kinh nghiệm cuộc sống dạy cho co 
người như vậy. Tục ngữ, ca dao từ khi ra dời là thể hiện ý chí và kinh nghiệm sốuị 
Kinh nghiệm sống ấy thể hiện phong phú trong tục ngữ, ca dao. Và như thế, hiể 
nhiên là một trong những nội dung hay nhất, nội dung hàng dầu phải là nội dun 
phản ánh tinh thẩn doàỉi kct. 

Trước hết, người xưa hiếu rằng, gia đình là cái nôi, là đơn vị nhó nhất mà h 
phải thương yêu, gắn bỏ. /^/ lành cỉítnì !á rách; Anh em như thế chân tay. Rách Ịùn, 
dùm học khó khủn dỡ dần; Chị tìịịã ern nâng: Mỏi hở rúng ỉạnh, vợ chồng hò 
thuận là nền lảng, là co sở của lẽ đoàn kết. Người xưa bảo nhau; 

Một ỉòng thờ mẹ kính cha 
Cho tròn chữ hiểu mới ỉà dạo con 

Thờ cha, kính mc là cái nóc của gia đình. Từ lòng kính yêu cha rnẹ, họ dần 
thức được: 

Không ngoan dôi dảp ngưcri ngoài 
(ià cùng một mẹ chớ hoài dá nhau 

Họ cũng lìiẽu răng: Thuận vợ thuận chồng tát hể Đông cũng cạn. Cách nc 
phóng đại ấy chẳng có gì là quá, đó chi là sự thể hiện cô đọng, súc lích nhất, hìn! 
ánh nhất của mối quan hê gia đình, điều kì diệu dể giúp học sinh vượt qua khi 
khán, gian khổ, là cơ sở tiến tới tình cảm gắn bó, hợp quần với xóm làng, là cơ s< 
của sức mạnh láí he Oâng, dời non ĩấp hiển mà con người có thể làm được, mệ 
khi có linh than doàii kêì. 

Ngưòi xưa S(ym ý thức được rằng; 

Một cây làm chẳng nén non 
Bơ cày chụm lạị nén hòn núi cao 

Mọi í</\ i:i t.á nhân đơn lẻ, làm sao có thé thành rừng, làm sao có thé đứnj 
vững giữa Imo io Ba cày chụm lại\ nhiều cây gộp lại sẽ thành một rừng cAy xanl 
lốt, sẽ dàp ncn hòn núi cao. Như thế thì còn sợ gì bào táp, mưa sa nữa. Và thế là cá 
tinh thân Án một mình dau tức, làm một mình cực thán., cái nghĩa lí Thà án hắị 
họp dỏng Vià, còn hơn giàu có mồ côi một mình đã dần nâng ý thức của con ngưò 
lên tầm gắn bó với cộng đồng dân tộc: 

Nhiễu điều phủ ỉấy giá sươììg 
Người trong một nước thì thươỉỉg nhau cùng 

riiạt đẹp đẽ và đúng đắn tinh thẩn đoàn kết ấy. Hiểu rằng con người không th< 
sông không có làng xóm, Tổ quốc khi xã hôi đã phát triển thành quốc gia, họ bải 
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nhỉui hày liân trọng, hãy gìn giừ. hùy thương ycii đùm bọc nhau như ỈHíỉi, hí cùiìịỉ 
chiiiì^ mộỊ g/ờ//. Họ trân trọng sự yõn liinli. sự Irơng sáng đẹp đẽ của iịiá nen 

đã dùng nhiễu diều phủ iấy. Như the là từ ý thức gia cĩiíih, làng xóĩn đã hình thành 
tinh than quốc gia, dân tộc. 

Đoàn kct đã tạo cho con người sức mạnli to lốn vượt qua bao gian nan thử 
thấch. Đoàn kết Kà sức mạnh giíip cộng đổng lạp nen chiến công hiển hách. Tinh 
thần đoàn kct ấy được phàn ánh vỏ cùng sinh dộng và phong phú trong ca dao, tục 
ngừ. Và, những câu, những bài hay nhất, những viên ngọc tỏa hào quang lấp lánh 
phàn ánh tâm.hổn, tư tưởng tình cám con người, tạo nên sức sống bền bỉ, tạo nên sự 
sâu săc của lư tưởng mà tục ngữ, ca dao phản ánh. 

^ iưng thế hệ trước, nhiều thế hệ mai sau vẫn còn được thừa hưởng bài học 
sống quý giá ấy, những tinh thần dẹp de và sâu săc ấy. Và chắc chắn, những tinh 
thán dân tộc như thế, nhừng giá trị kinh nghiệm sống phong phú ấy, cần được phát 
huy. bổ sung như ngọc có mài mứi sáng vậy. Thiết thực hơn, linh thíin đoan kết mà 
cha ông ta khuyên nhủ, dạy bảo phải dược thực hành trong dời sống hằng ngày của 
chúng ta. 

(Đỗ Quang Tuyến) 

in, BÌNH LUẬN 

1. Khái niệm: 

+ Bình là đánh giá, xem xét một sự việc, một hiện tượng dúng hay sai, xấu hay 
tốt. 

+ Luận là bàn thêm vào nhằm bổ sung, phát triển cái đúng, uốn nắn cái sai, 
hướng dẫn thái độ và hành động. 

- Bình luận là phương pháp lập luận dùng cách bàn bạc, phân tích giúp người 
đọc, người nghe có hiểu biết chính xác, sàu rộng một vấn đề, một sự kiện (hành 
động, sự việc, cử chỉ...) nào đó đúng hay sai, tốt hay xấu; đổng thời giúp người đọc, 
người nghe có thái độ, hành động dứng đối với vấn đé, sự kiện đó. 

2. Vèu cầu khi làm bài bình luận 

- Muôn bình luận trước hết phải hiểu dung, hiểu rỗ luận dề. 

- Phải biết khảng định mức độ dúng, sai của luận đề. 

- Phải biết xem xét luận để trong nhiều mặt, nhiều khía cạnh, phải đặt nó trong 
các mối quan hộ như cơ sở, diẻn biến, triển vọng, ý nghĩa, tác dụng dể xem xét, 
đánh giá. 

- Bài bình luận đòi hỏi người viết phai vận dụng tối đa năng lực iư duy, tránh 
thái độ xem xct một chiều, dẻ dàng thỏa màn với một vài lập luận đơn giản. Thao 
tác bình luận dời hỏi người viết phái biết lật xuỏi, lật ngược luận để, rào dón những 
khả năng thắc mắc của người đọc, phải dặt ra những phdn dề ổé tranh luận nhằm 
khảng định vấn đề một cách vững chắc hơn. 

- Lí lẽ, dẫn chứng phai xác dáng, sác bén dể cho bài vãn có tính chiến đâu cao, 
có sức thuyết phục. 
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3. Phân biệt kiểu bài bình luận với kiểu bài giải thích và chứng minh 

i./. GiếnỊỉ nhau: 

- Đều dùng phưofng pháp nghị luận để làm bài. 

- Đều sứ dụng các phương tiện dẫn chứng và lí lẽ trong bài làm. 

- Đặc biệt giữa kiểu bài bình luận và giải thích có sự gần gũi nhau hơn: bà 
binh luận cũng phải giải thích nội dung vấn đề như bài giải thích và hai kiểu bà 
này đều sử dụng chủ yếu lí lẽ để làm bài. 

3.2. Khác nbơu. * 

a) Về để bài: 

- Đề bài chứng minh và giúi thích thường đưa ra những vấn đề đúng, nhừnị 
chân lí đế học sinh chứng minh hoặc giái thích. 

- Để bài bình luận có thc có những vấn đé đúng, hoặc vừa đúng vừa sai, thận 
chí sai hoàn toàn để học sinh bàn luận. 

b) Về cách viết: 

- ở kiểu bài chứng minh và giải thích, người viết chỉ cần vạn dụng lí lẽ và dẫr 
LỈiứng để chứng minh hoặc giải thích, khòng cán thiết phải bày tỏ ý kiến của mình. 

- ờ kiểu bài bình luận, điều quan trọng là người viêt phải bày tỏ ý kiến cùi 
mình, quan điếm của mình đế phê bình và bàn luận vấn đề đó. Không có ý kiếr 
của người viết về vấn đề đó thì không có bài binh luận. Đây là dấu hiệu đặc trưn^ 
đế phân biệt bài bình luận với hai kiểu bài trên: vai trò của người viết phải nổi rc 
trong bài làm dể bàn luận, tranh luận nhàm thuyết phục người đọc, người nghe lir 
theo ý kiến của mình. 

c) Về mục đích: 

ở kiểu bài chứng minh và giải thích chí cần dạt mục đích làm sáng tỏ vấn để 
cúa đé bài. 

ớ kiểu bài binh luạn còn phái có thêm mở rộng, bàn luận vấn đẻ dể giải quycì 
vấn dề một cách loàn diện, triệt đổ, làm cho ngươi đọc, người nghe thấy hết mọi 
giá trị có trong ý kiến của mình. 

So với hai kiểu bai giãi thích và chứng minh, ta thấy: 

ớ kiểu bài bình luận, vai trò chủ thể của người viết phải nổi rõ trong bài làm. 

Bài binh luận mang lính chất tổng hợp và ở mức độ cao hơn. 

Ví dụ vể kiểu bài bình luận. 

Hiện ỈKỈV CÍUNÌÌ cỏ phouẬỉ írào nói chữ Ịuỉỉí^ tiuìỊ^ Íroníỉ quần chún^. Dỏ lủ mộỉ 
triệu clìihìíỉ chí rằuiỉ nhún dan hắt dầu có sinh hoạt chính trị rộní> rãi, nhiều n^íỊười 
díl thoát nạn mù ( hữ, .\em scu h, .\em háo, khai ỉìội, dự mít rinh, hàn hạc việc nước, 
việc ỉàníỊ. C() tìhiều ỷ kiên nư'/i, phải có từ mới dê diễn dạt. Soní^ dùniỊ từ mới khân^ 
phái l() vịệc dể. Bẩt cứ một sổ quần chún^ nào khi mới giá(' ỉiíiộ chính trị, mới làm 
chính trị cũnị^ íhich nói danh từ, ưa dùỉiịị iiếnịĩ mới vù thư(yĩỉí> dủnị^ sai. Bdn thân 
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\ iộc (ỉó i ó lììặt íôĩ, nìậỉ .\úiị cítíỉ ỈỈO. Nỉìỉíiìịị Ị(1 kỉtô/i^ lìỮH rĩé (Ịínhì cỉiúnỊỉ ỉìói .Ví// và 
iiỉUì^: iìhìíỉ, việc íỉùn^cỉanh từnìộỊ t (j(-ỉi lộn \ộìì niíìi. 

(Trườiig Chinh) 

Cíiii niỡ đoạn ncii lên tình trạng nói chữ hỉỉìi^ /////g Iiong quần chủng hiện nay. 
Ticp theo là càu đánh giá ve hiện Iirơng nay. Những cau licp theo bàn kuìn mở rộng, 
giải thích nguyên nhân của tình trang đó. Đoạn văn kết thúc bằng câu nêu trách 
nhiệm cLia cán bộ trước tình trạng nói sai vicl sai của quân chúng nhủn dân. 

4. Phương pháp làm bài bình luận 

4 J. Bài hình ỉiiợn có hai phản rò rệỉ: Nhận xct đánh giá vấn dé (bình) và bàn 
bạc inử rộng vấn để ấy (luận). Ycu cáu khi nhận .xét dánh giá phải đúng mực, hợp 
lí, hợp tình, tránh khen chê quá đáng. Yêu cẩu khi bàn bạc vấn đề phai thấu đấo, 
Iránỉi gò ép, máy mík. 

7.2. ỉ)ê ỉủm t(ý phần hìỉìỉì phải: 

- Tim hicu chỏ dúng - sai, ưu dicm va hạn chế cua vấn đé, từ dó mà phát biếu 
thái độ cúa mình, kháng định hay phủ dịnh toàn hộ hoặc chỉ công nhận một mặt 
nào dỏ. 

- Đế xác định cái dúng ta dùng cách giãi thích và chứng minh trình bày lí lè 
kèm dan chứng minh họa (khi phê phán chỗ sai lấm, hạn chế, ta cũng phâi có lí lè 
và dần chứng minh họa). 

' Để bày tỏ thái dộ và kết thúc phấn bình ta nèn dùng những câu hỏi quen 
thuộc: V kiến này ỉìoủn ỉoàn (Ỉhỉìip Nhận (ỈỊnh này có phân đíniíỊ; Dày lù niộỊ sự 
ỊỈìiù khách (piíin... 

Vi' dụ: Đe khuyên bào nhau trong giao tiếp hằng Itgày, từ xưa nhân ditn ta có câu: 

Lời tnh khônii mấí íicn nma 
ỈAta lời nu) nói í 7/0 vừa /ò//g nhan 

Hãy bình luận câu tục ngữ trên 

Phấn bình trong bài dạt được như sau: 

- Giái thích và chứng minh các khía cạnh sau: 

+ Lời nói là thế nào? (Là còng cụ giao ticp. là phương tiện truyền bá tư tường, 
lình cam, In thức cùa con người, là nhân tố quan trọng góp phấn vào sự tồn tại và 
phát Iriến của xã hội loài người. L.ời nói có khi dem lại niềm vui {hyị nói gó/ \v///g) 
nhưng cỏ khi gây lổn thưíĩng (//V/ nói (Ịọi núm). 

+ Không mất liền mua là tlic nào? (Là sử diuig rát dẻ dàng khòng lốn cõng sức 
là mâ\. là do ta hoàn toàn làm chu, lì lệ thuộc vào dicu kiện khách quan nào). 

+ Lời nói vừa lòng nhau là tíiê nào.^ (Là những lời nỏi vừa dám bảo chức năng 
thông báo - chính xác, dúng dàn - vừa dám háo chức năng Ihíììm mĩ - phù hiíp dỏi 
tưcrng giao liếp, hoàn cánh giao licp). 

+ Tại sao phái lưa lời mà nói ’ (Vì de phát huy cao nhất hiệu cỊuá cua tòi \ìo\, de 
xã hội ngày một phát ti icn lốt dẹp htrn) 
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- Đánh giá; Câu tục ngữ có phần đúng. 

4J, Đểỉàm tốt phần ỉuận phải: 

- Xem xét vấn đé đúng sai trong phạm vi giới hạn nào? 

- Có cần bổ sung gì hoặc mở rộng thêm như thế nào? 

- Có thể rút ra bài học gì thuộc quan điểm lí luận hoặc dạo đức hoặc nguyên tì 
ứng xử trong cuộc sống. 

Ví dụ; (Đề bài ở phán bình) 

Phần luận phải đạt được các yêu cáu sau; 

' Câu lục ngữ này chỉ dúng với mối quan hệ anh em, bạn bè, đồng chí, đổr 
bào,... Với kẻ thù thì việc lựa Ịời cho vừa Ịòníị nhau phải dược hiểu linh hoạt hơn 

• Bài học rút ra: Nâng cao ý thức trách nhiêm với lời nói của mình. Trau d) 
rèn luyện giữa lời nói để cuộc sống thêm phong phú, đẹp đẽ hơn. 

4.4. Xây dựn^ một hệ íỉunii’ ỉập ỉuận lỏịỊÌc, chật chẽ, có sức thuyết phục 

Yêu cầu cơ bản của bài bình luận là phải bày tỏ được ý kiến, quan diểm CL 
người viết trước vấn để phái hiiìh luận, và dĩ nhìcn, đó phải là ý kiến đúng, thuy< 
phục được người đọc. Muốn vậy, người viết phải xây dựng một hệ thống lập luậ 
lồgic, chạt chẽ để bình luận vấn đề đó. 

Bình luận gồm hai nội dung Cơ bản như đã trình bày ở mục (3.2; 3.3). Nhưn 
hệ thống lập luận lại thưòmg có ba phần: 

a) Giải thích nội dung vấn đề. 

b) Đánh giá vấn đề. 

c) Bàn luận, mở rộng vấn đề. 

Ba phần này có mối quan hệ lôgic với nhau; giải thích nội dưng vấn đề là cơ s 
đế đánh giá vấn để; từ đánh giá vấn đề mà bàn luân, mở rộng vấn đề; và khi m 
rộng vấn đé thì việc danh giấ cũng như giải thích vấn để rõ ràng, sâu sắc hưi 
Trong từng phần, các ý cũng Ị)hải sắp xếp theo một hộ thống iỏgịc, chặt chẽ. 

6. l.ập dàn ỷ trong bài vàn bình luận 

6. Ị. Mở bùi: 

- D:Ĩ!i dắt vấn đề. Có hiểu cách nêu vấn để, nêu hoàn cảnh (xã hội, lịch sử...) củ 
vấn đé xuãt hiện. Cũng có lúc sứ dụng cách so sánh, nghi vấn hoặc tương phản. 

- Nêu vấn đc. Nôu vấn đề lức là bắt buộc phai nêu đúng, nêu dũ vấn đé phi 
bình luận, hoặc giới thiệu càu văn, câu thơ, câu tục ngữ, châm ngôn... được tríc 
dản trong đề bài. 

Ví dụ: Binh luận càu lục ngữ: Án íỊUiỉ nhớ kứ trổtìiỊ í iiy. 

(Mở bài 1); Dân tộc Việt Nam vốn có truỵổn thống dạo lí vó cùng lòt đcỊ 
Trong dạo lí ấy, chữ nhân nghĩa dược dặt lèn hàng dầu. Một khía cạnh của nhá 
nghĩa chính là lòng bict ơn - thứ lình cảm cao quý thiêng lièng. ông cha la rẩt cc 
trọng viộc giáo duc dạo diK' cứa con chấu. Biết bao bài học lứn lao, sáu sắc dươ 
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giri ^ãin vào những câu cao dao, tiK n 'ư, nhCrng lời ru đcm sơ, mộc mạc mà chan 
cliứ.i nghĩa tình. Câu tục ngữ Án qiki nỊ:ớ kv íìỏỊìịị câv cũng nằm trong mạch trong 
tréo ay. 

(Mỡ hài 2): Có vay tà) cố trả. Đó là cái Ic dời. cái nghĩa đời. Là con người, con 
người có nhân cách văn hóa, tất bièt sông đẹp ihco đạo lí, ãn ò thủy chung, nhân 
hậu. Vì thế. nhân dán vẫn thường nhãc nhỏ nhau: Ăn <Ịii(ì nhớ ke trồnịị cây. 

6.2. Thân hủi: 

(1). Giài thích vấn đổ: Giái thích ý ngtiĩa cúa niột vài từ ngữ, hình ánh cò đọng, 
hóng hay đc tiên tới giái thích ý nghui clìLing vna loàn bộ luận đề. Có thể giải thích 
theo trìnli lự sau: 

- Giái thích nghĩa den 

- Giải thích nghĩa bóng 

Đối với những câu hỏi không diễn đạt hìiiig những hình ánh bóng bẩy thì có thế 
giiii thích theo lối trực liếp. 

- Nội dung câu ây nói gì? 

' V nghĩa của nó như thế nào? 

- lại sao iại nói như vậy? 

Uỉ). Bỉnh luận vấn đề 

I. Đánh giá vấn đề (bình) 

Dùng lí lẽ và dẫn chứng để phân tích, dánh giá luân đề. Có một số khả năng 
sau thưrmg xuất hiện trong bài bình luận: 

a) Đỏi với ván để hoàn toàn đúng: 

- Đúng như thế nào? 

t- Khía cạnh 1 

+ Khía cạnh 2 

-> Dùng lí lẽ (và dẫn chứng) dể plìáiì lích làm rõ vấn đổ. 

- Tại sao dứng? 

+ Khía cạnh 1 

+ Khía cạnh 2 

->Dùng lí lẽ (^và dẫn chứng) đe phân lích làni rõ vấn đề. 

b) f)di với ván đé vừa đúng vừa sai: 

- Chí rõ dicm nào diing: 

- 1 - Đúng trong tnrờng hợp nao? 

+ Đúng ờ thời điếm nào? 


113 


+ Đúng với loại người nào? 

->Dùng lí lẽ (và dẫn chứng) để phân lích làm rõ vấn đề. 

- Vì sao đúng? (Phân tích bằng lí lẽ) 

- Vì sao sai? 

- Chi rõ đicm sai? 

-> Dùng lí lẽ (và dẫn chứng) đc phân lích làm rõ vấn đề. 

c) Đỏi với vàn đề sai hoàn toàn: 

- Sai như thế nào? 

+ Khía cạnh 1 

+ Khía cạnh 2 

->Dìing lí lẽ (và dẫn chứng) để phân lích làm rõ vấn dề. 

- Tại sao sai? 

Khía cạnh I 

+ Khía cạnh 2 

-> Dỉing lí Ic (và dẫn chứng) dc phân lích làm rõ vấn dé. 

2. Bàn luận, mở rộng vun đề (luận) 

Có the bàn luận, mờ rộng Ihco các hướng sau: 

- Xcm xél v.ín dc trong hoàn cánh (không gian, thời gian,...) khác nhau. 

- Ncu những quan dicm trái ngược nhau rồi tranh luận dế phô phấn cái s 
kháng dinh cái dúng. 

- Mỡ rộng môi licn hẹ của vấn dc vói nỉiững vấn dề khác. 

- Nêu \ nghĩa, lấc dụng cúa vấn dc nham xây dựng nhận thức, thái dộ và dc 
hành dóng dúng. 

6..ỉ Kcỉ hài: 

T()m lát ý chínli. Kliảng dịnli quan dicm của mình dôi với vấn dé bình luận. 

- Mơ ra vicn cánh cúa Víín đề hoặc phương hưcmg mới đc giải quyết vấn dé. 

Ví dụ 1: Hãy bình ỈLiận câu lục ngữ: Tôỉ gô' Ik/ìì l('ứ ỈÌIÙỈC sơn. Nêu rõ ý ngl 
cùa câu tục ngừ trong viộc nhìn nhận, dánh giá nội dung và hiiih thức. 

A. Mứ bài: 

- Đánh giá một con người, dồ vậl nên theo nguycn tác nào de dạt dược I 
chính xác? 

- Trong vấn de này, nhân dân la dà diìc kết dược kinh nghiệm qua càu lục ne 
ỉ ốt gơ hơfì tôĩ nơóv sơn. 

B. Thân bài: 


114 


I. Ciiái Ihích ý nghĩa câu tục ngừ: 

1. Nghĩa đcn; 

- Gỗ la chấl liệu lạo nên đổ vậi. 

- Nước Síĩn là chất liệu qiici Icn dổ vật dó de làni cho do vật thêm đcp thêm 

bền. 

- Đánh glá một đổ vạt báng gỗ cần chú ý dcìi chất gỏ cúa dổ vật đó. Chất gỏ là 
quan trọng nhất, quyêt định giá ti ị của đổ vật dó hơn là nước son bên ngoài. 

2. Nghĩa b(5ng; 

- Gỗ là nội dưng thực chất bên trong. 

- Nước sơn là hình thức bên ngoai. 

- Nội dung quan trọng hơn hinh thức, quyêt định hình thức. 

11. Bình !u(in vấn đề 

1. Câu tục ngữ hoàn toàn dúng: (Đánh giá vấn đề) 

a) Gỗ là chất liệu làm nên dố vật. Gỗ tòì thì dổ vật sẽ bền, dùng dược lâu dài. 
Gỗ xấu thì đồ vật chóng hư hỏng, thời gian sử dụng ngắn. 

b) Nước scm chỉ là lớp phủ bên ngoài, trang trí, làm dẹp cho đổ vật. Dù nước 
•>ơn cỏ dẹp bao nhiêu, nhưng chất gỏ cúa đồ vặt chóng mục, chóng hỏng thì nước 
^ơn cũng không cứu nổi sự hỏng nát của dổ vạt. 

2. Khi đánh giá một con người, một đồ vật... nen xét ca hai mặt; (Bàn bạc mỡ 
ộng vấn dề); 

- Nội dung: Phẩm chất đạo đức của con người, năng lực hoàn thành nhiệm vụ 
Jưực xã hội giao. 

- Hình thức: là vc dẹp của con ngươi biêu hiện qua cử chỉ, ngôn ngữ, dẩu lóc, 
;ách ăn mạc... khi đánh giá một con người nên nh'in nhận cá hai mặt nội dung và 
ừnh (hức. 

- Tiêu chuẩn chủ yếu để đánh giá một con người... ỉà nội dung, nghĩa là phùm 
;hất dạo dức nãng lực của người dỏ. 

- Phái đánh giá qua hành dộng, qua công việc cứa người dó. 

- Tuy nhicn trong việc dánh giá con người, đánh giá sự vạt cũng không nên coi 
ihẹ hình thức; 

- Hình thức biổu hiện nội dung: Cà/ (YÍ/ ỉóc ỉí) gór con niịỉíời. 

- Hình thức góp phẩn náng cao giá tỉ ị nội dung. Trong trường hợp này, hình thức 
/à nội dung là thống nhất. Một dổ vật có chất liệu tốt, nước sơn đẹp, màu sắc hài hòa 
hì dồ vật dó càng quý, càng cỏ giá trị. Một con người có phẩm chất đạo đức, có 
lăng lực chuyên môn, có trình độ văn hỏa cao, lại xinh dẹp, duyên dáng, ãn mặc lịch 
iự, hợp thời trang, cử chi lịch sự thì người dỏ càng dược mọi người yêu mến. 

c. Kết luận: 

- Giữa nội dung và hình thức có mối quan hệ khăng khít. 
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- Nội dung quyết định hình thức. Hình thức biểu hiện nội dung và góp phíi 
nâng cao giá trị nội dung. 

- Khi xem xét, đánh giá một con ngưòi, không nên dừng lại ở hình thức bé 
ngoài, mà phải lấy phẩm chất đạo đức, năng lực của người đó ra làm căn cứ. 

- Câu tục ngữ; Tốt Ịịỗ hơfi tốt nước sơn đến nay vẫn còn là bài học quý giá ch 
chúng ta trong việc nhìn nhận, đánh giá sự vật và con người. 

Ví dụ 2; 

Lớp em có bạn hiền lành, nhút nhát. Khi bị kẻ khác bắt nạt, các bạn đó nhẫ 
nhục chịu đựng, lây câu lục ngữ: Mội sự nhịn, chín sựìành làm phương châm xử thc 

Theo em nên hiểu và vận dụng câu tục ngữ trên như thế nào cho đúng. 

A. Mở bài: 

- Tục ngữ xưa đã đúc kết nhiều bài học về cách xử thế Một sự nhịn, chín s 
lành là một trong những câu tục ngữ đó. 

- Ta nên suy nghĩ, hiểu và vặn dụng bài học trên như thế nào cho đúng. 

B. Thân bài; 

I. Giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ 

- Trong cuộc sống nếu ta biết nhường nhịn, mềm mỏng một chút (một sự nlĩịỉ 
thì sẽ được mọi sự yên ổn (chín sự lành). 

II. Bình luận câu tục ngữ: 

1. Câu lục ngữ vừa đúng vừa sai 

a) Mạt đúng của câu lục ngữ: 

- Câu tục ngữ trên thể hiện một quan niệm xử thế nhìn chung là đúng. Tron 
giao liếp, nhiều khi phải biết nín nhịn, tránh những va chạm không cần thiết. 

Ví dụ: Ta có một người bạn tốt nhưng tính tình nóng nảy. Nhiều khi vì m( 
chuyện vạt mà bạn la có thể nặng lời. Biết nhịn chò khi bạn hết nóng, ta nói đic 
phải trái để bạn thấy rõ vấn đề. Sự nhường nhịn đó là đúng. 

- Quan niệm xử thế trên giúp ta bình tình, thận trọng nhìn nhận sự viộc. Bìn 
lĩnh, thận trọng là những đức tính quý, tạo cho ta nhiều thuận lợi trong công việc. 

- Trong quan hệ với mọi người, nhâ't là người lốt, người lớn tuổi... câu tục ng 
trên là lời khuyên đúng đắn. 

b) Mạt hạn chế của câu lục ngữ: 

Nhịn một cách vô điều kiện, nhịn trước mọi điều, không kể đúng sai, thì một A 
nhịn chưa hẳn đã đưa đến chín sự lành. 

- Bị áp bức mà nhịn nhục. 

- Thấy người yếu đuối, cô đơn bị ức hiếp, thấy người lỏì, việc lốt bị chà đạp ư 
không dám bảo vệ. 

- lYước hành động phi pháp của kẻ có uy lực gãy hại cho mọi người mà khôn 
dám chống lại. 


116 


2 Bàn luạn, inờ rộng vấn dc: 

a Mém dco, bình tình nhưng C('ì gi(h ỉian. cỏ nguyên lãc mới là phương cliâm 
xử thê ílúng. 

b lYong lịch sử nước la; Cỉiihiy, íiỉ tììuon ỉiòa Ììi/iỉì, i ỉìihi}> ía (iã nỉỉún nỉỉirựỉìỉ^. 
Nỉurtìíi l ỉìúníỉ ĩ(ì í'ừ/íg Ịìỉìán ỉìììirựn^. ỉhiri (lún Pháp í ív//g làn íới.-- Bởi thế Cỉìún^ ta 
íìh) hi sinh túỉ i d, chứnlìấí (lịnh kh('>nự cỉìịii ĩỉìất ÌIKỚC, nlìâỉ (Ịịnli khíhiỉ^ ( hịn ỉíun iì() 
!ệ... (Hó Chí Minh - Lirị kcii ỉ>()i toíin (Ịiidi kháníĩ chicn). 

- Trong đời hiện nay, xã hội ta cỏ những tấm gưcmg xỉr thế điing dắn: một anh 
đạp xicli ló dám xông vào tíín công bọn cướp dế bảo vệ một người khách qua dường 
khỏi bị hại, những cổng nhân Irung thực dám lò cáo những kẽ tham nhũng; những 
người dàn thường tham gia chống kc làm ăn phi pháp, bọn buỏn lậu và gần đây nhất 
là chuyện thầy giáo Đỏ Việt Khoa Icn tiếng chống lại sự tiêu cực trong thi cử. 

c. Kết bài; 

- Tuc ngừ là túi khôn của nhân dân nhưng không phải tất cả mọi lờĩ khuyên 
đều có giá trị tuyệt đối. 

- Chúng la cẩn bình tTnh, nhẫn nại, khiêm tốn trong quan hộ hằng ngày nhưng 
phái bict và dám bảo vệ cái đúng, dam tấn cõng cái xấu. 

- Càu lục ngữ đòi hỏi chúng la biết vận dụng dứng lúc đúng chỗ. 

Ví dụ 3: Ngày trước, trong xử thế, có người cho ràng: Ảìỉ cỗ đi tnửyc, lội nước 
theo san. Hãy giai thích câu tục ngĩr dó. Em tán thành cách xử thế đó không? 

A. -VIỪ bài: 

- Hưởng thụ và cống hiển là hai vẩn dược mọi người quan lâm. 

- Trong cấch xử thế, cần có thái dộ như ihc nào cho đúng? 

- D.U1 cíUi lục ngữ; Ản cỗ di tĩián , lội nưíỉc theo san. 

- Ciúng ta cần bần luân xem cách xử thè dó có dứng hay không? 

B. Thân bài: 

I. Cũai thích ý nghĩa của câu tuc ngừ 

1. Nghĩa đen:' 

Câu tục ngữ gián tiếp phê phán thái dộ: 

- Khi đi ãn cỗ, thì lo đến trước dc khỏi mất phán. 

- Khi lội nước, thì đi sau ngưòi khác dc khỏi gặp nguy hiểm. 

2. Nghĩa bóng: 

- Khi hưởng quyển lợi thì nhanh nhất, trước nhất 

- Torớc một nhiệm VỊI khó khăn, gian khổ thì tụt lại sau, để người khác làm trưik;. 

II. Bình luận câu lục ngừ 

1. Juan điểm này hoàn toàn sai 
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- Đây là lời phô plián gián tiếp thái độ và cách xử thế của một loại người khỏr 
ranh trong \ĩì hội. 

- Cấn phc phán thái độ xử thế đó vì: 

+ Thể hiện thái độ khôn vặt, chỉ chàm chăm giành quyền lợi. Đó là cách xử íhc 
lấy cá nhân mình làm điểm xuất phát của hạng người ích ki, tư cách hèn kém. 

+ Trước nhiệm vụ khó khãn thì trốn tránh nhiệm vụ, lẩn trốn mọi thử thácl: 
gain nan, nguy hiểm. Chỉ lo đòi hưởng thụ mà không chịu công hiến. 

“ Trong quá trình xây dirng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, nếu ai cũng giừ Ihá 
độ: lội nước theo sau thì làm thế nào có được cuộc sống ấm no hạnh phúc nhi 
hòm nay? 

2. Xây dựng thái độ xứ thế đúng đắn: 

- Mỗi người là một thành viên của tập thế, của xã hội. 

- Mỗi người có trách nhiệm góp sức, góp công xây dựng tập thể vững mạnh 
còng bằng và hạnh phiic. 

- Mỏi người sc được hướng hạnh phúc khi tập thể, khi xã hội được hưởng hạnh phúc. 

+ Đó là nguyên lắc của chú nghía xà hội: Mỗi ni^ười vĩ tỉỉọi /ìi^ười, mọi ỉìí^ười í’ 
ỉiìổi n^iíởi. 

+ Trong ciich xử thố, cẩn ncu cao tinh thẩn trách nhiệm: Lo trước thiên hạ, vu, 
sau thiên hạ. 

c. Kết bài: 

- Quan niệm sông: Ăn ( ỗ dì trước, ỉội nước theo sau là quan niệm sai. 

- Cần phê phán thái độ sóng ích ki, că nhân vụ lợi và xây dựng lối sống dún^ 
đán, cao đẹp. 

7. Luyện tập 

Bề 1: Lập dàn ý và dựa vào dàn ý dó viết thành bài văn cho đé bài sau: 

Hãy bình luận Cíìu lục ngử; Tất iỊỗ hơn iòt nước sơn. Nêu rỏ ý nghĩa của câu tục 
ngừ trong việc nhìn nhận, đánh giá nội dung và hình thức. 

Lập dàn ý: (xem ví dụ I ớ phần 6. Lặp dàn ý cho bài văn nghị luận) 

Bài làm 

Từ xưa dến nay, lục ngữ vản luôn là hành trang, túi khôn cúa con người. Tục 
ngữ cho ta biết bao lời khuyên, bao kinh nghiệm quý giá. Một trong số vô vàn 
các cau tục ngữ là: T()f iỉỏ hơn tốt nước sơn. Câu tục ngữ này đã nói lên mối quan 
hệ giữa nội dung bên trong và hình thức bên ngoài, nội dung bao giò cũng tốl 
hơn, có giá trị hơn hình thức, đồng thời khuyên chúng ta đừng quá coi trọng hình 
thức mà bò qua nội dung. Để hiếu rõ hơn, chúng la sẽ cùng nhau tìm hiểu câu tục 
ngữ này. 

Trước tiên, la hãy tìm hiếu ý nghĩa câu tục ngữ Tốt ỉiỗ hơn tót nước sơn. Câu 
tục ngữ đã dưa ra hai hình ánh cụ thể và nước sơfì. Giữa gỗ và nước sctn có từ so 
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sánh h{/fì đe làm nổi bạl ý nghTa rang: (ỉ/i ban bao gníLÙng tòi hơn. bén hơn nướt 
Síín. Cùng chính VI vậy mà di mua hàn, glic. giirờng, tLi . ^ hóng ncn nhìn vào nưới. 
síYn eíẹp hay xâu mà ncn cỊuan lâm dcn loai go làm ra \â! đ(), gỏ lim. dinh liương 
irãL. hay loại gồ gì'? Bởi vì. nước sơn iLiy dcỊT nhưng Ilico nãm tháng sẽ dán dái 
phai nhai di. còn gỗ Ihì van bcn lâu. Con tigười cũng can <ycái nết, phaỉii chát COI 
người clnr khổng phai chi cán Cỏ vc dẹp bêm ngoài. Òng cha dà từng nói: C úi ỉỉừ 
(Ỉáỉỉlì (iiữí cúi (lẹp. Khi chọn vợ. chọn chổng, cỉia mc ii khi cho rằng; lìgLrời vợ 
người chõng cua con phải thậi dcp. mà họ Ihường dc V xom người đó, phám châ 
nhan cách như ihc nào? Bời VÌ, con người sc già di tỉico nãm tháng, sắc dẹp sc tài 
phai iheo thời gian, nhưng pham châl, niiân cácli... cua con người Vần còn dỏ, khc 
bị mnl di. 

Câu tục ngữ 7'ớ/ gv) ỉìírn /ờ/ S(ffi hoiin loàn diing với mọi thời dại, mọi xì 
hội. V'i trước hcl nỏ dà nêu Icn một kinh nghiệm dc nhìn nhận vc chất krợng cúi 
mọt dỏ vât mà ta dùng hằng ngày. Gỏ là chai liộu làm nên dỏ vạt. Gò tồl thì dỏ vậ' 
ben. dùng tỉược lâu dài. Gỏ xấu thì dổ vật chiSng hư liong, thời gian sử dụng ngãr 
ngúi. Đỏ vật tàm bằng gỏ thường dược sơn một lơp so'n ben ngoài, trang trí làm chc 
dcỊt, nliLrng dù nươc sơn cỏ dẹp bao nhicu mà gỏ xấu, gb tạp thì đổ vật cũng chóiiị; 
hòng, nước sơn cTing không cứu nối sự hỏng nát cua dô \ ìỉ\. 

Một con người cũng vậy, cái qiiycì dịnh khổng ptưii là hình thức bên ngoài m; 
là pham chát, tư iưtVng, đạo dức cùa người d(). ỉlìnlì thức bên ngoài: đẹp hay xấu 
gian dị hay tlicm dúa... ta dc dàng nhận ra ngay, ngưòi dó nhân hậu hay dộc ác 
trung thực hay giá dôi... thì phai sống hìu với nhau mới bict dưực. dliực Ic dà chini^ 
minh dicu r!ố, clio dcn hòm nay. iihicLi ngirời \'au CÒII l^àiig hoàng khi thay một thu 
Irirơng dạo mạo Nguycn Việt Ticii, mọt ỉbng giáni eloc hào hoa Bùi Tiốn Dũng phá 
vào tìi vì tham ỏ hàng chục lí í.lóng của nhà inróc dc dánh hạc và bao gái. Nhicii íai 
hám mộ cỏ ca sĩ Sao niaị (íièì)ỉ ỉìcn Hông Nliuiig. tiay dicn viên diện ánh kicir 
người mẩu Ycn Vi. Kim Tính... van ngỡ ngàng khi thay các người dẹp dánh mấl 
mình, dánh inàl ( (haiiỉ. ni^íhì. ìỉiaiỊi trớ tlìàiìh ké no lệ cúa đổng ticn và ihiì VUI 
xac iliịi. 

ruy răng nội dưng, pliâin chài là cái qiiyci dinh Iilưrng cũng không thế xcn^ 
ihirờng hìnii thức hcn ngoài. BỚI hình lỉiức là cái dạp \ào ta trưức tiên. Mà con mãl 
của ai lỊiì cũng thích cái dc[\ mót Ịthong canh dcp, môl kluiỏn mặt dẹp, một bệ 
quân áo dẹp... ai mà clưi thicli ngàni! 

Câu tục ngừ 'Ỉ'()Ị Ịịồ ỉỉo'ii /ờ/ /Iưíh so‘ỉi không hc có ỷ xem nhẹ hình thức mà chii 
yếu so sấnh giữa nội dung và hình llurc dê thây MỘI dung quan trong h(Jn hình tỉiirc 
Điêu dó là dúug. Nlnrng hình ihTrc cũng licl sức tỊuan trong. Mình thức góịt phâr 
(ăng ihcm Vỏ dcp nội dung. Gỏ lõt, khong mbi mọt. co dộ bcn lâu, nhưng lai dư<íc 
dánh bóng, (tánh soín mài thì lai vừa tbt, lai vừa dẹp. ('on ngưtVi cùng vậy, vìra cc 
pham chàt tôl. lại vừa có vc dcp cúa hình thức bèn ngoìii. từ hình dáng dcn nụ cười 
giọng núi, từ cử chi dCm cach ãn mạc, di dứng... ihi ai mà chang thích, chang háni 
mộ. Xcm chương Iiình /.(//// í^iaii kliõni^ khí), và gfin dây la chưtrng tiànli Phụ Iiữ thi 
ki XXỈ, khán già xcm lru_\Vn hình câm tháy cỏ hoaishỏi the thao, MC chưmig trình 
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duyên dáng Thu Hương rất gần gũi. Xem chương trình thời sự cúa VTl, chúng ti 
lại hài lòng vì ngôn ngữ rỏ ràng, mạch lạc, cách ăn mặc lịch sự của biên tập viei 
Quang Minh... họ là những người hội tụ được vẻ đẹp nội dung và hình thức. 

Tóm lại, nội dung và hình thức, cái bên ngoài và cái bôn trong thông nhất, Ci 
quan hệ chặt chè và liên hệ lãn nhau. Nồi dung quyết định giá trị, và hình thức gó| 
phần nâng cao giá trị của nội dung. Khi muốn xem xét một con người ta phải xen 
xét ca hai mặt: nội dung và hình thức: Tất gổ h(rfì tốt nước sơn diều dó hoàn toài 
đúng nhưng ta cũng cẩn biết: Cúi răng, cúi tóc ỉù góc con ngưìri. 

Trong cuộc sống cúa mỗi người, ai cũng có thể rèn luyộn dc làm cho phẩn 
chất của mình ngày càng lòì hơp và ai cũng có the làm đẹp thcm hlnh thức bẽi 
ngoài của mình từ cách ăn mặc dến giao tiếp dc góp phần làm cho Xcã hội thêm vă! 
minh, lịch thiệp. Câu tục ngừ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn đến nay vẫn dể lại một bà 
học quý gid cho chúng ta trong việc nhìn nhận, đánh giá sự vật và con người. 

Đề 2: Lập dàn ý và dựa vào dàn ý đó viết thành bài vân cho đề bài sau: 

ITrp em có bạn hiển lành, nhiit nhát. Khi bị kẻ khác bắt nạt, các bạn đó nhẫn nhụi 
chịu đựng, lấy câu tục ngữ: Một sự nhịn, chín sự lành làm phương châm xử thế. 

Theo em nên hiểu và vận dụng câu tục ngữ trên như thế nào cho đúng- 

Lập dàn ý; (xem ví dụ 2 ở phần 6. Lập dàn ý cho bài vãn nghị luận) 

Bài làm 

Bản chất yêu thương, nhân ái vốn là lẽ sống, cách sống của người dân sau lũy tr 
xanh, trong xóm nghèo nơi thành thị. Lối sống tốt đẹp đó được đúc kết qua câu tụi 
ngữ: Một sự nhị/ỉ, chiĩỉ sựỉánh. về cơ bản, phương châm đó đúng đắn và đẹp đè. Tu; 
nhiên, qua thực tế cuộc sống, ta nén hiểu và vận dụng thế nào cho đúng. 

Câu tục ngữ đặt ra một vấn đề về quan hệ giữa con người với nhau trong CUỘI 
sống: nếu ta biết nhường nhịn, mềm mỏng một chút (một sự nhịn) thì sẽ được mọ 
sự yên ổn (chín sự lành). Nhìn chung, quan niệm xử thế như vậy là đụng. Còn g 
tòì đẹp hơn khi chúng ta biết nín nhịn để tránh những va chạm không cần thiết 
Chẳng thế mà ngay trong quan hệ vợ chồng, người xưa cũng quan niệm: 

Chổng giận thì vợ hớt ỉời 
C(fín sôi nhỏ ỉửa một đdrị không khê. 

Hoặc trong quan hệ giữa mọi người với nhau: 

Lời nói chẳng nuít íiển ÌÌÌIUÌ 
Lựa ỉời nià nói cho vửa lòng nhan. 

Khi la có một người bạn tốt nhưng tính lình nóng nảy, nhiêu khi chỉ vì mộ 
chuyện vặt mà bạn ta có thể nặng lời. Bict nhường nhịn, chờ khi bạn hết nóng, ti 
nói điều phải trái dể bạn thấy rõ vấn dề. sẻ không xảy ra hờn giẠn hoặc hẠu qui 
xấu. Sự nhường nhịn dó là dúng. 

Cuộc sống vò cùng phức tạp bởi quan hệ cuộc sống là quan hệ giữa người vó 
người. Mỗi người là một tính cách, một thái dộ. Quan niệm xử thê trên giúp ta bìnl 
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Tnh, thận irọng, lạo clio ta Iihicu ilniậii lợi iKMiii CIIOC ■'óng. Còn gì lốt đẹp hoìi khi 
.a sống liòa thuận với niọi người xiuig quanh, nhát là. \'o\ người tốt. người thân. Câu 
ục ngữ irèn !à lời khuyên đúng dãn. 

Từ kiii xa hội có giai cấp và quan hộ giữa con ngươi với con người phức tạp 
icfn hời những tham vọng, bon clicn cua dời sơng thì phương chAm sóng Ircn có 
ihững mãt hạn cliê. Nhịn một cách vỏ dicii kiện, nlun trước mọi dicu dứng sai, lh'i 
}iộf sự nhịiì chưa hẳn dO dần dcn cììiií sư ỉàtiìì. Tliái dò nín nhịn khi dó dỏng nghĩa 
/ới hòn nỉiál, lĩi tliù liêu dâu tranh. Nhịn là nhịn VỚI người bicl diéu, người tốt chứ 
không thể nhịn với những ke da ngôn chi mong chèn ép, ấp bức tirmig rang ta kém 
:ói, sợ sệt nên càng lâìi lới. Trưmig hợp khác, Ihâ\ người yếu đubi có đ(m bị ức 
liếp; thầy người tốt, việc làm tốt bị chèn cp mà không dám bảo vệ, chí giữ thái độ 
hừ ơ iheo kiêu iháy ỉihủ híini^ AÓỈỈÌ hinli í ỉỉân tìỉiư vại cũng không dáng. Trước 
lành động phạm pháp của ké có uy lực gáy hại cho mọi người mà kliông dám 
:hống lại củng có thc liicLi như niội sự dỏng lòa. 

Kinh nghiệm xử thế trôn cùa cha ỏng ta mà cãii (ục ngữ dúc kết cấn dược vận 
iụng cho thích hợp. Mém dẻo, btnh tĩnh nỉunig có giới hạn, có nguyên tác mới là 
>hương châm xử tliò dúng. 

Trong tiến trình lịch sửdAn tộc ta giai doan 1945 - 1946, sự vạn dụng đúng đắn, 
áng tạo kinh nghiộm xử thê'cua cha ỏng ta là một \ í tlụ. TVong khi i hútìiỉ ta muốn 
ìòa hình, cỉìínìị> hì âã nhãn nliỉh/ni^, nỉnrỉìỊ^ cỉìứỉìy fii i ihìíị nỉuhi nhượnịị, tììựi dân 
^lìÚỊ) ívư/g lân (ới, kliáp lUTi, Iihâì kì ờ thủ dó lỉà Nội, bọn Pháp tiến hành cirỚỊ') bóc, 
íAy rối, hàm hiếp dế buộc nhân dân la ó mội sô Iiưi manh dộng là chúng có cố xuyên 
ạc la vi phạm hiệp ước dc xAm hrợc IRÍ lại. lỉới tlìc cịìniìỊ^ h! thù hi sinh tất cà chứ 
}huĩ dịnh khỏììị* chịỉi nuìi nước, khôny chịii lùm nô Ịị. Tất nhiên dây không hẳn là 
(hương châm xử thế mà C(>n là sách lược cùa cách mạng dối với kẻ Ihìi xam lược. 

Trong cuộc sống hiện nay. một anli (lạp xích l('>, một anh dân phídig, một bác già 
'é hiai, mộl bạn nhỏ dám xông vào tàn công hoặc cản \ĩờ bọn cưrýịi dc bào vệ người 
.hách qua dưíĩng khỏi bị hại; những cong nhAn, xã vicn hiỊp tác xã, Iilìừng người dân 
Anh ihưtAig dám trung thực ib cáo những kà tham nhũng, những kẽ làm An phi pháp, 
K)n buôn lẠti... chính là bict vận dụng dúiig dan bài hoc xir Ihc cùa cha ông, làm theo 
lếng gọi của lẽ phải, của lương târn con người mà khong sợ bị liên lụy, bị trù úm, 
lậm chỉ không sợ chết. Đỏ là những bicLi hiện cao dẹp Iiong cuộc sống. 

Vận dụng kinh nghiệm sống cúa cha ỏng dược dik kết lừ tinh hoa của đời sống 
ẩ tiên nhưng phái biết bình tĩnh, nhẫn nại, khicm lốn trong lỊuan Ik: hằng ngày và 
LÌng cần phái bict bảo vệ cái dứng, khi can thict dám tấn cíAng day iùi cái xấu. 

Học sinh chung ta tuy còn nhỏ tuổi, nhưng bai học xử thế mà cáu tục ngữ nêu 
ìn giúp chúng la sống chan hoA, thân ái vói bạn bè, với mọi người. Phải biết 
hường nhịn nhau, khiêm tốn vỏi nhau, nhưng cũng cấn mạnh dạn góp ý, giúp dỡ 
hau sửa bỏ cấi xấu dế không ngìrng ticn bộ. Vạn dụng dúng mức, đúng chỗ lời 
huyên của cha ông, sẽ cho la quan hệ tốt dẹp trong cuộc sống mới hòm nay. 

(Dẩn theo; Đỗ Vân Anh - Đỗ Luận) 
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Đt‘ 3: Lạp dàn ý và dựa vào dàn ý đó viẽt thành bài vãn cho đề hài sau; 

Hãy bình luận quan niệm đạo dức cùa người xưa trong bài ca dao: 

Câni> cha như núi Thái Sơn 
Niihĩa nic ỉihir nước ĩro/iỉ^ ni^itốn chảy ra 
Một lồỉìíỊ thờ nụ' kính ( ha 
Cho tròn chữ hiếu nưri Ị() dạo con 

- Lập dản ý; 

A. Mở bài: 

- Cách thứ nhất: 

+ Ncu truyén thống đạo đức của nhân dân ta: 

Hic"u đối với cha mẹ là nền tang nhân cách của mỏi người, là cơ sớ đạo đức của 
xã hội: 

Công cha nhir núi Tỉìíỉi Sơn 
Niihĩa tnẹ niiưììĩtík Iroiìịị ni^uồn chd\ ra 
M(}ỉ Ị()ỉì^ thinnẹ kitỉh cha 
Cho ír()n chửhicu mời là dạo ((>n 

+ Nêu vấn để: Quan niệm vc chừ hicLi trong bài ca dao trên còn phù hợp với 
thời đai ngày nay nữa hay không? 

- Cấch thứ hai; 

+ Dân lộc Việt Nam vốn có truyền thống tôn trọng đạo đức. Quan hộ giữa con 
cái với cha mẹ dã dược nhân dân la kháng định qua bài ca dao: 

Côni’ cha như núi TÌUii Sí/n 
NỊ^hĩa mẹ như ìììúỉc tronị> ni>uồn chày ra 
Một lỏny thờ mẹ kính cha 
Cho tròn chữ hiểu mới là dạo con 

+ Ngày nay, Bác Hổ dạy quãn đội ta: Trunịị vài nước, hiểu y(}'i dân. 

+ Ncu vấn để: Quan niệm chữ hiếu của xưa và hiếu ngày nay phái hiểu như thế 
nào cho đúng. 

B. Thân bài; 

I. Giai thích ý nghĩa của bài ca dao: 

1. Công cha, nghĩa mẹ to lớn như thế nào? 

- Bằng hình anh so sánh; núi Tliái Sơn cao sừng sững và nguồn nước không bao 
giờ cạn, nhân dân ta muôn khảng định công ơn của cha mẹ là vô cùng lổm lao, 
không gì hơn được. 

2. Đạo làm con phiii ĩlu/ kính cha nu/ như thế nào? 

- Đạo làm con phải hiếu với cha mẹ, nghĩa là phải làm tròỉì chữ hiếu với cha mẹ. 
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II. F^ìiih luân bài ca dao; 

1, Khan” dịnli lời kỉiuycn LÚ 1 hài ca dao là hoàn \n[\iì diuig: 

a) I ỉicu với cha mẹ phái như thố nào? 

- Phái kínli trọng cha mẹ. 

- PỈKŨ váng lời cha mẹ. 

- Phái làm cho cha mẹ VUI. hãng nỉiững viẹc lõt, hãng cách trơ thành những 
cóng dân lót, người lao dộng giỏi. 

- Khi cha mẹ gia ycu, ốm đau, phái săn sóc, niiỏi dirởng, 

b) Tại sao con cái phái có hièu vứi cha mẹ'’ 

- Cha mẹ là người sinh ra con cái. nuôi nấng, dạy dỏ con cái. có còng ơn rát l(ứn 
dổi với con cái. Khống cỏ ciia mẹ thì không C(í con cái. 

- Hiôu với cha mẹ là đạo lí làm người, là ncn tang cúa dạo dức -xả hội, và là cơ 
sỡ ciia tnọi quan hẹ trong xã dìiilì và ngoài xã hội. 

+ Không có đạo hiốu, thì xã hội khỏng phái là xã hội văn minh. 

2. Mờ rộng vân đc: 

- Trong thời dại ngày nay, chúng ta vủn phái kê thừa Iruycn thòng dạo dức tốt 
dẹp dó. Con cái phải có hiếu với cha mc. 

+ Nhưng phái quan niệm chữ ỉìiừií một cách rộng rãi hcrn. IdicLi với cha mẹ 
dổng thời phái hicLi với nhân dân như Bác Hổ dã dạy: l'nf/iìỉ với nước, hiên vớị dân. 

- .Một người có hicu phái là một ngưdi cóng dân tỏi. trung thành với tổ Í.|UỐC, có 
hicu VÓI nhân Cúìn. một lòng pliục vụ nhân dân. 

Khi Tổ quốc cần, nhan dân yêu cáu, ngLrời con cd ihc lam gác việc nuÔ! dirỡng, 
chãni sóc cha mẹ dc lo việc nước, 'riong ii Lrờng h(rp dó hicu với dân cũng cỏ nghĩa 
là hicu với cha mẹ. 

c. Kết hài: 

- Chi những ngirời con có lưcLi ỉiiới trớ thành cõng dán tót, chừ hicu la liêu 
chuan dánh giá dao dức con người. 

- Bài ca dao cỏ lác dụng giáo dục dạo dức cho mọi người, mọi thời dại. 

- PlKii kết hợp nội dung hiếu V(ýi cha mọ với nội dung ỉiicu với nhân dân. trung 
với nước (tlico lời dạy của Bác Hỏ) mơi trờ thành người cỏ dạo dức toàn diện. 

Rai lum 

Mỡ dấu truyện ÌAH Vàn Nguyẻn Đình Chicu có vièt hai câu thơ: 

7Vư/ ĩỉìởi ĩnnìỉ^ hiến Ịànì dần 
Gúi thời ỉií’ỉ hạnh ỉùììì trnn niitiìi 

Cư sở dạo đức mà Nguyẻn Đình ChicLi xác dinh và lây làm ncn lang cho hành 
dộng cùa các nhan vật trong truyện của mình là cơ sớ dạo lí của nhân dân. Trong 
dó dạo hicn dược lấy làm đấu. ĐiổLi này rất phù hợp với nhân dân la. Bởi vì ca dao 
cổ dã có một rất hay mà ai cùng biết, cCing nhớ, cung thuộc: 
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Côn}^ cha như núi Thúi SíTỉì 
Niịhĩa mẹ như nước ĩroììỊị tìỊịuồn chảy ra 

Một !òìỉg thờ mẹ kính cha 
Cho írỏn chỉĩhiến mới là dao con 

Vì sao nià ai cũng biết bài ca dao này? Có lẽ vì nó khẳng định công lao to lớ 
của cha mẹ, nhắc nhở trách nhiệm làm con cúa mỗi người. Nó đề câp đến mối qua 
hệ giữa cha mẹ và con cái. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là ai cũng có cha mt 
cũng do cha mẹ sinh ra, cũng mang ơn cha mẹ sinh thành khi trứng nước: 

CôtỉỊ^ cha nâìiịị ỉổm ai ơi 
Nịịhĩa mẹ hẳnịị trời chỉn thúng cưu mang 

Trờ lại với bài ca dao chúng ta cần bình luận. Không phải ngẫu nhiên mà côn 
cha mẹ được so sánh với núi Tliái Sơn. Trong cảm nhận của dân gian xưa nay, ní 
Tliái Soìi !à núi hùng vĩ nhất, cao nhất trong tất cá các ngọn núi. Lấy núi TTiái Sơ 
ví với công cha đối vơi con cái, thật vừa hay, vừa cụ thể, không có cách nào có th 
nói hay hơn. Cha là trụ cột trong gia đình Việt Nam: Con cỏ cha như nhà cỏ nói 
Chu là mái ấm của tình thương, của sự vững chãi. Nhà dột từ nóc dột xuống, Co 
không cha như nhà không nóc. Trong xă hội Việt Nam mấy nghìn mấy năm na> 
vai trò của người cha vô cùng to lớn. Cha khác nào ngọn núi Thái Sơn sừng sữn 
giữa trời diít. 

Cha sinh mẹ dưỡng Ngỉìĩa mẹ như mrớc íroĩỉg lìgnổn chảy ra. Nghĩa ở đây 1 
gi? Là tình nghĩa, là ân nghĩa, là tình thương, là sự vun đắp. Mẹ mang nạng đẻ dat 
chàm bam, bú mớm lừ khi con mới lọt lòng dến khi khôn lớn. Nơi ướt mẹ nằnỉ, ỈK. 
ráo con Ịăn. Ví nghĩa mẹ với nước trong nguồn cháy ra cũng là cách nói, cách S' 
sánh dầy biếu cám... Nước trong nguổn ngọt ngào trong mát như dòng sữa mẹ nuc 
con. Nói Mdii tử tình thâm là vậy. Mẹ giàu đức hi sinh, có thể suốt đời lo toan cli 
con cái Nhíỉn fìạỉ hi sình. stf(‘/í dời im lặng, Mẹ là nước chứa chan, ĩrâi giùm co, 
phiền ỉnnộn. Mẹ là thế, như nước trong nguồn chảy măi, lai láng đến vô cùng. 

Còng lao cha mẹ không sao kể xiết, chỉ có tấm lòng hiếu thảo của con cái mó 
báo đền dược. Không chỉ ca ngơi công cha nghĩa mẹ mà bài ca dao còn nêu bà 
học ve đạo đức làm con; 

Một lỏng thờ mẹ kính cha 
Cho tròn chữ hiến mới là dạo con 

Một ỉồng nghía là đinh ninh một lòng, loàn lâm, toàn ý, chân thành, sống hê 
lòng với cha mẹ. Cho tròn nghĩa là trọn vẹn đầy đủ, thủy chung, thể hiện chữ hici 
cả trong lình cảm và dối xử. Chữ hiếu trong quan niệm đạo đức của người xưa nó 
về thái độ, bổn phận của con cái đối với cha mẹ. Chữ hiếu đó được thể hiện bằn] 
thái độ kính trong, tôn thờ cha mẹ. Biết bao tấm gương hiếu thảo đã được nêu lêi 
trong ca dao, trong các tác phẩm vãn học; 

Dói lỏng àn hạt chà là 
Dể c(/ìn nuôi mẹ, mẹ già yếu ráng 
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'l'húy Kiéu trong Truyện Kicn cua Nguvỏn Du díí hi sinh mối lình đán của 
ninh dè ci'ai gia đình: 

ỈJỪ lí)'! íỉìi; hni lìiiiiỊì S(ni 
ỈAinì con ỉntâc Ị>ỉiiỉi dcN ifìì sinh ỉỉìi/nỉì 

Tuc ngừ có câu: Trửcậv cha, yiù cụ\ con- Ron pliận của con cdi là phái biết săn 
óc phụng dưỡng cha mc: Cày hỉìô ( hưa dc tnọc choi. Mẹ cha chưa dễ ởd(ri với ta, 
à người con có hiếu, chúng ta phài bict giúp dờ cha inẹ những việc làm phù hợp 
'ới lứa tuổi, phầi là những người con ngoan, Irò giỏi, khi trưởng thành phái là 
ihửng công dân tốt ctể làm rạng rở gia dinh, có ích cho xã hội: Con cúi ììiịoan dưa 
ạị hạnh phúc cho cha mẹ, con cúi ÌHỈ'là kê dào mồ chôn cha mẹ chánịi. Xà hội 
Igày càng phát triển, chúng ta không thế lấy viện dường lão thay con cái chăm sóc 
:ha mẹ, cũng không thc lấy tiền bạc làm phưtmg tiỘMi dổ thay chừ hiếu, xã hội sẽ 
nãi mài lèn an những người con ngược dãi cha mẹ, di ngược với truyền thống đạo 
lức cua dân tộc. 

Đạo hiếu là một truyền (hống lót đẹp cùa dàn tộc la. Truyền thống dó phải 
lược kế thừa và phát huy. Bác Hổ dã phát triến chữ hiến rộng hơn phạm vi gia 
lình. Đạo lí của dãn tộc đề cao trung hicLi. Trung với nước, hiếu với dân, hiếu với 
ha mẹ íà phẩm châì đíỊO đức của mọi ngươi. Người trung hiếu vẹn loàn là ngươi 
lược kính trọng. Bất cứ xã hội nào, thời nào cũng vậy. 

Bài ca dao đã nôu lên một quan niệm đúng dãn. Đạo làm con phái lấy chữ hiêu 
àm đáu. Chỉ những người con hiếu thao mới trò ihiình những người còng dủn tốt, 
án bọ tốt. Chừ hiếu là tiêu chuẩn đc dánh giá phám chcít, dạo đức của con người - 
Tuyền thống hiếu nghTa của dân tộc ta dược vun dắp qua bao đời, chúng ta hãy 
:irng đang là người con hiếu thảo của cha mẹ cua nhân dân. 

ĐỂ 4: LẠp dàn ý và dựa vào dàn ý dỏ viết thành bài vàn cho đề bài sau; 

Gạo dem vùo yià hao dan dim 
Gạo Ịịịã xony rồi trắny lựa hònỊỉ 
Sôn^^ ở trên dửi ug/rT/ í ãn^ vây 
Gion nan rèn luyện nidi lliìinh í ôỉid 

Bài thơ trên nói lên điổu gì? Bìĩih luận ý nghía của bài thơ. Em rút ra bài học gì 
'ề việc tự rèn luyện của bản thủn khi còn ngồi ticn ghế nhà trường. 

Lập dàn ý: 

A. Mở bài: 

- Bác Hổ kính yêu của chúng ta, vị lành tụ cua dân tộc là một nhà tư tưởng lớn, 
ihà giáo dục lớn đồng thời cũng là tấm gương sáng cho chúng ta học tập noi theo. 

- Những đúc kết và kinh nghiệm sống cúa Bác dược thế hiện qua nhiều bài thơ, 
)ài văn... và là những bài học vỏ cùng thấm thìa. Niỉhe tiếní^ Ịịià ịịcio là một trong 
ihững hài thơ đó. 
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B. Thân hài: 

I. Giúi thích ý nghĩa bài thơ: 

1. Bài thư ra đời trong hoàn cánh Bác bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bì 
giam vào ngàv 29-8-1942, bài ihơ được viết trong tập Nhật kí ĩroỉìỊị tù. 

2. Nhân việc giã gạo, hôn tưởng đến việc tu dưõfng rèn luyện con người; kh 
khản gian khổ là điều kiện đế lự rèn luyện phẩm chất đạo đức. 

11. Bình luận 

1. Quan điếm của Bác trong bài thơ là hoàn toàn đúng đắn. 

- Trong cuộc sống, không mấy ai không gặp khó khăn, gian khổ. Trước những tr 
ngại đó, không dược bi quan, chán nán, phái đấu tranh lư tưởng dể pháy huy đưọ 
phẩm chất đạo đức, vững niém tin vào lí tưởng, vào mục đích cuộc sóng của mình. 

- Những khó khăn, vất vả gặp phải, nếu biết chịu đựng như Gạo úem vào 
hao đan ííớn thì sẽ gặp tỉìùnỉi côn\ị trong cuộc sống. 

- Cuộc đời Bác dà phíìi trải qua bao cành gian khố: cíTtn khỏỊìịị ÌÌO, áo khôn 
thay, ^ãy (ícn như (Ịuỷ (ỉó, Ịịhê /ứ ÌÌÌỌÍ- (ỉầv ỊỈìchì. các chiến sĩ Điện Biên Phủ d 
lừng: 56 n}>ùy lĩcnì. Mưa íUUìì arrìì vắt. Mủn trộìì hùn non, Gíỉỉi kìiôtìịị nihiịị, vh 
klìôiì}^ nìỏn... chính họ là những dẫn chứng hùng hổn về sự kiên trình nhẫn nại, v 
quycì tâm vượt qua thìr thách, về niềm tin và tinh thần lạc quan cách mạng. 

2. Bàn luận, mừ rộng vân dề. 

- Trong cuộc sống, mỏi cá nhân phái tự rèn luyện mình, đặc biệt là tuổi trỏ, cá 
phai bicl vưm qua thứ thách, gian nan, tu dưỡng bản thân de xứng dáng là con chá 
Lạc Hỏng, là thanh nicn thê hô Hồ Chí Minh. 

- Phè phán nliừng kc sợ khỏ khăn gian khổ, hay nán chí ngả lòng, bi quan trướ 
khó khăn thử thách trong cuộc sống. 

- Bai thư có ý nghĩa sâu săc: Sổng ở trên đời, làm bất cứ việc gì, khi dà xá 
định dược mục dích dúng đán, muỏn di dến thành công thì khóng phái dẻ dàng m 
đều phái lr;ii qua những gian nan, thứ thách. Nếu biết vLtợl qua, chác chắn ta sc (ỉ; 
dược diều la mong muốn. 

- Hiếu dưực ý nghĩa bài thơ, chúng la chấp nhận dương dấu với mọi gian hn 
thử thách, dcm hết khá năng mình góp phần vào sự nghiệp cách mạng, sự nghiệ 
xây dựng và dổi mới dâí nưỏc. 

c. Kết bài: 

- Khảng định lại giá trị bài thơ: một bài học quý báu vé lẽ sống, về nhán sin 
quan cách mạng. 

- Thực hiện lời dạy cúa Biic, ta sẽ vừng vàng hơn Irưík nhừng khổ khăn, ih 
thách trong cuộc sống. 

Bài lùm 

Cuộc đời Hổ Chú lịch la một cuộc đời đầy khó khàn, gian khổ, hi sinh. B 
mươi nãm bôn ba ở nước ngoài, khi vé nước Người lại lao vào cuộc vận động CấC: 
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lạng tháng Táni và hai cuộc kháng cỊìicn íic liệt, (Yỉ CIIÕL tln'Ị Người là mòi bài ca 
hicii tlấu hào hùng. Nhmig cũng chính Iiong hoàn canh niiư vậy. Bác dã tư ròn 
lyộn cho ntình những phấm chát Ciicli mang trong s;ínt_’ liivộl vòi. Kinh nghiẹm ur 
ĨIÌ luvịưi ây đa được Bác ghi lại trong hai thơ !\'ỉ>Ịìc //í//g iỊỉiì trích ờ tâp í\hụf 
' í/r)n^’ tù: 

Gạo (Ịcni rào g/í/ Ịiai) cloH (ỈỠÌI 
Gạo ^iã.\ 0 fìrổị ĩrổỉìs^ ỉựíi hò!ì}ỉ 
Sỏ)ì^ ở ĩrên (ỉíYt }ì^ườỉ í'ùfì^ yậy 
Gian ỉìc/ỉỉ fCỉì Ỉiíyỳỉi !ììới ỉỉiủnlỉ ( òỉiy 

Bài thơ thê hiện một nhân sinh tỊiiati cách mạng của người chiến s7 vĩ đại; dũng 
ini nhìn thẩng vào tai ưtmg, lẩy tai ương dc thứ thách, dè rèn luyện mình. Một 
nh thân cách mạng, một bán lĩnh, mõt nicm tin lạc quan... dó là Viín ỊỈuf thcp đế 
ậng vicn và nâng đỡ mình vượt quan dày dọa gian khổ. Có đặt bài thơ vào hoàn 
ình nó ra dời mới thấy hết vẽ đẹp cha! thép sáng ngời hàm chứa trong dó. Bài thư 
'g//c íiừỉìịị ^iã ^ạo là bài thơ thứ 72 trong tập Nhậí ki íroììịị fi). Bài thơ được Bííc 
ết trong những ngày bị Tưởng Giới Thạch bát giam (29 - 8 - 1942). Bài thơ gian 
mà ỷ nghĩa vô cùng sâu sác. 

íiạt gạo xù xì vỏ cám nằm trong cối già, bị chày nện liên hổi, bị cọ xát tứ phía, 
ng Icn vạt xuống bao phicn, dua dớn biết chừng nào! The' mà hạt gạo không bị 
ip nát, lại còn ỉrắ/iiỊ tựa hỏỉìịị. Từ việc giã gạo, Bác suy ra việc rèn luyện cúa mổi 
)n người: Gian nan rèn ỉnyện tìiới ỉlỉành côny, hay nói cách khííc: khó khăn gian 
lổ là diéu kiện tốt dể ren luyện phani chất cách mạng của con người. Cũng như 
Ịười ta thường nói: NỉỉỌí (‘àỉiiỊ niùi càny sủtìy, íỉìép i'ùnịị Inyệìì càỉìịt hên. 

Đỏ là một chân lí rô ràng. Tliật vậy, tiong cảnh ngộ gian nan, con người buộc 
lãi dem hcì tinh thần, nghị lực ra de chỏng chọi với hoàn cánh, nhằm chiến Ihring 
). Lửa (hử yàn\> Ịịian nan thứ Sỉh . Mỏi thất bại là một bài học de vưtm len. l'rong 
lộc vạt lộn gay go ấy, những thói quen xấu, những tư tưởng ươn hèn. ích kỉ bị loai 
ư dan, những phám chât cao thượng ngày càng chiêm ưu thế. Gian nan càng 
licLi, thử thiích càng lớn, thì pham chất con người dời hỏi ngày càng cao. Ngược 
i, một cuộc sống bằng phang, an nhàn dẻ làm cho tinh thán mem yếu, thâm chí sa 
it hư hỏng. 

Cuộc đời hoạt dộng cách mạng cứa Hổ Chú tịch là một bài học vò cùng sàu sắc 
: tinh thẩn tự rèn luyện để có dược những phẩm chất cách mạng cao đẹp. Biíc đà 
lai trái qua bao cảnh gian khổ: C(/ni khôny no, áo khôtìị* thay, Ịịííy den ììhư cỊitỷ 
ì, ị^hè ỉở rnọc đầy thân.... Hai cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ chống Pháp và 
lống MT là một lò lửa tôi luyện con người. Các chiến sT Điện Biên Phủ đà từng: 

) ni>ày (ỉênt, Khoét nái tt^ỉỉ lìíhìi, Mifa dàỉìi coìn vắt, Mún trộn hùn non, Gan 
núní>, Chí khỏn^ lỉỉỏn... Còn các chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, 
ú những đoàn xe không kính vẫn lạc quan: (///g dioìí' hìiồnịị lúi ta ní>ổị; Nhìn dât 
ììn trời nhìn thẳny; Nhìn thấ\ yió vào xoa mắt dân\*: Nhìtì ĩhâ\' con dườỉìỊị chay 
(hìỊị vào íìĩìì; Thấy sao trời và dột ỉií^ộr Cihih cỉìinì; Như sa, tìhư ìta vào hnóìii’ 
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ỉủi... qua gian lao thử thách, được tôi luyện và rèn giũa, nếu có nghị lực, có ý chí 
có quyết tâm, con người sẽ trưởng Ihành. Bác viết: Gian nan rèn ỉuyện mới thủnl 
côỉỉỉỉ không phải là truyền ngôn, truyền đạo, Bác viết bài thơ này trong chốn lao lù 
Bác viết cho mình, Bác tự động viên nhắc nhủ mình trong những ngày ôm nặniị 
sau những lúc Di đườĩìịỉ mới hiết ỉĩian ỉao, Núi cao rồi Ịại núi cao trập ínoìị*... Bá( 
viết trong những ngày ỊỊÌan nan rèn ỉuyện đó với một ý chí nghị lực phi thường, vó 
lí tưởng phải đưa dân tộc khỏi cảnh lầm than và Người đã thành công. Dưới sự lãnl 
đạo của Bác, dân tộc Việt Nam đã kết nên những trang sừ vàng. 

Hóm nay chúng la đang sống trong hòa bình, tiền đồ của dân tộc la rất iươ 
sáng, nhưng trước mát vẫn chưa hết chông gai. So vói các nước trên thế giới, kho; 
học kT thuật của ta còn lạc hậu, Việt Nam vẫn là một trong các nước nghèo.... Bở 
vậy, tuổi trẻ chúng la cẩn phải tự rèn luyện mình thành những ngưòi sống có ỉ 
tưởng, không ngại khó khăn gian khổ, sống có hoài bão: Đâu cẩn thanh niên cổ 
đâu khó có thanh niên, sẩn sàng mang màu áo xanh tình nguyên đến với những nơ 
khó khàn, gian khổ, không ngừng học hỏi để có kiến thức phục vụ sự nghiệp xâ} 
dựng và bảo vệ đất nước. Thanh niên phải hiết ước mơ và hành dộĩìíỊ, là thanh niẽĩ 
thè hệ 8 X, 9 X... chúng ta nguyện dưa đất nước la phát triển ààỉìì^ hoùn^ hctìĩ, u 
dẹp hơn. 

Bài thơ Nịịhe tiếtìị* i>iã gạo đã để lại cho chúng ta một bài học quý báu: Giaf 
nan rèn ỉuyện mới thành công, trong khó khãn gian khổ, con người có thổ bị dai 
vặt, dau đớn, nhưng cuối cùng sẽ trong như ngọc và trắng tựa hông. Đó là một kinl 
nghiệm sống được đúc kết qua cuộc đời muôn vàn gian khổ nhưng rất ve vang củí 
Bác, dể cho tuổi trẻ suy nghĩ và học tập. 

Để 5: Lập dàn ý và dựa vào dàn ý đó viết thành bài vàn cho để b;ũ sau: Nhâi 
dAn ta thường nhắc nhở nhau: Không thầy dốmày làm nên, nhưng lại có lúc khẳn^ 
định: Học thầy không tùy học hạn. 

Hai câu tục ngữ đó có chỗ nào mâu thuẫn nhau không? 0 mỗi câu tục ngữ C( 
điếm nào hạn chế? Theo em nên hiểu việc học thầy và học bạn thế nào cho đúng. 

- Lập dàn ý: 

A. Mớ bài: 

- Người Ihẩy giáo dóng vai trò quan trọng trong công tấc giáo dục. 

- Đánh giá vai trò của thầy giáo, có những ý kiến khác nhau. Nhân dân l; 
thường nhắc nhở nhau: Không thầy dô mùy ỉàm nén, nhưng lại có lúc khang dịnh 
Học thầy không tùy học hạn. 

- Hai ý kiến đó có gì khác nhau không? ở mỗi câu tục ngữ, có điều nào chư; 
thỏa đáng? Chúng ta nên hiểu việc học thẩy và học hạn thế nào cho đúng? 

B. Thân bài: 

I. Có mâu thuẫn giữa hai câu tục ngữ không? 

1. Ý nghĩa: 


128 


Câi! Ihứ nhất: 

- Không cỏ thầy, không được chí bá(ì, dạy dỏ, không học, người ta sẽ không 
àin lót hất cứ việc gì. 

- Nhân dân đc cao việc hcx:: điều g': củng phải học đế có kiến thức, có kinh nghiệm, 
:ó kĩ năng. Học ở đây không chỉ là học chữ, inà còn nói đến việc học toàn diện. 

- Đc cao vai trò người thầy cũng là ca lụng công ơn thầy hoặc bất kì ai có cồng 
ỉạy bao việc học tập cho mình. 

Câu thứ hai: 

- Việc học bạn rất quan trọng, quan trọng hơn cả việc học thầy. 

- Học bạn là học những người cùng trình dộ, cùng trang lứa, cùng nghề nghiệp, 
ihững người có thể gập hàng ngày. 

- Học bạn có nghĩa là học tât cá nhừng dicu tốt đẹp của bạn. 

2. Ý kiến đó có dúng không? 

Càu thứ nhất: 

- Bất kì kiến thức nào, kinh nghiệm nào cũng là kết quả của trí tuệ đúc rút qua 
ihiéu nãm, nhiều thế hộ, có khi ià qua hàng trăm hàng ngàn năm; mỗi kĩ năng, kĩ 
.áo công việc cũng đều là kết quả cĩia sự trau dồi nghề nghiệp nhiều năm. 

- Không có thầy dạy, không có kinh nghiệm của người di trước thì không có 
.iến thức, dễ sai lầm, dễ thất bại. 

- Đề cao người thầy là đc cao tinh thần học tập. Phải học mới làm được. Thầy 
.hông chì có nghĩa là người thầy dạy ở trường mà cồn là người giỏi hơn, biết hơn 
ninh, có kha năng truyền dạt kinh nghiệm của người đi trước. 

criu thứ hai: 

- Tliáy chỉ dạy mình ở lỚỊì, ở trường. Ngoài ra phán lớn thời gian la giao tiếp 
'ới bạn. 

- ỉỉọi hạn có thuận lợi mà ỈÌỌC tiuíy không cỏ: hạn bè cùng lứa, dẽ gán gũi, dẻ 
rao dổi, học hỏi lẫn nhau. So với bạn bè, biêt được chỗ hơn chỏ kém của mình mà 
ươn lên. 

- Trong bạn bè, có nhiêu người giỏi, mỗi người mỏi vẻ, nếu ta khiôiĩi tốn và có 
thức học hỏi thì sẽ học được rất nhiều. 

3. Một sỏ điểm chưa thỏa đáng của hai câu tục ngữ? 

Câu thứ nhất: 

- Quá dề cao vai trò của người thầy, tuyệt dối hóa vai trò và lác dụng của người 
hầy trong sự trưởng thành, lập nghiệp của học sinh. 

- Mặc dù trong công lác đào tạo con người, thầy giáo có vai trò to lớn, nhưng 
ho rằng: Khôn^ thầy đô mày làm nén là không thỏa đáng. Vì: 

+ Con người trưởng thành, lập nên sự nghiộp, một phần nhò cổng ơn dạy bảo 
ủa nhà trường, của thầy, cô giáo, nhưng một phần do bản thân người đó phát huy 
lỗ lực chủ quan, tiếp thu cái mới, phát minh, sáng tạo nên. 
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+ Ngoài tác động của thầy, cò giáo, học sinh còn phải chịu ảnh hưởng của hoài 
cảnh xã hội, của những yếu tò khác như gia đình, bạn bè... 

Câu thứ hai: 

- Hạ thấp vai trò tác dụng của ihẩy, cô giáo, đề cao không đúng mức vai trò củ 
bạn bè trong học tập. 

' Trong giáo dục, tháy giáo đóng vai trò quan trọng, bạn bè chỉ có vai trò hỗ trợ. 

4. Mối quan hệ của hai câu tục ngữ: 

- Với cả hai đối tượng ỉlìầy và hạn ta đều phải học nếu la cầu tiến bộ. 

- Mỗi đối tượng đều có chỗ mạnh, chỗ thuận lợi, ta cần biết để khai thác. 

- Hai câu lục ngữ không hể mâu thuẫn nhau. Mỗi câu dều có ý nhấn mạnh mé 
thứ đối tượng; song đối với người biết vận dụng thì hai câu tục ngữ trên có ý nghĩ 
tích cực bổ sung cho nhau, giúp người học nhận thức vấn đề một cách đầy đủ hơn. 

lỉ. Việc kết hợp học thầy và học hạn như thế nào là tốt nhất? 

1. Trước hết phải coi trọng việc học thầy, ở lớp, ở trương. 

- Chăm chú nghe giảng, tranh thủ học hỏi những điều chưa rõ, làm tốt nhữn; 
bài tập mà thầy giáo cho để nắm vững kiến thức cơ bản. 

- Việc trang bị kiến thức trong nhà trường càng đặc biệt quan trọng trong hoài 
cảnh hiện nay: khoa học có những liến bộ vượt bậc, tri thức khoa học mênh môn; 
như biển cả. Không có kiến thức cơ bản thì không tiếp thu được khoa học hiện đại. 

2. Coi trọng đúng mức việc học bạn. 

- Noi gương của bạn trong học tập: Những gương khắc phục khó khăn, gươn; 
sáng tạo, kinh nghiệm học tập. 

- Học hỏi bạn để bổ sung kiến thức mà mình tiếp thu chưa đẩy đủ hoặc có kh 
vì sơ suất mà hiểu sai. 

3. Coi trọng việc tiếp tục học sau khi ròi ghế nhà trường. 

- Nếu không tiếp tục học ở trường cho đến các cấp học cao tlil cô gắng lự học qu 
sách vỡ, đời sống. Những gương lự học để trưởng thành Ẽ-đi-xơn, M. Gooc-ki... 

- Ngay khi đã vào đời, trong công việc vẫn không ngừng học, học qua sách vc 
học bạn bè, học đồng nghiệp. 

c. Kết bài: 

- Người xưa nói: N^ười khÔHỊị học thì cũng như ngọc không mài. Việc họ< 
quyết định sự trường thành của con người. 

- Những phải biết cách học thế nào cho có kết quả. vẻ đối lập ên ngoài của ha 
câu tục ngữ cho ta những bài học thật bố ích, gợi ra những cách học tạp khác nhai 
và bổ sung cho nhau trên con đường chiếm lĩnh tri thức của nhân loại. 

* Học sình dựa vào dàn ý làm bài 


130 


IV. KIỂU BÀI PHẢN TÍCH VĂN HOC 

1. Khái quát vé kỉếu bài phân tích vãn học 

Phân tích văn học là một trong những ihíio tííc tir dny (như quy nạp, suy diễn, 
tổng hợp...). Theo nghĩa đó, thao tác phán tích xuAi hiện khi làm các kiêu bài nghị 
luận ^ăn học. 

0 đây, phân tích văn học được nói đến như một kiổLi bài nghị luận văn học có 
dạc diểm riêng, có yêu cầu riêng (cùng với các kicu bài như giải thích văn học, 
chứng minh văn học, bình giảng văn học...) 

Thế nào là phân tích văn học? Đe tìm hiếu một tác phẩm, một tác giả một trào 
íưu... hay một nhận định nào đó, người ta phái lán lưírt tách ra từng phần của chỉnh 
thể đó để khảo sát và nhận xét (các phần đó có thể là các yếu tố, các biểu hiện, các 

khía cạnh...). Sau đó lổng hợp các khao sát, nhận xét dỏ đê có nhận định chung. 

Một bài phân tích phải giúp cho người la hiểu đối lượng đưa ra các nghiên cứu rõ 
ràng, tỉ.mỉ đến chi tiết. 

2. Yéu cáu chung của bài phân tích vãn học 

- Phải bám sát yêu cầu của đề và văn bản tác phíím. 

+ Phàn tích vãn học đòi hỏi một thái độ khách quan, khoa học, không đươc suy 
Jiễn chủ quan, tùy tiện. Về mặt phương pháp, phán tích là chia tách vấn đề, đôi 
ượng được xét ra lừng khía cạnh, từng bộ phạn, và xem xét chúng qua tìmg biểu 
liện cụ thế. Cách làm này giúp ta hiếu được rành rẽ, cụ thể các hiện tượng phức tạp 
/à toàn vẹn, sinh động như tác phẩin vãn học và lịch sử văn học. 

Ví dụ: Đọc lác phẩm vãn học cổ giá trị thấy hay. Nhưng hay như thế nào thì 
■)hải phíìn tích mới thấy rõ. Thiếu phân lích thì hicu biết vể một hiện lưạmg vãn học 
iẽ khòng chắc chắn. 

+ Phân tích vãn học phải vân dụng kiến thức vé tác giả, về hoàn cảnh lịnh sử, 
cã hội, về lí luận văn học, về ngôn Iigữ học (ngữ âm. ngừ nghĩa, ngữ pháp tiếng 
v^iệt) vé tâm lí học, xà hội học v.v... de soi sáng cho việc plìAn tích. 

+ Giá trị của một bài phân tích vãn học là đem lại hiêu bic*t chắc chắn xác thực, 
:ụ the về một hiện tượng văn học, có một, có những phát hiện về giá trị vãn học. 
vluốn thế, ngưòi làm bài phải có những hiếu biết về xuất xứ tác phẩm, hoàn cánh 
;áng lác, sự nghiệp sáng tác của lác giá, các truyền thống văn học mà tác phẩm ấy 
huộc vào, lịch sử tìm hiểu lác phẩm... Thiếu hiểu bicì cliác chán và thiếu phất hiện 
ìm tòi những giá trị văn học, bài phân tích sẽ mất hiìng thil và ý nghĩa. 

+ Bài phân lích ván học là một bài văn. Nó phải dược trình bày rành mạch, bố 
:ục rõ ràng, suy luận chạt chẽ, dẫn chứng xác đáng, phân tích có trọng điểm, 
:hông tùy tiện, lan man. Bài phân tích đòi hỏi lời văn vừa chính xác vừa gợi cảm 
iể gọi đúng tên đối tượng các hiện tượng được phán tích, dần dắt người đọc đi vào 
;uy nghĩ các vấn đề của lác phẩm và vấn dề văn học. Sự chính xác đòi hỏi dùng lừ 
:ó chừng mực, cân nhắc, không đao to, búa lớn. Sự gợi cảm đòi hỏi những cách 
iiẻn đạt cò đọng, có tác dụng khơi gợi trí tưởng lượng và sự rung cảm đối với vấn 
lề phân lích. 
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3, Một sỏ phương pháp phán tích văn học 

- Muốn phân tích một đối tượng thì ngưòi ta thường chia tác đối tượng ra thànl 
từng bộ phân hay từng phương diện để phân lích. Phân tích thơ, có Ihc chia r 
thành lừng phần theo bố cục, theo khổ thơ hay theo dòng thơ. Phân tích truyện Ci 
thế chia ra lừng nhân vậthay từng vấn đề. Phân lích nhân vật có thể chia theo línl 
cách, nội tâm, ngoại hình, hay theo các đặc điểm của tính cách, số phận. 

- Để thực sự bước vào phân tích nội dung bòn trong của hiện tượng văn học, t 
có thể thực hiện theo các phương pháp sau đây: 

+ Phân tích theo quá trình phát triển. Phân tích nhân vật thì cần theo dõi nhâi 
vật đã trải qua những giai đoạn phát triển nào, đối chiếu những đổi thay, chì nhữnj 
chí tiết thể hiện sự dổi thay và vạch ra ý nghĩa của chúng. 

Ví dụ: Phân tích nhân vật Nhuận Thổ trong Cấhưí/tỉiỊ (Lỗ Tấn) cần thấy đượ 
những thay dổi đáng buồn của Nhuận Thổ, người đã từng bạn với lâi thuở thiếi 
* thời. Trong kí ức của tôi sống dậy những hình ảnh tuyệt đẹp hơn hao mươi nãm Vi 
trước, trong đó nổi bật hình ảnh Nhuận Thổ khỏe khoắn, ỉanh lợi, cổ deo vỏníỊ hạt 
ỉoy ỉâììì ỉăm cầìiì chiếc dinh ha, nước da húnh nuìt với bao chuyện lạ, bao điểu k 
(hú - đối lập với một Nhuận Thổ hiện tại, già nua, thô kệch, nặng nế, da dẻ vàfi 
.vụ/;/, Ịụị có íhêm nỊìữnịỉ nếp răn sâu hoắỉìì. Nhuận Thổ bây giò sông trong một tìnl 
cảnh bi đát: con dôn^, mất mùa, thuếỉìặn^, linh trúnịf, trộm CƯỚỊĨ, quan lạị, thài 
hào dày dọa thân anh khiến anh trở thành dần dận, mụ mẫm di! 

- Phân lích đối tượng theo mối quan hệ của nó đối với môi trường, hoàn cảnl 
xung quanh. Phân tích nhản vạt thì cẩn chú ý dến mối quan hệ nhân vật với hoài 
cánh của nó, xem quan hệ dó là tương đồng hay lương phản trong việc biểu hiệi 
tính cách nhãn vật. 

Ví dụ: Phân lích hình ảnh con cho Bấc trong đoạn trích Con cho Bấc Giắc Lơn 
đơn cần thấy những hoàn cảnh khác nhau của Bấc: khi ở nhà Thẩm phán Min-lc 
khi bị bắt cóc lên vùng A-la-xca trên Bắc cực dể kéo xe trượi tuyệt cho nhữnj 
người lìm vàng, khi sống với Giôn Thoóc-lơn... Mỗi hoàn cảnh sống tạo cho Bấ 
một lính cách khác nhau. 

- Phân tích đối lượng theo cấu trúc chỉnh thể của nó. Phân tích tác phẩm tri 
tình thì chú ý mối quan hệ tương quan giữa thơ với luật thơ, cách ngắt nhịp... Phâi 
tích nhân vật thì chú ý tương quan nội tâm và ngoại hình, biểu hiện bên ngoài V; 
bẽn trong, cách nhân vặt lự cảm và nhân vật khác nhân xét về nhân vật. 

- Phân lích đối tượng theo mối tương đồng hay tương phản với các đối tượnj 
khác cùng loại. Phân lích thơ hay truyện có thể đối chiếu với bài thơ, thiên truyệi 
khác có những nét giớng nhau. 

Các phương pháp phân tích trên đây giúp ta phát hiện các chi tiết có ý nghĩa V 
khám phá giá trị tác phẩm. 

4. Các kiểu bài phân tích tác phẩm văn học 

Tùy theo phạm vi và đối tượng văn học được đưa ra phân tích mà kiểu bài phâi 
tích vãn học được chia ra thành các kiểu khác nhau. Trong chương trình Tập làn 
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Víìn THCS chúng tói sC' tim hiếu ỉi.ii kicii hài: Ị^lián licli tác Ị''hani và phân lícli nliân 
vạt trong íác pham vãn học. 

5. Kiếu bai Phân tích tác phani van hot 

5./. Khái niệm: Phân lích một tác pham vãn la t’nn hiển, đánh giá nội dung và 
nghệ thuật cúa lăc phiim (giá trị, tác dụng và han chế - nếu có), dạt trong mỏi liẻn 
hệ gan bỏ với tác giả với hoàn cảnh xã hội. 

5.2. Cíh ỉỉ ỉùtìì kiên hùi phân ĩi( lỉ ỉ(h pliãni vủfi li(H . 

Bài phân tích văn học phản ánh kcl quá phân lích và cách phân lích, nhimg 
không có nghĩa là rập khuôn theo trìnli phân lích, rìiy theo yêu cáu truycn cám. 
thuyết pliục, bài phàn tích có thế có nhiều cácli tổ chức khác nhau. Sau đây là mộ 
sô khâu chính khi làm bài 

ci) Tìm hiển ĩâc {ịiíì, xnẩĩ xứ, hoàn Cíinh /í/ (ỉòi ctiíỉ ỊÚC phâm 

Trước khi phân tích một tác pham văn học, người làm bài phái ncu lôn dưo^ 
một vài nét về tác giả, xuất xứ cua tác phám, lioạc hoàn cảnh sáng tác lác phám. 
Đây là những yếu lố rất quan trọng, ảnh hường dến nội dung của tấc pham. 

Ví dụ: Bài thơ: Vào nhủ nị>nc Ọnáỉi!^ Dõni; cám íúc của Phan Bội Chriu, có 
hoàn Ciính sáng tác là: Vào giữa năm IS93, Toàn quyổn Đông Dương là Xa-rô den 
Quảng Đòng ycu cầu Long Tế Quang bãl Phan Bội Châu, Cường Để và Mai Lac 
Bang giao cho Pháp. Có người bảo ricng cho Phan biết và khuyên Phan nên I 
khỏi Quảng Đông. Nhimg ở Quảng Đỏng lủc này có hơn ba mươi anh cin V; 
nương tựa vào Phan. Phan không thể bỏ di. 

Cưìnig Đe lúc bây gÌGf ở Hương Củng. Phan kliLiyẽn Cường Để về Nam K'i vâr 
dộng lấy một số liền để cùng đi châu Àu. Cường Đổ về Nam quycn dược 5().()I 
dồng. Lúc trờ sang Hương Cảng thì bị cảnh sát Anh bát. Anh làm meo lời của 
Pháp. Cường Đổ bỏ ra 30.0(X) đổng Hưmig Cáng dể nhơ thầy kiện xin cho được 
lạm tha. Cườĩig Đổ liền xuống tàu di châu Au. 

Cường Để đi Đức cùng ba người nữa và di lại các nước châu Âu trong mấy 
tháng liển. Đến tháng 4 ' 1914, Cưìĩng Để vé Bác Kinh. 

Siiu khi Phan bị bát đưa vể Viet Nam, thì Cường Để sống luôn ớ Nh(ư. Cưìmg 
Để có ba bôn ngôi nhà cho thuê và sống với một người gia chính phụ lức là một 
người vợ mà không phải chính thức là vợ. Lúc Nhật sang chiếm Đòng Dương bọn 
Trần Hi Thánh lợi dụng Cường Để lập ra các nhóm thân Nhật mà Cường Để không 
biết. Cường Để chết tại Nhật nãm 1951. 

Tháng 1 - 1914, Long Tế Quang ra lệnh bắt Phan Bội Châu và Mai Lão Bang- 
Theo Fỉưin Bội Cháu niên hiểu thì ý dổ của Long Tế Quang là sẽ giao Phan cho 
Pháp nếu Pháp chịu cho hắn mưcm dvrờng sắt Điền Viên dể đưa quAn sang đánh 
nhau với quân hộ quốc của Thái Tùng Pha. Bạn hò của Phan ở Quảng Đòng mới 
điện cho Nguyên Thượng Hiền lúc ấy đang ở Bắc Kinh dể Nguyễn vận động cho 
Phan khỏi bị nộp cho Pháp. Do dó Đoàn Kì Thụy có đánh diện dặn Long Tế Quang 
và Long không dám làm ẩu. 
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Hôm đầu mới vào ngục, Phan và Mai bị nhốt chung. Phan làm một bài thơ chí 
Hán để an ủi Mai và tự an ủi mình bằng một bài thơ chữ Nôm nói lên tình cảnl 
khốn quẫn của mình đồng thời cũng nói lên tinh thần hiên ngang bất khuất. 

vẵn là hào kiệt V(ĩn phong iim, 

Chạy mói chân thì hãy à tù. 

Dã khách không nhà trong hôn hiển, 

Lại người có tội giữa nãm châu. 

Bủa tay ôm chặt hổ kinh té, 

Mở miệng cưồi tan cuộc oán thù. 

Thân ấy vẫn còn, còn sự nghiệp, 

Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu. 

[-] 

(Hoài Thanh, Phan Bội Cháu,. NXB Vãn hóa, 1978 

h) Phún tích trực tiếp túc phẩm. 

Phương pháp tôì nhất để làm kiêu bài này là phương pháp; lổng - phàn (phản lícl 
từng phần, từng khía cạnh, từng mặt, từng chi tiết, hình ảnh... trong tác phẩm) - hợf 
(tổng hợp những điều đà phân tích về lác phẩm). Trinh tự này giúp cho người viết C( 
thể làm bài sáng, rõ, khoa học, có đọng, khi phân tích tác phẩm). 

a) Tổng: ở bước này cần đọc kĩ tác phẩm, để cảm thụ tác phẩm trong chỉnh thé 
của nó, tức là cảm nhận cái /;//// thần chung, cái ấn tượìỉg chung của lác phẩm vé Cí 
hai mặt nội dung tư tưcmg và đạc sắc nghệ thuật đổ có thể đưa ra những nhận xé 
khái quát bước đầu về tác phẩm, ở bước này cũng cần lưu ý về thể loại tác phẩm 
Những đặc điểm về thể loại tác phẩm giúp người đọc hiéu đúng, hiểu sâu lác phẩn 
và tìm ra được những cái hay, cái đẹp của tác phẩm. 

- Nếu là tác phẩm trữ lình thì chú ý dến các biện pháp biểu hiộn tình cảm, cản 
xúc cùa nhà thơ qua hình ảnh. nhịp điệu và ngôn ngữ (Riêng thơ Ịuàt Đưcmg thấ 
ngôn bát cú, cần chủ ý thêm các biện pháp nghệ thuật như cách gieo vần, cách đôi 
cách kết cấu theo bốn phần đề, thực, luận, kết) 

Ví dụ 1: Phân tích bài thơ: Vào nhà ngục Quảng Dông câm tác có thể dựa và bôr 
phần đẻ, thực, luận, kết (kết hợp với các yếu lố nghệ thuật khác) để phân lích như sau: 

+ Hai câu đề: diễn tả hoàn cảnh Chạy mài chán thì hãy à tù. 

+ Bốn câu giữa chia thành hai cặp đối nhau cả ý và từ diễn lả tâm trạng Iht 
hiện bản lĩnh, khí phách,... 

+ Hai câu cuối khép lại vấn đề, khẳng định tư tưởng, cảm xúc chủ đạo., của bài thơ. 

Ví dụ 2: Phân tích bức tranh lâm trạng đầy XIÍC động qua đoạn thơ Kiều à ỉầi 
Ngiìtig Bích (Truyện Kiều) cần đi sâu vào lâm trạng của nhân vật trữ tinh (Thú) 
Kiểu) qua bút pháp ĩíỉ cảnh ngụ tình, tình thấm vào cảnh của Nguyễn Du. 

+ Vẻ bát ngát xa xôi của cánh vật gợi nỗi cô đơn và nỗi nhớ trong lòng Thú) 
Kíéu (6 câu đẩu). 
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+ Tâm sự của Thúy Kiều: nhứ Kim Trọng, nhớ cha niẹ {H tâu giữa). 

+ Nồi buồn thấm vào cảnh vật: bôn bức tranh huổn qua hình ảnh, âm điệu thơ: 
s câu cuối). 

Ncu là lác phẩm lự sự thì chú ý nhicu híTn đcii cỏt Iriiyệ] , ĩihán vật, Tmh tiết 

Ví dụ: Pliản lích truyện ngần Iaìỉỉỉ* ỉẽSa Fa cùa Nguyỏn ITíành Long cần chú 
đến; 

+ Cốt truyện: Cuộc hội ngộ bâ'l ngờ, đầy cảm động cLia nhưng con người đại diên 
ho nhiều lứa tuổi, nghề nghiệp khác nhau trên một vùng cao láng lẽ của đất nước. 

+ Nhân vật; ông họa sĩ già, cỏ kĩ sư trẻ, ngưíti lái xc, anh thanh niên ở Inưn khí tượng. 

+ Tinh tiết: Những suy nghĩ và hành động của anh thanh niên, người lái xe, ông 
ọa sĩ già và cô kĩ sư trẻ. 

h) Phân: Đảy là bước phân lích lừng chi tiết, từng phương diện của tác phẩm về 
ả hai mặt nội dung tư tưởng cũng như hình thức nghệ thuật dưới ánh sáng tính 
lần chung đã được cảm nhận ở bước 1. 

Chúng la có thể phân tích theo một trong ba cách sau: 

- Cúch cắí niỉun^^: là phân tích theo bố cục, theo đoạn mạch của tác phẩm, 
dêng đôi với lác phẩm trữ tình nên cắt ngang theo câu, theo nhóm câu, theo khổ 
lơ, đoạn thơ.... 

- Càch hổ dọc: là cách chia tác phẩm ra lừng khía cạnh về nội dung cũng như 
ghệ thuật để phân tích theo suốt chiều dài tác phẩm. Nếu phân tích tác phẩm tự sự 
ên di theo hướng này. 

- Cdí 7/ kết h(/Ị) rát ĩìỊỉơnịỊ và hổ dọc: là vận dụng cả hai cách trên trong suốt 
uá trình phân lích từng phần, từng lúc. 

c) Hìĩịv. 

- Tổng hợp những nét chủ yếu đã phủn tích. 

- Nêu những nhân định chung, những đánh giíi ve lác phẩm ở một tầng sâu 
>ng hơn, rộng hơn về giá trị và lác dụng của lác phấm. 

- Khác với những bài báo nói về lác phẩm, bài văn của học sinh phân tích tác 
hẩm cần nêu cảm nghĩ đối với tác phẩm phân lích. 

5 ..7. Lập dàn ỷ cho hài phân tích tảc phẩm vân học 

a) Mở hài 

Thường theo cách gián tiếp và thường gồm hai bước: 

Bước I: Có thể theo thao tác diễn dịch, quy nạp hoặc so sánh... 

- Nêu dùng thao tác diễn dịch thì có thổ đẫn vào dề theo ba cách sau: 

+ Giới thiệu khái quát vể thân thế, sự nghiộp của tác giả, vể tác phẩm hoặc chỉ 
iới thiệu tác phẩm, giá trị của lác phẩm. 

+ Giới thiêu hoàn cảnh lịch sử, xà hội, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. 

+ Giới thiệu xuất xứ của tác phẩm (hoặc đoạn trích) 
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Bước 2: Chép nguyên văn tác phẩm hay đoạn Irích (nếu ngắn) hoặc chép 
nguyên vãn theo cách tỉnh lược tức là chép câu đẩu, câu cuối, ờ giữa hai câu này có 
một hàng dấu chấm lửng (nếu là tác phẩm, đoạn trích khá dài) hoặc giới thiệu nhân 
vật, khía cạnh phân lích (nếu đề ra yêu cầu phân lích một nhân vật hay một khía 
cạnh về nội dung nghệ thuật của tác phẩm). 

h) Thán hủi 

Đây là phần phân tích chi tiết tác phẩm. Có thể phân tích theo một trong ba 
cách đã nói ở trên. 

- Cách cắt n^anụ;. thường áp dụng cho một bài thơ ngắn hoặc lác phẩm có bố 
cục, đoạn mạch rõ ràng. 

- Ccích hổ dọc: thường áp dụng cho tác phẩm tự sự. 

- Cách kết hợp cắt ngang với hổ dọc: thường áp dụng cho lác phẩm mà nhiều ý 
tưởng đan xen vào nhau khó tách bạch thành từng đoạn mạch theo ý được. 

Lưu ý: 

* Nếu phân tích tác phẩm trữ tinh phần thân bài có thể vặn dụng cách sau: 

- Nêu chủ đề tác phẩm. 

- Phân tích giá trị nội dung của tác phẩm. 

- Phân tích giá trị nghẹ thuật của tác phẩm. 

- Đánh giá, nhân xét chung. 

* Nếu phân tích lác phẩm lự sự phần thân bài có thể vận dụng cách sau; 

- Khái quát chủ đề tác phẩm. 

- Phân tích đoạn mạch chủ yếu của tác phẩm (trên cơ sở chủ đé, có thể tìm ý 
trong bài thơ để phân lích. Có thể phân tích theo ý nhỏ, có thể phân lích theo khổ 
thơ. Khi phân lích nôn đi từ việc phát hiện lừ ngữ, hình ánh thơ, những biện pháp 
nghệ thuật để đến cái đích là bộc lộ nội dung tác phẩm. Những ý nhỏ trong phần 
phân tích này bao giò cũng được sắp xếp mạch lạc, hợp lí góp phần bộc lộ chủ đề.) 

- Nhận xét đánh giá. 

* Dạng lổng quất phần thân bài của kiểu bài phân tích tác phẩm vãn h(K như sau: 

(I). Phàn tích tác phẩm (hoặc đoạn trích) 

(1) . Nêu chủ đề và phân tích ý nghĩa của chủ đề (nhận xét khái quát bưóc dẩu) 

(2) . Phân tích các khía cạnh (ý) của chủ dề: 

(a) Khía cạnh 1: 

- Nêu ý 

- Phân tích các chi tiết biểu hiện theo hướng kết hợp phân lích nội dung và 
nghệ thuật. 

- Tiểu kết, bình giá, chuyển ý. 

b) Khía cạnh 2: 
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- Ncu ý 

- Pỉiân lích các chi tiết biểu hiện theo liLrcTĩig kct ỉiơp phân tích nội dung và 
Ighộ lliuật. 

- í icu kèl, bình giá, chuyển ý. 

c) Khía cạnh 3: 

- Nèu V 

- Phân lích các chi tiết biểu lủện theo hưí^ìg két hí;:fp phán tích nội dung và 
Ighệ llìuật. 

- rièii kct, bình giá, chuyển ý. 

(3) rổng liựp các khía cạnh dã phân tích ò Ircn. 

{II) Đánh giá tác phẩm (hoặc đoạn trích) 

(1) Ncu giá trị của tác phẩm: 

(:i) Giá trị nội dung. 

(b) Giá írị nghẹ thuật. 

(Giấ Irị cua đoạn trích trong việc biểu hiện tir tircVng nghệ thuật của tác phẩm). 

(2) . Nêu giá trị của tác phẩm lúc ra dời và hiện nay. 

- Đbi với cuộc sống. 

- Đbi với sự phát triển văn học. 

(3) . Cliĩ ra hạn chế vổ nội dung, nghệ thuật (nếu có). 

(■} Kết bùi 

- 'ĩỏni tảt những thành cổng và hạn chế (nếu có) cúa tấc phấm để đánh giá chung. 

- Phai biểu cám nghĩ, ấn tượng sâu sắc nhất của bán thân về tác phám. 

- Rút ra bài học tư tưởng, tình cảm... đòi với bản thân. 

Ví dụ 1: L(ip dàn ý cho đề bài sau; Phân tích tiíc phẩm Chuyện iìi^ườì con ịiái 
\onì Xiỉơtỉịị (ÍI ỉtyên kì mạn Ịục) cũa Nguyên DCr. 

A. Mở bài: 

- Bươc sang thế kỉ XVI, lình hình xã hội Việt Nam không còn ổn định như ở 
hế kỉ XV. Con người, nhất ià phụ nữ, phải chịu nhicHi đau khổ do chế độ phong 
;iến dưa lại. 

- Tvuyền kì mạn lục là một tập truyện viết bằng clìử Hán của Nguyễn Dữ, một 
ihà nho 0 án, sống ở thế kỉ XVI. Tác phẩm đà phản ánh những mặt xấu xa của chế 
iộ phong kicn dương thời một cách có ý thức, qua cách bày tỏ thái độ của tác giả. 

- Clìuycn ni^ưởi con gái Nam Xỉỉơng cũng như nhiéu trưyôn trong tập Truyẽn kì 
ÌIỌỈÌ Ịục có giá trị ve nhiều mật, trong dó nổi bạt các giá trị hiện thực, nhân đạo, 
Ighộ thuật dựng truyện. 

B. Tliân bài: 

I. Phân tích tác phám 
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1) Truyện phản ánh sinh động thân phân người phụ nữ trong xã hội phong kiỂ 
Người phụ nữ đức hạnh nhưng cuộc đời đáng cay, oan khuất. 

- Chiến tranh Trương Sinh đi lính, phải xá cách mẹ già, vợ trẻ. 

- Xa con, bà mẹ nhớ con sinh ốm. Ngưcri vợ trẻ Vũ Thị Thiết vừa nuôi con ứ 
vừa tận tình thuốc thang chữa chạy cho mẹ chồng. Nhưng không cứu nổi, r 
chồng mất, lo liệu việc ma chay. 

- Chồng về, bị nghi oan, đành tìm cái chết. Bị kết tội mà khòng rõ lí do kết t( 
đành tìm oan trái trong câm lặng. 

- Từ thân phận oan trái của người phụ nữ. tác phẩm hé mở cho thấy lễ gi 
phong kiến được quyền hành hạ, ruồng rẫy người phụ nữ, dẫn đến cái chết đầy o 
khuất của người vợ thủy chung, hiếu nghĩa. 

2) Truyện nêu lên tấm lòng nhân đạo cao cả của nhà văn: 

- Ca ngợi phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ: đảm đang, hiếu nghĩa, thủy chun 

- Xót xa, thương cảm khi kể về nối oan ức của người phụ nữ và muốn được g 
oan, minh oan cho nàng bàng những chi tiết truyền kì ở cuối truyện. 

- Kể lại câu chuyện đầy oan trái của Vũ Nương và dựng lên hình ảnh 
Nương trở về trong tư thế một người phụ nữ như thần tiên, Nguyễn Dữ muốn 
cao khát vọng của người phụ nữ: được tôn trọng. 

II. Đánh giá tác phẩm 

1. Giá trị hiện thực: Thân phận đắng cay, cuộc đời oan trái của ngưòi phụ 
trong xã hội phong kiến được miêu tả một cách chân thật, sinh động, có chiéu sâi 

2. Giá trị nhân dạo: Tấm lòng xót thương của tác giả khi bênh vực người p 
nữ bị oan khuâl, ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ với moi 
muốn: ngưòi phụ nữ phải được tôn trọng. 

3. Giá trị nghệ thuât: 

- Nghệ thuật kế chuyện sinh động, hấp dẫn, có kịch tính, tập trung làm nổi I: 
nhân vật Vũ Nương, gây xúc dộng đối với người đọc. 

- Cách xây dựng tình tiết, thắt nút, gỡ nút đầy bất ngờ, đầy kịch tính, càng là 
cho nồi oan nổi rõ lên với tất cả bi thảm của nó. 

+ Thát nút bằng bất ngờ: Một câu nói ngây thơ nghe như thật của một đứa 1 
mà gây nên bão táp dây chuyên trong cuộc đời vợ chổng Trương Sinh, Vũ Nương 

+ Gỡ nút bằng yếu tố bất ngờ: Bấy nhiêu bão lố, bi kịch, oan khiên bỗng đư 
làm sáng tỏ cũng bằng một câu nói ngây thơ của một đứa trẻ- 

- Nghệ thuật kết hợp yếu tố hiện thực và yếu tố truyền kì. 

Hạn chế: tác phẩm viết bằng chữ Hán, ngôn ngữ ít nhiều còn công thức, ước 
thiếu tự nhiên. 

c. Kết bài: 

- Chuyện n^^ưồi con ỊỊCỉị Nanì Xirơỉ\^ là một trong những tác phẩm vãn xuôi ứ 
sắc đầu tiên của nước ta. 
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- Vũ Nương là hình lượng nhíìn vậ! phụ nừ đẹp trong vãn chương Việt Nam, thế 
kỉ XVI. Cái chết bi thảm cỉia nàng, ngoài giá trị lỏn án xã hội phong kiến đương ihcri, 
còn sáng ngời tiêt nghTa của một phu nữ dức hạnh, phù hợp vói cách đánh giá của 
dân gian đối với hình tượng nhân vậ! và câu chuyện đáy xúc dộng này. 

Ví dụ 2: Có ý kiến cho rằng; Đoạn thơ Kicu ở lầu Ngưng Bích là một bức tranh 
tâm tình đầy xúc dộng. 

Ý kiến của em thế nào? Hãy phân tích đoạn thơ đế Irìnlì bày rõ ý kiến 

A. Mở bài: 

- Giới thiệu vị trí đoạn trích. 

- Kiều ỏ lầu Ngiíììịị Bích là bức tranh lâm tình đầy xúc động, là một trong 
những đoạn thơ hay nhất của Truyện Kiều. 

B. Thân bài; 

1. Phân tích đoạn trích Kiều à lầu Nịịiíỉìịị Bích 

1. Cảnh vật Itước lầu Ngưng Bích lác động đến tảm trạng của Thúy Kiều (6 câu đầu). 

- Cảnh vât bát ngát xa xôi; vẻ non xơ... hụi hồníỊ ílậrìì kia. 

- Cảnh vật xa xôi, bát ngát càng làm rõ nỗi cỏ dơn của Kiểu. Thiên nhiên gợi 
tới những nổi thương nhớ trong lòng Kiều. 

2. Tâm trạng của Kiểu (8 câu giữa). 

- Đau đớn nhó tới Kim Trọng: Mới hôm nào nàng cùng với chàng Kim thể 
nguyền đính ưóc, thế mà nay đã phải cát đứt mối tình ấy một cách đột ngột. Nỗi 
nhớ thương người yêu day dứt khôn nguôi. 

- Nhớ thương cha mẹ: Xa cách, Kiều nghĩ lới cảnh cha mẹ sớm hôm tựơ cửa 
trông mong tin tức của nàng, và ai là ngưòi thay nàng, sớm hôm chàm sóc, phụng 
dưỡng cha mẹ. Nỗi nhớ thương cũng thạt da diết khôn nguôi. 

3. Nồi buồn thấm vào cảnh vât (8 câu cuối). 

- Bốn bức tranh buồn được lặp lại như một điệp khúc của một khúc ca buổn thảm. 

- ở bức tranh cuối nỗi buồn dâng lên biến thành nỗi hoảng sợ trong lâm trạng 
cô đơn của Kiều: tiếng sóng bủa vAy bốn bé như báo trưdc bước đường lưu lạc, 
gian truân của Kiểu. 

II. Đánh giá đoạn thơ 

- Diễn tả lâm trạng cô đơn, buồn lủi, nhỏ thương của Kiểu khi ở lầu Ngưng 
Bích. Tâm trạng của Kiều mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, và ờ góc độ gián tiếp, nó 
cũng tố cáo hiện thực xã hội lúc bấy giờ đã đẩy nàng đến hoàn cảnh cồ đơn và láni 
trạng buồn tủi này. 

- Đoạn thơ gây ấn tượng sâu sắc và xúc động người dọc vì bút pháp lá cảnh Iigụ 
tình tuyệt vời của thiên tài Nguycn Du. 

c. Kết bài: 

- Kiểu ởlíỉu Bích là bức tranh trừ tình đầy xúc động. 
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- Đoạn trích không những cho la biết cảnh ngộ éo le của Kiều inà qua nỗi lòng 
của Kiều ta càng thấy rõ mới tình chung thủy của Kiều đổi với người yêu, lòng hiếu 
thảo đối với cha mẹ. Nỏi buồn của Kiều thật đáng thương. Tấm lòng nhím hâu cỉia 
Kiều thật đáng trân trọng. Và ta càng căm giận cái xã hội bất công, làn bạo đã đày 
đọa những con ngưòi tài hoa như nàng vào kiếp sống lưu lạc, tủi nhục. 


LUYỆN TẬP 

Đề 1: Phân tích bài thơ: Bùi ca nhà tranh hị iỊÌó thu phú của Đỗ Phủ. 

Bài làm 

Đời Đường Trung Quốc (618 - 907) thi ca nghệ thuật phát triển vô cùng mạnh 
mẽ thu được những thành tựu cực kì rực rỡ. Với hưn 23(X) thi sT để lại một núi thơ 
48.000 bài, thơ Đưòìig được liệt vào hàng thơ ca ưu tú của nhân loại. Trong đó Đỗ 
Phủ (712 - 770) là một trong những nhà thơ vĩ đại nhất, được tôn vinh là Thi thánh. 
Cuộc đời Đỗ Phủ nhiều thăng Irấm, đau khổ. ông mất trong một chiếc thuyền nhỏ 
trẽn sòng gần Nhạc Dương (H6 Nam), thọ 58 tuổi và để lại hơn 1400 bài thơ. Thơ 
Đổ Phủ phản ánh chân thực, sâu sắc xã hội đương thòi nên được mệnh danh là thi 
thánh. Bài ca nhà tranỉì hi í^ió thu pha của Đỗ Phu được viết theo thê loại cổ thể, 
có sự kết hợp giữa các yếu tố tự sự, miêu lủ, biểu cám. Bùi thơ cho thấy lình cảnh 
khốn khổ và lòng nhân đạo cao cả của nhà thơ. 

Bài ca nhà tranh hị ị^ìó thu phá được xếp vào trong số 100 bài thơ hay nhất 
của Đỗ Phủ. Ông viết bài thơ này vào những năm cuối đời mình. Năm 760 được 
bạn bè và người thân giúp đỡ, Đỗ Phủ đã cất được ngôi nhà tranh cạnh khe Cán 
Hoa phía ở phía Tây Thành Đô. Nhưng nhà vừa dựng xong mấy tháng thì bị gió thu 
phá nát. Đêm dài nhà thơ không sao ngủ được, cảm khái tuôn trào, dã viết bài thơ 
được mọi người ca lụng này. Điẻu nhà thơ miêu tả chỉ là mấy gian nhà tranh của 
bản thân, song điều được biểu hiện lại là tình cảm lo cho dân cho nước. 

Bài thơ Bài ca nhà tranh hi thu phá có thể chia thành bốn phần. Phần thứ 
nhất gồm năm câu đầu nói bão lố phá nát ngôi nhà tranh, câu nào cũng gieo vần, 
nãm thanh bằng hào, mao, ỉtiao, sao, ao, mở miệng đọc to sẽ như truyền tiếng gió 
từng trận, từng trận thổi tới. Thíhìịị tám, thu cao, ÍỊÌÓ thét ítỉà, Cuộn mất ha Ị(rỊj 
tranh nhà ta, thế gió ngay từ đáu đă nhanh chóng, mãnh liột. Ba chữ i>ịó thét Ịịià 
{j)hong nộ hào), âm hưởng rộng lớn, đọc lên nghe như gió thu gào rống. Chữ tìộ 
(nghĩa là giận) đã nhân cách hóa trận gió, khiến cho các câu tiếp theo có lính hành 
động, đồng thời cũng hàm ẩn sắc thái tình cảm, gió giận dữ, vô tình bóc sạch mái 
tranh, làm cho con người có the bức xức, liếc nuối đứt ruột. Khó khăn lám nhà thơ 
mới dựng được ngôi nhà tranh này, vừa mới ở ổn định, gió thu lại như cố ý chống 
đối nhà thơ, gào thét giận dữ kéo tới, cuốn bay hết lớp tranh này đến lớp tranh 
khác, làm sao không khiến nhà thơ cháy bỏng cả gan ruột? Chừ hay trong Tranh 
hav sang sông rải khắp hờ là liếp nối chữ cuộn ở câu trên, tranh bị cuốn đi không 
rơi xuống cạnh nhà mà lại hay theo gió, bay qua bên kia sông, sau đó rơi rải rác 
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như nur.íi khap vùng lân cận: Mdỉih í (/() Ịì vo ỉóỉ fì^ọ/ì / ừnị^ .xa - Rât khó lấy xuống; 
Míinỉì írìấỊì (Ịuay Ịộiì vào tììKơỉìy Sii - ciMig rât khó ihu vế. Các động lừ cuốn, ha\, 
rái. nhu . chìrn vc nên mộl Ciich siiìli dộng sự lộng h;'nih, tac oai tác quái của ihiên 
nhiên Irước con mắĩ hoảng hỏt. bâi lực cLUi con ngươi. Sự miêu tà tỉ mỉ này cho 
tháy sự sót ruột, tiêc, xót của nhà th(í khicn ỏng dỏi tlico từng lấm tranh bị cuốn đi 
một cách hót hoảng. Với ngòi bút lát lài lình, chỉ qua sự miêu lả hẩu như khách 
quaiì, Đỏ Phú vẫn thổ hiện ĩõ sắc thái tâm trạng con người và khiến cho người đọc 
cám thc>ng vứi nỏi nôn nao, hốt hoàng của nhà thơ. 

Nãm câu thơ tiếp theo cho thấy thời loạn đạo lí đã suy đổi. Lũ trẻ con hàng 
xóm kco đến cướp tranh, chúng khinh nhà thơ yià yếu. Chúng trơ tráo, nhân tâm, 
ngạo ngược, trước liếng kêu van Môi khỏ nỉiệniỊ chả\' yùo chaỉìi> dược. Lũ trẻ gian 
tham cướp dược chiếc tranh nào thì cứ ngang nhiên cáp tranh di tuốt rào ỉũy tre. 
Như thê là sau thiên tai, gia đình nhà thơ lại gặp dạo tậc, đó là lũ quân dồn^ hạ 
lưu, những tiểu tướn^... sản phẩm của một xíĩ hội thời loạn. Nếu khổ thơ đầu chỉ 
mới nói đến cái rủi thì khổ thơ thứ hai nói thêm nỗi đau, nỗi buồn, trươc một \ĩì 
hội loạn lạc, đáo điên trong dó IQ quàn dồny trẻ con vừa hỗn láo vừa gian tham. 

Phấn thứ ba gồm tám câu, tả tìnli trạng khổ cực khi mà nhà bị phá nát gặp phải 
mưa suốt đcm. Hai câu Giày lút yịó lậny. niúy tổỉ mực, Trời thu mịt mù dèm den 
dặc đã dùng nét bút lớn nhúng dáy mực tò dạm nên không khí ảm đạm của nhà 
thơ, vừa làm nổi bật tám cảnh vỏ cùng sầu thám ám dạm của nhà thơ, vừa dự báo 
những hat mưa dùy trên bầu trời mịt mù sẽ trút dẩy mặt đất. Nhà dột, giường 
không có một chỗ khỏ. Chăn rách nay thấm nước lạnh như sắt. Các chi tiết nghê 
thuật được micu lá vừa cụ thể, vừa hiện thực: g/ớ, mưa, nhà dột, ịĩiườnịị ưm, chan 
rách... 

Mên vải lâu /lăm ỉạnỉì tựa sắt 
Con nằm xấu nê'/ dạp ỉỏt nát 
Đầu í>ifr('/níỊ nhủ dột chaniỊ clìữíỉ dâu 
Dâv hạt mira, mua, mưa chẩny dírt 

Nhà thơ ngồi trong mưa, ngdi dưới mưa thâu đêm. Tuối già, sức yếu, bệnh 
lật,... Đỏ Phủ vừa thương con, vừa Ilurmig mình. Nồi dau khổ như dồn lại, trút len 
dầu một con người nếm nhiều bâi hạnh, 

Từ (t ải C(ỉn Ỉoạ/I il nyủ yhê, 

Đêm dài ưíĩt át Siio cho trót? 

Khổ thơ thứ ba, về mặt bố cục mang ý nghía lớn, ghi lại cảnh bi thảm của gia 
đình Đỏ Phú trong một dêm thu trời mưa. Người đọc hình dung ra hlnh ảnh một 
ỏng già ốm daii ngồi co ro trong Iiìưa rcl, nhìn cảnh vợ con dang năm dưới mưa 
lạnh thì nồi khổ ấy không thc nào tá héì. Cái chăn cũ, mỏng, lâu nảni. bình 
thường đáp không đủ ấm, đcm nay lại bị con thơ đạp rấch nát trong Cíinh mưa rét, 
nhà dột... dã nói lên sự nghèo khổ, cùng cực của một gia đình tàn tạ giữa thời 
loạn lạc. 
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Năm dòng cuối của bài thơ là điểm sáng lung linh cúa bài thơ vé nội dung về 
nghệ thuật. Trong đêm dài, tai họa đẩy nỗi khổ đi đến cùng cực. Và chính iron^ 
cơn bĩ cực đó nhà thơ không còn ấm ức với lũ trẻ cướp tranh lúc chiều nữa. Lòn^ 
nhân đạo, tình yêu những ngưòi cùng cảnh ngộ đã làm bùng lên một ước mơ, mội 
khát vọng nhân đạo cao cả của một nhà nho chân chính: thươnịị dân vủ lo dời: 

ước gì nhủ rộng mỉ4Ôn ngàn gian, 

Che khắp thiên ha kể sĩ nghèo dểit hán hoan, 

Gió tnưa chẳng núng, vừng như thạch hàn! 

Than ôi! Bao giờ nhà ấy sừng sữììg dỉúìg trước mắt 
Riêng ỉéĩi ta nát, chịu chết rét cùng dược! 

Trong nỗi đau thương phũ phàng của cuộc đời, con người râì dễ rơi vào ũĩứ 
trạng khủng hoảng tinh thần, hoặc gục đầu cam chịu, rồi than thân trách phân 
Cũng có thể suốt đêm ngồi trong mưa rét lạnh cóng, Đỗ Phù có quyền nghĩ đếr 
một mái nhà, một tấm chăn, một bát cơm,... cho vợ con và bản thân ông. Nhưn^ 
nhà thơ đã làm cho ngưòi đọc bâì ngờ trước niềm ước mong của ông. ông ước cc 
một mái nhà chung cho muôn nghìn người trong thiên hạ, mái nhà đó sẽ vững chắc 
như hùn thạch để muôn dân không phải lo mưa gió, bão bùng phá nát dẫu chc 
riêng nhà mình có bị nát, bản thân có chết rét cũng cam lòng. Ong đúng là người 
Lo trước thiên hạ, vni san thiên hạ. Thán dối rét mủ lòng nuiốn cứit nhân dộ thê 
sòng trong nghẻo túng mà không có ỷ ( hán dời, dây lủ diưm kh(ic ( ủa Dỗ Phíí S( 
vc/i nhiên nhủ rhơcổdai Trung Qu(}c khúc. 

Với lấm lòng nhân đạo cao cả. Đỗ Phủ xứng đáng là vị Thi thánh của nhân dâr 
Trung Quốc, là danh nhân vãn hóa thế giới, là nhà viết sử bàng thơ. 

Để 2: Phân tích đoạn trích D()n Ki-hỏ~ĩẽ dánlì nhau với cổi .\ay gi('> củ£ 
Xéc-van-tél. 

Tham khảo bài viết sau: 

... ớ đây có những điểm tưcrng đổng: Đôn Kihòtê nhìn thấy những chiếc cánh 
quại như là nhũng cánh tay, còn Xanchò cũng cho là giống cánh tay. Nhimg SỊ 
tương đồng này sẽ bị khúc xạ bởi hai đầu óc khác nhau: một thì hoang tưởng, mội 
thì lỉnh táo, để rồi làm bạt ra một tiếng cười hóm hỉnh nhẹ nhàng. Nhà hiệp sT thấ) 
rằng cần phải chứng minh cho người giám mã không hiểu biết gì vể chuyện phiêi 
lưu bằng một khẳng định chắc chắn; Xem ra anh chẳng hiết gì vé chuyện phiêu lưu 
dây ( hínli ỉ() tihững tên khổng k), vù nếu cmh sợ thì hãy lánh .Ví/ ra niíi cầu kini 
trong lúc ta sè dương dầu với ( húng ĩrotỉg m()f CU(}C giao tranh diên ctưíng vt, 
kh()ng cân sức. Sự kỉưhỉg cân sức thì đã quá rõ, còn phiêu lưu thì cũng dỗ nhẠn ra 
diên cuồng thì còn phai nói. Trước hết Đôn Kihótê chủ động chấp nhận trận đất 
không cân sức bằng cách thú(' con ngựa Rôĩ.\ịnat(/ -Uhìg lètì, chang thèm dể’ ý đếi 
lời khuyên can. Giữa bối cảnh hùng vĩ mà nên thơ ấy vù trước những đối thủ cârr 
lặng, nhà hiệp sT tài ba đưa ra lời tuyên bố của mình bàng cách thét khỉ... 
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Nhưiig ở đây còn là cuộc chiên giữa chicn sl diệt ycu lỊuái và lũ yêu quái, nên 
thể Ihức cũng có những cái khác thir<yng. Đỏ là theo iniycii thống hiệp sT, khi vào 
trận chiên các hiệp sĩ dểu hướng lời cáu Iiguyọn của mình ve tình nương mà mình 
lón thờ. Không trái với phong tục. Đôn Kihỏtè cũng cáu cứu nàng Đuyxênia, xin 
nàng hãy giúp chàng trong cơn nguy biên này. Cũng can nói ihẽm rang nàng 
Đuyxênia, người mà trái tim của hiệp sĩ Đón Kihỏtc tôn thờ cũng chi là sán phẩm 
hoang tưởng của đẩu óc mụ mị bỡi ánh hưởng cúa các licLi lliLiyếl mà nhà quý tộc 
kia dã đọc trong mấy chục nãm qua. Khi cáu nguyện như vậy ihì dường như sức 
mạnh được nhàn đôi, lòng dũng cám cũng được tăng lèn gấp bội, khi dó ỉííy khiên 
che kín ĩhủn, tay lãtn ỉãni niiọ/t ỉ*ịú(). ỉão thúc ion Rôỉ.xiìiaĩơphi ĩhẳỉìịị tới chiếc còi 
.xay íiầ/ì nhất. Hình ảnh người hiệp sĩ mới đẹp làm sao, hình ảnh dó toát ra một 
phẩm chẩt anh hùng mãnh liệt, một dáng dấp oai phong. Hình ánh đó sẽ trớ nên 
tuyệt vời nếu có những tên khống lổ, những con ycu tinh kia là thực. Còn ờ đây chi 
là những chiếc cối xay gió bình Ihưtmg thực tới mức hai nam rõ mười, cho nẽn 
hình anh ấy trở nên buồn cười như chính những gì xáy ra: ỉàni ( ánh (ỊIUIĨ (ịiui\ 

tít khiển n^ọn iịiáo i>cly tan tành, keo theo cá //gựư \'à ny^ưcYi ngã ỉủn ra xa. Mọi cát 
hoang tưíVng dcu biến di, chỉ còn Đôn Kihỏtê nunì không cựa (Ịỉiậ\ san (‘ái ngà 
như trời giủng. Cuộc chiến cũng két thúc. 

Trận chiôn diễn ra rất bài bản, luẩn tự nhimg diễn biến thì rất chóng vánh, chí 
trong chớp mắt. Tới mức gã Xancho vội thác Ỉỉìa chay dến cửit thì cũng không kịp: 
chủ nhân của anh ta dà bị thất bại. Anh ta chỉ còn biốl cách kêu trời và lên íín 
nhừng câu chuyện hoang tương. Cấch lập luận của Xanchó càng thực lê hơn bao 
giờ ỉtcì: Tôi chang híio tigìỉi Kuig phái coi chừng C(ifì tìiận cỉííx ư, r(hfg lĩó chì U) 
nhữỉìg chièi t ()ị .xay gi('>, ai nu) chủng hiết thế. trừ (hht (H ke iìíto cũng (Ịna\ Ciuhìg 
như chiếc cối .xay. Anh ta lo cho chú nhân, buồn cho sự dau đớn cứa chủ nhân, còn 
anh ta cũng chang hé quan lâm tới việc thăng thua, bới lẽ dánh nhau với cối xay 
gió chí là viộc rồ dại. Chu nhân của anh ta. hiệp sĩ Đòn Kihõtẽ trứ danh, cho dù 
daii dớn, cho dù thất bại thì ván dang chìm dám trong trò chơi hiệp sT hoang tưởng. 
Chang chí cho giám mã cùa mình biêi; /7/0/ inì (U anỉt hafi Xinìchí), chnyện chinh 
chiên ỉhưìyng hiên hoú kh<)n Ịư<rfỉg ( hư kh()ng như Cíỉ(‘ chuyện khúc: Ịyài ỉè, ta cho 
rtỉng. Ví) íỉútìg như thế, chính hlo pliap .sn' Ph<fìe.\ton ////VÁ' í/ỡv (ỉà (hhih củp thư 
phồtìg Ví) sYicỉì V(’ỉ của ta, hây gi('r Ì(ỈI hiến những tên kỉuhìg lồ kia íhùỉìh côi .xay gì() 
(ỉể íưdtc (íi cna ta niém vinh (Ịnang (hình hai chúng, vì lão thàni thù ta lắfĩ! co: 
nhưng rói các phítp thnaí .xấu xa Ciicj lão cũng kh('>ng the ỉiíU) chh choi (hu/í V(h 
thanh kichi Ị(/i Ỉuỉi (ỉỉa ta. Những hư cấu tìr tiếu thuyết hiẹp sT ìuón ám ành Đòn 
Kihôlê. Do đó vinh quang đáng lõ thuộc vé anh ta thì lại bị một gà pháp sư có 
nhiều thuật hơn tước doạt mất, V! thế anh la lai cùng người giám mã cúa mình đi 
tìm nhửng cuộc phiêu lưu mới. 

Cú ngã như' ĩrí/i gị('fng ban này làm cho anh Ví '0 sang ỉnột bên và cho dù vậy 
anh cũng cháng dám kêu dau vì theo luật giang hổ, các hiệp sT có hị thưítng thè nào 
cũng khỏng dược rên rí, dù .vd ca ni(')ĩ gan ra ỉìgO()ị. Vlộl liêng cười hỏm hỉnh lại 
bật ra khi Xancho đưa ra ý kicn so sánh; chi C(hỉ hoi tìan nư)t chút ỉi) t()i rên ri 
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níỊũy... Sự hóm hỉnh ở đây góp phần thề hiên sự tưcmg phản giữa hai tính cách: mộl 
bên hoang tưởng còn bên kia rất thực tế, một bên điên rổ còn rnộl bên rất lỉnh táo, 
Đây cũng là lần đẩu tiên Xanchô bỏ nhà đi làm giám mà cho một hiệp sĩ và đây 
cũng là lần đầu tiên anh ta chứng kiến vị hiệp sĩ của mình ra trận không phải lá 
xung hữu đột, như múa như bay giữa trận tiền mà ỉỉỊf(ĩ như ínri ịiịúnì^. Tuy nhiên. 
Xanchô rất quí ông chủ vì ông la cho phép anh được ăn, được ngủ thoái mái. Vừa 
di, anh ta vừa unịf íiung đúnh chéìì^ vừa tu hầu vượu một cúclì niỊon Ịủnìì khiếr 
Xancho cảm thấy cái nghề đi lìm kiếm chuyện phiêu lưu này dù có nguy hiểm đếĩi 
dâu cũng chẳng vất vả gì. Như vậy, lính chất thực liẻn lại xuất hiện: làm hiệp sl 
lang thang là một nghề có thể kiếm sống được. 

Một ngày được khép lại cùng giấc ngủ nặng né dang kéo dến với Xancho. Còn 
hiộp sĩ Đôn Kihôtê lại tiếp lục bát chước các trang hiệp sĩ khác, thức dcm thức liỏm 
de nhớ tới tình nương sau khi (lãhe niột cành khô, l út chiếc mũi sắt ò' cỉìiếc câii 
ịịảy ỉáp vùo Ịùm tỉiành lìịịọn ịiịúo mới. Chàng hiệp sT không ngủ dc mà nglũ tới 
nàng Đuyxênia, cho dù trong trận chiến đấu chống lại lũ khống lồ cỏ hình thù là 
những chiếc cối xay gió kia, nàng đã khống tỏ la hào hiệp giúp chàng, nàng cQng 
l'*i thờ ơ với cả cú //gừ nhưĩrởi g/ứ//g của chàng nữa. Cho dù vậy, một hịêp sĩ chân 
chính, Đỡn Kihôtê luôn tỏ ra trung thành vói tình nương của mình mà biểu hiện 
dộc dáo nhất là khâniỊ ăn khôni> niịủ, hài vì chủỉiiỉ //g///" dếii người yêu cũng dù lìo 
rồi. Tiếng cười nhẹ nhàng vừa giễu cợt vừa trêu chọc đã làm cho nhãn vạt trớ nên 
sống dộng. 

Cho dù những hành động trong thực tế mang tính diên rồ ảo tưởng song lí lưởnỄ 
vị tha mà Đôn Kihôtê theo duổi lại rất đáng trân trọng, bởi lẽ anh là người hiệp sl 
chân chính đi tìm tự do, khi Tây Ban Nha tự do bị bóp nghẹt, quyển sống bị chà dạp; 
ở dó có bọn khổng lồ, bọn yêu tinh có mặt kháp nưi, hoành hành mọi nẻo; ử dỏ Cíh 
ác đang tồn tại và vì vậy cũng cần những hiệp sĩ chAn chính dc phò nguy ciìru khổ, đê 
tiêu diệt cái ác. Sự kết hợp giữa hai thầy trò Đôn Kihôlê cũng là một sự kêì hợp dộc 
đáo, bởi lẽ ở đây vừa có sự huyễn hoặc lại vừa có sự lỉnh láo, mà các nét này lại dược 
phân bố ớ cả hai người. Nếu thực hiện một phép lựa chọn iheo đúng kiếu tước bỏ 
những nét tiêu cực ở cá hai nhân vật và kết hợp chúng lại, la sẽ có một nhân vật hoàn 
chỉnh đạt tới mức !í tưởng. Đó là nhân vật của ước mơ, của khát vọng, của những 
ngưòi dân lương thiện Tây Ban Nha trong thời Phục hirng. 

(Lê Nguyên Cân - Phân tích binh giảng tác phẩm văn học nước ngoàỉ - 

NXB ĐH Quốc gia Hà Nội, 2001) 

Đề 3: Lập dàn ý và dựa vào dàn ý đó viết thành bài vãn cho dề bài sau: Plìân tích 
tính bi kịch và vẻ đẹp người phụ nữ qua văn bản Chuyện ngưcyi con gái Nam Xiíưng. 

- Lập dàn ý: (Tham khảo dàn ý ở phần Lập dàn ý - ví dụ 1) 

Bài làm 

Chuyện người i on gúi Nam Xỉtơng trong tập Tỉ uyển kì mạn Ịục dược xây dựng 
từ một sô lình tiết ít nhiều có thật về cuộc đời bi thảm của Vũ TTiị Thiẽì quê ở Nam 
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XươiH nay là Lí Nhân, Nam Hà. Tìr câu cỉnivện cluíĩ': ưu Iruycn troiig díui guui, 
Nguyền Dữ đã sáng tác nên niộl lác pliấin \;ìn lìoc eo giá Irị. 

Qua Cỉmyợỉi ỉiyiừri COỈÌ yúi Nmn XiOmy (ihicn thứ lí'* trong 20 thiên truyệiì cua 
Triiyifì kì mạn hti' tác giã dã ca ngợi vé dẹi") cỏa đứe hi-.nh, của lòng vị tha và Ihc 
liện sò phận bi kịch của người phụ nữ trong \à lioi phong kiên, dổng thời phán ánh 
<híít ^ọng vĩnh hằng của con người: cái thiện phai thăng cái ác. 

Sò phận của Vũ Nưcmg là một bi kịch ihưcyng tâm, Nguyễn Dữ dà dành sự đổng 
:am sâu sãc và lòng cảm phục trân trong dối với nìing. Vũ Nương là một người phụ 
lữ dẹp người, dẹp nếl, nàng có tư dung xinh dẹp, Iinli tinh lại hicn thục ncĩ na, iấy 
:hồng bict giừ khuôn phép nhà chổng, nèn gia dinh trong ấm ngoài cm. Ciióng 
ahải di lính, ở nhà nàng gánh chịu hao nỏi gian lao vất vả. Sinh nờ một thân một 
ĩiình khỏng người nâng dở, nuòi nàng mẹ già lúc ỏm dau thiiổc tỉìíỉĩìịị ỉễ húi {hàn 
^ỉìậí vờ lây lời {ỉiịọĩ ni^ủo khôn kỉico klnncn Ịiffì. Bà cụ qua đời nùny hêỉ ỉỏny 
íìirơny \ót va Ịo toan dáy dù ììỉổ yên nhỉ (Ịựp. Đảm dang, chịu dựng không lời kêu 
:a oán thán, chỉ mong có ngày chổng vc doàn lu. llớc mong thật gian dị. hình 
hường. Nàng không màng còng danh vông lọng. Khi chổng ra trận, nàng nói 
ìià/iy di (‘lìiỉvẽh /Ị()\\ thiếp chẳny dám nh>Ịìy dìdn deo ẩn phoỉìỊị hdn.... (hi ẤÌn 
ỉ^ày vê dượi nian^ theo hai chữ hình yen, thê lủ diỉ rồỉ. Mong muốn cơ h;m, lơn 
ihất, bao trùm cuộc dời nàng là cúi ỉỉìíí Vỉii /ỉyỉìi yia /íg/í/ thíít, vợ chồng con cái 
uim họp bcn nhau. Mẹ chồng mát, sdng trong cánh cò dơn, nuỏi con khỏng nguôi 
hương nliứ chổng, một mực giữ gìn tict hạnh, mỗi khi thấy hiửhỉì Ịượìì dầy vtrờn, 
Ịỉâv che kin vần một mực ha nam yin yịữnì(}ỉ iiếi dợi chỏng về. 

Và niềm mong mỏi đà đến, sau ba năm dợi chờ, Trương Sinh dà bình yên trờ 
/ể. Hạnh phúc dã mím cười, mong ước dã thành hiộn thực. Nhung cay dáng lltay, 
lây cũng là lúc dất bang nổi sóng. 

Sau giọng kô dều đều, đượm săc thái ngậm ngùi: chàng Trương trờ về... được 
nết mẹ dà qua dời, con vừa học nói, chang hoi mó mọ, bế con đi Ihãm, bé Đán 
ihông chịu, qiúíy khóc, chàng dổ dành... NgLiycn Dữ bâì ngờ đưa ra một chi ticì: 
lứa con ngây Ihcí bất ngờ hỏi: 0 havĩ l'hếra ônịị cũny là cha tôi ư? Ỏỉìí’ Ịại hiết 
ìói. chứ kh()iìịĩ cha tôi trước kia I hì ÌIÌỊ llìiti ílìií. Tinh ihaii gan như sụp dổ, chàng 
ĩậng hỏi con, dứa trẻ nói tiếp; Tnùtc dày. tlnrừny có mội /íg/íV)'/ dà/ì (híy. dèm nào 
■;7//g dến, ỉĩiẹ D(ỉn di cũns* di, mẹ Díỉn nyổi ( ũỉíy ní^ổi, nhìOìiị clỉẳnịỉ hao í’ị<y hê 
)àn cả. Tin con, thấy có người dàn ỏng thứ hai xen vào gia đình với những hành 
ung mờ ám, chàng Trương như bị một mfii dao xoáy vào tâm can. Vơi bán lính 
lay ghen, lại ít học, nghe lời kể của cơn lại như thật, cơn ghen của chàr.g Trương 
lã bùng lên cỉìùtìịị la um cho lìd yịàn rồi lại ngấm ngấm dấm dứt lấy chuyện hóny 
\ìó này nọ dể day nghiến vợ, và cuối cíing dcn dộ dữ dội, vũ phu tìiổny nhiêc 
ìà/ìíỊ, dảnỉì dudi di. Vũ Nương phân tran, cầu khẩn Nay dã hình r<ũ trâm 
ụly, mây tạnh mưa tan, sen nl tirmíi ao, Ỉiổiỉ tủ/i trước ■ dcht cỏỉì cỏ thê lê/ì 
ìúi Vợny phu kia nữa, chàng cũng cỉiảng để lọt tai, thậm chí cả những lời bênh 
'ực, biện bạch của họ hàng, xóm giềng chàng cũng không thèm đc ý. Bi kịch bị 
lổn nén, quá, dau khổ và uất ức, Vủ Nương dã lìm đến cái chốt dể minh oan. Lời 
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kêu than mong trời đất chứng giám cho tâ'm lòng trinh bạch của nàng bẽn bc 
Hoàng Gia thật thảm Ihiêl. 

Cái chết cúa Vũ Nương là một đòn mạnh mẽ giáng vào thói ghen tuông ích k 
sự hồ đồ, vũ phu của đàn òng và là lời tố cáo đanh thép những luật lê phong kiế 
đả dung túng sự độc ác, bất công. Nguyễn Dữ rất tài tình dẫn dắt người đọc đế 
dính dicm của bi kịch rổi lại đột ngột giải tỏa, cởi nút bàng một chi tiết hết sức bí 
ngờ: Một dêm phồììỊị khôn^ yắiìịị chợt đứíi con nói: cha Đản ỉạị đến kia Ả/ư, ìì 
ra cái bóng ở trên vách. Trương Sinh ngà ngửa ra, té ra thủ phạm lại là cái bón^ 
Cái bóng gán liền với lình yêu chung thuỷ, với nỗi niềm khắc khoải và cái bóng I 
nguồn cơn của nỗi đau, của bi kịch thẽ thảm. 

Lời nói thơ ngây của đứa con và hình lượng cái bóng người để đẩy truyện đế 
dính dicm và cỏi nút câu chuyên quả là nét dộc đáo riêng của Nguyễn Dữ, khôn 
Ihc tìm thấy trong các truyện truyền kì khác. 

Vũ Nương đã trẫm mình trên giòng sông quê hương, nổi oan của nàng đưọ 
giải, Trương Sinh hối hận lập đàn tràng ba ngày đêm ở bẽn sộng để giải oan ch 
nàng. Mặc dù không thể trở vể được với trần thế nhưng ở chốn thuỷ cung lòn 
nàng thanh thản và phẩm hạnh của nàng vẫn sáng ngời. 

Với ngòi bút nhAn đạo, Nguyễn Dữ không muốn những người phụ nữ tư (inn 
tốt dẹp, hiếu Ihủo, đức hạnh, nết na đẩy lòng vị tha như Vũ Nương chết nên tác gi 
đà đưa vào truyện mô típ kì ảo, huyền diệu để cho kết cục có hậu, hợp với lòn 
người. Tác giả đã dung hoà lài tình giữa hiện thực với mơ ước, giữa tồn tại với ả 
ảnh. Vũ Nương dà trở về dương thế, ngồi trên kiệu hoa nói vọng vào Da tạ tìn 
clià/iỊ*. Đó là sự trở về bất tử, là sự chiến thắng của cái thiện, của sự công bằng, củ 
lòng vị tha. Vũ Nương nhân hậu đa tha thứ cho chàng, nàng vẫn nạng lình với qu 
hưtmg, với bà con làng xóm, với chổng con và mộ phần cha mẹ. 

Nhưng Thiếp chẳn^ trở vé nhún Ịịian dược nữa, bởi lất cả mọi sự lôì đẹp ấy c^ 
là ảo ảnh Ịoanị> ỉoâni* trên sônị*. Tất cả đả muộn rồi: Người đã chết, hạnh phúc d 
tan vỡ không thể nào hàn gắn được. Qìu chuyện vẫn ià bi kịch về cuộc dời nứ 
người phụ nữ đức hạnh, thủy chung. Những chi tiết kì ảo cuối truyện làm dịu di IU 
dau trong trái tim người đọc, thắp sáng lên niềm tin vào sự bất lử của cái Ihiệi 
nhưng không làm mất đi tính bi kịch của truyện. 

Hình tượng Vũ Nương dể lại trong tâm trí ngưòi đọc nhừng lình cảm X( 
thương và Cíim mến. Số phận bi thám của Vũ Nương cũng là số phận chung củ 
ngưòi phụ nữ trong xã hội phong kiến như thi hào Nguyẻn Du đã có lần kêu Ic 
Dau dờn tha\ phận dàn hà... Nguyền Du cũng như Nguyền Dữ dà luôn dứng V 
phía những số phẠn éo le trong cuộc đời đè bênh vực họ, để cao những giá trị tin 
Ihrin của người phụ nữ. Thái độ của nhà văn biểu hiện một cách nhìn tiến hộ. nu 
lâm lòng ưu ái và nhân đạo cao cả. 

Đe 4: Lập dàn ý và dựa vào dàn ý đó viết thành bài vãn cho để bài sau: CV) 
kiến cho rằng: đoạn lhơẢ'/í’// à lần Niiirni^ Bich là một bức tranh lílm lình dây xú 
động. Ý kiến của cm như thế nào? Hãy phân tích đoạn thơ đẻ làm sáng tỏ. 
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- Ivập dàn ý (Tham khảo dàn ý ớ phán ĨMp dàn ý - Vỉ' dụ 2). 

- Bài làm 

Síni khi biết mình bị bán vào lẩu xanh, Kiều đã ur lử nliưng không chốt. Bicì 
Kiều tính lình ci'rng rắn, khảng khấi, Tú Bà đã cho Kiéu ớ ticng trong lầu Ngưng 
Bích để thực hiộn một ãm mưu khác. Đoạn trích Kicit ứ ì('in Nịịưnịị Bích là bức 
tranh lâm tình đẩy xúc động, cảnh nói lên tình và tình người thấm sâu vào cảnh vật. 
Tất cả đều buồn, một nỗi buồn mênh mang vò lạn, không thể gì làm vơi bớt, khòng 
có ai đê chia sẻ - nỗi buồn của một con người hoàn loàn cô đơn giữa một khung 
cảnh thiên nhiên vắng lặng. 

Cảnh của lầu Ngưng Bích trước hết hiện ra qua con mắt của Thuý Kiều; 

Trước lần Ní^ưnỉỊ Bích klìoú Míân, 

Vè non A(1, tẩm trăììỊ* Ịịân (} chỉtỉìỊị. 

Bôn hê hút tìiỊÚí .Ví/ trỏnsị, 

Cát vủnị* cồn nọ hụi hồnịị íỊộm kia. 

Cãu thứ nhất nói tới việc Kiều bị cấm cung, giam trong lầu Ngưng Bích. Câu 
thứ hai nói tới chiếc lầu cao trơ trọi, lơ lửng giữa trời, núi non xa vời, chi còn như ở 
cùng với mảnh trâng, làm bạn với trăng. 

Từ trên lầu cao ấy Kiều như bị giam cầm trong nỗi cô đơn vô vọng, vể không 
gian, nhìn bốn bề chí thấy mênh mông, bát ngát những cồn vàng nhấp nhô cùng 
với những bụi hồng trải xa mênh mông vô tận. Cảnh vẠt thiên nhiên thật thi vị 
nhưng cũng mônh mòng và vắng lặng dốn ghê rítn! Cảnh thiôn nhiôn ấy không làm 
nguôi ngoai nỗi nhớ của nàng Kiéu. Nồi chán ngán, buồn lủi hề hà/ìỉĩ tràn ngặp 
trong lòng Kiều trong mọi thời diổm Cii khi nàng ngắm nhìn mây S(mi, cả lúc nàng 
ngồi dưới ngọn (lèn khnya. Thiên tài của Nguyễn Du, trong doạn trích này, trước 
hốt là ở chỗ chí bằng một vài nc! chấm phá mà đã dựng len được một bức tranh 
ihiên nhiên toàn cảnh rộng lớn dc làm nổi bẠl lên lAm trạng Nửa tình nửa cành như 
chia tấm lòníị của Thuý Kiều. Trong tâm trạng cò dmi buồn lủi nơi đất khách quê 
người, Kiều lìm về với những người thân của mình. Nỏi nhớ người yêu, nhớ cha mẹ 
của Kiểu dược Nguyễn Du miòu tá xúc dộng và sâu sẩc lioiig những lời độc thoại 
nội lâm nhân vật. Tám củu thơ chia dểu cho hai đối tượng - người yêu và cha mẹ - 
nhưng nỗi nhớ người yôu lại dược nói trước 

Tư(’mỉf nị>ư(Yi (hùỶi nỊ^nyệt chén díítỉíỊ, 

Tin stứ/niỊ hniníỉ nliữniỊ rày tr()nịị mai ch(f. 

B()n hê }>(>(■ hí’ hcỉ \'(ỉ, 

T(ím son ỹĩột rửa hao ^i(ycho phai. 

Lời thơ như chứa đựng nhịp thổn thức của một trái lim yêu thương đang cháy 
máu! Nồi nhớ của nàng Kiều thật tha thiết, mãnh liệt! Nàng Kiều hình dung ra 
cảnh tượng chàng Kim dang mòn mỏi ngóng trông tin lức của nàng một cách vò 
vọng. Mới ngày nào nàng cùng chàng Kim nặng ỉời ước hẹn trăm năm hạnh phúc 
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mà hỗng dưng, nay đà trở thành kẻ phụ bạc, Ịỗi hẹn với chàng. Chén rượu the 
nguyên vẫn còn chưa ráo, váng trăng vằĩiịỉ vặc ^iừa trìri^ chứng giám cuộc the 
bổi như vãn còn kia, vậy mà bây giờ mỗi người mỗi ngả. Nàng Kiểu giàu lòng VỊ 
tha không nghĩ đến bản thân mình, mà trước hết, cảm thông cảnh ngộ và Ihăi 
hicu cành ngộ của chàng Kim. Và tấm lòng tri âm, tri kỉ của Nguyên Du, tron^ 
bốn cáu thơ nói về nỗi nhớ chàng Kim, nhớ mối lình đầu trong sáng say mê củt 
Kim - Kiểu phải phân chia, sẻ cho mỗi người một nửa. Hai cAu đẩu: Tưởng ngườ. 
(ỉưứi ngnyệi chén cíồng, Tin sương ỉ uống những rây írỏng tnai chờ là nói tới tình 
cảnh và lâm trạng đợi chờ vô vọng của chàng Kim (qua nỏi nhớ thương và tăư 
hướng cùa Thuý Kiểu). 

Hai câu thơ sau là cảnh ngộ tâm trạng của chính Kiều 

Bón hề góc hể hơ vơ, 

Tấm son gật rửa hao giờ cho phai. 

Càng nhớ thương chàng Kim, càng nuối tiếc mối tình đầu trong trắng, nàn^ 
Kiéu càng thấm thìa tình cảnh hơ vơ trơ trọi của mình, và cũng hnfn ai hết, nàn^ 
hiếu sâu sác không bao giờ có thể gộĩ rửa được tấm lòng son sắt, thuỷ chung củi 
mình với Kim Trọng. Và sự thực, hình bóng chàng Kim không lúc nào phai nhạ 
trong lâm trí của nàng Kiều trong suốt mười lăm năm lưu lạc. 

Từ tâm trạng đau đớn nhớ ngưòi ycu, nàng Kiểu lại chuyển sang nỗi nhớ chí 
mẹ vì con mà sớm hỏm mòn mỏi tựa cửa chờ mong, tuổi già sức yếu ai là ngườ 
cham nom, cậy nhờ: 

XíU người tựa cửa hôm mai, 

Quạt nồng ấp lạnh, những ai cíó giờ? 

Sân ỈẨti cách mẩy núng mưa, 

Có khi gốc tử dã vữa người ỏm. 

Lòng nhớ thương cha mẹ của nàng là lòng nhớ thương của một ngưcri con hiếi 
tháo. Đảy là tiếng nói của bổn phận, nó có sự xót lủi hiển nhiên khi hình ảnh chí 
mẹ dược gợi ra như ngọn đèn dfiu mong manh trước gió. Hình iinh ấy như chạn 
khắc vào thời gian Xí)í ngiCcyị tựa Cíía hôm mai với sự héo hon trông dợi. Nhung nỗ 
niiớ cứa nàng bâng khuâng man mác nhiều hơn bởi công ơn cha mẹ cao như núi 
dài như sòng, và chính cũng vì thế mà nó cũng thường cụ thể (sân ỉai, .vdí tử...). Cc 
dến sự nâng giấc, dỡ đẩn cha mẹ cũng mang lính ước lệ, tượng trưng quạt nồng, â) 
lạnhl Có lẽ nỏi buồn của Kiều là trong sự đoán định những mơ hổ: có khi, nhữiiị 
ai... đau đáu. 

Xót thương cha mc, tưởng nhớ người ycu, Kiểu là con người hiếu tình trọn vẹn 
Hình anh người thân không làm V(ũ nỗi Ic loi cô quạnh trái lại nỗi buồn Ccàng thên 
IrTu nặng. Mỗi củnh vật qua con mắt, cái nhìn của Kiểu lại gợi lên trong tâm trí nàiiị 
một nét buổn. Và nàng Kiều mỗi lúc lại càng chìm sâu vào nỗi buồn cúa mình. Nỗ 
buồn sâu sắc của Kiều được ngòi bút bậc thấy Nguyễn Du mỏi lúc lại càng lô đậiT 
Ihêm bằng cách dùng điệp ngữ liên hoàn rất độc dáo trong suốt tám câu thơ: 
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ỊìuỒịì trôn^ cửíỊ hi' (liịca h<^HỊ 
I hỉiỴỪỈÌ (ỉl ỈỈIƠỊ) ỊÌKxhl'^ ( '.lìlh hu')iỊ' \,I Vr/, 

[Ìỉiồìì ỉrôỉìỊ’ n}><>it lỉiOh nm/ \<Ị 
ỉỉoa ti ôi nuẰỉì nìủc Ịìii ) li) vẽ íA///; 

Ỉỉnốỉỉ írâny nội cò (Ịàn (Ị(ỈH. 

ClìíÌN mây mậĩ dấĩ ìììõỉ mau \atìíi \(iììị.. 

Biión íròìì^ ^ió cudỉì iììàỉ ducnỉì. 

Ám ầm tièn\> sỏnịị kêu (ỊiiiUìỉì yjìc n;y>! 

lam câu Ihơ dựng lên bốn bức tranh buói! dược bàl dán bang hai liếng hiưhì 
‘òỉìy. Dường như ở đây không có con người, chí có cái ỉihìn hay dứng hơn, chỉ là 
im trang. Đây là một trong những doạn t;i canh ngụ tinh thàídi công nhất trong 
rnyện Kiêu. Với quan niệm thâm niì tỉLiyen thõng. Ngii)cn Du luôn lấy khung 
ảnh thiên nhiên làm nển cho hoạt dộng nội lâm nhân vât, và khung cảnh ấy 
Tường dược miôu tả bằng bilt pháp khãc hoạ và kỉi;ii cỊii;a, báng hình tượng và 
gỏn ngữ ước lộ, công thức. Nhirng ở láin câu th(V này. cánh vật thiên nhièn hết sức 
hân thực, những cảnh vật đó có thực ngoài dơi nỉiu: cứiJ ỉ)ịên, cúnỉi hỉỉồm, hoa 
òi, nội ( (), chúìi ffỉâ\\ mạt dẩt... vứi mọt sỏ dường lìcl. Itìàu sắc. âm thanh sinh 
ộng như; ỉìỊịỌH m(ớc m(fi sa, nội cô .xaìili .xanh, ỉiêny xóny àni ầm... nhCmg cảnh vật 
lực đó mới dẻ di vào lòng người dọc Việt Nam và mối gợi len rình của nhân vật 
lấm sâu vào cảnh. 

Nhưng cái hay nhíVt của đoan thơ lá cánh ngụ linh này là bút pháp của thiên lài 
Iguyẽn Du. Bút lực ấy dà phất huy cao dộ linh da nglũa cúa ngỏn ngữ và tính đa 
ạng của hình tượng, lạo nen nhiêu láng ý nghĩa pliong phiì. Cành hnổm thấp 
ìoâniị nơi cửa hể ( hiền hâm, gợi lên cánh dời hrii lạc. mòt nỗi nhớ nhà, cỏ đơn. 
’ánh hoa rrâi nưrn niác giữa nyọtì nước mớỉ sa cũng là cho tám trạng va số phẠn 
ô định của Thuý Kiéu. Nộị cd dâu dảii, giữa chan may mạt dủt, vô cùng rộng lófn 
a xăm hay chính là lâm trạng bi thương, tương lai mò nụi cúa Kicu? Và ihicn 
hiên dữ dội, Ịịió cuốn mật duyếềìh, (hĩỉ am tìcny snm^. nlur nỏi len lâm trạng hâi 
ùng và cuộc sống đáy đe doạ đang bao quanh nàng... Phàị chàng đổ hà những câu 
lơ dự báo thảm hoạ sắp tới với dời Kicu Toàn bộ nbi btiổn cứa Kiều là nỗi buồn 
ố lắc, không lối thoát cúa con ngirời rơi xuống vực thắm, là dự cám ve cuộc dời 
hìm ncSi dấy thám hoạ nàng phái trãi qua trong nuròi lam nam lưu lạc. 

Đoạn trích Kiểit ờ ỉííii Nyưny ĩìich là niôt doan tlio' hay trong Trnyận Kicíí. 
ỉhừng câu thơ có hoạ, có nhạc ấy \ ìra vè la mot tròi bicn chiêu hóm lại vừa tấu lên 
lột giai điệu síUi lắng của lòng người. () dáy khnng clii cỏ cánh dẹp, tình sâu mà 
ing nhà thơ tưởng như cĩing hòa vào Vííi lòng nhâu vái, cùng dổng Cíim, buồn 
lương, đau xót trước một kiếp người lài. săc. ỉiicu [liao bị giam hãm, cầm tù, một 
ic'p người bị Siín duổi. 
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Đé5: 

Mội đặc điểm nghệ thuật của văn học cổ nước ta là nghiêng về tả theo nhữn 
cách thức có sẫn gọi là ước lệ hơn là tả thực những chi tiết có thật trong đời sốnị 
Em hãy chọn một đoạn thơ trong số thơ cổ đã học ỏ Ngữ văn 9 và phân tích để làr 
rõ thế nào là miêu tả theo ước !ệ trong vãn học cổ. Nếu có thể, hãy bình luận thêr 
về cái hay và hạn chế của cách miêu tả theo ưóc lệ. 

Bàì làm 

Nghệ thuật ước lệ là một đặc điểm của vãn học cổ nước ta. Không phải các nh 
vãn ngày xưa không biết tả thực, thơ Hồ Xuân Hương tươi rói những chi tiết châ 
thực của đòi sống, Truyện Kiêu không thiếu những đoạn tả thực sống động, chu 
kể Thượng kinh kí sự, Hoùtìịị Lê nhất thống chí viết về người thực việc thực. Nh 
vậy, không phải các nhà nho xưa không tôn trọng các chi tiết thực của cuộc đờ 
nhưng do các nhà nho xưa được đào tạo theo Hán học, họ lại chủ yếu viết về cá 
tầng lớp trên trong xã hội để các tầng lóp ấy đọc. Các tầng lóp này thích lối vã 
chương bóng bẩy, được họ coi là tao nhã, hơn là trực tiếp lả đúng như cuộc sốn 
với tất cả những chi tiết chân chất, góc cạnh của nó. Nghê thuật có lính ưóc lê r 
đời lừ đó. 

Đoạn trích Chị em Thuý Kiều là một ví dụ. 

Bước đầu tiên tả lài sắc Kiều, Vân, Nguyễn Du đã có cái nhìn tổng thể. Cảr 
giác chung là đẹp và cái đẹp của hai người đều ở mức hoàn mĩ: 

Mai cốt cách, tuyết tinh thần 
Mỗi nguời một vẻ mư<yì phân vẹn nnrờỉ 

Mai cốt cách nghĩa là dáng người thanh lú như dáng cây mai, tuyết tinh thá 
nghía là tâm hồn trinh bạch, trong trắng như tuyết. Chị em Thuý Kiều được miêu t 
theo mẩu người đẹp truyền thòng bằng cách thức có sẩn, cách nói có sẵn. Phụ n 
đẹp là phải có dáng người thanh lú, có tâm hồn trinh bạch và đà thanh tú thì phí 
trong trắng như tuyết, không có gì đẹp hơn nữa. Cách miêu tả theo những mảu c 
sẩn, bầng những cách nói có sẩn được người xưa thừa nhận là hay và đẹp gọi I 
cách miêu tả theo ước lệ. 

Đi vào cụ thể, Nguyễn Du tả Thưý Vân trước, Thuý Kiểu sau theo phương phá 
tả khách hĩnh chủ, mượn khách thế để tả chủ, lấy sắc đẹp của Thuý Vân để làm r 
sắc đẹp tuyêt trần của Thuý Kiều: 

Vân xem ỉrơng trọng khúc XỴ/i, 

Khuôn trăng đây dặn nét ngài nở nang 
Hoa cười, ngọc thốt, đoan trang, 

Mây thua nước tốc, tuyết nhường màu da. 

Khuôn trũng dầy dặn nghTa là khuôn mặt đầy đạn như trăng tròn, nét ngài n 
nang nghĩa là lòng mày đẹp, cong và dài hơn thường. Đó là tướng của một phụ n 
phúc hậu, vẻ đẹp của nàng VAn là một vẻ đẹp phúc hậu. Kiểu đẹp này ở ngoài đc 
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cùng có nhiéu dáng vc khác nhau nhưng ử trong văn cổ, inẫu người đẹp phúc hfiLi 
nhâì thiết phải Khỉtôn trủỉìịị dầy dậĩì, néí níịủị nà naniỉ. Thúy Vân được miêu lá 
theo ước lệ, chưa kc.//ííí'/ cnời. nỉ^ọc íhốí, mây íhỉtíỉ nước íóc, íuyết nhưởny nnni da 
déu là những cách nói có sẩn, llico mẫu ước lộ. Tài của Nguyễn Du là bãng những 
máu có san> vẫn-gíÂy cho ta một âìi tượng khó quên ve một nàng Vân phúc hậu. 
đoan trang, đẹp. 

Dẫu sao ử Tliuý Vân, còn có một nét cụ the cười, nói (thốt), mái tóc, màu da. 
Nhưng dến nàng Kiều, hoàn toàn không có một chi tict thực nào nữa ve sắc đẹp 
cua nàng toàn là những điển cố, ước lộ với làn thu tluiỷ, nét xuân sơn, hoa ghen, 
liễu hìm. nghiêng luróc, nghiêng thành. Không lá thực, khỏ h'mh dung cụ thể, ấy 
thố mà mấy trăm nàm. ngLrời đòi đểu thừa nhận đẹp như nang Kicu. Kiều đẹp theo 
cấch tá ước lệ và nếu ta hiếu được những ước lệ. Người xưa so sấnh; Mát trong như 
nước mùa thu, lông mày xanh mưtTt như núi mùa xuân (nhãn nhu thu thuỷ, nét 
xuân SOÌI). Thè là thành đicn có một cách so sánh dè tá đòi mát. dôi mày đẹp tuyệt 
vời. Người xưa còn nói vé mội người dàn bà đẹp ờ phương Băc: Một cái nỉỉìn. 
níỉhịêỉỉíỊ dô íỉìùnỉỉ, Ììiỉi cái nhìn n^ỉìiênịị dổ nước cùa iì^ười. Thế là thành đicn cổ, 
một cách nói cỏ sán de tá sác dẹp mê hổn. Tài của Nguyễn Du là dùng những ước 
lộ quen thuộc nhưng la [ihững cach nổi, những hình ảnh cao nhất. Đôi mắt ư? Làn 
thu Ihuý. Lỏng mày ư? Nét xuân scm. Síic dẹp lộng lẫy, mẽ hồn ir? Hoa ghen, liễu 
ljờn, nghiêng nươc nghiêng thành, chim sa cấ lặn: 

Kiêu I‘t)n}> sốc sào nìũiì mù, 

So hê ĩài sắc lai là phần hơn. 

Ị/m íhn tliiiv, nét xndn sơn, 

ỈỈOií i^hen thua thắm, ĩiễu hờn kém xuìììì. 

Một hai nịịhUhìị^ nước n^hiêny^ thành, 

Nghệ thuật ước lệ biểu hiện quan niệm của người xưa vể cái đẹp trong nghẹ 
thuật. Ngày nay nhừng irớc lệ tượng trưng không phải dã hoàn loàn bị gạt bỏ trong 
văn hoe lìiệíì đại, người ta vản dùng nó trong những trường hợp cán thiết. 

Nghệ thuật ước lệ có cái bỏng báy, thàm thuý, trang nha cúa nó. vẫn đe là tài 
năng cua nhà văn có làm chủ được nó hay không. Tuy nhiên, cũng phái nói rằng 
nghệ thuật ước lệ dựa vào những khuôn mẫu có sán tước đi thật nhiêu chi tiêt thực 
của đời sông, dê thành khuôn sáo, hoa vãn, cẩu kì. Văn học ngày nay trọng cái lả 
thực sinh động và chân thật, nhưng không loại trừ ước !ệ có hiệu quả khi cần thiết. 

Đề 6: Có ý kiến cho rằng: Tỉ nyện Lạc Vân Tiên phản ảnh cnộc dân tranh íỊÌữa 
cái ĩlìiện và cái ác trony^ một xã hội SUY tàn. cỏ the nói là Niỉnyễn Dinh Chiển dã 
dưa vào trận cả một dạo íỊiiâiì hừnỊ* hừ/ìỉ* khí thế, kiêỉì (Ịnyờt vì chinh tìỉ^hĩa mà 
(ỉiiên dấn (Hoài Thanh). 

Đạo quân chính nghĩa ấy gốm những ai? 

Hãy ke lai mởt vài cuộc giao tranh giữa thiện và ác dược miêu lá trong tác 
phrím và phân lích những đicu co bán mà Nguyền Đình Chiếu muốn nói về cuộc 
dau tranh giữa thiện và ác iroiìg lác phárn nổi tiêng cúa ông. 
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lỉài làm 

ỉrnyện Liic Vàìì Tiên là lác phẩm tiêu biổu của Nguyên Đình Chicu sáng tác 
vào giai đoạn trước khi thực dân Phấp Xílm lưực nước la. Truyện ca ngợi những COI 
người trung hiếu, nghĩa khí như Vân Tiên, Kiều Nguyệt Nga, Hớn Minh, Tử Trực 
ông Ngư, ồng Tiều... và lên án những kẻ bội bạc, bất nhan như Trịnh Hâm, BÙI 
Kiộm. Nhân dân ta thực sự quý trọng tác phẩm này vì đây không cliỉ là một tác 
phẩm có giá trị nghệ thuật mà còn phản ánh í //()(■ dấn tranh Ciĩi ỉhièn và cài 
úc tiOỉìít Acĩ hội phoiìỊị kitáì sny tàn. cỏ íhè nói Nịịuyễn Dinh Ciìièỉt dâ difa vủi 
trậìì cả dọa quân hừníỊ hửniỊ khí thế, kiên (Ịuyết vì chinh nịịhĩa nu) i'hiứĩì dấu Ví- 
chiến thắĩì^ (Hoài Thanh). 

Một trong những điều đcp đẽ nhất mà nhà thơ Nguyễn Đìnỉi Chiếu gửi gắrr 
qua tác phẩm của mình là niổm tin sáng trong vào cái thiẹn, vào bán chất íốt dọỊ- 
nhất của con người. Trong tík phẩm của mình, Nguyễn Đình Chiểu dà nhiều lầr 
dùng lối kết cấu như một truyện cổ dàn gian và đoạn trích ỈJỊC Vân Tiên cữu Kiểi 
Nguyệt Nị^a và ỈAtc Vân Tiên Ịịặp nạn cũng nằm trong kiểu kết càu dỏ. Là sár 
pham tinh thán của quẩn chúng nhân dàn, truyện cổ thường mang những đặc trưiiị 
riimg. Nhân vật thường được chia thành hai phe rõ rệt: một bên là những ngườ 
hién lành, tốt bụng, một bèn la nhưng kê tham lam, độc ác... Cuộc dâu tranh diễr 
ra giữa hai phía; va cuối cùng cái thiện bao giờ cũng thăng cái ác, người tỏt sẽ được 
sung sướng, hạnh phúc, còn kẻ xấu sẽ bị trừng trị. Nói một cách khác đó là ki^i 
két thúc có hâu. Côì truyện dân gian diền ra theo mạch thảng, theo tiìnii tự thơ 
gian, không cho phép phục hiện, dồng hiện... Đặc dicm của kết cấu này giúp CỈK 
tác phấm dễ lưu Iruycn trong dân gian, dỗ nhó, dẻ kc,... Thực tế Truyện Ị.IU Vâr 
Tiên của Nguyền Đình Qứếu lất gần gũi vơi tẩng lớp nỉiAn dân lao dộng và dược 
ydu thích, một phán cũng bởi mang phong cách dân gian rò nét Nhà thơ kế lại SI 
việc một cách mạch lạc, ro ràng, như sự khẳng định chãc chán lãng cái thiện st 
chiến thắng cái ấc và niềm tin vững bền vào đạo lí của nhrin dân sẽ sóng mai. 

Hiện lên trong đoạn trích là sự ghê lớm dối với cái ác và ấnh sáng của lòng tối 
con người, ánh sáng và bóng tối, sự tương phản của dcn và trăng da tạo nên sác 
màu cho những vÀn thơ đậm chải dàn gian và nặng lấm kuig nhân nglũa cúa nhí 
tho. Chính sự đôi lập giữa cái ấc - nguyên nhủn của mc)i đau khố, và cái thiện - nơ 
chứa đimg phép mẩu nhiôrn hối sinh dà làm ncSi bạt Icn quan niệm dạo lí làn 
người, vé cuộc đời. 

Cái ác dược Nguyỗn Đình Chiếu thê hiện trong tác phẩm với nhiều kiểu khík 
nhau. Người đọc sẽ không thế quên một Đặng Sinh ỷ thế con quan huyện giàu san^ 
giờ trò cưởng hiếp phụ nữ một cách tráng trợn tren dường đi giữa ban ngày, hay têr 
lliái sư ích ki, đc)c ác không cưới dược Kiéu Nguyệt Nga cho con trai nân bắt nàng 
di cống giặc Ô Ọua và dặc biột căm giận vò cùng trước một Trịnh Hâm gian xảo 
doc ác, vong ơn bội nghĩa, chỉ mấy câu thơ ngăn gọn. Nguycn Đình Chiểu dà khắc 
hoạ rỏ nét cái tâm dịa dộc ấc của con người này; 

'Trịnh iiíhn khi (íy ra tay. 

Vãn Tièn hi gữ .Víi n^ay .\iư‘)n^ Ví/i 


152 


Tnnh lỉani iỉiíỉ ỉicn\: ken Ỉỉời. 

Cho ỉỉíỊỉCh lỉiiu !Ỉụ\ luv ỉf!t ịyịin! pho 

Ghen ghcl, dố kị là Ihỏi xâu cikí con người MiỊrng glicn ghcí. đỏ kị dcn thành 
liuiii làni, dóc ác thì chỉ có lẽ chí có Trinh Hhni N<; dã thanh ý nghT, âni mưu, 
lành dộng - nó là bản chất của con người y. Clmyệiì thun lài Vân Tiên trước đây đã 
Ịiia láu, giừ chàng mù lòa, lâm vào cánh cíing quan, vay mà Trịnh Hâm vần rắp 
àm hãm hại cho bằng dược. Sự nhẩn tâin, dộc ác da vưọi qua mức giới hạn mà con 
Igười cỏ thế có. Trịnh Hâm đã lập mưu trói ticLi dổng vào cây cho hổ ăn thịt và lừa 
/ân Tiên, dưa lên thuyền đẩy xuống sóng cho chét. Lơi thơ kổ lại iưcVng như khách 
tian nhưng hai chữ ra lay ở câu trên ứng với CỈIỪ ui //gơy ở câu dưới dà tô cáo tâì 
a. Hành dộng thực hiện cái ác thật khiên quyết, trăng trợn. Nhimg đó là cái ác biết 
he đây, một cái ác xảo quyệt cúa loại ngươi Néìỉì (ỉã yịấu ỉav, miíyiịỉ nam mô, 
'itỉỉỊị hổ dao ỉĩỏm. Bôn chữ g/ừ ĩiCmy kcĩi Ịyờì đã tóm dúng thần thái, lột trán chân 
ướng của kẻ giả nhân, giả nghĩa. Con mát nhà thíí mù vì bệnh tâl nhưng lại thấu 
iểu nhân tình thế thái, nhìn tận ruột gan con người, 

Con mát ấy lại nhìn thấy và dimg lân ngay bên cạnh cấi ác, dối lập với cái ác, 
'i hình ảnh tuyệt đẹp cua những tấm lòng lương thiện. Trước hốt dó là Lục Víìn 
dên tiêu biểu cho lí tưởng sống, dạo dức cao dẹp cúa nhân dân lúc bííy giò. Chàng 
oc rộng, lài cao, vản võ kiêm toàn lại luôn luôn sẩn sàng ra tay cứu giúp người khi 
oạn nạn. Đó là một con người chí liicu với mẹ. Nghe tin mẹ mất. chàng đã bỏ thi 
í chịu lang. Vì thương mẹ, chàng đã khóc lóc xót xa dến mức mù cả hai mắt. Từ 
o cuộc đời của Lục Vân Tiên licn tục bị mãc nạn. Khi thì bị xô xuống nước, khi 
li bị đáy vào hang sAu, bị phản bội, bị lừa dao, bị hrim hại nhưng lòng chàng vẫn 
áng như trãn^ sao. Cuối cùng nhừ bạn bò chàng lại dược sáng mát. thi đỗ Trạng 
Jguycn, thắng được giặc, vinh quang trử về. 

Đó la Hdm Minh, bạn của Vân Ticn ('///vV/íg ỉlìíỉỳ sựhíĨỊ hồtii* r//í///g tha, đó 
ì Vương Tử Trực - một nho sinh, tuy không có tài văn vò kiêm toàn như Vân Tiên 
ay cái ngang làng của Uớn Minh, song lại là con người trong sạch, thẳng thắn 
hân tình, nhân nghĩa với bạn bè. 

Ngoài ra còn có những người lao dỏng nlur óng Ngư, óng Tiều... của cải chẳng 
ó gì nhưng lình thì thật lớn khiến ta xúc dộng vc sư cứu giúp khẩn trương, vổ lấm 
3ng nhân ngãi của họ đối với Lục Vân Tiên: 

Vừa ma\ trời dàsány nyày 
Ôìỉịĩ chài XCÌÌÌ íhấy vớt //gư v ỉcn i>ở 
Hối con vầy ỉửa ỉììộl yị(y 
Ôỉìi> hơhụny dạ, mạ htrmặt mày. 

Bốn câu thơ mộc mạc chân thành. Một bức tranh nhãn nghĩa cảm động. Cả gia 
ình xúm vào líu tít cứu chữa cho người bị nạn. Mỏi người một việc, tự nguyện, 
lương yêu. Dường như họ sinh ra dc làm việc tliiộiì, dể cứu giúp người hoạn nạn. 
Vong cãu thơ không chỉ có lòng nhân ái nià còn cả niềm vui được làm việc thiện, 
lột tấm lòng, một niềm vui như thế không phái ai cũng có được như trong bức 
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tranh thơ đậm sắc màu dân gian này. Cảnh nghèo nhưng tình không nghèo, dó mới 
là hạnh phúc của người nhân nghĩa: 

N{>ư rằnỵ: Nịiưcri ở cùỉì^ ta 
Hônt mai Ỉỉcỉm hút một nhà cho vui 

Bởi họ không suy tính thiệt hơn, làm việc nghĩa chỉ đê được làm việc nghĩa 

NiỊưrằníỊ: Lòỉỉiỉ ỉcĩo chảng mơ, 

Dốc Ịồỉìg nhơn nghĩa, há chờ trả ơn 

Thật vò tư, trong sáng, thật là đẹp. Quan niệm về nhân nghĩa của òng Ngư c 
đíiy cũng giông như quan niệm của Lục Vân Tiên khi chàng đánh cưóp cứu Kiều 
Nguyệt Nga. Chi có điều là quan niệm ấy gắn với người lao động như ông Ngư thì 
ý nghĩa ấy lại càng sâu sắc hơn vì đó là lí tưởng của nh;\n dân Nam Bộ cũng nhu 
nhân dân cả nước ta: Kiến ngãi hút vi vỏ dũng dãl và đó cũng là lí tưởng nhân 
nghĩa của Nguyễn Đình Chiếu. 

(}iữa những con người ấy nhân nghTa ấy, Kiều Nguyẹt Nga nổi lên với lòng 
trung hậu, với tình thủy chung, được Lục Vân Tiên cứu nạn yèiỉ vì nết, trọng vì íủì 
Nguyệt Nga đã tạc hình Lục Vân Tiên thò chàng như một ân nhân đồng thòi cũng 
như một người chóng lí tưởng. 

Tất cả những con ngưòi ấy lập hợp lại xuất hiện trong tác phẩm như một đạc 
quân chính nghĩa nhân hậu nhưng cũng bừng bừng khí thế. Họ đã sống và chiếr 
đấu cho đạo lí làm ngưòi, cho lòng nhân ái trung hậu, thuỷ chung và sẵn sàng xỉ 
thân vì việc nghĩa. 

Trong tác phẩm cúi thiện không phải là điều gì trừu tượng, một vài câu chârr 
ngòn răn dạy mà được hiện lên bằng những con người cụ thể, bàng xương bằng 
thịt, bang những viộc làm và hành động cụ thể, đặc biệt được thể hiện hùng hồr 
những phẩm chất cao đẹp trong các cuộc giao tranh giữa cái thiện và cái ác. 

Nhừng phẩm chất cao đẹp của Lục Vân Tiên là tấm gương sáng vể đạo đức 
nhân cách đôi với chúng la. Nhưng điều khiến cho nhân vật này sông mài trong 
lòng nhân dân chính là cái phương châm sống cao quý của chàng, đó là sẩn sàng 
làm việc nghĩa một cách vô lư, dù có phải hi sinh trong đấu tranh. 

Trên đường đi, chợt nghe tiếng kêu cứu, không cần biết người bị nạn là ai, kẻ 
cưíýp là bọn nào, không kể đến hiểm nguy nào có thể đe doạ tính mạng của mình 
Lục Vân Tiên tức thòi xông vào giữa cả một bọn cướp, một mình tả xung hữu đội 
đánh tan bọn phi nghĩa. Làm xong việc nghía, chàng không hề col đó là công ơn vì 
khẳng khái từ chối việc đển ơn. Sau này nhò sự tình cò, chàng đã gặp lại Kiềi 
Nguyệt Nga, nhưng hẳn chàng không nghT rằng mình đã làm ơn cho người khác 
Vân Tiên làm việc nghĩa một cách vô điều kiện, và coi đó như điều lự nhiên ở đờ 
phái thế, không thể nào khác được. 

Qua những cuộc đấu tranh giữa cái thiện với cái ác, giữa chính nghĩa và ph 
nghĩa, Nguyễn Đình Chiểu hình như muốn nói với mọi người: sống ơ trên đời cor 
người cần phải có đạo đức cao quý, nhân ái, trung hậu, thuỷ chung, biết xả thân v' 
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'iệc nghĩa. Sống như vậy inới là sỗ!ig đẹp! ChíV sống như cha con vỏ Công ỉhant 
'àỉií> h(') n^íĩi, như Trịnli Hâm lừa thây phản han, nhu lun Kiệm vỏ liêm sỉ, sòng 
ihư vậy còn tệ hại hơn cá lũ cầm thú. Đỏ là nhừng }' nghĩa cơ bán rút ra lừ cuộc 
ũao tranh. Đó cũng là những bài học quý vc dạo lí làni ĩ;gười cho thò hệ Iré chúng 
a trong cuộc sông hỏm nay. 

Đé 7: Lập dàn ý và dựa vào dàn ý dó viết thành bìu vãn cho dc bài sau; Phân 
ích bài thơ Dồĩì\ị cỉìí của Chính Hĩai. Từ dỏ em có càm nhan gì về mòi lình dồng 
hí, đổng đội của anh bộ dội cụ Hồ. 

Lập dàn ý; 

A. Mờ bài: 

- Bài thơ Dồỉỉíỉ chi dược sáng tác năm 1948. 

- Bài thơ thể hiện những cảm xúc sâu xa và mạnh mẽ của nhà thư Chính Hữu 
ơi dồng dội trong chiến dịch Việt Băc. 

- Bai thơ nói về tình dông chí, dổng đội gắn bó ihìim thiết của những người 
lóng dân mặc áo lính trong thời k'i dầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 

B. Thân bài; 

Ị. Phân tích bài thơ. 

1. Báy câu thơ đầu: 

- Các câu 1, 2: Những chiến sĩ bộ dội này dều xuất thân từ cánh nghèo khó. Họ là 
õng dân sông ở những quê nghèo: nước mận (ĩổníị chua, íỉất cày lên sỏi dâ. 

- Các câu 3, 4: Trước ngày vào bộ đội, họ chẳng quen biết nhau; 

Anh V()i lòi dôi nsịười xa lạ 
Tự phươntìTù chẳuỊị hẹn (Ịiicn ììlian. 

- Các câu 5, 6; 

+ Súnii hèn súiìíi, dẩii sát hên dân. Hai hình ảnh thơ cụ thể hóa sự hòa nhập của 
hừng ngirời chiến sĩ cíing chung lí tướng chiến đấu bão vỌ Tổ quốc; súiìỊĩ và ddu; 
i hí vờ rinh Ciììỉì... của nhừng con ngirời chung lí lưvVng. 

+ Dớììì rét chiUìịị chủn íhành dôi tn kỉ. Phái cùng chung hoàn cành xuất thân 
::ìu 1, 2), cùng chung lí tưởng chiên dâu (câu 5) thì một dênì rét chun^ chãỉì mói 
à thành dâì tri kỉ. Câu thơ là một sự phát triổn nhưng dóng ihbi cũng là một sự kếl 
lúc đế dần tới một kết luận rúl ra à câu 7. 

-Cau 7: 

H- Câu thơ chỉ một lừ (hai liếng); Dổììị* chi, như khcp lại ý Síiu câu thư đầu. 
Jhững người nòng dân nghèo khó vốn xa lạ với nhau, nhưng khi cùng chúng lí 
JỞng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, cùng chia bùi se ngọt trong thiếu thốn, gian khổ 
ủa cuộc sông và chiến đấu của người lính, lất họ sẽ là dồng chí của nhau. 

2. Mười câu thơ tiếp theo: 

- Các câu 8, 9, 10: Ba câu thơ dưa ta trở lại với hoàn cánh riêng của từng chiến 
ĩ vốn là nông dân đó. Nếu trong hai câu thơ 1, 2 ta biết nhũng người lính nông dân 
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này ra đi từ những miền quê nghèo khó, Ihì ba câu thơ 8, 9, 10 ta lại hicu hơn hoc 
cánh riêng của họ: 

+ Gửi bạn thàn cày cấy ruộng vườn của mình. 

+ Nhớ tới gian nhà trống không... 

+ Nhỏ giong nước, gốc đa... 

- Cấc câu II, 12, 13, 14, 15, 16: Những người chiến sĩ là nòng dítn mạc áo lír 
ây đã cùng chung cảnh ngộ ở quê hương gia đình tại hậu phương, trở thành đồr 
chí cúa nhau, lại thêm lẩn nừa chia bùi sỏ ngọt với những thiếu thốn, gian khổ ci 
cuộc sống và chiến đâu trong hiện lại. Những hình anh thơ chân thực và xúc độn 
gợi tả và gợi lình. 

+ Cơn ớn lạnh, sốt run người, vừng trán ướt mồ hôi. 

+ Áo rách vai. 

+ Quần vài mảnh vấ. 

+ Miệng cười buốt giá. 

+ Chân không giày. 

-Câu 17 

+ Sức mạnh của tình đổng chí, tình yêu thương, sự gán bó cùng nhau vượt qi 
gian khổ, sống chết có nhau của những người chung lí tưỏììg đà giúp những ngư 
lính vượt qua mọi trở ngại, gian lao. 

3. Ba câu thơ cuối: 

- Một cảnh thực: Tại một cánh rừng hoang vắrig, lạnh lẽo những người lír 
lỉứn^ cạnh hên nỉìuu chờ ịĩiậc úyị. 

- Một cánh lãng mạn: Cảnh trăng và súng hòa quyện vào nhau, tạo nôn sự b 
ngờ, thú vị. 

lỉ. Phát biểu suy nghĩ của bản thân về tình đồng chí, đỏng đòi của anh bộ đ 
cụ Hồ 

1. Đó là một mối tình có cơ sở hết sức vững chắc. 

2. Đó là một mối tình dẹp. 

c. Kết bài; 

- Bài thơ hàm súc, mộc mạc, gợi tả, có sức khái quát cao, khắc họa được m 
trong những phẩm chất cao đẹp của anh bộ đội cụ Hồ. Đó là một mối tình đồr 
chí, đồng đội gắn bó keo sơn, gian khổ có nhau, sống chết có nhau. 

- Bài thơ có thực, có mơ, tạo nên vẻ dẹp của bài thơ, gây cho người đọc nhữr 
suy tư sâu sắc, những xúc động sâu lắng. 

Bài làm 

Người lính nông dân đã di vào thơ ca bằng những hinh ảnh chân thại và đ( 
trong Nhớ của Hồng Nguyên. Cá nước của Tò Hữu... nhưng tiêu biểu hơn cả là b 
Dồng chi của Chính Hữu. Bài thơ được sáng lác vào năm 1948 là năm cuộc khár 
chiến hết sức gay go, quyết liệt. Bài thơ nói về tình đồng chí, đồng đội gắn bó thá 
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hiốt của những người nông dán niăc línii Iiuiil: thííị kì đấu của cuộc kháng 
:liiốn chòng thực dân Pháp gian kliổ 

Nhà thơ Chính HTni đa tìmg íiỏi vc lác phain cua niinl : Ị ron^ hủi lh(f ĐỎÌÌỊỊ chỉ, 
ôi ìtìitốti nỉìiín mạnh (iến íìnlì (Íồní^ ịỉítị Siu')! I <i (ìUh ( íììf'iì (ỉíiii, chi có mộỊ cho dựa 
ỉưinìự ỉìlìư là ihỉV nhủĩ iỉê íồn ỉọị. di' ( hicìi dãỉi là tìnìì do/i;,^ chi, dồỉìịỉ, dội. i)ồny^ chi 
} dây ỉù ỉinh dồny dội. Khôny có doỉiy dội. toi khõny iltí' nủo hoàn thành (ỈKỢC ĩrái ịì 
ìhiậni, kỉìồny cố dồny dội, có thê nói. tôi ( Íiíìi> clicỉ lâu ì'ồì. Bài Đổng chí là lởi tàm 
:ự yịèì ra dc tặng dồng dội, tạng ngmyị hạn nông dan cúij mình. 

Thật vậy, không gian trĩr tình trong Dóng ( hí giá buỏl mà không lạnli lẽo. Hơi 
ùn tỏa ra tìr tình người, từ tình tri ki, kc vai sát canli hcn nhau cúa những con 
Igười chung lí tưởng, chung chí hưởng. Đứng trong liàiig ngũ cách mạng, chiên 
!ấu cho dộc lập, tự do của Tổ quốc, ngươi líiìh vượt !cn Ircn mọi gian khỏ bằng 
iự sé chia, đồng lâm hiệp lực. Họ sòng trong tình dong đội, nhờ đổng đội. vì 
lồng đội. 

Càm nhẠn đáu tiên của chúng ta khi dọc bài thơ là hình ảnh người lính hiện lên 
âì thực, thực như trong cuộc sòng còn nhicu vát vá lo It)an của họ. Ngỡ như từ 
;uộc dời thực họ bước thẳng vào trang lliơ, trong cái mỏi trường quen thuộc bình dị 
hường thấy ở làng quê ta còn đỏi nghèo lam lũ; 

Qiiê lỉiùrng anh ninyc mặn dóng cỉma 
LẨ)ng tôi nghẻo ddt củv Icn sài dá 

Que hưưng xa cách nhau, mỏi người mỗi nơi. Người quô ở miền biển nước 
nặn dồng chua, người ở vùng dổi núi ddĩ cay ỉên sòi dá. Song dù xa cách nhau, dù 
diác nhau, nhimg đểu là quê hương cùa lam lũ, vâì vá, dổi nghèo. Chừ nghĩa bình 
htrờng mà như dang cựa quậy khi cuộc sòng thực dã ùa vào câu thơ đem đẻn 
ihững câm nhẠn sAu sắc vé quê hưcrng người lính. 

Tuy ỡ những phưtmg trời khác nhau, chẳng hẹn (Ịiicn nhau, nhưng cùng sống 
/íi chiến dấu với nhau trong một dội ngũ, những ngưừi lính đã lự nguyện gắn bó 
/ới nhau: 

Súng hèn súng ddu sút hèỉì dầu 
Dêm rét chung chăf} thành dôi tri kỉ 

Cái rét ở rìmg Việt Bắc đã nhicu lần vào trong lh(í bộ đội chống Pháp vì đó là 
nộl thực tế ai cũng nếm trai trong những nãni chinh chiến ấy. Có điểu lạ là câu thơ 
lói đến cấi rét gợi cho người đọc một cám giác ấm cúng của lình đồng đội, nghĩa 
ình đồng bào. Câu thơ của Chính Hữu dã diễn tíỉ tình dồng chí ihât cụ thể và cò 
ỉọng, sự gắn bó giữa những người dỏng chí cũng chung nhau chiến đấu súng hên 
uhìg, cùng chung một lí tưởng dầu sút hên ddu. Sự gắn bó mới lúc lại càng thêm 
;âu sắc; từ súng bên súng đến đầu bên đầu, rồi thân thiết hơn nữa là đáp chung 
:hãn, thành tri kỉ. 

Đoạn thơ đầu của bài thơ kết thúc bằng một từ (hai chữ); Dồng chỉ làm sáng tỏ 
hêm nội dung, ý nghĩa của cả đoạn thơ. Nó giải thích vì sao người lính lừ bòn 
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phương trời xa lạ, không hẹn gặp nhau mà bỗng trở thành thân thiết hơn máu thị 
Đó là sự gắn bó giữíi những người lính cùng chung một lí tưởng chiến đấu, là s 
gắn bó kì diệu, thiêng liêng và mới mẻ của tình đổng chí. 

Anh với tôi đôi ỉìỊịười xa ỉạ 
Tựpỉuíínìg trời cỉìắììỊị hẹn qnen nhau. 

Những người lính, những đồng chí ấy ra đi chiến đấu với tinh thần tự nguyện: 
Ruộn^ nươtì^ anh gírí hạn thân cày 
Gian nhà khÔNỊi mặc kệ gió lung ỉay 
Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính. 

Họ vốn gắn bó sâu nặng với ruộng nương, với căn nhà thân thiết, nhung cũng sẵ 
sàng rời bò tất cả để ra đi. Nhà thơ đã dùng những hình ảnh quen thuộc và tĩêu biể 
của mọi làng quê Việt Nam như biểu tượng của quê hương những người lính nôn 
dân. Giếng nước, gốc đa không chỉ là cảnh vật mà còn là làng quê, là dân làng. Cản 
vật ở đây được nhân cách hoá, như có tâm hồn hướng theo người lính. 

Tác giả tả rất thực về cuộc sống của người lính. Nhà thơ không che dấu mà nh 
còn muốn nhấn mạnh để rồi khắc hoạ rõ nét hơn cuộc sông gian lao thiếu thốn cù 
họ. Và phải là người trong cuộc thì mới vẽ lên bức tranh hiện thực sống động V 
người lính với một sự đổng cảm sâu sắc như vậy: 

Anh Ví/i tỏi biết từng cơn cĩìì iạnh 
Sốt run ngư(yi Viìng trán ướt mồ hồi 
Áo anh rách vai 
Quần tỏi vài mảnh vá 
Miệng cưìri huất giá 
Chân không giày 

Thương nhau tay nắm iấy hàn tay. 

Thơ ca khăng chiến khi nói lới gian khổ của người lính thường nói rất nhiều Ic 
cái lạnh, cái rét. Đoạn thơ thứ hai này kết thúc bằng câu “Tliương nhau lay nắr 
bàn lay”. Một sự Cíìm Ihỏng, chia sẻ vừa chân thành, vừa tha thiết làm sao. Ngưc 
la bao bàn lay biết nói là thế. Hình ảnh kêì thúc đoạn thứ hai này cắt nghĩa vì sa 
người lính có thể vưtTt qua mọi thiếu thốn, gian khổ; xa quê hương, quần áo rác 
vá, chân không giày, mùa đông lạnh giá, những cơn sốt rét run người... Hơi ấm củ 
tình đồng chí truyền cho nhau đà giúp người lính thắng được tất cả. 

Bài thơ kết thúc bằng hình tượng những người đồng chí trong thời điểm thụ 
tại, khi họ dang làm nhiệm vụ chiến dấu: 

Đêm nay rừng //^^//^1,' sưmig muôi 
Dứng cạnh hên nhau chở giặc tới 
Dầu súng trãỉìg treo. 

Có thể xem đây là một trong những hình ảnh thơ đẹp nhất vẻ người lính tron 
thơ ca kháng chiến. Ba câu thơ phác ra một bức tranh vừa mang lính chất thực củ 
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>ú( pháp hiện Ihực, vừa thấm đẫm cai hay bổng của bút phá[> lãng mạn. Trên sắc 
;ám lanh của nẻn cảnh đêm rừng hoang sưttng muối, hiện Icn hình ảnh iì^ười Ịinh - 
hẩỉi sún\f ~ Vihìị* trâììi*. Dưới cái nhìn của người Irong cuộc, người trực tiốp dang 
:ầm súng, trong một sự kết hợp bâì njĩờ, đẩu súng va váng trăng như không còn 
:hojing cách xa vé không gian, đc thàiíh: nâu súiìịị íìũnịĩ (reo. Sự quan sát là hiện 
hực, còn sự liên tưởng trong miêu tá là lãng mạn. Hhih ảnh súng lượng trưng cho 
lành dộng chiến đâu, tinh thần quyết chiến vì đất nước. Trăng tượng trưng cho cái 
tcp bình yên, thơ mộng. Hình ảnh Dầu SÚÌÌỊ* trăìiỊị ĩreo mang ý nghĩa khái quát vể 
ư thế chủ động, tự tin trong chiến đâu. Nói rộng ra, hai hình ánh iưưng phản sóng 
lòi với nhau tạo nên biểu tượng vể linh thán, ý chí sát đá mà bay bổng, trữ tình của 
lân tộc Việt Nam. 

'1’oàn bài Dồnịị chỉ từ chi tiết cuộc sống đến cảm giác của lác giả đều rất Ihạt, 
hỏng một chút lô vẽ đắp điếm, không bình luản, thuyết minh... Bài thơ thicn về khai 
hác đời sông nội lâm, tình cảm người lính, vẻ đẹp của DồiìỊị chí là vé đẹp của đời 
ống lãm hồn người lính mà nơi phát ra là vầng ánh sáng lung linh nhất là mối tình 
!ồng đội, đồng chí hoà quyện vùo lình giai cấp. Hình ảnh Dđu Sihiii ĩríhiiỉ íreo, ở 
uối bài nâng vẻ đẹp người lính lên đôn đỉnh cao khái quát trong đó có sự hài hoà 
:iữa hiện thực và lãng mạn đồng thời mang ý nghĩa lượng trưng sâu sắc. 


Đẻ 8: Phân tích Bài thơ vê tiểu (ỉội .\e khôỉìíỊ kinh của Phạm Tiến Duât. 

Bài làm 

Bài thơ vé tiểu íĩộị xe khỏĩìỊỊ kinh được Phạm Tiến DuẠt viôì vào nãm 1969 in 
rong lập Vítnii tràníỊ ~ (Ịiuhìị> lừa đây là thời kì chống Nfĩ dang diễn ra vô cùng ác 
lệt. Máy bay Mì trút hàng ngàn, hàng vạn tấn bom và chất dộc hoá học xuống con 
ườiig chiến lược mang lên Bác Hồ. Cac trọng điổm bom rơi dạn nố lửa khói suốt 
gày đôm. Nhừng đoàn xe vận tải quàn sự vần nòi duòi nhau đi về phía trước. Bài 
lơ đả ghi lại những nét ngang tàng, dùng cảm và lạc quan của người chiến sĩ lái xe 
■ong binh đoàn vặn tải quân sự, qua đó ca ngợi chủ nghTa anh hùng cách mạng 
'iột Nam thòi đánh Mĩ, 

Bài thơ này không dài, chi có báy khổ nhưng giọng diệu và cách tổ chức ngôn 
gữ khá độc đáo, lời thơ gần với lời nói thường, lòri đối thoại, với giọng rất tự nhiên, 
ó vẻ ngang tàng, sôi nổi của tuổi trẻ dũng cảm, bất chấp nguy hiểm, khó khăn. Bài 
lơ mưng đậm chất Unh^ là tiếng nói hổn nhiên thường ngày của người lính dã di vào 
lơ. Nhưng đây là cánh lính trẻ của thời chông Mì có học thức, có bản lĩnh chiến 
ấu, có cuộc sống nội tâm phong phú. Khổ thơ đầu liên ta bắt gặp ngay hình ảnh xe 
hòng kính. Hai câu thơ đầu bài thơ nói rõ vì sao xe kfì(}niỊ có kính. Cấu trúc của câu 
lơ dưới hình thức hoi - đáp. Ba chữ khỏn^ đi lién nhau, hai nốt nhấn: hom ^iậỉ, hom 
ỉiỉỉịỊ biểu lộ cỉìất ỉinh trong cách nói phóng túng, hồn nhiên. Câu thơ đậm chất văn 
uôi, lại có chút thản nhiên, ngang làng trong đó: 

Khôĩìị* có kinh khôn iỊ phải vì xe khỏnỊỉ có kính 
Bom iỊÌậĩ hom l un^ kinh vỡ di rồi 
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Mười bốn câu thơ tiếp theo khắc hoạ hình ảnh những người lái xe trên tuyến đườn 
Trường Sơn qua một loạt hình ảnh hoán dụ; con mắỉ, múi lóc, tim, tììặi, nụ cười... mệ 
tư thê ngồi lái Wìịị cìiiĩì^ tuyệt đẹp: thong thả, khoan thai. Những cái nhìn khoáng đạ 
nhìn thấp, nhìn thẳng, nhìn cao, nhìn xa. Dũng mành và hiên ngang 

VtìỊĩ íiiiỉìỊị huồn^ lúi ta n^ổi, 

Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳníỊ 

Un^ íỉunsị được đặt lên trước cả cụm chủ vị, trước cả trạng ngữ nơi chốn biiồn 
lái. Chỉ một từ ấy thôi mà đă nói lên bao điều về tư thế đứng trên đầu kẻ thù củ 
các chiến sĩ lái xe. 

Phạm Tiến Duật đã dành trọn một khổ thơ nói lên những gi chiến sĩ nhìn thấ) 
Những câu thơ tiếp xuất hiện với bao hình ảnh chảng khác nào một đoạn phiti 
quay nhanh: 

Nhìn thấy vào xoa mất đấnịỉ 
Nhìn thấy con đườìì^ chạy thẳn^ váo tim 
Thấy sao trời và dột niỊỘt cánh chim 
Như sa như ùa vào hiuS/iiỊ lái. 

Có gió thổi, có cánh chim chiều và củ ánh sao đêm, gió dược nhân hoá v 
chuyển đổi cám giác đầy ấn tượng ^ió vào xoa mắt dắnỊ> (mắt dắni^, mắt cay ỉà co, 
mắt dói /íg/ỉ vì phải thức dêm của chiến sĩ lái AíT- Không có kính thành ra nhìn r 
hơn, không có kính thành ra thiên nhiên (gió, sao trời, cánh chim) sa vào, ùa vài 
buồng lái. Sự nguy hiểm đả trở thành sự thân mật, thú vị giữa con người và ihiêi 
nhiên. Các lừ na, sa góp phần đặc tả lòc độ phi thường của chiôc xe quân sự đan; 
bay đi, lướt đi nhanh trong bom dạn! 

Nếu khổ thơ trôn nói dến Ịịió thì khổ thơ liếp theo nói về hụi khi xe khâỉiỹị kinh 
Ta lại thú vị khi đọc những câu thơ dí dỏm, tinh nghịch đầy sức trẻ của nhữnj 
chàng trai vẻ dọc Trưtyn^ Sơn di cứn nước: 

Khôtìị* có kính, ừ thì có hụi, 

Bụi phun tóc trắỉìịĩ như n^ười Ị^ià 
Chỉfa cần rửa, phì phềo châm diến thuốc 
Nhìn ỉihan mật lấm cười ha ha 

Xuân Diệu đã lừng khen Nguyễn Đình Chiểu để cho Lục Vân Tiên có tiếng L 
vò song trong ngôn ngữ thơ ca. (Vân Tiên ỈỈỊỊỐ lạị rằng ừ), ở đây ta lại gặp tiếng đ< 
ừ tlìì cố hụi. Mà bụi không ít, bụi dữ dội hụi phun tốc trẳnyị như ỉiỊịười Ị»ìà. Th< 
nhimg người lái xe bất cần chưa cần rửa, không đổ ý đến bụi, thuốc phi phèo V, 
cười ha ha. Cái lấm bụi không làm khó chịu và lại thành cái cơ dể đùa vui, khỏnj 
phái là cái cười duyên, hay cười lủm lỉm mà cười hết cỡ, cười sảng khoái. Nhưnj 
đàng sau những dòng chữ bóng đùa đáng yêu này là một bản lĩnh chiến đấu vữnj 
vàng của họ, bởi không vững vàng thì không thể đùa vui như thê đlrợc. Đấy là thá 
độ lạc quan thật đáng khâm phục. 
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Sau hiù nói dên người chiên sĩ l;íi xc cliấp nhán mọi gian khổ, phơi phới 
lạc quan: 

Khôỉì^ cỏ kính, ừihì ư/rt áo 
Mưa tuôn mưu .xổi nhiíní^oùi trùi 
Chưa cần thay, lúi trăm câv sô nữa 
Mưa ỉìSiOỊị*, Ịịió lùa khỏ mau thôi. 

Nhiệt tình cách mạng của người lính không còn là trCm tượng nữa, được tính 
bàng cung đường lái trăm cây sô' nữa. Cung đường ấy trong bom đạn, mưa tuỏn 
3hải trả bằng mồ hôi, xương máu! Câu thơ bảy từ mà có đến sáu thanh bằng diễn tả 
:ái phơi phới, thênh thênh đầy nghị ỉực, bất chấp mọi gian khố Mưa ỉỉíĩữni>, íỊÌâ lủa 
[hô mau ĩhôil 

Qua hai khổ thơ thứ nãm và thứ sáu ta còn hiếu thêm dời sống lâm hồn, tình 
:ảm của người chiến sĩ qua cái bắt tay đấy ý nghĩa của những con người Bắt tay 
Ịua cửa kinh vở rồi. Từ trong bom rơi mà ván có những cái bắt tay như thế thì 
nìmg vui, tự tin và lự hào biết mấy. Đó là cái bắt tay của tình đồng dội, của những 
:on người chiến thắng. Phạm Tiến Duậl đã dành cho lình đổng đội của người lính 
nột khổ thơ chân thật và xúc động: 

Bếp híoàtì^ Cầm ta dựn^ g//?í/ trời 
Chuni> hát đùa Híịlỉĩa ỉa ịịia dinh đấy 
Võtìị* mác chỏỊìịĩ chênh dườn^ .xe chạy 
Lmì di, lại di írcyị .xanh thêm. 

Đời người lính là di, nhất là chiên sĩ lái xe. Nhưng trong phút dừng chân ngán 
Igủi, ta càng thấy sự gán bó tự nhiên, cao đẹp của lình đồng đội. Chỉ là bếp Hoàng 
1'ầm, võng mắc chông chênh mà chuni> hát dũa n^hĩa là ỉ>ia dinh dấy. Câu thơ đẹp 
:á vé tình cám, cách nhìn, cách nghĩ cúa người chiồh sĩ. Có khác gì câu thơ nói về 
ình dổỉiỉi chí của Chính Hữu hơn hai mươi nam trước; 

Dêm rét chuníỊ í hún thành dỏi tri kỉ 

Dổtìiỉ cỉìiỉ 

Và có phải, tình đồng đội đã ngAn lên câu hát nâng bước chân người lính đi 
iếp những chặng đường mới? 

Lại di, lại đi tiỴyị .xanh thêm. 

Khổ thơ cuối của tứ khôtìỊị kính đà được gói lại và mở thêm những số không 
:hác.’ khỏììị* dèn, khỏtĩíỊ mui. Có thôm mộ! thứ nhưng dó lại là thêm vết xước, thêm 
.ự hư hại. Sự khốc liệt và dữ dội của chiến tranh hiện lỏn rõ nét hơn: 

Khôỉiị* cỏ kính, rồi \e khôỉĩị^ có dân, 

Khâỉỉiỉ có mui .xe. thùnịi -Ví' có .xước, 

Xe vdĩi chạy vì miền Nam phía trước: 

Chỉ cdn írotìịị .xe cỏ một trói tỉm 
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Không có gì cả nhưng lại có lất cả. Trái tim là sức mạnh của người lính, đó 
sức mạnh của con người đã chiến thắng kẻ thù. Trái lim yêu thương, trái tim SL 
sôi câm giận, trái tim can trưòfng của người chiến sĩ lái xe vì miền Nam than yê 
đang chìm trong máu lửa chiến tranh. Trúi tim cầm lái là n*hư vậy, trái tim đã thàri 
nhàn tự của bài thơ, cô dúc ý toàn bài, hội tụ vc đẹp của người lính và để lại dư âi 
sâu lắng trong lòng người đọc. 

Bủi thơ về tiểu dội .vc không kính là một trong những bài thơ hay của thơ c 
chống Mĩ. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng khi đọc bài thơ này người đọc như đưc 
sống lại một thời gian khổ, oanh liệt của anlì hộ dội cụ Hồ. Chất anh hùng ca dà 
dạt bài thơ. Bài thơ là một chứng tích tuyệt đẹp của hậu phương lớn dối với lie 
luyến anh hùng. 

Đề 9: Cảm nhận của em về tình yêu con và lòng yêu nước, gắn bó với các 
mạng của người mẹ Tà-ôi trong những lời ru ở bài thơ.' Khúc hút ni củtì những e. 
hé Ị ớn trên ỉ ưng mẹ của Nguyễn Khoa Điềm. 

Bài làm; 

Kháng chiến chống xâm lược bao giờ cũng là sự nghiệp của toàn dân. Nhuìi 
tim trong chính sử hoạc trong văn chương thành vãn quá khứ thĩ chỉ thây gươn 
mạt của vua qụan tướng tá, ít thấy bóng dáng người dân thường. Phải đến thời đi 
chúng ta, giai câ'p vô sản lãnh đạo và lập nhà nước kiểu mới, hình ảnh người dâ 
thường mới được thể hiện phong phú trong vãn chương nghệ thuật. Trong hai cuệ 
kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ, nhiều nhà thơ đã dựng dược những dài kí niộí 
kì vĩ ghi lại nhũng chiến công và lòng yêu nước của những con người vô danh ấ; 
Bài x\\ơ Khúc hút nt nhữĩìg em hé lớn trên ĩỉỉìig me của Nguyễn Khoa Điềm cũng ! 
một trong những đài kỉ niệm đó. 

Khtìc hút ru của những em bé lớn tràn ỉưng mẹ được Nguyễn Khoa Điểm sán 
tác vào ngày 25 tháng 3 năm 1971 là một trong những bài thơ hay của tác giả. Bi 
thơ viết về bà mẹ Tây Nguyên luôn luôn dịu con trên lưng khi làm việc. Chọn h 
mẹ đang nuôi con và đứa con ấp vú mẹ làm cho hai nhân vặt tham gia dánh giật 
tác giả muốn nhấn mạnh tính toàn dủn của cuộo^kháng chiến. Bài thơ ỉà sự ph; 
triển song song hai mối lình cảm lớn: tình mẹ con và tình đất nước. 

Hình ảnh người mẹ trong thơ Nguyền Khoa Điềm vẫn là hình ảnh muôn thu 
của bà mẹ Việt Nam, thương con, chịu dựng, lần lảo nuôi dạy con cái, nhưng cũn 
là hình ảnh của người mẹ rất mói: yêu nước, thương dân, bất khuất. Cách đây mđ 
chục năm, trong kháng chiến chống Pháp có một bà mẹ nằm trong ổ chuối khô nh 
thương con ngoài mạt trộn trong thơ Tố Hữu đã làm cho bao nhiêu người xúc độnị 
Với ba khúc ca trong bài Ihơ của mình, Nguyễn Khoa Điềm, đã diễn lã tình yê 
con và khát vọng của người mẹ dAn tộc Tà-ôi trong cuộc kháng chiếĩ^chống d 
quốc Mĩ, từ đó giúp người đọc lòng yêu quê hương, đâì nước và khát vọng tự d 
của nhân dân ta trong thời kì lịch sử này. 

ớ khúc ca thứ nhất, người mẹ ru con khi dịu con trên lưng và giã gạo nuỏi b 
đội, giấc ngủ em nghiêng theo nhịp chày, thấm mồ hòi lao động vất vả của mẹ: 
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Nỉìịp chày nỉỊlỉiéỉiy, yi(}( tì^ii cni lỉ íỊÌiic/ìy 
Mổ hôi mẹ n/ị /;/ứ CNI ỉió/iy hoi 
Vai mẹ ỉịầy Ỉiỉìấp nhô ỈÙỊtì yối 
LiOì^ dưa nôi và tim ỉìái íỉìàỉih ỉíYi 

Tiếng ru con tì^hiênịị theo nhịp chày làm cho giấc ngủ cm cu Tai cũng tìiịhiẽn^ 
heo. Con như đang chia sẻ sự vất vá của inẹ. Má em cũììiị ỉìón^ hổi vì bao mồ hôi 
Iiẹ íiiỏn rơi. Hàng loạt hình ảnh hoán dụ {mồ ỉìôi, tììú. vai. ỉiOìỊị, tim) được sử dụng 
'ất ddí thể hiện (rái tim yêu thương mênh mòng của ngưòi mẹ nghèo. Lưng mẹ là 
:hiêc nói đê con lớn lẽn. Tim mẹ dạt dào tình mẫu tử, đã hút thành uyi. Hạt gạo hậu 
■ỉhương là hạt vàní^ là/ií' ta; hạl gạo cúa mẹ nãng tình nghía, rất đáng lự hào: 

Mẹ íhirơníỊ a-kay, mẹ thươny hộ dội 
Con mơ cho mẹ hạt {ịọo Ĩrắ/ÌỊỊ /ìỉ^ần 
Mai san con Ị(ĩn vunỊ^ chùy ỉihì sân... 

Uơc mơ của người mẹ nối liền với giấc mơ con và hội tụ lại trong tình yêu 
hương sâu sác những anh bộ đội. 

Khúc ca thứ hai là liếng hát ru khi mẹ đi tỉa bãp trên núi Ka-lưi. Tmh thương 
/êu và niềm hi vọng vỏ bờ bến của mẹ dối với con được thể hiện bằng những hình 
inh dộc đáo: 

Mẹ datiị' tỉa hắp trên nni Ka-hn 
LỉOìi* núi thì to mù ỉưtiỊị ntẹ thỉ nhó 
Em ni^ít níỊoan em díOiíỊ ỉàm mẹ tỉỉõị 
Mật ĩ rời Cĩia hắp thỉ nằm trẽn doi 
Mật trời của mẹ coti ỉiằm trê/f htíìi^. 

Mặt íríh ( ủa hắp thì nằm trên dồi; Mặt ínĩi i lia nw (‘on nam trên Ittỉií*. hình 
iiih mặt trời là một hình iính thực. Mặt trời dem lại ánh sáng, sự sống cho cây cỏ, 
àm cho cây ngỏ thêm tươi tốt, bắp tơ, hạt mẢy. Hình ảnh mặt trời ở câu thơ sau là 
nộl ẩn dụ. Tác giả so sánh ngầm cu Tai là mặt trời của mẹ. Coi con như mặt trời 
hì quả là lòng mẹ yêu quý con vô hạn, mong dợi ở con râì nhiéu. Đó là đnh sáng, 
à nguồn sống, là niềm vui, là niém hạnli phúc, là tất cả tương lai của mẹ. Hai câu 
hơ hai hình ảnh tôn nhau lên, dối ý với nhau dã làm nổi bật tình yêu thương sâu 
rĩc và niềm hi vọng lớn lao của người mẹ dối với dứa con. 

Lời rmcủa người mẹ Tà-ôi ngân nga trong trái tim con khi mẹ dịu con đi tỉa 
►áp vẫn hướng vể đứa con yêu quý của mình. Lòng thương yẻu con của người mẹ 
rong hoàn cảnh này gắn liền với tình thương dân làng - những người lao động 
Ighòođói: 

Mẹ íhưmiịị a-kay, mẹ thưcĩỉìiỊ làỉìiỊ d()i 
Con mơ cho mẹ hat hắp lén dêu 
Mai sau con hrn phát minyị Ka-lưi 
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Khúc ca thứ ba nhịp điệu vang lên dồn dập. Đó là lúc Thằng Mĩ đuổi ta phải 
rời ion snỏh dồn đồng bào Tà-ôi vào chỗ chết, mẹ dịu con khi đang í hnyển lán và 
cỉạp ríOỉg. Khi ca gia đình đều ra trận: 

Anh ĩrai cầm súng, chị gài cấm chông 
Mẹ dịu cơn di để giùnh íi ận cuối 
Tử trên lưng mẹ, em dến chiến írườỉìg 
Tử trong dói khổ, em vào Trỉf(yng Sơỉỉ 

Giặc Mĩ tàn bạo đà tàn phá làng mạc của họ, đạp đổ ngôi nhà, tổ ấm của mẹ 
con họ. Nhưng lũ giặc Mĩ không khuất phục được người mẹ. Khúc ca thứ ba là 
khúc ca chiến đấu Giặc dển nhà dàn bà cũng dành là truyền thống anh hùng cỉií] 

người phụ nữ Việt Nam. ờ đây, người mẹ dịu con ra trận, đi tiếp tế, đi lải dạn vì SỊ 
nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: 

Mẹ thương a- kơy, mẹ thương dất nước 
Con mơ cho mẹ dược thấy Búc Hổ 
Mai sau con lớn thành người tự do 

Đó là giấc mơ tình thương, giấc mơ về ấm no, hạnh phúc, giấc mơ chiến thắng. 

Tiếng hát ru con của bà mẹ Tà-òi không phải được cất lên bên cánh võng ha) 
trên giường â*m nệm êm trong phòng ngủ. Tiếng hát ru ấy cất iẻn trong trái liir 
người mẹ. Tinh mẫu lử thì có thể nói mài không hết. Nguyền Khoa Điềm đả cc 
gắng nói ít nhưng để ta thây được cái châ't của tình mẹ â'y: tha thiết đằm thắm nhi 
mọi tình mẹ con truyền thống Viội Nam, nhưng lại có cái cao rộng của thời đại 
cách mạng. Bà mẹ Tà-ôi là một bà mẹ lao động, trực liếp sản xuất, phục vụ cuộc 
chiến đấu của toàn dân lộc. Tinh thương con, thương bộ đội, thương dản làng 
thương đất nước hoà quyện vào nhau trong tấm lòng của bà mẹ miền núi yêu nước 
trong những năm tháng chống Mĩ khó khàn, gian khổ. 

Theo lời ru (và theo tình yêu thương của mẹ), theo bước chân của bà mẹ 
Tà-ôi, không gian cũng được mở rộng dán: từ sân (khi mẹ giã gạo) đến ngọn núi 
Ka-lưi (khi mẹ tỉa bắp) rồi đến những rừng, những suối (khi mẹ chuyển lán,đạp 
rừng). Và ước mơ khát vọng của mẹ gửi gắm qua lòi hát m tha thiết, nặng lìnli 
nặng nghía ấy cũng một lúc một lớn dần; từ con mơ cho mẹ hạt hấp lên dền... Tù 
mong muốn Mai sơu con lớn vung chày lún sán đến ao ước Mai sau con Um phái 
mười Ka-ỉưi, cuối cùng bùng lôn thành khát vọng cháy bỏng; 

Mai sau con lớn Ịàm người tự do, 

Bài thơ Khiìc hát /7/ của nhỉTỉìg em bé lởìì trên hoig mẹ xứng đáng là bài ca 
lòng mẹ Viột Nam. Mọi đứa con chỉ có thể lớn lẽn bằng dòng sữa mẹ. bằng lời ru 
tình thương của mẹ. Bài thơ của Nguyên Khoa Điềm là tượng đài tráng lê về bà mẹ 
Viột Nam Anh hùng, bất khất, trung hậu, dảm đang. Nó nhắc nhở mỗi chúng ta, 
ghi sâu trong lòng tình cảm kính yêu và biết cm mẹ hiền. 
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Đề 10: Lập dàn ý và dựa vào dàn ý đó vicì ihành hai văn cho dổ bài sau: Phân 
tích bài thư Mùa Mềàn nhỏ nhỏ của llianli Hái 

~ Lập dàn ý: 

A. Mỏ bài: 

- Nhà ihơ Thanh Hải (1930-1980) quc ờ huyện Riong Điên, tỉnh Tliừa Thiên - Huế. 

- Bài Ihơ Mùa xitân nho nhỏ sáng lác Iháng 1 1 - 19H0 là một trong những bài 
thơ hay, liêu biểu cho hồn thư và giọng thơ Thanh Hái. 

B. Tliân bài: 

I. Phàn tích bài thư. 

1. Mùa xuân của thiên nhiên đất trời (khổ thơ dấu) 

- Ba nét chấm phá (một dòng sông xanh, inòt hỏng hoa tím biếc, một tiếng chim 
chiền chiện) đã khắc họa cánh mùa xuân đẹp, dáy sức sống và tràn ngập một niềm vui 
rạo rực. Cảnh xuân phổng khoáng, bay bong nhưng lại đáni thám, dịu dàng. 

- Nhạc điệu câu thơ hạy, phù hợp với nội dung, góp phần làm cho cảnh xuân 
thèm vui tươi, rạo rực. 

- Con người xuất hiện, hòa vào thiên nhicn, nâng niu trân trọng đưa tay hứng 
lừng giọt âm thanh mùa xuân long lanh rơi xuông. 

2. Mùa xuân cúa đất nước, của cách mạng (hai khổ tiốp theo). 

- Cáu thơ vừa tả thực vừa tượng lnmg, hàm chứa nhicu ý nghía trong hai hình ảnh 
người lính và người nông dân với cách mạng với cách diing lừ/ộí nhiều nghĩa. 

- Âm hưởng thơ hôi há, khấn trưímg vứi nhiéu điẹp lừ, điệp ngữ láy lại ở đầu 
câu diễn lả khí thế của con người dang lao dộng và chiến dấu trong mùa xuân của 
đất nước, cách mạng. 

- Những con người ấy mang cả míia xuân ra trận địa của mình để gặt hái mùa 
xuân về cho đất nước, đưa đâì nước đi lên mài. 

3. Mùa xuân của chính nhà thơ. 

- Hòa vào mùa xuíìn cúa thiên Iilìièii và mùa xuân cứa đất nước, Thanh Hải cũng 
có mùa xuân của mình. Đó là niìiíi Mkìn tilìo ỉỉlui mà nha lhiJ lẠng Ic dâng cho dời... 

- Uơc nguyện thật thiết tha nhưng thật khicm tốn: Ta iani con chim hót - Ta 
ỉùm một nhành hoa - Ta nỉìập vào hòa ca - Một nổt trầm xao xnyển. 

- udfc nguyện đó đã được đẩy có lên thành một lẽ sống cao dẹp, không chỉ cho 
riêng nhà thơ, mà cho ta tất cả mọi người, cho thời dại của chúng ta: lẽ sống cống 
hiến cho đời lặng iẽ khiêm tốn, không kể gì dến tuổi lác, dừ tuổi hai mươi - dù khi 
đầu bạc 

c. Kết bài: 

- Mùa xuân nho /ihỏ là một bài thơ hay: tứ thơ dộc dáo, carn hứng xuân phơi 
phới, hình ảnh sáng tạo, nhạc diệu vui tươi, tha thiết, nhân vật trữ linh chân thành, 
khiêm lốn gây xúc động trong người dọc. 
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- Bài thơ dem đến cho chúng la những cảm xúc đẹp về mùa xuAn, lam la càng 
Ihêm tin yêu vào mùa xuân của đất nước và mùa xuân nho nho của lòng mình. 

Tham khảo haỉ bài viết sau: 

Bàỉ ỉ: 

Mùa xuân nho nhỏ và ngòi bút tài hoa của nhà thơ Thanh Hải 

Đọc Mùa xuân PÌỈÌO nhỏ của nhà tliơ quê gốc xứ Huế ấy, la dễ dùng nhận ra chủ 
để của tác phẩm; Ta Ìùììì con chiỉìì hót, ta iàììì một nhùnh hoa.... Một mùa xiỉán nhỏ 
nhó, ỊậìĩiỊ lể dâng cho dời... Đáng trân trọng làm sao tình yêu cuộc sống của người 
thi sĩ khi chúng ta biết rằng bài thơ ấy ra đời khi tác giả đang trcn giường bệnh và 
chỉ ít lâu sau Thanh Hải qua đời! Có phải chính giây phút giáp mặt với cái chết, 
giây phút giáp ranh cùa mùa đông lạnh giá và mùa xuân ấm áp, cái thời điểm kì 
diệu đó đã khiến tấm lòng con người bừng lên sự sống mới, khiến ngòi biìt nhà 
thơ... nở hoa. Đã có nhiều người bình luận vé nội dung tác phẩm, o dây, chúng tôi 
thử đi lừ ngôn ngữ nghệ thuật. 

Mọ(‘ giữa dòng sông xanh 
Một hỏng hoa tím hiếc 

Tại sao nước sông lại xanh, mà không liì dòng sông trong mủi (bài Vùm cỏ 
đông của Hoài Vũ), không là dòng .sóng dỏ nặng phù sa (bài Dất ììước của Nguyển 
Đình Thi)? Có phải đấy là màu nước của Hương Giang, hay chính là tín hiệu mùa 
xuân đang về? Mùa xuân trang trải êm Irỏi một dòng xanh mát dịu, bỗng mọc lên ở 
giữa: Một hông hoa tím hiếc. Cùng một gam màu lạnh, nhưng sắc tím biếc của 
bỏng hoa đồng nổi trội, đậm đà, nồng ấm cả dòng sông xanh. Bông hoa là có thật, 
hay cũng là dáng hình của niềm tin, niém hi vọng, là sắc màu ihAn quen của quê 
hương xứ Huế mà đòi mắt nhà thơ tìmg bắt gặp, ngòi bút nhù thơ lừng ghi chép? 
Nghộ thuật dựng hình, pha màu, kết hợp dảo cấu trúc, tạo cho câu Ihơ nhịp đi mau 
lẹ, bẩt ngờ, nhịp của ngôn lừ và nhịp của cảm xúc. Thiên nhiên, nhâi là mùa xuân 
vốn hào phóng, sẩn sàng trao tặng con ngưòi mọi vỏ dẹp nếu con người biết mở 
rộng tấm lòng.-Tiiì dây, một vẻ đẹp cùa mùa xuân: 

ơi! con chim chiền clìịện 
Hót chi mù vang trời 
Từng giọt long lanh rơi 
Tôi dưa tay tôi hímg. 

Nhà thơ thực đã đón mùa xuân với tất cả sự tài hoa của ngòi bút, sự thăng hoa 
của tâm hổn. Tác giả dùng từ cảm thán ơi\ để gọi chú chim xinh nhỏ và liiih lợi, rồi 
hỏi: hỏt chi\ như ngở ngàng, thích thú, như đùa vui, níu keo. Từ dó, tác giả lắng 
nghe liếng chim hót. Nghe bàng tai chưa dã, tác giả đã nghe bằng cả trái lim xáo 
động, bằng trí tưởng lượng, liên tưởng độc đáo. Qua câu chữ tác giả dùng, tôi dưa 
tay, tôi hỉOìg, tiếng chim đang vang xa bỗng gần lại, rõ ràng tròn trịa như kết thành 
những giọt sương óng ánh màu sắc, rơi rơi, rơi mãi tưởng chừng không dứt. Nghệ 
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thuật ví ngầm, chuyển đổi cảm giííc qii;i dà d;ti tơi mức tinh tế đáng khâm phục. 
Nói Iighẻ thuật cũng để hiểu nội dung, vì nhà thơ cỏ bao giờ cố ý tỉa tót ngôn từ 
cho văn chưcmg hoa mT, mà chủ ycu tác giá ỉiướng vé cuộc sống, sự sống, Mười 
câu tliơ tiếp theo là hình ảnh cuộc sbng của dáì nước nhãn dân la sau chiến thắng, 
chiến thắng nhimg chưa thật hoàn toàn ycn ốn: 

Mùư .xNíin ỉìi^ưâi ( am MiNiị 
ỊẩH' giắt cíầ\' trên húì^ 

Mùa .xuân ỉìiỉirởi ra í/ó/jg 
Lộc trải dài mum^ mạ 
Tất ('ả như hói hà 
Tát cd như.xôn .xao... 


Dất nước hấn ìií^lìin nãm 
Vúí vả vừ g/ơ// ỉao 
Đđĩ nước như vì sao 
Cứdi lên phía trước. 

Ó doạn này có ba hình ảnh đẹp: vòng lá ngụy trang của người chiến sT đang 
nảy những chồi non, lộc biếc như mang theo củ mùa xuân cùng các anh ra trân. 
Trên nương mạ, ruộng lúa của bác nông dân, mầm non, sức sống thanh xuân dang 
đua nhau trỗi dậy, giục già, thôi thúc lòng người. Và hình ảnh ihứ ba: Ddí nưới 
như vì sao - Cứ di ỉên phía trước. Mùa xuân, sức sòng thanh xuân lớn dần, lớn dần 
từ vòng lá ngụy trang mở ra cánh đổng lúa, lừ mỗi con ngưòi cụ thể trong chiến 
dấu, trong lao động hoà nhập, chung dúc thành (híĩ nirớc hốn n^hìn nũm. hoá thành 
những vì sao đi lôn, bay Icn, ngòi sáng lung linh. Nói rằng tác giả khéo chọn được 
từ ỉộc da nghía thật dúng, hoậc khéo dùng phép liên tưởng'so sánh cũng đúng. Bời 
vì đến phút này, Thanh Hai đã chuyCưi lừ hiện thực sang làng mạn, là tấm lòng yẽu 
thương, mơ mộng khát khao sóng, khát khao hiên dâng, ca ngợi. Hiểu như thế, 
chúng ta sc đổng cảm dược với Tliaiilì lliii khi lác giá kcì thilc bài thư bằng những 
dòng chừ cất lên từ gan ruột: 

Ta ỉàm con chim hót 
Ta ìàm niộỊ l íỉnh hoa 
Ta nhập vào h()() ca 
Một nỏt tỉ úm .xao xuyến 


Một mùa .xnâtỊ nlìO nhỏ 
Lặtiị' lèdânỵ cho dtri 
Dù ià ĩuổị hai mưtỉi 
Dù là khi tóc hạc 
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Mùa xuân - ta xin hát 
Cán Nam ai, Nam hình 
Nước non ỉìỊ^ùn dụm mình 
Nước non n^àn dặm tình 
Nhịp phách tiền đất Huế. 

Đến đây, có lẽ nhà thơ không cầm bút nữa, mà đang ôm đàn, gỡ phách hál ca 
bài ca mùa xuân, bài ca cuộc sống... Những biện phấp tu từ như điệp ngữ (ta làm... 
ta làm... nưóc non... nước non...); ẩn dụ (mùa xuân nho nhỏ, nốt trẩm xao xuyến, 
nhịp phách liền đát Huế...), hoán dụ (tuổi hai mươi, lóc bạc...) câu chừ, âm thanh 
nhịp điệu... hài hoà, ríu rít, ngân nga lan loả hệt như một điêu dân ca xứ Huế vậy. 
Tiếng thơ của một người bỏng thành tiếng hát của muỏn người, giục giã muôn 
ngưòi. 

Thơ viết trên giưòìig bệnh xưa nay không hiếm. Nhưng để bài thơ thực sự sống 
thay tác giả, ở lại với mọi người, trò chuyện an ủi động viên mọi người thì là việc 
hiếm [...). Bài thơ sáng tác năm 1980, trước lúc đi xa, tác giả đã cố gắng vượt lên 
từng bước, đã đổ lại cho đời những tiếng thơí7ỉỂĨ// chất và hình dị, dân hậu vá chán 
thanh. Riêng ở bài thơ cuối cùng Mùa xuân nho nỉưì, những đức lính chân chất, 
bình dị, dôn hậu, chàn thành đà kết hợp nhuần nhuyễn giữa nội dung và nghệ thuật, 
nét tài hoa của ngòi bút và phút thăng hoa của tâm hồn, đạt lới vẻ đẹp của thơ đích 
thực. |...] 

(Vũ Dương Quỹ - Báo Giáo dục và thời đại - 2/1993) 

Bài 2: 

Gợi hứng thú từ thơ mùa xuân là một bông hoa tím biếc mọc giữa dòng sông 
xanh. Nhà thơ viết: 

Mọc {ịiữa dònịị sỏiiịị xanỉi 
Một hôuỊị hoa tim biếc 

Từ khi mọc lên cho tới lúc xoè cánh phô màu tím biếc, hình như ta được chứng 
kiến sự sinh thành của bông hoa - tín hiệu mùa xuân. Rồi tín hiệu màu sắc được 
phụ hoạ thêm bởi tín hiộu âm thanh voììỊị tií^ri của những liếng chim chiền chiộn. 
Âm thanh đặc biệt của tiếng chim manỊị một mủnh V//Ờ7Ỉ của đất đai vư<yn tược 
(Xuân Diệu) như được ngưng, được đọng thành từng giọt long lanh. Phải chăng đó 
chỉ là những giọt âm thanh, hay đó là những giọt mùa xuân. Khó mà phân biột rạch 
ròi, nhưng màu tím biếc, những âm thanh náo nức ròn ràng và những giọt mưa - âm 
thanh long lanh đã báo hiệu rằng mùa xuAn đến. Xuân của đất trời của thiên nhiên 
dã đến. Khi ấy xuân cua đâì trời hoà với mùa xuân của con người hối hả. xôn xao. 
Mùa xuân của hoa, của chim, nhưng mùa xuân còn của cây cỏ với màu sắc đặc 
trưng: màu xanh lộc biếc. Mùa xuân gắn liền với những con người vất vả, gian lao 
nhâì, nhưng họ cũng vinh quang nhất vì họ mang mùa xuân, họ làm ra mùa xuân. 

Mùa xuân n}*ư<yị cầm sútìíỊ 
Lộc giắt đầy trên Iiũìg 
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Mùa xuân ni>ư<yị ra (ỈÍUÌÍỊ 
L<)c Ịrảì (lài nir<rfi{Ị /nạ 

Chắc không phải ngẫu nhiên mà íìlià Ihơ chọn người Cílm súng và ngirời ra 
dồng. Vấn dề không phải chí vì họ vát vá nhâl, niìi VI họ dại diện cho hai nhiệm vụ 
cơ bàti cỉia đất nươc: sản xuất và chiên dâu - xáy dựng và bảo vệ Tổ quốc; họ còn 
íà dại diện của tiền luyến và hậu phương. Những người ciiiến đấu, những người sản 
xuấl làm thành giai diệu chính trong bản htTp xưcmg mùa xuân. Mùa xuân lớn của 
đâì trời, của dân tộc. 

Nhưng điều làm nên nét độc dáo của bài thơ, làm cho nó không lẫn vào các bài 
thơ xuân vốn có một số lượng kỉ lục trong thơ ca xưa nay chính là mùa xuân nho 
nhỏ, mùa xuân riêng trong hai khổ thơ này; 

Ta làm <‘on cliỉm hói 
Ta làm một cành hoa 
Ta nhập vùi) hoù ra 
Một nất trầm .xao xu\'êh 
Một mùa xuân nho nhó 
Imĩìịĩ ĩẽ dủtìiị cho (Uyị 
Dù là tuổi hai mươi 
Dù là khi tóc hạc 

Nếu khi bắt đầu vào bài, nhà thơ ximg tài (Tữniỉ iỉiọt loỉìíỊ lanh rơi, Tôi dưa tay 
tôi hứtiịì) thì ở đây lác giả đã chuycn sang xưng ta. Hoàn toàn không phải là sự 
ngẫu nhiên. Với chữ ia vừa là số ít lại vừa ia số nhiều, tác giá có thè nói được cái 
riêng biệt, cụ thể, cá thổ, đồng thời lại nói được cái khái quái, cái chung. Đây là 
lâm sự, là quan niệm, là phương châm sống và làm việc của nhà thơ, hay cũng là 
của những con người chân chính? Đây là ước vọng cúa một con người từ khi vào 
đời ở tuổi hai mươi cho đến khi sắp lừ biệt cõi đời với mái đầu tóc bạc, hay cũng là 
ước vọng của mọi lớp người lừ trò tới già? Nỏi chuyện riêng của mình và cũng là 
hói cho lất cả mọi người cứ tự nhiên như thế vì trước hết nhà thơ đà làm một nốt 
trđm, làm mùa xuân nho nhỏ rất khiêm nhường tác giíì đã Dửtìiị vào diều cao 
fhư(/ìiỊ» của cú một nhân loại vô danh fVũ Quần Phưryng). 

Song khổ thơ cuối cùng này, dù Víìn xung ta nhưng chữ ta này đà mang nhiều 
màu sắc riêng, tâm sự riêng của nhà thơ. Nếu chúng ta biết được rằng bài thơ được 
viết trong những ngày nhà thơ ốm nậng và ít lâu sau tác giả qua dời, chúng ta càng 
yêu quý tiếng hát của Thanh Hải. 

Phải yêu đời lắm, lạc quan lắm mới hát lên dược. Trong điệu dân ca xứ Huế, 
nước non ngàn dạm, thật bát ngát, mênh mông - Nhưng khi con người suốt đời 
nguyện làm mùa xuân nho nhỏ, làm một nốt trầm, thì nhà thơ có thể hát, và nốt 
trđm xao xuyến ấy sẽ còn mài mãi trong nhịp phách tiển của khúc hát quê hương, 
sẽ trải mãi tình theo nươc non ngàn dạm 

(Vũ Nho - Thơ chọn vủ lời hình - NXB Văn học, 1993) 
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Để 11: 

Lập dàn ý và dựa vào dàn ý đó viết thành bài văn cho đề bài sau; Phãn tích bà 
thơ Viếng lâng Bác của Viễn Phương. 

-Lập dàn ý: 

A. Mở bài: - Giới thiệu tác giả và hoàn cảnh sáng lác bài thơ. 

- Viếng ỉăng Bác là một trong những bài thơ hay viết về Bác Hồ. 

B. Thân bài: 

1. Phân tích bài thơ. 

1. Giới thiệu khái quát bài thơ. 

2. Phân tích lâm trạng cửa nhà thơ khi đến Viếng lăng Bác. 

a) Niềm xúc động của thiêng liêng, thành kính, lòng biết ơn và tự hào xen lẫi 
nỗi xót đau khi tác giả vào lăng viếng Bác được thể hiện qua giọng điệu tranj 
nghiêm của nhà thơ. 

b) Hàng tre là hình ảnh đầu tiên được tác giả miêu tả trong bài thơ. Đây là hìnl 
ảnh thực nhưng đồng thời củng có ý nghĩa biểu trưng sáu sắc. Đó là hình ảnh thái 
thuộc của làng quê, của đất nước Việt Nam, một biểu tượng của dân tộc Việt Nan 
kiên cường, bất khuất. Cuối bài thơ hlnh ảnh hàng tre vói ý nghĩa cây tre ĩriitì^ 
hiếu. Đó cũng là một phẩm chất tiêu biểu của con người Việt Nam, dân lộc Viê 
Nam. Kết cấu đầu cuối lương ứng, làm đậm nét hình ảnh, gây ấn tượng sâu sắc. 

c) Tinh cám của nhà thơ, của mọi người đối với Bác được thể hiện qua sự kê 
hợp qua những h'inh ảnh tả thực với những hình ảnh ẩn dụ đặc sắc. (ví Bác như mậ 
trời) và tấm lòng cúa nhân dân la đối với Bác (dòng người kết thành tràng hoa đẹi 
nhất dâng lên Bác. 

d) Tất cả dường như chỉ để nói lên nỗi đau mâì Bác. Vẩn biết Bác như Vần^ 
tràng sáng dịu hiền, như trời xanh mãi mãi tỏa mát lâm hồn dân lộc nhưng sự thự 
Bắc qua đòi đã đau nhói lên trái tim thương yêu của nhà thơ. 

đ) Niềm thương nhớ, đau xót khiến nhà thơ không muốn rời xa Bác, muốn kínl 
dâng lên Bác với tất cả lấm lòng chung thủy, niém kính yêu tha thiết của mình 
Điệp ngữ muốn ỉàm được láy lai ba lẩn ở đầu câu thơ cùng với những hình ảnh coề 
chim hót quanh làng Bác. đóa iioa tỏa hương dâu đáy, cây tre trung hiếu chốn nà 
đã diễn lả sâu sắc ước muốn chan thành, tha thiết đó. 

II. Đánh giá bài thơ: 

- Lòng tiếc thương vô hạn và niềm chung thủy sắt son của nhà thơ đối với Bíh 
dã được nói lên chân thành, tha thict trong một bài thơ cô đúc, lắng đọng mà ân 
vang. Nỗi lòng nhà thơ cũng là nỗi lòng của lất cả ngưòi con đâì Việt đối với Bá( 
HỔ vồ vàn kính yêu. 

- Giọng điệu bài thơ thể hiện rất nhiều tâm trạng: đó là giọng điệu vừa iraiiỊ 
nghiêm, sâu lắng vừa xót xa, tha thiêl lại chan chứa niềm liii và lòng tự hào, thí 
hiện những tâm trạng bộn bề của bao người khi vào lăng viếng Bác. 
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c. Kêì luận: 

- Viêhì^ Ỉâỉỉi* Bác của nhà th(í Vicn Phintng là inỏĩ sự đóng góp quý báu vào 
kho tàng Ihi ca viết ve Chủ tịch Ỉ i6 criií Minh, lành ĨII vĩ đại, kính yêu của dàn tộc. 

- Bài thơ đã làm cho ta càng thêm hicu Bác, kính yêu và biêl ơn Bác. 

Bài làm 

Viển Phương là một trong những cây búl xuất hiện sófm của lực lượng vãn nghê 
giái phóng miền Nam. Thơ Viễn Phương thường nhó nhẹ, giàu tình cảm và giàu 
chất mơ mộng. Bài thơ Vịêhi> ịãiìíỊ Bá( được viết trong không khí xúc động của 
nhân dân !a lúc công trình lâng Chủ tịch Hồ Chí Minh được hoàn thàrih sau giải 
phóng miền Nam, đất nước thống nhất, đồng bào miền Nam mong ước được viếng 
Bác. Tác giã cũng ở trong số những đổng bào, chiến sĩ từ miền Nam sau giãi phóng 
dược ra viếng Bác. 

Bài thư gọn (chí có 4 khổ, 16 dòng) kết hợp giữa miêu tủ (cảnh lăng Bác) với 
bieu hiẹn cám xúc, lâm Irạng, bố cục theo trình tự cuộc vào lãng viếng Biíc. Ngoại 
cảnh chỉ được miêu lủ chấm phá vài nét, còn chủ yếu là diễn tả nỗi tiếc thương vô 
hạn của nhà thơ đối với sự ra đi của Bác. Câm xúc chủ đạo này được biểu hiện ở tấl 
cá các dấu hiệu nghệ thuật của bài thơ. Đó là nhịp chậm rãi, khoan thai nhưng không 
kém phần tha thiết. Ngôn ngữ thơ gián dị, tự nhiên và cũng rất giàu hình ảnh. 

Con ở miền Narìì m ỉhãm ỉătìỊị Bác 

Câu thơ mở đầu đã lạo một cảm xúc rất chân tình cho khổ thơ và cho cả người 
dọc. Đại lừ nhân xưng con và Bác khiến cho câu thơ chứa đựng nhiều cảm xúc. Từ 
con là tír để xưng hô trong gia đinh cùa người con đối với cha mẹ, vói người lớn 
tuổi. Con là lòi xưng hô thật gần gũi, thAn thương và kính trọng. Con cũng là cách 
xưng hò không phải là mới của cấc nhà thơ khi làm thơ về Bác: 

N^ười klìôỉìíỊ con nùi ( ó n iệu cofì 

Các nhà thơ Tô' Hữu, Xuân Diệu đểu xưng ( on với Bác. Nhưng con à miền 
Nam của Viễn Phương mang sác thái mới dầy xúc động và thành kính, vì đó là nơi 
xa xôi, nơi đi trước về sau, nơi Bác hằng khát khao, mong nhớ Mién Nam luôn 
ĩron^ trái tim tôi. Nhà thơ Tố Hữu cũng dã lừng viết: 

Bâc nhớ miền Nơm, nổi nhớ nhí) 

Miền Nơm motìíỊ Bác, nỗi nìon^ cha 

(Tố Hữu - Bác ơi) 

Cũng như đồng bào miền Nam, lác giả cũng luôn mong ngày gặp Bác. Nhưng chi 
đến lúc đất nước thống nhất, nhà thơ mói cỏ dịp Ihoả nỗi ước mong này. 

Đêh với lãng Bác, cảnh vật đầu tiẻn nhìn thấy là hàng tre hát ngát 
Dã thấy trong Sỉử/ng hàng tre hút ngút 
Ôiỉ Hàng tre .xanh xanh Việt Nam 
Bão táp nnếa sa dứng thang hàng. 
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Hình ảnh đầu liôn mà tác giả thấy được và ấn tượng đậm nét vé cảnh quan 
quanh lăng Bác là hàng tre. Thì ra, đến đây, nhà thơ gặp lại một hình ảnh hết sức 
thân thuộc của làng quê, của đất nước Việt Nam; đã trờ thành biểu tượng của dân 
tộc; Cây tre. Cây tre đã trở thành Cây tre Việt Nam^ vì là biểu tượng của sức sống 
bền bỉ, kiên cường của dân tộc Bão táp mưa sa đỉYng thẳng ỉìàng. Hình ảnh hàng Ire 
bên lãng Bác sẽ được lặp lại ở câu thơ cuối bài, với mội nét nghĩa bổ sung: Cây tre 
trung hiếu. Sự lặp lại như thế đã tạo cho bài thơ có một kết cấu đầu cuối tương ứng, 
làm đậm nét hình ảnh gây ấn tượng sâu sắc và dòng cảm xúc được trọn vẹn, 

Khổ thơ thứ hai, nhà thơ thể hiện lình cảm của nhân dân đối với Bác. ở đây, từ 
hình ảnh mặt trời thực, tác giả đã gợi nên một ẩn dự nghệ thuật có ý nghĩa biểu đạt lón: 

Ngày ngày mặt trời àì íỊua trên lăng 
Thày một mặt trời trong lăng rất đó. 

Mật trời trong lủng rất dỏ là hình ảnh ẩn dụ. Mặt trời trong lăng là Bác Hồ của 
chúng ta, một mặt trời đỏ rực màu Cách mạng. Mặt trời Cách mạng ấy đã, vẫn và 
sẽ mãi mãi chiếu sáng đường chúng ta đi bằng sự nghiệp Cách mạng vT đại, trí tuệ 
cách mạng vĩ dại, nhân cách cách mạng vĩ đại của Người. Một hình ảnh sáng tạo 
(một mặt trời không phải ở trong vQ trụ mà ở ngay trong lâng Bác) chứa chan lòng 
kính yêu vô hạn của nhà thơ đối với Bấc. Nhà thơ còn sáng tạo ra một hình ảnh 
khác nữa để ca ngợi Bác: 

Ngày ngày dòng ngư()i di trong thươỉìg nhớ 
Kết tỉàng hoa dáng hảy mươi chín mùa xuân... 

Hình ảnh hảy mươi chín mùa xuân, một hình ảnh hoán dụ lấy một nết trong đời 
Bác HỒ (79 tuổi) để chỉ Bác Hồ. Con người bảy mươi chín mùa xuân ấy đã sống mội 
cuộc đời đẹp như những mùa xuân và làm ra những mùa xuân cho đất nước, cho con 
ngưèri. Hình ảnh những dòng người đi qua trong thương nhớ, kết thành tràng hoa 
không phải là hình ảnh tả thực, so sánh những dòng người xếp hàng dài vào lăng 
viếng Bác trông như những tràng hoa vô tận. Nó còn có ý nghĩa tượng trưng. Cuộc 
đời họ đã nở hoa dưới ánh sáng của Bác. Họ đến lăng để dâng hoa đời họ cho vừng 
mặt trời trong lãng đã làm nên mùa xuân cùa biết bao cuộc đời. 

Khổ thơ thứ ba diễn tả cảm xúc của nhà thơ khi vào trong lăng. Không gian 
trong lăng thật yên tĩnh, thiêng liêng: 

Bác nằm trong giấc ngủ hình yên 
Giữa một vầng tràng sáng dịu hiên 
vãn hiết trời xanh là mãi mãi 
Mà sao nghe nhói à trong tim! 

Trong giấc ngủ vĩnh hằng của Bác có tráng làm bạn. Trăng vốn là tri âm, tri kỉ 
của Bác lừ những ngày bị đày đoạ trong nhà lao Tưởng Giới Thạch, dến những 
ngày gian khổ ở núi rừng Việt Bác trăng vẫn gần gũi: Trùng vào cửa sổ đòi thơ\’à 
giờ đây, bên giấc hgủ vĩnh hằng của Bác vầng trăng lại xuất hiện dịu hiền, sáng 
trong. Hình ảnh vâng trăng sảng dịu hiền là một ẩn dụ nghệ thuật tinh tế. 
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Nhimg Bác ra đi là một sự thật Sự nhói daii cùa nhà thơ vì thế thật sâu sắc, 
chân thành. 

V(hì hiếĩ ínri xanh Ị ù mãi mài 
Mù sao tìịịhe nhóỉ ờ ĩroììỊị limỉ 

Lí trí thì tin rằng Biỉc vẫn bất tĩr cùng non sòng đât nước, vTnh cửu như fr(ri 
xanh, nhưng con lim thì lại đau nhói vì sự ra đi của Người. 

Bài thơ kết thúc trong tâm trang lưu luyến, nhớ mong. Ngày mai trở về miền 
Nam, xa Bác và nhà thơ muốn được hoá thân để mài mãi ở bẽn Bác; 

Mai về miên Nam ĩhiùrììiị trào nước mắt 

Muốn lủm ( on chim hót quanh Ịăn\ị Bác 

Muốn làm doú hoa toả hưírỉìiỊ dâu dày 

Muôn làm cày ĩrc truny hiếu chôn này 

Gặp gỡ rồi chia li, đó là quy luật. Được gần Bác rồi xa Bác. Giọng thơ như 
láng lại mai vé, tình thưrmg yêu Bác đã Làm cho nhà thơ “ trào nước mắí. Tmh 
thương ấy đà khiến tác giả muốn xoay chuyển lất cả 

Muốn lùm con chim 
Muốn làm doú hoa 
Muốn làm cày tre. 

í 

Nhà thơ muốn hoấ thân để được ru Bác ngủ, đổ được mai bên Bác và canh giấc 
ngủ cho Bác. Với diệp lừ mu()n làm và nhịp thơ nhanh diễn tá ước nguyện chân 
thành của một ngưòi con đòi với vị Cha già dAn tộc. 

Tóm lại, qua bốn khổ thơ khá cò dọng, nhà thơ điì thể hiện được những niềm 
xúc động tràn đẩy và \m lao trong lòng khi viếng lãng Bác, những lình cảm thành 
kính, sâu sắc với Bác Hồ. 

Bài thơ tả lại một ngày ra thăm lãng Bác, từ tinh sương đến trưa, đến chiéu. 
Nhưng thời gian trong tường tượng là thời gian vĩnh viễn của vũ trụ, cùa tâm hổn. 
Cả bài thơ bốn khổ, khổ nào cũng Irào dâng mòt niềm thương nhớ bao la và xót 
thương vô hạn. Bốn khổ thơ khổ nào cũng dầy ìip ẩn dụ dẹp và trang nhã, thể hiện 
sự thăng hoa của lình cảm cao cả, nâng cao tâm hồn con người. Viế/ìịỉ ỉãuiỉ Bác của 
nhà thơ Viễn Phương là một đóng góp quý báu vào kho tàng thi ca viết về Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ dại. kính yêu của dân lộc. 

Tham khảo hai bài viết sau: 

Bài i: 

Trong niềm vui UVn chung của cả dất nước ngày đại tháng 30-4-1975, mọi 
người chợt nhận ra một thiếu váng không thể bìi dắp dược; không có Bác Hồ trong 
cuộc vui này. Õi, hơn ai hêì, lẽ ra Bác phải có trong ngày họp mặt hôm nay, ngày 
hội mà chính Bác là người chuẩn bị, mơ ước và dõi theo nó trong hơn nửa thế ki 
của cuộc dời vĩ đại của mình! Đau nhâì là nhân dân miền Nam, những người đã ao 
ước và dổ máu của mình cho mau chổng đến ngày gập Bác. 
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Chính trong tâm trạng ấy mà nhà thơ Viển Phương từ thành phố Sài Gòn giả 
phóng, thành phố Hồ Chí Minh thân yêu, ra thăm !ăng Bác và trở về với bài Ihc 
Viêhiị Ỉá/ÌÍỊ Bác. Nổi niềm của nhà thơ, chân thành và xúc động, đã bắt gặp nỗ 
niềm chung của nhiều người. 

Viếng làng Bác ư? Không,' hình như đây chính là đến với Bác, đến thăm Bác 
Bác đã mất ư? Không phải đâu, Bác đang sống, Bác đang ngủ đó thôi mà! Tưởĩìị 
như Bác đang nhìn thấy mọi ngưòi từ xa, nhà thơ đã thầm đặt tay lên ngực mình, tỊ 
giới thiệu với Bác: 

Con à rntén Nam ra thám /ứ/;g Bác 

Con ở miền Nam, mấy tiếng bao hàra một nổi đau và môt niềm tự hào. Con c 
miền Nam đây Bác ơi! Miền Nam gian khổ và anh hùng, miền Nam đi trước V{ 
sau, miển Nam của thành đồng Tổ quốc, miền Nam vừa chiến thắng kẻ thù hun^ 
bạo để irởyề trong đại gia đình Việt Nam đầy gian khổ Bác ơi! Miền Nam với nỗ 
đau mất Bác, nỗi đau không được đón lừng bước chân Bác sau ngày thắng Ịợi đâ) 
Bác ơi! 

Trong làn sương mờ của một ngày thủ đô Hà Nội, đến với Bác, sao như trở lạ 
một làng quê thanh bình nào vậy; 

Đã thấy troníỊ sươtìíỊ hàtìíỊ tre hát ỉìíỊÚt 
Ôi hàtìíỊ tre .xanh xanh Việt Nam 
Bão (áp mưa sa đứtìiỊ íhẳnỊiỉ hàníỊ 

Hàng tre bát ngát - hàng tre xanh - hàng tre Việt Nam: hàng tre bao đời nht 
một dấu hiệu đặc biệt Việt Nam, hàng tre trùm bóng mát rượi lên bao thế hệ cuộc 
đời người Việt, hàng tre mang bao phẩm chất của con người Việt Nam: dẻo dai 
đoàn kết, bất khuất, kiên cường. Dấu hiệu đầu tiên ờ nơi Bác đúng là một dấu hiệt 
Việt Nam, bởi vì Bấc cũng chính là một biểu hiện của Việt Nam, Bác xứng đáng 
tiêu biểu cho con người Việt Nam hcm ai hết. ở Bác có tất cả những gì mà cor 
người Việt Nam từng có, cũng có cái dấu hiệu xanh tươi của sự sống ấy, cũng cc 
cái kiên cường dứỉìỊị ĩhaniị hàníỊ trong hào (áp mưa sa â'y. 

Ôi! Đến với Bác không phải đi mà trở về, trở về với cội nguồn của chính mình 
trớ về với ngày tháng thanh bình nào đấy của dân tộc muôn dòi, trở về với giấc mc 
nào đó của tuổi xanh hằng ấp ủ. Sao trước lăng Bác không phải là đển đài tráng lộ 
rực rỡ vàng son, rồng chầu phượng đứng? Mà lại chỉ là hàng tre, giản dị khiến chc 
người la phải ngỡ ngàng, phải xúc động đến rơi nưóc mắt. 

Giờ là lúc xếp thành hàng để đi vào với Bác. Dòng người chầm châm bước đi, 
Bấu trời cao lồng lộng trên lãng. Mặt trời toả sáng trên lăng. Chân bước đi mà hồn 
bao ngẫm nghĩ. Nhìn trời cao và nghĩ về Bác. Bác là ai? Bác là gì trên cõi đời này? 

NiỊủy ni^ày mặt trời đi (Ịtta trên ỉãn^ 

Th(í\ một mạt trời íron^ ỉăỉìỊ* rất dỏ. 

Bác là mặt trời. Ân dụ mạt trời ở đây khổng biết đã đủ để nói về Bác chưa? 
Chưa đàu, nếu nói Bác la mật trời thì phải nhấn mạnh thêm cho rõ cai đặc tính của 
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vầng mặí trời ấy: râl đỏ. Cái mật Irờì đang toa sátig liên cao kia, cái mặt trời của 
thiên nhiên, lượng trưng của nguồn nóng, nguồn sấng. nguồn sự sòng ấy, không 
phải hao giừ cũng nguyên vẹn thè dâu, khống phái ngày nào cũng ấm nóng thế 
đâu! Nhưng vầng mặt trời của Bác Hổ của ta thì mài đỏ thám, mài mãi là nguổn 
sưới ấm, nguổn sáng soi đưòfng cho con người Việt Nam hòm nay có hai mật trời 
chiêu dpi trên đường đời; một mặt Irừi toả sáng trước mặt, một mặt trời toả sáng 
tâm hổn... Như mật trời kia, Bác thuộc về vĩnh cửu. 

Cùng với mặt trời vẫn ngày ngày đi qua trên lãng là: 

NiỊày n^ày cỉỏniị niịườị di íronỉỉ íhươníi nlìớ 
Kết irànịỉ hoa dànỉ^ hảy mươi chín mùa Aiíàn... 

Nhịp thơ chầm chậm như bước người đi trong cuộc tưởng niêm mà sao câu thơ 
vần không buồn? Phải rồi. Chúng ta không làm cái việc tưởng niệm bình thường 
với Bác như với người đã khuất. Dòng người dang đi đây là đang đi trong cuộc 
hành trình ngợi ca vinh quang cùa Bác. Và tràng hoa vinh quang này không phải 
dược kết bằng những bỏng hoa bình thường như mọi hoa vinh hiển khác trên đời 
dâu. Đây là một tràng hoa bất lận, mà mỗi đóa hoa là hoa thật sự của đòi, hoa - con 
Igười, mà Bác đã tạo nên trên đất nước này, trong cuộc sống bảy mươi chín mùa 
‘íuân ngắn ngủi nhưng trường cửu của Bác. 

Từ bên ngoài, theo đi chầm chậm, ta cùng nhà thơ đi vào trong lăng với Bác. 
Đây là phút nghẹn ngào, la không còn nghĩ đến vầng mặt trời trên lãng. Lúc này, 
rước mặt ta chí có Bác. Bác nằm dó trong giấc ngủ vĩnh hằng.' 

Bác nằm /ronj^ Ị^iấc nỉ>íi hình yên 
Giữa một vchìịĩ tỉ ííníi sanịỊ dịu hiên 

Nhà thơ sừng sờ nhộn ra nỗi dau lớn: Bác mất thật rồi. Nhưng Bác, con người 
/ĩ đại giữa con người, không đang trong sự chết bình thường như ta vẫn nghi theo 
ẻ đời. Hình như Bác chi ngủ sau một chặng đời với bây mươi chín mùa xuAn chưa 
lé được nghỉ ngơi. Mà cũng hình như không phái Biíc ngủ, Bác chi dang nằm trong 
ịiiỉc ngủ dó thôi! Canh cho sự bình yên trưcmg cửu của giấc ngủ ấy là Một vầng 
răng sủng dịu hiền. 

Nhắc đến trăng, la chợt ngliĩ Bác yêu trâng biết bao! Trăng đà lừng đến với Bác 
nữa chốn lù đày, đến giữa cảnh khuya của rừng núi Việt Bắc; trăng khi đi thuyền 
rên sông Đáy, khi trung thu trdng .sáng nìiir girơng, rằm Mỉân ỉổng ỉộng trăng soi... 
'^himg có bao giờ Bác dược một phút thánh thơi dế thực sự đến cùng trăng. Bởi khi 
hì Trong rù khàng rượu cùng không hoa, khi thì Việc (Ịuân dang hận..., khi thì phải 
dỉớ fhiờ/ng nhị dóng... Chỉ có bây giờ, trong giấc ngỉi bình yên này thôi, Bác mới 
hật sự cùng tràng, đé trăng cùng Bác. 

Bác nằm đó, trong quan tài thủy linh, ấy là sự thật. Ta lự an ủi bằng lẽ trưcmg 
:ửu ở đời nhưng con lim la lại có cái lí riêng của nó. 

V(ht hiết trời .xatìh lủ nưĩi mãi 
Mà sao nghe nhói à trong rim! 
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Một từ nhói của nhà thơ đã nói hộ ta nỗi đau đớn, nỗi đau vượt lên mọi lí lẽ 
mọi lập luận của lí trí. Bác như trời xanh, Bác là mãi mãi, Bác vần sống trong lâư 
tưởng của mỗi chúng ta, Bác mãi mãi hiên dẩn trên mỗi phần đất, mỗi thành quả 
trên đất nước này. vắng Bác, cái thiếu vắng ấy lấy gì để bù đắp được? 

Cuối cùng dẫu xót xa đến mấy, cuộc chia biệt cũng phải xảy ra. Để Bác nằn 
lại với giấc ngủ bình yên vĩnh viẻn, với ánh trăng trường cửu trong lãng, mỗi ngườ 
phải bước đi, với cảm giác thật sự về nỗi dau mất Bác: 

Mai vẻ miên Nam íhưí/ììíỊ írào nướr mắt 

Một liếng ĩềìươìì^ của miền Nam là trọn vẹn tình cảm của người miển Nam đối vớ 
Biíc. Thươìig, ấy là yêu, là kính yêu, là quý trọng cả cuộc đời cao thượng vT đại của Bát 
đà dành hết cho nước, cho dân; ấy là cảm động đến xót xa vì đời sống của Bác sa( 
khiêm nhường đến vậy; ấy là xót đau vì nơi đau mất Bác. Thương, thương đến tràc 
nước mát, thât đúng là tình thương của nhân dân Việt Nam, nhân dân miền Nam đố 
với Bííc trong giây phút này, giây phút dứng lặng trước sự vĩ đại, sự cao thượng, lòn^ 
lân tuy, hi sinh vô bơ bêh kết tinh cụ thể sau lớp thuỷ tinh trong suốt kia. 

Cùng với niềm thương trào nước mắt ấy, những lời lẽ tự nguyện cũng trùnị 
điệp dâng lên đẩy ắp líìm trí; 

Miiân làm con clìịm hót quanh ỉủng Bâc 
Muốn làm doủ hoa íoả hỉf(mg đáu đáy 
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này 

Chân bước đi mà còn ngoảnh lại, không muốn xa rời, không muốn chia cách 
Một sức mạnh vô hình nhưng mãnh liêt níu kéo lòng ta ở lại. ôi, giá có được phéf 
lạ thần kì để ta vĩnh viễn không mấl Bác. uòc chi ta có thể biến hình thành những 
gi thân yêu quanh nơi Bác ngủ để mãi mãi dược chiêm ngưỡng Bác, cuộc đòi vì 
tâm hổn của Bác, để bày tỏ lòng la với Bác. Một con chim nhò góp liếng hót làm 
vui những bình minh của Bác. Một đoá hoa góp mùi hương làm thơm không giar 
quanh Bác. Một cây tre trong hàng tre xanh xanh Việt Nam loả bóng mát dịu dàng 
của quê hương bôn Bác. 

Nhưng nhà thơ không thể mong ước gì hơn. Sự thật là cuộc chia li phải xảy ra 
đã Xííy ra. Củu thơ trầm xuống để kết thúc, ngừng lạng hoàn toàn. 

Bài thơ từ đây dã kết thúc nhưng tâm sự nhà thơ từ đây lại vút cao lên. Một nỗi 
tiếc thươig khôn nguôi, những nỗi niềm lự nguyện về cuộc đời mình để xứng dáng 
với Con Người khiêm nhưòng nhưng vĩ đại, người thầy, người cha, người Bác, vị 
lành tụ dâ sống cuộc đòi tột bạc vẻ vang của Con Người, cho Con Người. 

Viếng lăng Bác là một bài thơ viết muộn màng rất lâu sau ngày Chủ tịch Hc 
Chí Minh qua đời, sau hàng nghìn bài thơ đã viết về nỗi dau mất Bác. Thế nhưng 
bài thơ vẩn tìm được cho mình một tiếng nói mói. Cái mới ấy xuất phát từ tấm lòng 
chán thành của nhà thơ. Nguyên nhân chủ yếu tạo nên thành công của bài thư cũng 
chính là điều đó. Thế đấy, văn chương là chữ nghĩa, nhưng trước hết là tấm lòng. 

(Nguyễn Hữu Quang) 
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Bài 2: 


Viẻn Phươiig viết bài thơ này tíKÍng 4/1975, khi đất nước sáp thống nhất. 'ĩừ 
mánh đát niicn Nam mây chục năm iròi chiên đâu gian khổ, anh làm cuộc Ịiùnh 
hỉùytiy, vc dất Biic. Bồi hổi xúc động, anlì lìm đen viếng láng Bác: 

Coỉì ở miên Narìỉ 1(1 thâm lan {ị Bác 
Dã thây trotìỊị sươììy lìàníỊ ỉre hát nyúĩ 
Òi! hàỉt^ tre xanh \(/nh Việt Nam 

Đoạn thơ mở đầu thiêng liêng thành kính nhưng vẫn gợi một khòng khí ấm áp, 
ạần gũi. Không chí ở Cíkh xưng hô mà còn nhờ lác giã đã chọn một hình ảnh rất 
hân thuộc: cây tre. Nói đến cây tre. !à ta nghĩ lới đất nước, tới con người Việt Nam 
^'ới bao đức lính Việt Nam cao quí nhất, trong sáng nhất. Song, hình ảnh cây trc 
nới như một khúc dạo dầu để mở ra một loạt những suy tưcnig khác, sâu lắng hơn, 
ĩtênh mang hơn: 

Bác nằm troììịị Ịịiiíc nịịủ hình yên 
Giữa một Víí/íg írủny sániỊ dịu hiên 
vdn hiêt trời xanh là mãi mãi 

Vẩng trăng, "trời xanh". Các hình ánh kì vì, rộng imi, nối tiếp nhau xuất hiện, 
diiến ta phải suy ngẫm. Ngẫm vể cái bâì diệt, cái vò cùng của vũ trụ dêii Cíii bất 
hệt, cái vỏ cùng cao cả ở một con người. Bài thư dược viết theo mạch cảm xúc - 
hời gian. Còn đinig trên đất Bắc, tác giả đà phải bịn rịn nghĩ tới lúc chia tay, phải 
;a nơi Bác nghỉ. Và day cũng là dòng cảm xúc dược đẩy lới mức cao nhất, tuôn 
rào mạnh mẽ nhất: 

Mai vè miền Nam, fhưifníỉ trào nước mắt 

Câu thơ như lời nói thường, không Cíìn dùng đến kĩ thuật. Giọng thơ không ồn ào. 
rhế mà đọc lên Ihâý xúc động. Trước hết ở cách nói, cách bộc lộ có cái gì rất Nam Bồ. 
Thân thành bộc trực mà không thô. Tác gia thay mặt cho dồng bào miền Nam - những 
Igười con ở xa - bày tỏ niềm tiếc thương vò hạn. Người dọc đồng cảm với anh, bởi nỗi 
hương nhớ, xót xa, ân hận khi đến trưtíc lỉác, nào phủi của riêng ai! Cả cái ước nguyện 
hân thành ở ciiòi bài cũng không phải cúa riêng người nào; 

MiiỏỊì làm con chinì hót qnanh ỉãn^ Bác 
Mỉiõn làm dỏa hoa tỏa hư<ĩnị> dân dây 
Mnổn làm cây tre trnnii hiến ( hấn này 

Hình anh cây tre lại đến, tlìậl tự nhiên nhuần nhị để khép bài thơ lại, song 
hòng còn là hàng tre - khách Ihc - mà dã tan hòa vào chú thể. Nhà thơ nói suy 
ighT của mình, cũng lù nói hộ ý nguyện của mỗi chúng la. Muốn dược hóa thân 
àm cây tre trung hiếu, mãi mãi dứng hên Bác. 

Bài thơ giàu hình anh, giàu chât suy iưỏfng, chất trữ tình đằm thắm vói cách sử 
lụng nhiều luyến láy trong ngôn ngữ, phong phú âm diệu, khiến bài thơ mau 
hóng được đỏng dảo bạn dọc liêp nhận. Cũng chính Vỉ vậy, nó cũng đã sớm được 
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phổ nhạc để trở thành mộl bài hát giàu sức truyền cảm, giờ đây quen thuộc với mỗ 
chúng la. 

(Đức Thảo, báo Vãn nghệ số 1186, ngày 26/7/1985 

Để 12: 

Hãy phân tích đoạn thơ sau: 

Sang thu 

Bỗng nhận ra hương ổi 
Phả vào trọng gió se 
Sương clĩìing chình qua ngâ 
Hình như thu dã vé 
Sông dược lúc dềnh dàng 
Chim bắt đầu vội vã 
Có đám mây mùa hạ 
Vắt nửa mình sang thu 

(Hữu Thỉnh) 

Tham khảo bàỉ viết sau: 

Nếu mùa xuân là mùa hội tụ cua những bàn tay nghệ sĩ tài hoa thì mùa thi 
bước vào thơ ca cũng tự nhiên và gần gũi. Trước đây Nguyền Khuyến nổi tiếng vớ 
ba bài thơ thu: Thu điếu, Thu vịnh, Thu ẩm, sau này Xuân Diêu có Dày mùa thi 
tới. Nhỏ nhẹ, khiêm nhường Hữu Thỉnh cũng góp vào cho mùa thu đất nước mội 
góc quê hương sang thu: 

Bỗng nhận ra hưímg ổi 
Phả vào trong gió se 
Sươìig chùng chình qua ngõ 
Hình như thu dã về 

Sông dược lúc dềnh dàng 
Chim hắt dáu vội vã 
Có đám mây mùa hạ 
Vắt nửa mình sang thu 

Đoạn thơ có cái hương vị ấm nồng của chớm thu ở một miền quẽ nhỏ. Tín hiệu 
đẩu tiên để tác giả nhặn ra là hương ổi phả trong gió. Mùi hương quê nhà mộc mạt 
được gió đưa trong không gian cứ lan toả, thoang thoảng bay. Cám giác bất chợi 
dến với nhà thơ Bỏng nhận ra. Một sự bất ngờ mà như đã đợi sẩn, đợi từ lâu rồi, đê 
giờ dây có dịp là buông ra ngay. Trong sô' chúng ta chắc chắn không ai chưa mội 
lần nếm vị ổi giòn ngọt, chua chua nơi đầu lưỡi. Cái dư vị của hương thơm đó cú 
vấn vít vương lạị trong la khi chợt đọc câu thơ của Hữu Thỉnh. Có hương ổi. Và 
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gió. Và siKĩiig. Mùa ihii lại về. Mìiii ihu niiing ihco luntiig quc và mang iheo sưưng 
mừ ướĩ lạnh. Dưìmg như có thòm sirííiig Iicn tlui dc nliận hơn. SươỉiỊ^ í7//>/ỉg chỉnh 
íỊua //gỡ hay là chờ đợi gì đây? Cứ dán như thô, cứ nhẹ nhàng, mềm mại như thế, 
thu dcn tự lúc nào không hay. HìììỊ} như íỊiii dà vc. Nhà thơ giật mình, hơi bối rối. 
Tự bao giờ nhí? Thu về? Từ hương hay từ gió, hay từ sưcyng? Hữu TTiỉnh cùng hơi 
ngỡ ngàng trước thoáng đi bất chợt của mùa thu. Thu vé, thu lại về trên quê hương, 
trên những con đường bờ đê và trên cá những con sóng, cáí>h chim trời. 

Cái bỡ ngỡ ban đấu vụt tan bicn di nhưímg chỏ cho sự rung cảm mãnh liệt 
trước mùa thu: 

Sàỉìi^ dược lúc dênh dủn í' 

Clùm hắt ddiỉ vọi vã 
Có dúm múv mùa hạ 
Vắt nửa mình satìị* thu 

Con sông quẻ hương dềnh nước lìiùa thu. Những cánh chim bay đi vội vã. Tất 
:ả đều hối hà, xôn xao khi thu về. Không còn cái gay gắt của mùa hè nóng nực, chỉ 
J0n lại một bầu không gian â*m ƯI^ va se sc lạnh. Một thoáng rối lòng đê rồi 
nhường lại cho mùa thu. Mùa thu vừa mới chớm rất nhẹ, rất dịu, rất êm, mơ hồ như 
:ả đất trời đang rùng mình thay áo mới. Hừu Thỉnh không tả trời thu xanh ngắt 
'ììấy tầng cao như Nguycn Khuyến mà chỉ điểm vào bức tranh thu một chút mây 
^ương lại của mùa hc qua 

Có dám mây tnàa hạ 
Vắt nửa mình sang thu 

Mây trời vát nửa mình sang thu. Lối diỗn dạt của nhà thơ thật độc đáo. Hình 
ihư trong đám mAy dó còn có lại một vài làn nang Am mùa hè nên mới vắt nửa 
ìiinh. Thu vé làm cho bao Ciinh vạt dổi thay và dám mây cũng khác lạ. 

Với một đoạn thơ ngán vẻn vẹn hai kho mà nhà thơ đà dựng lại một bức tranh 
hu nồng đưcím hơi â'm cuộc dời, hơi âìn quê nhà. Những hình ảnh sang thu thân 
-Ịuen, giản dị mà tươi tắn, sống dộng. Với những từ láy: í hùng chình, dềnh dòng, 
'ộị vũ và một giọng thơ vừa có thoáng ngỡ ngàng, vừa vui sướng Hữu Thỉnh đã đưa 
a vể ĩnộl miền quê dAn dã mà ấm áp lình người. Sang thu - một hình ảnh quê 
lương lự nó đà tỏn thêm vẻ đẹp cho dâì nước, cho quê nhà, cho dồng quê trong 
nùa thu chung của đất trời Việt Narn. 

(Trán Anh Trúc - Học sinh lớp 9, Trường THCS Năng khiếu Hà Tĩnh - 

Giải nhâì - bảng A - Năm 1991 - 1992) 

Đề 13: 

Lạp dan ý và dựa vào dàn ý đó viết thành bài văn cho đề bài sau; Phân tích bài 
hơ Mây và sótĩg của dại thi hào Ta-go qua bản dịch cúa Nguyễn Đình Thi. 

- Dàn ý: 

A. Mở bài: 
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- Ta-go (1861 - 1941) là nhà vãn lớn, nhà văn hóa lỗi lạc của Ấn Độ. 

- Năm 1913, với lạp tlỉơdánịĩ ông được giải thưởng Nô-ben. 

B Thân bài: 

I. Phân tích bài thơ: 

1. Mây rủ em bé đi chơi: 

- Cuộc đi chơi rất hấp dẫn với tuổi thơ. 

+ Em bé sẽ cùng mây Vui chơi từ tinh mơ cho đến hết ỉìíỊày, hết Ịịịỡtì với sóì 
vàng rồi lợi đùa cùng tráng hạc. 

+ Em bé cũng thích được theo mây đi chơi nên mới hỏi: NhỉOìg mà ỉàm thếnc 
tôi lên trên ấy được? 

- Nhưng em bé đã không đi: 

+ Mặc dù mây đã chu dáo chỉ bảo: Con iìãy di hết cõi đất rổi giơ tay lẽn tr 
con sè hay hổng lên mây. Lời của mây cũng thật hấp dẫn đối với em bé. 

+ Em bé không di vì: Mẹ tôi dợi tôi à nhà, tôi có lòng nào hỏ được mẹ tôi! 

+ Và em bé đã nghĩ ra một trò chơi còn Ihú vị hơn đi chơi với mây: Em lấy h 
tay ôm mặt mẹ và em tưởng tượng em làm mây, mẹ em làm mặt trăng, mái nhà 
trời xanh. Thú vị biết bao khi em là mây mà vẫn được ở gẩn mẹ, chơi với mẹ. 

2. Sóng rủ em bé đi chơi xa. 

- Cuộc đi chơi cũng rất hấp dẫn với tuổi (hơ: 

+ Em sẽ cùng sóng ca hát Sí/nì chiêu... di mài mãi, không hiếí di qua những dâu. 

+ Em cũng thích được theo sóng đi chơi nên mới hỏi: NhiOìg mà làm thế ỈU 
dể tôi dỉiổi dược theo hây giờ?. 

~ Nhưng em không đi: 

+ Mặc dù sóng cũng dã chu dáo chỉ bảo: Cứ di, con cử di dến hí'/ hiển, dỉhìg iỉ 
con nhắm mắt lai, sóng sẽ cuốn con đi. Lời của sóng cũng thật hấp dẫn với em bé 

+ Em bé cũng không đi là vì: Nhtúìg đến tối mẹ tôi nhớ tôi thì sao. Tôi làm tỉ 
nào mủ /Y>/ mẹ tôi dưựcỉ. 

+ Và em nghĩ ra một trò chơi còn thú vị hơn đi chơi với sóng. 

11. Đánh giá bài thơ: 

1. Trong bài thơ Mây và sóng hòa hợp với người, thông cảm và hiểu biết tcâi 
lòng của em bé đối với mẹ. Còn em bé một đứa trẻ yêu thiên nhiên, rất yêu m 
giàu tưởng tượng và thòng minh. 

2. Sự tưởng tượng trong bài thơ rất kì thú: 

- Tưởng tượng ra hai cảnh: 

+ Em bé từ chối lòi rủ rê của mây. Em ở nhà và bày ra trò chơi làm mây với mẹ. 

+ Em bé từ chối lời rủ rê.của sóng. Em ờ nhà và bày ra trò chơi làm sóng với mẹ. 

- Tưởng tượng mà rất thực. 

+ Mây và sóng là con người. 
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+ Hơn nữa lại là hai con người tốt, lên sự hòa hợp giữa tliiôn nhiên và con ngưtíi. 
c. Kct bài; 

- Băng nghệ thuật nhân hóa, Irí tưởng tư(yng kì Ihii và rát thực, Mây và sóní' 
iểu hiện lình cảm yêu thiên nhiên, những ước mơ bay bổiìg của tuổi thơ và đặc 
iệt là lình mẹ con đằm thắm, â'm áp và chan chứa hạnh phức. 

- Bài thư Mày lY/ sóỉìi* là một bài thơ hay viết về tình mẹ con. 

- Hài làm: 

Ta-go (1861 - 1941) là đại thi hào của đâì nước Ản Độ. ông là nhà thơ, nhà 
ăn, nhà hoạ sĩ... Nãm 1913, với XậọThơíIâniỊ, ông được giải thưởng Nô-ben - Giải 
iưởng văn chương. Nhân dân Ân Độ vó cùng lự hào về 'ĩa-go. Tên tuổi thi hào đã 
ing rỡ quc hương xứ sở. Thơ Ta go là hài ca vê liiili nhân ái, là ỉíớc riìơ và khát 
ợn^ vé tự dơ, ỉtạnỉĩ phúc, õng để lại hàng nghìn bài thơ lựa như hoa tỉu/ììì, trái 
VỢ/ dôi hờsô/ìỹỉ Uằn^ đã làm phong phú tâm hổn nhân dân Ấn Độ. 

Bàl XhơMáy và sỏtĩịị là một bài thơ kiệt tác rút trong XịpTráiìiị non (1915). Cái 
ay của bài thơ là nhà thơ đã dùng trí tưòng lượng đc sáng tạo ra những cảnh thơ. 
'hững cảnh thơ đó gắn liển với suy nghĩ và lình cảm của một em bé nên nó vừa 
IC hlẹn sự ngộ nghinh thơ ngáy trong suy nghĩ vừa thể hiện dược sự gắn bó, yêu 
iương rất trẻ thơ trong lình cảm. ' 

Có thể nói nhà thơ đã hoá thân vào cm bé để trò chuyện cùng mây và sóng và 
Ing hoá thân vào mây và sóng đê trò chuyện cùng em bé. Mây và sóng đã được 
hân hoá trờ thành những con người cụ thể biết nói, biết cười. Bởi lẽ đó mà mỗi 
ình thơ đã trở thành một màn kịch với những lời thoại cụ thể của nhân vật. 

Cảnh thơ dầu là cuộc trò chuyện giữa em bé và mf\y. Em bé ngước nhìn trời xanh 
ng nghe mây trên chín tầng cao vảy gọi. Mây lạ lẫm, mây hấp dẫn em be. Bé muốn 
iy cao, đổ được mội lẩn làm mây cho thoả, để được Vỉii ch(fì ĩừ tinh mơ dến hết 
vừy, để được ^iỡtì Víri són^ \'íì//,v và đùa cùỉìị* trăỉiịị hạc lừ bình minh đến lúc trăng 
n. Mây được nhản hoá, có gương mặt, nụ cười và giọng nói thủ thỉ tâm lình; 

Họ háo: chíềỉỉỊỊ ta Vỉd cềuri từùtìh rnơdến hết //ựừ v 
ctìíínịị ta iỊỈỠn với sótìỊị vàng rồi lại cihìg dna Vỉh' trâng học. 

Cuộc đôi thoại giữa mây vói em bé không chỉ nói lên lAm hổn bay bổng hồn 
liên của tuổi thơ mà còn khẳng dịnh ngợi ca lình yêu mẹ của tuổi thơ rất đẹp và 
lãnh liệt. 

Mẹ đ(ri tôi à nhà, tôi có iòỉig nào hỏ dược mẹ tỏi. 

Mẹ, đúng rồi! Mẹ là tất cả. Không có mẹ em bé sẽ ra sao dù được lên máyl Ý 
?hĩ đó khiến em bé không muốn lên mây nữa và mây mỉm cười, lơ lửng, hay đi. 
ái mỉm cười của mây là cái mỉm cười đồng tình với quyết định của em bé. 

Em bc không muốn xa rời mẹ, không muốn xa rời ngôi nhà thân yêu của mình, 
ởi vậy em bé đã nghi ra một trò chơi lìuy lum cả trò chơi lén mây. Đó là: 
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Con ỉàììĩ mây nhé, mẹ làm mặí trăn^ 

Hai tay con ỏm mặt mẹ, còn mái nhà ta lá trời xanh. 

Còn gì (uyêt diệu hơn! Tất cả đều gần gũi, quấn quýt và bao bọc lần nhau. Qi 
thật, trò chơi của bé hay hơn nhiẻu. Bé vừa được làm mây. lại vừa được gán gùi ni 
Bé thật thông minh và thật là ngoan. 

Trí tưởng tượng diệu kì và tình yêu thiếu nhi nồng nàn của Ta-go dã sáng t; 
nên những vần thơ đẹp nói về hạnh phúc tuổi thơ. Cuộc đối thoại giừa mây với e 
bé không chỉ nói lên tâm hồn bay bổng hồn nhiên của tuổi thơ mà còn khẳng địi 
ngợi ca tình yêu mẹ của tuổi thơ rất đẹp và rất mãnh liệt, ở đây, tình mẫu lử dư 
nâng iên ngang tầm với vũ trụ!. 

Cảnh thứ hai là cuộc trò chuyện giữa em bé với sóng. Cấu trúc cùa cảnh thơ tl 
hai cũng giống như cấu trúc của cảnh thơ thứ nhất. Chỉ có khác, không phải 
mây, ỉà sóng rủ em bé đi chơi. Cũng như mây, sóng cũng có vỏ hấp dẫn kì 1 
Chún^ ta cơ hát sớm chiền, chúng ta đi mãi mài. Và rổi cứ đi đến biển... sóng 
cuốn con di dến mọi bên bờ, mọi chân trời xa lạ... Mơ ước muốn đi xa, nhưng r 
hình ảnh mẹ đã níu kéo be. Bé chợt nghĩ Nhtmg dến tôi, mẹ tôi nhớ tôi thì saol T 
làm thế nào mù r(fì mẹ tôi đỉfợc. Một câu hỏi, một thoáng bãn khoăn. Nhưng em I 
biết rồi. Mẹ đã lừng dm hé, ỉỉhớ hé, thì làm sao bé có ihc hỏ dược mẹ cũng nl 
không thể n/i mẹ được. Trước quyết định của bé, sóng cũng vui vẻ mỉm cirờì nhi 
nhót... dần di xa. 

Mặc dù không đi theo sóng, nhưng bé vẫn có thể làm được sóng. Ngộ nghĩn 
thơ ngây, bé bày trò chơi thú vị: 

Con lùm sóng nhé, mẹ lủm mặt hiển 
Con lún, Ịdn nhưỊàn sống vỗ 
Tiếng con cười giòn tan vào gỏị mẹ. 

Và không ai trên dời này hiết dược là mẹ con ta dang à dân... 

Câu thơ Con làm sóng nhé, mẹ làm mặt hiển là một câu thơ hàm nghía, gii 
lính triết lí. Không có biển thì không có sóng. Có biển mới có sóng, cũng như í 
mẹ mới có em thơ. Lúc sóng vỗ cũng là lúc biển reo, biển hát. Lúc con cười gị( 
tan vào gấi mẹ ià lúc mẹ hạnh phúc. Còn niểm vui, niểm hạnh phúc nào lớn h( 
niềm vui và hạnh phúc của bé! Bé vẫn được làm mây, làm sóng mà vẵn được nâr 
niu trong vòng tay của mẹ. 

Cả bài thơ diễn tả sự từ chối những trò chơi vô cùng hấp dẫn đối với trẻ em ci 
em bé, đây lại là sự lừ chối có nghẹ thuật rất hợp với tâm lí của tuổi thơ: không 
chối ngay những lời mời gọi của những người sống trên mây và trong sóng. Kh 
khao muốn vui chơi với bạn bè của em bé dã được tác giả thể hiện bàng những Cí 
hỏi sau lời mới: làm thếnào... Và khi sắp sửa thực hiện theo lời chỉ dẫn cua bạn l 
em lại nghĩ ngay dến mẹ và tình cảm của mẹ đang dành cho mình. Tuy nhiên, 
chối vui chơi không có nghĩa là em không thích vui chơi. Và em đâ biết khắc phi 
những ham muốn rất hồn nhiên và rất chính dáng bằng cách tưởng tượng ra nhữi 
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:uộc vui chơi rất ngây thơ mà cũng ihàl càni dộng. íùn dã hiết kết hợp' tình yêu 
:hiẽn nhiên và tình mầu tử bằng cácỉi bicn hiình thànli mây rói thành sóỉỉiỊ. còn mẹ 
hành trăn^ và bến hờ kì ỉạ. Tliồ là cm dà cỏ trò chơi hay ỈKĨII. có ý nghía hơn. Đây 
:hính ià tinh thần nhân văn sâu sắc của hài thơ; tinh than khắc phục những ham 
Tiuốn nhất thời của mỗi người để trưíVng thành. 

Bài thơ hấp dẫn chúng ta ở những liìnli iính ĩhicn nhicn râì chân thực, rất sinh 
3ộng và đéu mang ý nghĩa tượng truỊig. Những thú’vui chơi trên mây, trong sóng 
ượng tnmg cho bao sự quyến rũ của cuộc dời..Còn ĩnniỵ, hiển với hến hờ kì lạ tượng 
rung cho sự dịu hiền và tấm iòng bao dung của mẹ. Cách so sánh này đã hoà lình 
nẫu lử vào nhau, có kháp nơi trong vũ tru và trử thành thiêng liêng, bất diệt. 

Viết về tình mẹ con Ta-go đã chọn cách thể hiện độc đáo. Mây và sóng hay 
:hính là những niểm vui chơi, đam mẽ của trẻ nhỏ. Niềm vui chơi, đam mê đó đã 
:ó lúc hấp dẫn trẻ nhỏ, lỏi kẽo trẻ nhỏ. Nhưng sức mạnh của tình mẹ con vẫn lớn 
ìơn tất cả và chiến thắng tất cả. Tmh yêu mẹ của em bé trong bài thơ mới da diết, 
:ám động làm sao. Hình ảnh mẹ luôn thường trực trohg bé, giúp bé có đủ can đảm 
/à nỗ lực vượt qua trở ngại. Và một điều hiển nhiên mà Ta go muốn khẳng định là: 
:ó mẹ, có tình thương của mẹ, em bc dã có tất cả; Bé đã là mây, bé đã là sóng. Có 
nẹ, những ước mơ của em bé trớ thành hiện thực. 

Bài 2: 

Mỗi lần nhắm mắt lại tội lại nghe văng vẳng bên tai lời của một em bé đang thì 
hầm: Mẹ (ri, trên mậy C() ngưìri ịĩ(ìi con-., tronỵ s()tìỊ* C() nỉịưíri if()i con... Lời thủ thỉ 
Igọl ngào ấy là tiếng lòng hay chính là tiếng thơ của nhà thơ Ta-go là một nhà thơ 
liộn đại lớn nhất Ân Độ. Mây V’í/ S()ỉì{* là bài thơ nổi liếng của Ta-go, bài thơ là câu 
:huyện tâm lình của em bé ngây thơ vói mẹ về những giây phút giao cảm thần tiên 
:ủa em với thiên nhiên, với mây với sóng. Mây và sóng dang trò chuyên với em và 
Ịua đó chính cũng đế biểu hiện tinh yêu mẹ và mơ ước diệu kì của tuổi thơ. 

Mở đẩu bài thơ là tiếng gọi Mẹ (ri thật tự nhiên. Em bé kể với mẹ cảu chuyện 
Aì\y ru em bé cùng đi du ngoạn: clìỉri \'(ri hình mịnlỉ ( hơi V(ri írủỉìi* b(jc. 
ỉm bé kể với mẹ câu chuyện sóng rú crn di chơi từ Síhìịị sớìĩĩ cho đếrí hcxỉtìị* hờn, 
ìịịíĩo (ỉn n(ri n()y ììíri no. Em cùng trò chuyộn với mây và muốn được cùng mây đi 
hơi. Em bé trò chuyện với sóng và mư ước có chuycn đi xa. Khát khao muốn vui 
hơi cùng bạn bè của em bé là một khát khao rất thực, rất phù hợp với lâm lí trẻ thơ 
lược nhà thơ thể hiện trong nhừng câu hỏi sau lời mời gọi: Lùm thế nào... và khi 
ắp sửa thực hiện ước muốn của minh, theo lời chỉ dẫn của bạn Ihl em lại nghĩ ngay 
lến mẹ và tinh cảm mẹ đang dành cho mình. Có tình yêu nào mãnh liột hơn, đầm 
hắm hơn tình yêu của những đứa con ngoan dành cho mẹ? 

Em thích thú dược đi chơi cùng mây nhưng em lại phân vân và lưỡng lự rồi từ 
hối: Nhưng nu) U)m thê fu)o ĩcYì \cn ívêìì cỉi) (ỉưíỵc. Mẹ đ(ri t()i à nhà, U)i có lòng ncỉo 
*(} áưcyc mẹ ciiit " >' chuyện với sóng, mơ ước của em muốn được đi du ngoạn 
ihưng em lại đắn o, b -n khoản. Em dà không thể cùng mây bay cao nên em cũng 
.hông thể đi chơi xa với sóng được. Với em, chỉ có mẹ là nguồn vui cao cả và 
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thiêng liêng nhất. Em không nỡ để mẹ buồn, mẹ nhớ. Em khổng thể nào rời n 
một giây, một phút. Tuy nhiên khi em từ chối vui chơi không có nghía là cm khỏr 
thích. Và cm díì biết khắc phục những ham muốn rất hồn nhiên và chính đáng cỉ 
mình bằng việc tưởng tượng ra những cuộc vui chơi rất ngây thơ và cũng rất dár 
yêu và cảm động. Em dã biết kết hcyp lình yêu thiên nhiên và tình mẫu lử bằng các 
biến mình thành máy rồi thành són^ còn mẹ thành írâtìi* và hến hờ kì lạ, Có gì SUI 
sướng hơn Ihế: 

Con ỉùm mây nhé, mẹ ỉàm mặt trăỉìĩị 
Hai íay con ôm mật mẹ, còn mái nhà ta ỉà trời. 

Hay: 

Con làm sóỉìi’ nhé. mẹ ỉàni mậí biển 

Con lăn, lãn như ỉản sỏnịị vỗ. Ịiến^ cư<yi con dòn tan vào ỹỊối mẹ 

Và khôníị ai trên dời này hiết dược là mẹ con ta dang ở dâu... 

trí tưởng tượng diêu kì và tình yêu thiếu nhi nồng nàn đã khiến lác giả sáng lạo né 
những vần thơ đẹp nói vé hạnh phúc tuổi thơ. 

Tinh mẫu tử dược đặt ngang tầm vũ Irụ. Trò chơi của em bây giờ đã hay hơ 
có ý nghĩa hơn trò chơi của mây và sóng. Em không chỉ có mây mà em còn c 
trăng để vui đùa, de cùng sống dưới một mái nhà, dể em được liếp nhận những ár 
sáng dịu dàng. Em còn có sóng, còn có mẹ hến hờ kì lạ bao dung rộng mở, S£ 
sàng liếp dón em để em lãn, lãn, lãn mải và vơ tan vào lòng mẹ. Hình ảnh Con ỉà 
sóng nhé, mẹ làm mặt hiển là íùnh ảnh giàu chất triết ií. Không có mặt biển tl 
không Ihé nào có sóng. Những thú vui trên mây và sóng tượng trưng cho bao quyể 
rũ của cuộc đòi. Còn trăng, hiển với hến hờ kì lạ lượng trưng cho sự dịu hiền ^ 
tấm lòng bao dung của mẹ. Nhà thơ đã có sự so sánh hết sức độc đáo bầng cỉ 
quan hệ: mây • trăng; biển - bờ. Tinh mẹ con nhờ đó nâng lên tầm vũ trụ. Hai cổ 
thơ cuối, tình mẹ con dược nâng cao hơn; 

Con lăn, lãn nỉnt làn sóng vỗ, tiếng aưyi con dồn tan vào gỏi mẹ 

Và không ai trên dời tìày hiểt dược là mẹ con ta dang ở dán... 

Với những hình ảnh thiên nhiên râì chân thực, sinh động mang ý nghĩa biể 
trưng nhà thơ Ta-go dà hoà quyện lình mẫu lử vào nhau, có khắp nơi trong vũ li 
và trở nên bất diệt. 

Có thể nói bài thơ Mây vủ sóng bằng hình thức dối thoại trong độc thoại như m< 
câu chuyện kể hấp dẫn và sinh động nhà thơTa-go đà làm nổi bật lình mẹ con thiên 
liêng cao củ. Cách xây dimg hình tượng trong bài thơ hêì sức dộc dáo. Trên bầu tn 
xanh, những đám mủy muôn hình muôn sắc cùng mặt trăng lúc ẩn lúc hiện; dưới m; 
biển muôn trùng lớp sóng vỗ vào bờ rồi lan ra thành bọt. Những hình ảnh thiên nhiê 
thơ mộng này càng trở nên lung linh, kì ảo qua trí lường tượng của em be. Đây cũn 
chính là nét dộc đáo tăng thêm sức hấp dẫn của bài thơ. 

Bài thơ Mây vờ sóng không chỉ ca ngợi tình mẹ con thiêng liêng cao cả mà cò 
là bài học trong cuộc dời cho mỗi con người. Trong cuộc sống con người có tli 
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Ịp rầì nhiều cám dỗ mà muốn vượ: qua cần phai C() những điciiì lựa vững chác 
Vdi Ui tình mẫu tư. Bài thư Máy và Sony còn ià inọi hài Iluí hay khi nói vc hạnh 
lúc tuổi thơ. Hạnh phúc khừng chỉ là những gì xa XÕI, liiiycii hí nià phải là sự lạo 
Ịng lình cảm giữa con người và con người. Chínli v’i vậy. dây là btài thơ rát đặc sác 
i giàu ý nghĩa, lấp lánh vẻ đẹp nhân văn của niột hon \Ua vĩ dại. 

(Tạ Thỉ TTianh Hà) 

Đề 14. Phân lích Iruyện cốhươỉiịị của nhà văn Lổ 'ỉ an. 

Bài làm: 

Lỗ Tấn (1881 - 1936) là nhà văn cách mạng nổi tiêng của Trung Quốc. Truyện 
ô hươ/iiỊ là một Iruyộn ngắn hay và xúc dộng. Nó man mác một tình què đáy vơi. 
ó ghi lại một cảnh chân thậl và cảm động về kí ức liiổl thơ. Nó phản ánh sỏ phận 
lững con người quê hương với bao nỗi buồn thương, hi vọng. 

Đọc Cô hươiii* của Lỗ Tấn, đấu licn ta bát gập nổi buồn. Buồn vì xa quc và lại 
p từ giã quẽ hương cung có, nhưng chủ yếu là buón vì thôn xóm hoaỉiỊ^ vắn\', tiêu 
éu, nẳru im iìm dưới vàm tiời màu vừ/íg ứí/, đến nỗi nhân vật tỏi có phẩn hoài 
dii, không nhận ra. Buồn híĩn nữa là người bạn Nhuận Thổ mà tôi quen từ mấy 
lục nãm trước, khi hán mới mưòi tuổi, một thiếu nicn cổ deo vòng bạc, tay lãm 
m cầm chiếc đinh ba lanh lợi, hicn ngang, giờ đùy dã trở thành một con người 
lác hẳn Nỉìitận Thổ bây ịịiờ dã lớìì, rao Ịịáp hai n^ùy tnrớc, đã có gia đình, có 
m. Đicu đáng buồn ỉà Nhuận Thô khỏiiị* ròn rái klìoể mạnh, lanh Ịoi như irướr 
ìa mà trở thùnỉì một kẻ thô kệrh, nặni» ỉiê, rỉtậní rĩìap, dần dận, khổ sà bởi nhữtìíỊ 
toan quá sửr, nhíTui^ thiêu thốn tnền miên năm nàv qua năm khúc. Đáng buồn 
m, tinh bạn giữa hai người bạn thân Ihiếi ngày xưa bây giờ dà ró một hứr tườuiị 
ìíi dày n^àn rárh., Nhuận Thổ í>iờ dây ỉá mót ron nyưởi hất Ịưr, thê thảm, ron 
ỉ//g, mùa mất, thuê nặuịị, linh trátiị!,, trộm rướp, quan lại, thân hào dày doạ thán 
ỉh khiến anh trà thành ddn dộn, mụ mẫm di!. Có kliổ mà không nói ra hôì, anh 
lỉ ngổi trầm ngâm, lặng lẽ hút thuốc. 

Nhuận Tliổ vẫn giữ dược bản chái lói đẹp. Quý hạn, luy nghèo mà ván có quà 
íig. Khi có quyền muốn được lấy g! thì lấy, Nhuận Tliổ chỉ lấy rấl ít: bàn, ghế, 
), bộ lư hưmig, chân nến và mộl cái cân. Sự lựa chọn này chứng tỏ Nhuận Thổ 
lông tham lam, mà lại rất thiếl thực: bàn để ngồi, vì nhà đông, cái cân để khi mua 
n khỏi phủi bị cân điêu, tro để bón ruộng, còn bộ lam sự dể cầu cúng, xin thần 
ih phù hộ. Điểu này cũng đáng buồn, bời Nhuận Thố ngoài trỏng mong vào cẩu 
ng thần linh chẳng biết trông mong vào ai nữa. 

Hình ảnh Nhuân Thổ trong hiện lại là hình ảnh một xứ .sở, một miổn quê xơ 
c, tiêu điểu, người nông dân bị bần cùng hoá, bị áp bức và bóc lột đến lận xương 
ỷ: Mất mùa, thuếnàtìỊị, lính trán^ trộm nứqì, quan Ịạị, thân hào... rhồ nào rũỉìịị 
'/ tiền, rhằng ró iuật lệ g/ rd. 

Thòng qua việc lường thuật chuyên vể quê lán cuối cùng của tỏi, thông qua 
lững rung cảm của tôi trước sự làn lạ ghê gớm của làng quê, đặc biệt là Nhuận 
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Thổ, tác giả lên án tố cáo tội ác của chế độ phong kiến đối với nông dân, lừ đó đ 
ra vấn dề quyền sống và quyền hạnh phúc của nhân dân trên con đường đi tớk 

Nói đến quê hương trong Cố hươn^ không thể nào không nhắc đến chị H 
Dương, chị ta có một hình dáng xấu xí: lưỡng quyền cao, môi mỏng, chân gầy no 
như cái Com pa, lại đanh đ;1, ngoa ngoắt, mồm mép luôn áp đặt cho người khá 
miệng chưa xin tay đã iríy, lại còn đơm đặt cho Nhuận Thổ để kể công mà đi \i 
cái cẩu khí sáí (lức là cái chó tức chết). Chị la xưng đã từng bế tôi lúc còn nhỏ ( 
kiếm cớ xin đồ đạc. Thật là một tính cách lưu manh, côn dồ, đó là sa sút về nhi 
cách, về đạo ií làm người. 

Đọc CốhưcrììỊị của Lổ Tấn, bên cạnh những hình ảnh như Nhuận Tìiổ, chị H 
Dương, có một hình ảnh người đọc cũng không thể nào quên được, đổ là hình át 
người mẹ già của nhàn vật tdi. Xa cách mấy chục năm, chí biẽt lin lức mẹ qi 
những lá thư, khi tôi bước vào nhà, mẹ đã chạy ra (ỉốn. Mẹ già rất nỉừỉìỊ^ Hập / 
con trai sau nhừn^íỊ tỉăm dài xa cách, thế nhưng nét mật vẫn ẩn nổi buồn ĩhầnì kí 
Chắc là mẹ buồn vì thương nhớ người đã khuất, mẹ buồn vì cảnh nhà sa sút, ph 
bán nhà, theo con trai dến nơi đâ't khách quê người? Mẹ vân hiển hậu, íị^n sóc t 
như ngày tỏi còn bé: Mẹ hảo tài' ỉìíỉốỉ xuếnỊi ní>hỉniỉ(/ị, uỏníị trà... 

Mẹ nói với con trai chuyện dọn nhà... Mẹ vẫn hiền từ như xưa: Con hãy /i,v 
ỉiíỊơl vài hôm, di thănì các hà con một chút rồi mẹ con mình /ẽn dirờtìí^. Nhắc đ( 
Nhuận Thổ mẹ tỏi động lòng. Gặp hai bố con Nhuận Thổ, m'ẹ an cần vồn và. V 
thở than cho cảnh nhà anh la, mẹ bàn với lôi; Cái yì kỉìôtìịị ccín chở di thì cho at 
ta. Cứ dể ĩuỳ ỷ chọn, ỉúy cáỉ nào thì lấyỉ Tliương con và cháu, thươiìg người đó 
hình ảnh ngưòi mẹ trong Cốhươììịị. 

Truyện CốhươtìỊị không chỉ có một nổi buồn. Đọc kĩ truyện la thấy Lỗ Tấn c 
dành lình thương và hi vọng cho iớp trẻ. Nhó dến Nhuận Thổ thời niên thiếu o 
hùng, Lỗ Tấn nói: Tôi tựa hồ dd tìm ra dược quê hươníị tỏi dẹp à chỗ nào rồi. Ọi 
hương đẹp vì có tuổi thơ dẹp, oai hùng và không ngãn cách, Thuỷ Sinh hẹnTIoàr 
đến chơi, và Hoàng đang hỏi chào khi nào vể. Điều đó đem dến cho tồi niềm 1 
vọng. Tôỉ mouiỊ ước chúỉtíỊ nó sể khôtiỊ* Ịiiôn^ tỏi, khân^ hao phải cúch hi 
nhau cả... NhiOìịị tôi ( ũng khôn^^ muôn chiuỉịỉ nó vì thân thiết với nhau nùi ỉại phi 
vất vả, chạy vạỳ như tỏi, cũnị* khônịĩ muon chúnỊị nó khôn khổ mà dân dộn /ỉ/i 
Nhuận Thổ; cũng không mu()n chúng nó khấn khổ mà tàn nhẫn như hao ngư 
khúc. Chúng nó ( ần phải síYng một cuộ(' dời nuĩỉ, một cuộc dời mù chúng tôi chh 
dược sống. Đoạn vãn này thể hiện đầy đủ chủ đề của tác phẩm, những gì tác g 
không muốn, và những gì ông hi vọng thiết tha. 

Truyện Cốỉuừỉììg như ngập chìm vào kí ức và suy tưởng. Hồi ức về quê hươnj 
về Nhuận Thổ, về ngày giỗ Tổ liah đình. Tác giả dành những từ đẹp để nói vể qt 
khứ cảnh tượng thần tiên, kì dị. Sự đối chiếu hiên lại và quá khứ là biện phá p ngh 
thuật tạo nên giá trị trường tồn của lác phẩm. Nếu nói nghệ thuật truyện ngắn ! 
nghệ thuật sáng tạo ra những lương phản, đối chiếu, thì truyện cỏ' hương đã có bíỉ 
nhiêu là lương phản dể gợi ra bao nhiêu vấn để. Gấp truyện lại, người đọc hìn 
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ung ra nhưng con ổường cần phai đi Irong cuộc đííí cũ.t niổi nhàn vật íòi. Đọc Co 
ươn^ cua Lổ Tấn, chúng ta bâng khuâng mãi vc nhữnư só phân, những con dường 
ỉ đi trong cuộc đời. 

6. Kiêu bài phản tích nhân vật (rong tik pham van hoc 

6./ Khái niệm: Phân tích nhân vật là ncu lên các dạc dicin của nhân vật, dùng 
ẫn chứng trong tác phẩm và lí lẽ đc phán tích làm rò các dặc điếm đó, đánh giá 
hân vạt hoặc phát biểu cam tưởng, suy nglũ CÌI.I bản thân về nhân vật đà được 
hân tích. 


6.2. Yèit c ầu khi ỉùm hcỉi phân lích Ỉìỉuì/I vậỉ: 

- Xác định được những đặc điểm tính cách của nhân vạt sau đó phân tích nhặn 
ét lừ nhicu phía đê làm sấng tỏ tính cấch của nhân vật. 

+ Tính cách nhăn vẠt thể hiện qiKi các chi tiél cụ thể, (đặc điểm bẽn trong và 
ìn ngoài) vì vậy, cần phát hiện và lưc chọn cấc chi tiết tiêu biểu, sáp xếp phân loại 
lúng theo một trình tự hợp lí. 

+ Trên cơ sớ sắp xếp phân loại các chi tiét mà pỉiân tích nhận xét lừ nhiều phía 
’ làm sáng tỏ lính cách nhân vật. 

- Phân tích bình xét về tính cách niiân v(it. Tổng hợp các mặt đã phân tích 
ành một nhận định khái quát nêu bật ý nghĩa và lác dụng nhạn thức, giáo dục của 
lân vật. 

6..T Cĩíi ỉì Ịùm hài phân ỉú h nlìâ/i yậỉ ĩi oni^ túc phâm vchi học 

Phàn tích nhân vật trữ tình: 

Trong tác pham trữ lình nhân vật Ihưtmg dược the hiộn qua cúi íôi írữtình. Cái 
i trữ tình ấy cỏ khi chính là lác giá xưng Ííi, anỉi, em, con... bộc lộ trực tiếp 
im xúc, tâm trạng... của mình. 

Ví dụ 1: 

Mọc \ỉ,ịĩ7a dồììiị sỏn^ \(tnh 
Mội h()nì> hoa íini hicc 
ơi! Con chim (Ịiii'ii i hiậì 
Hót chỉ mù yanịị trửi 
Tữỉii^ iỉiọí loỉìỉ^ ỉanh rc/ị 
Tỏi dưa tay tôi hửỉíÍLỈ... 

(Thanh Hải - Mùa xuân nho nhỏ) 


Vfdụ2: 

Con ở miền Nam ra thăm ỉăny Bác 
Díĩ thấy trony .sưc/ny hàny tre hút nyút... 

(Viẻn Phương - lảuíi Bcỉc) 
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Có khi lác giả không tự xưng ĩíYì, ta... nhưng ta cũng nhận ra nhân vật Irữ lìĩ 
cấi tỏi trữ lình của tác giả, con ngưòi đang cảm nhân, diễn lả những rung dộr 
những cảm xúc... của mình trước hiện thực của cuộc sổng: 

Ví dụ: 

Tiéhi* suối írỡf\^ nỉĩưtìêhg hát xa, 

TrâuiỊ lồNỊi cổ thụ hóng lỏng hoa. 

’ Cảnh kỉìuya ììhỉf vẽ người cỉuía ngủ, 

Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà. 

(Hồ Chí Minh - Cảnh khuy 

Có khi nhàn vật trữ lình - cái tôi trữ lình - không phải ià chính tác giả mà I 
giả nhạp vai một người khác bộc lộ, tỏ cảm xúc, lâm trạng: 

Mình vé mình có nhớ ta 
Mười ỉăm nãm ấy thiết tỉuỉ mặn nồng... 

(Tố Hữu - Việt Bc 

Như vậy khi phân tích lác phẩm trữ tình cùng có nghĩa là phân tích nhân vật 1 
tình, phân tích những cảm xúc, suy nghĩ, tâm trạng... của nhân vật trữ tình. Và 
đó ta suy ra ý tưởng của tác phẩm. Trong phân lích nhân vật trữ tình cũng cán n 
rằng mặc dù những cảm xúc, suy nghi, tâm trạng... của nhân vật trữ tình thuộc 
chủ quan nhưng không phải vì thế mà không dính dáng đến thế giới khách quỉ 
Bỏi vì cảm xúc, suy nghĩ, tâm trạng... của nhân vật trữ lình bao giờ cũng là nhữ 
cảm xúc, suy nghĩ... trưóc một hiện tượng thiên nhiên, xã hội, con người... thuộc 
thế giới khách quan. Do dó, khi phân tích nhân vật trữ lình phải làm nổi bật cả 
xúc, suy nghĩ, tâm trạng... chủ quan nhưng mặt khác cũng phải thấy được nhữ 
nét khách quan dược cám nhận qua sắc điệu chủ quan của tâm hồn tác giả. ^ 
phân lích nhân vật trữ tình là phân tích cái tỏi trữ tình., những cảm xúc, suy ngl 
tâm trạng... của nhản vật trữ lình thể hiên qua tứ thơ, âm thanh, nhạc điệu... 

* Phân tích nhân vật tự sự: là phân tích những chi tiết cụ thé có liên quan đ 
nhân vật lẩn lượt xuất hiộn trong lác phẩm bằng cái nhìn nối kết, lổng Ihé nhằm tì 
hiểu, suy luận về ý nghĩa của những chi tiết ấy để từ đó ta có những nhận định, đái 
giá vể nhân vật cũng như về tư tưởng, tài năng nghệ thuật của tác giả. 

a) Phưcmg pháp chung 

Một cách chung nhất, muốn phân lích nhân vật - lức là phân tích đặc diểm, tíi 
cách nhân vật, chúng ta phải căn cứ vào những chi tiết có liên quan đến nhân V 
trong tác phẩm từ đó mà tìm hiểu, suy luận tìm ra đạc diểm, lính cách của nhi 
vật. ớ tác phẩm tự sự, những chi tiết có giá trị góp phần thể hiên đặc điểm ci 
nhân vật là: 

- Ngoại hình: 

Thường gồm những nét miêu lả về mặt mũi, hình dáng, tướng mạo, áo quần 
Qua ngoại hình, nhà văn gửi gắm những chiêm nghiệm của mình vể con người 
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liộc dời. Nói rõ htTii, việc miêu tả ngoại lõnh lìháii vAl iliưíTng có chủ dích hưíViig 
5ri việc thể hiện nội lâm, tính cách Ciíc nhàn vật. Vi du: Khi miêu tả nhân vật 
Jhuạn Tliổ trong Cô hưíTỉìỉị (sau hai mưưi năm gặp lai) lác giả viết: Anh iíỉí) ị^íiỊ) 
ai trước, khuôn mặt tròn trĩnh, nước (ỉa bíìììh nụìỉ tnCn kia nav cỉổi thành vàĩiịị 
ạtìì, ỉại C() thêm nhữn^ nêị) rủn SÚN haắm. C()p nìắt ỉ^iíáỉy^ hí'! ỉnì anh //gí/v trưíic, mị 
ìốl vitn dỏ húp numịị lên. 

- Nội tâm: 

Là thc giới bên trong của nhân vật gồm các cảm giác, cam xúc, tình cảm, tàm lí, 
ưy nghĩ... của một con người. Thế giứi nội tâm của con người rất sâu kín, phong phú, 
hức tap. Ngòi bú! của nhà văn có kha năng miêu ta được những ngõ ngách sâu kín 
ủa nỘ! tâm con người lừ những điều trong cõi tiềm thức, vỏ thức. Qua đó có thể xét 
oán dược tính cách nhân vật. Ví dụ: dó là những suy tư cứa Định {Nhữììí' Hị^ôi sao xa 
ỏị - Lè Minh Khuê), là những cảm nhận của Nhĩ {Bến (Ịỉiê - Nguyẻn Minh Châu).... 

- Ngôn ngử: 

Ngỏn ngữ của nhân vật cũng là mộ! thành tố góp pliẩn bộc lộ lính cách nhãn vật. 
hòng thường con người làm sao thì lừi ăn liếng nói làm vậy. Mỏi con người, thường 
leo tính khí mà có khẩu khí. Và do đó, qua ngôn ngữ, ta có thể xét doán dược một 
hán tính cách nhân viỊt. 

Ví dụ 1: Qua cách xưng hô Bẩm ('mị*! của Nhuận Thổ trong C() hưmị* khi gặp lại 
ạn cũ sau một thời gian dài xa cách, nhân vạ! tòi cảm thấy dã có nu)! hức tưìmị* dày 
í*ăn Cíicỉì. Bức lường dó khiến người khổ không thể nói, người sướng không thể chia 
:. Cuộc sống buồn thảm, con người buổn thảm, lình bạn cũng buồn tham! 

Ví dụ 2: Ngôn ngữ của anh thanh niên trong ÌẨỊnị* ỊcSa Pa qua đoạn văn đối thoại 
ứi ông họa sĩ già và cỏ kĩ sư trỏ; 

Th()ị. chấm dỉìĩ tiết mục fưĩi hoa - níỊư(}i con trai h(ít ch(ft quyết dinh - Bác Ị(ii xe 
'lì cho ha mi(ơi phút thôi. Hết ỉtâm phút r(ìi. Cháu ỊiíYỉ qua C()nỉỉ việc í'ủa cháu ỉuim 
'//ứ. Cỏn hai mưoi phút, m<yi hác \v C() v()o nhí) uòníi chà, cho chau nịihe ( huyện, 
háu thèm n^he chuyện dưới xuôi hínr CônỊĩ việc của cháu (Ịuanh quím (ỷ nuíy chiếc 
('ly nị>oùi V7/V>// nc)y thỏi. Nhữỉìịị cái máy vưí/n trạm ki tiù/Uị* nào cũììị^ ('('}. Dày núi 
}y ('(} ảnh luCÓĩìíỊ quyết dinh với ị*i(') mùa d('m^ hac d()i vcn miên Bac nưíỉc ta. Clìúu (ì 
'ly có nhiệm vụ do g/d, do mưa, do tuhìỊị, tinh mây, do ( hân dộuỉ^ mặt d(ít, dự vào việc 
'lo ĩrưín' thời tiết hắUỊị //gừy, phục vụ sản .uuít, phục vụ chiên (ĩâti (...). cỏ/ii' việc nói 
lUĩìí^ dể, chỉ cần chính xác. Gian khíínluỉí Ịà lần ỉ*hị V() h{'ỉo về lúc một í*ịờ sáníỊ. Rét. 
'ìc af ơ dây cả mưa tuyết dấy. Nửa dêm daĩìỊ* nằm trouỊị chăn, tỉiỊhe chuônỊ> dồỉìỊỊ hổ 
ủ nvtổn tát di. Chui rơ kh()i chân, n\ị(m dèn hào vặn to dên ( (J nào V(ỉn thấy khôìĩỊ* dủ 
ìnị*. Xách dèn ra vUíytì, Ịịió tuyết huìỉị im (} bên nị>o()i như chủ chực mình ra ỉà ùo 
) xô úĩi. Cái im hỊììị* lúc dó nud íìuit díUìị* sự: ìú) nhưhị chíit ra ĩítỉỉi* khúc, mc) í*ió thì 
ó/ỉự như nhrotịỊ nhút chổi muốn (ptéỉ di tất cả, ném vía ỉunịỊ /////g... Nhữní* lúc im 
'ỈÌỊ* lạnh cónịỊ mà lại hừỉỉịỊ hực nhưcluty. XouỊỉ việc. ĩr(ýv()o. khôuị* thế nào Ỉìiiiỉ 
■ị dược. 
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Qua những lời nói trên ta phần nào suy đoán được tính cách anh thanh niên làn 
công lác khí tượng kiêm vật lí địa cầu trên đỉnh Yên Sơn. Đó là mổt thanh niêi 
nhanh nhẹn lại ngăn nắp khơa học, một con ngưòi tự giác vượt khó để hoàn thànl 
nhiệm vụ với ý thức đầy đủ về vị trí công tác của mình. 

- Hành vi: 

Đây là chi tiết quan trọng nhất trong việc tìm hiểu, phân tích lính cách nhâi 
vật. Con người trong cuộc đời cũng như trong tác phẩm trước hết là con người hoạ 
động, hành động. Trong môi trường tự nhiên và xã hội, trong quan hệ với ngưc 
khác, với còng việc, con người phải hành động. Hành động cOn người được th' 
hiện qua việc làm, qua hành vi. Nhân vật trong tác phẩm văn học cũng vậy. Coi 
người thế nào có hành vi thế ấy. Qua hành vi la có thể xét đoan được tính cácl 
nhân vạt. Hành vi là cử chỉ thái độ, hành động, là cung cách ứng xử, là cách đỂ 
nhân xử thế của nhân vật trước những tình huống cụ thể, khác nhau của cuộc sốn^ 
Cỏ khi có những việc làm nhỏ nhưng lại có ý nghĩa rất lớn giúp la hiổu được línl 
cách nhân vật. 

Ví dụ: Nhân vật Hai Dương trong Cô hươ/iịi (Lỗ Tấn) Hai Ííiy ( hỏ)ỉíỊ nạnli 
khỏỉìịị hỉíộc ĩhắí ỉưny, cỉìủĩì dứĩì^ ciiíUìỊị ra, ịịiôììịĩ hệt ỉìhư cúi Coni-pa tronịị hộ di 
vè. có hai chủỉi hứ tỉ, người đàn bà từng được mệnh danh là nủny Tây Thỉ dậu phi 
này bộc lộ tính cấch h(]fm hĩnh, trơ tráo khi bịa đặt kể công bế ẵm bé Tấn và lúc tli 
ản cướp dói tất lay, lúc thì lấy cái cẩu khi sát rồi chạy biến. 

Tóm lại, muốn phân tích nhân vật ta phải chú ý đến chi tiết có liôn quan đếi 
nhân vật lừ ngoại hình, nội tâm đến ngôn ngữ và hành vi của nhân vật. Nói rõ hơ 
ià qua việc miêu tả ngoại hình, nội tâm, ngôn ngữ, hành vi về nhíln Ví)t, lĩnh họ 
dược số phận của nhàn vật, lừ đó tổng hợp lại dể rút ra nhận định đánh giá chun; 
về nhân vật, về tác phẩm, vể tác giả: Ý nghTa điển hình của nhân vật, tư lường củ 
tác phẩm. 

6.4. Cách Ịập dàỉỉ ý írotiỉi hủi phân tích' nhân vật trong tác phẩm văn học 

A . Mà hài: 

Tliông thường giới thiệu khái quát về tác giả, về tác phẩm và về nhAn vẠt phản tích. 

B. Thân hủi: 

I. Phân lích, chứng minh đặc diểm của nhân vậl 

1. Đặc điếm 1: 

- Nêu đặc điểm 

- Phân tích các khía cạnh: 

+ Khía cạnh l (dẫn chứng + lí lẽ) 

+ Khía cạnh 2 (dẫn chứng + lí lẽ) 

+ Khía cạnh 3 (dẫn chứng + lí lẽ) 

- Tiểu kết 

(Chuyển đoạn) 
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2. Đác diẽin 2: 

- Ncu đặc điếm 

- Phân lích các khía cạnh: 

+ Khía cạnh 1 (dần chứng + lí 10} 

+ Khiía cạnh 2 (dẩn chứng + lí 10} 

+ Khía cạnh 3 (dẩn chứng + lí 10) 

- l’ieu kết 
(Chuyển doạn) 

3. Đặc điểm 3; 

- Nêu đặc diêm 

- Phân lích các khía cạnh: 

+ Khía cạnh 1 (dần chứng + lí lẽ) 

+ Khía cạnh 2 (dẩn chứng + lí lẽ) 

+ Khía cạnh 3 (dẩn chimg + lí lẽ) 

- Ticii kết 
(Chuyển doạn) 

II. Đánh giá nhủn vậí (hoặc phát biểu cảm iưửng, suy nghĩ của bản thân về 
ihân vật). 

- ớ thòi đicm trong tác phẩm (lúc bấy giờ). 

- ớ thời diổm hiên nay (bây giờ). 

c. Kết bài: 

- Nhạn định khái quái về nhân vật (tóm tát đặc diểm của các nhân vật). 

- Ncu lác dụng, ánh hưởng của nhân vật và rút la bài học chung cho mọi người 
;ũng như bài học cho bản Ihíìn. 

Ví dụ I: 

Lão llạc (Iroiig truyện ngắn cùng lên của Nam Cao) là một lão nòng Việt Nam 
láng kính bởi phẩm hạnh của một con người đôn hậu, giàu lòng' lự trọng và rất 
nực thưcmg yôu con. 

Hãy phAn Tích các đặc điểm đó của nhân vật lão Hạc. 

Mở bài: 

- Thành công của Nam Gio là đã xây dựng được những truyện ngắn xuảì sắc về 
Igười trí thức và người nông dân. 

- Nhân vặt lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên đã Uiể hiện hình ảnh một lão nông 
l:mg kính bởi phẩm chất nhân hậu, giàu lòng tự trọng, rất mực thưcmg yêu con. 

B. Thân bài: 

I. Phân tích, chứng minh dặc điểm nhân vật 
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1. Lão Hạc đáng kính trọng bởi vì đó là một con người có tấm lòng nhân hậu. 

- Lảo Hạc ân cần, chu dáo với con chó Vàng, cho ãn trong bát, bắt rận lắm ch 
nó, gọi nó âu yêm như bà mẹ hiếm hoi gọi đứa con cầu lự: ôm (Ỉầỉỉ nó. đập nhè nh 

vùo ỈIÙI^ nó và rầỉt rĩ: À khôn^Ị À khỏn^!... Cận Vàn^^ của (hĩíỊ niỊoan ỉárn... 

~ Đến lúc cùng quẫn, không còn gì để nuôi nó, thậm chí không còn gì để nu< 
thân, dự định bán nó mà lão vẫn dắn đo mãi. 

- Bán con Vàng, lào ân hận đã trót lừa nó, lão khóc hu hu vì thương nó: MặỊ Ịỏ 
dột nỉìiêỉì co rúm ỉại... cúi miệníi móm mém của lão mến như con nít. Lào hn hn khố 
và khiến lảo như thấy nỗi đau của con vật, cành thương nó càng ân hận biết bao. 

Kỉìổn fìạn... ỏìiịị ịịiâo ơi! Nố có hiết Ịịì dân!... Nỏ cứlàm im như nó trách tỏi.. 
A! Láĩo ịiià tệ lắm! Tỏi ăn (ỷ với lão như thê mà lão dôi xử với tôi như thê ĩtày à? 

2. Lão Hạc là người giàu lòng lự trọng. 

- Lâo tự trọng trong cuộc sống nghèo khổ, lúng quẫn, ngày càng cạn kiệt CỈI 
lão. Lão nghèo nhinig không hèn, không vì miếng ãn mà quỵ lụy kêu xin ai. Thâr 
chí chỉ đoán vợ ông giáo hơi CÓ ý phàn nàn vể sự đờ đần của ông giáo đối với mìn 
là lão đã lảng tránh òng giáo. 

- Líìo đã dành dụm một số tiền nhò ông giáo đứng ra lo liệu chuyện ma cha; 
Co/I khôỉìịị có nhà, lơ chết khỏng biết ai díúìỊị ra lo toan dược: dể phiên cho hàn 
.\óm thì chết khôniị nhắm mắt... 

- Lão thà chết chứ không theo Binh Tư để kiếm ăn. 

3. Lão Hạc rất mực thương yêu con. 

- Thương con vì nhà nghèo mà hạnh phúc bị dang dở. Lão thương con và hiế 
nỗi khổ của con nên không xẩng lời với con, lào khuyên giải con nhẹ nhàng, có lí. 

- Lào khóc khi con phẫn chí đi đồn điền cao su: Tôi chỉ còn biết khóc chứ cỏ 
biết làm sao dược nữa? Thẻ của nó tìỊịười ta ỵiỉ7. Hình của nó ệìgười ta díĩ chụp rồ 
Nó lại ỉấy ĩiềti ciỉa ỉìí^ườì ta. Nó ỉù nịịười của n^ười tư rồi, chứ còn dâu ỉù con ( ú 
tỏi. Đó là liếng than đứt ruột của người cha thương con hết lòng mà phải chịu sốn 
cò đơn vì xa con. 

- Lão nhờ ỏng giáo trông nom mảnh vườn để trao cho con: Cái vườn ỉù củ 
con ta... Lớp trước nó dồi bán, ta khòng cho bún là ta chỉ cố ỷ Ị^iữ cho nồ, chứ i 
phải iỉiữdể ta ăn dân!... ta bòn vườn (‘ủa nó ctln^ nên dể cho ru)... 

- Lão thà chết chứ không bán vườn của con, không chịu làm chuyện xấu. 

11. Đánh giá nhân vật 

1. Hình ảnh nhân vật lão Hạc trong tác phẩm gây ấn tượng sâu sắc trong lòn 
độc giả. 

2. Cách kể chuyện và miêu tả tâm lí nhân vật trong tác phẩm khi xây dựn 
nhân vật trong tác phẩm đã thể hiện tài năng nghệ thuật xuất sắc của Nam Cao. 

c. Kết bài: 
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- Thành công của Nam Cao là đíí xâ} dưng ihanỊi cíìng nhân vật lão Hạc, một 
con người có vẻ như gàn dở, lẩn thân nhimg ĩaí lUímg rhiộr. 

- Cam nghĩ của em vể nhân vật lào Hạc 

\'í dii 2: Phân tích tâm trạng của nhân vạt ớng Hai trong truyện ngắn Lùnịị của 
nhà \ăn Kim Lân. 

A. Mớ bài: 

- Truyện ngắn Lìiỉìịị được nhà văn Kim Lân viết trong thời kì đẩu của cuộc 
kháng chiến chống Phấp và đãng lán đáu trêu lạp chí Vãn nịịììệ năm 1948. 

- Nhân vậl ông Hai là một nhân vật tiêu biểu của người nông dân yêu làng, yêu 
nước trong kháng chiến chống Pháp. 

B. Thân bài 

1. Diễn biến tâm trạng của ông Hai. 

- ỏng Hai là người yêu làng nhưng lại phải lang thang phiêu bạt. 

- Bị bóc lột khổ sở, bị phục dịch ỊịỌi h đô vùo hụi một hên hông nhưng ỏng vẫn 
lự hào khoe về cái sinh phần của viên tổng đốc làng ông. Khi khởi nghĩa thì ông lại 
thù nỏ. 

- Dược giác ngộ, hiểu biết, ông Hai khoe những thành tích kháng chiến của 
làng, lự hào vổ phòng thòng tin, vc các buổi tập quân sự, về hố, ụ, giao thông hào 
kháng chiến. 

- Ông nhận thức được tản cư cùng là kháng chiến cho nên yêu làng, nhớ làng, 
íắn bó với làng nhưng ông vẫn rời làng. 

- Rời làng, không có công việc cho con người ham hoạt dộng, ông sinh ra nghi 
^ẩn vư ỉió cứ hực dọc Ị(ưn sao ấy. 

- Đang phấn chấn vì tin thắng lợi của kháng chiến thì ông nhận được tin làng 
ĩìình là Viột gian. 

- ỏng đau khổ vì làng là Việt gian, tủi cho những đứa con, lại lo người ta 
chông chứa những ngữời làng chợ Dấu Khỏng có chỗ nào để đi, mà về làng cũng 
chông dược, ông tự dằn vặt mình. 

- Khi được tin làng không theo giặc, ỏng vỏ cùng sung sướng như người chết ái 
ìống Ịai. 

+ Quên cả dận trẻ coi nhà. 

+ Chia quà cho con. 

+ Lật dặt đi đưa tin. 

2. Nhà văn Kim Lân đã phân lích tâm lí râì sâu sác, làm nổi bặt tình yêu làng 
Jặc biệt của ồng Hai. 

- Ông gắn bó với làng bằng lình yêu hổn nhiên. 

- Dù phải đi tản cư, nhưng ông luôn hướng về làng với một tình yêu làng khó 
;ó thể lí giải nổi. 


193 


- Tinh yêu làng của ông Hai thay đổi theo sự thay đổi của xã hội, từ yêu làng 
ông Hai yêu nước, gắn bó với kháng chiến. Tinh yêu càng bển chặt và sâu sắc. 

c. Kết luận: 

- Kim Lân được đánh giá là một cày bút hàng đầu vể đề tài phong tục. Tronj 
truyện Lànị>đã thể hiện sự thông hiểu về lề thói, phong tục của làng quẽ được ônj 
vận dụng khéo léo vào xây dựng tâm lí, hành động ngôn ngữ nhân vật. 

- Người đọc sẽ không bao giờ quên một ông Hai yêu làng, yêu đất nước, thủ' 
chung với kháng chiến, với sự nghiệp chung của dân tộc. 

LUYỆN TẬP 

Đề 1: 

Qua các đoạn trích trong sách Ngữ vãn 9 (tập 1) và những hiểu biết của em v< 
Truyện Kiêu, hãy phân tích nghệ thuật miêu tả và khác hoạ tính cách nhân vật củi 
Nguyễn Du. 

Bài làm 

Xanhbơvơ đã nói, dại ý nếu chọn nhà văn liêu biểu cho từng nước, nước Anh S( 
không ngần ngại chọn Sêxpia, nước Pháp - Môlie và nước Đức - Gớt. Còn tôi, nếi 
có quyén được chọn, tôi sẽ không đắn.đo nêii tên Nguyễn Du cùng kiệt tác Đoại 
ĩrườniị tán thanh^ đó là một trong những đỉnh cao chói ngời của nền vãn học thi 
giới. Làm nên giá trị bất hủ của tác phẩm này, có nhiều nguyên nhân song mộ 
điều không ai có thể phủ nhận là lài nghệ miêu tả và khắc hoạ lính cách nhân vă 
sắc sảo đến mức các nhà viết tiểu thuyết hiện đại cũng khó lòng theo kịp củ; 
Nguyễn Du. 

Trước hết, nói về nghệ thuật miêu tả của cụ Tiên Điền, vì ngoại hình một cor 
người bao giờ cũng là cái đập vào mắt, đến vái nhận thức của chúng ta đẩu tiên 
Một diéu rất dẻ nhận thấy là sự khác biột trong cách miêu lả nhân vật chính diộn vi 
phản diện của Nguyễn Du. Trong quan niệm của Tố Như - một con người cũng nhi 
bao nho sĩ đưcmg thời chịu ảnh hưcmg sâu sắc của văn hoá Trung Quốc - các nhâr 
vật mang trong mình đỉnh cao của chân, thiện, mĩ đều được khắc hoạ bằng hàn^ 
loạt các điển cô' với bút pháp ước lệ. Với chị em Thuý Kiều là Mai cốt ccich tuyê 
tinh thần, Kim Trọng phải là: 

Tuyết in sắc tiỊỉựa câu ^^ịỏn 
Cỏ pha màu áo nhuộm non cỉơ trời 

Còn Từ Hải - người anh hùng cái thế? Ta lại bắt gặp Râu hùm hàm én, mà} 
//ựd/, Vơi núm tấc rộn}^ thân mười thước cao - những liêu chuẩn, những kích thướt 
điên hình của một trang hảo hán. Ngược lại, ở những nhân vật phản diện, bút phấf 
của Nguyễn Du lại thực tê sinh động đến mức trần trụi. Mã Giám sinh là con buòí 
và cũng là gã trai lơ, hắn cần vẻ ngoấi chải chuốt, diêm dúa ư? Thì đây Mày rcìỉ 
nhẵn nhụi áo qucỉn hành hao. Còn sỏ Khanh, kẻ bạc lình nổi tiếng lầu xanh 
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Nguyền Du khoác cho nó cái Ịỉìỉỉh (ỈIÌỊÌỊ^ chái (imoĩ áo Uìãn (lịn iỉủniỉ đế đi quyến 
rũ những cánh phù diuìịị. Tuy khic nhau đó nhimg Nguyên Du vẫn khắc hoạ rất 
điổn h'inh, chọn lọc từng chi tiết đen mức gắt gao đe làm nổi bạt lên dáng ve của 
từng hạng người. Tú hà - mụ ^ái Ịùn^ỉ cỉìiỉi (i(l vê ^iù Ỉỉếỉ duyêtì, nghề nghiệp của 
mụ tạo cho mụ cuộc sổng lấy dem l:im ngày, nổ đổ lại, không sao xoá nổi nước da 
iiỉưyiì niư/ĩ xanh búng xanh beo cua mụ. Và Tú Bà - chú nhà chứa, quen ăn nếu 
không phải là những dồng tiền nhầy nhụa, ăn chặn của chị em sau những đêm tiếp 
khấch, ních chạt căng đến mức ddy dù ỉàm sao. Hoạn Bà là một tể tướng phu nhân 
được Nguỵẻn Du thíip sáp cho mụ, biến mụ thành một pho tượng bệ vệ, quăng 
phịch xuống cái yiỉdĩny íhâi hao, giữa cái nhà han ỉìi^ùy súp tháp kia. Đặc biệt, ỉàm 
cho bạn dọc bao thế hệ không ngớt khâm phục Ità cái lài tả người mà dường như dự 
báo cho cá cuộc dời nhân vật ở Nguyễn Du. Khi tá Thuý Vân: 

Vân Acm ỉraìiy trọny, khác viTì, 

Khỉiôn tì âỉìy dầ\ dặn. nét níỊài /ÌÍXnaniỊ. 

ìioa cưíYi, nyọc thốt, doatì tran^ 

Mâv thua /urớc tóc tuyết ỉihư<ynịị màu da. 

Và khi ta Tíiuý Kiều dẹp dến mức Hoa ịịhen thua thắm ỉiễu hờn kém xanh 
Nguyền Du déu có dụng ý cá. Trên thì thua, nhường, (sắc trung chi hiền) dưới lại 
ghen, hờn (sắc trung chi thánh), tả sắc mà đến bậc thánh, hiển thì quả là Nguyễn 
Du đã khố tâm hun đúc, chọn chữ đe tả ra cho rành. Ai đã nhận xét như vậy, quả là 
chí lí. Chảng trách sau này, khi tá cánh nhà nguy biến, trong khi Kiều Dâu chong 
uắng đĩa Ịệ tràn íhihìi khãn bới nồi mình, ttỗi nhủ. thì Vân vẫn ngon lành ngon 
giấc xuân; trong khi Kiều lcnh dènh trong bể đoạn trường thì Vân vẫn để huể sống 
cùng chàng Kim Trọng, da người mà đỏ'n mức dó thì hỏi ai hơn dược Nguyễn Du? 

Vă/I dong càng lác càng dđy! Đi sang góc độ khấc hoạ tính cách nhân vật mới 
thấy hết tay tiên của Nguyễn Du gịỏ táp miía sa dến mức nào. Đi vào tính cách, 
vào nội lâm con người đâu phái là chuyện đưti gián nhưng Nguyễn Du đã vượt qua 
thử thách đó tưòmg chừng râì nhẹ nhàng, dơn giản. 

Tá lính cách mà giới thiệu thíing như khi tá Hoạn Tliư 

ơ ăỉt thì nêt cùng hay 
Nói diêu ràng huộc thi tay cùng già 

Nếu chỉ có thế thì Truyện Kiếu cũng dã sống được với chúng ta đến hôm nay. 
Chúng ta hãy cùng khám phá cội nguồn làm cho văn Kiều còn dào dạt luôn chảy 
đến muôn đời. 

Trước hết, mượn ngay bút pháp miêu lả, Nguyễn Du đã khác hoạ rấl Ihành 
công tính cách nhân vật. Nhà phê bình Xuân Diệu đã lừng lâm đắc với chừ thốt 
trong bức tranh chân dung nàng Vân; 

Hoa cười ngỌ{ thot doan trang 

Quả nếu thay thốt bằng nói thì ihành ra Vân cưòi nói suốt ngày, còn đâu vẻ 
doan trang nữa. Còn thốt là thỉnh thoáng mới nói, cần thì nói, nói điíng lủc. Có thể 


195 


mới thây cái dụng công tột bậc của cụ Tiên Điền. Còn Sờ Khanh, đàn ông gì mỉ 
hình cIuĩìỊi chài chuốt áo khăn dịu dàỉiỊ^... Mã Giấm Sinh, đấng mày râu gì mà mù} 
râu nhằn nhụi. Theo cái nhẵn nhụi ấy, theo cái chải chuốt đến trơn tuột của lụa \ì 
mà cũng tuột luôn đi mâ't cái tính cách của àơĩìii írượnỊỊ phu, chỉ còn lại một gã lá 
buôn, một kẻ bạc tình. 

Cùng chi cần vài hành động điển hình thôi. Nguyên Du đã giúp người đọc đ 
guốc vào bụng nhân vặt. Với hành động đầy mờ ám Rểson^^ dỡ tỉìấy Sơ Khanh ỉẻt 
vào có khó gì không đoán được tâm địa phản trác đầy âm mưu đen tối của Sí 
Khanh. Còn Kiều, nếu có đi theo hắn chi là CùtìỊị liều nhẩm mắt dưa chân tron^ 
cơn tuyệt vọng cùng cực của cô tiểu thư lá ngọc cành vàng bị xã hội vứt xuống bùr 
đen mà thôi. Rõ nhất là ở Từ Hải. Dường như sự xuất hiện của con người này luôr 
dột ngột, bất ngơ: 

Bống đáu có khách hiên đình sang chơi. 

Sau này, trong lòi kổ của viôn lại họ Đổ về Từ Hải cho chàng Kim, ông cũnị 
dùng từ hổng. Chàng đến, chàng đi đột ngột như cơn gió lốc, quét hết mọi dơ bẩn 
đưa lại hạnh phúc cho con người. Từ Hải là thế đó. Chàng như ánh sao băng vụt ioc 
sáng, xé rách màn đêm trong dêm trường dợ rối tâm trời đất. Bỗng đâu vãn Truyệt 
Kiều bừng sáng sau bao nhiêu cung gió thảm mưa sầu. 

Ngôn ngữ cũng được Nguyên Du dụng công tối đa làm bật ìên tính cách nhâr 
vật. Chỉ đọc những dòng ghi ấm lời Hoạn Thư: 

Làm cho cho mệt cho mê 
Làm cho đau dỚỊỊ ê chề cho coi 

Cũng phải sởn gai ốc vl cái giọng đay nghiến như muốn dí đầu người ta xuống 
róc thịt người ta ra. Và giọng lưỡi Tú Bà: 

Màu hồ dã mất di thôi 
Thôi thôi vốn ỉiếng di dời nhà ma. 

Những bài học vỡ lòng trong làng chơi mà mụ truyền cho Kiều đà khiến Xuâr 
Diệu cảm thấy mụ chỉ nói trong mẩy phút mà họt mép của mụ văng dển nghìn năm 
Có lẽ, đối với những con sư lử Hà Đông đó thì ngôn ngữ lại là cây bút rất tốt, để vẽ 
lên tâm địa của chúng. Và Nguyễn Du đã rất thành công. 

Một phương pháp điển hình trong nghệ thuật khắc hoạ tính cách nhân vật, mội 
bút pháp quen thuộc của các nhà vãn viết tiểu thuyết, truyện ngắn; đạt nhân vật vàc 
hoàn cảnh điển hình, kiều là nhân vật được khắc hoạ đạt nhất bằng bút pháp đó 
Nàng là con gái, là phụ nữ, không chi điển hình hơn khi đật Kiều trong thê đối lâp 
với lể giáo phong kiến trước tình yêu chớm nờ với Kim Trọng. Lễ giáo phong kiếr 
nghiêm khắc và nghiệt ngã. Nam nữ thụ thụ hất thán. Nhưng Kiều vẫn chủ động 
đến với Kim Trọng Vì hoa nẽn phải đánh đường tìm hoa, đêm về vẫn mơ tưởng: 

Người đáu gập gỡ lâm chi 
Trăm năm hiết có duyên gì hay không 
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Cách xứ ihế ấy dã làm cho bao ỉiỊià \Ua xưa chau niày, bặm mỏi, và ngay cả 
bây giờ cũng chưa hếl, khiỏn chúng ĩa bàng lioàng. Cùng phái đặt con người ỉỉiêN 
^rọỉtiỊ iìnIỉ íỉiàm ấy giữa một bên là cha và cm dang chịu cảnh CiưửníỊ cao rút 
'ìị^ược (ỉâv oan với một ben là mối lìnỉì cỉaii chớm nớ mới thấy hết giá trị, sức nặng 
:ủa câu nói đáy nước mát: Dè cho dế ĩhiop há}\ minh ( hiỉộc cha của Kiều, mới thấy 
nết hicLi nghĩa cứa con người. Đây cũng là con ngưoi sống có trước có sau. Làm 
■iao quen dược hình ánh Từcâní> sánh yới phu nhâỉì cthỉí* ỉìíiồi. Khi có quyền hành 
:rong tay, Kiều bỏ ra bao bạc vàng gấm V(k đén <yn V(à kiên quyết tuyôn án gia hình 
Nhữniĩ phườỉìịị hạc ác tình ma đã đẩy nàng xuống bùn đen. Chưa bao giờ Kiều 
liện lẻn sắt đá, quyết đoán đến thế. Thật là con người tình, hiếu vẹn toàn! Đặc biệt, 
Lừ Hải là anh hùng nhưng cũng ỉà con người biết rung động trước cái đẹp, trước sự 
yếu ất. Không gì hmi khi dặt chàng trong cuộc gặp gỡ với Kiều nơi lầu xanh chứ 
shông phái trong cuộc chiến đấu nơi trận ticn để khắc hoạ lấm lòng cao quý của 
Igười anh hùng ấy. Đó là cái độc đáo, và cũng là sáng tạo rất thành công của 
Vguyễn Du. 

Điều làm ta ngỡ ngàng nhất là hút pháp phún tích tâm ỉí tàn nhơn theo cách 
2 ỌÌ của Phan Ngọc - Nguyẻn Du, nhân vâl của ông hiện lên rất người. Trong 
rruyện Kiểu, còn ai dược ông yêu thương hơn Thuý Kiều và Từ Hải. Thế nhung 
'Nguyền Du vẫn làm chủ được ngòi bút cúa mình. Cái gì phải đến sẽ đến. Con 
Igười bao giờ cũng là con Iigưòi với tất cả mạnh, yếu của mình. Đến một lúc nàr 
ió, nàng Kiều sau bao nhiêu ^^lY) dập sónỉỊ ra sẽ phải mệt mỏi, hãi hùng, phải xiêìi 
rước le ỉìí^ọt nói nhiéit, trước bả vinh hoa mà Hồ Tôn Hiến dưa ra để khuyên Từ 
hlải hàng. Và Từ Hải, con người hùng ấy, trước kia dã từng xiêu trước tấm iòng nhi 
lừ, giờ nghe vợ tỉ tê tha thiết đến cũng phải lơi lỏng việc quân và cuối cùng ra hàng 
à điều dễ hiểu. Chúng ta chảng trách họ, con người chứ có phải gỗ đá đâu. Và ta 
:àng thêm khâm phục Nguyên Du. 

Có người khi nhân xét bức tranh vẽ ngựa có nói: Từ khi có con ngựa ấy thì trên 
1ời không có gì đúng gọi là ngựa nữa. Cũng có thể nói, lừ khi các nhân vật Tniỵện 
Kiềỉi ra đời, nó mang tính điển hình dén mức hễ nỏi đến anh chàng bạc tình ià nói 
sở Khanh dã rẽ dây cương lối nào, và máu ghen Hoạn Thư cũng trở thành ngữ cố 
ỈỊnh. Thè mới biết tài Nguyển Du. 

Mặn khen nét hút càng nhìn củng tươi. 

Nét bút Nguyễn Du, nghệ thuật miêu tả và khắc hoạ tính cách nhân vật của 
'^guyỗn Du sẽ làm cho Truyện Kiều sống mài. 

(Trần Thị cẩm Thanh - Học sinh lứp 9 trường THCS Trưng Nhị - Hà Nội. Giải 
nhì kì thi học sinh giỏi toàn quốc năm học 1990 - 1991- Dẫn theo sách: Nhữĩĩg hài 

iám vản chọn lọc lớp 9). 

Đề 2: Phân tích nét nổi bật trong lính cách của ông Hai trong truyện ngắn Làng 
:ủa Kim Lân. 
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Bài làm: 

Sinh ra trong một vùng đất giàu truyền thống văn hoá, tại một làng tịuô vừa đẹp 
vừa thơ mộng là làng Phù Lưu thuộc Bắc Ninh xưa, Kim Lân sớm hiểu làng, yêi 
làng và viết về làng quê bằng cái nhìn tinh tế, sắc sảo. Truyện ngán lẮiỉtị* là mộ 
trong những truyện ngắn có vị trí nổi bật, truyện nói về lòng yêu nước của ông Hai - 
nhân vật chính của truyện là một người yêu làng, yêu nước. Tình yêu làng ở ông cc 
những nét đặc sắc, riêng biệt, dược thể hiện thành một cá tính đáng quý. 

Ông Hai yêu nước và tự hào về làng Dầu, nơi cềìôìì rau cắỉ rốn, nơi iỊiiẽ cha díh 
tổ của ỏng. Tinh cảm ấy thể hiện trước hết ở cái lính hay khoe vể làng, lấy làư 
hãnh diện về làng của mình. Đọc xong truyện, người ta có thể gọi ông Hai là âni. 
Hai ỉàĩĩiỊ chợ Dầu hoặc ÔNÍĨ Hai khoe đều được. Tên gọi thứ nhất dùng đổ ch 
nguồn gốc, còn tên gọi thứ hai dùng để chỉ đặc điểm. Mà thực ra thì có ai làng chí: 
Dầu của ông như thế nào. Người ta chỉ biết nó qua lời kể của ông là chính. Rồi qut 
từng thòi kì khác nhau, lời kể, lời khoe của ông cũng thay đổi. Duy chi cỏ lình yêL 
làng của ông vần thế, không hé thay đổi, không hể suy suyển. 

Vì yêu làng nên ông Hai không muốn xa làng, nhất là làng ông dang trong thờ 
kì chuẩn bị đánh giặc. Là một người nông dân hay lam hay làm, gặp lúc nhotii. 
nhon^^ ngồi ãn, lại sống một nơi khấc với cái làng yêu quý, ồng Hai cảm thấy lì 
túng, bức bối. Để khuây khỏa, ông lại đi chơi. Mà lại đi chơi thì ông lại khoel ÔnịỊ 
khoe say sưa đến mức không đẽ ý đến người tiếp chuyện. Điều này cũng thật dề 
hiểu. Buồn vui của làng trở thành buồn vui của chính ông lúc nào không rõ. 

Trươc Cách mạng tháng Tám, mỗi bận đi đâu xa ông thường khoe cái sinli 
phán của viên tổng dốc làng ông hoặc khi có khách bên họ ngoại ở dưói tỉnh 
Nam lôn chơi, thế nào ông cũng dắt ra xem lãng cụ Thượng cho kì dược... ông cc 
vẻ hãnh diện cho làng có được cái sinh phán ấy lắm. Chết! Chết tói chưa thấy 
dược cúi dinh cơ nào mà Ịựị dược như cúi dinh cụ ThượỉìỊ* ỉàng /ô/. Có lắm lắm là 
của, vườn hoa cày ( ảnh nom nhu' dộỉỉỊị âỳỉ... Từ chỗ say sưa, ông nhận vơ vàc 
mình, ÔỈIỊỊ thấy cúi lãng úy một phần như có ông. Muôn hay không, ông Hai đã 
khoe nhầm, lình yéu làng của ông khiến cho ông có phần mù quáng. Sau Cácỉi 
mạng, nhờ giác ngộ chính trị, tuyệt nhiên người ta không thấy ỏng nhắc đến diểtĩi 
son mà ông thường hay đem ra khoe trước đây. Tỉìậm chí, ông còn bảo ông thù 
nó vì chính cái làng ấy ỉíun kh('ỷ ông, làm khổ hao nhiêu ngư(yị Ị()ng nùy nữa. Đổi 
tượng khoe của ông Hai giờ là làng chợ Dầu dang trong khí thế sôi nổi, hào hùng 
thòi khởi nghĩa: Trẻ, già, trai, gái tham gia cướp chính quyền, lập tự vệ, dào hào. 
đắp ụ chuẩn bị chống Pháp. Tất cả những chuyên này được ông Hai kể rành rọì 
Ỉừtỉg ('úi một, cứ y như ông là người trong cuộc, ông còn khoe làng ông có cái 
phòng thông tin thoáng mát nhất vùng với cái chồi pháĩ thanh cao, chiéu chiều 
loa gọi cả làng đểu nghe thấy. 

Mồi lần kể chuyện vể làng, ông nói một cách say sưa, náo nức lạ thưdmg, hai 
con mất ỏng sáng han lên, cái mật hiến chuyển hoạt dộng. Tóm lại, ở ông, việc 
khoe làng dã trở thành một cái tật, một thứ nghiện, ông nói vể làng ông cho sư(/ng 
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(‘ái nìiợnỉ>. ( ho (tõnhớCiìi Ịànị>. T;i hicii đảng sau cái ỉậí đó chính là tấm lòng chân 
thật gán bó của óng với làng, là niéni tự hào chân chính cứa ỏng với quê hương. 

Ôtig Hai say sưa kể những thành tích cúa làng, càng say sưa hơn khi nhớ lại 
những thành tích dó có một phấn đỏng góp của ỏng. Òng lự hào nhớ lại thuở ông 
iịịa ỈÌỈÌỘỊ) photìịị trao ĩừ thíYi kì ( òỉì hốniỊ fôi\ vác íỉậy (ỉì ỉộp nì()ĩ, Ỉuỉi. Khi (lân ỉàníị 
Ííỉn ( lí. (hỉíị ởl(ii, í ÍOÌÍ’ anh em dị iiùo dưìm\f. dảp công việc bộn bề, ông mải mê 
làm chans* cồn kịp lìị^hĩ dêh vợ con, nhí) cửa nữa. 

Ông là người nói được, làm dược. Còng việc chung của làng, ông nói say sưa 
mà làm cũng say sưa. 

Vì òng yêu mến làng nên mọi dau khổ hay niềm vui sướng đều gán với cái làng 
quc ycu dấu dó. 

Khi bất đắc dT phải tan cư, ông buồn khổ lăm. Tiếc nhất là không được góp 
phun gánh vác công việc chung cúa những người còn lại. 

Lòng yêu nước, ycu làng của ỏng Hai dược thể hiện một cách cảm động qua diễn 
biến tâm trạng của òng. Tác giả dà sáng lạo ra một tình huống (có tin thất thiệt về 
làng chợ Dúu đã đi theo giặc) ông Hai vô cùng đau xót ('ổ âỉìí^ n^hẹn dắní* /ợ/, da 
mặĩ tề rân rân. Ong lào lặng đi tưởng như đến khỏng thở được, ôniỊ cúi ịíím mật 
xitâníỉ mủ di. vể đến nhà, ông ĩhim víỊt ra .^iườniị không dám ló ra khỏi nhà. ông 
buồn, ông xấu hổ. ông tự tranh luận với mình, tự dằn vặt mình hoạc dâm cáu gát với 
vợ con. Nhiều lúc nước nuít ôn^ lão cứ chực tràn ra. Đêm, âĩỉíỊ trằn trọc khônịị sơo 
ĩìỊịủ dược. ớ//g hết tr<} mình bên này, tr(} mình bên kia íhàdủi. Có lúc r3«í' lão Ịậỉìiỉ 
híỉn dì, chân tay nhỉln ra, Ííáxniĩ chi'ínỉỉ như kỉunìịị ('(ít lên dưíỊỉc. Tiếng đồn loang ra, 
cả gia đình ông vô cùng buồn khổ. Mụ chủ nhà đuổi khéo vợ chổng con cái ông ra 
khỏi nhà. ông Hai rơi vào bê' tác, tuyệt dường sinh sống. Không thổ trỏ về làĩig, vì về 
Ịàiìịị ỉà bỏ khúng chiến, b() cụ Hồ. Cũng không thế đi dâu, vì (} dâu ìiíỊư(yi ta cũn^ 
duổi //.ự/ríVí' ỉànỊỉ chợ Mâu thuần đến đảy đà phát triên với cao trào với tâm 

trạng của ông Hai được bộc lộ sâu sắc và cám động hơn hao giò hết. 

Nhưng rồi cái tin ihât thiệt vể làng ông được cái chính. Đên lúc này, mọi nỗi đau 
của òng Hai biến mất. Mới đến ngồ, chưa kịp vào nhà, ông đà bô bỏ, rồi l(ĩt đật sang 
nhà bác Thứ, Ịật dật bỏ lẽn nhà trên, lật đíỊi đi nơi khác dế khoe. Vừa khoe vừa múa 
tay lén. ông vui vì làng ông vẫn kiên gan đi theo kháng chiôh, vui đến mức chuyện 
nhà bị òng Tây đốt nhấn trở thành nhỏ bé, không đáng lưu tâm. Chi tiết này khiến 
người đọc cảm thấy cảm động hơn, trân trọng hơn tình yêu làng, tình yêu Tổ quốc, 
yêu kháng chiến của ông Hai. Giờ đáy, tình yêu lớn lao sAu sắc ấy đã khiến ồng quên 
mọi thứ ưu phiổn, ông lại te tái đi khắp nơi để khoe. Mà lần này, ông khoe rành rọt, 
tỉ' mí như í hình ỏng vừa dự trcĩn díhìỉì (íy xong thcỊĩ. 

Đây lại là những lúc ông Hai lấy làm vinh dự về làng, tự hào vể làng quê minh, 
anh dũng phá càn, thầng giặc. 

Òng Hai là người gắn bó thiết tha với quê hương. Vì quê hương nên ông yêu 
nước, kính yêu cụ Hồ, hãng hái tham gia kháng chiến. 
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Vàn hào I-li-a Ê-ren bua có nói: ỉòng yêu nhả, yêu ỉàtìg xóiìì, yêu cỉồn^ íỊuê trở nẽt 
lònỉị yêu Tổ quốc, ông hai đúng là một con người như thế. Niém vui, nỗi buón của ôn^ 
đều gắn với làng. Lòng yêu làng của ông chính là cội nguồn của lòng yôu niĩớc. 

Kim Lân đã từng được đánh giá là một cây bút hàng đầu về đề tài phong tục 
Trong truyện Làng., sự thông hiểu về lể thói, phong tục của làng quê được ỏng vậr 
dụng hết sức khéo léo vào xây dựng tâm lí. hành động, ngôn ngữ nhân vật. Cố 
truyện đcm giản, sức năng lại dồn cả vào mạch diễn biến tâm trạng, vào lời thoạ 
của nhân vặt nên câu chuyên có sức hấp dẫn riêng, ấn tượng riêng, độc đáo. Tronị 
sò râ't nhiều những nhân vật nóng dân khác, người đọc khó có thổ quên ông Hai 
một người nông dân thuần phác, yêu làng yêu, quê tha thiết. Số phận của ông gắr 
liền với thăng trầm của làng quẽ. Nhà ván Kim Lân đã diễn lií được diễn biến târr 
lí của ngưòi nông dân bằng một thứ ngôn ngữ bình dị gắn liền với lời ăn tiếng nó 
của quần chúng. Truyện Lủng là một trong những truyện ngán hay nhất của vãr 
học Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám. 

Đề 3: 

Phân tích vẻ đẹp trong cách sòng, trong tâm hổn và trong suy nghĩ của ant 
thanh niên một mình trên trạm khí tượng giữa rừng râm núi cao trong truyện LíỊní 
lể Sa Pa của Nguyễn Thành Long. 

Bài làm 

Đà Lạt mù sưong, Sa Pa lặng lẽ, Sài Gòn náo nhiệt, Hà Nội hào hoa, miềi 
Trung non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ. Từ lâu, nhớ và nghi về một số vùĩiị 
quê trên đất nước Viột Nam, người ta vần hay gọi như thế. 

Nguyễn Thành Long cũng mượn một cách gọi quen thuộc ấy về Sa Pa để đặi 
tôn cho truyện ngắn cỉia mình iMng lè Sa Pa đây là một truyện ngắn hay, giàu chấi 
thơ của lác giả. 

Bốn nhân vặt được tác giả giới thiệu là anh thanh niôn ở tít trẽn cao kia, nơi cc 
trạm quan sát khí tượng, là một hoạ sĩ già đáng tuổi vể hưu song vẫn ham đi và vc 
lận những miền xa xôi heo hút, là cò kĩ sư nông nghiệp mới ra truờng hăm hở lêr 
mién Tây cheo leo, ngút ngàn sương mây nhận việc, là bác lái xe dẻ cảm thông, vu 
tính... mổi người một vẻ nhưng đéu gập nhau ở lòng nhiệt tình, say mô với côn^ 
việc. Người đọc như vui cùng niềm vui với các nhân vật trong lác phẩm, cảiT 
thông, chia sẻ với những ước mơ, hoài bão của họ 

Nhân vật anh thanh niên là nhân vật chính của truyện. ĐAy cũng là nhân vật đê 
lại nhiêu ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả, sống một mình trên đỉnh Yên Sơr 
cao hai nghìn sáu trăm mét quanh nãm vắng bóng người, bốn bề chỉ có cò cáy \ầ 
mây mù lạnh lẽo, anh thanh niên chủ dộng gắn mình với công việc chung của Xí! 
hội bằng mọi hoạt động bình thường và dường như không thể thiếu được đối với 
cuộc sống của một con người. 

Đặc điểm đầu tiên của anh là luôn gán bó với còng việc của hàng chục triệu 
dồng bào bằng nhiệm vụ từng ngày, từng giờ, từng phút cùa anh như. Cháu ở đày 
cố nhiệm vụ áo gió, đo mưa, áo nắng, tính mây, do chẩn dộng của mặt dấĩ, dự vào 
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\’ịệc háo thíyị tiết hanị* nị*ùy, phục vụ sản xiíất. Ịìhọc vụ chiến đấỉi. Hằn^ Cinh 

'ùm hcuì V(fi đủ loại /núy móc hêtì núnh,.. cải tỉìừỉìy do mưa, cái nhật cỊuatìỊ* kí do 
inh sáng mặt Irời. Cái mây Vin do yiỏ và dặc biệt là cái máy đo chấn động địa 
:ÀU, đé mỗi ngày báo về nhà bốn lấn bằng bộ đàm - mà anh gọi theo từ chuyên 
Tiôn là ốp - vào những thời gian nhốt định; bôn giờ, inưòi một giờ, bảy giờ tối và 
một giờ sáng! Công viộc không phải là không khó khãn: Nửa đém duĩỉịỊ nằm tronịỉ 
'hãn, nị»he clìiíónịỊ dồniỊ hổ reo chỉ muon dưa tay tắt đi. tuyéĩ và lậng im ỏ hên 
'ì^ocYì ( hí chực mình ra là ào ào, -Ví) tới. Thế nhưng anh vẫn hoàn thành xuất sắc 
ihiệm vụ của mình, vui vói công việc của mình. Anh nói; cỏtiịĩ việc Ị^ian khổ thể 
iày, chíí cất nó đi, chúit huồn đến chết mất. 

Bẻn cạnh sự nghiêm túc với cỏng việc được giao, anh còn !à người nghiêm túc 
rong cuộc sống, anh tổ chức một cuộc sông ngăn náp, mẫu mực, đàng hoàng và có 
một đời sống nội tâm phong phú. 

Sòng một mình, nhưng anh không cho phép mình cẩu thả, tuyềnh toàng như nhà 
loạ sĩ đã thầm nghĩ sai về anh (chắc cu cậu chưa kịp quét tước, dọn dẹp, chưa kịp 
;â'p chăn...) trái lại, nhà anh là một căn nhá ha g/í7// sạch sể, với hàn ghế, sổ sách, 
vểu đổ, thống kê, máy hộ đàm... Anh có một vườn hoa với đủ hoa dơn, hoa thược 
lược vàng, tím, dỏ, hổng phấn, tổ ong. Anh có cả một chuồng gà có hao nhiên ỉù 
ríOìg ăn không Miể\ có củ vư(yìì cây thuốc íỊuỷ vù dậc hiệt cố một giá Síỉch luân dược 
'âm phong phú thêm dể có người trò chuyện.... Bằng ấy công việc thừa đủ dể lạo cho 
inh một cuộc sống năng động, sôi nổi, đầy hứng thú và hữu ích... 

Sau cùng, điểm nổi bạt của anh là quên mình và luôn luôn quan tâm đến mọi người. 

Anh không nhận mình là ngưcYi cỏ dộc nhất thế gian mà vì còn có người bạn 
rên trạm Phăn Xi Păng ha nghìn một trăm hỏn nuừĩì hai mét kia mới là một mình... 
\nh không muốn hoạ sT vẽ anh vì còn có những người xứng đáng hcfn anh. Đấy là 
>ng kĩ sư vườn rau dưới Sa Pa, ngày này qua ngày khác nghiên cứu cách thụ phân 
:ho su hào nước ta to hơn, ngọt hơn, hoặc đồng chí nghiên cứu khoa học Mưtyi hai 
lăm không một ngày xa cơ quan đê làm cái bán đồ sét riông cho nước ta... Có cái 
HỈn dồ ây thì lắm của lắm... Với những người chỉ một lần ghé qua thăm anh, anh 
tem họ như bạn bè, như người thân. Nhửng món quà anh tặng họ (như củ lam thất 
:ho bác lái xe, bó hoa cho cô kĩ sư Iré, làn trứng cho ông hoạ sĩ già...) thắm đượm 
ình cảm thân thiết.... Anh không thấy nỗi gian khổ của mình, anh lại thèm cái gian 
;hổ của người khác. Làm khí lượng mà ở độ cao của Phăng xi pãng mới là lí 
ường! Sống cô đơn trên cao, nhiều lúc anh thấy thêm ngườị. Đẩy cảy, chận xe để 
ĩược gập người, để được nhìn, trông và nói chuyện là nỗi thèm rất nhân bản, chứ 
:hông phải là cái nhớ phồn hoa, đô Ihị! Đó là dức lính phẩm chất lốt đẹp của anh, 
;hiến cho bức chân dung của anh rực rở, đến nỗi ông hoạ sĩ già phải xuýt xoa, 
'^hao ôi! Bát gập một ('on ngư(yi nhưanlỉ Ị() một C(ỉhội hạn hữu cho sủng íủc. 

Truyện của Nguyễn Thành Long có nhiêu bốt ngò với nhiéu chi tiết vừa rất 
hực, vừa rất lạ. ông khéo kể lại ỉấn gặp gỡ theo một mạch từ lốn, châm rãi inà vẫn 
mi hoại. Đặc biệt, ngôn ngữ đối thoại cúa truyện thổ hiện rõ sự dụng công của nhà 
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vản, đó là thứ ngôn ngữ rất riêng, rất phù hợp với từng ngưòi: Anh thanh niên vu 
vẻ hồn nhiên, cô kĩ sưe ấp, dễ xao xuyến, ông hoạ sĩ già lịch duyệt, rất tâm //'. 

Anh thanh niên ở trạm khí tượng Yên Sơn trong tác phẩm tuy sống một mìnl 
nhưng không hề cô độc. vẻ đẹp rực rở của tâm hồn-anh làm cho anh bao giờ cũn^ 
có những người thân và bạn bè mới... Cuộc đời của anh thật đáng sống và cor 
người của anh ihât vô cùng đẹp đẽ. Mồi người chúng ta cẩn phải sống đẹp như thê 
hãy sống vì Tổ quốc, vì nhân dân, sống theo tiếng gọi thiêng liêng và trách nhiên 
của tuổi trẻ Đáu cần thanh niên có, đâu khố cỏ thanh niên. 

Đề 4: Tóm tắt cốt truyện của vãn bản Chiếc lược n^ủ của Nguyễn QuanỊ 
Sáng. Phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật ông Sáu trong truyện. 

Bài làm 

Truyện ngắn Chiếc lược ỉĩịỉà được Nguyễn Quang Sáng viết nãm 1966, tạ 
chiến trưòng Nam Bộ trong thòi kì cuộc kháng chiến chống Mĩ đang diễn ra quyê 
liệt. Điểu đáng chú ý là truyện này viết trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt nhưnj 
lại tạp trung nói về tình người cụ thể ở đây là tình cha con trong cảnh ngộ éo Ic cử 
chiến tranh và tình đồng chí của những người cách mạng. Tinh cha con dược miêi 
tả thật cảm đông ở cả hai phía: người cha cán bộ cách mạng và đứa con gái nhỏ 
Đó không chỉ là một tình cảm muôn thuở, có tính nhân bản bền vững, mà còn đượ 
thể hiện trong hoàn cảnh ngặt nghèo, éo le của chiến tranh và trong cuộc sốni 
nhiều gian khổ, hi sinh của người cán bộ cách mạng. Vì thế tình cảm ấy đáng trâĩ 
trọng và đồng thời cũng cho thấy nỗi đau mà chiến tranh mang đến cho đời sốnỊ 
bình thường của mọi người. 

Truyện ngắn này khá dài và được viết theo cách chuyện lổng trong chuyện m; 
phẩn chính là chuyện của bác Ba kể về câu chuyện của cha con ông Sáu. Văn bải 
đưa vào sách giáo khoa đã lược bỏ phần đầu và phần cuối, chỉ giữ lại phần chínl 
của cốt tniyộn là phần tập trung thể hiện tình cảm cha con của ông Sáu và bé Thu 
Có thể tóm tắt cốt truyện như sau: ông Sáu xa nhà đi kháng chiến. Mãi đến khi coi 
gái tám tuổi, ông mới có dịp vé thăm nhà, thăm con, bé Thu không nhận ra cha v 
vết thẹo trên mặt ba em không còn giống với bức ảnh chụp mà em đã biết. Em đỏ 
xử với ba như người xa lạ. Đến lúc TTiu nhận ra cha, tình cha con thức dậy mãnl 
liệt trong em cũng là lúc ông Sáu phải ra đi. ở khu căn cứ, người cha dồn hết tìnl 
cảm yêu quý, nhớ thương con vào việc làm một chiếc lược bằng ngà voi đổ tặng Cí 
con gái bé bỏng. Trong một trận càn, ông hi sinh. Trước lúc nhắm mắt, ông còn kịị 
trao cây lược cho người bạn. Người bạn ấy trong một lẩn đi công tác, dừng lại < 
trạm giao liên - nơi có một cô giao liên dũng cảm và thông minh. Bác Ba - lêi 
người cán bộ - bạn của ông Sáu - hỏi chuyện và nhận ra cô giao liên ấy chính li 
Thu. Bác chuyển cho Thu chiếc lược ngà, kỉ vật thiêhg liêng của cha cô. Họ chi; 
tay trong sự lưu luyến và tự lúc nào, trong lòng bác Ba dã nảy nở một tình cảm mó 
lạ, đó là tình cha con quyến luyến với cò giao liên. 

Ông Sáu, là một nông dân Nam Bộ giàu lòng yêu nước đã tham gia hai cuộ' 
kháng chiến (đánh Pháp và đánh Mĩ), và đã anh dũng hi sinh. Ra đi đánh giặc li 
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năm 1946 mãi đến năm 1954, hoà bình lập lại, ỏng mởi được về thăm quê vài 
ngày. Ngày ra đi bộ dội, đứa con gai hc nhỏ của ỏng mới lẽn một tuổi, ngày về thì 
;:on dã tám, chín tuổi. Cái khao khát của một người liniì sau những nãm dài vào ra 
sinh tứ được trở lại quẻ hưt^rng, dược gặp lại vợ con, dược nghe con cất ticng gọi ha 
một tiếng cũng không trọn vẹn! Đó là bi kịch thời chiên tranh. Lúc chia íay vợ con 
lần thứ hai để bước vào một cuộc chiến mới, ông mới cỏ dược một khoảnh khắc 
hạnh phúc khi đứa con gái ngây thơ nhận ra ba mình và kêu thét lên: Ba... Bơ\. 
Ong ôm con rút khăn Ịaiỉ nước mãi ì-ổi hôn lên múi ĩồc von. ông Sáu đã ra đi vói 
nỗi thương nhớ vợ con không thể nào kể xiết. Bom dan giặc đã làm thay đổi hình 
hài của ỏng. Vết thẹo dài trên rnấ phai - vết thương chiên tranh - đã làm cho đứa 
con gái ihưrmg yêu, bé nhò không nhộn ra bóng dáng người cha nữa! ông đà ra đi, 
mang theo hình ánh vợ con, vói lời hứa mang vc cho con chiếc lược cùng với nỗi 
ân hận day dứt sao minh Ịạị dành von cứ giày vò ông mai. Nỗi đau, nỗi nhớ thương 
và mâì mát... quân giặc đem đến cho ông Sáu, cho bao người lính, cho bao bà mẹ, 
cm thơ trên khắp mọi miền đất nước ta có bao giờ nguôi! Sự hi sinh của thê hệ đi 
trước dể làm cho nền độc lập, thông nhất, dân chủ, hoà bình là vô giá. 

Sau năm 1954, óng Síiu không tập kết ra Bắc, óng nhận nhiệm vụ mới ở lại 
miển Nam nằm víỉtìiĩ hoạt dộng bí mật. Trong những ngày ở rìmg, cuộc sống hết 
•iức thiếu thốn, thiếu gạo ãn báp, gian khổ và nguy hiểm. Cái chết bủa vây cuộc 
chiến thấm lặng, ông Sáu vẫn không nguỏi nhớ vợ con. ông đã kiếm được một 
<hiíc ngà, vô cùng vui mừng và hạnh phúc, ồng dành hết líìm trí, còng sức vào việc 
:àm cây lược: anh Vịfa tìOìỊị vhiểv rũn^ ỉượv, ỊỈìận ĩrụtìị^. ỉi mỉ và Vớ vôníỊ như n^^ười 
ÌìỢ hạc, Trên sốn^ Ịưììịĩ iượv có khắc một hàỉìíĩ chữ nhó nư) anh dã iỊÒ tàn 
ncỉn từỉiỊ* nét khắc '‘Yên nhớ íận^ Tỉm vofì của ha. Chiếc lược ngà đả thành môl vật 
]uý giá, thiêng liêng với ông Sáu. Nó làm dịu nổi íin hận và chứa dựng bao nhiêu 
ình cảm yêu mến, nhớ thương mong dựi của người cha với dứa con xa cách. Điều 
Jó cho thấy, ông Sáu cũng như hàng triệu chiến sT, dổng bào ta chiến đấu vì đất 
iước và drm tộc, vì tình vợ chổng, tình cha con. 

Chiếc lược ngà đà trở thành vật kí thác thiêng liêng của người lính về lình cha 
:on sâu nặng Irong bom dạn quân llìù không ihế nào lan [>!iá dược. Chính vì thế, 
<hi bị trúng đạn máy bay Mĩ bắn vào ngực, lúc hấp hòi, óng dưa tay vảo tái, móc 
ây lược dưa cho bạn, nhìn bạn hổi lâu rồi tát thỏ... Ong Sáu dã hi sinh trong những 
Igày ác liệt và gian khổ. Ngôi mộ của ông là ngri/ mộ hằnịị i^iữa nYìì^ sâiiĩ Nhưng 
:hỉ có rình cha ('on lù khòn^ thê chvỉ dược!. 

kPmh ảnh ông Sáu, hình ảnh người cha trong truyện Chiếc lược ììỊ^à sâu năng về 
ình cha con. Chiếc lược ngà vói dòng cliử Yêìi nhớĩặnỉiThn CGÌÌ cùa ha mãi mãi là 
Ci vật, là nhân chứng vé nỗi daii, vc bi kịch đíìy máu và nước mắt để lại nhiểu ám 
inh dau thương trong lòng ta. ông Sáu ià người lính cùa một thế hộ anh hùng đi 
rước dã nếm trai nhiều ihử thách, gian khổ và hi sinh. 

Câu chuyện vể chiếc lược ngà không chỉ nói lên tinh cha con thắm thiết, sâu 
iặng của cha con ỏng Sáu, mà CÒII gợi cho người đọc nghĩ đên và thấm thìa những 
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đau thương, mất mát éo le mà chiến tranh mang đến cho bao nhiêu con người, ba 
nhiêu gia đình. Và bài học Uổng nước nhớ nguồn ỉại càng thâ'm thìa. 

Đề 5: Cảm nghĩ cùa em về nhân vật bc Thu và tình cha con trong chiến tranh 
truyện ngắn Chiếc lược ngà của nhà văn Nguyên Quang Sáng. 

Bài làm 

Chiếc lược ngà là truyện ngắn xuất sắc của Nguyễn Quang Sáng thời chốn 
Mĩ. Tác phẩm chỉ có ba nhân vật, xoay quanh một kỉ vật: chiếc lược ngà. Nhưn 
với tài năng của người cầm bút, Nguyên Quang Sáng đã tạo nên một bài ca đẹp đ 
về linh phụ tử trong hoàn cảnh chiến tranh. 

Ông Sáu xa nhà đi kháng chiến khi con gái mới một hai tuổi. Mãi khi con gc 
tám tuổi, ông mới có dịp về thăm nhà, thăm con. Gặp lại con sau bao năm thán 
ngày xa cách với bao nỗi nhớ thương nên ông Sáu không kìm được niềm vui cỉi 
mình trong những phút đầu nhìn thấy đứa con. Xuồng chưa cập bến mà người ch 
đã nhảy thót lên, xô chiếc xuồng lạt ra hước vội vàng rồi dừng lại kêu to... Nhưn 
thật trớ trêu, ông Sáu càng vồ vập, nôn nóng bao nhiêu thì bé Thu càng ngờ ngàn^ 
xa lạ bấy nhiêu, thậm chí nó hốt hoảng trước một người chưa quen nhân là ba nc 
Mặt nó tái đi, rồi vụt chạy vả kêu thét lén. Sau đó nó giữ một thái độ xa cách, ngh 
ngại với ông Sáu, chỉ gọi trống không, không gọi ha, không nhờ ông chắt nướ 
cơm đang sôi, một việc quá nặng so với sức nó mặc dù má nó đã dặn nhờ ba giú 
chắt nước, hất cái trứng cá mà ông gắp cho... Thương con là thế, ông Sáu cũn; 
không giừ được bình tĩnh, ổng vung tay đành vào mông nó và hét lén bé Thu giậi 
dỗi bỏ về nhà bà ngoại, khi xuống xuồng còn cố ý khua dảy cột xuồng kòu rổi 
rảng thật to. 

Sự ương ngạnh của bé Thu hoàn toàn không đáng trách, Trong hoàn cảnh X 
cách và trắc trở của chiến tranh, nó còn quá bé nhỏ để hiểu được nhừng tính khắi 
nghiệt, éo le của đời sống và người lớn cũng không ai kịp chuíin bị cho nó đói 
nhàn những khả năng bất thưònig, nên nó không tin ông Sáu là ba nó chỉ vì trên mặ 
ông có thôm vết thẹo, khác với hình ảnh ba nó mà nó được biết. Phản ứng tâm 1 
của bé Tliu là hoàn toàn tự nhiên, nó còn chứng tỏ em có cấ lính mạnh mc, tìnl 
cảm của em sâu sắc chân thật, em chỉ yêu tin khi chắc đó đúng là ba. trong cá 
cỉOĩg dầu của em có ẩn chứa sự kiêu hành trẻ thơ về một lình yêu lớn dành cli( 
người cha khác - ngưòi trong tấm hình chụp chung với má em. 

Nhưng vào thời điểm không ai ngờ, vào phút cuối cúa cuộc chia tay của ônj 
Sáu với gia đình, thái độ và hành động của bé Thu hoàn toàn thay dổi. Lẩn đầu tiêi 
Thu cất tiếng gọi ha. Tiếng ha nó kéit thét lén như tiếng xé, nó nhảy thốt lên l í 
dang hai tay ôm chật lấy cổ ha nỏ, Đó là sự bùng nổ của một tình cảm sâu nặiiỊ 
đầy khát khao bấy lâu bị đồn nén. Thì ra đêm trước khi ở nhà bà ngoại, mói ng( 
vực băn khoăn của nó được giải toả. Bà ngoại đã giải thích cho nó hiểu; vết lhẹ( 
trên mặt ba nó là do đi đánh Tây, bị Tây bắn. Nó nghe bà kể rồi nằm im. lún lộn vc 
thỉnh thoảng lại thở dài như người lớn. Phút íỉnlì ngộ của bé Thu cũng hiện ra nhấ 
quán trong tính cách con be: gan góc, sâu sác, chân thật. Từ ngờ vực xa cách, nó đí 
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đi tới niém tin thực sự và lình cám bộc 1() thật mãnh liộl và chân thành. Nỏ hỏỉì ha 
nó khắp moi nííi. Nó hôn íóc, hòn i ô, hòn vai và tlãc hôn c d lên vếỉ thẹo dài 

írèn má ciiíi ha nỏ nữa. Chính cái vét thẹo lìrni nó khttng nhận ra ba nó lại là vết 
thưcíng do dánh Tây, bị Tảy bắn, nt) càng thêm íhưmig xót, lự hào hơn vế ba nó bởi 
vết sẹo này. Nó đă hôn vết sẹo nhir rnột sự chuộc lỗi, một sự đền bù. 

Yêu quý ba, Thu muốn giữ ba Ịại với mình khỏnịị cha ha di nữa, ha ở nhà y(rị 
con. nhưng rồi lại nhượng bộ với một diều kiện Ba vc! Ba mua cho con một cây lược 
n^ù nyhe ha, ông Sáu cất kín trong lòng. Tất cả tình yêu thương được dồn vào chiếc 
lược tự tay ông làm cho con. Có khúc ngà, ông Siíu Ịúm hở nhưhắí được CỊUÙ. Đây là 
một chi tiết giàu sức gợi. Phút sung sướng khiến người cha như một đứa trẻ. Hàng 
loạt các chi tiết được dựng lên như những thước phim quay chậm nhiều cảnh miêu tả 
cảnh ông Sííu làm lược: ngồi cưa tìmg chiếc răng, thận trọng và tỉ mỉ khổ còng như 
người thơ bạc, gò lưng tấn mẩn khiic tìrng nét... Rồi 6iig ngắm nghía, mài lên lóc cho 
cây lược thêm bóng, thêm mượt... Đó không còn là chiếc lược thòng thường, đó là 
chiếc iưọ'( yêu thương. Ngưòi cha ấy dã hi sinh, nhưng tình phụ tử thì không thể chết. 
Cảnh ỏng Sáu nhờ bạn mình chuyển chiếc lược cho con rất cảm động. Không một lời 
nói nhưng cái nhìn của ông Síìu ẩn chứa hao tiếng nói bên trong. 

Tniyện tệp trung vào chủ đề tình cha con, nhưng ở đây tình cha con của ỏng 
Sáu và bc Thu dã không mất di sau khi ông Sáu hi sinh. Tinh cảm ấy vẩn sống mãi 
trong lòng con gái ông, trong lòng người bạn cùa ông là bác Ba và các đóng chí, 
tình cha con đã được nôi dài trong tình cảm cách mạng, tình cảm của những ngưòi 
dồng chí. Truyện ngắn Chiếc lược ỉìíỊc) là bài ca vẻ tình cha con, tình dồng đội... là 
bài ca ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng của các thê hệ người Việt Nam trong 
những nàm kháng chiến. 

Đe 6: Nhân vật Nhĩ và những suy nghT về cuộc đòi, vể con người trong truyện 
ngắn Bcn (Ịiiê cỉia Nguyền Minh Châu. 

Hàỉ ỉàm 

Nguyỗn Minh Chíìu là nhà văn cỏ vị trí nổi b:)l trong tiến trình vân động, phát 
triển của nén văn xuôi nước ta từ thập kỉ 60 đến nay. Cuộc dời sáng lác của ông 
luôn tìm lòi nhằm phục vụ tốt nhâl cho cacli mạng, cho nhân dủn. ơ mỗi thời kì 
cách mạing, ông đều có những lác phẩm tiêu bicii. Trước năm 1975, các sáng tấc 
cúa ỏng mang khuynh hướng sử thi như tiểu tluiyéì Cửa sòny Dấu chân tì}>ườì 
lính: imyẹn ngắn Mảnh trănị* cuốỉ rừui'. Sííu 1975. các sáng tãc của ông thê hiện 
nhicu :ìin lòi đổi mới về lư tưởng và nghệ thuật. Hàng loạt Ciic truyện ngắn của ông 
như một luồng gió mới làm xôn xao cả giới vãn học và được công chúng đón nhận, 
góp phấn thúc đẩy công cuộc dổi mơi vãn học, dổi mới tư duy trên chặng dường 
mới cua dân lộc. 

Bin uỊuê lỉt một truyện ngìin nil trong lập truyện cùng tên xuất bản năm 1985 
ticu bcii cho sự ddi mới vc lu íU(*ng va nghệ thuạĩ của tác giả. Truyện ghi lại 
;i!'.ữiig gi nhin thây, nghe thay, những suy ngẫm và ước mơ, những quan hệ của 
Nhĩ khi nằm trên giường bệnh, qua bốn cảnh: Nhĩ dược Liên chăm sóc; Nhĩ sai 


205 


thằng Tuấn đi sang bên kia sống; Nhì được các cháu nhỏ (Huệ, Vân, Tâm, 
Hùng....) đến nưcỉng nhẹ, lót chăn, kê gôi; ông giáo Khuyên chống gậy đi qua tạt 
vào hỏi thăm Nhĩ. 

Cốt truyện của Bến quê râì bình dị, hằn^ phản^, nhưng lại mang hàm nghĩa 
triết lí sâu sắc. Qua nhân vật Nhĩ, một bệnh nhân sắp ĩừ^iãcõi đời, Nguyễn Minh 
Châu nói lên những suy ngẫm về con người, về cuộc đời và cách sống, thức dây ờ 
đổng loại hãy biết nâng niu, trân trọng những vẻ đẹp, những giá trị bình dị, gần 
gũi, quen thuộc của cuộc sống, của quê hương. 

Nhĩ nhân vật chính của câu chuyên là người đã từng đi rất nhiều nơi trên trái 
đất, suốt đời Nhĩ đã tửuịỉ đi ĩởì không sót một xó xỉnh nào trên Trái đất, anh đã 
từng in gót chân khắp mọi chân trời xa lạ..., mới hai năm trước đây, anh còn di 
công tác sang một nước bên Mĩ La - linh. Có thể nói, bao cảnh đẹp những nơi phồn 
hoa đô hội xa gần, nhừng miếng ngon nơi đất khách quê người, anh đều được 
thưởng thức, được hưởng thụ. Nhưng trớ trêu thay một cãn bệnh quái ík bát anh 
phải nằm liệt giường hàng tháng trời không nhúc nhích được một bước chân. Chính 
trong những ngày cuối đòi, Nhĩ đã phát hiện ra những vẻ đẹp của những cảnh vặt 
tưởng như cũ mà lại rất mới !ạ, chẳng hạn như hoa bằng lãng trong tiết lập thư đẹp 
hơn, đậm hơn. Sông Hồng mùu đỏ nhạt, mặt sông như rộng thêm rơ. Bãi bồi 
phù sa lâu đời ở bên kia sông Hổng dưới những lia nắng sớm đầu thu đang phô ra - 
một thử màu vàng thau xen Ị(ỉn với mủit xanh non - nhữỉìg màu sắc thân thuộc quú 
như da thịt, hơi thở của đất màu mỡ. Và bđu trời, vòm trời quê nhà như cao ỉưm. 

Nhìn qua cửa sổ ngôi nhà mình, NhT xúc động trước những cảnh đẹp bình dị 
của quê nhà. Tại sao trước đây, anh ít nhìn thấy, cảm thấy? Phải chăng vì cuộc 
sống bận rộn tất tả ngược xuôi? Hay tại bòi vô tình? Qua đoạn miêu tả thiên nhiên 
ở phần đầu truyện, Nguyễn Minh Châu muốn nhán gửi mọi người dừng vô lình, 
phái biết gắn bó, trân trọng cảnh vâl quê hương xứ sở vì ở đó là máu thịt, là tâm 
hồn của mỏi chúng la. Phải biết phát hiện ra vẻ đẹp bình dị, thân thuộc cùa quê nhà 
để nâng niu, yêu quý. 

Bị ốm đau nằm liệt giường đã lâu ngày, được vợ con săn sóc, trong lòng Nhĩ nảy 
nở bao ý nghĩ, bao linh cảm đằm thắm, sâu nặng thiết tha. Nghe Lièn nói: Afìh cứ 
yên tâm. vất vả tôn kém dển hao nỉìiêu em V(ĩi cúc con cũng châm io cho anh dược. 
Chính trong những ngày này, NhT phát hiện ra vẻ đẹp tâm hổn của vợ mình. Lần đẩu 
liên Nhĩ để ý thấy Liên mặc áo vá, những ngón tay gầy guộc của Liên vuốt ve bôn 
vai mình và những lời an ủi của Liên; anh mới thấu hiểu tình yêu Ihưttng, sự hi sinh 
thầm lăng của vợ; cũng như cánh hâi hồi dang nằm phơi mĩnh hên kia, tàm hổn Liên 
vần giữ nguyên vẹn nhữììg nét rần tảo và chịiỉ diùỉg hi sinlì ĩữ hao d(yị xua, vủ cũng 
chính nhờ có diêu đó mà sau niìièu ngày ĩỉìảng hòn râu. tìm kiêm... Nhĩ dã tìm thúy 
một nai nưcmg tựa !à gia dinh trong nhỉ7fig ngày này. 

Điều khát khao nhưng vò vọng lúc này của Nhĩ là dược dặt chan lên bãi bổi 
bên kia sông. Đây chính là sự khát khao muốn tìm đến những giá trị gần gũi nhưng 
dích thực sâu xa trong cuộc sống nơi quẽ hương mà con người vì những bồng bột 
và ham muốn lúc trẻ bỏ qua nó. Sự thức tinh đó đối với mỗi người thường là muộn 
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mằn: Hoạ cỉiăniỊ chi cỏ anh dã từiỉy^ Ỉi(ỉi, dã ỉữn^ iĩi ^ỎỊ chân mọi chân ĩrời .Ví/ /ợ 
mới nltĩn thấy hết sự ỉ>ií)n có lẫn rr dcp { liu một cái hãi sô/ỉỉ^ sôỉiy Hồììịị ngay hờ 
hén kia. Giờ dây anh phải nhờ đứa con trai thay mình sang hên kia sòng qua dò đặĩ 
chân Ịẻn hờ hên kia, di cỉuri loanh (Ịuanh.-.. mộỉ lát rồi vò. Với Tuấn (con trai Nhĩ) 
thì đó là cái việc gì lạ íhếmh. bô sai làm, khi cậu đang mải mê xcm cuốn truyện 
dịch. Cậu chưa hiểu dược cái diên ham mnón cii()ị cùng của đời bồ nên làm việc 
một cách miễn cưởng bị hút vào trò chơi hấp dẫn bên đường và có thể lỡ chuyên đò 
ngang duy nhất trong ngày đã giúp Nhĩ nhân ra một quy luật của đời người Nhĩ 
nghĩ một cách huồn hã, con ngirờị ta trên dưíyỉig dời thật khó trành khỏi những diều 
vòỉìg vèo lìocíc chùng chình, vd lai nó dà ĩlìiíy có gỉ dang hâp dẫn hèn kia sông 
dâu? Y nghĩa ấy mang hàm nghĩa triết Ịị sâu sắc vê dường dời và mục tiêu cuộc 
sống. Con dường trong tâm thức Nhĩ là vòng vèo là chùng chìnỉt, vì nhiều người 
bị lac đường, lạc hướng, thiếu trí tục, không bền chí, hay nản lòng. Tuổi trẻ và thời 
gian bị làng phí. Tâm hồn nông cạn, sống thiếu lí tưởng, không có mục đích, lầm 
nhìn hạn hẹp, sao không khỏi vòng vèo, chùng chình, và sẽ không bao giò tìm thây 
hấp dẫn ở phía trước trên đường dời. 

Cuộc sống và cảnh vật ở quanh ta, ở quê ta rất đẹp, đó là sự giàu ( ó lần mọi vẻ 
dep^ thậm chí cá những nét tiêu Síĩ, nhưng phải trải nghiệm, phải sống hết mình 
mới có thổ khám phá, mứi cỏ thể phát hiện, mới có thể tìm thấy, mới có thể hiểu 
được. Hành động cuối cùng của Nhĩ ò cuối truyện khi anh thu hết tàn lực giơ một 
cánh íay gdy gnộo ra tìgoài cừa số khoát khoát y như dang khẩn thiết ra hiệu cho 
một người ììào dó vừa có ý nghĩa là anh đang thúc giục cậu con trai đừng để lỡ 
chuyến đó duy nhất trong ngày vừa có ý nghĩa khái quát, vừa có ý nghĩa tượng 
trưng. Đó là Nhĩ muốn thức tính mọi người hãy thoát ra khỏi những cái vòng vèo, 
chùng chình trong cuộc sống mà chúng ta đang sa vào đô hướng tới những giá trị 
đích thực, bén vững mà g:1n gũi trong dời thường. 

Bến quê là một truyện ngắn chứa dimg những suy ngẫm, trải nghiệm sâu sắc 
của nhà văn về con người và cuộc dời, thức lỉnh mọi ngưíM sự trân trọng những vẻ 
đẹp và giá trị bình dị, gủn gũi cùa gia đình, của quê hương. 

Để 7: 

Phát biểu cảm nghĩ về nhAn vật PhUíTĩig Định trong truyện ngán Những ngôi 
sao \a .xôi của Lê Minh Khuê. 

Bài làm 

Lê Minh Khuê là nhà văn thành công trong truyện ngắn. Chị tham gia viết văn 
từ những năm 1970 và có nhicu sáng tác vể cuộc sống, chiến đấu của thanh niên 
xung phong và bộ dội. Những ngôi sao .xa xôi của Lẽ Minh Khuô là truyện ngắn 
viết nãm 1971 kic nhà văti 22 tuổi. Truyện viết vé cuộc sống chiến dấu vò cùng 
aian khổ cua cùa tố trinh sát mật dường, trên con đường chiến lược Trường Sơn 
thời chống MT ci'ai nư(k. 

Trong truyện ngán này, I’lurơng Định là người kể chuyên và cũng là nhân vật 
chính. Chọn vai kê như vậy vừa phù h(yp với nội đung Iruyệa lại vừa tiện cho lác 
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giả biểu hiện nội tâm một cách thuận lợi. Truyện viết về đề tài chiến tranh tất nhiêr 
là nói về bom đạn, chiến đấu, hi sinh, gian khổ nhưng những giây phút bình yên \ì 
nơi trú chân cho những cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật làm nên vẻ đẹp lâm hồr 
của con người, nhất là người phụ nữ chiến tranh. Truyện Nhữììg ngôi sao xa xôi nổ 
bật lên ba gương mặt nữ thanh niên xung phong: Nho, Phương Định, chị Thao. Hc 
ở trong một hang sâu dưới chân cao điểm, ở đó, máy bay giặc Mĩ đánh phá dữ dội 
Đường bị đánh lở loét, màu đất đỏ, trắtig lẫn lộn. Tưởng như sự sống hị huỷ diệt. 
Không có lá xanh hai hên đường, thân cây hi tước khô cháy. Có biết bao thương 
tích vì bom đạn giặc: những gốc cây đoạn rễ nằm lăn lóc, ngổn ngang những hòr 
đá to, một vài cái thùng xăng hoặc thành ổ tô méo mó, han gỉ nằm trong đất. 

Công việc của họ vô cùng gian khổ và nguy hiểm. Hằng ngày họ phải tha> 
nhau đứng trên cao điểm đếm bom rơi rồi lao vào trọng điểm sau mỗi trận hon 
dể đo khối lượng đất, đá phải san lấp, đánh dấu và phá những quả bom chưa nổ 
Họ bị bom vùi luôn. Thần chết lẩn trong ruột nhữtìg quả hom. Thần kinh cãng 
như chão. Trong lủc đơn vị thanh niên xung phong thường ra đường vào lúc mặi 
trời lận, và làm việc có khi suốt đêm khi thì tổ trinh sát lại chạy trẽn cao điểm Cù 
hơn ngùy dưới cái nóng trên 30 độ. Từ trên cao điểm về hang, cô nào cũng ch: 
thấy hai con mắt lấp lánh, hùm răng loá lên khi cười, khuôn mặt thì lem luốc, Hc 
là những cô gái trẻ yêu đòi, dễ rung cảm, nhiều ước mơ, rất dễ vuì mà cũng dề 
trầm tư. Họ rất thích cái đẹp và thích làm đẹp cho cuộc sống, tuy sở thích của 
mỗi người khác nhau. Nho thích thêu thùa, có ước mơ sau chiến tranh xin vàc 
làm thợ điện và trở thành một cầu thủ bóng chuyền nhà máy. Chị Thao luống tuổi 
hơn Phương Định và Nho. Từng trải hơn, không còn hổn nhiên như hai đồng đội 
ước mơ và dự tính của chị về tương lai thiết thực hơn nhưng cũng không thiếu 
những phần khát khao rung động của tuổi trẻ. Chị dũng cảm, gan dạ trong chiến 
đấu nhưng sợ nhìn thấy chảy máu. 

Cả ba cô, cô nào cũng đáng mến, đáng cảm phục. Nhưng Phương Định là cô 
gái để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ta. Phương Định là người con gái rất nhạ> 
cảm, hồn nhiên và thích thơ mộng; cô thường sống với những kỉ niệm nơi thành 
phô quê hương mình. Phương Định có một thòi học sinh hổn nhiên, sống vô tư với 
mẹ, cỏ có một căn phòng nhỏ gác hai ở một ngõ phố yên iTnh và thanh bình tại Hà 
Nội. Và giờ đây trong những ngày căng thảng ở chiến trường, cuộc sống đó đã trỏ 
thành kỉ niệm của cô. Những ki niệm đó vừa thể hiện khát khao cuộc sống nơi quê 
hương vừa là liều thuốc động viên tinh thẩn Phương Định nơi tuyến lửa khốc liệt. 
Sống nơi chiến trường đã ba năm, luôn kề bẽn cái chết nhưng cố vản thế hiện sụ 
hồn nhiên và mơ mộng, ở chiến trường, Phương Định nổi bật giữa các cỏ gái khác 
với lìơi him tóc, tươỉig dôi mểm, một cúi C(S cao, kiêu lìđnlì dùi như hoa loa kèn. 
Đòi mắt Phương Định được cánh lái xe bảo là có cúi nhìn sao mà xa Xíhn. Nhiều 
pháo thủ và lái xe lìỏị ỉhãnì và viết nhỉTỉìg hức thư dài gilri dườĩig dây cho Phương 
Định. Cỏ có vẻ kiêu kì, làm diệu khi tiếp xúc với một anh bộ đội nói giòi nào đấy, 
nhưng trong suy nghĩ của có th/ những ngitời dẹp nhất, thông minh, can dúm và 
cao thượng nhất lù những ngưtyị mực quân phục, có ngôi sao trên mũ. cỏ biết mình 
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được nhiều người, nhAt là các anh lúili trẻ chú ý và có thiộn cảm. Nhưng cỏ không 
biểu lò tình cảm của mình và tỏ ra kín đấo giữa dám đông. 

Phương Định là một cô gái ràì hổn nhiên ycu đời, giàu cá tính. Thuở nhỏ hay 
hát. Cô có thể ngồi lên thành cửa sổ căn phòng nhỏ bé của nhà minh hàí say sưa 
ám ĩ. Bàn học lúc nào cũng hủy hừa hãi ỉén, để đến nỗi bà mẹ phải /ìiỉNvền rủa: ‘ 
Con yái iỊÌ của mày. Lấy chồn^ rồi mà no đòn... No đòn...\ w thế ngay từ lúc ở 
nhà, cô đã thề khôìiỊị ỉấy chồtìỊị. 

Sóng trong cảnh bom đạn ác liệt, cái chết kề bên, Định lại càng hay hát. Những 
bài hành khúc, những điệu dân ca Quan họ, bài ca Ca-chiu-sa của Hồng quân Liên 
Xô, bài dân ca Ý.... Phương Định còn bịa ra cả những lời hát, thế mà chị Tliao vẫn 
say mê chép vào sổ tay. Phương Định hát trong khoảng khắc im ỉặĩìiị khi máy bay 
:rinh sát rè rè, cơn bào lửa sắp ụp xuống cao điểm. Định hát để động viên chị Nho, 
:hị Thao, động viên mình. Hát khi máy hay rít, hom nổ; nổ trên cao diểm, cách cái 
hơn^ này khoang 300 m. Hát trong không khí ngột ngạt: Khỏi lên \’ừ cửa hang hi 
he híp. Đúng là tiếng hút út ĩìểỉig hom của những người con gái trinh sát mặt 
íường, những con người khao khai làm nên những sự tích anh hủng. 

Là cô gái hồn nhiên, yêu đời vù nhí nhảnh, Phương Định còn có một tâm hồn 
ihạy cảm biểu hiện ờ chỗ chỉ một cơn mưa đá vụt qua là những kỉ niệm về thành 
3hố quê hương về gia đình, tuổi thơ... lại được thức dậy trong cô. Đoạn hổi tưởng 
:ủa Phương Định về tuổi học trò thể hiên tính cách hổn nhiên, vô tư pha một chút 
inh nghịch và mơ mộng cùa người con gái Hà Nội. Nhưng lâm lí của Phương Định 
hể hiện rõ nhất, tinh tế nhất khi có phá bom. Một mình phá một quả bom trên đồi. 
rảnh tượng chiến trường vắng ỉậng (íến phát sợ. Cảnh vật bị huỷ diệt, khói đen vật 
/ờ từng cụm trong không trung: Phương Định dũng cảm và bình tĩnh tiến đến gần 
\uả bom, dàng hoảng mà hước t(fi. Quả bom có hai vòng tròn màu vàng nầm lạnh 
ùng trên một bụi cây khô, một đáu vùi xuống đất. Thần chết đang chờ đợi họ. vỏ 
]uả bom nóng. Định dùng lưỡi xeng đào đất, có lúc lưỡi xẻng đụng vào quả bom. 
ró lúc Định rùng mình vì cảm thiíy tại sao mình lại chậm thế! Hai mươi phút đã 
rôi qua. Tiếng còi chị Thao rilc lên. Phương Định cẩn thận bỏ gói thuốc mìn 
mống những lỗ đã đào, châm ngòi vào dây mìn. Cô khoả đất rồi chạy nhanh vể 
:hỗ nấp... tiếng còi chị Thao lại thổi lên. Quả bom nổ. Ba tiếng nổ nữa tiếp theo, 
Igực dau nhói, đôi mắt cay mãi mới mở ra được. Mồ hôi thấm vào môi, cát lạo xạo 
rong miệng. Nguy hiểm, căng thẳng không thể nào kể xiết. Chị Thao vấp ngã, vết 
.ẹo bóng lên, máng dù bay trên lưng, chị cười răng trắng, dôi mắt mà to... Nho bị 
hương. Bom nổ, hầm sập, chị Thao và Định phải moi đất, bế Nho lên. Máu túa ra, 
Igấm vào đất. Chị Thao nghẹn ngào. Định rửa vết thương cho Nho, liêm thuốc cho 
NỈho, pha sữa cho Nho... Rồi chị Tliao Ịại giục; Hút dì, Pỉuỉơng Dinh, mày ĩhich hái 
7 nhất, hút diỉ.... Đó là cuộc chiến dấu thường nhật của họ. 

Mỗi ngày, tổ trinh sát mạt dưìrng phá bom đến năm lần; ngày nào ít: ba lẩn. 
^hương Định cho biết: Tôi có nghĩ dến cái chết. Nhiíĩìg một cái chết nư'/ nhạt, 
hòng cụ thể... 
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Đoạn văn tả cảnh phá bom trên cao điểm là đoạn văn xuất sắc nhất tronj 
truyện ngắn Nhữn^ n^ôi sao xa xôi. Những cảm giác tinh tế được miêu lả qua đoại 
vãn không chỉ là sự nhạy cảm vốn có mà còn là sự lích !uỹ kinh nghiệm sau nhiềi 
lần phá bom ở tuyến lửa. 

Rõ ràng ngòi bút của Lê Minh Khuê đã miêu tả lâm lí của nhân vật rất sinl 
động và rất thực. Một thế giới nội lâm phong phú, đa dạng và nYt trong sáng củi 
nhân vật được hiện lên như nó vòn có. Cach nhìn, cách thể hiộn những vẻ dẹp củ; 
con người trên tuyến đầu Tổ quốc theo khuynh hướng sử thi ấy chính là vũ khí gó| 
phần động viên toàn dân tham gia kháng chiến. Mặc dù vậy, truyện ngắn của Li 
Minh Khuê không rập khuôn, đơn giản; ngược lại rất chân thực, hấp dẫn ngưòi đcN 
từ đầu đến cuối. 

Truyện Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê dã làm sông lại cuộc sốnỊ 
và chiến đấu của những cô thanh niên xung phong ở một trọng điểm trên tuyếi 
đường Trường Sơn trong giai đoạn chiến tranh chống Mĩ cứu nước. Những hìnl 
ảnh cao đẹp của các cô thanh niên xung phong trong truyện liêu biểu cho dân tộ( 
Việt Nam đặc biệt là thế hệ trẻ trong những năm tháng hào hùng của Tổ quốc 
Truyện thể hiện thành công về cách kể chuyên, và đặc biệt là nghê thuật khắ( 
hoạ tâm kí nhân vật. 

Chiến tranh đã đi qua, hơn ba mươi năm, đọc lại truyện Những ngôi sao xa xôi 
la như được sống lại những năm tháng hào hùng của đâì nước. Những ngôi .Ví/í 
hôm, sao mai như chị Thao, như Nho, như Phương Định gần xa vẫn toá sáng hồn t; 
với bao ngưỡng mộ, biết ơn. 

Đề 8: 

Phân tích nhân vật em bé Xi-mỏng qua đoạn trích trong truyện ngán Bố của Xi 
mỏng của Mô-pa-xãng. 

Bài làm: 

Mô-pa-xăng (1850 - 1893) là nhà vãn hiên thực lớn nhất của nươc Pháp nử: 
sau Ihế ki 19. Ngoài tiểu thuyết, ông để lại trên 3(X) truyện ngắn, thể hiện niộ 
phong cách giản dị, trong sáng và tinh luyện đạt đến trình độ bậc thầy không sa( 
bắỉ chước nổi, như đại vãn hào Nga M. Gor-ki đã ca ngợi. 

Tuổi ấu thơ của ông là những ngày buồn: bố mẹ bất hoà dẫn đến li hôn, năn 
11 tuổi ông sống với mẹ, và cho đến năm ông 43 tuổi qua đời trong một nhì 
thương điên không một lần gặp mật người bố. Có lẽ vì thế mà trong nhiều tranị 
vãn của ông, hình ảnh những thiếu phụ bất hạnh, những em nhỏ phải sống tủi nhụí 
dau buồn.... cứ hiện lên thấp thoáng dẩy ám ảnh. ông dành cho những con ngườ 
nhỏ bé đáng thương ấy với nhiều trắc ẩn và san sẻ đáng quý. Truyện Bố của Xi 
mông là một trong những truyện ngắn đạc sắc, chan chứa tình cảm nhân đạo. B< 
Xi-mông và mẹ em, chị Blàng-sốl thật đáng thương. 

Xi-mông là đứa con ngoài giá Ihíi. Mẹ em là một trong những cô gúi dẹp nhà 
vímg. BỊ một người đàn òng lừa, chị lầm lỡ... hai mẹ con sống âm thầm trong mộ 
ngôi nhà quét vôi trắng hết sức sạch sẽ. Người đàn bà này, chị Blãng-sốt cao ỉớtì 
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íanh UỈO... ỉao động cực nhọc đế niiòi con, trước cái nhìn ghẻ lanh của người đời. 
'Jgôi nhà của hai mẹ con Xi-mông đà nhiểii năm rồi không hể có một người đàn ông 
lào h!fâc Ịêĩì ihềni. Tuối thơ ciia Xi-mòng là một tuổi thơ (hiếu tình thương và sự 
:hãm sóc của bố. Em đã sông nhửng nãm dài có dơn trong ngôi nhà lạnh lẽo. 

Bảy, tám tuổi em dược mẹ cho cắp sách tới dến trường. Mẹ em làm gì có nhiều 
lên đê đưa vào một ló^ học tốt nhâl thời bây giờ. Sông và học tập cùng với những 
lứa bạn mà phđn dông xuất thân lừ tầng lớp hạ lưu, cái ác, cái xấu đà sớm ngự trị 
rong tAm hồn chúng, bé Xi-mông dầ trở thành đối tượng, mục liêu cho lũ bạn trêu 
học và dối xử hằng ngày. Chúng dã dùng những lời lẽ úc dộc nhút dồn nén em 
lèn chàn tường, cô lập em bàng những trận cười khả ố và giễu cợt. Cái gi sẽ xẩy ra 
ihấl dính sc dến. Xi-mông phải lự vệ, ẩu đá đến. Bé Xi-mông dã bị lũ trẻ (Ịiíỷ qiiúi 
lành hạ. Người dọc hơn mội thế kĩ sau khi đọc trang văn cúa Mô-pa-xãng không 
hỏi buồn phiền. 

Sau khi bị Xiui điỉổi, hị danh tơi tả, Xi-mông đau khổ và bế tắc hoàn toàn. Em 
Iiyết định đi ra sông lự tử. Một đứa trẻ tấm tuổi cảm thấy nhục nhã vì khỏỊìỊị có 
rí, vì bị bạn cùng lớp hờtìỊì /;ự, cảm thấy không thể sống dược nữa phai gửi mình 
ho dòng nước thì nỗi đau khỏ, nhục nhà đả lên đến cực điểm. Đó chính là cánh rất 
iển hình nói len nỗi bất hạnh của một em bé khỏng có hổ. 

Phẩn đáu đoạn trích này là bé Xi-mòng đang một mình ở trên bãi cỏ, phía trước 
i mặt dòng sòng. Cảnh rất đẹp: Trời ấm, ánh náng ẽm đềm sưởi nóng cỏ. Nước lấp 
ính như gương, ở nhà, bé Xi-mông sống cô đơn, ra Irưòmg em bị người ta hủnh hạ, 
m chi biết đên bãi cỏ, đó là những phút khoan khoái, và sau khi khóc ỉói\ em đến 
ới bải cỏ, vói thiên nhiên. Và chỉ cỏ mới xoa dịu được một phẩn nào nỗi dau ghê 
ớm trong lòng, vì thế khi ra dến bờ sòng em rất thèm dược níỊÍi ở dây, ỉrén tnặt cỏ. 
ưíri nắnịi âm. Đây là một lình tiết rất linh tế mà Mỏ-pa-xãng dà mượn cỏ, mượn 
liên nhiên để nói lên nỗi đau linh thần cúa bé Xi-mông. 

Rồi tình cờ, em đuổi bắt (‘hú nhái con màn xanh lục. Sau ba lần vồ hụt, em dả 
ím được nó. Thế là em đã có một trò chơi tuổi thơ. Em dang định ra sòng tự lử, 
hưng bãi cò và chú nhái xanh í^iỉũ/nịi ỉròn con mắt và/iíỊ vàỉiịỊ, vô hình trung đã 
íu giữ em lại. Em dược Sống những giây phút hồn nhiên của luổi thư với thièn 
hiên. Nhưng chAng được bao lâu, em trở về với thực tại: Em ní>hĩ dến nhà. rồi 
\ịhĩ dến mẹ, và thấy hiíổn hèt sức. em Ịại khóc. Điều dó cho thííy em rất thương 
iẹ;'tình thương mẹ gắn liền với nỗi buồn cô dơn cúa một đứa bé kỉìôn\> cỏ hổ. 

Đây là một cảu văn đầy lình xót thưíTĩig cùa Mỏ-pa-xăng đặc lá tàm trạng đau 
lổ cua Xi-mòng trước khi tự lìr. 

Nịịười em Ị im^ lên, em qnỳ xuốny Ví) dọc kinh i ầu /ỉỊ^nyện như trước khi di nỉỊỉỉ. 

Rổí cm khóc, nhữtiiỊ cơn nức nd... dồn dập, xôn -Xatìịị, choán nị><rỊì lâm hồn... 
m chỉ khóc mà thôi, em chẳng nhìn Ilìây gì,chắng biêt gì nữa. Em đang dần dẩn đi 
ỉn luyêt vọng. 

Một tình huống bất ngờ, cám dộng dã xay ra. Chú thợ rèn ( ao lớn. rân tóc den, 
íãn... nhân hận đã dến cứu em. Nèu chú không đến kịp thời thì em chảng còn 
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sống trên cõi đời này nữa? Và chị Blăng - sốt sẽ đau khổ đến tột cùng của mọi í 
đau khổ, của con người. Câu nói của bé Xi-mông qua đôi mắt dẫm lệ, dí 
nướ( mắĩ^ nói lẽn nỗi buồn đau vì khỏỉìị> có hô\ cho nên chúng nó dánỉì cháu... vì 
cháu... châu không có... hô... không có hố. Em thật ngây thơ và hồn nhiên. Em th 
đau khổ. Chắc là khi em nghe chú Phi-líp nói, em sẽ vợi di bao nỗi khổ chất chi 
trong lòng; không những thế, em còn bồi hồi hi vọng; Người ta sẽ cho cháu... ni 
ông hố. 

Cảnh bé Xi-mông bâì ngờ gặp chú Phi-líp bên bờ sông là một cảnh rất cả 
động. Em bé ngây thơ đã được cứu sống và người tơ sể cho cháu....một ông h 
Tinh cảm nhân đạo thấm đẫm qua những câu đối thoại. Nước mất khô dần trên n 
Xi-mỏng, em đà được chú thợ rèn dắt lay về với mẹ. 

Tính cách bé Xi-mông được khắc hoạ đậm thêm; hoặc là em phải có bô' hoặc 
cm phải chết! Người mẹ trẻ sau khi nhân lại đứa con dirt ruột lừ tay người đàn ông ? 
lạ và nghe con vừa khóc vừa nói con muốn nhảy xuống sông cho chết duối^ vì chút 
nó dútỉh con... dúnh cơn... tại con không hò thì lông tê tái dến tận xưíXtìg tuỷ. Chị ô 
con trong khi nước mắt ìã chã tuôn rcù. Nhìn hai mẹ con chị Blăng-sôl khóc, chú ú 
ròn vò cùng xúc động, đứng lại đó không hiết hồ di thế nào cho phảr. 

Đây là một đoạn đối thoại ngắn cho ta nhiều cảm động: 

- Chú có muốn làm hố cháu không?.... Nếu chú không muốn cháu quay trở li 
sónx cho chết duổi. 

- Có chứ, chú cố muôn. 

Người mẹ cô đơn... nghe con nói với người dàn ỏng Aa lạ thì Ịặtig ngắt và quò 
(Ịĩtạị vĩ hổ thẹn cồn câu con trai ngây thơ thì rối rít hỏi: Chú tên gì? Rồi em hoù 
toùĩì khuây khoả khi chú Phi-líp nhấc bổng em lện, dột ngột hỏn vào má em. N( 
đau cỉia Xi-mỏng được giải toả. Em ngây thơ và thật đáng thương. Vì không có t 
nên bị chiuìg nó đánh, còn từ nay đã có bố rồi thì chúng nó đánh sao được nữ; 
Đủy là một lời đinh ninh ước hẹn đến muôn dời của một em bé đirợc sinh ra ngoi 
giá thú: Thế nhé! Chú Phi-líp, chú là hố châu dấy nhéĩ. Với bé Xi-mông, không c 
bồ thì phải chốt vì đau khổ quá, nhục nhà tịuá! Cổ bố lức là được quyền làm ngưò 
Có bd tuổi thơ m('ri thực sự sống hạnỉi plnìc. 

Phần thứ lu của đoạn trích này 1.' cánh bé Xi-mông khảng định với tất cả niềi 
tự hào: Bổ hu) ày, hô' tao tên lủ Phỉ lip. Câu trả lời của cm như ném một hòn di 
Chúng nó những đứa trẻ ranh ma, qưv cỊuái dù có cưởi ác V’, dìi có hỏi dồn Phị-li 
gì?... Phì-ỉip nào?... Phi-líp là củi gì?... Mày lííy dâu ra Phi-líp của mày thế? ll 
cm van đưa mát ĨỈUH h thức chúỉìg, khoỉìg thèm tiân chạy, không sự hất lử dứa tỉà 
hành hạ nữa... Em một mực tin tiú/ng .\ắt dá là hô tao tên là Phi-líp. Xi-mõn 
không lự tử nữa. Xi-mỏng đà tiêu tan nòi đau buổn.... Em u7t có bố. Em thây mìn 
dang lớn lẻn. Đoạn đối thoại khảng định nicm tin có ho. Trẽn inắl bé Xi-mông I 
nay trở đi, những dòng lệ cỏ đơn, những nét u sầu vì không có hốâầ dưưc X"a lai 
tâm hồn em được giải toả. 
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Đọc tioạn văn này, ai Iiià kliòiiịí \iic doim dưríc. í ưiiy nciii írái bao cay dang vể 
bi kịch vê gia dinh lừ dộ ICn mười, nón M()-|xt-xãng òaiiỉi ho bé Xi-mông, clio chị 
Blăng-sỏt nhiêu cảm thông xót thương ứa iệ. Đoan van iàm nhói lòng người. Cái 
hay cúa đoạn văn là bút phấp tinh Ic ỉây cáíih đo tá Iinỉi. la (V nghộ thuật đôi thoại. 
Khôn^ ró /?r>'thì đau khổ! Có /?ô'lhì hanh phúc! Ọuá là giản dị! Quả là nhân bủn. 
Bé Xi-mông thật đáng thưcmg và đáng yêu 

(Tạ Đức Hién - TỈUÍ vãn nt(ớc tìiịOíỉi ĩrêĩi íraììi* sách F!TfỊ, 

NXB Hải Phòng 1996} 

t)ê S: Phân tích và nêu cảm nghĩ vc nhân vậi R()-bin-x<yn trong đoạn trích 
RỎ-hÌ!ì-.\(fn iììĩoãi dào hoaníỊ cỉia nhà văn Đa-m-cn Đi-phó. 

Bài làm 

Nói đến những nhân vật phiêu kru dươc ưa thích, la không thô’ không nói đến 
Rô-bii -xơn Cru-xó, nhân vật trong ciión liêu thuyẽt cùng tên của nhà văn người 
Anh Đa-ni-en Đi-phỏ (1660 - 1731). Tinli cấch cùng như số phận kì lạ của nhân 
vật này lừ lâu dưòfng như dĩi trở Iliành huyCm thoại đỏi với chúng ta. 

Vốn bản tính thích đi đây, đi dó Rỏ-biii-xim dà nỉiicu irin từ giã gia đình êm 
ấm, xuống tàu làm Ihuỷ thủ, lênh đênh trên dại dưcYng. Anh đã trải qua nhiều cuộc 
hành trình gian khổ, nguy hiểm. Trong một lán bị bão, tàu bị đắm, Rô-bin-xơn 
sống sót dạt vào một hòn đao hoang vu, chưa từng có dâu người. Chính tại day. anh 
đã sống gần ba chục nãm trời. IVong gấn ba cỉnic năm trời ấy, để có thể sống dược, 
Rô-bin-xơn đà vượt qua bao nhiôu thử thách, khó khán; có những khó khản ghê 
gớm vưcTt qua khỏi sức iưcyng lượng cúa con người. Nhưng với ý chí, nghị lực và 
khả năng lao dộng sáng lạo phi thường, từ hai bàn tay trắng, anh dã không chỉ duy 
trì mà còn lạo lập một cưộc sống đàng hoàng, ta C(') thế thấy phần nào điểu đó qua 
doạn trích nhỏ Rô-hin-.von n^oủi dào ỈỈOUỈIÍ^. 

Dõi theo những clil tiêl ĩhời gian, có ihc thây dỏ là vào nhừng năm từ thứ mười 
đến thứ mười lăm Rô-bin-xơn sống liòn dào hoang. Thời gian ở đây không phải 
tính bcằng giờ, bằng phút, bằng ngày, bằng tháng mà bang năm một ndm, bai ndm 
sau; cỏ khi hâtìị* cả cliục năm, tới năm íhử mười iirn ddo; hùỉìi* cả một kiếp sốỉỉịĩ 
rủa chú chó, hây Í*/V> nó CÍĨUÌỊ d(ĩ yịủ rồi. Cách tính liiừi gian bàng năm như thố, 
cũng đủ cho thấy Rò-bin-xơn đã phai Inii qua một sự chịu đựng sức ĩitặng tra tân 
khủng khiêp của thời gian đên nhir ihc nào? Mói năm qua di, dối với Rô-bin-xơn 
dó chính là sự chịu dựfìi> của S() phận. Ta thử hình dung cảnh ngộ đơn độc của một 
con người trên đảo hoang vu, xung qiianli chi toàn biển ca, cách biệt hoàn toàn với 
thê giới con người. Trong cảnh ngộ ây chi can ba ngày thỏi, đà làm con người gục 
'Igã trong cò dơn, tuyệt vọng. Tlic nhưng Rỏ-bin-x(yn không những dã thực sự sống 
nột cuộc sống cửa con người mà còn duy tiì dược cuộc sống dó trong gần ba chục 
lãm. Không phải ngẫu nhiên, tíong truyện có nhan dc phụ: Cuộc dời và uhữuí^ 
'ruyện phiêu ỉưu kì Ịạ ciiíỉ Rô-hịn-Xítn. Sự kì ỉa dược nhấn mạnh ở đây còn dc chỉ 
:ấi tính cách phi thường vưm Icn lioàn cánh, vưcyt Icn sỏ phận của anh. 
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Đổ vượt lên sức mạnh của thời gian, Rò-bin-xơn đã không chịu ngồi rỗi, bằĩ\ị 
lòng với nhừng gì mình đã có. Anh Ịủm việt khôỉỉiỉ chịu mệt mói. Và chính là nhc 
có công việc, anh không bị sa vào tình trạng n^hĩ nịỉỢị vẩn vơ thưònig làm chí 
người la yếu đuối. Hcm thế nữa, Rô-bin-xcm còn tìm thấy niềm vui trong lao động 
hưàrì^^ cúi thú hoàn tiìùnh kếĩ quả lao íĩộỉìíỉ mà trước khi mình phải bó tay. Lời ant 
kể về việc mình trở thành những lay thợ lành nghề; thợ đan, thợ nạn, ta nghe thạ 
hào hứng. Qua bàn lay lao động kiên trì khéo léo, sáng tạo của anh, những vậ 
dụng cần thiết trong sinh hoạt hằng ngày được tạo nên: nào bát đũa, chum vại. bìnt 
vò đé câì đặt mọi thứ lương ăn; nào quang thúng để quẩy những thức ăn kiến 
đưực, lại còn cả những chiếc bồ đimg thóc. Thú vị nhất !à Rô-bin-xơn còn nặr 
được cả một chiếc lẩu hút thuòc. Anh thực sự thỉch thú với chiếc lẩu này. Đối vớ 
anh, đó là cả một côiìiĩ ĩrìnii ĩuyệi mĩ. Sự tuyệt mĩ ò đây không phải do vẻ đẹp linl 
xảo vì theo lời Rô-bin-xơn nỏ cỏn thua \a thứ tẩu hản (ỳ Ị^óí- phổ. Đó là côniỊ trìnỉ 
tuyệt mĩ vì nó là thành quá của niém vui lao động sáng tạo của niềm hứng thú 
Trong câu nói: Tỏi dã có ĩhuỏc Ịú nay ỉại cỏ tẩu dểhút^ ta nghe thấy một niềm vu 
thầm nén trong anh. Trong cuộc sống con người có nhiều điều kì lạ thế đấy: cc 
những cái rất bé nhỏ nhưng dôi khi lại có một ý nghĩa rất quan trọng. Chỉ là mộ 
chiếc tẩu, có gì đâu! Nhưng sự xuất hiến của nó trong cuộc sống của Rố-bin-xơr 
trên đảo hoang chính là dấu hiệu của một bước tiến mói. Tliời ki vẠt lộn với nhữnị 
khó khăn vật chất phấn đầu vươn lến một cuộc sống tốt dẹp hơn, không nhưng dí 
mà còn sani*, một cuộc sống cho ra một cuộc sống, một cuộc sống cíia một cor 
người thật sự. 

Tuy nhiên, trước Rô-bin-xơn lại nãy sinh những khó khăn mới: Thuốc dạn ỉìỊ^à} 
cànỉi khan, thực phẩm vm dần. Không thể chỉ trông chò vào nguồn thực phẩm nhc 
sãn bắn, anh phái chú dộng tìm giải pháp tích cực là nuôi dô. Và công viộc nuôi dc 
của Rô-bin-xơn cũng không dơn giản, dề dàng, cũng rất kiên trì và kéo dài hàn^ 
năm. Để có được dàn dê dông díic bốn mười ba con, chen chúc trong nủm ngãi 
chuồng chật, Rô-bin-xơn đả mâì ba nãm rưởi. Những con số được nêu cụ thể 
khoảìiịị năm nỉih dầu từ ba con thành mư()i hai ( on, hai nãm sau, dược hỏn miỉcri h(> 
con.... như biểu hiện niềm vui của anh trước sự sinh sôi nảy nở. Tạo ra được nguổr 
thực phẩm, Rô-bin-xơn còn tiếp lục tạo ra nhiểu sản phẩm khác cũng từ những cliL 
dê dược nuôi dưỡng này. Bữa ăn hằng ngày của anh trở nên phong phú, thịnh soạn. 
có đầy đủ cả: nào sữa tươi, bánh mì, bánh bột tẻ, thịt dê, trứng rùa, bơ, pho mát và cíỉ 
hoa quả dề tráng miệng. Đây quá cũng là một chiến công kì Ịạ của Rô-bin-xơn. Tràn 
ngập một niềm tự hào, anh nói với chúng la: Các hạn thử tỉi^hĩ: một mình trên mội 
dào hoaiìịĩ vắiìỊĩ mù sauiị cỏ..., hữa (hì thưìm^ có.... thiết lĩf(hi^ cũnỊị thịnh soar> 
khâní^ kém nhữỉỉí^ khách S(ỉn hình ĩỊìườỉìị’ à nhữniỊ thàiìh phô !('Tn. Đảy là một niềm lỊi 
hào chính đáng, tự hào trirớc những thành quá lao động, niềm tự hào của một COII 
người có ý thức rất rõ về hoàn cảnh nghiệt ngả xung quanh những với ý chí nghị lực 
phi thường đã vượt lên, chiến tháng và làm chú hoàn cảnh. 

Vượt lên hoàn cảnh, Rô-bin-xơn củng lự vưíTi lỏn chính mình để làm chù bản 
thân. Trong những điểu kiện sống khắc nghiệt, con người ta dễ sinh cau có, lầm lì, 
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dư tẹyn. Nhimg Rò-bin-xơn, la thấy aiih vẫn giữ cho ininh dươc niém lạc quan. Anh 
diện cho mình mộ! bộ cấnh cũng r:Vi kì /í/ Gọi ià dicn cho vui, chứ Ihực ra anh lự 
thiết kê và tự í hê tại> lấy. Toàn bộ dcu được làm b;hig da dô: từ mũ, quẩn áo cho 
dên cà thát linig. Điéu gAy sự chú ý (í dày chính có vc ( ố(Ịỉiúi của hộ canh này. Mũ 
thì cao lên dêii lại thêm miếng trùm kín gáy. Áo dài tạn dĩìu gối nhưng quẩn thì lại 
ngăn và rộng thùng thình. Cộng thêm vào dó là sự bố trí cĩing rất kì quái của những 
dồ vật lỉnh kính được mang theo: thát lưng, dây da cưa bíía, lúi đựng đạn, ò dù, 
gùi... Tó diổm thêm sự cổ (Ịìúii như thc cốt là để cho vuị, là để cho có tiếng cười, 
dẫu dỏ chí lầ tiếng cười trong tưcmg tượng Ịịiá có ai trôiìiỉ thày cũn^ phải hò ra mà 
ciíớìy chi là liếng hật an/ị nho nhỏ khi thấy cái diện hộ đáng cười của con chó. Đơn 
độc trẽn đáo hoang nhưng Rô-bin-xơn vần không mâ't đi nụ cười, óc hài hước, niềm 
lạc quan yêu đời. 

Đoạn trích khép lại bằng những ý nghĩ của Rô-bin-xơn về chú chó- người bạn 
duy nhất cúa anh trên đáo hoang; Bây }>ị(y nó cnnii dã .tí/ờ cdi nên thường cửlểo đẽo 
theo tỏi chứ không chạ\ ĩiiìig iãĩìg như n ước. Nhưng tôi hiểt chắc rằng nén có ngny 
Nén, nỏ vẫn hăng hái liền minh dê hảo vệ tỏi. Lời lâm sự của anh thấm thìa mộl 
buồn, sâu xa một niềm cám thông, dậm đà một tinh yêu thương, trìu mến và tin 
tưởng. Rô-bin-xơn như Ihc đó! Cuộc sống trên đảo hoang vẫn không hề làm trái 
tim anh chai đi, tâm hồn anh khò cản. Những lình cảm, cảm xúc vẫn sống động 
trong anh. Đó cũng chính là một sự ki diộu nữa trong số phận và tính cách của Rô- 
bin-xơn. 

Sức mạnh và vẻ đẹp kì diệu của con người dà được toá sáng qua hình tượng Rô- 
bin-xơn! 

(Trần Đình Sử (chú biên), Trần Thị An, Hà Thị Hoà, Chu Vãn Sơn: 

Lnyện viết văìi hay - NXB GD, 2002). 
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PHỤ LỤC 

PHẦNI 

CÁC NHA nghiên CÚU nói về VAN nghị luận 

BÀI I: VẺ ĐẸP CỦA VẢN NGHỊ LUẬN 

Văn nghị luận là một thể vãn ra đời từ rất lâu. ớ Trung Hoa, văn nghị luân cc 
từ thời Khổng Tử (551 - 479 tr CN). Khổng Tử nói với Từ Lộ về Chính danh: Danh 
khỏni^ chính thì nói khôĩĩịị \UỎI, nói khôn^ .Xỉỉôi thì việc khôĩìỊ* thành, việc khônị, 
thảnh thì Ịẻ nhạc kỉìỏn^ hư/iịỊ thịnh, lể nhục khâniỊ hưìĩ^ thịnh thĩ hình phạt khônịi 
dún^, hình phạt không đúng thì dủn không hiêt xừ trí ra sao cho khỏi bị hình phạt 
Cho nên người quán tử danh ĩĩĩà chính thì tất nói dược, nói dược thì tất làm dược 
(Luân ngữ - Chưcmg Tử Lộ). Khi Khổng Tử dạy học trò mình như vây, ông đâ 
dùng phép lạp luận, đã làm vân nghị luận. Tuân Tử (313 - 235. Ir CN) viết: Táư 
con ngưc/i gtôhg như hát nước, giữ cho yên và không làm cho dộng thì vđn dục lắny 
xuống dưíyị còn trong nước nằm hên trên... Nếu tâm rối loạn và hất an thì miếnịị 
thịt gia súc, gia cầm nuôi trong nhà không thấy ngon, tai nghe thấy chuông mò 
không thấy cái hay của nó... Khi tâm con người hình thdn vui mừĩìg thì dù màiị 
sắc không rực rỡ cCmg làm vui mắt con người, tiếng vang chưa rổ cũng làm vuị tai 
con người. 

Viết như Tuân Tử như thế cung là đà làm vân nghị luận. Cả hai đoạn văn của 
Khổng Tử và Tuân Tử vừa trích đều cho thấy các ông đã lạp luận một cách rất chăl 
chẽ và mạch lạc... Những người ấy sống cách chúng ta 2300 năm. 

ở nước ta văn nghị luận cũng là một thể loại có truyền thống lâu đời, có giá trị 
và tác dụng hết sức to lớn trong trường kì lịch sử, trong công cuộc dựng nước và 
giữ nước. Có thể kể từ Chiếu dời dô (1010) của Lí Còng uẩn (Lí Thái Tổ), Hịch 
tướng sĩ (1825) của Trần Quốc Tuẩn cho đến Bình Ngô dại cáo (1428) của Nguyễn 
Trãi; từ Bài tựa Trích diểm ca thi tập (1497) của Hoàng Đức Lương, Chiếu cầu 
hiển (1788) của Nguyễn Trường Tộ; từ Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (1861) của 
Nguyễn Đình Chiểu đến Chiếu Cần Vương (1865)... Và đặc biệt thế ki XX, văn 
nghị luận càng phát triển mạnh mẽ hơn bao giò hết. Hàng loạt tên tuổi các nhà 
chính luân, vãn luận xuất sác với những áng vản nghị luận bâì hủ, mà liêu biểu 
nhất là Chủ lịch Hồ Chí Minh vói bản Tuyên ngôn Độc lập (1945). Cùng với Chủ 
lịch Hổ Chí Minh là những chí sĩ yêu nước đồng thời là các nhà chính luạn cụ 
phách như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Ngó Đức Kế, 
Nguyễn An Ninh... Tiếp đó là những nhà cách mạng, những nhà vãn hóa nhu 
Trường Chinh, Lé Duẩn, Phạm Văn Đổng, Võ Nguyên Giáp... cùng với biết bao 
nhà văn viết nghị luận nổi tiếng sau này như Hai Triều, Đặng Thai Mai, Tòn 
Quang Phiệt, Hoài Thanh, Xuân Diệu, Chế Lan Viên... 
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Co thc nói trong suốt trường k'i lịch sứ dàn tộc, v:'in nghị luận là một thổ vãn 
■)hán .iiiỉi rò nhất đời sống tinh thán, lư tưtmg, ý chí \à khát vọng của cả dân tộc. 
36 là lòng yêu nước nồng nàn: Ta ỉỉìKỜììịi ỉứi hừa (ỊHỨn ăỉỉ, nửa đêrn vồ grí/. ruột 
ĩiiN nỉìư (ắl, nưíh mấĩ í/ừ/?/ dìa: (Ììi (àỉỉì tức rần^ ( inra xả thịt ỉột (ỉa, nuốt ịỊun 
iống nưht (Ịỉiíìn íhù. Dẫu cho ínhìì thán ỉìà\ pỉun tì}*oùi nội cỏ, nghìn xúc //Ể/v gỏị 
rong (hỉ ngựa, ta cũng vui líhtg. (Trfìn Ọudc Tiiấii - ỈỈỊCỈI tìáyng sĩ). Đó là tinh thần 
ự hùo dân lộc, một dân tộc có truycn thông lỊcìi sử - vân hỏa lâu đời. 

Nhií nin/c i)ai Viậí ta từ mrt/c 

VíYn xưng nền Ví/// (ỉil ỉíhi 

Núi sông hờ còi (i(7 chia 

Phong íục Bắc Nam cũng khác 

TữTriệu, Dinh, Li, Trần hao gà\' ncn (ỉ(}c Ịập 

Cùng ỉỉchì, Dỉưytìg, Tòng, Nguycn ///õ/ hên hùỉig cử một phương 

Tuy manh yếu từng lú< khác ỉihíỉU 

Song hìỉo kiệt (ỉ()'i nùo cũng có. 

(Nguyễn Trãi - Bình Ngô dại củo) 

Đó là tư tưởng nhAn nghĩa: Việc nlntn ìỉghĩa Cíít (ỳ yên dân... Dem dại nghĩa 
iìắng hung tùn - ỈẨÌy chi nỉuìỉì thay cưíhìg hao (Nguyẻii Trãi). Đó là ý chí Không 
ó gì íỊiiý hơn dộc Ị(}p tự do (Hó Chí Minh). Đỏ là khát vọng hòa bình: Ta ỉấy toàn 
uHÌn Ị(i ỉum, dê nỊuìỉỉ dãn tìgỉìỉ sức (Nguyễn Trãi). Chúng ta muôn hỏa hình, 
húng f(t dã nhân nhượỊìg. Nhưng chung ta cùng nhân ỉỉhượng thực dân Pháp càng 
:ÌỈI í(/i vì chúng íỊuyêt tâm ( ư(/Ịi nitớí la lan nữa (Hổ Chí Minh). Đó còn là ý chí 
Ịuyeì chiến, quyết tháng giặc ngoại xâm: Ịỉ(' cỏn tên X('ỉnì lược nào trên dất nước 
ỉ thì /7/////!,' ta phdi tiếp tục chiến dấu iỊiúa sach nó di. (Hồ Chí Minh), là tinh thần 
Ịuyếl tứ cho Tổ quốc, qưyêt sinh: Chung ta thà hi sính í(ì'ĩ ('ả, chứcptyết không chịu 
'tấĩ nưí/c, không chịu làm nỏ Ịệ (Hổ Chí Minh). 

Bôn cạnh việc phán ánh tư iưtVng cứu luaỹc, chông xám lăng, vãn nghị luận còn 
ihãn ánh tinh thán và ý chí của cha ôiìg (a iroiig còng cuộc dựng nước. Đó là khát 
ọng muốn xây dựng một quốc gia hùng cường, dộc lạp thể hiộn rõ trong Chiếu 

Vri dô của Lí Thái Tổ khi ông muốn chọn kinh dò dất nước: ơ vào mri trung tâm trời 
Yứ; diíợc C(ii thế rồng cuộn hổ ỉìgồi. Dã dung ngỏị nam hắc dâng táy, ỉai tiện hư('mg 
hìn ra sông dựa núi. Địa tììê I (}ng nu) h()ng: dâr C(Ĩ 0 mà thoáng. Dân cư khỏi chịu 
ảnh khốn khổ ngập lụt; nnuhỉ vai cùng rdt mỉ(c phong phú tốt tươi. Đó là tư tưởng 
oi trọng người hiền lài hiền ícỉi ỉà nguyên khí cíta (ỉấĩ nước. Nguyên khi manh thì thế 
//V/í' thịnh vừ vưon cao; nguyên khí suy thì rliếnưới' yếu mà xuống thấp thể hiện 
ong bài văn bia khắc ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám do Thíìn Nhân Trung soạn thảo 
1442). Và đặc biệt trong Chiêu cdu lìicn cũa Vua Quang Trung ban bố năm 1788: 
>/, trời dát hế tác thì hiên f(ỉị (hì náu.' Xiía dúng như V(}y. Còn nay trời dcít thanh 
'inh, chính lúc người htên tài gặp gỡ gi(> mây. Những ai t(jị đức. nên đêu cố vươìì 
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ìẽn, đé đưỢ( rạni^ võ cỉìôỉì yUíĩtĩ^ đình, một iòng citìì^ kinh CÙỈÌỊĨ hmhiiị phúc tồn vinỉ 
Bố cáo ^^ẩỉi xa. để CÙỈĨỊ* nghe Nết. 

Không chỉ nói lên tư tưởng, ý chí và khất vọng của một dân tộc, vãn nghị luậ 
còn phản ánh nhàn thức thẩm mĩ của dán tộc ta vẻ văn chương, nghệ thuật bằn 
những bài nghị luận vãn học đầy súc tích, lài hoa, uyên bác... Hãy đọc lại một đoạ 
văn nghị luận của người xưa bàn về vẻ đẹp của vãn chương: 

Đổi yới ĩỉìơ văn, cổ nhân Vỉ' như khoái chá. yí như gấm yóc. gấm yóc là mà 
dẹp tvén dời, phàm người có miệng, có mắt, ai cũng cỊuỷ trọng mà không vía h 
khinh thường. Dén như yăỉì thơ, thi ỉợị sắc dẹp ngoài cả sắc dẹp, vị ngon ngoài c 
vị ngon, không thể dem mất tầm thỉCỜng mà nếm dược. Chỉ thi nhàn lủ có thểxer 
mà Nết dược sắc dẹp, ãn mà Nết dược vị ngon ấy ĩíĩôi. 

Hoặc đây là những lời Cao Bá Quát bàn về thơ và cái gốc của thơ: 

Bùn về thơ, tuy có phải chú trọng về quy ctích, nhưng làm thơ thì phải gấc 
tính tình. Nếu việc nào cũng hắt í hước Cỉl, càu nào cũng học theo ngưN, dầu thô 
tạm hiệt dã hút câu: Chén rượu Dương Quan, xóm cạnh qua chN dãgìgíìm củ 
Tiến gà điếm cỏ. Nắn nót như lời Nên túi, lòe như là tuyệt diệu Gia Cháu cỉư 
chuốt các thê trong cung, tự phụ là vùn nòi Thiêu Bả. cỏ thể nghìn hài chứa dầy h 
khổ, trăm vần dã ( Ọn n(ộr khô, ham dược khoe nhiều, dều không quan hệ gì đẽ 
tinh linh cd. Ví như học yiếĩ chỉ7, nếu cứ theo lề lối không hiển hóa thì tuy có hí 
dược cúi mật ngoài của lỏl chữ Lan Đình cũng chẳng ai thèm kể yùo dâu. Tô Dôn 
Pha hùn vẽ củch viết, có nói: Không học là hơn. Ai hiểu dược ý ấy cỏ thể nói cùn 
nói chuyện vé làm thơ dược. 

Cho đến đầu thế ki XX, với những lời bình tinh tế của Hoài Thanh vé bi kịc 
tâm hồn của các nhà thơ mới (1932 - 1945): 

Đời chúng ta dã nằm trong chĩlí tỏi. Mất hề rộng ta di tìm hề sâu. Nhưng cùn 
di sâu cùng lạnh. Ta thoát lên tiên í ùng Tỉìê Lữ, ta phiêu du trong tình trườỉig (‘ùn 
Liru Trọng Lư, ta diên ciưhìg cùng Hùn Mặc Tử, Chế Lan Viên, ta dẳm say cùn 
Xuân Diệu. Nhimg dộng tiên dã khép, tình yêu không hển, diên (‘Uổng rồi tỉtih, sa 
dắm vẫn hơ vơ. Ta ngíỉìì ngơ hồn trở vê cùng Huy Cận. 

Cd đời tỉĩực, tỉLỉi mộng vẫn nao nao theo hồn ta. 

Thực chưa hao giờ thơ Việt Nam buồn và nhất là xôn xao như thế. Cùng lòn 
tự tôn, ta mất luôn cả ('âi hình yên íỉưyi tìiúĩc. 

Có thể nói càng ngày văn nghị luận càng phát triển mạnh mè, càng trở nên đ 
dạng và phong phú hơn bao giò hết. 

Nói một cách khái quát, văn nghị luân là một thể loại nhằm phát biểu tư tưỏmg 
tình cảm, thái độ, quan điểm của người viết một cách trực tiếp về văn học hoạ 
chính trị, đạo đức, lối sống... nhưng lại được trình bày bằng một thứ ngôn ng 
trong sáng, hùng hổn, với những lặp luận chạt chẽ, giàu sức thuyết phục... Tu 
nhiên, nhiều khi nói đến văn học, vãn chương người ta thường nghĩ đến văn cá 
sáng tác bàng tưỏmg tượng, hư cấy nhưu thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, ki... mà I 
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Ịuan lâm đến văn nghị liiẠn. Quan mcm Iiliư ihc lẽ táì Iiliièn lit phiến diện chưa đáy 
iu. Nêu vãn học ià loại hình ns^Ịìệ ỉhnậỉ srhìíỊ íạo hủnii fừ ỉhì văn niịhi Ịiiận 
Íìíí/niỉ nhiétỉ phải coi lủ vủỉì học. l'ừ dicn BiU h klion ĩoùtì íhư ( ùa Mĩ cũng định 
ighTa: Vùfi học Ị() nhữììị’ sản phấni vi('ỉ cíín \ã hói hnnự vãn .\nỏi hoậc ĩhơ. Theo 
ìịịỉìĩa rộiìị*, vùti Ịìọc hao iị()in iàĩ cá các kic'u Vỉcì iht‘o í('ii hư cẩu {ficíỉon) hoặc 
'hôn^ hircâu (nonfịí íion) nhằm mục (hi lì \uã'f hàn. 

CCing theo phan loại lừ điển này, vãn nghị luận đirợc xếp vào dạng thức không 
lư cấu. Hư câu là một hoạt động ctí bán cúa tư duy liìnli tượng dể sáng lạo ra, hịa 
(ỉ (như M. Gorki nói) nhửng nhân vật, câu chuyện. lìnỉi tict... trong các tác phẩm 
Ighệ tỉỉuậl. Vãn nghị luận không dùng hir cấu, không dựa vào trí tưởng tưíĩng mà 
lựa vào tư duy lôgic nhảm trình bày tư ĩirờng, quan diêm nào đó của người viết. 
Chác với văn hình tượng, vãn nghị luân trình bày tư tướng và thuyết phục người 
[ọc chú yếu bằng lí Ic và lạp luận. Nêu như văn hư cấu nhằm kích thích trí tưỏìig 
ượng. xây dựng óc quan sát tinh tc với tình cám cỉiân thực, những khám phá hồn 
ihicn về thiên nhiên, vc dời sống gia dinh, xã hội... lli'i văn nghị luận nhằm hình 
hành và phát triển khã năng lập luận chặt chẽ, ninh bày lí lẽ và dẫn chứng một 
ách sáng sủa, nhằm thuycì phục, dicn là những suy nghĩ và nêu ý kiến của riêng 
ỉiình về một vấn đề nào đó trong cuộc sòng hoặc trong văn học, nghệ thuật. 

Hãy đọc và .so sánh các đoạn vãn sau; 

Đoạn 1: 

Niĩủy chưa tắĩ han, (rủny, dã lên ì ()i. Mặỉ trãn}ị íỊ Ùn. to ì'í/ dó tử từ /ên à ( hân 
'ới sau tỹny tre đen của Ịànỉ> .\a. Míìỳ sợị nuh' C('m vắt ỉiiỊatìiỉ qua, mỗi ỉúc một 
ỉảỉìh dẩn, iồi tắt ha/i. Trên (Ịuãììy dồny ru(}niỊ, C(rn í^ió nỉìự hiu hiu dưa lai thoảtìíỉ 
hững hiUXỉig duỉrn tìg('it. 

Sau tiếng chuông ( ủa ng(V ( hùa ( ò ỉìỉộr ìúc /âu, thật là .súng trchig hẳn; trời hãy 
iở trong vất, íhcmi thẳm Ví) cao; nuỊí tràng nhó lai S(hìg V(hìg vã(‘ ở trên không và 
u du như súo diều; ủnh trăng írotig clỉdy kliắp Cii trên nhành cây, kẽ hi, trCiu ngập 
ên con dưìXng nhựa trắng .xỏa. 

TríVìg cái vườn nhíỉ trên hờ ao. 1 nân nam (rên chỏng kê vào h()ng tối, ngửa 
ìủĩ lén trời. Chàng nhìn írãng (Ịĩhi íànli lá iiC. l íinlì lá sắt và den như mực vắt 
ua mặt trăng, như một hức (ranh 'ỈÌỈU. Rêu ờ tíún dã hở ao Cítnh d<ỉ hóc lên Ịuĩi 
mh. Bức tường hoa giữa vưởỉì sáng ('mh trâng lên. lá ỉựtt d()y V() tìh(? Ịíỉp lúnh như 
'ỉủy tinh. 

Bâng cày trông mút cỊuâ, thân một V(ỉ kin d(to. . 

(Thạch Lam - Nắng trong vườn) 

Đoạn 2: 

Nav cúc ngưtyi ngồi nhìn chủ nlnn mà khíhìg hiết lo, tỉiâv nưíxc nhục mù không 
iết thẹn. Làm tướng triêu dinh phải lỉdií (ỷuân gịíỊc nu) klìâtìg hiết tức; nghe nhac 
úù thường dể dãi yến ngụy sứ mủ không hiêì càm. iioộc uíy việí chọi gà ỉàm vui 
ùa, lìoậc vui thú ruộỉĩg vưtyn, hoặc quyến luyến hoậ(' làm giàu mà quét! 
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việc nước, hoậc ham sân hắn mà quên việc hỉnh; hoặc thích rượu tìịịon, hoặc mt 
tiến^ hát. Nếu có ^iậc Môììị* Thát tràn saní> thì cựa trổn^ khôníị thể (lâm íhihiị 
ao i^iíỉỊĩ ịĩiậc, mẹo cờ hạc khâniỊ thểíhưiíĩ l()m miíỉ4 ỉưí/c nhà hình; íỊ(ỉu nuì^ ìUỘn\ 
vườn nhiều, tấm thân quý ní»hĩn vàni» khôn chuộc, vd ỉại vợ hìu con cỉíu, việc quái 
ccr ti íim sự ích chi; tiền của tuy nhiều khôn mua dược dầu íịiặc, CỈU) săn tuy khỏi 
kiiỏnịị duổi dược quân thù, chén rưcru ỉỉị>on kỉumịị thể làm cho ^iặc say cỉiếí, tiéh^ 
hát hay Uũmg thể làm ^ịặc diếc tai. Lúc hâỳ ÍỊÌỜ ta cùniỊ các ngươi sẽ hị bắt, dơi 
xót hiết chừng nào!. 

(Trần Quốc Tuấn + Hịch tưLmg sĩ 

Đoạn 3: 

Nhìn chung trong tliơcíídiển của ta, hao gíhn tử Chu MíẦtìh Trinh tnỉĩên, nếi 
xét i’í^ khía cạnh có tinh dân tộc hơn cả, ( V lè thơ ỉỉồ Xiiún Hương thi treo giũ 
nhất chi nhường cho aiĩ. Thơ Xuân Hưcmg Việt Nam hơn cả, vì dã thống nhá 
dược cao độ hai tính cách dân tộc Ví) daị (‘húng. Xuân Hương cũng là mội nhà nhi 
chẳng kém ai, cũng giỏi chừ Hán, khi cdn cũng ra dư(/c C(ỉu dôi mặc áo giáp cả 
chữ đinh, cũng giỏi chiết từ duyên thỉên đẩu dọc, phận liễu nét ngang, và dùn^ 
tên các vi thuííc hắc một cách lùi tình. NhíOìg Xuân Hưcmg không chiu khoe chíi 
Xíân Hương dôi lập V(fi cái cực ôn Như Hầu. hủi Cung oán ngâm khúc của ông 

Áng đào kiểm ngấm khúc não chúng - Khoe thu ba dợn sóng khuynh thành ỉòi 

nỉuín những chữ Hán nặng trình trịch. 

Nội dung thơ Hổ Xuân Hươtìg toát ra từ dời sống hình dán, hằng ngày, và trêi 
dất nước nhà. Xuân Hưcmg nói ngay nhírng cảnh có thực của núi sông ta, vírt hé 
sách V(} khuôn sáo, lấy hai con mắt mình nư) nhìn. Cúi dèo Ba Dội của Xuâ, 
Hưtrng rõ là đèo Ba Dội, ha dẻo tùm hum rúĩc, lún phún rêu, gi{ỉ lát lẻo. sư(/ìỉg dầr 
dìa, phong cảnh sổng cứ cựa quậy Ịên, chứ chẳng phải chiêu lệ như cái Đèo Ngan 
cíta Bà huyện Thanh Quan, tuy có thanh nhã, dẹp xinh nhỉOìg hi dè hẹp cho \'í). 
dứng im như trong một hức tranh (ỳ ấm chén hay lọ cổ. Dể ít thi sĩ nào đểỊọi dổi 
ấn trên thơ nước ta nhiều như Xuân Hư(/ng: Chợ Trời, Kèm Trống, Quan Khúm 
(Thanh Hóa), động Hưc/ng Tích... Dể ít nhà thị sĩ nào là người Hà Nội như Hi 
Xuân Hươỉỉg, xưa dầu ở gần Li Quốc Sư, dã tỉOĩg di dạo cảnh hổ Táy, ghé cho 
chùa Trấn Quốc, từỉìg hoài (‘(ỉ trước cung Thái Hòa nhà Lí, tới d()i Khán Xuân, V( 
còn dể lọi thơ hay thách cd sự lãng quên của thời gian, Xuân Hươììg vĩnh viễn hói 
cái chùa Quàn Sứ của tỉưyi nùng. 

(Xuân Diệu 

Đọc các đoạn văn trẽn đây, người đọc có thể dễ dàng nhận ra đâu là vãn ngli 
luận, dâu ià văn hư cấu tưởng tượng. Những gì tạo nên sắc thái của lối vàn hìnl 
tượng cũng tạo nôn nét riêng của vãn nghị luận? 

Đoạn 1 là đoạn văn được rút ra trong tập Nắng trong vườn của Thạch iam - mé 
nhà văn nổi liếng từ trưóc Cách mạng tháng Tám. Đây là đoạn văn dùng hư cấi 
tường tượng để tả lại cảnh đẹp một đêm tràng sáng miền quê, đẹp đẽ và yên bình 
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'rong đêm trãng ấy, cố nhiôn, hnli ;inh clâu liên CỈIÚ dạo l;i hìnli ảnh vầng trăng: Mật 
'ủỉìil tròn, to vủ (ĩỏ ỉừ lên ở chon trời Sdìt nhií> trc íỉvn rii(ỉ Ịànịị xa... Mặt ĩrủỉìỊỊ nhỏ 
ìi sún^ xủnỊ^ vặc à trên khôn^ u/ (Ì!ỉ (hi nitư sâo ihéu, àììh trănịị tron^ ('ỉìả\ khắp cả 
én nhành ('ây, kèỉú, tràn ĩìỊịập trcìị con íỉưíhiy nhưa trdny, xóa. 

Để viết được những câu vẽn niicu tả giàu sức hấp dẩn như vậy, nhà văn cẩn 
^ước hết mộl sự nhạy cảm và linh tế trong quan sát. Tác giá thấy, lúc đáu, mặt 
"ătĩịị tròn, to và dỏ, nhirng về sau Ịììặt trùnịị nhò ỉại sán^ vằtìi^ vặc à trên khỏtìịị. 
)ấy là một sự thạt, nhưng phải là người có ổc quan sát tinh lế mới thấy. 

Hình ảnh mặt trăng có sức háp dan còn do nhà vãn râì phóng túng trong liên 
iỏìig, so sánh, ẩn dụ: ánh trăng dược ví như nước, cho nên mới chảy khắp ca írén 
hành cây, kè lú, tràn ỉìịịập trêr con íỈKỜĩìy ĩníĩỉỊị Xíki... 

Miêu tả trăng nhưng không có trăng. Ben cạnh vầng trăng còn có hình ảnh mấy 
ợi ỉììáy... vắt n^ơniỊ (ỊÌUÌ, mồi ỉuc nì(}i nuình dần...; hình ảnh dồtìịị ruộnỵ có C(m g/ớ 
hẹ hiu Ììin dưa lại thoảỉi}* nhữn^ íiiúm^ ílưrm ỉìịịảt; đặc biột hơn còn có tiếng chuông 
ủa ngôi chùa cổ, một âm tham càng gợi cái vè vắng vẻ và chiều sâu huyền bí của 
êm trăng. Rồi cả rèn (ìtấm dà hờa(f, dưới ánh trăng và hình như vì có ánh trâng mà 
ũng hâc lén luri lạnh: hức tưửìg hoa giữa viáyn, cùng súng ánh tràng Ịên\ và cuối 
ùng, ánh trăng làm cho những lủ Ịựii dày vù nhỏ lấp lánh như thủy tinh. 

Khai thác vẻ đẹp của đêm trăng, nhà văn Thạch lam đã lìm thấy vẻ đẹp thanh 
í, tao nhã hiếm thấy, và đạc biệt là cá một nct đẹp thăng trầm, bí ẩn của đêm trăng 
ạn đại. Cho nẻn, hình linh hórg ( ây dưới đêm trăng cũng sao mà bí ẩn và như có 
nh hồn; Bóng cày trông mát quá, thân mật V() kin đíỉo... 

Nối bật trong bút pháp miổLi lá cùa Tìiạch Lam là một kiểu hội họa bằng lời 
'àn ngặp chât thi vị. Nhà vãn dã râì chú ý tới đường nét: Chùng nhìn tràng qua 
ùnh lá tre, cạnh lú sắc và den nỉìỉí mực vắt (Ịua mật trảng, như một hức tranh tàu; 
hà vãn cũng rất chú ý tói những mảng màu sìic: M()t trứng tròn, to và dỏ từ từ lên 
chân trời sau ráng tre den cua làng (Ịuê xa; canh lủ sác và đen như mực vắt quơ 
ìặt trăng, như một hức tranh ĩàu; l(í lipi dày V() nhỏ kíp lánh như thủy tinh... Có 
Ú nhiều ý, từ ngữ giống nhau như trong một bài thơ... Ngày chưa tát hẳn, trăng da 
V/ rồi... Máy sợi mày cỏn vắỉ ngang quan, mồ! ìiic một mảnh dần. rồi tắt hẳn... 
nlì tráng trong chảy khắp cá trên nhìiììh cây, kẽ lá. ĩỉàn ngập trẽn con dườtig 
hựa trắng xóa... 

Trái lại với đoạn I, đoạn 2 và đoạn 3 lại là những đoạn văn nghị luân đặc sắc. 
hẻu gì giúp la nhận ra đó là vãn nghị luặn? 

Trước hết ở hai đoạn vãn sau (doạn 2 và doạn 3) hịên thực được nói tới không 
hải là sự việc, câu chuyện... ở dây người viết không nhằm miêu tả, dựng lôn trước 
lắt người đọc cảnh vải một đêm trăng tuyẹt đẹp (như đoạn 1) mà tập trung nêu lên 
kiến, thể hiện quan điểm, thái độ của mình trước một vấn đề của cuộc sống. Mỗi 
oạn vãn nẽu lên một vấn đề. Đó chính là luận điểm mà người viết muốn làm sáng 
), muốn thuyết phục người đọc, người nghe và thuyết phục chính mlnhl 


221 


Linh hồn của bài văn nghị luận là luận điểm, tức là tư tường, quan điểm, ch 
trương, đánh giá của người viết được thổ hiện dưới hình thức những cAu văn có tín 
chất khảng định hay phủ định. Trong đoạn văn thứ hai, luận điểm mà Trần Quô 
Tuấn nêu lên chính ià: Đã làm tướng sĩ thì phải có trách nhiệm với triều đinh. Cò 
ở đoạn vãn thứ ba luận điểm mà Xuân Diệu muốn làm sáng tò là: nhìn chung tron 
thơ cổ điển của ta, bao gồm lừ Chu Mạnh Trinh trở lên, nếu xét về khía cạnh c 
lính dân lộc hơn cả, thơ Hồ Xuân Hương tiêu biểu nhất. 

Để bài vãn nghị luận có sức thuyết phục cao, người viết phải đưa ra những lí lí 
những lặp luận và các bằng chứng liêu biểu, xác đáng. Lí lẽ và lập luẠn giúp ngưì 
đọc hiểu, còn bằng chúng giúp người dọc tin vào vấn đề người viết nêu ra. Mỗi kl 
đã thấu hiểu và tin, tức là dã bị thuyết phục. 

Lí lò và lập luộn trong bài vãn nghị luận muốn chặt chẽ phải xuất phát lừ nií 
chân lí hiển nhiên hoậc một ý kiến đã được nhiêu người thừa nliận. Những ý kiớ 
ấy thường là của những người có uy tín (các lành tụ, các nhà vãn, nhà khoa họ( 
nhà văn hóa lớn...). Lí lẽ của bài vàn nghị luận thể hiên ỏ hê thông các luận điêr 
của bài viết, còn lập luận là cách thức trình bày lí lẽ, cách dẫn dắt và cách nêu vă 
đề của người viết. Trong đoạn văn trên Trẩn Quốc Tuân đã dùng lí lẽ và dẫn chứn 
nhằm thuyết phục và làm sáng tỏ luận điểm của mình. 

Bài vãn nghị luận muốn có sức thuyết phục cao còn có cần chú ý tới tính hi 
mạt của vấn để: đúng/ sai, phải/ trái, lợi / hại, lốt/ xấu... không nên chỉ phản tícl 
xem xét một chíẻu. Muốn thế cần tự dặt ra các phản lập luận, sau đó dùng lí lẽ v 
dẫn chứng để khẳng định hoặc bác bỏ. Cần vận dụng mẫu câu: Mặc cỉù... nhiOỉị, 
hoặc khôììịị Ịììù còn; vỉ vậy... nên trong quá trình lập luận. 

Đoạn vãn cúa Trán Quốc Tuấn là một minh chứng, ở đây ta thấy ông đặt r 
nhiều lình huống, lạt đi lật lại vấn để một cách kĩ càng, thấu đáo. Cách lập luậ 
này là một mạt thể hiện điều ỏng đang suy nghi là hết sức day dứt băn khoăn, nií 
khác dồn người nghe vào tình trạng khôn^ íhểchấi cãi, kỉtỏtìị* tỉìểcôỉìịị nhận nhữn 
Ịỉi ôỉiíi nói, tức là hi íhuyếí phục. 

Lời vãn trong bài văn nghị luẠn phải sáng sủa, mạch lạc, nhiẻu khi phải đan 
thép, hùng hổn. Loại tìr khẳng dịnh và phủ định, câu có mệnh đé chính, phụ (hô 
ứng) thường xuyên được sử dụng để tạo nên đặc sắc trên của lời văn. cả hai đoạ 
này nghị luận nêu trên đều thể hiện rõ độc điểm này. Ta bắt gặp trong hai đoạn vã 
hàng loạt các từ, câu phủ định/ khẳng dịnh như; 

- Nay các niiươi nỊtỏi nhìn chủ nhạc nià khỏn^ hiết lo, thấy nước nhục m. 
khôniỊ hiết thẹn. 

- Lxnn tướnịị triều đình phcìi hầu (Ịuủn ỵiặc ìĩìà khôn^^ biết tức; ní>he nhạc thù 
thường dể dãi yến nítụy sửnià khâỉìỊt biết căm. 

- Cựa gí/ trổnị* khôiìịị thể dâm ĩhỉuìỊị áo giúp giặc, mẹo cờ hạc không thể dùn 
lủm rniíu lược nhá binh; dẫu rằng ruộng vưàrtì nhiều, tấm thân quỷ nghìn vàng khâ 
( /;//()/■, vd lại vợ bìu con díu, việc quân cơ trăm sự ích chi; tiền của tuy nhiều khôn 
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>miỊ dược dâit ỉịiậc, (hó săn íu\' khóc kliòniỉ dỉiổ! dược (Ịnàn fììi'i, cỉìén lỉù/n iìỉịOìì 
hỏnỵ thê Ịủnì ( ho ỉĩicic S(Ịy ( hêỉ, ỉicny háĩ ỉuiy khíhiỉỉ thí' hhn ì;ỉ(Ịc diếc hỉì. 

- ThơXiỉôn Htrơỉìi* Việt Nam hoìì cà. 

- Xiichi HiCơn}> cíĩníỊ l() một nhà nho chaniị kém ai, iioìiỉ yj<h chữlỉíhì, khi C(hì 
'ũĩìịị ra dược cân d()i mặc áo giáp cài chữ đinh, cũng gi()ị chiêr từ duyên thiên 
ĩấu dọc, phận liều nét ngang, V() ilòng tèn cúc vi íhu()c hăc ni(}ĩ cách tàì tình. 

- NhìOìg Hồ Xiiân Hương kỈKìiìg clìịỉi khoe chữ. 

Đẻh đây có thể thấy, nếu quan niệm vãn chương là nghệ thuật của ngôn từ thì 
ihững áng vãn nghị luẠn cũng là một tác phẩm vãn học tiêu biểu, đích thực. Tuy 
ihiẻn mỗi thể loại văn học lại vận dụng ngôn từ theo một phương thức biểu đạt 
:hác nhau nên chúng có những đặc điổm riêng, cách nói riêng. Nếu như vãn miêu 
ả, kể chuyện chỉ qua một số từ ngữ mà lột tả và làm sống cỉẠy trước mắt người đọc 
hần thấi của sự viộc... thì văn nghị liiạn lại tiêu biểu cho cách nói chật chẽ, hùng 
lồn giàu sức thuyết phục. Nếu như văn hư cấu tác động nhiều đến óc quan sát... thì 
'ăn nghị luận tác động mạnh mẽ vào nhận thức lí luận, nâng cao khả nãng lặp luận, 
èn luyện tư duy lôgic cho người viết... Thiết nghĩ việc thấy được vẻ đẹp của những 
ng văn nghị luận giúp la không chí tiếp nhận mù còn tạo lạp lốt loại văn bản này. 

(Đỗ Ngọc Thống, vẻ dẹp Víín nghị ỉìiộn - Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ - 

SỐ 4, số 5/2005) 

Bài 2: VAI TRÒ CỦA lẬP LƯẬN TRONG BÀI VĂN NGHỊ LƯẬN 

Nghị luận là bàn luận, là nói lí lẽ, là thuyết phục người đọc bằng lập luận lôgic 
hạt chẽ. Cái hay, cái đẹp của bài vãn nghị luận cũng ở chỗ đó. Có luạn điểm mới 
nẻ, độc đáo là hết sức quan trọng, nhưng để có bài văn thuyết phục cao thì riêng 
uẠn điểm chưa đủ. ờ đây còn phai biết đến vai trò của lẠp luận. Phải biết lập luận, 
ức là phải biết trình bày và triển khai các iuíỊn điểm; biết nêu vấn đề và giải quyết 
'ấn đề; biết dùng lí lẽ và những dẫn chứng để làm sáng tỏ điều mình muốn nói, để 
Igười đọc hiểu, tin và lán đổng với nùnli. Luận đíòm là nội dung còn lập luận là 
lình thức diễn đạt nội dung ấy; lập luẠn là cách nói. 

Cùng một nội dung, cùng hướng lới mộl Itiực díclỉ nhưng hai cách nói, hai cách 
rình bày khác nfiau có thể dẫn đến hai kết cục khác xa nhau. Ngày xưa Vua Cảnh 
rỏng nước Tề có con ngựa quý. Con ngựa tự nhiôn một hôm lăn ra chết. Vua giận 
ắm, cho là người nuôi giết ngựa, sai ngay quân cầm dao đế phanh thây ngưòi nuôi 
Igựa. Án Tử đang ngồi chầu, thấy Ihế, ngăn lại, hỏi vua rằng: Vuơ Nghiêu, vua 
^hiiấn .\ưa phanh thây người thì hắt d(ht từ d(iu trước? Cảnh Công ngơ ngác nhìn 
lói: Thôi hơy huỏng ra, dem giam người ấy .xuống ngục dể rồi trị tội. Án Tử nói: 
'ên phạm này chưa biết rõ t()i nu) Víhì Ị)hảị chịu chết thì vần tưởng ỉà mình oan. 
'ôỉ xin vì vua kể rơ tội nó rồi hãy ha ngục. Vua nói: Phải. Án Tử bèn kể lội rằng: 

Nhíì ngươi có ha tội dáng chết. Vua sai nuôi ngựa nu) dẻ ngựa chết là một tội 
khig chết. Lại dể con ngựa rất (Ịuý của nỉu) vua chết l() hai íộị chết. Đẽ vua mang 
iểng vì một con ngựa mà giết chết một nụing ngư(yi, íàm trăm họ ai nghe thấy cũng 
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oán vua, các nước nghe thấy ơi cũng khinh vuơ, ngươi làm chết một con ngựa ĨÌU 
đê đến nổi dán gìơn dem lỏng oán giận, nước ngoài cổ hụng dòm ngó, là ha tộ 
dáng chết. Ngươi đã hiết chưa? Bây giờ ta giam ngươi vào ngục. 

Cảnh Công nghe nói ngậm ngùi than rằng: Thôi thơ cho nó! Tha cho nóĩ Kẻi 
ta mang tiếng hất nhân. 

Trong câu chuyện kể trên rõ ràng cái chết và sự sống của người chãn ngựa nằr 
trong gang tấc. Kết cục anh ta được cứu sống nhờ mấy lời nói nhẹ nhàng của Ái 
Tử. ờ đây cũng là can ngân mà không nối thẳng, dihìg hức hách íỊtỉd dể làm chi 
ngưtyị có tật hố thẹn không muốn nghe, nhiơĩg gỢì được cái lòng tự phụ của ngưè 
ta, chuyển dược cái hụng của người ta khiến người ta phải tỉnh ngộ mà chừa dị r/i 
mới giỏi. Cái giỏi cùa Án Tử chính là việc biết trình bày, dẫn dắt, biết cách thuyỂ 
phục... tức là biết lập luận. Những sứ thần ngoại giao, những nhà hùng biện, nhữn; 
nhà chính luận nổi tiếng... đều rất linh hoạt và giỏi trong việc đối đáp, đối thoại 
dồn đối phưcmg vào chỗ không đường chối cãi, buộc phải công nhận bằng nhữn, 
lập luận đôi khi rất đơn giản nhưng thạt sắc sảo. 

l..-J 

Những bài nghị luận nối tiếng đều là những bài văn hàm chứa trong đó cáci 
lập luận sắc sảo, mẫu mực. Tính lògic, chặt chẽ với những lí lẽ rõ ràng, nhữn; 
chứng cớ hiển nhiên buộc người nghe không thể không công nhận là đặc điểm củ 
những bài nghị luận này. 

Lí Thái Tổ thuyết phục triều đình dòi đô từ Hoa Lư về Thăng Long bằng cácl 
bắt đầu từ việc nêu lên ý nguyện tốt lành: Chỉ muốn dóng đô ở myị trung tâm, mư 
toan nghiệp lớn, tính kế muôn dời cho con cháu, trẽn váng mệnh //y>/, dưới theo 
dán. Từ đó chỉ ra bài học lịch sử, phc phán hai nhà Đinh, Lê không noi theo dấu Ci 
Thương, Chu... khiến cho triều dại không được lâu hén. Và cuối cùng bài Chiếu nc 
lên tất ca lợi thế nhiều mặt của thành Thăng Long: ỏ vào nơi trung tâm trời đất 
dược cái thế rồng cuộn hổ ngồi. Dã dúng ngôi nam hắc dông rây, lại tiện hướn^ 
nhìn ra sông dựa núi. DỊa thế rộng mủ hằng: díít cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịi 
cành khôn khổ ngập lụt; muôn vật cũng rất mực phong phú tôi tươi. Những lí lẽ v 
dẫn chứng ấy tất yếu buộc người nghe phải còng nhận kết luân: Xem khấp dất Việ 
ta, chỉ Ịì(fi dây ỉà thắng địa. Thật là chôn hội tụ trọng yếu của hỏn phương dá 
nước, cũng là kinh dô hộc nhất của dế vương muôn dời. 

Bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuân cũng là một mẫu mực vể phép lập luậr 
Đế thuyết phục tướng sĩ phải chăm luyện tập binh thư, bài hịch mở đầu bằng việi 
nêu lên sự thật lịch sử: đó là lừ xưa đến nay, những trung thần nghĩa sĩ đổu hết lònj 
với chủ tướng. Tiếp đó ông trình bày những suy nghĩ của mình một cách hêì sứ 
chật chẽ: 

- Ta vốn cùng các người sinh ra và lớn lên trong một cảnh. 

- Ta dối xử với các người hết sức chu đáo, tận tình. 
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- rhô niii các người nhìn chú nhik ĩììii không hiêt lo, 11 ấy nước nhục nià không 
MCI ihcn... ăn ch(ử, íicLi khiển... 1Ì!| lìàn qun sè lii ^ao. 

■- Ncli các người nghe lời ta day báo itii sẽ ctì Iiiõt iLrtíng lai tỏt đẹp ihê nào? 

Logic của bài Hịch là thế và ngay trong niôỉ doạn củng hết sức chặt chc niìư 
hế. Cháng hạn doạn Trán Hưng Đạo chuyên sang ĩìh;in định tình lìình lư lưíVng và 
loal dộng cứa tướng sĩ lúc đó, mà ỏng ngliiõni khac Ịìlic ]dián nhicu mạt: Níiy cúi 
NỈỉiỉi chù nhục ffiủ khôỉiỊ^ hicì lo, ỉhâ\ /ìỉíin' nlỉ!i< mò khôny hicí lỉỉẹn .. líic 
'í/v g/ík chỉn C() nìuâii vui vèphòiìy I'ó íỉươi kỉìòny.’ Đáy là mọt đoạn vãn nghị luận 
rọng tàm rất hay, ý .vãn có tình, có lí, lòi văn sãc bén, sỏi dộng, đẩy ỉììnli ânh. âm 
hanh chuyển sang phê phán những bicn hiện ticu cực, nliững lư Iirởng và hoạt 
lộng không hợp thời của tướng sĩ, nặng vc mặt can nhàn và hướng thụ cá nhân, 
hiếu linh thần cảnh giác đối với âni mưu dcn lôi và sáu xa cúa giặc, cũng như 
hiếu linh thán trách nhiệm đôi vứi vận mệnh \à licn đổ dân tộc. Từ đó Trần Himg 
)ạo đa dựng lổn hai viễn cảnh: mỏl vicn cánỉì dcn tối ciìa nước mất nhà lan, mội 
iễn cảnh sáng chói của độc lập. lự do. Hai viễn canli trái ngược nhau, tất yếu sc 
liễn ra lình huống khác nhau mà nhân lõ là do la íỊuyct định. Từ Idi so sánh qua 
lai viễn cánh tương phản ở đây, Trấn Hưng Đạo mudn ncu ra hai con đường, bicu 
ịện hai lẽ: chính và tà, phải và Irấi, sống và chct, li'rc là con dường nước mất nhà 
jn và con đường độc lập, tự do, chác chán, muôn người như một, quyết lâm đtm^ 
ìn giữ nước giữ nhíà, cho độc lập, tự do. Như vậy, con dưctng sòng, chết đà rò, k' 
hái, lẽ trái đả rỏ. Muốn sống, chỉ có con dường duy nhất là phải chuẩn bị chic 
ấu chống giặc. 

Logic lập luận của Nguyễn Trải ỏ Dại Cíio hình Nyò lại !hc hiện trong bố CIK 
Lia bài cáo. Phần đầu nêu lèn lập trường chính nghĩa: Viừc nhíìỉì n^ỉìĩci cối à yên 
’ân / Qnàn (iiểii phạt trước lo írửhcỉo. Philn hai. lập luận để khẳng định: NtCỚc Dại 
iệĩ ìủ chíĩìh ỉìẶihĩa. Phần ba, tập trung chimg minh: tpuĩn Minh hất nhân, (VồnỊị 
ợo. Phần bòn, dẫn đến tất yếu: vì nluin ni^hĩn phài chiến (ỉcíĩi chôììỊị ỊịÌỊỊc Minh. 
1iần năm, lập luận để thấy do trọng nhân nghĩa, nhờ nhan nghĩa mà la đà toàn 
ìảng giặc Minh. 

Nghộ thuật lẠp iuẠn phục vụ ríÍ! nhiai viV> eáeh ncu Víín đé, cách dẩn dát người 
ọc, người nghe, cách phân tích bang nhiều thủ pháp như so sánh, liên hệ, đối 
hiếu, nêu dãn chứng thực tế, dưa sô liệu thống kê... 'ỊHyên níi()n Dộc Ịập của Chù 
ich Hồ Chí Minh là một mẫu mực uhư thế. 

Không phái ngẫu nhiôn ngay từ đầu, Người dẫn ra hai bản tuyên ngôn nổi liếng 
ủa Pháp và Mì. Cả hai bản Tuyen ngôn này đêu kháng dịnh quyền tự do, độc lạp 
ủa mỗi dân tộc, mỏi con người. Từ chỏ kliẳng định Dó là nhiờii' ỉẽphải không ai 
hối cãi đưỢí\ Chủ tịch Hổ Chí Minh dặt lại vấn đe: Thể nu) hơn HO núm íìuy, họn 
hựí (lòn Phủp Ị(/i (lụng lú cờ íựih), lùnh (hing, húc ái, (iêh cưTrp diít nước ta. áp 
ức dồng hào ta. Hcinh d(}ĩig c úa chúng nái hắn V(ỳị nhân dạo và chính nghĩa. 
.uận điổm này được Người chứng minh rất cụ thc và sáng tỏ ở nhiểu phương diện: 

- Về chính trị, chúng tuyệt dôi không cho nhân dân la một chút tự do dân chủ nào... 
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- Về kinh tế, chúng bóc Ịộl nhân dân ta đến tận xương tủy, khiến cho dân 
nghèo nàn, thiếu thốn, xác xơ, liêu diểu. 

Sau khi chứng minh một cách hùng hồn bản chất vô nhân đạo của thực d 
Pháp, Người khẳng dịnh một sự thật: ĩừmùa thu năm 1940, nướí ta đã thành thu 
địa của Nhật, chứ không phái là thuộc địa của Pháp nữa. Sự thật ỉủ nhân dân 
đã lấy lại nước Việt Nam từ íơỵ Nhật, chứ không phái từ Pháp. 

Đây cũng là một luận điểm hết sức quan trọng trong hệ thống lập luận của 1 
giả bản Tuyên ngôn. Bởi vì phải xuất phát lừ đây, Người mới khẳng định và tuy 
hô thoát li khỏi quan hệ thực dán Pháp, xóa hỏ hết những hiệp ước mà Pháp dỏ 
vé nước Việt Nơm, xóa hà tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên dất nước Việt Naỉ 

Kết luận bản Tuyên ngôn được rút ra như một lẽ tất yếu, một lógic tự nhi( 
một lẽ phải thông thường, ai cũng công nhận; 

Nước Việt Nơm có quyền hưởng tự do và dộc lập, và sự thật dã thành một nu 
tự do, dộc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết dem tinh thần và lực Ỉư 0 ìg, tí 
mạng và dìa cái đểgiữvỉTng quyên tự do, dộc lập ấy. 

Muốn cho lập luận được chặt chẽ, kín kẽ, khi viết nên đặt mình vào địa 
người đọc, nhận là người đọc không cùng một ý định với mình, rồi giả định nhữ 
ỉời phản bác có thể từ độc giả ấy để lập luận cho hết nhẽ và kin kẽ. Vì thế lập lu 
trong bài văn nghị luận thường chứa đựng một nội dung dối thoại ngầm về một V 
để nào đấy. ở đây, thao tác lập luận bác bỏ thường thường được vận dụng một cá 
triệt để. Thao tác này thưcmg dùng cách đặt ra câu hỏi dể làm nổi bật sự thật, 
phơi bày măt trái, măt vô lí của vấn để... 

[-1 

Nghệ thuật lập luận*còn phụ thuộc vào việc hành văn, giọng vân; vào cá 
dùng từ, dạt câu. Dọ đặc điểm và tính chất của nố, văn nghị luân ít dùng loại c 
mô tả, trần thuật, kể lể sự việc mà chủ yếu dùng loại câu khảng định và phủ dị 
Với nội dung hầu hêì là phán đoán hoặc nhừng nhận xét, đánh giá chắc chắn, s 
sác. Ví dụ; Đời Kiều là một tấm gương oan khổ, một câu chuyện thê thảm VỂ vi 
mệnh con người trong xã lìộị cù. Dipìg lên một con người, một cuộc đời như vậy 
một cách Nguyễn Du phát hiểu ý kiến của mình trước nlìiTĩig vấn dề của thời di 
Lời phát hiểu ấy trước hết ỉà một tiếng kêu thươììg. Mọt tiếng kêu não nùng, di 
dớn, suốt trong quyển truyện không lúc náo không vẳng vậng hên tơi. 

CQng cố khi ngưòi viết sử dụng giọng vãn mia mai bóng gió pha chút gai g 
[...]. Những bài vãn có thêm giọng này chất muối đậm đà hơn, sắc sảo hơn, như 
che giấu nụ cười châm chọc hổm hỉnh sau những dòng chừ. Đảy thường là chỏ ngL 
viết trực tiếp bày tỏ tư tường của mình, sự yêu ghét, kính trọng của mình với bạn đc 

Do nhu cầu lập luận, văn nghị luận thường phải dùng đến những từ như: Th 
vậy, tuy thế, hởi lể, cho nền, vì vậy. không chỉ... mà cỏn, có nghĩa là, giả sử, n 
như, tnrớc hết, sau cùng, mật khác, nói chung, tóm lại, tuy nhiên, hên cạnh dó... 
thể gọi chúng là hệ thống từ lập luận. 
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Đế viếl đirợc bài văn nghị liiậĩì lia) rât kliú. Tạo licn cái hay cho bài viết là do ' 
nhiéu \ếu tố khác nhau. Trong hàiit' loat vèu tb ttó, hao giờ cũng có một số yếu tố 
quan trọng và quyết định cho chái lọng cua bài viết, c ac' yếu tố này như bộ khung, 
như rưtmg cột giúp cho bài văn cỏ Ịùnh hài và đứng vững được. Luân điếm và cách 
líỊp luân trong bài văn nghị luặn là ĩiỉiững ycLi tò như thế. Thiếu yếu tố này bài vãn 
nghị luận sẽ sụp đo hoàn loàn. 

(Đỗ Ngọc Tỉiống; \ 'íiị frò ( íhi lập Ịiiận ĩroniị hài vân nghị iuận - 

Tạp chỉ Văn học và Tuổi trẻ - Sô 1/ 2(X)5) 


Bài 3: LUẬN ĐIỂM CÚA bải vãn nghị luận 

lưiận điểm chính ià linh hổn của bài vãn nghị luận. Luận điểm thể hiện rõ tư 
tướng, quan đicni, chù trương, dánli giấ cua người viết với vấn để cán thuyết phục 
và làm sáng tỏ. Luận điểm của bài vãn nghị luận thường được thể hiện dưói hình 
thức những câu văn ngắn gọn, là những phán đoán có lính chất khẳng định hoặc 
phủ định. Ví dụ: 

- Thời gian là vàng. 

- Không thể sủng tạo nếu thiếu Ii í tiRVng tượng. 

- Phái tự dứng bằng dôi chân của mình. 

- Cuộc sống sẽ nghèo nàn nếu không có thơ ca. 

- L. Tòn-xiôi - tấm gương phản chiêu cách mạng Nga. 

- Nhân dân la có một lòng nồng nàn yêu nước. 

- Làm sao có thể sống thiếu bạn bè. 

Luận điểm giống như một chiếc dinh đc ngươi ta treo loàn bộ chiếc móc áo là 
bài văn nghị luận trẽn đó. Nó the hiện rất rò mục đích, tư tưởng và quan điểm của 
người viết. Vì thế một bài văn nghị luận khổng thể không có luận điểm. Tuy nhiồn 
có luận điểm chưa phải là yếu lố quyết dịnh dế có bài văn nghị luận hay mà điéu 
quan trọng là luẠn điểm bài văn nglụ luận đó như thế nào, có đúng đắn, có mới mẻ, 
độc dáo không? Trong thực tế có những bài van nghị luận không phải không có luận 
điểm, nhưng luận điểm mà người viết đưa lại quá cũ mòn, nói lại những chân lí 
muôn thuở, những điều hiển nhiên ai cùng biết... trong trường hợp ấy, bài vãn dễ rơi 
vào nhàm chán, đơn điệu. Luận điếm trong bài vãn nghị luân phải nêu được ý hay. Ý 
hay là ý đúng, ý sâu, ý mới, ý riêng cổ cơ sở đạo lí và khoa học vững chắc, đáp ứng 
đòi hỏi của thực tế, có sức Thuyết phục với người đọc, ngưòi nghe. Cho nên tìm ra 
được luận điểm với những ý mới, ý rièng, đúng và sâu là công việc quyết định nhất 
và tất nhiên cũng là khó khăn nhất dối với người viết bài vãn nghị luận. 

Vậy làm thế nào dể có một luận điếm đúng đắn, mới mẻ và độc đáo? Luận 
điểm mới mỏ không tự nhiên mà có, người viết thường xuâì phát từ cuộc sống thực 
tế và từ kho tàng tư tưởng, đạo lí cua dân tộc và nhân loại. 
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Vào thế kỉ XV khi viêì Bình N^ô đại cáo, đạt trong hoàn cảnh lịch sử lúc bấy 
giò khi: Quân cuồng Minỉi đă thừa cơ gây hợơ Ị Bọn gian tà còn hán nước cầu 
vinh/ Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn/ Vùi con đỏ xuống hầm tai vạ! Dối 
trời lừa dân đủ muôn ngàn kế ỉ Gây bình kết oán trải hai mươi năm/ Bại nhân 
nghĩa nát cả đất trời... thì việc Nguyễn Trãi nêu luận điểm: Việc nhân nghĩa cốt ỏ 
yên dân Ị Quân diếu phạt trước lo trừhạo là luân điểm mới mẻ, sâu sắc. 

Khi viêì Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Mình dẫn ra ngay từ đầu những 
lời vãn hùng hổn ở hai bản tuyên ngôn bất hủ của nước Pháp và nước Mĩ. Cả hai 
bản tuyên ngôn đều khẳng định: dân tộc nào cũng có quyền sống, quyển sung 
sướìig và quyên tự do. Từ đó Người lật ngược vấn đề: Thế mà hơn tám mươi năm 
nay, họn thực dàn Pháp lợi dụng là cờ tự do, hình dẳng, hác ái đến cướp nước ta, 
áp hức đồng hào ta. Hành dộng của chúng là trái với nhân dạo và chính nghĩa nhu 
thế chính là Người đã nêu luận điểm một cách mới mẻ và dộc đáo. 

Viết về Nguyễn Đình Chiểu, nhà thơ mù của Đồng Nai hào phóng và kiên 
trung, bất khuất, cố thủ tướng Phạm Văn Đồng nêu lên một luận điểm rất hiển 
nhiên nhưng thật bất ngờ, mới mẻ đối với việc nhìn nhận và đánh giá sự nghiệp thơ 
văn của Nguyễn Đình Chiểu: Trên trời có những vì sao ánh sáng khác thường, 
nhỉOig con mắt chúng ta phải chăm chú nhìn thì mới thấy và càng nhìn thì càng 
thấy sáng. Văn thơ của Nguyễn Đình Chiểu cũng vậy. 

Một trong những thủ pháp để tìm ra luân điểm mới, ý tứ mới và sâu sắc là 
người viết thường đật ngược vấn dề, liên hệ, so sánh hoặc nhìn nhân vấn dể ỏ nhíểu 
góc độ khác nhau để phát hiện ra những khía cạnh mà người đi trưóc chưa nhận ra. 

Viết về màn Kim Kiều tái hợp, nhiều ý kiến cho rằng: đoạn Kim Kiêu tái hỢỊi 
là gượììg gạo... rằng cứ để Kiều trăm mình xuống sông Tiền Đường xong là kết thúc 
Truyện Kiều à đấy, chẳng cần phát viết thêm những đoạn về sau... Phản bác lại ý 
kiến trên, nhà thơ Xuân Diệu đã phát hiện ra luân điểm mới mẻ, dộc dáo và sâu 
sắc. Theo ông, màn Kim Kiều tái hợp thực chất ià bản cáo trạng cuối cùng của 
Truyện Kiều. 

Theo cách đặt ngược lại vấn đề, đặt ra các câu hỏi để rổi tự đố! thoại, tự trả lời, 
nhiều bài nghị luận đã dưa ra được những luân điểm mới mẻ. 

Liệu Nam Cao miêu tả khuôn màt Thị Nở có phải là xúc phạm con người? Liệu 
cái đói và miếng ăn trong tác phẩm Nam Cao có phải là chuyện nhò nhạt? Liệu cần 
cù có bù được khả nàng không? Gần mực thì đen, gần đèn tlĩĩ rạng có luôn đúng 
không?... Cứ đặt câu hỏi và tập trung suy nghĩ, phân tích, lí giải, có thể chúng ta sẽ 
tìm được nhiều ý mới, ý sâu sắc. 

Đương nhiên có được luận điểm mói mẻ không phải chi do trả lời các câu hỏi, 
mà như trên đã nói còn do rất nhiều yếu tố khác nữa. Nhà phê bình Nguyễn Đãng 
Mạnh cho rằng có thể xây dựng luận điểm bằng cách; Rút ra nhận xét khái quát từ 
những hiện tượng ám ảnh trong thế giới nghệ thuật của nhà vấn. Với cách này ông 

đã phát hiên ra nhiểu luận điểm mới mẻ về thế giới nghệ thuật của Nam Cao: Ảy là 
nổi đau đớn trước tình trạng con người không giữ được nhân tỉnh, nhân phẩm do 
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miếng cơm manh áo; là khác vói Ngô Tâì Tố, lên án xã hội cũ đã xô đẩy con 
người, hủy hoại nhân tính, nhân phẩm con người. Hoặc khi tìm hiéu thơ nghệ thuật 
của Chủ tịch Hổ Chí Minh (phần lớn bằng chừ Hán, theo thể tuyệt cú) thấy ở câu 
cuối, ở phần cuối của bài thơ, tác gia thường tô dậm hình ảnh con người hoạt động, 
sự sống tươi vui, bình minh rực rỡ. Từ đó có thể kết luân: mạch thơ, hình tượng thơ 
của Bấc Hồ luôn yận động hướììg vé sự sông, ánh súng va tương lơi. 

Để xuất luận điểm từ sự so sánh những đối tượng cùng loại cũng là một cách 
được nhiều nhà phê bình vận dụng. Chẳng hạn đối chiếu thơ Xuân Diệu với thơ ca 
Iruyển thống, nhà phê bình Nguyễn Đãng Mạnh đã chỉ ra đặc điểm độc đáo của thi 
pháp Xuân Diệu: Trong cái vũ trụ nglìệ thuật của Xuân Diệu mà xuân và tình làm 
chủ, người ta thấy một nguyên tắc mĩ học được xác định: vẻ âẹp con người là 
chuẩn mực cửa vẻ đẹp thế giới, vẻ đẹp cùa vũ trụ... Quan niệm mĩ học ấy đã giúp 
ông sáng tạo nên một cáu thơ vào loại tuỵêí vời của thi ca Việt Nơm hiện đại: 
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần. Cũng bằng cách này, nhà phê bình đã chỉ 
ra những nét đặc sắc trong việc miêu tả nỗi khổ của người nông dân trong xã hội 
cũ, qua so sánh ba tác phẩm trong Tắt đên, Bước đườrỉg cùng và Chí Phèo. 

Khi Tát đèn của Ngô Tất Tố và Bước đường cùng cửa Nguyền Công Hoan ra 
áời, tôi chắc it ai nghĩ rằng thân phận người nông dàn dưới chếdộ dế quốc phong 
kiến lại cố thẻ cỏ một nỗi khổ nào hơìì những nỗi khổ của chị Dậu, anh Pha. 
Nhỉùìg khi Chí Phèo ngật ngưỡng hước ra từ nhữììg trang sách của Nam Cao, thì 
người ta nhận ra rằng đáy mới là hiện thân đẩy đủ của những gì gọi là khốn cùng, 
tủi nhục nhất của người dán hần cùng ỏ một xã hội thuộc địa: hi chà đạp, hị cào 
xé, hị hủy hoại từ nhàn tính đến nhân hình. Chị Dậu hán chó, hàn con, hán sữa... 
nhưng chị Dậu còn dược làm người. Chi Phèo phải hàn cả diện mạo và linh hổn 
của mình đi dể trỏ thành con quỷ dữ của làng Vũ Dại. 

(TS ĐỖ Ngọc Thông, Luận điềm của hài vãn nghị luận - 
■ Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ - số 3/ 2006) 

Bài 4; 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÓI HAY 

(Rèn kĩ nâng luyện nói VỚI hài ván giải thích một vấn đề - Ngữ văn 7) 

Bài 27 chương trình Ngữ văn 7 có nội dung luyộn nói bằng việc giải thích một 
vấn đề. Với nội dung này các em không chỉ có khả năng làm quen với kiểu bài văn 
nghị luận giải thích mà còn được trang bị một hiểu biết quan trọng về vai trò và 
khả năng trong giao tiếp và làm việc hằng ngày. 

Loài người khác loài vật là có liếng nói. Nhờ tiếng nói mà con người có thé 
hiểu nhau, liên kết với nhau để tổ chức thành một xã hội. Xã hội con người ngày 
càng phát triển, những thành tựu vãn minh ngày càng lớn cũng bỏi có tiếng nói. 

Một người muốn thành đạt trong công viộc hay sự nghiệp rất cần khả năng nói 
tốt, nói hay. Nói hay để làm cho người khác hiéu điều mình nói, làm cho người 
khác tin mình và làm theo mình. Khả năng nói là do bẩm sinh, nhưng phần lớn là 
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do người ta khổ luyện. Kè cá những người có năng khiếu nói nhưng không có ý 
thức lu luyện cũng khó mà nói hay dược. Sách xưa còn lưu truyền inội câu chuyộn 
thú vị vc những người dày cồng tập nói và thành đạt như thế nào. 

Xô-crát là một người sóng ở thời cổ dại Hi Lạp (469-399 trước Còng nguyên). 
Ong vốn là người hay nói lắp, nói ngọng nlumg có khả năng tư duy rất thòng thái. 
Nhưng điều thông thái của ông không mấy người biết đến và nể phục bởi ông 
không thế diễn dạt chúng một cách mạch lạc, rõ ràng. Khắc phục nhược diổm ậ'y, 
òng thường xuyên ra bờ biển đc tập nói, nổi những diều mình đang nghĩ trong 
tiếng sóng và tiếng gió gám gào. Cứ như thế năm này qua nám khác, cuối cùng thì 
xỏ-crát đã trở thành một nhà hùng biện, một người nổi danh thành dạt bới những 
tư tưởng triết học uyên bác. Có nhiều người dà tôn ông làm thầy và tiếp lục những 
tư tưởng của ông, như Pia-tồng, Xó-phi-xtơ, A-ri-xtíp... 

Tỏ Tần là người nưỏc Chu, sông gẩn tliành Lạc DưcTiig, thời cổ dại Trung Hoa. 
Ông này bỏ việc làm ãn buôn bán đi liành nghề du thuyết. Xưa ở nước Trung Hoa 
có nhiều người làm nghe du thuyết. Nghe du thuyết này có thê hiểu như là sứ gia 
cưa một vị vua chúa. Người du thuyết cẩn dùng khii năng lập luận để thuyết phục 
Ịgười nào dó (có thé là õng vua nước láng giềng) thuận theo ý muốn cùa vị vua 
óiấa. Tỏ Tẩn đi dược vài năm thì khốn cùng trở về quê hưcmg. Ong ta bị anh em, 
Liìị dâu, thô ihiẽp chò cười; Niịiííyị cĩẩĩ Cỉiit Mũỉ ìhiy chỉ cỏĩ lo ỉủtn ủn, chănĩ yiệc 
côỉìịị thương, côi ỉiíy cái Ịợị hai Ịyhầ/i ỉỉỉirớị. Níiy âní> hỏ yịệc iỉỏc tìỉủ lo khua mâi 
múa mép, có khấn l ủ/ìíỉ là ííáiìíỉ lắm. Tò Tẩn vô cùng xấu hổ, dóng cửa tìm sách về 
thuật thuyết phục người khác ra nghiên cứu. Một năm sau ông lại lên đường. 

Lúc ấy Trung Hoa chưa thông nhất, mà có nhiéu nước cùng cát cứ như Triệu, 
Yên, Hàn, Sở, Tề, Vệ, Ngụy. Các nưức này đeu dang chung một mối lo bị Tần thôn 
tính, tiêu diệt. Tỏ Tần xin được gập vua nhà Tần, bày tỏ nguyộn vọng dược giúp nước 
Tần ngày càng hưng thịnh, có uy thố lớn trong thiên hạ. Nhưng vua Tần lừ chối 
không dùng bởi khinh Tó Tán là người học thức kém. Tò Tấn bòn đi vé hướng đông 
xin cứu giúp nước Triệu, Triệu lừ chối, Tô Tần sang nước Ycn. Lần này thì vua Yên 
đổng ý câ'p xe, ngựa, vàng, lụa cho Tỏ Tần dến nước Triệu làm thuyết khách dụ vua 
nước Triệu liên kết vơi nước Yẽn nhằm lãng sức mạnh de khỏi bị nước TÀn Ihỏn lính. 
Chuyến đi của Tô Tần không chi làm cho nước Triệu dồng ý mà vua của bốn nước 
nữa là Hán, Ngụy, Tề, Sờ cũng Ihuạn theo mưu kế của Tô Tần liên kết lại gọi ià Ịư/Ịi 
ỉun^^ cùng chống lại nhà Tần. Tó Tần dược coi là Tể Tướng của sáu nước, lừng danh 
hiển đạt, vinh hoa phú quý. Nhờ miai kế ẩy mà quân Tần không dám dòm ngó các 
nước kia trong vòng mười lãm nãm. 

Cả Xô-crát và Tô Tần đều trở thành người nổi tiếng thành dạt nhờ vào khả 
năng thuyết phục người khác. Kể những câu chuyện như thế để thấy nói năng đối 
với thành bại của một người, một sự nghiệp, thậm chí là một việc lớn của xã hội. 

Đối với các em, những học sinh cấp THCS, ban đầu mới làm quen với việc 
luyện nói qua việc giải thích một vấn đề. Những điều đưa ra dể các em giải thích ở 
mức độ đơn giản và gần gũi. Vấn đổ giải thích có thế là một câu Ihàrth ngữ, tục ngữ 
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bát g.Ịp trorig giao tièp ihườiìg ngày hay vấn <.!c ciia niộl tác pháni văn học trong 
Sítch ạiiío kỉỉOa. 

Đê fì(ìi Ịiay, việc trước hết là cluiân bị nòi (.ÌLiiig Iiiìi cht> day đủ và cán thAn. Nội 
Jung iKM là ycu lô đáu ticn và vó cìiiig (.Ịuan trong. Ngircĩi có năng khicu thè nào di 
ìửa r.hưng vòn kiên thức và hicu bict [Iglico nan iiii khí') nói hay dược. Xõ-cnit nói 
aay hơi ong là người thòng thái, thường có y (hức nghiên cứu các sự vật, sự việc và 
:on người xung quanii. lồ Tần thuycl phiic gioi bi'h ông ta chịu khó đọc sách, 
ìghicn ngàin dlcin mạnlì dicin ycii cua nỉìừíig (»iig vua mình định thuyết phục. 
Ngiròi khác chi tin, nghe theo diéu niuih nỏi ncu như diéu đó người ta thừa nhận là 
Jủng và không cỏ gl phản hiẹn, chối cai tlược, Sấcli Sứ ki Tư Mủ Tỉùèỉỉ còn chép rất 
:hi lict nỉiừiig câu thuyết phục của IV) l an dối với các ông vua. Phẩn lớn các câu 
huyct phưc dcu có cấc diổm chung là nen ra những mối nguy hiểm, những điểm 
/cu của các nirớc nếu lìhư ở tình trạng cỏ dộc, không cổ sự liên kết, hỏ trợ cùa các 
iước kíuic Víà những mối ỉựi cho các ong vua nêu nh.ư họ biết licn kết lại trong lổ 
.'hirc gọi ỉà /ự)?) 

ĐỐI với các em, muốn cổ nội duiig de nói hay. can thưcTiig xuyên học kĩ những 
siến thức văn học, liếng Việt, những kìcu bài, kĩ năng lập làm văn trong sách giáo 
vhoa. Nỏu cỏ điéu kiện hay đọc thêm những cuỏn sácli tham khảo phù hợp với lứa 
uói của mình. Những hiểu biết ve the giới lự nhiêu và con người xung quanh là 
icn lang vãn hỏa quan trọng để các em cỏ niiữiig bài văn giải thích cũng như các 
“>ài vãn theo Ihế khác đô đạt điểm cao 

Cán viêì ra giây những điều sẽ nól lỉiành một dàn bài sơ lược hoậc chi tiết. Phải 
à chính mình lâp dàn ý. Nhờ người kỈKÌc lập dàn ý ihay thì khó mà nổi hay được, 
rự mình chuẩn bị, nghiền ngẫm, nghiên cihi Irưỏc khi nói trước mọi người, vấn đề 
;ẻ trình bày mới có thể trở nên rõ ràng mạch lạc. 

Chuẩn bị nội dung nói ra giÁy, C'hi nên làm một dàn ý với những ý mà mình se 
rinh bày. Khcnig nèn viết thành một bài nói hoàn chình để học thuộc, bởi như thê 
>c hay qiiôn. 

Sau khi có mộl dàn ý, cần nghicn ngAni vổ chính dàn ý đó, về mòi liên hệ móc 
lơi giữa các dàn ý. Bưi tâì củ các ý deu pỉiụe vu clio một mục đích là giải thích rõ 
àng ý nghTa của vấn đề đặt ra. Chuan bị nội dung nói càng kT, càng cẩn thận thì 
lói càng vững vàng, tự tin, không bị cuống, bị lặp, bị tác. 

Chẳng hạn, với vấn đề giải thích những trò mà Va-ren bày ra với Phan Bội 
Vhâu trong truyện ngán Nỉìữỉì^ trò ĩấhav lủ Va-rcỉi vò Phan Bội Châiỉ ià trò !ô, 
rần đọc kl truyện ngán cũng như những lòi dẩn trong sách giáo khoa vể mục đích 
/iết truyện ngán này. NhỉTng trò lô'hay lù Va-ren vù Phan Bội Chán được Nguyên 

\i Quốc viết ra với mục đích cố dộng phong trào nhân dân la đấu tranh đòí thà 
^han Bội Châu cũng như vạch trần bộ mặt phán bội để đạl được danh ỉợi, quyén ỉực 
rủa tên toàn quyền Va-ren. 

Mặt khác, cần tìm hiểu ý nghTa của những trò được gọi là trò lố. Trò lố cũng có 
hể hiếu như trò hề, chỉ những viộc làm của ai đỏ với dụng ý xấu diên ra cho người 
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khác xem với mục đích nhằm làm cho người ấy tin và nể phục mình, nhưng người 
diễn Irò không hay biết rằng viộc làm đó bị ngưòi xem chứng kiến nhìn thấu gar 
ruột, mưu mô. 

Để chỉ ra được cái lố của Va-ren ihể hiện ở đâu, cần đặc biệt quan tâm đếr 
những hành dộng ông ta làm và những lời ông ta nói. Mục đích của Va-ren thẫnr 
Phan Bội Châu trong xà lim là nhằm thuyết phục nhà chí sĩ cách mạng từ bỏ I 
tưởng đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, theo Pháp phục vụ chế độ thực dần c 
An Nam, hưởng vinh hoa phú quý và quyén lực. Va-ren đã lấy chính sự phản bộ 
của mình với Đảng xã hội Pháp làm gương để thuyết phục Phan Bội Châu. 

Tài năng của tác giả truyện ngắn là hầu như không trực tiếp tham gia bình luâr 
về nhân cách phản trắc, về lời nói và hành động của Va-reii mà để Va-ren tự mình 
bộc lộ. Cái lố của Va-ren vì thế trở nên vô cùng nực cười. Nhà cách mạng Nguyẽr 
Ái Quốc vô cùng sâu sắc trong nghệ thuật khắc họa lính cách nhân vật. Hai nhâr 
vật của truyện ngắn được đặt trong một thế đối lập, tương tác triệt để. Một người tì 
và một kẻ cầm quyền. Một người lặng im cao ngạo và một kẻ nói năng, hành độnị 
lố bịch. Một người bển gan trung nghĩa và một kẻ sẵn sàng đổi trắng thay đen. Sị 
xấu xa, thấp hèn của Toàn quyển Va-ren cũng như sự sang trọng, cao thượng củỉ 
nhà chí sĩ cách mạng - người tù Phan Bội Châu vì thế trờ nên hết sức sinh động 
khách quan, giàu sức thuyết phục. 

Sau khi tìm hiểu kĩ truyện ngắn, hãy bắt đầu lập dàn ý cho bài vàn giải thích 
của mình. Đồng thời nếu biết kết hợp tất cả nhừng thao tác trong quy trình chuẩr 
bị một bài văn nói mà thầy oô giáo đã hướng dần các em. thể hiên đầy đủ, thì chắc 
chắn bài vãn nói của các em sẽ đạt được điểm rất cao. 

(Hà Phú Quang, Làm thế nào để nổi hay? ■ 
Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ - Số 4/ 2005] 

Bài 5: MẤY VẤN ĐỂ CẦN LUlI Ý KHI DẠY VÀ HỌC PHẦN NGHỊ LUẬN 
VẢN HỌC TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN 9 

Chương trình Tâp làn\ văn lớp 9 học kì hai ngoài phần viết biên bản. viết hỢ|: 
đổng bao gồm hai kiểu chủ yếu: nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Trong đc 
phần nghị luận vãn học được chia thành hai kiểu bài cụ thể: nghị luận về tác phẩn* 
truyện (hoặc đoạn trích) và nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Việc phân chia nà) 
dựa theo thể loại và cung là cấc đối tượng, vấn đề phổ biến, quen thuộc nhất của học 
sinh (HS) thường gặp trong bài làm vãn. Trong bài viết này, chúng tôi xin trao đố 
mấy điểm cần chú ý một cách thích đáng khi dạy - học các kiểu bài vàn nghị luậr 
văn học theo tinh thần đổi mới, theo phương châm tích hợp hiện nay. 

Trước tiên cần thật sự thấm nhuần tư tưỏfng chủ đạo, yêu cầu bao quát của việc 
dạy và học văn nghị luân hiện nay, trong đó có nghị luận văn học. Tại sao khôn^ 
gọi là giải thích, chứng minh, binh luận, bình giảng vãn học (như trước đây thường 
chia ra từng kiểu bài như thê)? Thực tế, hiếm thấy có bài vàn nào từ đầu đến cuố 
chi hoàn toàn tuân theo một yêu cầu, vận dụng một thao tác ấy. Đó là các phép lậf 
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luận, các thao tác, các phưcmg pháp thườiig được kết hợp vận dụng khi giải quyết 
vấn để nghị iuận. Thạt ra, trong một bai vãn nghị luân văn học, người viết thường 
sử dụng nhiẻu thao tác, kĩ năng và nhiều khi khó tách bach một cách rạch ròi giải 
thích, chứng minh, phân tích, bình giảng. Vậy ià, khi dạy - học phần nghị luận văn 
học này, cần chú ý đến tính lổng hợp cấc tri thức, của kĩ năng. Các tiết dạy - học 
nghị luận vể tác phẩm-truyện (hoặc các đoạn trích), nghị luận về đoạn thơ, bài thơ 
ở lớp 9 phải có sự kế thừa, nâng cao kiến thức đã cung cấp, kĩ năng đã rèn luyện ở 
các iổp trước đó. Đó chính là thể hiện tinh thần của lích hợp dọc trong nội bộ phân 
môn Tập làm văn ở chương trình bậc THCS. Giáo viên (GV) cần giúp các em học 
sinh rèn luyện kT năng kết hợp đồng thời, linh hoạt nhiều phép lâp luận (giải thích, 
chứng minh, phân tích...) để làm sáng tỏ vấn đề, để trình bày một cách thuyết phục, 
hấp dẫn ý kiến, nhận định của mình. 

Một tư tưởng, một phương châm quan trọng trong dạy - học hiện nay mà hầu 
như ai cũng biết là phát huy tính lích cực, chủ động của học sinh. Nhưng từ biết lí 
thuyết đến thực hành đúng, thực hiện cho có hiệu quả thật sự không hể đơn giản. 
Cần chống lối học vẹt, nói theo từ cách nghĩ đến cách học, cách làm bài. Các bài 
nghị luận trong SGK luôn yêu cầu HS cảm thụ, nhận xét, đánh giá của riêng mình 
đối với vấn đề. GV cần giúp HS xác định tinh thần, yêu cầu các cụm từ: Trình bày 
suy ệĩ^hĩ về,... Cảm nhận của em vé,... Nghị luân về một vấn đề, phương diện nào 
đó của tác phẩm truyện, nghị luận về đoạn thơ, bài thơ cần xác định một lập 
trường, từ một góc độ nào đó để phân tích, lí giải, đánh giá, để bộc lộ chủ kiến củ;' 
mình. Ngay chữ phản tich trong yêu'cíìu một đề văn nghị luận cũng cần hiểu ch 
đúng, cho toàn diện. Nó không chỉ mộ! thao tác, một phép lạp luận. Nó không chi 
phân chia vấn đé, đối tượng ra thành từng bộ phân từng khía cạnh để miêu tả, tìm 
hiểu đặc điểm. Phân tích ở đây đổng thời bao gồm cả sự nhận xét, đánh giá, lí giải 
vể vấn để, đối tượng ấy bằng tư tưởng, tình cảm của mình. Chẳng hạn trước để văn 
nghị luận Phân tích nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của 
Nguyễn Thành Long. Một bài làm vãn tốt sẽ không chỉ lần lượt nêu rồi chứng minh 
từng vẻ đẹp, phẩm chất của nhân vật anh thanh niên (như lòng yêu nghể, lặng lẽ 
:ống hiến, như lòng hiếu khách đến nổng nhiệt rổi đức lính khiêm tốn...). Đồng 
thòi với quá trình phân tích từng vẻ (lẹp, trình bày từng luận điểm ấy, người viết 
:ần thể hiện sự cảm thụ các chi tiết nghệ thuật sinh động trong tác phẩm, thể hiện 
thái độ, tình cảm cùa mình, cần nhận xét, dánh giá về cách miêu tả, xây dựng nhân 
ựật của nhà văn, cần rút ra, khái quát vé ý nghĩa của hình tượng, tính chất cá nhân, 
:á thể của người viết. 

Đòi hòi hộ thống luận điểm mạch lạc, màu sắc cá nhân của các nhận xét, đánh 
giá, mặt khác, bài văn nghị luận cũng yêu cầu tính cụ thể, thuyết phục của các luận 
:ứ. Nếu cứ sa đà vào dẫn chứng, phân tích cụ thể mà khôhg nâng lên được tầm khái 
i^uát, không đúc kết được thành các nhận định, bài vãn sẽ nhạt tính tư tưởng, khó 
gây ấn tượng. Mặt khác, nếu cứ nhân định, ca ngợi hay phê phán một cách chung 
:hung mà không qua các cản cứ cụ thể, dẫn chứng sinh động thì bài văn cũng yếu 
ỉức thuyết phục, dẽ trở nên sáo rỗng. Kêì hợp linh hoạt, tự nhiên giữa phân tích. 
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chứng minh cụ thể với nhân xét đánh giá khái quát vấn để vừa là phưcmg pháp tu 
duy, vừa là kĩ năng làm bài mà GV cần chú ý rèn luyện cho HS. SGK, đặc biệt 
phần Giii nhớ, đã định hướng rõ ràng yêu cáu này cùng cách thức thực hiên. Chảng 
hạn, khi nghị luận về một tác phẩm truyện, những nhận xét, đánh giá phải xuất 
phát từ chủ đề, ý nghTa của cốt truyện, lừ lính cách, sô' phận của nhân vật, từ đặc 
điểm nghệ thuật của tác phẩm. Khi nghị luận vể rnộl nhân vật cần phân lích, đánh 
giá từng phưcmg diên cơ bản của nhân vật dược nhà văn phản ánh gắn liển với 
những chi tiết nghệ thiiât đặc sắc. Chẳng hạn, khi nghị luận về một đoạn thơ, bài 
thơ cần làm sáng tỏ nội dung cảm xúc dược thể hiện qua ngôn từ, hình ảnh, giọng 
điệu. Bài nghị luân cần phân tích các yếu tố ấy để có những nhận xét, đánh giá cụ 
thể, xác đáng. Trưóc đề bài Cảm nhận của em vé tình Đồng chí trong hủi ĩhơĐổng 
chí cửa Chính Hữii. không ít học sinh lúng lúng khi xác định yêu cẩu lổ chức làm 
bài. Tinh đồng chí của các nhân vât này được diẽn tả qua các nhân vật nào, ở thời 
gian nào, hoàn cảnh nào của lịch sử dân lộc? Đâu là các chi tiết đặc sắc (ngôn lừ, 
hình ảnh, câu thơ...) chứng tò vẻ đẹp đặc biệt của tình đồng chí ấy? Bản thân mình 
tâm đắc nhất những chi tiết nào? Giá trị nhận thức, ý nghĩa tư tưởng của bài tho 
Đồng cỉĩí là gì? Từ việc trả lòi các câu hỏi này, lại cần xác định rõ trình bày cảm 
nhận theo yêu cầu của đề vãn sẽ bao gổm những gì, nên kết hợp ra sao các thao 
tác, các phép lập luận. 

Như vậy, về bản chất, việc dạy - học nghị luận văn học hiện nay vừa đòi hỏi sụ 
thâm nhạp, thẩm bình sâu sắc tác phẩm vừa yôu cầu tổng hợp, khái quát thành 
nhận định, đánh giá riêng. 

[.-1 

(PGS. TS Lê Quang Hưng, Mấy diềìi cần iỉũi ỷ kềìi dạy vủ học phần nghị ỉuận 
văn học trong SGK Ngữ văn 9 - Tạp chí Vãn học và Tuổi Iré - Số 8/ 2(X)5). 


Bài 6: MUỐN TRỞ THÀNH CÂY BÚT BÌNH THƠ 

[...1 

ỉ. Bình giảng là thế nào? 

- Có ỉẽ bạn cần tìm câu trá lởi kĩ lưỡng và chính thống trong sách giáo khoa lí 
thuyết tập làm văn phổ thông. Thể văn này dược các sách ấy định nghĩa rồi, rành 
mạch nữa là khác (...). 

Thực ra chữ/>/>/// thơ vầu được dùng lâu nay có cả hai nghía. Bình với nghĩa rộng 
là tương đương với toàn bộ viộc cảm thụ. Còn bình theo nghĩa hẹp lại chỉ ứng với 
mộl thao lác trong việc cảm thụ ấy. Bởi vì năng lực cảm thụ nghộ thuật vốn rất 
chuyên biệt. Nếu quan tâm đến chuyện cảm thụ thơ, bạn thấy trong trường văn trân 
bút, mỗi người có một sở trường, mỗi cây bút mạnh vể một ngón thòi. Hoài Thanh rõ 
ràng là nghiêng về bình mà ít giảng. Lc Trí Viễn lại nghiêng vể giàng hơn hình. 
Xuân Diệu thì phía nào cũng ham: bình cũng không liếc lòi, giảng cũng đến cạn cá 
vãn, kiệt cả ý (chủ yếu xoay quanh bô'p núc của thơ). Chế Lan Viên thì ỉại khác: óng 
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ràl hatn liíợn - thi pháin của òng chi là cái ctĩ tló ỏriíi siiy luẠn, triết luân, bàn luận, 
luạii giãi vê các quy luật nào đố cúa thi pháỊ\ Nguyền 'lìiAn lại chủ trương tán (lán 
ciirưng, tán tụng, tán thường), inà lời lán ciìa ong lâl />ò{, và không hề ngại quá íỉà. ở 
những cây bút đàn eni như Vũ Quân Phưtíng, Tó }ỉà, Ngiiyẻn Đức Quyền, Đồ Kim 
Hỏi... cùng mỏi người nghiêng vé niộl lỏi.. Dau vậy, nliững trang viết của họ đều có 
thổ gọi chung là hìỉih thơ, cũng clìầng sao! Vit có Ic khi viết, họ cũng không cần ý 
thức iầng mình đang tièn hành thao lác nào đây, hinỉì hay Ỉiỉỉìn, íỉịiĩní> hay tán, phản 
hay ỉií h nữa. Một khi dà dác dạo thì bai vict của họ cứ tuôn ra đầu ngòi bút như một 
dòng sLiy cãm rất tự nhiên truóc các áng Ihíí, các thao tác kia đường như đã tan biến, 
đà nliuári nhuyễn hết trong đó rồi. Cố nhiên, dối vứi các bạn dang ở giai đoạn tạp bút 
thì việc nám vừng từng thao lác lại là một dicu rất cấn thiết. 

2. 1 hao tác cơ bản 

Thao tác cơ bản của văn nghị luận la phàn tích. Bởi như bạn biết đấy. phán 
(ich nếu chiết tự ra thì phán hay tích déu có nghía là cái xẻ, tách ra. Song íâch ra 
khỏng phải là để tách ra mà, như lừ dicn Tiếng Vỉẹi dã dịnh nghĩa: Phàn tích ỉà cơ 
sở dể tỏng hợp, tổng hựỊĩ là tniỊc tiêu cíta phàn tích. Bởi vậy, nói đến phản tích là 
phải nghi ngay đến tổng hợp, phân lích và tổng h(tp găn với nhau như hai mặt của 
một bàn lay. Bởi đây là các thao tác thòng dụng nhất nên hoàn toàn có Ihể định 
nghĩa cực đoan: Vãn nghị luân là vãn phân tích. Các thế văn cơ hồ chỉ khác nhau ỏ 
tính định hướng, ử mực đích của việc phân tích thòi. Nếu phân lích nhằm minh 
họa, làm sáng tỏ một vấn để nào dấy, ấy là bạn dang làm vãn chứng minh. Còn 
phân lích nhằm cắt nghĩa, lí giải một vấn để nào dấy thi sẽ là giải thích. Và lất 
nhiên, việc phân tích để hướng vào bàn bạc, trao dổi, dánh giá một vấn để nào, thì 
lức là bạn đang làm văn bình luận rơi... Tôi nhắc lại, cho dễ phân biệt thôi. Còn các 
đặc tnmg đầy đủ bạn hây tìm hiểu trong sách giáo khoa lí thuyết. Phân lích như nói 
trên đây là theo một nghĩa rộng: một thao lac thòng dụng của iư duy nghị luân. 
Còn có phân lích với một nghía hẹp hem: một kiếu bài nghị luận xác định. Và kiẻu 
bài này khi viết rất hay lẫn với bình giảng. 

Bạn phàn nàn rằng lắm khỉ erìỉ í ứ ng(y như ììgưí'ĩi f(/ không hiết củi mình dang 
viéĩ dây là phán tích hay hĩnh giảng nữa. Và nén thầy cô ra hai dể em hãy phân 
tích hoặc em hãy hình giảng một doạn thơ nào dó. chắi em sẽ Ị ủm hoùn toàn giống 
nhau mất. Điều này dể hiểu thôi. 

Phân lích, theo đúng nghĩa của nó, đòi hỏi bạn phai có thái độ khách quan 
khoa học, đòi hỏi bạn phải xem xcl thi phíỉm (dicii bạn đang hỏi về thơ mà) một 
cách loàn diện. Bạn cần phải xem xcl một cách đầy đủ lừ nội dung đến hình thức 
của nó. Ngòi bút của bạn cần Irở thành lưỡi dao giải phủu sác bén tinh vi để chia 
cắt đối tượng. Bởi phân tích nhất thiết cần đch sự chân xác để chinh phục nhân 
thức của người đọc. Nên phân tích Ihưèmg hiện ra nhir một nhà khoa học. 

Còn bình giảng có khác. Bình giảng chỉ xoáy vào những íín tượng chủ quan, và 
không nhất thiết phải xem xét loàn diện đối tưemg. Người viết chí cần lắng nghe 
mình, chát lọc các cảm nhận của mình xem yếu lố nào (hoặc vài yếu tố nào) gây 
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thành ấn tượng đâm nhất, lay động mình sâu xa nhất, nắm lấy nó rồi viết ra. Ấn 
tượng càng sâu đậm, ám ảnh bao nhiêu thì bài viết càng dẻ truyền cảm bấy nhiêu. 
Có thể nói, bình giảng tác động chủ yếu vào rung cảm thẩm mĩ nơi tâm hổn người 
đọc. Bởi thế người bình thưòng hiện ra qua các trang văn của mình với cốt cách 
nghệ sĩ. 

Nhìn sâu vào hình giảng thì có thể thấy ngay nổ gồm có giảng và hình. Hai 
thao tác song song và chuyển hóa lẫn này làm thành văn bình giảng đó thôi. Bình 
về cơ bản là khen chê (chủ yếu là khen), là biéu dương; thực chất là bộc lộ sự rung 
động, say mê, sự cảm kích, cảm phục của mình trưóc áng văn, bài thơ, trước tâm 
hổn và tài hoa của tác giả; bốc lộ sự đánh giá, dể cao chân thành và sâu sắc về giá 
trị các bình diện nào đó của tác phẩm hoặc của tác giả. Mà nối chung, ngọn nguồn 
của lời bình bao giờ cũng phải có sự đồng cảm. Tiếng nói của người bình thơ là 
tiếng nói tri âm, dù lời bình thơ râì cần đến sự hoa mĩ của ngôn từ. Còn giàng là 
giảng ^iải, là cắt nghĩa, lí giải. Đỏi thế, lời hình thường ngắn còn phần giảng lại 
phải dài. Nếu hình nghiêng vế cảm, thì giảng về hiểu. Bình nghiêng về những tâm 
hổn thì giảng nghiêng vẻ nhận thúc trí tuệ. Bình là sự thăng hoa, sự cất cánh còn 
giảng là dào sâu làm cơ sở, làm điểm tựa, làm đòn bẩy cho việc cất cánh. Giảng 
càng thông tuệ bao nhiêu, thì bình càng dễ thăng hoa bấy nhiêu. Bởi thế, trong hai 
thao tác cơ bản này, giảng rất gần vói phân tích. Người nào hay lẵn với phân tích là 
do bình ít, giảng nhỉẻu, dể cho giảng lấn át. 

3. Chọn một vài ví dụ: 

Tất nhiên, nắm lí thuyết xem chừng dễ hơn. Còn trên phương diộn thực hành 
lại không dẻ dàng. Chi bằng hãy cùng xem xét một vài trường hợp cụ thổ. ít ai 
không biết lời bình này của Hoài Thanh dành cho câu thơ trong bài Thơ duyên của 
Xuân Diệu: 

XỉÀân Diệu cố đôi câu thơ thiệt hay: 

Con đường nhỏ nhỏ gió xiêu xiẽu 

Lả lả cành tìoơng nắng trà chiều 

Cảnh như muốn theo lời thơ mà tan ra. Câu thơ chỉ mất đi một tí rỗ ràng để 
được thêm nhiều mơ mộng. 

Lời bình ấy, xoáy sảu vào một ấn tượng: ấy là cảnh sắc thiên nhiên của câu thơ 
thật huyền ảo, thơ mộng được tái tạo nhũng lòi thơ chảy trôi v6 định hình, phiêu 
lãng. Và như thế đủ để tạo một đường viền trang trọng làm nổi bật vẻ đẹp của câu 
thơ. Một lời bình khác: Ầy là một con đường tình. Con đường như vùi đáu vào gió, 
cành hoang lại lả mình vào nắng. Sao mà tình tứ, lả lơi. Ẵy là còn để ngỏ mời mọc 
những hước chán tình tự củh lứa đôi. Lời bình này lại xoáy vào ấn tượng tình tứ của 
hình ảnh con đường trong cái mảnh vườn tình ái của Thơ duyên. Cũng đôi khi câu 
thơ ấy có người đã giảng: Toàn hộ cái thần của đôi câu thơ là những cặp từ láy: nho 
nhỏ, xiêu xiẽu, lả lả. Những từ láy nguyên dồng thời là những tính từ này vừa mô tả 
dược đường nét dáng điệu mềm mại cùa cảnh vật, lại tạo nên nhạc điệu thật quyến 
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iuyêh, êm dịu, một ve duyên dány cih câu thơ. Lời giảng riày cắt nghĩa cái cơ sờ 
ngôn ngữ đã làm nên vẻ đẹp tạo hình và vẻ đẹp âm điệu của dôi câu thơ ấy. Một lời 
giảng khác: Xi4ân Diệu có sà trườììg troní* việc nắm hắt và diễn tả nhừnỊi tình thái 
tinh vi mơ hồ trong tám hổn tạo \ỹ(. Nhỡ nhỏ, chứ không phái là nhỏ, xiêu xiêu 
không hẳn ià xiêu, và ỉả iắ chứ không phải là id hẳn. Ay đéu ià những dộng thái, 
những sắc thái hiến dổi tinh vi, mơ hồ. Nhưng mơ hỗ nhất vẫn là ha chữ nấng trở 
chiếu. Đày ỉà sáng tạo riêng của Xi4án Điệu. Hướng giảng giải của người viết trên 
đây là cắt nghTa kĩ, ti mỉ vào bản thân chữ nghĩa của các lừ láy chứa đựng những cảm 
nhận tinh tế của Xuân Diệu. Lại một lời giảng nữa: Không phải con đường nhỏ hay 
nhỏ nhỏ với dàng tĩnh lặng, mà là nho nhỏ rất dộng. Con dường như dang tự làm 
cho minh thon nhỏ, xinh xắn, tự làm duyên dể cùng nhịp với gió. Gió xiêu xiêu như 
cũng dang nương theo nét đường, cá hơi cứ dập dìu như dôi lứa. Cành hoang không 
lả mà lả iắf thi rô ràng là lả lơi tình tứ rồiĩ cỏn nắng cũng dang uyển chuyển trà 
chiều. Chúng ta không hiết nắng trở chiều ứng với thời dìểm nào xác định, chỉ biết 
rằng trong sắc nắng dường như thấy cả sự nhón gót của buổi chiều. Cảnh vật rất ảo, 
rất tình. Có xen lời bình, nhưng chủ yếu vần là lời giảng. Người viết này lại xoáy vào 
ấn tượng khác: vẻ dẹp tạo hình của thơ. Thơ đã làm một cảnh thường, cảnh tĩnh 
thành một cảnh dộng, cảnh tĩnh thế nào. Trên cơ sở giảng cho vỡ nghĩa chữ, người 
viết này lại dùng trí tưởng tượng tái tạo lại các hình tượng bao trùm, khiến cho sự cắt 
nghĩa trử nên tài hoa và truyền cảm. 

[...] 

(TS. Chu Vãn Sơn, Muốn trở thành cây hút hình thơ - 
Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ - Số 45/ 1999) 
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PHẢN II 


TƯUỆU VĂN HỌC 

NHÀ THƠ CHÍNH HỮU TRAO Đổl VỂ BÀI THƠ ĐổNG CHÍ * 


- Thưa nhà thơ, bài thơ Đồng chí àược sáng tái' nám Ỉ948, khi quân và dân to 
đániì hại cuộc c hiến tranh quy mô của giặc Pháp lẽn cỉĩiến khu Việt Bắc. NhiTní. 
người lính sống trong những năm đáu kháng chiến tuy khó khăn thiếu thôn dủ ĩỉu 
nhưng tình cảm đồng chí đồng đội chia sẻ ngọt hùi dỡ làm nén sức mạnh cùa họ 
Điêu gì dã khiến ông viết về họ? 

Nhà thơ Chính Hữu: 

- Trước khi đi bộ đội tôi đà mê thơ, mê văn học lãng mạn. Điéu này thôi thúc tô 
viết bài thơ Ngày về. Vào bội đội làm chính trị viên đại đội, đcm vị loàn là dân Hì 
Nội, là học sinh sinh viên thành thị. Lên chiến khu Việt Bắc tôi mới thực sự tiếp xúí 
với nông dân. Tôi nghe tâm sự của họ và yêu mến họ. Cuộc sống thay đổi hoàn toàn 
tôi đã tìm cho mình một cách nhìn khác tning thực hơn. Tôi chỉ huy một đại đội gồư 
loàn nông dân. Tôi tâm tình với họ và dùng những lời ăn tiếng nói giản dị hơn, mộc 
mạc hơn. Tôi cô gắng ăn nói sao cho khỏi lãng mạn quá, văn hóa khuôn sáo quá. Tô 
thích những đồng đội cớ gốc nông dân. Họ sống mộc mạc, giản dị nhưng thương yêi 
nhau, đoàn kêì với nhau, tạo thành một sức mạnh không thể ngờ. 

- Vậy hài thơ Đồng chí ra dời trong hoàn cảnh nào? 

Nhà thơ Chính Hữu: 

- Tôi trực liếp tham gia chiến dịch. Đơn vị của tôi ở Thái Nguyôn có nhiệm VI 
bảo VỘ cơ quan đầu não kháng chiến bám sát dịch không cho chúng tiến sâu vàc 
căn cứ của ta. Vì truy kích địch thưòmg phải cắt rừng đi tắt nên cấp dường thet 
không kịp. Nhiều khi nhịn đói, đành ăn quả, củ nmg. Tôi bị ốm, sốt rét ác tínl 
nhưng không có thuốc men gì cả. Đơn vị vẫn hành quân để lại một đồng chí chăn 
sóc toi. Không có đồng chí đó có lẽ lôi đã bỏ mạng- Sự ân cần của đồng chí khiêì 
tôi nhớ đến những lần đau ốm được mẹ, được chị chăm sóc. Đấy là những gợi > 
đáu tiên cho bài Đồng chi. 

~ Bài thơ hắt đầu bằng một tâm sự: 

Quê hươỉig anh nước mặn dỏng chua 
Làng tôi nghẻo đất cày ỉén sỏi đá 

Hai người từ hai miền đất nước nghèo khổ, mội nơi nước mặn đồng chua, mộ 
nơi đất cày lén sỏi đá, Chỉ qua hai câu này hạn đọc đã hiểu rõ nguồn gốc xuủ 
thân của nhiTtĩg người lính... 

Nhà thơ Chính Hữu: 

- Đúng là bài thư tôi viết về những người lính xuất thân từ nông thôn. Họ ra d 
lừ những miền quê nchèo nàn. cìing cảnh gia đÌM>' khó khăn. Nhirng họ có chung 1 


uayiig và chung đời sống gian kho. . Im ncii Ị ọ !r(V lỉiàiih đông chí của nhau. Người 
ihíri này ihộl khó lưírng tưcmg noi su L^ian kỉin ỉliicu Ilioii của chúng tòi ngày đó. 
Sưciìg muối ử rừng Việt Bác rat kluiiic kliiõf va hiioi như kim chân. Đường đi đầy 
cỉấ ^ác, dỏc ngược, rừng rậm nhưng v aân kluHìg có giay, đầu không có mũ, chí bộ 
bà ba dcn photig phanh. Trời rcl nln- ihc nỉiưiig ba người chí được mộl cái chãn 
móng, không bao giờ đáp kín hcl ihãn, klìb d.iii cua bài thư nhẠp đé rất tự nhiên: 

Aììii với íôi (ỈÒI niỉi{(' ị \(ỉ ỉu 
TựpỊìiùíny, trời cỉìih c (JIU'ỈI ììiìíỉu 

Họ DcYi n{*ười \a Ịạ nhưng lí iưong cách niang dã giúp họ gặp nhau và đời sống 
gian khổ dã gắn bó họ lại với nhau. 

- ỉỉìịìỊị ỉirợni^ Súng bên súng, đáu sát bẽn đầu, ỉùm bật lên sựàoủn kết gắn bó 
ấy. Súng bén súng là sứ( ỉỉiọnh íỉoủn ki’ì cỉỉông giặc: Đấu sát bên đầu là ỷ tưởng 
cách mạng címg ỉìinìg nấu. Bôn củu :ìì(>' dàn VIỪÌ vc buôi han dâu gập gỡ, hai câu 
tiếp viừt vê (ỉ('fi sổng, một dời sông {f<ĩ hicn ho thành đòi tri kỉ. Chừng ấy dã dủ 
bỉứit lộ rõ ràng ý nghĩa Ciìa từ Đóng chi... \ ạy lại sao ỉạị có câu: Đồng chí khép 
lại khò ĩỊìo' ddu? 

Nhà thơ Chính Hừu: 

- Tỏi có đọc một bài giáng vãíi ve hài Ihư Dồng chí. Tác giả có viết: câu thơ hai 
chữ dồng chi gíin đứng giữa bài thơ. ! ici ihân bài tliơ lại thành một cái lưng ong. Nửa 
trôn là quy nạp (như thế này là dồng chí), nửa dươi là một diễn dịch (đổng chí còn là 
một thế này nữa). Theo tôi không ncn liicMi bài thơ này một cách máy móc thế. 
Những nãm dÀu cấch mạng lừ dồỉìg CỈÌI ỉiiaiig ý nghĩa thiêng liêng và máu thịt vô 
cùng. Nơi khó khăn, cuộc sống cùa người này trơ ncn cíín thiết với người kia. Một 
người có thể thay thế gia đình, cho cha inc, \ợ con đòi với một người khác. Hơn nữa, 
họ còn bíiO vệ nhau trước mũi sủng cua kc thù, cìiiig nhau đi qua cái chết, cùng nhau 
thực lìiộn một lí tưởng cách mạng. Đo là > Iiglũa Ihicng liêng của tình đồng chí bấy 
gi(Y Câu thơ hai chừ Ddng chi này nlnr niội lời thôt Icn thiêng liẽng tận dáy lòng. Từ 
ngưcyi Ut lạ biến thành dôi tii ki tỉiàiiíi ddng i hi của nhau. 

- ỉỉỉnh cình của những /ìgiròi linh ilian ihnội nltỊUìg cùng không kém phún hào 
hùng, iiọ ra di khi cành nhà còn ddv klìỉỉ, còn (ìiơn nễià không, mặc kệ gió 
lung lay. Họ tạm gúc chuyên Ịiừng ỈIÍ' cna gia dinh sang một bên dẻ thực hiện 
nghĩa vụ thiêng liêng Ciía công dân ‘ 

Nhà thư Chính Hữu: 

Ruộng nưímg anh gửi hiin ỉhàn ( V/V 
Giati nhà khàng fììậc kự c/ó liing lav 

Người nòng dân di vào cliòn sa Imòng ur họ liicu ráng, nước nhà chưa yên thì 
gia đình họ, cuộc sông ớ chờn iàỉig quê khỏng Ihế ycn dược. Bỏ lại chuyện riêng tư 
như người trí thức ihànli thị .\CỊỈ Ind nglỉicn IcMi dường, họ sẩn sàng hi sinh cho dân 
tộc. Mậi kệ không phái hiếu theo nglũa phó mạc, mà trong ngôn ngữ giản dị cùa 
người lính có thể hiếu cứ chở dó. cách niạng thành ( ông mọị chuyện sề làm lai safi 


Đó mới chính là ngôn ngữ, là ý tưởng mà họ muốn thể hiện trong hành động dứt ào 
ra di của mình. 

- Cả hài thơ viêì vê người nông dân đi đánh giặc cứu nước, để lại dằng sau một 
quê hương, một mài làng, nhưtìg trong hài thơ chỉ có một câu duy nhất diễn tả nổi 
nhớ cùa người linh: 

Bến nước gốc đa nhớ người đi lính... 

Nhà thơ Chính Hữu: 

- ở đây lẽ ra phải diễn đạt người lính đi nhớ hến nước gốc đa nhưng bến nước 
gốc đa lại là chủ thể trữ tình của câu thơ. Điẻu đó vừa lột tả được nỗi nhớ từ hến 
nước gốc da vùa lột tả dược cảm giác phía sau người lính còn cố cả một gia đình, 
một tổ ẩm dang chờ dợi họ. Câu thơ này mới là câu thơ tạo nên bưốc chuyển của 
bài thơ. Sau câu thơ dó là đời sống của anh và tôi hòa quyện làm một tạo thành một 
tình đổng chí mạnh mẽ. 

- Họ tìm thấy sự đổng càm yêu thươttg nhau trong hoàn cảnh dời sống hình 
thường nhất. Chưa phải hị giặc vây, hay hom rơi dạn nổ trên đẩu, mà là: 

Anh với tôi hiết từng cơn ớn lạnh 

Sốt run người vầng trán ướt mổ hôi... 

Nhà thơ Chính Hĩiru: 

Khi dối mật với giặc, đối mặt vói cái chết, người lính duy nhất chi cố một ý chi' 
tiêu diệt quân thù mà không thể còn ý nghĩ nào khác. Tình đổng chí được cảm 
nhận rõ ràng khi họ cùng nhau vượt qua những khố khăn gian khổ của dời sống. 
Cái cơn ớn lạnh làm run người không phải hiếm, hầu hết bộ đội thời ấy sống trong 
rừng đều cảm nhận nó. Nếu trong cuộc sống gia đình bình thường thì sẽ có một 
bàn tay dịu dàng của người mẹ, người vợ chăm sóc, an ủi. Nhưng ở đây, cái bàn tay 
vụng về ấy được thay bằng bàn lay vụng về của đổng chí. Tuy nhiên ý nghĩa của sự 
chăm sóc, ý nghĩa của tình yêu thương không mất đi. 

- Khổ thơ tiếp theo tác giả miêu tả hai nhân vật anh vớì tôi nhưng dọc lên chỉ cảm 
thấy có một hình ảnh duy nhất, hình ánh người lính trong chiên dấu gian khổ: 

Áo anh rách vai 

Quần tôi cổ vài mảnh vả 

Miệng cười buốt giá 

Chân không giày 

Thương nhau tay nắm hàn tay... 

Nhà thơ Chính Hữu: 

- Đúng, đó là hình ảnh của một người duy nhất: Đồng chi. ở đây lừ đồng chi 
không còn man^ ý nghĩa là tình cảm gán bó kco sơn giữa những người lính mà bây 
giờ còn là biểu tượng hóa như đời sống của con ngưòi thực sự: con người đồng chí. 
Con người đó là hóa thân ra làm hai anh và tôi, cho nên mọi chi tiết nhỏ nhặt của 
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đời sống lẫn ước mơ và tình cảm đều giống nhau như đời sống của một. Con ngưòi 
Đồtìg chi áo thì rách vai, quán thì có vài mảtìh vá, chân không giày trong không 
gian giá lạnh, tê buốt. Nhưng trong cái khắc nghiệt của thiên nhiên đó chỉ cần 
thương nhau tay nắm ỉấy hàn ĩay là hai con người riêng lẻ đã hòa vào làm một, trái 
tim người này đạp trong ngực người kia và sưởi ấm cho người kia. Đây là ý nghĩa 
thiêng liêng nhất và cao cả của hai chừ đồng chí. 

- Bài thơ được kết thỉk: hằng hình ấnh thật đẹp đầu súng tràng treo, Đáy cũng 
ỉà đáu đề cho một tập thơ của ông. Nhiều nhà phê hình và nhiều hài hình gidng, 
khi phân tích hài thơ đều cho rằng hình ánh đẩu súng tràng treo là hiểu tượng của 
tinh thẩn cách nĩọng lãng mạn, ngọn súng chính nghĩa được đính vào đó là hình 
tượng của cài đẹp, của chất thơ. Thưa ông, ông có ý tưởng gì khi viết những cáu 
cuối này? 

Nhà thơ Chính Hữu: 

Đêm nay rừtĩg hoang sưcmg muối 
Đứỉìg cạnh bẽn nhau chờ giặc tới 
Đầu súng trảng treo. 

Tôi cũng đã đọc những bài phân tích như vậy. Mổi người có quyền hiểu thơ ca 
theo tình cảm của mình, tôi không có ý kiến. Nhưng tôi sẽ kể rõ ràng về hình ảnh 
đẩu súng tráng treOy bởi nó xuất phát từ một hình ảnh thực, từ cuộc dời thực. Đuổi 
đêm ở rừng núi Việt Bắc rét mướt, sương muối thấm lạnh tê tái, đấy là chưa kể đến 
các loài thú độc. hổ báo, rắn rết. Đơn vị tôi phải phân công nhau đứng canh suôi 
đêm ở các vị trí khác nhau. Đứng trong cảnh chân không giày, quần áo rách như 
thế thì không nói sương muối mà chỉ cần nghT đến từng đàn muổi rừng cũng đã 
thấy khủng khiếp đến nhưòng nào. Bộ đội đứng canh, còn tôi chỉ huy, tôi phải đi 
kiểm tra, động viên nhắc nhở anh em. Bầu trời miển rừng núi bao giờ cũng có cảm 
giác trong hơn, rộng hơn và thấp hơn so với bầu trời ở miển khác. Lúc ấy trăng ihại 
trong và thật sáng. Người lính đứng canh giữa ánh trăng bao giờ nòng súng cũng 
hướng lên chuẩn bị sẩn sàng. Họ thường đứng hai người cạnh nhau. Trong đêm 
tĩnh lăng và buốt giá, người nọ đối với người kia là tất cả. Khi ấy với mỗi ngưèri 
lính sẽ có ba ngưòi bạn: Người đồng chí đứng cạnh khẩu súng và ánh trăng. Ba 
hình ảnh đó tạo nên cái khung của hình ảnh đáu súng trăng treo. 

- Hình ảnh đầu súng trồng treo lá hình ảnh tỏa sáng lên cả hài thơ. Có lẽ nó 
xuất phát từ một ý tướng đó gặp hình ánh của đũi sống thực hợp với nó thì mới có 
thể làm nên câu thơ đẹp nhườììgấy? 

Nhà thơ Chính Hữu: 

- Hoàn toàn không có ý tường nào từ trước. Tôi viết câu thơ một cách tự nhiên. 
Nhưng tôi có sự ám ảnh từ trước. Tôi thưòng đi kiểm tra và thấy hình như luôn 
luôn có mảng trăng treo trên đầu súng. Hình ảnh ấy tạo cho lôi cảm giác kì lạ. như 
là mảnh trăng luôn đung đưa trên ngọn súng. Không phải là đầu súng rung rung mà 
chính là cái cảm giác mảng trăng đung đưa như quả lắc dồng hổ trên bầu trời. Khi 
viết, trong hổn tôi sống lại hình ảnh ấy và câu thơ năm chữ hiên ra tức thì đẩu súng 
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mảnh trănỷỊ treo. Câu thơ đầu tiên có chữ mánh, nhưng sau này tôi bỏ chữ ấy vì hai 
lí do: Ihứ nhất tôi muốn câu thơ có bốn chữ: Đầu SÚỈÌÍỊ trdnỊi treo như nhịp một, hai 
vừa cân đối giữa hai hình ảnh vừa là nhịp lắc của đồng hồ; thứ hai, lôi luôn bị ám 
ảnh bởi câu: 

Mỉíời rằm trâng nâu 
Mười sáu trúng treo 

Trăng treo vào buổi mười sáu, mà mười sáu Ihì trảng đã tròn rổi nên chữ nuỉnh 
khỏng hợp nữa. 

- Nhịp lắc dịu dàng ấy còn thể hiện ở nhịp đập của trái tim đồng chí? 

Nhà thơ Chính Hữu: 

- Tôi muốn dùng biểu tượng này để nói lên điều đó. Trong đêm thanh vắng 
người nọ sẽ nghe rõ tiếng trái tim người kia đập, thịch, thịch, thịch... Nhịp một, hai 
của inặl trăng lắc trên đầu súng cũng là nhịp trái tim của hai người lính cảm nhận 
được nơi nhau. Nhịp tim đó gắn họ làm một, làm nên con người đồng chi với nhịp 
đập nhanh hơn, nông nàn hơn. Nhịp một, hai của ánh trăng chính là nhịp đập vĩnh 
cửu của tình đổng chí. Đó là ý nghĩa mà tôi muốn nói trong hình ảnh dầu súng 
tráng treo và trong suốt bài thơ. 

(Nguyễn Quang Thiều (Chủ biên), Tác giả nói vé tác phẩm, NXB Trẻ, 

Thành phố Hổ Chí Minh, 2000) 


NHÀ THƠ PHẠM TIẾN DUẬT TRAO Đổl VỂ BÀỈ THƠ 
VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH * 

- Bài thơ CÓ một tứ thơ rất iọ, khác hẳn nhữtìg hài thơ chống Mĩ tỉìời bấy giờ. 
Ông đỡ viết hài thơ này trong hoàn cành nào? 

Nhà thơ Phạm Tiến Duật: 

- Tôi viết bài thơ này ờ khu Bốn, trong một ngôi làng bị đánh tơi tả thuộc xã 
Đức Thủy, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Khi đó lôi chưa biết gl về Trường Sơn cả, chỉ 
mới từ ngoài Bắc vào, đi theo một đơn vị vận tải mà lính hầu hết là người Bắc Ninh 
nên mới viết xoa mắt dắng. Hồi ấy xe từ chiến trường ra, đưòng sá gập ghềnh, bom 
đạn liên miên, một chiếc xe lành là không có, toàn xe rơi, vờ kính. Những anh lính 
lái xe dày dăn khiến tôi rất thích. Thích con người, thích cách ăn nói. Đê'n cái cử 
chỉ bình dị: thò tay ra cửa bắt tay đồng đội cũng đầy ấn tượng. Thế là lôi viết, một 
mạch xong bài thơ. Khi viết, tôi có ý định dành tặng cho anh bạn trong đơn vị. 

- Tại sơo nhan dề hài thơ không là Tiểu đội xe không kính? Thêm ha từ Bài 
thơ vé... ý nghĩa của cáu díỉu dê có thay đổi? 

Nhà thơ Phạm Tiến Duật; 

- Truyền thống thơ ca Việt Nam gắn liển với nền sản xuâì nông nghiệp, chất 
liệu thơ vì vậy cũng lấy từ đó. Hơn nữa thơ Việt Nam thường chi tả người, chưa 
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ihấy ai tá ô tô. BAy giờ tôi lại đi lả mội cái ỏ ỉó. hii là o lô khổng có kính... Nghe có 
ve chẩng có gì nên thơ cả. Cho neii lỏi phai ihciii iiíỉi fìiơ vè..., để báo trước cho 
mọi người biê't rằng là tôi viết tho. chứ không phái một khúc văn xuôi. Tòi quan 
niệm rằng cái gì đưa vào văn xuỏi 1 \]\ cŨMg đưa viio th(í (lược. Bài íỉưĩ ve ũẻH (ỉội .ve 
kỊtôỉiỊị kính là cách đưa châ! liệu vãn xuôi vào thơ, những câu thơ (ỉặc văn xuôi 
được kết hợp lại trong một cảm hứng chung, Và thực ra, có tả ô tô đấy, nhinig sự kì 
ấy chỉ là cớ, mục dích của tôi là the hiện đươc khí phách của con người, những 
chicn sĩ - lấi xe. Người ta thường ntSi dến nhân vật văn xuôi, còn tỏi, tôi có nhân 
vật cùa thơ. Nhân vật trong Bài thơ vé tiên dội .ve khóni' kí/ih là anh lính iấi xe 
ngang làng trên những nẻo đường Trường Sơn. 

- Mởdầỉt hài thơ lù sự lí ịỉiíiị vè niỉỉtỵên nhân -\e kliôỉiịỉ có kính: 

Không có kính không phải vi xe không có kính. Bom giật bom rung kínỉì vờ 
mát rối. 

Một cách để ngirời dọc Cíhn nhận dirợi nổi gian nguy mà người lính ỉúi xe phdi 
trải qua? 

Nhà thơ Phạm Tiến Duật: 

- Trong câu thơ đầu tiên, lẽ ra chí cán vièi Không có kính không phải vi xe 
không có kính. Nhưng lừ có là một dụng ý, nó làm cho câu thơ gần với lối nói 
thông thường: lối nói ngang làng, dúng phong cách cánh lái xe. Kính xe là vât 
dụng để che bụi đường, che mưa náng, vậy mà giờ đây người lính phải trần mình ra 
chống chọi vơi mưa gió, bụi bặm. Nhưng cần gì, người lính vẫn: 

Ung dung hiiồng lúi ta ngồi 
Nhin đất nhìn trời, nfiìfỉ thang 

Đủng là ngang tàng. Không có kính, đời sống sẽ dập vào anh trần trụi chân 
thực hơn, anh nhìn đất nhìn trời Tổ qiiốc, /ỉhìn thẳng con đường chiến dịch phía 
trước, và anh là một điểm của con dưòìig, không còn khoảng cách nào nữa. ^ 

- Và cài từ không có kính dược phút triển dến tận cùng... 

Nhà thơ Phạm Tiến Duặt: 

Nhìn thấy gió vào xoa niảĩ dáng 
Nhìn thấy con đườỉig chảy thẳng vào tim 

ở đây hoàn toàn không có chút iưỏmg tượng nào. Nó xuất phát từ lình huống 
thật. Cuộc sống của người lính lái xe luôn gắn với con đường; tất cả chi có con 
dường phía trước, có nghĩa chỉ có mỗi nhiệm vụ, và trách nhiệm của anh là tiến tới. 
Sự nhìn thấy ở đây vừa được cảm nhạn đúng trong sứ mệnh của ngưòi chiến sĩ. Cii 
ehất kiêu bạc hào hùng của những chiếc xe khồng kính được tô điểm thêm bời: 

Thấy sao trời vả dột ngột cánh chim 
Như sa, như ỉkỉ vủo huồng lúi 

Hình ảnh thật thi vị. Dường như cả thiên nhiên, vạn vật, sao trời và cánh chim 
cũng bay theo anh, cùng anh ra chiến trường. 
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- Quá là lãng mạn, nhitng cũng không ít khó khăn được gày nên khi xe không 
có kính... 

Nhà thơ Phạm Tiến Duật: 

- Không có kinh^ cái từ này sẽ được tận dụng đến cùng. Khó khăn hiển nhiên 
điẻu đố chỉ tăng thêm sự kiêu bạc, ngang tàng cùa anh linh ỉái xe. 

Không cố kinh, ừ thì có hụi 
Bụi phun tóc trắng như người già 
Chưa cần rửa, phì phèo điếu thuốc 
Nhìn nhau mật lấm cười ha ha 

Công viêc của tiểu đội là chở vũ khí, lương thực vào chiến trường. Nhưng từng 
đêm ra đi, họ đi dưới làn bom đạn mịt mù. Cái chết có thể ạp đến lúc nào, hơn nữa 
đèo dốc, mưa rừng, thác lũ... Vậy mà cứ như đùa, còn phì phèo châm thuốc, còr 
cười ha ha... Cho nên ngay cả khó khăn, nguy hiểm cũng được nhìn dưới con mắl 
lãng mạn: 

Khổ thơ tiếp vẫn vậy: 

Không có kỉnh, ừ thì ướt áo 
Mưa tuồn, mưa xối như người già 

ừ thì ướt áo như một tiếng tặc lưỡi, như ứ//!/ có hụi ở trên. Luôn luôn là mội 
thái độ bất cần. bất chấp hoàn cảnh. Không có gì ngăn nổi bánh xe lăn, không g' 
cản được trái lim người chiến sĩ hướng về phía trước. Mỗi hành đông, mỗi cử ch 
được miêu tả trong thơ đều được thi vị hóa, và bằng một ngổn ngữ rất lính xế, làư 
tăng thêm chất ngang tàng của nhân vât anh lính lái xe. 

- Khổ thơ tỉếp theo như một nốt trầm trong toàn hộ hài thơ: 

Nhữĩig chiếc xe từ trong hom rơi 
Đã về đây họp thành tiểu đội 

Khi nói về tình đóng đội, cảm xúc dưòng có vẻ lắng đọng hơn? 

Nhà thơ Phạm Tiến Duật: 

- Tiéu dội là một đơn vị nhỏ nhất của quân đôi, nhỏ nhất nhưng nó thực sự lỉ 
một cộng đổng. Cộng đổng ấy gắn kết với nhau qua bom lửa, khó khăn. Và mỗ 
người trong họ càng trờ nên gần gũr nhau hơn bỏd sự không có kính: 

Gặp hạn hè suốt dọc đường đi tới 
Bắt tay nhau quơ cửa kính vỡ rồi 

Ý thơ này tôi thích nhất. Bạn thử tường tượng xem đi: đi suốt ngàn dăm, lúc 
nào cũng một mình với con đường, với sao trời, với đột ngột cánh chim, thoánf 
chốc gặp gỡ thò tay ra bôn ngoài chào nhau, chạm vào đổng đội một chút, thấy ấn 
áp biết bao nhiêu. 

- Cổ một hình ảnh thơ rất hay: 
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Bép Hoàng Cấm ta dựng giừa trời 

Chỉ cán íhê\ tiểu đội lái X€ âã trà thành một tiểu đội giơ dinh, với những sình 
oạt giản dị và ấm cúng... 

Nhà thơ Phạm Tiến Duật; 

- Ban đẩu tôi viết; Bếp iửơ rừng tơ dípĩg giữa trồi nhưng khi đưa cho vài anh em 
ọc, họ góp ý nên thay đổi, vì bếp dựng giữa tròi !à gọi máy bay Mĩ tới chứ còn gì! 
^ây là tôi chữa thành Bếp Hoàng Cầm tơ dipìg giữa trời. Bê'p lửa như tín hiệu gọi 
hau về sum họp, rồi võng mắc chông chênh dường xe chạy, và để lại đi, ỉại dí, trời 
anh thêm, cảm giác chông chênh lôi rất thích. Lúc nghỉ, lúc ngủ vẫn ngỡ còn lắc 
leo nhịp xe, nghĩa là trái tim vẫn luôn hướng vé phía trước. Lại dì, lại đì, đấy cũng 
i nhịp xe. Nó thôi thúc người lính tiến về phía trước, nhưng nó là tình cảm, là máu 
lịt chứ không phải là mệnh lệnh khô khan, là nghĩa vụ đưn thuẩn. 

- Khổ thơ hết láy lại hình ánh đơn thuần không có kính. Không có kính và 
hông có nhiêu thứ khác nữa. Tại sao ỷ không có được nhấn mạnh nhiéu như vậy? 

Nhà thơ Phạm Tiến Duật: 

- Đúng vậy! 

Không có kinh, rồi xe không có đèn 
Không cố mui xe, thùng xe có xước 
Ke vẫn chạy vì MìỂn Nam phía trước 
Chỉ cản trong xe có một trái tim 

Hình ảnh cuối cùng tỏa lên cả bài thơ, làm bài thơ lung linh một ý nghĩa, một 
inh yêu. Phải, chi cẩn có một trái tim, một tình yêu nước, một lòng khát khao giải 
hóng miền Nam thì tất cả cái thiếu kia đâu có hé gì. Vậy đó, khí phách ngang 
ìĩìg mà vẫn tha thiết yêu thương. 

Đó là anh lính iái xe của tôi. 

Bài thơ là một trong những hình mẫu tiêu biểu cho thơ ca của tôi. Ngắn, 
hoảng trong chừng ba mươi dòng; ngôn ngữ mộc mạc; những hình ảnh khỏe, chân 
lực, như đời sổng chân phương ùa vào thơ, sinh động mà không kém phần lôi 
uốn. Tôi thích bài thơ, thích cái vẻ ngang tàng, khí phách, thích cái chất kiêu hùng 
ong vẻ giản dị nhất của nhân vật. Tứ không có kính là cách làm bật lên lình yêu 
5fn của người lính lái xe đối vói Tổ quốc, với miền Nam. 

(Nguyễn Quang Thiều (Chủ biên), Tác giả nói về tác phẩm, NXB Trẻ, 

Thành phô Hồ Chi Minh, 2000) 

NHÀ VẢN KIM LÂN TRAO Đổl VỂ TRUYỆN NGẮN LÀNG 

- Truyện ngắn Làng viết vẻ nông thôn nơi tản cư nhớ vẽ ngôi làng yêu dấu của 
ĩình. Truyện lấy hôi cdnlì là cuộc sông khó khấn ở nơi tán cư nhưng không di sâu vào 
hàn tích cuộc sống ấy mà hưởìig vào tàm tư, tình cảm vẽ quê hương, làng xổm. 
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Nhà vãn Kim I>ản; 

- Truyện ngắn này không phải viết về đòi sống nơi lản cư mà viêT về tình y( 
cúa con người đối với làng xóm quê hương, với quê hương, đâì nước. Truyện vi 
vé chính những người dân làng tôi. Hồi ấy gia dinh tôi cũng đi sơ lán. Trẽn khu 
mới, có tin dồn làng tôi là Viêl Gian. Mọi người đểu nhìn dân làng tỏị với đôi m 
chế giễu, khinh thường. Tôi yêu ngôi làng của tôi và không tin dán làng lôi lại - 
theo giặc Pháp. Tôi viồì truyện ngắn Lủn^^ như để khẳng định niêm tin và minh Oí 
cho làng tôi. 

Như vậy đời sống gia đình ôỉìg Hai trong triiyện có thể chính ìà hình ảnh CI 
gia đĩnh nhà ván thời tán cư? 

Nhà văn Kim Lân: 

- Dịp đó gia đình tòi và gia đình nhà văn Nguyên Hồng cùng sống trong mi 
ngôi nhà ba gian. Mồi gia đình một nửa. Bà mẹ Nguyên Hổng rất hay ké về làr 
xóm, bà còn muốn chứng tỏ với dân sơ tán rằng, bà có một ngôi nhà, một mảr 
vườn lớn phải để lại. 

Nhà văn Nguyên Hồng thì rất hay ôm đứa con gái của mình là Hà vào lòng n- 
chuyện với nó như thể tự nói chuyện gì xảy ra hàng ngày bên cạnh tòi và giúp h 
có chất liệu viết nên chuyện Làng. Nhưng nhân vặt ông Hai chính là hình ảnh cì 
tỏi, hình ảnh một người yêu làng mình tha thiết mà ngôi làng ấy lại dang bị nghi 
Việt gian. 

- Mở dầu là hình ảnh hà Hai ngói chăm chú, tinh toán, châm ỉo cho cuộc sối 
khó kỉián ở nơi tản cư. Nhimg òng Hai - nhân vật cỉìính của truyện, dường nỉi 
tách khỏi cuộc sống hiện tọi, chỉ thích kể chuyện làng mình, dắm đuối dến Hi 
không dể tám người ta có nghe hay không... 

Nhà vân Kỉm Làn: 

- Khi lồng người có một tâm sự hay ưu tư nào đó. thì họ luôn mong muôn tìi 
được một người bạn để gửi bầu tâm sự. ông Hai không thể không đi nói chuyộn 
ruột gan ông cứ nóng lẽn như lửa dô't. óng sang nhà bác Thứ, người bạn tâm ^ 
hàng tối của ông. Câu chuyện bao giờ cũng xoay quanh những tin lức trong ngìi 
đã cạn, cái tình cảm ông ấp ủ nhất, tình cảm muốn lâm sự nhất mới dược thổ ii 
Ong bắt đầu xoay dến cỉìuyện cái làng của ông. Ngòi làng thực sự hút hết ý nghĩ > 
lình cảm của ông. ông nhớ làng, yêu làng và hành diện về ngôi làng của mình. 

- Nhiùìg tình yêu làng của ông ngày trước tận hối cồn đẻ quốc Pháp là nu 
tình yêu sai lầm. ông di xa khoe làng ông chỉ khoe cái sinh phần của viên tổn 
đốc iàng. Cài công trình to iớn, dồ sộ ấy dược dựng nên bài hao nhiêu sứí- lực, m 
hôi vá xưcmg máu của dán làng. Ong tự hào vé nó vủ không biết dể có nó, hr 
quan lại dã hóc lột, dã dây dọa hao nhiêu dân làng. 

Nhà văn Kim Lân: 

- Không phải tình yêu làng là sai lầm mà cách ỏng thể hiện tình yêu ấy 1 
ngoài cũng như trong tâm tư của mình mới là sai lầm. Đó là thời gian trước Các 
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mạng lliáng Tám, người dân không tíiực sưiiicu ngôi làng Iiííi chôn rau cắl rón của 
mình là gì. Họ tự hào và hanh diện bởi những llìiĩ mà Ic ra họ phíii cảm thù, nhưng 
sự chuyển biến tình cảm của ông lỉai thể luện rỏ !ừ ỉii^ủy khởi HỊ^Iìĩa. ông không dả 
động, không khíx: vc cái lăng lổng đỏc nữa Lú\ lãng ây rõ ràng phải ỉàm rả líỉĩiỊ^ 
phiu (lịrh cả chính óng cũng bị klỉợỊ} khểiììi đôi chân vì đi phu cho vicn tổng đốc. 
Cách mạng giải phóng ngôi làng cua òiig và cùng giải phóng cho những ý nghĩa sai 
lẩm, cho niềm kiêu hãnh không đúng về làng. 

- Tình yêu lùtìiỊ Ịỏ vĩnh viễn khônịị díú. Ony, nhận rơ niêm kiêu hânh xưa là S(ù 
Ị ẩm, nrn bây giờ khoe làng, ông lại khoe kháe. Ỗiìg khoe về nỉĩững ngày khởi 
ỉìghĩơ, những hiiổi tập quân sự, những hổ, ụ, giao thông hào, nhữtìg chiến tích mà 
ỉủng mới lập dược khi dỉhilì gịậc. Dó lủ niém kiêu hãnh mới của ông. Tai sao ông 
lọi lấy nhíTỉĩg việc dơn giản mà hất cứ mộĩ lãng cách mạng nào cũng ỉàm dê kiêu 
hãnh? Liệu niềm kiêu hành ấy có kéo dài không? 

Nhà văn Kim Lân: 

- Ngòi làng xưa ỉà ngòi làng của bọn quan lại, ií dịch. Người dân như ông Hai 
chỉ một lòng, một mực phải làm theo, nghe theo sai bảo của ií trưởng. Tiếng nói 
của họ trong các công việc của làng hoàn toàn không có. Mà nếu được nói họ cũng 
không dám. Khi cách mạng giải phóng làng, tâm lí của ông và những người nông 
dân hoàn toàn thay đổi. Họ trở thành những chủ nhân thực sự của làng, không còn 
giống như xưa sỢ việc làng, việc nước nữa. Cach mạng đã cởi mở, đã giúp cho họ 
lấy công việc làng nước là trách nhiộm của chính họ. Họ được cùng nhau tự do bàn 
bạc công việc, tham dự vào việc các công việc của làng cũng giúp ích cho đất 
nước đánh đuổi giặc ngoại xâm. Đó là niêm kiôu hãnh đích thực và lâu dài. Danh 
dự của ngôi làng lừ đây gắn với danh dự của lừng người. 

- Ông Hai yêu mến ỉàng và thực sự không muôn rời làng di tản cư. ông muốn à 
lại dể tham gia danh giặc giữỉàng, h(/i ông hiểu công việc là công việc chung, chứ 
của riêng ai. Nhận thức ấy của ông có được tử khi có cách mạng. Nhưng hoàn 
cảnh giơ dinh hắt ông phíỉi rời hỏ ìàng dến nơi tản cư. Toàn truyện không nhắc dến 
dời sống tản cư, nỉìiOìg có một doạn tác giả Ịại dự/ỉg lén hoàn cánh hà chủ nhà 
tham lam, (Ịuá quắt, nhòm ngó rất Cíỉ tài sdn, dởì sông của gia dinh ỏng Hai. Tác 
gid muôn tạo ý nghĩa gì trong đoạn văn này? cỏ phải như thê càng iàm tăng giá trị 
của ngỏị làng đối với người tản cư? 

Nhà văn Kim Lân: 

- Sự thật đời sống nơi tản cư hoàn toàn không phải thế. Dân địa phương chia sẻ 
với dân sơ tán từng bắp ngô, củ sắn. Bà chủ nhà tôi ở cũng râì lốt. Không có ai ở 
nơi sơ tán giông như mụ chủ nhà trong tmyện cả. Tôi miêu lả mụ chủ nhà tham 
lam, ích kỉ, nhòm ngó dòi sống của gia dinh ồng Hai là nhầm mục đích khác, nó 
gắn với sự chuyển biến tAm lí của nhân vật n*ày. 

- Tuy vậy, nhưng ỏng Hai vdfi không (Ịuan tâm đến sự hực hội mang lại từ phía 
mụ chu. ông vdn di nghe dọc háo trộm dể hiết thông tin vê tình hình của dấi nước. 
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Những gươìĩg anh ỉìùng, nhữtìg chiến công nho nhỏ cũng làm ông khoái chi nhưtk 
những chiến công đó đang xảy t a à chính cái làng của ồng vậy? 

Nhà văn Kim Lán: 

- Đúng là ông hãnh diện như chính các chiến công ấy vừa được nghe xong đ 
diên ra trong ngôi làng của ông. Điều này thật dể hiểu. Tinh yêu làng với tình yt\ 
đất nưổc là một. Không thể yôu làng mà không yéu đất nưóc và ngược lại. Khi d 
mọi mảnh đất trên đất nước đều mang lại cảm giác thân thuộc như làng của mình 
Nghe mà ruột gan ông lão cứ như múa cả lên, vui quá, bởi ông tin cứ cái đà đó tia 
tiểu thành đại, ch! nay mai là đất nước sẽ dược giải phống hoàn toàn. Lòng monj 
mỏi sớm được trờ về làng đồng nghĩa với lòng mong muốn Tổ quốc sạch bónj 
quân xâm lược. 

- Tới đáy, tâm trạng nhân vật trong trạng thái hưng phấn hoàn toàn, ông Hú 
quà vui, quà hân hoan vê' những gì mình nghe được trong phòng thông tin. ông rò 
phòng thông tin náo nức bước ra như thể mình là ngưìài chiến thắng, như thế ôn, 
đi kể với mọi người vê' tin tức đó, mà đúng là ông định kể thật. Đó là niềm vui qut 
lớn đốt với ông? 

Nhà vãn Kim Lân: 

- Ông Hai cố cái tính khoe khoang dáng yêu. ông muốn cho mọi người bié 
ngay những tin tức ông vừa nghe được như thể ông là người tận mát chứng kiến 
Nhưng tâm lí nhân vật dược đẩy lên hào hứng tận cùng để sau đố ông dược ngb 
một cái tin thật khủng khiếp: Cả làng chúng nó là Việt gian theo Tây.... Hổi ở tải 
cư, ngôi làng nào mà bị tiếng là theo Tây thì chỉ cố nước xấu hổ chui xuống dấl 
Người ta khinh rẻ và coi thường ra mặt. Cho nên nghe tin dó cổ ông lão nghẹi 
đắng hẳn đi, da mặt tê rân rân và tưởng như đến không thỏ được. Cái làng chợ Dầi 
có tiếng về tinh thẩn chống giác giờ đã hảo nhau vấc cờ thần ra hoan hô giặc Tây 
Đất kể khi dó ông cố tin vào tin đồn hay không nhưng diểu dó dội vào đáu ôn) 
cũng dủ làm ông choáng váng, ông thấy hổ thẹn với cả niém kiêu hãnh, cả nhữn) 
tin tức ông vừa nghe dược, những tin tức mà ồng dịnh kể cho người khác phải trẩn 
trồ. ông khổng dám nhìn mọi người, ông lảng tránh mọi người và len lén trở vể 
Nhưng tiếng của người dàn bà cứ văng vẳng theo ông: Cái giống Việt gian hát 
nước cứ cho mỗi đứa một nhát, ở đây có một quyết dịnh sẽ làm đau xốt lòng ổn) 
Hai. Nếu làng là Việt gian, mà theo Tây, thì cũng phải thù... 

- Ông Hai hị chấn động vì tin đổ đến nổi vô cớ mắng con, dường như niềm kiêì 
hătứí của ông hị tổn thươtìg nặng nể, nhưng ồng vẩn còn tin vào dân làng củt 
mình. Ông nhớ lại từng mái nhà, từtìg khuôn mặt, họ toàn là những người có tinề 
thần cơ mà. Họ đã ỏ lợi đánh giặc không đi sơ tân. Trí ốc ống rối tung, tình cản 
lẩn lộn. Nếu tin làng làm Việt gian đúng thì ông cổ còn lòng yẽu làng nữa không. 
Ông cổ thù làng không? 

Nhà văn Kim Lân: 

- Tôi nhắc lại, khi đó, nếu làng là Việt gian mà theo giặc Tây thì cũng phả 
thù. Nhưng tình yêu của ông Hai với làng quá Idm cho nên ông không thổ tin hẳi 
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/ào lời đồn đại kia. Chính vì thế mà ông luôn sống trong trạng thái day dứt khôn tả. 
Làng chợ Dầu là lất cả niểm kiêu hãnh của ông, là danh dự của ông ỉại theo Tây. 
Bản thân ông tự nhủ với chính mình, rẳng không thể có chuyện đó, nhưng còn tin 
íồn, còn mọi người xung quanh. 

- Tình cảnh mà ông Hai phải chịu thật oái oăm. Không chỉ ông Hơi, cà hà Hơi 
'ĩôm đó trỏ vê cũng bước từng bước uể oải, cái mặt cúi xuống bất thần. Người 
iàn hà ngỡ như tối tối chỉ hiếtđếm tiền lo lắng cho giơ đình, không còn. thì giờ đàu 
Ighĩ vê làng nước, ai ngờ cũng có tình yêu làng sáu đậm như thế. Không khí giơ 
lình thay đổi hẳn, kỉiông ơi lẽn tiếng nói, ông hà Hơi thậm chí không dám nhìn 
ihơu, người nọ sợ người kìa hiết nổi nhục mà mĩnh vừơ nghe được. 

Nhà văn Kim Lán: 

- Nhưng cuối cùng thì ai cũng biết người kia đã biết cả rồi. Họ không nói 
:huyộn gì vói nhau. Họ sợ bà chủ nghe thấy. Họ còn sợ cả lũ con bé bỏng nghe 
hấy chuyện đó. Họ nhẫn nhục chịu đựng mà vản không tin chuyện đó là có thực. 
Bọn trẻ có lẽ chưa biết gì lắm về tình yêu đối với ngôi làng nhưng hai chữ Việt gian 
hì chúng hiéu rõ, bởi ở đâu người la cũng khinh rẻ, dè bỉu nguyền rủa hai chữ ấy. 
3ng Hai ở lì không hước chân rơ đến ngoài, đến cả nhà bác Thứ ông cũng không 
ỉám sang, ông có cảm giác mọi cuộc nói chuyện của người khác với nhau, mọi âm 
hanh đều nhắc nhở đến cài chuyên ấy. Đó là nỗi ám ảnh đau khổ ghê gớm. Một 
năt trong thâm tâm ông không tin vào tin đồn nhưng một mặt những tiếng Tây, 
Hệt gìơn, cơm - nhồng, lại làm ông choáng váng như thể chính là nói về ông vậy. 
•^gưòri ta không thể sống khi mất hết danh dự. Có lẽ ông Hai thì còn biết sống ờ 
ĩâu, biết sống thế nào... 

- Cuối cùng mụ chủ nhà tham lam, đơnh đá cùng hiết được nỗi nhục của gia 
ỉình ông và quyết định không cho gia đình ông à nữa. õng không oán trách gì mụ. 
Người ta xua đuổi người làng mang tiếng Việt giơn là phải lắm, là đúng lắm. Có lẽ 
mg Hai nghĩ như vậy. Nhtởìg nếu hỏ nơi này mà đi thì vợ chồng, con cái hiết ở 
tàu. Còn nếu nói dối mình không phải người làng chợ Dầu thì hổ thẹn... 

Nhà vân Kim Lản: 

- Một tính cách như ông Hai thì không thể từ chối quê hương được, dù nó thế 
lào đi chăng nữa. Cả làng chúng nó theo Tây, lời người đàn bà làm ông điêu 
lihig. Hết đường sống, bất chợt trong lòng ông lão thoáng có ý quay về chợ Dầu, 
ihưng lập tức ông lão phản đối ngay, bời về làng bây giờ tức là từ bỏ kháng chiến, 
/ể đế nhìn thấy quê hương mình, danh dự mình bị chà đạp, ông không thể. Nếu 
úc trước, tình yêu làng gắn với tình yêu đất nước, thì giờ đây hai khái niệm làng và 
iước đã bị tách rời, xét về một phương diện nào đó, thậm chí là đối lập, vì làng 
:hưa chắc đã vì nước. Cho nên vừa có ý nghĩa trờ về thôi ông Hai đã rợn cả người. 
2ầ cuộc đời ông đen tối, lầm than... Vậy thì, lôgic của tính cách: có thể chết ông 
Bai cũng không thể trở về làng trong hoàn cảnh ấy. Đây coi như là cao trào, là thắt 
lút của tinh huống truyện. 
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- Quả là ÔHỊỊ Hai ÍỈOĨÌỊ^ à írong hoàn cảnh gơy go. NhỉOìg, như trong truyện 
một mặt ông quả quyết làng theo Táy mất rồi thi cũng phải thù, mật khúc ỏng vẫf 
tin vào sự trong sạch của iủỉỉg Dầu. 

Nhà văn Kỉm l^ân: 

- Tinh huống của ông Hai đang trải qua càng khảng định tình yêu của ông vó 
làng chợ Dầu. Vì yêu nên ông khòng tin làn^ ông theo Tây. dù bấy giờ ông chảnỊ 
có cơ sở nào cho lòng tin của mình. Không biết lâm sự cùng ai, ông ôm lấy thằn) 
út, nói chuyện vói nó mà thực chất là nói chuyện với chính mình. Nhà ta ở cht 
Dầu, ủng hộ cụ Hồ Chí Minh muôn nám. Đấy là tình cảm của ông Hai qua lời ngâ; 
thơ của con trẻ. Vậy rồi cũng bởi những lời đồn đó, ông thấy như được tiếp thên 
sức mạnh: Chết thì chết, có hao giờ dám đơn sai. 

- Ông Hai không phái dân vặt láu nữa, cái tin ấy cuổi cùng cũng dược chíni 
ỏng chủ tịch làng lặn Ịộị lén trên này cải chính, ông Hai dược tin, vui nhưkhônị 
có gì vui hằng, như trong dời chưa hao gìrydược vui như thế, dến nổi tin nhà hị Tâ 
dốt cháy không hề làm ồng huổn... 

Nhà văn Kỉm ỉ^n; 

- Đây là cách giải quyết tốt dẹp cho tình huống gay cấn ở trên, là lối thoát tích cự' 
cho nhân vật. Trong liến trinh kịch người ta gọi ià mở nút. Tất cả những đau khổ bị dồi 
nén lâu nay của ông Hai được giải tỏa. Qio nên ông không buồn về ngổi nhà bị cháy 1; 
hợp lí. Điểu iớn iao, có ý nghĩa nhất bây giờ đối với ông bây giờ là làng ông hoàn loài 
trong sạch, kiên định, một lòng một dạ với kháng chiến, chứ không hề theo Tây, làn 
Việt gian gì cả. Yêu làng, ỏng sẵn sàng đem tính mạng nủnh ra để bảo vệ làng, vậ; 
mất tigôi nhà mà danh dự làng, danh dự ỏng được nguyên vẹn thì ông sá gì. Vào hoài 
cảnh khác, việc ông nhắc đi nhác lại Táy nó đốt nhủ tôi rồi gần như là một sự kho 
khoang là không thể chấp nhận được, song ờ hoàn cảnh này nó lôgic trong diễn biếi 
tâm lí và mọi người đểu thông cảm với ông Hai. 

- Ông Hai vui mừng là dễ hiểu, nềnOìg tại sao miỊ chít nhà nghe í di chính tin Vt 
làng chợ Dấu cũng tỏ ve rất vui sướng, Mụ giương tròn cả haỉ mắt lên mà reo? 

Nhà vân Kim Lân: 

- Ý đồ xây dựng bà chủ nhà lắm lời, tham lam cũng nhằm vào chi tiết này, Tân 
lí mụ chủ. ở trong người bình dân không thiếu. Mụ tuy tham lam, bủn xỉn nhưn) 
vẫn ghét cay đáng Việt gian, ở trên, sự xoi móc, thóc mách... là lính cách trong đò 
sống thường ngày của mụ, song ở đây, sở dĩ mụ tỏ vẻ vui sướtĩg là bời trong mi 
tiềm tàng tinh thần yêu nước, tình yêu nước ở mổi ngưòi dân Việt Nam đều có. V; 
khi mọi người biết tìm cái chung trong nguồn tình cảm thiêng liêng này, họ sẽ tn 
nên gần gũi nhau hơn. 

Vậy yêu nước, ghét Việt gian là lình cảm chung 

(Nguyễn Quang Thiều (Chủ biên), Tác giả nói về tác phẩm, NXB Tre 

Thành phô Hồ Chi Minh, 2000 

Ghi chú: Các dấu (*) Đầu đề dỡ chúng chúne tôi đât. 
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CHỈẾC ỈẢÍOC NGẢ - BI KICH Vlì ( HIÍ A TH ANH HAY BÀI CA 

VỂTÌNH vm II 

Ra đời cách đây gíln 50 nãm (1966), nhưng liLiyộii Iigiiii Chiếc ỉượi n^ù của 
Nguyẻn Quang Siíng, mỗi lần dọc lại, vẫn dciiì đến cho chúng ta niềm xúc động mới 
mẻ lạ thường. Sức hấp dẫn của Chiếc lược /ỉ,vờ không Ịiluii chỉ ử côì truyện ít nhiều ỉi 
kl hay tính cách nhân vật khac lạ mà chính là ớ dìỗ nội dung sâu sắc và cảm động 
của càu chuyện. Thêm nữa, lác giả cua nó - nhà vãn Nguyỗn Quang Sang lại truyền 
dến người đọc bằng một lối kể chuyện thủ thỉ líìấm dầm nỗi niém đau đáu của người 
cầm bút về sô phận của con người, tình cảm con người trong những năm đất nước 
phải dối mặt với cuộc chiến tranh tàn khốc nhất của thố kí XX. 

ITieo tác giả Chiếc lược ỉìiỊà, chúng ta đèn VỚI gia đình anh Sáu ở miền Đông 
Nam Bộ những nãm đầu của thế kỉ XX. Gia L’ình anh Sáu cũng giông như bao gia 
Tmh khác có vợ, có chồng, có con. Nhưng gia đình ây không được doàn tụ mỗi 
Igày. Anh íhoát li (íi khíUìỊị chiến (Ííỉii nủnì Ị946, san khi tĩnh nhà hị chiếm, lúc 
jứa con duy nhất chưa đầy một tuổi. Vợ chồng chi dược gặp nhau trong một thời 
chắc ngắn ngủi. Anh chỉ được nhìn con qua tấm ảnh nhỏ. 

Từ xa cách đến xa lạ là một khoảng cách rát gấn. Lúc trờ về, anh Sáu khao khát 
Jược gặp con gái, anh chi moníỊ được ỉỉiỉhe mội íiếníỊ ha của con hé. Tuy nhiên sự 
hạt tưởng bình thường lại không đơn giản chút nào con hé chẳng bao giờ chịu gọi. 
Khoan! Đừng vội trách đứa con bé nhỏ lội nghiệp. Niềm tin ngây thơ trong trắng 
:ủa nó chưa hề vưóng bận vào chiến tranh, nhưng chiến tranh đã can thiộp vào đời 
^ống lình cảm của nó. Vết thẹo dài bên má anh Sáu hị 'lây hắn hị thươììg hồi nào, 
chòng ai ngờ lại là vật cản đường con bé dến với ba nó. Sự xung khắc giữa hai bố 
:on trong nhừng ngày anh Sáu thăm nhà có nguồn gốc từ đây. Đúng vậy, chiến 
ranh đã không chỉ làm hình dạng con người thay đổi mà theo đó còn làm cho con 
Igưòi ta xa cách ngay cả khi ở gần nhau. 

Năm 1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ vé Việt Nam được kí kết, đất nưóc ta phải 
:hia làm hai miển, một lần nữa gia đình anh Sáu lại bị li tán. Có ai ngò lần vể thám 
ihà này lại là lẩn cuối cùng đoàn tụ gia dinh cúa iinh- Xa vợ, xa con, niềm mong 
iớc được gặp lại con mình không lúc nào nguôi trong lòng anh Sáu. Nhưng mọi có 
;ắng của người cha không vượt nổi sự khắc nghiột của chiến tranh. Trong một trận 
'àn củcỉ Mĩ - Ngụy, anh Sáu hị hi sinh. Aỉih bi viên dạn của máy bay Mĩ bắn vào 
ìgỉfc. Niềm mong mỏi gặp lại đứa con yêu dấu cúa mình, anh Sáu không thực hiện 
iược. Anh đà ra đi mãi mãi. Cây lược ngà có thể gờ rỏi được phần nào nỗi khổ tâm 
:ủa anh, nhưng anh không còn cơ hội tận tay mang nó đến cho đứa con yêu dâu 
:ủa mình mạc dù niém tin vào tình cha con của anh không bao giờ mất. 

Đã có nhiều tác phẩm văn học nói vé lình mầu tử, còn tình phụ tử, chúng tôi 
Ighì đây là đóng góp của tấc giả Chiếc lược ngà. 

Trong vai người chứng kiên, tác giả dẫn người đọc đi từ đầu câu chuyện đến 
:uối câu chuyện với một niém xúc dộng ngậm ngùi. Bài ca về lình phụ lừ trong 
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Chiếc lược ngà đã làm biết bao thế hệ người đọc rơi nước mắt. câu chuyện diễn ra 
như một màn kịch cổ điển có mò đầu, diên biến, có thắt nút, cỏi nút... làm chc 
người đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và cũng ở đây chúng ta được chứng 
kiến một Nguyên Quang Sáng rất sâu sắc, tinh tế trong nghệ thuật khắc họa tâm li 
nhân vật. Quả thật đọc bao nhiêu lẩn, tôi không thể phân bịêt đâu là cái tài của tác 
giả, dâu là cái thật của câu chuyện. Chỉ biết rằng các tình tiết, diễn biến cứ liên tiế|: 
mờ ra dưới ngòi bút của tác giả như chính nó có trong đời thực. Lúc anh ỏ xa nhà 
chị đi thăm không mang con theo được, đành vậy. Nhớ con anh chỉ thấy nó quí 
tấm ảnh nhỏ. Lần này được về qua nhà chuẩn bị cho chuyến đi xa cái tình người 
cha cứ nôn nóng trong anh. Rồi không thể chờ xuồng cập lại hến, anh nhún chár 
nhảy thót lẽn... hước vội vàng với nlnTng hước dài. Chỉ thế thôi ta hiểu được SỊ 
nóng lòng găp con của anh đến mức nào. Nguyễn Quang Sáng đã khắc họa hình 
ảnh một người cha yêu thương con thật vó vập, thật bản năng. Bản năng của ngưỜ! 
cha thương con của anh Sáu dường như truyền sang người kể chuyện, ông đoár 
chắc anh nghĩ rằng, con anh sể chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chật lấy cổ anh. Quí 
có thế, chúng ta hãy xem động tác của anh Sáu; vừa hước, vừa khom người đưa ta) 
đón chờ con. Tưởng như bé Thu sẽ hổ hỏi đón chờ anh, nhưng thật lạ con hé giặ 
mình, tròn mắt nhìn... ngơ ngác lạ lùng. Anh Sáu bị bất ngờ trước thái độ sợ hã 
của con gái. Một cú sốc thật sự làm anh bị tổn thương. Từ xúc động, anh Sát 
chuyển sang đau đớn và thất vọng. 

Ba ngày ngắn ngủi trong gia đình, vợ chồng anh Sáu đã làm tất cả để cái tình 
cha con được trở lại. Tuy nhiên, dường như mọi người càng cố gắng bao nhiêu th' 
khoảng cách tình cảm giữa anh Sáu và đứa con gái duy nhất càng xa cách bấ} 
nhiêu. Mâu thuẫn của câu chuyện cứ tăng dần. Người cha chỉ mong sao có mội 
tiếng gọi ha, nhưng con bé chẳng bao giờ chịu gọi. Nghe mẹ giục gọi ba thì nó bảc 
- Thì má cứ kéu đì. Khi bắt buộc phải gọi thì sự đáp lại của con bé là những lờ 
trống không tức lười: Vô ăn cơn\, Cơm chỉn rói, Con kêu rồi mà người ta khônị 
nghe. Hai tiếng người ta phát ra từ miệng một đứa bé bảy, tám tuổi gọi cha mình 
của Nguyễn Quang Sáng dùng rất đúng chỗ đã không ít lần phải làm ngưòi đọ< 
buông tiếng thờ dài buồn bã. Bị dồn vào tình thế khó khăn, mọi người hi vọng quar 
hệ từ phía người con sẽ được cải thiện. Song tinh huống này thêm một lần nữa lạ 
đẩy mâu thuẫn của câu chuyện lên cao. Cái lài của người cầm bút cũng thêm mộ 
lẩn nữa được thể hiện đó là sự sáng tạo ra một tình huống độc đáo cho tính cách 
phô diễn. Lối khắc họa tính cách nhân vật tuy không mới, nhưng đã lôi cuốn ngườ 
đọc vào thế giới câu chuyện rất tự nhiên và giàu cảm xúc. Bé Thu bị đạt vào mộ 
hoàn cảnh khó khăn, nồi cơm hơi to so với một đứa bé bảy tám tuổi lại đang sôi 
Để hoàn thành nhiệm vụ mà mẹ giao không thể không cầu cứu đến người trợ giúp 
Kịch tính được đẩy dần lên, nhưng vản chỉ những câu nói trổng (nói trống không 
của con bé - Cơnĩ sôi rồi, chắt nước giùm cáiỉ- Cơm sôi rổi, nhão hây giờ!, Hìnl 
ảnh bé Thu luc này thật tội nghiệp nhìn xuống, hơi sợ, lại nhìn lên... nhãn nhc 
muốn khóc... luýnh kuỷnh,...loay hoay. Và thật bất ngò, Thu đáo để tự mình giả 
quyết mâu thuẫn lấy cái vá mức rơ từtỉg vá nước, miệng lẩm hẩm điều gì không rõ 
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Pinh cha con mỗi lúc mổi xa. Một bôn là ngưòi cha một cái tnứìỊị cá to vàng 
iể vào c hén cho con; một bên là người con lấy đíĩơ soi vào (fién... hất tỉìần hất cái 
‘noig rơ, cơnĩ vàng tung tóe cả máỉìì. Đây chính là giọt nước tràn li, anh Sáu vung 
'aỵ đánh con, còn Thu, cô bé cíùìg dấu không khóc mà ngồi im, đầu cúi gằm 
cuống... cầm đũa, gắp lợi cá để vào chén, rỗi lặng lẽ didìg dậy hước ra khỏi mâm 
ĩang bà nhà ngoại dổ mãi cũng không về. Mâu thuẫn của câu chuyên không thể đẩy 
:ao hcm được nữa. Là người trong cuộc anh Sáu tưởng như không còn hi vọng có 
5ược tình cha con trong lần về thảm nhà ngắn ngủi này. Nhưng không, người xưa 
ừng nói, phụ tử tình thâm, người đọc không thể mất hi vọng, anh Sáu cũng có 
Ịuyén hi vọng. Và tình cha con của anh trở lại đúng thời khắc ngắn ngủi nhất, đem 
ại cho người đọc nỗi xúc động nghẹn ngào nhất. Bé Thu cũng có mặt trong buổi 
iưa tiẻn, nhưng lại mang tâm trạng hoàn toàn khác không hướììg hỉnh hay nhăn 
?iày cau có nữa, vẻ mặt nó sầm Ịại hiiồn rầu và cái nhìn cũng khác đôi mắt nó như 
o hơn, cái nhìn của nố không ngơ ngác, không Ịạ lùng, nó nhìn với vẻ nghĩ ngợị 
ìâu xơ. Người đọc nhận thấy thái độ, tình cảm của bé Thu có vẻ đã biến chuyển 
rong ánh mắt xôn xao của con bé qua nhãn quan và cách miêu tả tinh tế của người 
/iết truyện. Nỗi khát khao tình cha con bấy lâu nay bị kìm nén trong bé Thu nay 
>ỗng bật lên. Bắt đầu là tiếng thét gọi Ba... a... ơ.. haỉ, rồi nó vừa kêu vừa chạy xô 
ới... dang tay ôm chật lấy cổ cha nó, nó nói trong tiếng khốc: - Bơ! Không cho ha 
íi nữa, ha ỏ nhà với conỉ, nó hôn ha nó cùng khắp. Nó hôn tóc, hôn cổ, hôn vơi Vứ 
ĩôn cà lên vết thẹo dài trên má của bơ nó nữa. Tất .cả hành động của bé Thu thật 
ịấp gáp, dồn dập trái hẳn với những gì chúng ta chứng kiến ỏ đầu câu chuyện. 

Vâng! Đúng là thế, tình cảm cha con anh Sáu không hề mất đi dẵu có bị chiến 
ranh làm tổn thưofng, trái lại nó sẽ còn làm xúc động bao trái tim ngưòri đọc. Ai 
:ũng từng một lần đọc Chiếc iược ngủ không thể không xúc động rơi nước mắt như 
ihững ngưòi chứng kiến buổi chia li sáng hòm ấy. Tất cả mọi người đều không thể 
Igờ tới đó là lần gặp nhau cuối cùng, là buổi chia xa mãi mãi của cha con anh Sáu. 
>íhưng Cày ỉược ngà, ki vât anh Sáu đã dành bao tâm sức, chất chứa bao tâm sự với 
:on thì cuối cùng trở về tay con gái yêu dấu theo đúng lời hẹn ước. Đó cũng là một 
ninh chứng hùng hổn cho tình cha con bất lử. 

Thời gian trôi đi, bé Thu ngày nào nay đã trở thanh một cô giao liên dũng cảm, 
iếp tục con đường cách mạng của mình. Câu chuyện Chiếc lược ngà của Nguyễn 
^uang Sáng đã kết thúc mà nỗi ám ảnh của nó về bi kịch một thời chiến tranh, dư 
im của nó về tình cha con bất tử vần còn làm thổn thức bao trái tim ngưòi đọc. 
iiổu được như vây là chủng ta đã tri ân ngưòi cầm bút đã có công sáng tạo ra nó, 
ỊÓp thêm một tiếng nói khẳng định: vượt qua bi kịch, phụ tử tình thâm bao giờ 
:ũng tình thâm. 

(ThS Phạm Văn Nam, Chiếc lược ngà - Bi kịch chiến tranh hay hài ca về tình 

phụ tử - Văn học và Tuổi trẻ - Số 12/ 2005) 
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BẾN QUÊ BẢN DI CHÚC NGHỆ THUẬT 
CỦA NGUYỄN MINH CHÂU 


1. Không hiổu sao, đã lừ lâu, khi đọc Bếtì quê tỏi cứ đinh ninh đủy là bản cli 
chúc nghệ Ihuật của Nguyễn Minh Châu gửi lại cho đòi, dưực òng viết ngay từ hcn^ 
bốn nãm li ước lúc ra di, và liưn hai năm khi biết mình bị trọng bệnh ' bệnh ung thi 
mấu. Trong một dung lượng chữ râi kiệm, chi khoảng sáu trang sách {Bến quê có lẽ 
thuộc trong sô những Iruyện ngán hay nhất của Nguyễn Minh Châu), nhà vãn đâ 
gửi gắm những chiêm nghiệm sâu sắc, minh triết về cuộc đời con người, chỉ có thc 
có dược khi một người đã di gần trọn đời mình, nhìn lại và vượt qua mọi ham hố 
danh vọng, ảo tưởng, để thấu dạt lới những giá trị đích thực, giản dị và bền vữn^ 
của cuộc sống. 

2. Cũng như ờ nhiều Iruyên ngắn thành công khác của mình, Nguyễn Minh 
Châu dã sáng lạo một tình huòng dặc biệt trong Bến qué dể dặt nhân vật vào đó mỉ 
soi rọi vào thế giới bên trong của họ,, làm bật lên vấn đề'tư tưởng của truyện. Tinh 
thế (theo cách gọi của Nguyễn Minh Châu) hay tình huống trong Bến quê là mộl 
hoàn cảnh đáy vẻ nghịch lí. Nhân vật chính của truyện - anh NhT - từng đi khắ|: 
mọi nơi trên trái dất, về cuối đời lại bị cột chặt vào giường bệnh bởi một cãn bệnh 
hiểm nghèo đến nỗi không thể tự mình dịch chuyên iấy vài mươi phân trôn chiếc 
phản hẹp kê bên cửa sổ. 

Nhưng cũng chính vào một buổi sáng trong những ngày cuối đời mình từ cửa 
sổ căn gác, Nhĩ đã nhận ra được ở vùng đất bãi bồi bên kia sông, nơi bến quê quen 
thuộc, một vẻ đẹp bình dị mà hết sức quyến rũ. 

Vào cái buổi sáng dầu thu ấy, từ trên chiếc phản hẹp kê bên cửa sổ căn gác nhà 
mình, Nhĩ dã gặp nơi không gian ngoài kia những vật quen thuộc lại được hiện Và 
trong những màu sắc và vẻ dẹp lần dầu anh dược thấy. Những bông hoa bằng lãng 
thưa thớt cuối mùa như tím thảm hơn. Tiết trời dầu thu đem đến cho con sôn^ 
Hổỉìỹỉ lúc này dauỊỊ phó ra trước khuôn cửa sổ của Ịịian ị*ác nhà Nhĩ một thứ màu 
vàỉìịỉ thau xen ỉẫn vào màu xanh non - tihtTng màu sác thán thuộc quá như da thịt, 
hơi thỏ cùa đất màu mâ. Cánh bài bổi bên kia sông, một không gian gần gặn và 
quen thuộc vẫn hiên ra phía trước của sổ nhà Nhĩ, nhưng anh lại chưa một lần đặt 
chân đến, dù suối đời Nhĩ đã từng đi tới không sót một xó xỉnh nào trên trái đất 
Bởi thế, cái bờ bên kia sông Hồng đối với Nhĩ là mật chân trời ỊỊcín gũỉ mà xa lắc. 

Cũng trong những ngày này, khi nằm liệt giưòmg, nhận sự chăm sóc đến từng 
miếng ăn, ngụm nước của người vợ, Nhĩ mới cảm thấy hết nỗi vất vả của vợ, sự tần 
lảo, tình yêu và đức hi sinh thầm lăng của vợ mình, ơlng như nhiều nhân vật phụ nũ 
khác của Nguyễn Minh Châu, Liên - người vợ của Nhĩ - là hiện thân của vẻ đẹp tâm 
hổn, lòng vị tha và đức hi sinh thầm lăng, khiêm nhường. Những cử chỉ dịu dàng 
chăm sóc ti mi, ân cần, những lời động viên và sự thấu hiểu tâm trạng của chồng, rồi 
tấm áo vá và những bước chân đi rất nhẹ trên bậc cầu thang gỗ đã mòn lõm - bấy 
nhiêu chi tiết ấy đã đủ nói lên nhân vật Liên, dù chỉ hiện ra chốc lát ở phần đầu của 
truyện, cũng dể lại cho người đọc về một hình tượng đẹp, giản dị mà sâu xa. Sau bao 
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uìni tháng bon tâu, mà cuộc đời dành LÌIO Iiliưiig 'dnivcrt (Ỉ! khăp chAn (rời, đốn lúc 
lày, nliimg ngày cuối đời mình, Nhì mơi Ihàv tiicu dược nơi bcn đậu bình ycn. 
ỉicni lưa cho cuộc dời anh chính là gia dinlí. ỉà ng íời suỏt dời láo tan, thấm iậng. 
‘Ihỉ noi với làcn bang cá lòng biêt tín XCÍI ia[i niciìi án liâíi- Siirìf (Ỉừỉ anh i hí Ỉàỉìì Cfìi 
fìô f(ini... nìi) cni vàn ní/ì ỉhuìh. Và Liòn dà tia iời: có ỉì(' \(/o íỉàn... ỉììiéĩì ỉà anh 
òn}^, htôn luân có tnậỉ aỉìỉì, íiânị* nói c íiti anỉi lìiiỉic '^icnỉ ìỊỈià này... 

Irong cái buổi sáng có Ic cuối cùng của CIỈÔC dời mình, Nhĩ vỏ cíing khao khát 
ược niột lấn dạt châiì lên bờ bài bẻn kia sóng, cái niiên dát thật gần gũi nhirng dà 
'ờ ncii rât xa lạ với anh. Điều ước muôn â\ chínỉi lìi sư thức tỉnh vé những giá trị 
ển vừng, bình thường vù sâu xa của cuộc sòng - những giá trị thưòìig bị người ta 
ỏ quen, nhâl là lúc còn trỏ, khi những ham nuiõn xa vời dang lôi cuốn con người 
m đên. Sự thức nhận này chỉ dến khi [Igirơi ta dcn dộ dà tìriig trải, với Nhĩ là cuối 
ời, khi phai nam liệt trên giường bệnh. Đây lại là nu)! nghịch lí trớ trêu của cuộc 
ời: Khi nhận ru được những giá trị dícli (hưc \a giáíi dị cúa đời sống, thì người ta 
(i không còn thời gian và khả năng cỏ Ihé dat t(íi dược. Bởi thế, ở Nhĩ sự thức tỉnh 
ó xen với niém An hạn và nỗi xót xa. Kliòiig the nào làm dược cái điều mình khao 
hát, Nhĩ đã nhờ đứa con trai thay mình di sang hen kia sông, đạt chân lên bãi phù 
-ỉ màu mở. Nhưng ờ đây anh đã gạp một nghịch lí nữa; dứa con không hiểu được 
ớc muốn cúa cha, nên làm một cách miẻn cirững và bị cuốn hút vào những trò 
hơi hấp dẫn nó gặp trên đường đi, de rồi cỏ the lỡ cluiyên dò sang ngang duy nhất 
ong ngày. Từ sự việc ấy, Nhĩ đà nghiệm ra dược cái qny luật phổ biến của đời 
gười: Con tỉíìiữyị ỉa (Í! irên đườĩiỊĩ (lời ỉlìậĩ kỉì(} ĩrúnh khỏi nhữiìị* cái điều vòtìịf vèo 
0 (U‘ chíin}> chình. Anh không trách đứa con trai bởi vì: ĨH) đã thấy có Ịfì dáỉỉỊ^ hấp 
ẫ/ì (ỷ hen kia .síhiiỊ (hiu? lỉoa (‘hăníỊ chỉ C() linh dã tữny trải, dã íừ/ií* in Ịị(}ĩ chân 
hắp moi ( hân //yV/ ao la nưyi nhìn thây hết sự ỉ>ịủií ( ó Ịần nưù vẻ dẹp của m()t ( úi 
'Tỉ h()ị S()nỊ> Híhìị* ỉìịịay hèn kia, Cíì troiìíỉ nlỉữnì^ nét ỉièỉi S(/, uờ C(iị diêu riên}' anh 
■lủm pỉúi thấy ị*i(mịị nỉìir nư}ĩ niêm mê say pha iiĩn vc/i n()ị ân hận dau dân, hyị !è 
' khỏnỵ hao ỊỊÌỜ í^ị(jị thích hết. 

ở doạn kết, khi thấy con đò ngang vừa chạm mũi vào bờ đất bên này sỏng, Nhĩ 
1 làm một cử chỉ có vẻ kì quặc, nhưng VỚI anh làin điéu vỏ cùng hệ trọng va khẩn 
ì'p: Anh dang cố thu nhặt hết moi chút sức lực cit()i cùng C()n sót lại dể du mình 
'ìô ngưcyi ra ngoài giơìn()í cánh tay g(ìy gỉt(}c ra phía ng(x)i cửơ sổ khoát khoát - y 
)ỉfdang khẩn thiết ra hiệu cho m(}t ngiurị fư)o dó. Hành dộng cuối cùng này của 
hĩ có thể hiểu anh đang nôn nóng thúc giục cậu con trai hãy mau kẻo lỡ chuyến 
ỉ) duy nhất trong ngày. Những hình ảnh này cồn gợi ra một ý nghĩa khái quát hơn. 
ó là ý thức muốn thức lỉnh mọi ngưòi vổ cái vòng vèo, chùng chình mà chúng ta 
ỉiig sa vào trên đường đời, để dứt ra khỏi nó. de hướng lới những giá trị đích thực, 
'in rất giản đị, gấn gũi và bổn vừng. 

Truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu sau năm 1975 đều là những quan sát, 
liêm nghiệm của nhà văn về cuộc đời và con người. Ngòi bút của Nguyễn Minh 
hâu hướng vào đời sống thế sự, nhân sinh thường ngày, de phát hiện những chiều 
u của đòi sống với bao nhiêu quy luật và những nghịch lí, vượt ra khỏi giới hạn 
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chạt hẹp trong những cách nhìn, cách nghĩ quen thuộc của xã hội và của chính tá 
giả. Nhiều tác phẩm của Nguyễn Minh Châu là những cuộc đối chứng với qua 
niệm và nhận thức cũ dể nhận và thấu hiểu cái điều mà tác giả gọi là cuộc đời vố 
đa sự, con tìgười thì đa đoan, Điều đăc sác trong Bến quê là ở chỏ triết lí cỉ 
truyện có những chiêm nghiệm thâm trầm mà giản dị, mang ý nghĩa tổng kết cỉ 
một đời người, chỉ có thể có dược dưới ngòi bút của một nhà vãn thực sự thấu hiể 
lè đời, tình đời, không chỉ sống nhiẻu mà cồn có năng lực nghiệm sinh sâu sắc. 

3. Tạo nên thành công đặc sắc của truyện không phải chỉ có những triết lí thâi 
trầm đã phân tích ở trên, mà còn bời một nghê thuật viết truyện già dặn của tác gi; 
từ ngòi bút miêu tả thiên nhiên đến miêu tả và phân tích tâm lí đều hết sức tinh t< 
sáng tạo tình huống chứa nhiều ý nghĩa, sử dụng nhiều hình ảnh và chi tiết ngV 
thuật mang ý nghĩa biểu tượng. Sáng tạo hình ảnh biểu tượng vốn là một sờ trườn 
của ngòi bút Nguyễn Minh Qiâu, đặc biệt trong truyện ngắn, ở Bến quê, hầu nh 
mọi chi tiết hình ảnh đều mang hai lớp nghĩa: nghĩa thực và nghía biểu* tượng. Hi 
lớp nghĩa này gắn bó thống nhất, khiến cho các hình ảnh không bị tước đi giá I 
tạo hình và sức gợi cảm để chỉ còn lại hình ảnh ưóc Ịệ. Ý nghĩa biểu tượng đưc 
gợi ra từ hình ảnh thực, nhưng phải xem xét trong cả hệ thống hình ảnh và chỉ c 
thể toát lên khi đặt vào sự quy chiếu của chủ dề tác phẩm. 

Những bông hoa bằng lăng cuối mùa mang màu sắc như dặm hơn, tiếng nhữn 
tảng dất lở bên sông này, khi cơn lũ đẩu nguồn dồn về, đổ ụp xuống vào giấc ng 
của Nhĩ lúc gần sáng, hai chi tiết này gợi ra cho biết sự sống của nhân vật Nhĩ đã 
vào những ngày cuối cùng. Hình ảnh bãi bổi, bến sông và toàn bộ khung cản 
thiên nhiên được dựng lêh trong truyện thực ra cũng mang ý nghĩa khái quát, biể 
tưcmg. Đó là vẻ đẹp của đòi^ống trong những cái gần gũi, bình dị thân thuộc nh 
một bến sông quê, một bãi bồi... rộng ra là quê hương, xứ sở. 

Chi tiết đứa con trai của Nhĩ sa vào đám chơi phá cờ thế bên đường và hình ản 
Nhĩ với những động tác, cử chi khác thường ờ cuối truyện đều mang ý nghĩa biể 
tượng rẩt rỗ. Việc sử dụng đậm dăc các hình ảnh và chi tiết biểu tượng làm cho tá 
phẩm của Nguyền Minh Châu chứa đựng nhiều tư tường và ý nghĩa sâu rộng hơn 
nghĩa thực của cái được miêu tả, lại cố khả năng gợi mỏ nhiểu liên tưởng, su 
ngẩm ở người đọc. 

4. Hình trình sáng tạo của Nguyễn Minh Châu đã đột ngột dừng lại lúc tài năn 
và tư tưởng nhà văn dạt tới độ chín, cũng là khi cống cuộc dổi mới văn học nưóc I 
bước vào chặng đầu. Trong cuộc Hội thảo tưởng niệm Nguyền Minh Châu nhâ 
ngày giỗ đầu của ông, nhà văn Nguyên Ngọc đã tôn vinh Nguyễn Minh Châ 
thuộc số những nhà văn ntở đường tinh anh và tài nâng nhất của văn học ta hiệ 
nay. Trong con người và mỗi trang sách của Nguyễn Minh Châu, dưới cái vẻ khiêi 
nhường, thâm trầm, giản dị luôn cháy sáng một ngọn lửa nồng đượm - ngọn lủ 
được thắp lên từ khát vọng tìm kiếm sự thật và tinh thần nhân bản bền vững, tìn 
yêu thương con người đến khắc khoải như một mối quan hờài. Ngọn lửa ấy vẫn tiê 
tục được tỏa ánh sáng và truyền sức nóng của nó đến các thế hệ người đọc. 

(PGS. Nguyễn Văn Long, Bến quê - hdn di chúc nghệ thuc 
của Nguyễn Mình Châu - Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ - Số 4 / 200Í 
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HOÀN CẢNH RA ĐỜI TRUYẼN NGẮN SHỪNG NGÔI SAO XA XÔI 

Trong chiến tranh chống Mĩ, vân tải là một mật trận rất quan trọng. Chúng ta 
hải vận chuyển đạn, gạo, hàng hóa vào chi viộn cho mặt trận. Phải đặt công viêc 
ảm bảo giao thông lên trên hết. Hàng ngàn thanh niên đà có mặt trong lĩnh vực 
ày: bộ dội công binh, thanh niên xung phong, cấc kĩ sư, cán bộ khoa học về 
hững ngành cầu đường... thanh niên xung phong (TNXP) chiếm một phần trong 
ố họ và làm được những việc to lớn. 

Tôi đã có bồn năm trực tiếp làm việc trên những tuyến đưcmg. Không quân Mĩ 
ội bom, pháo từ tàu chiến Mĩ bắn vào dọc các tuyến đường số một. Mới mười bảy 
iổi, tôi đã chứng kiến nhiều người chết. Đã chịu những trận dói do đưòmg tắc gạo 
hông mang vào được. Có những ngày tai không thể nghe được tiếng gì ngoài tiếng 
láy bay và đại bác... Nhưng tuổi từ 17- 20 đến ngày ấy đã sống lãng mạn, can 
ảm vượt qua cái chết để làm tôì công việc và đã sống để nghĩ tới ngày kết thúc 
hiến tranh, để được ăn no. được đi học trờ lại. được hưởng những thứ rất bình 
iường của con người. 

Ý nghĩ đó là chủ đạo trong truyện ngắn Nhữĩĩg ngôi sao xơ xôi. Năm 1969, tôi 
é làm phóng viên quân sự báo Tiền phong. Tôi vẫn không nguôi nhớ vé đổng đội 
à tôi thường đeo ba lô, lên bất kì một chiếc xe quân sự nào để trở vào mặt trân lấy 
n, viết bài. Công việc làm báo bận rộn nhưng những cảm xúc văn học không thể 
lất được. Năm 1971, tôi ở gẩn một tháng trên luyến đường 20- Quyết thắng, 
'uyến đường xuất phát từ động Phong Nha đi trong rừng Trường Sơn vể phía Tây, 
ì luyến đưòng bị đánh phá ác liệt nhất. Xe pháo tập trung đi qua đây dây do độ dài 
gắn của các tuyến đường khác và địa thế có nhiểu thuận lợi. Không quân Mì nắm 
5 được đặc điểm này và luyến đường nhiều khi bị băm nát. Những đơn vị TNXP 
hải chốt trên từng cây số vì họ vừa san đường xong bom lại phá, mà lúc nào cũng 
hải đảm bảo đường thống để ban đêm xe pháo hành quân. Tôi ồ trong chốt cùng 
lột tiểu đội thanh niên xung phong. Có năm chàng trai và hai cô gái. Họ rất đẹp, 
ì đểu là học sinh trung học, đểu là người thành phố. Họ đang có mốt mặc quân 
hục, thắt lưng lo, mũ tai bèo bẻ hai góc lên trông như dân cao bổi trong phim Mĩ. 
Ihưng đêm đêm những con ngưòi ấy băng mình ra giữa bom đạn đé lấp hố bom. 
Tiường khi trở về hầm họ một lả. Có ngưòi bị thương, Ban ngày họ phải ra đường 
ể đếm hô' bom, để đo khối lượng đất phải dùng để lấp hố bom, báo về chỉ huy, 
ếu khối lượng quá lớn phải điểu xe ủi đất, gọi là xe CIOO đến hổ trợ. Cứ ngày này 
ua ngày khác, tuổi thanh xuân của họ dành hết cho công việc đầy nguy hiểm dưới 
ỉm bom dạn Mĩ. 

Nhưng họ là lớp thanh niên được học hành tử tế trong trưèmg phổ thông. Họ 
êu văn học, yêu các nhà văn Nga, thời ấy sách văn học nghiêm chỉnh in khá nhiều 
và khi rỗi rãi, họ nói chuyên thơ ca, họ ứng xử với nhau thân ái. ở đây với họ tôi 
uen ăn những bữa cơm chi được năm phút, quen hàng tuần không tắm vì ra suối 
ít nguy hiểm, quen cả với những việc chỉ vài phút không gặp lại một ngưòi nào 
ấy. ở đây trong những đêm ngót bom đạn Mĩ, con đường dưới ánh sao đẹp lạ lùng 
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với những đoàn xe cài lá ngụy trang chở nạng hàng. Những khẩu pháo kềnh càn^ 
dò dảm theo sau những đoàn xe chở quủn. Những ngưòi lính reo hò gọi về phí 
chúng tôi vì ai cũng biết không bao giò gặp lại nữa... Những đêm trời trong, té 
nhìn bầu trời sao đang bao trùm những con đưòmg ra mặt trận, nhớ da diết bầu tre 
sao Hà Nội, thành phố thân yêu. 

Truyện ngắn này tôi viết gần giông cách viết đồng hiên, một quãng mô tả thự 
tại xen kẽ với những kỉ niệm vổ một vùng trời bình yên của nhân vật chính. Té 
thích tìm những chi tiết khi viết về thành phò' và chính những chi tiết này làm thàn 
phố, dù ở rất xa với nhân vât khi đó, cũng trở nên sinh động tươi tán có thể cầr 
nắm được. 

Nlỉữtìịì ngôi sao xa xôi là truyện ngắn viết về chiến tranh, nhimg cảm xúc chín 
của nó dành mô tả thành phố Hà Nội, nổi nhớ Hà Nội dã tiếp sức cho các nhân vũ 
vượt qua được những thời khắc khốc liệt mà họ đang sống. 

Viết NìììTiìg ngôi sao xa xôi lôi đã sáng tạo nên những nhân vật qua những co; 
người lôi dà sống cùng trên trọng điểm 20. Những cảm xúc về thành phố, về chiế 
tranh là cảm xúc chân thành trong trẻo nhất vì khi đó tôi đang ờ tuổi 20. Cuộc sốn; 
ngày ấy nhìn qua lãng kính của tuổi trẻ ngày càng lãng mạn. Truyện này in năr 
1971 ở tạp chí Tác phẩm mới. Nám 2005, NXB Houghton Mifflin ở Mĩ làm mé 
tuyển tập gọi là Nghệ thuật tìuyện ngắn Thế giới quy tụ nhiéu tác giả nổi tiếng t 
cổ điển đến hiện đại, Những ngôi sao xa xôi là truyện ngắn của Việt Nam dượ 
giớỊ thiệu trong tuyển tập này... Các truyện ngắn được chọn trong tạp nghiêng V 
xu thế miêu tả cuộc sống lốt đẹp, ca ngợi cái đẹp và niềm hi vọng. 

(Lê Minh Khuê, Hoàn cảnh ra đời truyện ngắn: Những ngôi sao xa xôi 

Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ - Số 3/ 2006 
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